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Tẩt cả chúng con được biết Phật-gỉáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 



Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
cả chúng con. 
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Lời Nói Đâu 

(Tái bản lần thứ ba, có sửa và bổ sung) 

Tải bản lần thứ ba “Quyển I Tam-Bảo” có sửa và bổ 
sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ hiếu. 

Tam-Bảo là đề tài rộng lớn bao gồm tất cả giáo pháp của 
Đức-Phật. Bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các 
nguồn tài liệu đem trình bày trong quyến Tam-Bảo này, giúp 
cho độc giả hiếu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tải bản quyển Tam- 
Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, 
nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư tin chắc 
rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đỏng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2562 /DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


Paọamagatha 

TilokekagaruĩỴi Buddhatn, 
pãyãsỉbhayahỉmsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadhatn. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi samnatn aham. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puMakkhettaĩn anuttaratn. 
Amhattapriyosãnatn, 
gacchãmi saranaĩỴi ahữĩỴi. 

Buddhatn Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdararn. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂNI 

TAM-BẢO 

(RATANATTAYA) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puũũa-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 
-30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2 - Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xỉn làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Phảp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraụa). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Đối với hàng xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavỉpãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-vãn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 phảp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Đe trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thảnh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-vãn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-vãn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ỷ nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyến: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gỉa ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 

được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

* • • ^ • 

tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 
Pháp-hành thiền có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

- sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-gỉả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ẩy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền thỉện-tâm bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thỉền-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
và Nỉểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và 
Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn táỉ- 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
không nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niểt-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bẩt-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân hồi trong tam-giớỉ. 

* Sau khỉ bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Quyên I: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có chương I 
và chương II. 

Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Sanigha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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* Đửc-Phật (Buddha) đó là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thuộc về hạng Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt (trỉ-tuệ có năng lực hơn 
cả đức-tin và tinh-tẩn). 

Để trở thành Đức-Phật Gotama, chư Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác phát 
nguyện trong tâm, có ỷ nguyên muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác đế tế độ cứu vớt chúng-sinh 
thoát khỏi biến-kho luân-hồi, rồi thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác phát 
nguyện ra bằng lời nói, đế cho chúng-sinh nghe hiếu 
được ỷ nguyên của Đức-Bồ-tát muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt 
đã thực-hành bồi bo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt hai 
thờỉ-kỳ gồm 16 a-tăng-kỳ vẫn còn là Đức-Bồ-tát bẩt- 
định (aniyatabodhisatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát có thế 
thay đối ỷ nguyên của mình được. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt 
vẫn giữ nguyên ỷ nguyện tiếp tục thực-hành các phảp- 
hạnh ba-la-mật thì đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Ọiác có tri- 
tuệ siêu-việt là Đạo-sĩ Sumedha chứng đắc các bậc 
thiền, chứng đắc ngũ thông (lokiya abhihnã) là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Dĩpankara đầu 
tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
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ngàn đại-kiêp trái đât nữa, Đức-Bô-Tát Đạo-sĩ Sumedha 
chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Sau khi Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha được Đức-Phật 
Dĩpahkara đầu tiên thọ kỷ, bắt đầu từ kiếp Đức-Bồ-Tát 
Đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trở 
thành Đức-Bồ-Tát cố-định (niyatabodhisatta) trải qua 
vô so kiếp tiếp tục cố gắng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành bồi bô cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất, đế trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt ba thời-kỳ 
gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là 
khoảng thời gian bằng nửa (Vi) khoảng thời gian của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu-việt, và 
bằng một phần tư (Về) khoảng thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có tinh-tấn siêu-việt. 

Đến kiếp chót, kiếp Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha 
đản sinh vào ngày rằm tháng tư (âm lịch), tại khu rừng 
Lumbinĩ; năm 29 tuối, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha xuất 
gia vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch); năm 35 tuoi, vào 
ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Bồ-Tát Siddhattha 
ngự đến ngồi dưới cội cây Đạỉ-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvelã, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc 


Cây Đại-Bô-đê (vôn là cây Assattha) tại khu rùng Uruvelã đông sinh với 
Đức-Bô-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhinĩ, tròn đúng 35 năm. 
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Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, có 

danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

♦ • 

Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh suốt 
45 năm, đến ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Phật 
Gotama đã tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusỉnãrã, 
tròn đúng 80 tuoi, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Vấn : Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn rồi. Vậy 
tẩt cả các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nương 
nhờ nơi Đức-Phật bằng cách nào? 

Đáp : Trước khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật gọi Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda mà dạy rằng: 

“Yo vo Ẩnanda! mayã dhammo ca vinayo ca desito 
pannatto, so vo mamaccayena satthã ” 

- Này Ẵnanda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, luật nào mà Như-Laỉ đã chế định, sau khi 
Như-Lai đã tịch diệt Niết-bàn rồi, chảnh-pháp ấy, luật 
ẩy là Vị Tôn-Sư của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibbãnasutta giảng 
giải rằng: 

* Dhammo: Chánh-pháp đó là toàn bộ Tạng Kinh 
PãỊi và Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi. 

* Vỉnayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật PãỊi. 

Giáo-pháp mà Đức-Phật đã thuyết giảng suốt 45 
năm, kế từ khi trở thành Đức-Phật Gotama cho đến lúc 
tịch diệt Niết-bàn, được kết tập lại thành bộ Tam-tạng 
gồm có 84.000 pháp môn như sau: 


* Dighanikaya, MahavaggaPaỊi, Kinh Mahaparinibbanasutta. 
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- Tạng Luật PaỊi (VinayapitakapaỊi) gôm có 21.000 
pháp-môn. 

- Tạng Kỉnh PãỊi (SuttantapitakapãỊi) gồm cỏ 21.000 
pháp-môn. 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi (AbhidhammapitakapãỊi) 
gồm có 42.000pháp-môn. 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

“ỉti imãni caturãsĩti dhammakkhandhasahassãni 
tiịthanti, aham ekova parinibbãyãmi. Ahanca kho pana 
dãni ekakova ovadãmi anusãsãmi, mayi parinibbute 
imãni caturãsĩtỉ dhammakkhandhasahassãni tumhe 
ovadissanti anusãsỉssantỉ...^^^ ” 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, hiện nay chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, khỉ Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 84.000 
pháp-môn là Vị Tôn-Sư sẽ giáo-huẩn các con, theo dạy 
dỗ các con... ” 

Qua đoạn Chú-giải PãỊi mà chỉnh Đức-Phật đã giảng 
giải cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiếu biết rằng: 

Sau khỉ Đức-Phật đã tịch diệt Nỉết-bàn rồi, không 
phải không còn Vị Tôn-Sư, mà thật ra, 84.000 phảp-môn 
ẩy chỉnh là Vị Tôn-Sư giáo huấn các hàng thanh-vãn đệ- 
tử, theo dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử... 

* Đức-Pháp đó là toàn lời giáo-huấn của Đức-Phật 
Gotama gồm cỏ 3 pháp chỉnh là: 

- Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisãsana). 

- Pháp-hành Phật-giáo (Paịipattisãsana). 

- Pháp-thành Phật-giáo (Paịivedhasãsana). 


* Di. Mahavaggatthakatha, Tathagatapacchimavacavannana. 
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- Pháp-học Phật-giáo là gôm toàn lời giáo huân của 
Đức-Phật Gotama kê từ khỉ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào 
ngày rằm tháng tư âm lịch tại khu rừng Uruvelã. Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ suốt 45 năm, cho đến ngày rằm tháng tư, trước khi 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng 
Kusinãrã. 

Toàn lời giáo huấn của Đức-Phật suốt 45 năm được 
kết tập thành Tam-Tạng PãỊi (TipựakapãỊi), hoặc ngũ- 
bộ PãỊi (pahcanikãyapãỊi), hoặc cửu-phần PãỊi (navahga- 
pãỊi), hoặc 84.000 phảp-môn PãỊi (dhammakkhandha- 
pãỊi) được chư Đại-Trưởng-lão giữ gìn, duy trì trải qua 
6 kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

- Pháp-hành Phật-Gỉáo có nhiều loại pháp-hành, 
trong đó có ba pháp-hành chỉnh là: 

* Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ỷ 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khấu tránh 
xa mọi thân ác-nghiệp, khấu ác-nghiệp, đế thành tựu 
thân thiện-nghiệp, khấu thiện-nghiệp, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn đế làm nền tảng cho 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

* Pháp-hành thỉền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới và 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới, ... 

* Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành mà hành-gỉả 
thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, ... 

- Pháp-thành Phật-gỉáo là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn là quả của pháp-hành thiền-tuệ. 
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Pháp-học Phật-gỉáo, pháp-hành Phật-gỉáo, pháp- 
thành Phật-gỉáo thuộc về danh-pháp, không phải sắc- 
pháp, được giữ gìn, duy trì tồn tại do nhờ trỉ-tuệ của các 
hàng thanh-vãn đệ-tử. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Nỉết-bàn rồi, từ 
đó, trỉ-tuệ của các hàng thanh-văn đệ-tử càng ngày càng 
giảm dần theo thời gian. Do đó, Phật-giáo cũng bị mai 
một, bị suy thoái dần dần theo thời gian tuoi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm. 

Trước tiên, Pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đoi dần theo thời gian tuốt thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
đồng thời pháp-hành Phật-giáo và phảp-học Phật-giáo 
cũng bị mai một, bị suy đồi dần theo thời gian tuốt thọ 
Phật-giáo 5.000 năm ẩy. 

* Đức-Tăng đó là chư tỳ-khưu-Tăng, bậc thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian vào ngày 
rằm tháng 4 (âm lịch), 2 tháng sau, vào ngày rằm tháng 
6 (âm lịch), Đức-Phật Gotama thuyết-giảng bài kỉnh 
Chuyến-pháp-luân (Dhammacakkappavattanasutta) lần 
đầu tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondanha trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnãma, Ngài Assaji. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanha là vị 
đầu tiên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thảnh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lmi đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tên là Aĩínãsỉkondanna (nghĩa là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondanna đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế rồi). 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Annasikonậanna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khim. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikonặanna là tỳ-khưu 

đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngay 
khi ẩy, Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo đồng thời xuất hiện trên thế gian. 

Sau đó, chư tỳ-khuu Thánh-Tăng của Đức-Phật 
Gotama là bậc Thánh A-ra-hán, bậc Thánh Bất-lai, bậc 
Thánh Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Nhập-lim và chư tỳ-khưu 
phàm-Tăng càng ngày càng đông. 

Đức-Phật Gotama thuyểt-pháp tế độ chúng-sỉnh suốt 
45 năm, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão 
Subhadda là vị tỳ-khưu cũng là bậc Thánh A-ra-hán đệ- 
tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Nỉểt-bàn, thời 
gian về sau Phật-giảo càng ngày càng bị mai một, bị 
tiêu hoại, bị suy thoái theo tuần tự thời gian tuối thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm, đồng thời tỳ-khưu-Tăng cũng bị 
suy thoải tuần tự theo thời gian ấy, cho đến khi không còn 
Tăng tướng tỳ-khưu nữa. 

Thời gian sau 5.000 năm, giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama hoàn toàn bị mai một, bị tiêu hoại, bị suy đồi 
trong cõi người này, bởi vì không còn hàng thanh-văn 
đệ-tử biết đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng nữa. 

Chương thứ nhì: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana) 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana) 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 

Trong chương thứ nhì này giảng giải về: 
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* Đức-Phật có 5 đức tỉnh quỷ báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Phật-bảo. 

* Đức-Pháp có 5 đức tỉnh quỷ báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Pháp-bảo. 

* Đức-Tăng có 5 đức tỉnh quỷ báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Tăng-bảo. 

Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo thật là 
hiếm có, rất hy hữu, vô cùng cao quỷ nhất trong tam-giới. 

Thật vậy, trong cõi người, cõi long-cung, các cõi trời 
dục-gỉớỉ, các cõi trời sắc-giới có nhiều thứ báu vật quý 
giá, nhưng chắc chắn các thứ báu vật dù quỷ giá đến 
đâu cũng không thế sánh với Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo được. 

Cho nên, trong kiếp hỉện-tạỉ, những chúng-sỉnh nào 
là hạng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, được 
quy y nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trong tâm, những chúng-sinh 
ẩy chắc chắn không phải là hạng chúng-sinh tầm thường 
bởi vì, tiền-kiếp của những chúng-sỉnh ẩy chắc chắn đã 
từng tạo những phước-duyên trong chư Phật quả-khứ 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, 
đã từng tạo các phảp-hạnh ba-la-mật được lưu trữ ở 
trong tâm từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ, nên 
nay kiếp hiện-tại này những chúng-sinh ẩy mới có duyên 
lành trở thành thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Những hạng thanh-văn đệ-tử ẩy có cơ hội tăng trưởng 
mọi thiện-pháp từ dục-gỉới thiện-pháp, sẳc-giới thiện- 
pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp, cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp, tuỳ theo năng lực của các phảp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, theo 
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hạnh nguyện của mỗi chúng-sinh ẩy, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp vị-lai. 


Thòi-Kỳ Phật-Giáo Hưng Thịnh 

Vào thời kỳ Đức-vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm, 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. Đức-vua là một 
Đang Minh-quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
một cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
nhiệt tâm hết lòng phụng sự Tam-bảo. Đức-vua đã 
truyền lệnh xây cất 84.000 ngôi chùa tháp trên khắp cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, đế cúng dường Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Thời-kỳ ẩy, Phật-giảo được phát triển mạnh, chư tỳ- 
khưu-Tăng, chư tỳ-khưu-ni-Tăng rất đông. 

Đức-vua Asoka không chỉ là một đạỉ-thí-chủ (mahã- 
dãyaka), mà còn là một thân-quyến kế-thừa của Phật- 
gỉáo (dãyãdo sãsanassa) nữa, bởi vì, Đức-vua đã cho 
phép Thái-tử Mahinda và Công-chúa Samghamittã xuất 
gia trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni trong Phật-giảo. 

Đức-vua Asoka không những hộ độ chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đê quý Ngài phát triên Phật-giáo trong nước, 
mà còn hộ độ, gởi các phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đi truyền bá Phật-giáo sang các nước lân cận. 

Phật-lịch năm 236 (sau Đức-Phật tịch diệt Nỉểt-bàn), 
Đức-vua Asoka gởi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahỉndatthera^^^ làm 
trưởng đoàn cùng với bổn vị Trưởng-lão khác, đi sang 
đảo quốc Srilankã đế truyền bả Phật-gỉáo. 


Ngài vôn là Thái-tử của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Và một phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng do Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sonatthera và Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Uttaratthera đi sang vùng Suvannabhũmi (vùng đất 
vàng) nay là nước Indonesia, nước Myanmar (Miến 
Điện, nước Thái-Lan, nước Lào, nước Campuchia... đế 
truyền bá Phật-giáo. 

về sau, Đức-vua Asoka cũng gởi một phái đoàn chư 
Đại-đức tỳ-khưu-ni-Tăng do Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Samghamỉttã^^^ làm trưởng đoàn đi sang đảo quốc 
Srilankã, đế làm lễ xuất gia thọ tỳ-khưu-ni cho các cận- 
sự-nữ trên đảo quốc này. 

Từ đó, chư tỳ-khưu-nỉ-Tăng cũng được phát triển, cho 
đến thời kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần 
thứ tư vào năm 450, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 
tại đảo quốc Srilankã. 

Theo bản dịch Theragãthã và Therĩgãthã bằng tiếng 
Myanmar (Miến), phần lời nói đầu, đoạn tỳ-khưu-ni bắt 
đầu và kết thúé^\ chư Trưởng-lão nhận định rằng: 

“Trong thờỉ-kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi lần thứ tư tại đảo quốc Srilankã vào năm 450 sau 
khỉ Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, chư tỳ-khưu-ni-tăng vẫn 
còn; nhưng 500 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết- 
bàn, chư tỳ-khưu-ni-tăng không còn nữa. ” 

Như vậy, chư tỳ-khưu-ni-Tăng đã bị mai một trước, 
chỉ còn lại chư tỳ-khưu-Tăng ton tại trên các nước Tích 
Lan (Srilankã), nước Miến Điện (Myanmar), nước Thái- 
Lan, nước Lào, nước Campuchia, v.v... 


* Ngài vốn là Còng-chúa của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh nữ 
A-ra-hán. 

^ Bộ Theragãthã và Thengãửiã bằng tiếng Myanmar (Miến), phần lời nói đầu 
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Ngày nay, Phật-giáo được truyền bá rộng đến nhiều 
nước trên thế giới. Chư tỳ-khưu-Tăng vẫn còn giữ gìn, 
duy trì theo truyền thong từ thời-kỳ Đức-Phật, nhưng 
trong thời vị-lai, Phật-giáo dần dần bị mai một, bị suy 
thoái theo tuốt thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 

Đức-Tăng diễn tiến theo thời gian được phát triển, 
rồi cũng diễn tiến theo thời gian bị mai một, bị suy đồi 
hoàn toàn. Phật-giáo cũng bị mai một, bị suy đồi hoàn 
toàn trong cõi người này. 

Như vậy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo là ba ngôi cao cả nhất trong tam-gỉớỉ. 

* Đức-Phật là Bậc đầu tiên chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cao thượng độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Đức-Phật thuyết- 
pháp giáo huấn tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật là con người, có thân người nên có già, có 
bệnh, Ngài thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 45 năm. 

Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn tròn đúng 80 tuổi, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

* Đức-Pháp là gỉáo-pháp của Đức-Phật gồm có 
Pháp-học Phật-gỉáo lời giảo huấn của Đức-Phật được 
ghi chép trong Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi và 9 
pháp siêu-tam-gỉới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn cao thượng. Các hàng thanh-văn đệ-tử của 
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Đức-Phật Gotama là bậc Thánh-nhân đã có khả năng 
chứng đắc 9 pháp siêu-tam-giới, và giữ gìn duy trì được 
Pháp-học Phật-giáo. Còn hạng phàm-nhân chỉ có khả 
năng giữ gìn duy trì được Pháp-học Phật-giáo mà thôi. 

Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phật-giảo, các 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, trỉ-tuệ càng ngày càng 
suy giảm, nên không có khả năng chứng đẳc pháp siêu- 
tam-giới và cũng không có khả năng giữ gìn duy trì trọn 
vẹn được Pháp-học Phật-gỉáo. 


* Đức-Tăng là chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức- 
Phật gồm có 4 đôi là 8 bậc Thánh: 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo - Nhập-lưu Thảnh-quả. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo - Nhẩt-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo - Bẩt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo -A-ra-hán Thánh-quả. 

4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhẩt-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh A-ra-hán. 

Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phật-giáo, các 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, tuần tự trỉ-tuệ suy giảm, 
nên không có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
xuống dần bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh Nhất-lai, cuối 
cùng không có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
chỉ còn hạngphàm-nhân mà thôi. 

Tuổi thọ của Phật-giáo đến 5.000 năm, không còn ai 
biết đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng nữa. Cho nên, 
Phật-giáo hoàn toàn bị mai một, bị suy đồi trong cõi 
người này. 


Quyển sách “Tam-Bảo” này được trình bày về Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
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bảo, Đức-Tăng-bảo từ khi bắt đầu theo diễn tiến thời gian 
cho đến khi kết thúc Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

Trong quyển sách “Tam-Bảo ” này, bần sư đã cổ 
gắng hết sức mình đế sim tầm, gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu có liên quan đến Tam-bảo, từ bộ Tam-Tạng PãỊi 
các bộ Chú-giải PãỊi, và từ các nguồn tài liệu khác... chỉ 
được bẩy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về Tam-bảo, song vì khả năng có hạn, 
nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm 
chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bốn 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển sách “Tam-Bảo ” tái bản lần thứ ba có sửa và 
bo sung, được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp 
đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem lại quyến Tam- 
Bảo cũ, Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem kỹ lại 
lần nữa, dàn trang, làm thành quyến sách, lo ẩn hành và 
đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép tái bản ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quý vị. 
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Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Phảp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Varỵisa- 
rakkhỉtamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhan (chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật- 
gỉáo Ngưyên-thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đạỉ-Trưởng-lão ở nước 
Thái-Lan, nước Miến-Điện (Myanmar), đã có công dạy 
dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idatn no nãtinam hotu, sukhitã hontu ũãtayo. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả hà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imarn punnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ te 
punnapattim laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện phảp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giớỉ, chư phạm-thiên trong 
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các cõi trời săc-giới, ... Xin tât cả quỷ vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện phảp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh trong bon cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chảnh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thỉện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cố gắng tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo huấn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi phảp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cổ gắng tinh-tẩn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, đế mong chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham- 
ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bổn loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh quy-y Tam-bảo: 
Quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù cho được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 
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ỉcchitarn patthitam amhaĩỴi, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 
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- 4 đặc ân khựớc từ.179 

- 4 đậc ân khẩn khoản.......180 

- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi bốn.182 

- Hạ thứ bốn mươi lăm...183 

Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật.185 

- Ngài Đại-Trưởng^-lão Sãriputta tịch diệtNÌết-bàn.186 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggailãna tịch diệt Niết-bàn ..189 

- Ác-ma-thiên thính Đức-Phật tỊựh diệt Niết-bàn.192 

- Chánh-pháp, 37 Pháp chứng đắc Thánh-đạo.194 

- Từ kinh-thành Vesãlĩ đên khu rừng Kusinãrã.197 

- Đức-Thệ-Tôn thọ thực món Sũkuramaddava.198 

- Đức-Thế-Tôn tịch díêt Niết-bàn tại Kusinãrã.203 

- Cúng dường Đưc-Thề-Tôn.!.203 

- Ngài Trưởng-lão Ananda khóc.....204 

- Ly do Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niết-Bàn tại Kusinãrã ....206 

- Đêm cuối cùng của Đức-Thế-Tôn.207 

- Pháp và Luật là vị Tôn-Sư.210 
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- Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật.212 

- Đức-Phật tịch diệt Niếứàn.!.213 

Kiếp đầu tiên và kiếp chót Của Đức-Phật Gotama.216 

- Đuc-BỘ-tát kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama.216 

- Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama.217 

- Cuộc đời của Đức-Bồ-tát thái-tử Siđhattha.218 

• 

* Nghiệp và quả nghiệp của Đức-Phật Gotama.219 

- Đại-thiện-nghiệp bã-la-mật hỗ trợ cho quả.220 

- Ác nghiệp cu ciía Đức-Phật Gotama.221 

- Đức-Bồ-tát hành khổ hạ nh suốt 6 năm truờng.221 

- Đức-Phật bị nàng Cincãmãnavikã vu không.224 

- Đức-Phạt tliắng nàng Cincãmãnavikã..7..229 

- Đức-Phật bị vu không do nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundarĩ ..232 

- Đức-Phật và chư tỳ-khưu bị vu không giêt nữ tu-sĩ 

Sundấrĩ để giấu tội lỗi (Abbhakkhãna).... 23 5 

- Đức;Phật bị lửa phỏng da bàn chân.239 

- Tuyển chọn nhóm xạ thủ bắn Đức-Phật.239 

- Đức-Phật bị mả nh đá đụng nơi ngón chân cái.240 

- Do nguyên nhân nào Tỳ-khưu Devadatta 

gây oan trái với Đức-Phật Gotama ? 242 

- Đức-Phật bị voi NãỊãgiri rượt đuôi.247 

- Đức-Phật bị mảnh đá đụng ngón chân cái 

làin bầm máu (Sakalikãvedha).249 

- Đức-Phật bị mổ vết bầrn bằng dao (Satthaccheda).250 

- Đức-Phật bị bệnh đau đầu (Sĩsadukkha).251 

- Đức-Phật độ cơm gạo đỏ (Yavakhãdana).252 

- Đức-Phật bị bệnh đau lưng (Pitthidukkha).255 

- Đức-Phật bị bệnh đại tiện ra máu (Atisãra).257 

- Đức-Phạt khát nước.....258 

Đức-Phật Vói Cội Đại-Bồ-Đề.260 

- Tích tiền-kiếp Kalingabọdhụãtaka...260 

- Cung nghinh cây Đại-Bồ-Đe sang đảo quốc Srilankã...267 

- Tượng Đức-Phật (Buddharũpa).268 

Biểu Tượng Của Phật-Giáo.269 

- Cây Đại-BỘ-Đệ cua Đức-Phật Gotama.269 

- Cây Đại-Bồ-Đề tại rừng núi Viên Không.270 

- Tượng Đức-Phật ìà một biểu tượng của Phật-giáo.273 

- Tượng Đức-Phạt theo mỹ thuật của mỗi dân tọc.273 
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- Lễ bái cúng dường Tượng Đức-Phật như thế nào?.274 

2, ĐỨC-PHẬT ĐỘC-GIÁC (Paccekabuddha).276 

3, BẬC THÁNH THANH-VĂN-GIÁC (Sãvakabuddha).278 

- Bậc Thảnh Thanh-văn-giác có 3 hạng.279 

1- Bậc Thảnh Tối-thượng Thanh-văn-^ác (Aggasãvaka)..279 

2- Bậc Thảnh Đại-thanh-văn-giác (Mahãsãvaka).281 

3- Bậc Thảnh Thanh-văn-giác hạng thường 

(Pakatisãvaka).282 

* ĐỨC-PHÁP (Dhamma).284 

- Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên.284 

* Bài kinh Chuyển-Pháp-Luân.285 

- Ý nghĩa kệ khai kinh Chuyển-Pháp-Luân.285 

-Ý nghĩa bẩi kinh Chuyển-Pháp-Luân.285 

- 2 Hiáp thấp hèn (Dvế antã) .286 

- Pháp-Hành Trung-đạo (Majjhimapatipadã).286 

Tứ Thánh-Đế...... .287 

1. Khổ-Thánh-đế (Dukkha ariyasacca).287 

2. Nhân sinh Khổ-Thánh-đế 

(Dukkhasamudaya ariyasacca).287 

3. Diệt Khổ-Thánh-đế (Dukkhasaniudaya ariyasacca)...288 

4. Pháp-Hành dẫn đến Diệt Khổ-Thánh-đế ..288 

- Tam-tuệ-luân trong Tứ Thánh-đế......288 

1. Tam-tuệ-luân trong Khổ-Thánh-đế. 288 

2. Tam-tuệ-luân trong Nhân sinh Khổ-Thánh-đế.290 

3. Tam-tuệ-luân trong Diệt Khổ-Thánh-đế. 291 

4. Tam-tuệ-luân ừong Pháp-hành Diệt Khổ-Thánh-đế 292 

- Vai trò quan trọng của Tam-tuệ-luân.294 

- Ngài Trưởng-lão Kondanna chứng ngộ 

chân-lý tứ Thánh-đế.295 


- Toàn thế chư-thiên, Phạm-thiên tán dưong, ca tụng.295 

- Ngài Trưởng-lão Kondanna có tên Annasikondanna...296 

- Ngài Trưởng-lão Aníiãsikondanna xin thọ tyÃhưu...297 


* Tam-Bảo trọn vẹn xuất hiện trên thế gian.299 

- Tìm hiểu bài kinh Chuyển-Pháp-Luân .301 

- Hai pháp cực đoan thuộc 2 biên kiên.301 

- Tórn lược tii Thánh-đế!...302 

- Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế.305 
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- Thực-hành pháp-hành Thiền-tuệ.307 

1. 4 Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế.307 

- Phân biệt bẩt-chánh-đạo Tam-giới và 

Siêu-tam-giới.315 


2. 4 Trí-tuệ-hành phận sự ữong tứ Thánh-đê.....321 

3. 4 Trí-tuẹ-thành hoần thảnh phận sự ữong tứ Thánh-đế ..323 


Quan hệ nhân quả của tam-tuệ;luân.325 

- Từ quả đến nhân, từ nhân đến quả...325 

- Bảng tóm tăt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đê.326 

- Tarn-tuệ-luân của 4 bậc Thảnh-nhẳn.327 

- Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đế.328 

- Vai trò 4 trí-tuệ-hàiih và 4 trí-tuệ-thành.331 

- Tứ Thánh-đế trọng giáo-pháp cua Đức-Phật.332 

1. Khố-Thánh-đế; Ngũ-uấn chấp thủ.332 

- Pháp điên-đảo (vipallãsa) có 3 loại.333 

2. Nhân sinh Khổ-Thanh-đế: Tham-ái!.334 

3. Diệt Khổ-Thánh-đế: Niết-bàn. 336 

4. Phảp-hành dẫn đến Diệt Khổ-Thánh-đế; 

Pháp-hành bát-chánh-đạo.337 

- Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đê.338 

- Pháp-hành trong Phật-giáo.339 


Kỉnh Trạng-thái-vô-ngã.342 

- Ý nghĩa lẫ khai kinh Trạng-thái-vô-ngã.342 

- Ý nghĩa bẩi kinh Trạng-thai-vô-ngã...7..343 

- Ngũ-uận là vô-ngã.343 

- Ngũ-uẩn cộ 3 trạng-thái-chung...346 

- Tn-tuệ-thiền-tuệ không chấp thủ ngũ-uẩn.349 

- Nhóm 5 tỳ-khưu trở thành bậc Thảnh A-ra-hán.352 

- Giải thích danh từ trong bài kinh Trạng-thái-vô-ngã.353 

- Ý nghĩa danh từ Anattã.7...7..353 

- Ý nghĩa danh từ Attã.354 

Chúng-sinh trong tam-giới.357 

- Ngíí-uẩn (Pancakkhandha).358 

- Những ví dụ về ngũ-uẩn.364 

Pháp Vô-ngã (Anattã).366 

- Pháp yô-ngã là những pháp nào?.367 

- Tà-kiện thay sai, chập lầm nơi sắc-pháp.368 

- Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi danh-pháp.369 







































8 


TAM-BẢO 


- Chập ngã có 3 loại.....370 

- Chấp ngã - không chấp ngã.372 

Phật-Giáo (Buddhasãsana).375 

- Pháp-học Phật-giáo.375 

- Pháp-vị-giải-thoát (Vimuttirasa).377 

- Phân loại toàn giáo-pháp của Đức-Phật.378 

- Phật ngôn (BuddhaWcana).378 

- Phật ngôn đâụ tiên là gì?.378 

- Phạt ngôn cuối cùng la gì?.379 

- Phạt ngôn thời-kỳ giữa là gì?.380 

- Pháp và Luật (Dhammavinaya).380 

- Tam-Tạng PãỊi (TipitakapãỊi) .382 

1- Tạng Luật PaỊi (VinayapitakapãỊi) có 5 Bộ.382 

- Tạng Luật PãỊi có 3 đặc tí nh đặc biệt.383 

- Ty-khữu gioi. 386 

- Tỳ-khưu-ni giới.387 

- Phạm giới ãpatti.388 

- Phạm giới ãpatti có 7 loại chia làm 2 loại chính.... 388 

- Quả báu của sự giữ gìn giới.389 

- Quả báu của việc học Tạng Luật.390 

2- Tạng Kinh PãỊi (SuttantapitakapãỊi) có 5 Bộ.390 

- Tạng Kinh PãỊi có 3 đặc tính đặc biệt.391 

3- Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi (Abhidhamma) có 7 Bộ ...393 

- Tạng Vi-díệu-phap có 3 đặc tính đặc biệt.395 

- Quả báu của sự học Tam-Tạng PãỊi...!.398 

* Ngũ-BỘ PãỊi (PaiicanikãyapãỊi).399 

1- Truơng-bộ-kinh PãỊi là gì?.399 

2- Tmng^ộ-kinh PãỊi là gì?.400 

3- Đồn^loại-bộ-kinh PãỊi là gì?.400 

4- Chi-bộ-kinh PãỊi là gì?.7..401 

5- Tiểu-bộ-kinh pảụ là gì?.401 

* Cửu-Phần (Navanga).402 

- 84.000 Pháp Môn (Dhammakkhandha).403 

- Phuong pháp đêm pháp môn trong Tam-Tạng PãỊi.404 

Duy Trì Pháp-học Phật-giáo.405 

* Kết tập Tam-Tạng PãỊi.....406 

- Kỳ kểt tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ nhất.406 


- Phân chia phận sự duy trì Tam-Tạng PaỊi, Ngũ-bộ ....407 
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- Ket tập Tam-Tạng PãỊi lận thứ nhì.409 

- Ket tạp Tam-Tạng Pãịi lận thứ ba.411 

- Kẹt tạp Tam-Tạng Pãịi lần thứ tư.413 

- Ket tạp Tam-Tạng Pãịi PãỊi lần thứ năm.417 

- Kết tạp Tam-Tạng Pãịi Lần thứ sáu.418 

- Thi Tam-Tạng PãỊi.421 

- Học Tam-T^g PãỊi qua các thời kỳ.425 

- Cúng dường Đức-Pháp-Bảo.427 

Tipitaka - Atthakathã - Tĩkã - Anutĩkã.429 

- XÍpitakapãỊỈ. 429 

- Atthakathãpãụ (Chú-giải PãỊi).432 

- TĩkãpãỊi (Phụ-chú-giải) - AnuĩĩkãpãỊi (Phụ-theo-chú-giải). 436 

1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisãsana).439 

- Tam-Tạng PãỊi (TipitakapãỊi) là gì?.439 

- Chú-giải PãỊi (AtthakathapãỊi) là gì?.440 

- Phụ-chú-giải và Phụ-theo-chú-giải là gì?.441 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisãsana).443 

- Pháp-hành Phật-giáo là gì? .443 

1 - Pháp-hành gim là gì?.444 

2- Pháp-hành ứiiền-đmh là gì?.445 

- 5 Bạc thiện sậc-giơi.445 

- 4 Bạc thiện sắc-giới.446 

- 4 Bạc thiền vô-sac-giới.447 

- 5 Pliép thần-thông tam-giới.448 

3- Pháp-hành thiền-luệ là gi?.449 

3- Pháp-Thành Phật-giáo (Pativedhasãsana).452 

- Pháp-thành Phật-giáo là gì?.452 

- Sự liên quan giữa pháp-học, pháp-hành, pháp-thành....453 

Phật-Giáo suy thoái (Sãsana antaradhãna).453 

- Pháp-thành Phật-giáo suy đôi như thê nào?.455 

- Pháp-hành Phật-^áo bị suy thoái như thế nào?.457 

- Pháp-học Phật-giao bị suy thoái như thế nào?.459 

* đCTC-TĂNG (Samgha).465 

- Thê nào gọi là Chư Thánh-Tăng?.465 

- Bậc Thánii-Tăng có 4 đôi.465 

- 4 Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala).466 

- Quả báu của bậc Thảnh-nhân.468 
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1- Quả báu của bậc Thảnh Nhập-lưu.468 

- Bậc Thánh Nhập-lưu có 3 hạng...468 

- Bạc Thảnh Nhạp-lưu đặc biẹt tai sinh hơn 7 kiếp .469 

2- Quả báu của bậc Thả nh Nhất-lai.470 

3- Quả báu của bậc Thả nh Bât-lai.470 

- Bậc Thảnh Bất-lai có 5 hạng.471 

4- Quả báu của bậc Thả nh A-r^-hán.472 

- Bậc Thảnh A-ra-hán có nhiêu hạng.472 

- Bậc Thảnh Thanh-văn-giác...473 

1- Vị Thảnh Tối-thuợng Thanh-văn-giác nhu thế nào?..474 

2- vị Thảnh Đại-thanh^ăn-giác nhu thế nào?.476 

- 8Õ Vị Thả nh Đại-thanh-van-giác.477 

- 40 Vị Thảnh Á-ra-hán bên phải Đức-Phật.477 

- 40 vị Thảnh A-ra-hán bên trái Đức-Phật.478 

- Vị Thả nh A-ra-hán có danh hiệu Etadagga..479 

3- Vị Thảnh Thanh-văn-giác hạng thuờng nhu thế nào? 482 

- Bậc Thảnh nữ Thanh-văn-giẩc.486 

- ỹị Thánh nữ A-ra-hán có danh hiệu Etadagga.488 

- Thế nào gọi là chu Phàm-Tăng?....7.7..489 

* Cách thức thọ Tỳ-khiru.490 

- Thọ Tỳ-khữu (Bhikkhu upasampadã).491 

- Ehi Bhikkhũpasampadã nhu thê nào?.491 

- Saranagamanũpasampadã nhu thê nào?.493 

- Ovãdapatiggahanũpasampadã nhu thê nào?.495 

- Panhãbyãkaranũpasampadã nhu thê nàọ?.495 

- Natticatutthakammũpasampadã nhu thế nào?.496 

- Thọ Tỳ-khưu-ni (Bhikkhunĩ upasampadã)...498 

- Garudhammapatiggahanãpasampadã nhu thê nào?.498 

- Dũtenũpasampadã nh ư thê nào?.499 

- Atthavãcĩkũpasampadã như thê nào?.500 

- f am trọng pháp .501 

- Tỳ-khưu đâu tiên và cuôi cùng của Đức-Phật.503 

- Đức-Tăng có 2 hạng .505 

- Thánh Tang là thế nào?.505 

- Tỳ-khưu Thánh-Tăng có 4 Bậc.505 

- Phàm-Tăng là thế nào?...505 

- Khả năng của bậc Thánh nhân.506 

Đức-Tăng suy đồi.506 
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Phật-Giáo suy đồi .512 

- Xá-lợi Đức-Phật Niết-Bàn (Dhãtuparinibbãna) .512 


Y NGHĨA TAM-BAO. 

- Ratana: Bảo là gì?. 

- Chọn món quà vô giá. 

- Món quà Đức-Pháp-bảo. 

- Buddhaguna; Ân-Đức-Phật. 

- Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Phật... 

- Dhammaguna; Ân-Đức-Pháp. 

- Ý nghĩa 6 Ần-Đức-Pháp. 

- Samghaguna: An-Đức-Tăng. 

- Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Tăng. 

- Chu Thánh Thanh-văn đệ-tử có 4 đôi 

- Pháp-hành Thiền-định... 

- Tôn kính món quà Đức-Pháp-Bảo. 

- Lễ cung nghinh Đức-Pháp-Bảo. 

- Lễ đón rước món quà Đức-Pháp-Bảo.. 

- Quả báu của món quà Đức-Pháp-Bảo . 

- Tiền-kiếp Đức vua Pukkusãti. 


520 

520 

520 

523 

523 

524 

525 

526 

527 

527 

528 

530 

531 

532 

533 

536 

537 


TAM-BẢO (Ratanattaya) .539 

- Y nghĩa Ratana; Bảo trong ba ngôi Tam-Bảo.539 

- Đức-Phật-Bảo (Buddharatana).539 

- Đức-Pháp-Bảo (Dhammaratana).544 

- Đức-Tăng-Bảo (Sarngharatana).548 

- Duyên lả nh nơi Tam-Bảo.551 

- Người bạn hiền, bạn thiện-trí.554 

- Đức-Phật tế độ Hoàng-tử Nanda..555 

- Ngài Đại-trưởng-lão Sãriputta thuyết pháp 

tế độ thân mâu.559 

- Biết Đức-Phật, kính Đức-Phật..563 

- Hỗ ữợ cơ hội đến người khác.569 


ĐOẠN KÉT 


PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 


































CHƯƠNG I 


BA NGÔI CAO CẢ 
(TIYACĨCỈA) 

Phật-giáo có ba ngôi cao cả là: 

* Đức-Phật (Buddha) 

* Đức-Pháp (Dhamma) 

* Đức-Tăng (Samgha) 

Đức-Phật dạy trong kinh Aggappasãdasutta^^^ có 
đoạn rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Có bao nhiêu loài chúng-sỉnh: 
chúng-sinh không có chân, có hai chân, có bon chân, có 
nhiều chân, chúng-sinh hữu sắc, vô sắc, chúng-sinh hữu 
tưởng, vô tưởng, phi-tưởng-phi-phi-tưởng. Trong các 
loài chúng-sinh ẩy, Như-lai là Đức A-ra-hán, Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, gọi là Đức-Phật cao cả nhất. 

- Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các pháp-hữu-vỉ, 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chảnh-tinh-tẩn, 
chánh-niệm, chánh-định, gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

Trong tất cả pháp-hữu-vỉ và pháp-vô-vỉ, thì Nỉết-bàn 
gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

- Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các đoàn, các nhóm, 
chỉ có chư Thánh-Tăng, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật gọi là Đức-Tăng cao cả nhất. ” 


* Anguttaranikaya, Catukanipata, kinh Aggappasadasutta. 
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* Đức-Phật (Buddha) đó là Đức-Phật Gotama là 
Bậc tự chí nh mình đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 
đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi 
tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammãsambuddha) độc nhất 
vô nhị, có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết 
pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, theo hạnh nguyện của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

* Đức-Pháp (Dhamma) đó là chánh-pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng, giáo huấn tế độ chúng-sinh có 
phước-duyên được hiểu rõ, biết rõ, rồi thực-hành đúng 
theo chánh-pháp của Đức-Phật, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị-lai 
và đặc biệt có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Phảp-học chánh-pháp (Pariyattidhamma). 

- 9 Pháp siêu-tam-giới (Navalokuttamdhamma) 

(4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Nỉểt-bàn). 
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* Đức-Tăng (Samgha) đó là chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, đã lẳng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rồi đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là Đức-Tăng. 

Trong Phật-giáo, bậc Thá nh tha nh -văn đệ-tử có 4 đôi 
thành 8 bậc Thá nh (tính theo tâm siêu-tam-giới). 

4 đôi; Thánh-đạo, Thánh-quả tương xứng 

- Nhập-lm Thánh-đạo Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thảnh-đạo Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo Bất-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo A-ra-hán Thánh-quả 

8 bậc Thánh; 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả: 

- Bậc Nhập-luu Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Bậc Nhẩt-lai Thảnh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bậc Bất-lai Thảnh-đạo (Anãgãmimagga). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Bậc Nhất-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bậc Bẩt-lai Thảnh-quả (Anãgãmiphala). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggalạ) có 4 bậc; 

- Bậc Thảnh Nhập-lưu (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thảnh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Trong Phật-giáo, mỗi bậc Thá nh - nh ân là kết quả của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya); tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
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tuệ-pháp-chủ đã được tích lũy ở trong tâm từ nhiêu đời 
nhiều kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 

Trong những kiếp quá-khứ, mỗi vị đã từng gieo 
phước-duyên với Đức-Phật quá-khứ, hoặc với chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ. 

Trong kiếp hiện-tại, mỗi vị đến hầu Đức-Phật, hoặc 
bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Ngài, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn từ thấp đến cao theo 
tuần tự như sau: 

* Bậc thỉện-tri phàm-nhân thuộc hạng người tam- 
nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
luu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được hai loại phiền-não là tà-kiến (diịthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchã) , trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu mới là bậc 
Thánh-nhân thứ nhất trong Phật-giáo. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được một loại phiền- 
não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai 
là bậc Thánh-nhân thứ nhì trong Phật-giáo. 

* Bậc Thánh Nhất-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được một loạiphiền-não là sân 
(dosa) loại vi-tế không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Bẩt-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo. 
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* Bậc Thảnh Bẩt-Laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ tư cao thượng nhất trong 
Phật-giáo. 

Đổ trở thảnh mỗi Thánh-nhân bậc nào là do năng lực 
của 10 pháp-hạnh ba-la-mật đã tích-lũy ở trong tâm từ 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ và 5 pháp-chủ 
(indriya): tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, cao thấp khác nhau của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Khi trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới đều 
giống nhau cả thảy. 

Ý Nghĩa Buddha 

Buddha nghĩa là gì? 

Buddhãhi catusaccasambodhena Buddhã. 

Buddha nghĩa là giác-ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân, gọi là Buddha. 

Trong bộ Chú-giải Udãna phân loại Buddha có 3 hạng: 

1- Sammãsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác. 

2- Paccekabuddha: Đức-Phật Độc-Giác. 

3- Sãvakabuddha: Bậc Thánh Thanh-văn-giác. 
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Đe trở thả nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc Bậc Thánh Thanh-văn-giác mỗi 
Đức-Bồ-tát cần phải thực-hành đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật của mình cho đầy đủ trọn vẹn. 

* Đe trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác cần phải thực-hành đầy 
ăủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Gìác, thì Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác cần phải thực-hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba- 
la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung. 

* Đe trở thảnh bậc Thánh Thanh-văn-giác, thì Đức- 
Bồ-tát Thanh-văn-giác cần phải thực-hành đầy đủ 7 ớ 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

10 pháp-hạnh ba-la-mật 

7- Bố-thỉ ba-la-mật (Dãnapãramĩ). 

2- Giữ-giới ba-la-mật (Sĩlapãramĩ) 

3- Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammapãramĩ). 

4- Trỉ-tuệ ba-la-mật (Pahhãpãramĩ). 

5- Tinh-tấn ba-la-mật (Vìriyapãramĩ). 

6- Nhan-nại ba-la-mật (Khantipãramĩ). 

7- Chân-thật ba-la-mật (Saccapãramĩ). 

8- Phảt-nguyện ba-la-mật (Adhiịthãnapãramĩ). 

9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettãpãramĩ). 

10- Tâm-xả ba-la-mật (Upekkhãpãramĩ). 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 

7- Bố-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 



7 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 


2- Giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

3- Xuẩt-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

4- Trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

5- Tỉnh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

6- Nhan-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

7- Chân-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

8- Phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

9- Tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

10- Tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thảnh 30 pháp- 

hạnh ba-la-mật: 

• • 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cách thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng hoàn toàn khác nhau. 

1- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 

Sammãsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
(Sammãsambuddha) độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có ba hạng; 

1- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ siêu-việt 

(Sammãsambuddha pannãdhika) nghĩa là Đức-Phật có 
tri-tuệ nhiều năng lực hon đức-tin và tinh-tấn. 

2- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt 

(Sammãsambuddha saddhãdhika) nghĩa là Đức-Phật có 
đức-tin nhiều năng lực hơn trí-tuệ và tinh-tấn. 
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3- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tân siêu-việt 

(Sammãsambuddha vĩriyãdhika) nghĩa là Đức-Phật có 
tinh-tẩn nhiều năng lực hon trí-tuệ và đức-tin. 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-vỉệt như thế nào? 

Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
sỉêu-việt (Sammãsambuddha pannãdhika), thì Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambodhisatta) ấy cần 
phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramĩ) 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, cần phải hy sinh những gì 
thuộc về bên ngoài thân mình nhu của cải, tài sản, ngôi 
báu, thậm chí cả vợ con nữa, để thành tựu pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ ẩy. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapãramĩ) 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung nào, cần phải hy sinh những 
bộ phận nào trong thân thế của mình, đế thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ẩy. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 
pãramĩ) 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giảc ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, đế thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng ẩy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt ấy 
cần phải thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba 
thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trỉ- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thả nh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trỉ- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý-nguyện muốn trở thảnh một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 9 
a-tăng-kỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác bẩt-định (anỉyatabodhỉsatta) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Giác ẩy có thể thay đổi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thảnh Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu nhu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thòi-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có trỉ- 
tuệ siêu-việt ẩy đuợc Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu 
tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu- 
việt ẩy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt cổ-định (niyatabodhisatta). Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ẩy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
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ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thế gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiểp trải đẩt, thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có tri-tuệ siêu-việt ẩy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Đốn kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ 
siêu-việt ấy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác ẩy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phước-duyên cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ và 5 phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-phảp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh đã tích-lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại. 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin sỉêu-việt như thế nào? 

Để trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn 
sỉêu-vỉệt (Sammãsambuddha saddhhãdhika) , thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin sỉêu-vỉệt (Sammã- 
sambodhỉsatta) ấy cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giống như Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua ba thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
đức-tin siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời gian của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt như sau: 

- Thờì-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 14 a-tãng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muốn trở thảnh một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 18 
a-tãng-kỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có đức-tin siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gìác bẩt-định (aniyatabodhisatta) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ẩy có thể thay đổi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 
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Nêu như Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tỉn 

-í K , , « .í 

siêu-việt ây vân giữ ý-nguyện, tiêp tục thực-hành các 

r r 


pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dân đên thời-kỳ cuôi. 


- Thời-kỳ cuôỉ: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có 
đức-tin siêu-việt ẩy được Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 8 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn 
siêu-việt ấy trở thà nh Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tỉn sỉêu-vỉệt cố-định (niyatabodhỉsatta). Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ẩy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ chót, 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kiểp trái đẩt thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu-việt ẩy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giảc ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin 
siêu-việt ấy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không có thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-gỉới chúng-sinh, gọi là 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác (Sammãsambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy... 

(Phần còn lại giống như Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có trỉ-tuệ siêu-việt). 

* Đe trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt như thế nào? 

Để trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tẩn 
siêu-việt (Sammãsambuddha vĩriyãdhika), thì Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt (Sammã- 
sambodhỉsatta) ấy cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giống như Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có đức-tin siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua ba thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu- 
việt như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 28 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muốn trở thà nh một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 36 
a-tăng-kỳ. 
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DÙ đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác bẩt-định (aniyatabodhỉsatta) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thể thay đổi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giảc mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu nhu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cỏ tỉnh-tấn 
siêu-việt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Ọiác có 
tinh-tẩn siêu-việt ẩy đuợc Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 7 ố a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cỏ tinh-tẩn 
siêu-việt ẩy trở thà nh Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tỉnh-tấn siêu-vỉệt cổ-định (niyatabodhỉsatta). Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt ẩy tiếp tục 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đuợc đầy đủ trọn 
vẹn trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 16 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt ẩy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy và đuợc Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh- 
tẩn siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm nguời trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất hiện 
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trên thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cỏ tỉnh-tân 
siêu-việt ấy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không có thầy chỉ 
dạy, chứng đẳc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha) độc nhất 
vô nhị trong muôn ngàn cõi giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phuớc-duyên cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh đã tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác xuất hiện trên thế 
gian là một điều vô cùng hy hữu. Thật vậy, theo lịch sử 
Đức-Phật Gotama trong bộ dinakãlamãlĩ và bộ Chú-giải 
Buddhavaựisa dạy: 

Trong quá-khứ, có khi trải qua thời gian 1 a-tăng-kỳ 
đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
gọi là Suhhakappa nghĩa là vô so đại-kiếp trái đất không 
có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

Thật vô cùng diễm phúc, trong kiếp trái đất mà chúng 
ta đang sống gọi là Bhaddakappa: đại-kiếp trái đẩt có 
đến 5 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác luần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng đại-kiếp trái đất này. 
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* Trong thời quá-khứ tuân tự xuât hiện trên thê gian: 

- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian trong 
thời-kỳ con nguời có tuổi thọ 40.000 năm. 

- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế gian 
trong thời-kỳ con nguời có tuổi thọ 30.000 năm. 

- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian trong 
thời-kỳ con nguời có tuổi thọ 20.000 năm. 

* Trong thời hiện-tại, Đức-Phật Gotama của chúng ta 
đã xuất hiện trên thế gian trong thời-kỳ con nguời có 
tuổi thọ 100 năm. Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng- 
sinh 45 năm. 

Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn tròn 80 tuổi, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, cách nay 2.562 năm. 

Song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama vẫn còn đuợc 
lưu truyền trên thế gian này cho đến hết 5.000 năm tuổi 
thọ của Phật-giáo, rồi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại 
hoàn toàn trên cõi người, bởi vì các hàng thanh-vãn đệ- 
tử không còn một ai biết đến Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng nữa. 

* Trong thời vị-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
trên thế gian trong thời-kỳ con người có tuôi thọ 80.000 
năm, cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

Thời vị-laỉ, Đức-Phật Metteyya sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giáo-pháp của Đức-Phật Metteyya cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn trên cõi người. 

về sau, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại hoàn toàn. 

ĐỨC PHẬT GOTAMA 

Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, tuy Đức-Phật đã tịch diệt Niết- 
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bàn cách đây 2.562 năm, song giáo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian cho đến 5.000 năm, rồi 
sẽ bị mai một hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh- 
vãn đệ-tử không còn ai có trí-tuệ giữ gìn duy trì ch ánh - 
pháp của Đức-Phật Gotama được nữa. 

Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 

Đức-Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cỏ 
trỉ-tuệ siêu-việt, cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt nghĩa là Đức-Bồ-tát có tri-tuệ nhiều năng lực hom 
đức-tin và tinh-tẩn. 

Trong bộ Mnakãlamãlĩ và bộ Chú-giải Buddhavamsa 
giảng giải về Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ 
siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
bồi bố đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác 
có trỉ-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
phát-nguyện trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thà nh một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác để tế độ, cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian 
suốt 7 a-tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa. 

Trong khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ lâu dài ấy, có 
125.000 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự mỗi Đức- 
Phật đã xuất hiện trên thế gian. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có tri- 
tuệ siêu-việt ấy đã phát-nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe, biết ý-nguyện muốn trở thành một 



18 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi Đức- 
Bồ-tát tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Trong khoảng thời gian suốt 9 a-tãng-kỳ lâu dài ấy có 
342.000^^^ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mỗi Đức-Phật 
tuần tự đã xuất hiện trên thế gian. 

Qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có trỉ-tuệ siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát bẩt-định 
(aniyatabodhisatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác có trỉ-tuệ siêu-việt ẩy có thế thay đối ý-nguyện 
không muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, mà 
chỉ muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nhung Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cỏ trí-tuệ siêu- 
việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ nguyên ý- 
nguyện, rồi vẫn tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật, thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cỏ trỉ- 
tuệ siêu-việt là vị Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama hội đầy đủ 8 chi-phảp, nên được Đức- 
Phật Dĩpahkara là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đầu tiên 
thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của vị Đạo-sĩ 
Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Từ kiếp đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama chỉnh thức trở thảnh Đức-Bồ-tát 
cố-định (niyatabodhỉsatta) chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 


Theo linakalamali có 387.000 Đức-Phật. 


1 
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Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giảc có trí-tuệ siêu-việt 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiếp tục thực-hành bồi 
bổ tích-lũy các pháp-hạnh ba-la-mật ở trong tâm từ kiếp 
này sang kiếp kia trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Trong suốt thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp 
trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, thực-hành bồi bổ 
cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
khi có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác ẩy và được Đức-Phật ẩy thọ ký xác 
định thời gian còn lại, gồm có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác theo tuần tự mỗi Đức-Phật như sau: 

24 Đức-Phật thọ ký theo tuần tự 

1- Đức-Phật Dĩpankara xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Sumedha đã chứng đắc các bậc 
thiền sẳc-giới và chứng đắc ngũ thông^^hrong tam-gỉớỉ, 
vốn là Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giác có tri-tuệ siêu-việt 
đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua hai 
thời-kỳ gồm có 16 a-tãng-kỳ với nguyện vọng muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩ Sumedha đến hầu 
cúng dường Đức-Phật Dĩpahkara. 


* Ngũ thông trong tam-giới: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha- 
tâm-thông và tiền-kiếp-thông. 
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Khi ấy, Đức-Phật Dĩpankara có trỉ-tuệ vị-lai kỉến- 
minh (anãgatamsanãna) xem xét thấy Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp 
được thọ-ký, nên Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tãng-kỳ^^^ và 100 ngàn đạỉ- 
kỉếp trái đẩ/^^ nữa, vị đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sumedha lần 
đầu tiên được Đức-Phật Dĩpahkara thọ kỷ xác định thời 
gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa chắc chan sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, nên Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩSumedha vô cùng hoan hỷ. 

Bắt đầu từ kiếp ấy về sau, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác chỉnh thức trở thảnh Đức-Bồ-tát co-định (niyata- 
bodhisatta) tiếp tục kiên trì thực-hành bồi hồ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, cho đầy đủ và trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 


* A-tăng-kỳ (asankhyeyya): Là khoảng thời gian không thể tính bằng số. 
Cứ trải qua vô sô đại-kiêp trái đât (mahãkappa) kê là một a-tăng-kỳ. 

^ Đạỉ-kỉếp: Thời gian trai đất trải qua 4 a-tãng-kỳ thành-trụ-hoại-không, 
là thời gian quá lâu, Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khôi, môi 
chiều một do tuần (khoảng 20 km), cứ 100 năm một chư-thiên lấy tấm vải 
mịn và mỏng quét nhẹ qua một lần cho đến khi mòn hết hòn núi ấy, thế 
mà thời gian ây chưa kê được một đại-kiêp. 

- Chú ý: A-tăng-kỳ (asankhyeỵya) theo thời gian mà Đức-Bô-tát thực-hành 
ba-la-mật có nghĩa không thê tỉnh băng sô (vô sô) ví dụ 4 a-tãng-kỳ với 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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Đức-Phật Dĩpankara thọ 100 ngàn tuôi, rôi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Những kiếp trái đất ấy gọi là SuMakappa (kiếp trái 
đất không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện), 
mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có một Đức- 
Phật Kondanna xuất hiện trên thế gian. 

2- Đức-Phật Konậaĩina xuất hiện trên thế gian trong 
kiếp trái đất gọi là Sãrakappa, vào thời đại con nguời có 
tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương VỊịitãvĩ đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật Kondaũũa và đuợc Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 3 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức Chuyến-luân Thánh-vương 
Vịịitãvĩ này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Chuyển-Luân Thánh- 
vương Vijitãvĩ vô cùng hoan hỷ tiếp tục bồi bổ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

về sau, Đức-Bồ-tát Chuyển-luân Thánh-vưong Vijỉtãvĩ 
từ bỏ ngôi vua, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kondahha xin phép 
xuất gia trở thảnh íỳ-khim ữong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật KonậaMa thọ 100 ngàn tuổi, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 
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về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào 
xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãramanặakappa có 4 
Đức-Phật: Đức-Phật Mangala, Đức-Phật Sumana, Đức- 
Phật Revata và Đức-Phật Sobhỉta, mỗi Đức-Phật tuần tự 
xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất ấy. 

3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Suruci đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Mangala và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Surucỉ này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cỏ danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Bà-la-môn Suruci vô 
cùng hoan hỷ tiếp tục bồi bổ 30 pháp-hạnh Ba-la-mật. 

về sau, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Bà-la-môn 
Suruci đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Mangala, xin phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu Suruci trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Mahgaỉa. 

Đức-Phật Mahgala thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng truởng, 
còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái. Vì vậy, tuổi 
thọ con nguời càng ngày càng giảm dần, giảm dần cho 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 
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Sau đó, một thảm họa khủng khiêp đã xảy ra, con 
người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân 
biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con, ... một số người 
hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy gặp 
lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Khi ấy, 
con người biết ghê-sợ tội-lỗi, cố gắng tinh-tấn thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng 
trưởng, nên tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên 
dần, tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm'^^'*. 

Thời-kỳ ấy, con người sống dể duôi (thất-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm xuống 
dần, giảm xuống dần cho đến khi thời đại con người có 
tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. 

Khi ấy, Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Sãramanậakappa. 

4- Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atula đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Sumana và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kiếp trái đất nữa, Đức Long-vương Atula này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Sumana thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


' A-tăng-kỳ ở đây là đơn vị số lượng: số 1 đứng trước 140 số không (0), 
viết tat là 10 
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Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng giống 
như sau thời-kỳ Đức-Phật Maủgala tịch diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm dần cho đến thời đại con người có 
tuổi thọ 60 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật Revata xuất 
hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất Sãramanda- 
kappa. 

5- Đức-Phật Revata xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là v/ Bà-la-môn Atideva đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Revata và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala và Đức-Phật 
Sumana rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị Bà-la-môn Atỉdeva này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đức-Phật Revata thọ 60 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng 
giống như sau thời-kỳ Đức-Phật Maủgala và Đức-Phật 
Sumana tịch diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật 
Sobhita xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất 
Sãramandakappa. 
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6- Đức-Phật Sobhỉta xuât hiện trên thê gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Kh i ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Sujãta đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sobhita và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala, Đức-Phật 
Sumana và Đức-Phật Revata rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Sụịãta này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đức-Phật Sobhỉta thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thảnh- 
trụ-hoại-không, mà không có một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phật Anomadassĩ, Đức-Phật Paduma và Đức- 
Phật Nãrada, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế 
gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 

7- Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là vị Thống-tướng Yakkha, đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Anomadassĩ và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị Thống-tướng Yakkha này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Anomadassĩ thọ 100 ngàn tuôi rôi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra theo 
một chu kỳ tuổi thọ giảm-tãng-giảm cũng giống như sau 
khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Paduma xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Varakappa ấy. 

8- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Kh i ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Sư tử chúa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Paduma và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian 
còn lại y như Đức-Phật Anomadassĩ rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Sư tử chúa này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Paduma thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra 
tương tự giống như sau thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ 
tịch diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần, giảm dần xuống 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm; rồi tăng lên dần đến tột 
đỉnh a-tãng-kỳ năm, rồi lại giảm dần, giảm xuống dần 
cho đến thời đại con người có tuổi thọ 90 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Phật Nãrada xuất hiện trên thế gian cùng trong 
kiếp trái đất Varakappa ẩy. 
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9- Đức-Phật Nãrada xuât hiện trên thê gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và 
các bậc thiền vô-sắc-giới, có ngũ thông, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Nãrada và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Anomadassĩ và Đức- 
Phật Paduma rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Nãrada thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thảnh- 
trụ-hoại-không, mà không có một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có Đức- 
Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian. 

10- Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama, là Phủ hộ Jatỉla, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Padumuttara và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 100 ngàn đạỉ-kỉểp trái đất 
nữa, Phủ hộ Jatỉla này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Padumuttara thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
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một hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó trải 
qua 70.000 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà 
không có một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Manậakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phật Sumedha và Đức-Phật Sujãta, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 

11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là v/ Bà-la-môn Uttara, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Sumedha, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khim 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. về sau, vị tỳ-khim 
Uttara đuợc Đức-Phật Sumedha thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 30 ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, 
vị tỳ-khưu Uttara này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Sumedha thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tuợng diễn biến xảy ra diễn 
tiến theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống nhu sau khi Chu Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con nguời giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
nguời có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Sujãta xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Manậakappa ẩy. 
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12- Đức-Phật Sụịãta xuât hiện trên thê gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Kh i ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyển-luân Thánh-vương đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Sụịãta, xin phép xuất gia trở thảnh tỳ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được Đức-Phật Sụịãta 
thọ ký xác định thời gian còn lại y như Đức-Phật 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kỉếp trái đất nữa, 
vị tỳ-khưu này sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Sujãta thọ 90 ngàn năm tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 28.200 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phật Piyadassĩ, Đức-Phật Atthadassĩ và Đức- 

Phật Dhammadassĩ, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên 

• •' • • • 

thế gian cùng trong kiếp trái đất Varakappa ấy. 

13- Đức-Phật Pỉyadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tỉền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Kassapa, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Piyadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đạỉ-kỉểp trái đất nữa, vị 
Bà-la-môn Kassapa này sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đắng Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Piyadassi thọ 90 ngàn tuôi rôi tịch diệt 
Niêt-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dân dân bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diên biên xảy ra 

r •} \ \ 


diên tiên theo một chu kỳ tuôi thọ giảm rôi tăng, tăng rôi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuông dân đên tột cùng chỉ 

^ \ F 

còn 10 năm, rôi tăng lên dân đên tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 

^ \ r \ r 

rôi lại giảm dân, giảm xuông dân cho đên thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. Kh i ây, Đức- 

f r f 

Phật Atthadassĩ xuât hiện trên thê gian cùng trong kiêp 
trái đât Varakappa. 


14- Đức-Phật Atthadassĩ xuât hiện trên thê gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là vị đạo-sĩ Susĩma đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Atthadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Piyadassĩ rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đạỉ-kỉểp trái đất nữa, vị 
đạo-sĩ Susĩma này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Atthadassĩ thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến tương tự 
xảy ra cũng giống như sau khi Đức-Phật Piyadassĩ tịch 

diệt Niết-bàn. 

• 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần cho đến tột cùng 
chỉ còn 10 năm; rồi tuổi thọ con người tăng lên dần, tăng 
lên dần cho đến tột cùng a-tãng-kỳ năm; rồi lại giảm 
dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con người có tuổi 
thọ khoảng 100 ngàn năm. Kh i ấy, Đức-Phật Dhamma- 



Đức-Phật Gotama 


31 


dassi xuât hiện trên thê gian cùng trong kiêp trái đât 
Varakappa ẩy. 

15- Đức-Phật Dhammadassĩ xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là Đức-vua Trời Sakka cõi Tam- 
thập-Tam-thiên, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Dhamma- 
dassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Piyadassĩ và Đức-Phật Atthadassĩ rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-vua Trời Sakka này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Dhammadassĩ thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch 
diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị 
mai một hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó 
thời gian trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa mới có một 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác Siddhattha xuất hiện trên 
thế gian. 

16- Đức-Phật Siddhattha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn phú hộ xuất gia trở thảnh 
đạo-sĩ Mahgala, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Siddhattha 
và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 94 đạỉ-kỉếp trái đẩt nữa, vị 
đạo-sĩ Mangala này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Siddhattha thọ 100 ngàn tuôi rôi tịch diệt 
Niết-bàn và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 2 đại-kiếp trái đất không có Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Manậakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phật Tỉssa và Đức-Phật Phussa, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 

17- Đức-Phật Tìssa xuất hiện trên thế gian, vào thời 
đại con nguời có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Kh i ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ Sụịãta đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Tissa và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn 
lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 92 đại-kiếp trái đất nữa, vị 
đạo-sĩ Sujãta này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Tissa thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tuợng diễn biến xảy ra diễn 
tiến theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống nhu sau khi Chu Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con nguời giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
nguời có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Phussa xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Mandakappa ấy. 
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18- Đức-Phật Phussa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyển-luân Thánh-vương VỊịĩtãvĩ, 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Phussa, xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. về sau, vị 
tỳ-khim Vijĩtãvĩ được Đức-Phật Phussa thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Tissa rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiêp trái đât nữa, vị tỳ- 
khưu VỊịĩtãvĩ này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Phussa thọ 90 ngàn năm tuôi rôi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian 1 đại-kiếp trái đất không có một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có một 
Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian. 


19- Đức-Phật Vỉpassĩ xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 80 ngàn năm. Kh i ấy 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Vipassĩ và được Đức-Phật thọ ký, xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 91 đại-kiếp trái đất nữa, Đức 
Long vương Atula này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Vipassĩ thọ 80 ngàn tuổi rồi^ tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 60 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
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mà không có một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Manậakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phật Sikhĩ và Đức-Phật Vessabhủ, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 

20- Đức-Phật Sỉkhĩ xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con nguời có tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Arindama đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sikhĩ và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, cỏn 31 đạỉ-kiểp trái đất nữa, Đức- 
vua Arindama này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Sỉkhĩ thọ 80 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn 
toàn. Từ đó, mọi hiện tuợng diễn biến xảy ra diễn tiến 
theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi giảm 
cũng giống nhu sau khi Chu Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con nguời giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
nguời có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Vessabhũ xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất Mandakappa ấy. 

21- Đức-Phật Vessabhũ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức- 
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Phật Gotama là Đức-vua Sudassana, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Vessabhũ, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

về sau, tỳ-khưu Sudassana đuợc Đức-Phật Vessabhũ thọ 
ký xác định thời gian còn lại y nhu Đức-Phật Sikhĩ rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 31 đạỉ-kỉếp trái đất nữa, vị íỳ- 
khưu Sudassana này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Vessabhũ thọ 60 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn, về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 31 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
mà không có một Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa (trái 
đất hiện-tại mà chúng ta đang sổng) có 5 Đức-Phật: 
Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, Đức- 
Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama và Đức-Phật 
Metteyya, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 40 ngàn năm. Kh i 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Khema, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. về sau, tỳ-khưu Khema đuợc 
Đức-Phật Kakusandha thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, ngay cùng trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị tỳ-khưu Khema này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 
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Đức-Phật Kakusandha thọ 40 ngàn tuôi rôi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng 
trưởng còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái, do đó, 
tuổi thọ con người càng ngày càng giảm dần, giảm dần 
cho đến tột cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó, một thảm họa 
khủng khiếp đã xảy ra, con người chém giết lẫn nhau vô 
cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, 
bà con, ... một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng 
núi thoát thân. 

Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại nhau nữa. Khi ấy, 
con người biết ghê-sợ tội-lỗi, cố gắng tinh-tấn thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
cho nên, tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên dần, 
tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Thời-kỳ ấy, con người sống dể duôi (thất-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm dần, 
giảm dần cho đến thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Kh i ấy, Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên 
thế gian cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

23- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Đức-vua Pabbata, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Konãgamana và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, ngay cùng trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, Đức-vua Pabbata này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 
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Đức-Phật Konãgamana thọ 30 ngàn tuôi rôi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn, về sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự cũng giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha tịch 
diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần lên đến tột đỉnh a- 
tăng-kỳ năm, rồi lại giảm xuống dần đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Bhaddakappa này. 

24- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn lotipãla, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khim trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. về sau, tỳ-khưu Jotipãla được 
Đức-Phật Kassapa thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Kakusandha và Đức-Phật Konãgamana rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, ngay cùng trong kiếp trái đất Bhadda- 
kappa này, vị tỳ-khưu dotipãla này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Kassapa thọ 20 ngàn năm tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn, về sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha và Đức- 
Phật Konãgamana tịch diệt Niết-bàn. 

Xác định thòi gian trở thành Đức-Phật 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ siêu-việt, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ 



38 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Sumedha được Đức-Phật Dipankara đâu tiên thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Và cuối cùng Đức-Bồ-tát tỳ-khưu dotỉpãla là tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Kassapa thứ 
24 thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, ngay cùng trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị tỳ-khưu dotỉpãla này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khoảng thời gian suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất gồm có 24 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
theo tuần tự mỗi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác nào xuất hiện trên thế 
gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Kiếp Đức-Bồ-Tát được 24 Đức-Phật thọ ký 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama trải qua vô số tiền-kiếp không sao kể xiết, 
trong cuộc hành trình thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ trọn vẹn, chỉ có 24 kiếp được 24 Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
mà thôi. 

Trong 24 tiền-kiếp ấy phân loại theo kiếp như sau: 
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- 9 kiêp tỳ-khim, 

- 5 kiếp đạo-sĩ, 

- 5 kiếp người tại gia, 

- 2 kiếp Đức Long-vương, 

-1 kiếp Đức-vua-trời Sakka, 

-1 kiếp Thong tướng Yakkha, 

-1 kiếp sư tử chúa. 

9 Kiếp tỳ-khưu được thọ ký 

1- Thời-kỳ Đức-Phật Kondanha, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương Vịịừãvĩ đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ- 
khim trong giáo-pháp của Đức-Phật Kondanna. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Mahgala, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Suruci đến hầu Đức-Phật Maốgala, xin Ngài 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khuu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Maốgala. 

3- Thời-kỳ Đức-Phật Sumedha, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Uttara đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sumedha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Sumedha. 

4- Thời-kỳ Đức-Phật Sụịãta, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyến-luân Thánh-vương đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sujãta, xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Sujãta. 

5- Thời-kỳ Đức-Phật Phussa, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Vijitãvĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Phussa, xin 
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Ngài cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Phussa. 

6- Thời-kỳ Đức-Phật Vessabhũ, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Sudassana đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Vessabhũ, xin Ngài cho phép xuất gia trở thà nh tỳ-khuu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Vessabhũ. 

7- Thời-kỳ Đức-Phật Kakusandha, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Khema đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kakusandha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kakusandha. 

8- Thời-kỳ Đức-Phật Konãgamana, khi ấy, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Pabbata đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Konã- 
gamana, xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khim 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Konãgamana. 

9- Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn dotipãla đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kassapa. 


5 Kiếp Đạo-sĩ được thọ ký 


1- Thời-kỳ Đức-Phật Dĩpankara, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ Sumedha đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Dĩpaủkara và 
được Đức-Phật thọ ký lần đầu tiên. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Nãrada, khi ấy, Đức-Bồ-tát 


Chánh-Đăng-Giác tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ đên hâu đảnh lê Đức-Phật Nãrada và được Đức- 
Phật thọ ký. 
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3- Thời-kỳ Đức-Phật Atthadassi, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tỉên-kỉêp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Susima đên hâu đảnh lê Đức-Phật Atthadassĩ và 


được Đức-Phật thọ ký. 


4- Thời-kỳ Đức-Phật Siddhattha, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩMangala đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Siddhattha và 
được Đức-Phật thọ ký. 


5- Thời-kỳ Đức-Phật Tissa, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Sujãta đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Tissa và được 
Đức-Phật thọ ký. 


5 Kiếp ngưòi tại gia được thọ ký 


1- Thời-kỳ Đức-Phật Revata, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Atỉdeva đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Revata và 
được Đức-Phật thọ ký. 


2- Thời-kỳ Đức-Phật Sobhita, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Suịãta đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sobhita và 
được Đức-Phật thọ ký. 


3- Thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, khi ấy, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
phú-hộ datiỉa đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara và 
được Đức-Phật thọ ký. 

4- Thời-kỳ Đức-Phật Piyadassĩ, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Kassapa đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Piyadassĩ 
và được Đức-Phật thọ ký. 


5- Thời-kỳ Đức-Phật Sikhi, khi ấy, Đức-Bồ-tát chánh- 
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Đẳng-Giác tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-vua 
Arindama đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sikhĩ và được Đức- 
Phật thọ ký. 

2 Kiếp Long-vương được thọ ký 

1- Thời-kỳ Đức-Phật Sumana, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Long-vương Atula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumana và được Đức-Phật thọ ký. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Long-vương Atula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Vipassĩ và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Đức-vua-tròi Sakka được thọ ký 

- Thời-kỳ Đức-Phật Dhammadassĩ, khi ấy, Đức- 
Bồ-tát là Đức-vua-trời Sakka đến hầu Đức-Phật 
Dhammadassĩ và được Ngài thọ ký. 

1 Kiếp Thống tướng Yakka được thọ ký 

- Thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Thống-tướng Yakkha đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Anomadassĩ và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Sư tử chúa được thọ ký 

- Thời-kỳ Đức-Phật Paduma, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Sư 
tử chúa đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Paduma và được Đức- 
Phật thọ ký. 

Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở thả nh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có da nh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama ấy thuộc hạng chúng-sinh nào, là 
nguời hoặc Đức Long-vuơng, hoặc thiên-nam, hoặc Su 
tử chúa, hoặc Voi chúa, v.v... cũng vẫn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt co-định, vốn có 
sẵn mầm móng trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
(Buddhahkura) hoặc có hạt nhân Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác (Buddhabỹahkura), mỗi kiếp tử sinh luân- 
hồi chỉ còn có con đuờng tiến triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật cho đầy đủ trọn vẹn đúng theo thời gian 
còn lại mà thôi. 

Trong thời vị-lai ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy 
chắc chắn sẽ trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
có danh hiệu Đức-Phật Gotama. Cho nên, toàn thể chu- 
thiên, chu phạm-thiên, nhân-loại đều vô cùng hoan hỷ, 
bởi vì họ biết rõ rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, vào thời-kỳ ẩy một Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama sẽ 
xuất hiện trên thế gian. Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biến khố trầm luân, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. ” 

Tên gọi kiếp trái đất (Kappa) 

* Suhnakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

* Sãrakappa: Kiếp trái đất có 1 Đức-Phật Chánh 
Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. 

* Manậakappa: Kiếp trái đất có 2 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
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* Varakappa: Kiêp trái đât có 3 Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

* Sãramanặakappa: Kiếp trái đất có 4 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

* Bhaddakappa: Kiếp trái đất có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

Trong a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất mà chúng ta 
đang sinh sống gọi là Bhaddakappa có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác: 

* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất hiện trên 
thế gian là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana, Đức-Phật Kassapa. 

* Trong thời hỉện-tạỉ cỏ Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thế gian, nay Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niết-bàn cách nay 2.562 năm, nhung giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama vẫn còn luu truyền cho đến ngày nay, 
và sẽ còn duy trì cho đến 5.000 năm, hết tuổi thọ Phật- 
giáo của Đức-Phật Gotama. 

* Trong thời vị-laỉ còn có Đức-Phật Metteyya sẽ xuất 
hiện trên thế gian trong thời đại con nguời có tuổi thọ 
khoảng 80.000 năm. 

Sau khi Đức-Phật Metteyya tịch diệt Niết-bàn, giáo- 
pháp của Đức-Phật Metteyya dần dần bị mai một hoàn 
toàn trong cõi nguời. 

Thời gian lâu sau, kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
này sẽ bị tiêu hoại không còn nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha - Bậc Đại trí 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha có tri-tuệ 
siêu-việt sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tinh 
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khiết. Đức-Bồ-tát theo học các bộ môn của dòng dõi Bà- 
la-môn rất uyên thâm. Khi cha mẹ của Đức-Bồ-tát qua 
đời, nguời quản gia gìn giữ các kho của cải đến trình cho 
Đức-Bồ-tát biết rõ của cải tài sản của dòng họ, tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ để lại cho Đức-Bồ-tát, một gia tài rất lớn. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
suốt 7 đời của ta đã tích lũy của cải tài sản lớn lao như 
thế này; khi qua đời chang có một ai đem theo được một 
món nhỏ nào. Khi đến phiên ta qua đời, chắc chắn cũng 
không đem theo được gì. Tốt hơn! Ta nên đem của cải 
này làm phước-thiện bổ-thí đến cho mọi người nghèo 
kho thiếu thon, ta sẽ sổng tại gia thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật. ” 

Một hôm, Đức-Bồ-tát ngồi một mình trên lâu đài suy tu: 

“Sự nóng của lửa tham, lửa sân, lửa si, ... hiện hữu; 
còn Niết-bàn tịch tịnh dập tắt được lửa tham, lửa sân, 
lửa si, ... cũng hiện hữu. 

Sự khổ đế của sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-gỉớỉ 
hiện hữu; còn sự an-lạc tuyệt đoi của Niết-bàn siêu-tam- 
giới cũng hiện hữu. 

Sự táỉ-sỉnh là khổ, sự già là khổ, sự bệnh là khổ, sự 
chết là kho, ... vẫn hiện hữu; vậy ta nên mong muốn 
chứng ngộ Niết-bàn là pháp không sinh, không già, 
không bệnh, không chết, ...là pháp giải thoát kho. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Đời sống tại gia có nhiều 
nhiêu khê phiền toái, bị ràng buộc, ... Tốt hơn, ta nên từ 
bỏ nhà xuất gia trở thành đạo sĩ. ” 

Để thực hiện ý định, Đức-Bồ-tát cho nguời đi truyền 
rao khắp nơi gần xa dân chúng trong nuớc, ai cần của cải 
gì, thì hãy đến tự tiện lấy. 
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Đức-Bô-tát Sumedha từ bỏ nhà, đi vào rừng núi 
Himavanta xuất gia trở thả nh đạo-sĩ. Đức-vua Trời 
Sakka, cõi Tam-thập-tam-thiên biết ý-nguyện của Đức- 
Bồ-tát, nên truyền lệnh cho vị thiên-nam Vissukamma 
hiện xuống cõi nguời, hóa ra một cốc lá duới chân núi 
Himavanta để cúng duờng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha. 

Ban đầu, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nuơng nhờ sống nơi cốc 
lá rất hài lòng, về sau, Đức-Bồ-tát suy xét kỹ thấy cốc lá 
có 8 điều bất lợi, còn nuơng nhờ sống duới cội cây có 10 
điều thuận lợi, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ cốc lá để đến 
nuơng nhờ sống duới cội cây thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

Mỗi buổi sáng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha mang bát 
vào xóm nhà để khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức- 
Bồ-tát trở về ngồi duới cội cây suy xét rằng: “Người ta 
phải làm lụng vất vả cực nhọc lắm mới có được vật thực 
này. Vậy, từ nay ta nên lượm nhặt những trái cây chỉn 
rụng đế ăn sổng qua ngày. Ta chớ nên sổng dế duôi (thất 
niệm), tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-định, ngăn 
oaỉ-nghỉ nằm, ta chỉ thọ-trì ba oai-nghi: đi, đứng và 
ngồi mà thôi. ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-định trong vòng 7 ngày đã chứng đắc 4 bậc 
thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới và chứng đắc ngũ 
thông tam-gỉớỉ (đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, 
tha-tâm-thông và tiền-kiếp-thông) an-huởng sự an-lạc 
trong khi nhập-thiền (dhãnasamãpattỉ) không hề hay 
biết Đức-Phật Dĩpahkara đã xuất hiện trên thế gian. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha du hành bay 
trên hu không, nhìn thấy dân chúng xứ Rammavati đang 
vui mừng hoan hỷ sửa sang con đuờng. 
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Muôn biêt do nguyên nhân nào khiên nguời ta làm 
việc một cách hoan hỷ nhu vậy, Đức-Bồ-tát liền đáp 
xuống đất bèn hỏi những nguời ấy rằng: 

- Này quỷ bà con! Quỷ bà con sửa sang con đường này 
đế cho ai đi, mà thấy quỷ bà con vui mừng hoan hỷ đến 
như vậy? 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, Đức-Phật Dĩpahkara cao 
thượng nhất trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh đã xuất 
hiện trên thế gian rồi. Chúng tôi đang sửa sang con 
đường này đế đón rước Đức-Phật Dĩpahkara cùng 400 
ngàn chư Thánh A-ra-hán sẽ ngự qua con đường này. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vừa lắng nghe danh từ 
''Buddha: Đức-Phật” tâm vô cùng hoan hỷ suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều hiếm 
có, thật là vô cùng hy-hữu. Ta nên co gắng thực-hành 
mọi phước-thiện, gieo duyên lành cúng dường đến Đức- 
Phật Dĩpankara. ” 

Nghĩ xong, Ngài liền thua với họ rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Quỷ bà con sửa sang con đường 
này đế đón rước Đức-Phật Dĩpahkara cùng 400 ngàn vị 
Thánh A-ra-hán ngự đến. Vậy, xin quỷ bà con nhường 
cho bần-đạo một đoạn đường đế bần-đạo cùng sửa sang 
đoạn đường, cúng dường đón rước Đức-Phật Dĩpahkara 
cùng chư Thảnh A-ra-hán. 

Dân chúng biết đạo-sĩ Sumedha có nhiều năng lực 
thần-thông, nên họ chỉ đoạn đuờng bùn lầy khó khăn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nghĩ rằng: “Nếu ta sử 
dụng phép thần-thông đế sửa đoạn đường này thì quá dễ 
nhưngphước-thiện ta được sẽ không nhiều. 

Vậy, ta nên sử dụng sức lực của mình để sửa sang, thì 
chắc chắn ta được phước-thiện nhiều hơn. ” 



48 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha cô găng tinh-tân với sức 
lực của chính mình, lấy đất từ nơi khác đến san bằng, 
công việc sửa đoạn đường còn độ một sải tay, khi ấy, 
nghe mọi người reo hò vui mừng đón Đức-Phật 
Dĩpankara cùng 400 ngàn chư Thánh A-ra-hán sắp đến, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩSumedha quyết-định rằng: 

“Hôm nay ta xỉn cúng dường sinh-mạng của ta đến 
Đức-Phật Dĩpahkara, bằng cách nằm sấp trên đoạn 
đường còn lại, nguyện lẩy tẩm thân này làm như một 
chiếc cầu, đế cúng dường Đức-Phật Dĩpahkara cùng 
400 ngàn chư Thánh A-ra-hán ngự đi qua. Chắc chan ta 
sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩSumedha suy tư rằng: 

“Hôm nay, nếu ta từ bỏ ý-nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thì chắc chan ta sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Dĩpahkara, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới chỉ một mình ta; nhưng 
còn bao nhiêu chúng-sinh khác vẫn đang chìm đắm 
trong biến kho trầm luân, chịu cảnh khố tử sinh luân- 
hồi. Ta không đành giải thoát kho riêng một mình ta. ” 

Nghĩ như vậy, với tâm đại-bi vô lượng thương xót chúng- 
sinh, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩSumedha phát nguyện rằng: 

“Buddho bodheyyam ...” Khi ta tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh- 
quả, Nỉết-bàn, trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
rồi, khi ẩy ta sẽ thuyết pháp giáo hóa chúng-sinh cũng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán y theo ta vậy (tự giác rồi giác tha). 
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“Mutto moceyyarn ...” Khi ta tự mình giải thoát khỏi 
mọi sự ràng-buộc của tham-ái, phiền-não, chứng ngộ 
Niết-bàn rồi, khi ẩy, ta sẽ dẫn dắt chúng-sinh cùng giải 
thoát khỏi mọi sự ràng-buộc của tham-ái, phiền-não, 
chứng ngộ Niết-bàn y theo ta vậy (tự độ rồi độ tha). 

“Tinno tareyyam ...” Khi ta tự mình vượt qua khỏi 
biến khố tử sinh luân-hồi, đạt đến Niết-bàn an-lạc rồi, 
khi ẩy, ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng-sinh cùng vượt qua 
khỏi biến kho tử sinh luân-hồi, đạt đến Niết-bàn an-lạc y 
theo ta vậy (tự đáo rồi đáo tha). 

Khi ấy, một nữ Bà-la-môn tên là Sumittã^^^ trên tay 
cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức-Phật Dĩpankara, 
khi nhìn thấy vị đạo-sĩ Sumedha nằm sấp lấy thân mình 
làm chiếc cầu trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức- 
tin trong sạch, kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, 
còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sấp, hai tay cầm 5 
đóa hoa sen để trên trán. Kh i ấy, Đức-Phật Dĩpankara 
cùng 400 ngàn chư vị Thánh A-ra-hán ngự đi ngang qua 
bằng phép thần-thông một cách nhẹ nhàng trên tấm thân 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, cho nên, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Sumedha vẫn an toàn. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được thọ ký 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên chỉ thọ ký cho 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào hội đủ 8 chi-phảp: 

1- Loài người thật (không phải Long-vương hoặc 
thiên-nam hóa thành người). 

2- Người nam thật (khôngphải là ái nam, ái nữ). 


Nữ Bà-la-môn Sumittã chính là tiên-kiêp của Công-chúa Yasodharã. 
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5- Kiêp hiện-tại có đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
có thế chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Trực tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

5- Bậc xuất-gỉa đạo-sĩcó chánh-kỉến về nghiệp. 

6- Chứng đắc đầy đủ 4 bậc thiền sẳc-giới và 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới, chứng đắc ngũ thông tam-giới. 

7- Quyết định cúng dường sỉnh-mạng đến Đức-Phật. 

8- Ỷ-nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng 
quyết tâm trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chỉ-pháp trên, 
nên Đức-Phật Dĩpankara ngự đứng phía trên đầu của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, với Phật-nhãn vị-lai-kiến- 
minh (anãgatanisahãna) thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ thành tựu hay không. 

Với Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ ý-nguyện của Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ 
thành tựu, nên Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đức-Phật Dĩpankara là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
đầu tiên thọ ký cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đạo- 
sĩ Sumedha tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha 
đuơng nhiên trở thảnh Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác 
cố-định chắc chắn sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 
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Khi lăng nghe Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
đạo-sĩ Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
đồng thời tất cả nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên 
đồng hoan hỷ chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩSumedha, tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-laỉ. ” 

Đức-Bồ-tát Sumedha có tâm đại-bi 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama biết rõ rằng: 

Hễ còn táỉ-sỉnh là còn có khổ mà thôi, chúng-sỉnh táỉ- 
sinh trong 3 giới 4 loài đều phải chịu kho, không có sự 
an-lạc thật sự, mà chỉ có khô là sự thật chân-lỷ mà thôi. 

Kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha làm đoạn đường 
cúng dường đón rước Đức-Phật Dĩpahkara, ngay kiếp 
hiện-tại ấy, nếu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha thay đối ý- 
nguyện không muốn trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Giác, mà chỉ muốn trở thảnh bậc Thánh Thanh-văn-gỉác 
thì ngay kiếp hiện-tại ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có 
khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo,4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thà nh bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, lục thông 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Dĩpahkara, rồi sẽ tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bỉ 
(mahãkarunã) đối với chúng-sinh còn đang đắm chìm 
trong biển khổ trầm luân, đang chịu mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha không đành giải thoát khổ tử sinh luân-hồi cho 
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riêng mình, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vẫn giữ ý- 
nguyện muốn trở thà nh một Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giảc để thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát 
khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chấp nhận chịu 
đựng kéo dài thêm vô sổ kiếp kho tử sinh luân-hồi trong 
khoảng thời gian dài 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, để tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thảnh 
một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để thuyết pháp tế độ 
chủng-sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Vậy nhóm chúng-sinh ẩy là ai? 

Trong nhóm chúng-sỉnh ẩy cỏ mỗi người chúng ta 
phải vậy không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá-khứ, nay 
kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gotama trong thời đại 
của chúng ta. 

Thòi gian hoàn thành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác (Sammãsam- 
bodhỉsatta) có trỉ-tuệ siêu-việt (pannãdhika) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát có trí-tuệ có nhiều năng lực hơn đức-tin và tinh- 
tẩn, cho nên, thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đẩt, để hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 phảp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc thượng, kế từ khi Đức-Phật Dĩpahkara thọ ký đầu 
tiên cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuối cùng. 
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Đức-Bô-tát có trí-tuệ siêu-việt, tiên-kiêp của Đức- 
Phật Gotama, tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là kiếp 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha đã trải qua 3 thời-kỳ: 
thời-kỳ đầu có 7 a-tăng-kỳ, thời-kỳ giữa có 9 a-tăng-kỳ, 
thời-kỳ cuối có 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiểp trái đất 
gồm cỏ 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là 
khoảng thời gian bằng nửa (Vi) thời gian của Đức-Bồ-tảt 
Chánh-Đắng-Giác có đức-tin sỉêu-vỉệt và bằng một phần 
tư {VÀ) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-vỉệt thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Như vậy, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt, hoặc có đức-tin siêu-việt, hoặc có tinh-tấn 
siêu-việt, mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác thực-hành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, tuy 
có thời gian mau hoặc lâu khác nhau, nhưng đều có chung 
mục đích trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác để 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi 
biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có cứu cánh Niết-bàn 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-giác, chư Đức-Bồ-tát 
Độc-giảc, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác thực-hành đầy 
đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đều có 
cứu cánh Niết-bàn. 

- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác trở thảnh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác hoàn thảnh xong mọi phận sự, đến 
khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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- Chư Đức-Bô-tát Độc-Giác trở thả nh Đức-Phật Độc- 
Giác, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán hoàn thà nh xong mọi phận sự, đến khi hết tuổi 
thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Chư Đức-Bồ-tát thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật có cứu cánh Niết-bàn là nuơng nhờ nơi các đại- 
thiện-nghiệp ẩy làm duyên dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn 
đuợc lưu trữ ở trong tâm mỗi kiếp, đuợc tích lũy từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

Mỗi kiếp của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, chư 
Đức-Bồ-tát Độc-giác, chư vị Bồ-tát thanh-vãn-giác dù 
cho thân của mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực quả của 
nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia, tâm có phận sự tích lũy và luu trữ đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, không hề bị mất mát một mảy 
may nào cả, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, trên con đường thẳng có cứu cánh Niết-bàn. 

Cho nên, chu Đức-Bồ-tát ấy tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài từ vô-thuỷ đến hữu chung, kiếp chót trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Còn các hàng chúng-sinh nào đã tạo mọi thiện-nghiệp 
mà không cỏ mục đích cứu cánh Niết-bàn, thì thiện- 
nghiệp ấy cũng đuợc tích lũy và lưu trữ ở trong tâm của 
họ, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trên con 
đường vòng tròn, trải qua vô số kiếp từ vô-thuỷ đến vô 
chung không có kiếp chót. 
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Mỗi chúng-sinh liên quan từ kiếp này qua kiếp kia, từ 
vô-thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại 
hoàn toàn không liên quan với thân (sẳc-uẩn) của mỗi 
kiếp chúng-sinh, mà sự thật, chỉ liên quan với tâm (4 
danh-uẩn) của mỗi kiếp chúng-sinh với nhau mà thôi, 
bởi vì mỗi tâm sinh rồi diệt liên tục có phận sự luu trữ, 
tích lũy đầy đủ tẩt cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
từ vô-thuỷ trải qua vô so kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại, không hề mất mát một mảy may nào cả. Ví dụ: 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Tháì-tử Sỉddhattha sẽ trở 
thành Đức-Phật Gotama, đó là quả của 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn gọi là đại-thiện-nghiệp ba-la- 
mật mà vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo 
trong khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha đản-sinh 
vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch) tại khu vuờn Lumbinĩ, 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha có đầy đủ 32 tuớng tốt 
của bậc-đại-nhân, 80 tuớng tốt phụ, đó là quả của 30 
đại-thiện-nghiệp ba-la-mật. 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha trở thảnh Đức-Phật Gotama 
vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch) tại khu rừng Uruvelã 
(nay gọi là Buddhagayã nuớc Ấn-độ) lúc 35 tuổi, đó là 
quả của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát. 

Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 

Đức-Bỗ-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực-hành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, trong 
khoảng thời gian còn lại suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Pháp-hạnh Ba-la-mật nghĩa là gì? 

- Thành tựu pháp-hạnh Ba-la-mật bằng cách nào? 
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Ba-la-mật là dịch âm từ PaỊi: Parami. 

• • • 

Pãramĩ có rất nhiều nghĩa, nghĩa chính yếu là pháp- 
duyên hỗ trợ dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn cao thượng. 

Thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bằng cách nào? 

Để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc nào, Đức-Bồ- 
tát cần phải có đại-thiện-tâm hoàn toàn trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền-não nhất là tham-ái (taụhã), 
ngã-mạn (mãna), tà-kiến (dụthi) và đồng thời họp với 
tâm đại-bi (mahãkarunã) và trí-tuệ huớng đến chứng 
ngộ Nỉết-bàn (upãyakosallanãnã). 

* Nếu hội đầy đủ các điều kiện nhu vậy thì Đức-Bồ- 
tát thành tựu phảp-hạnh ba-la-mật bậc ẩy. 

* Nếu không hội đầy đủ các điều kiện nhu vậy thì 
không thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc ẩy, mà chỉ 
là đại-thiện-nghiệp thông thường mà thôi, không phải 
là phảp-duyên hỗ trợ dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn 
cao thượng. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 

1- Bố-thỉ ba-la-mật (Dãnapãramĩ). 

2- Giữ-giới ba-la-mật (Sĩlapãramĩ). 

3- Xuẩt-gỉa ba-la-mật (Nekkhammapãramĩ). 

4- Trỉ-tuệ ba-la-mật (Pannãpãramĩ). 

5- Tinh-tẩn ba-la-mật (Vìriyapãramĩ). 

6- Nhan-nại ba-la-mật (Khantipãramĩ). 

7- Chân-thật ba-la-mật (Saccapãramĩ). 

8- Phát-nguyện ba-la-mật (Adhiịthãnapãramĩ). 

9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettãpãramĩ). 

10- Tâm-xả ba-la-mật (Upekkhãpãramĩ). 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thuợng nhu sau: 
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- Bô-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Xuất-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tinh-tẩn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Nhan-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Chân-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- 

hạnh ba-la-mật: 

• • 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramĩ). 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapãramĩ). 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 
pãramĩ). 

Muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, mới có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật như sau: 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramĩ) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama cần phải hy sinh những gì thuộc về bên ngoài 
thân mình như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ, 
con nữa để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 
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* Ví dụ: Tích Đức-vua Bô-tát Vessantara là tiên-kiêp 
của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba- 
la-mật, hạnh đại-thỉ hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã 
yêu quỷ nhất đến cho ông bà-la-môn Jũjaka. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cũng thực-hành pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật, hạnh đại-thỉ vợ yêu quỷ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩyêu quỷ đến cho ông bà-la-môn. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapãramĩ) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama cần phải hy sinh những bộ phận nào trong thân 
thể để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 

* Ví dụ: Tích Đức-vua Bồ-tát Sỉvi là tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama thực-hành phảp-hạnh bổ-thỉ ba-la- 
mật bậc trung, bổ-thỉ 2 con mắt bên phải và bên trái đến 
cho vị bà-la-môn già mù đôi mắt. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 
pãramĩ) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama cần phải hy sinh sinh-mạng của mình, đế thành 
tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 

* Ví dụ: Tích Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-tri Sasapanậỉta 
thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc thượng, nên 
Đức-Bồ-tát thỏ nhảy lên đổng lửa thiêu chỉn làm món ăn 
đế bổ-thỉ đến vị bà-la-môn khất thực. 

Những kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tỉền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyển VI,VII, VIII Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, để trở thà nh Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có da nh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Có nhiều kiếp Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật ở 
cõi người. Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết ở cõi người, dục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam 
trong cõi trời dục-giới, nhưng để sớm hoàn thành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức-Bồ-tát thiên-nam không 
muốn hưởng sự an-lạc ở cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, 
mà Đức-Bồ-tát thiên-nam nguyện từ bỏ kiếp thiên-nam ở 
cõi trời ấy (chết), đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
người-nam trong cõi người, để thuận lợi cho việc thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật, bởi vì cõi người trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này rất đặc biệt hơn các cõi khác 
trong tam-giới: 

* Thuận lợi cho việc thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành mọi thiện-pháp: dục- 
giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện- 
pháp và đặc biệt siêu-tam-giới thiện-phảp. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành 30 phảp-hạnh ba-la-mật. 

* Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Chư Phật Độc-Giác, 
chư Thánh Toi-thượng thanh-văn-giác, chư Thánh Đại- 
thanh-văn-giác đều thành-tựu tại cõi người này. 

Những kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bố sung cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp, được 24 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thọ ký, xác định thời gian còn lại, bắt 
đầu từ Đức-Phật Dĩpahkara thứ nhất cho đến Đức-Phật 
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Kassapa thứ 24 cuôi cùng, trải qua vô sô kiêp không sao 
kể xiết được. 

Đen kiếp gần kiếp áp chót là Đức-yua Bồ-Tát 
Vessantara thực-hành bồi bổ thêm cho đầy đủ pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật: bổ-thỉ voi báu, bổ-thỉ hoàng-tử 
Jãlỉ, công-chúa Kanhã, bo-thỉ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, v.v... 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, dục-gỉớỉ 
thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh làm vị thỉên-nam tên 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà-thiên), cõi trời 
thứ 4 trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cõi 
trời ấy. 

Thỉnh Đức-Bồ-tát giáng thế 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu, tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama, đang an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời Tusỉta (Đâu-suẩt-đà-thiên). Khi ấy, Đại-thiên-vương 
Dhataraịịha, Đại-thỉên-vương VirũỊhaka, Đại-thiên- 
vương Virũpakkha, Đại-thiên-vương Kuvera cõi trời Tứ 
Đại-thiên-vương, Đức-vua-trờỉ Sakka cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, Đức-vua-trời Suyãma cõi trời Dạ-ma-thiên, 
Đức-vua-trời Santussita cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên, 
Đức-vua-trời Sunimmita cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức- 
vua-trời Vasavatti cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, cùng 
chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư Đại-Phạm-thiên các 
cõi trời sắc-giới đồng tụ hội đến hầu Đức-Bồ-tát thiên- 
nam Setaketu, tất cả đồng chắp tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu, Đức-Bồ- 
tát đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật xong rồi. Pháp-hạnh ba-la-mật ẩy không phải đế 
Đức-Bồ-tát mong ngôi vị các Đức-vua trời trong cõi 
dục-giới, cũng không phải đế mong ngôi vị Đức-vua 
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Chuyển-luân Thánh-vương, cũng không phải đê mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp-hạnh ba- 
la-mật ẩy giúp hỗ trợ Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, đế thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, bây giờ đủng lúc 
đúng thời-kỳ, đế cho Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác cao thượng. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam, tất cả chúng con 
thành kỉnh thỉnh Đức-Bồ-tảt tái-sinh xuống làm người, 
đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, phạm-thiên, 
Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chưa nhận lời thỉnh cầu 
ấy, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong thời quá-khứ rằng: 

“Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót táỉ- 
sinh xuống làm người đế trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, đã xem xét như thế nào? ” 

Suy xét 5 điều trước khi tái-sinh 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót tái-sinh xuống làm người, thường phải suy xét 
đầy đủ 5 điều như sau: 

1- Suy xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến táỉ-sỉnh. 

3- Suy xét xứ sở đến táỉ-sỉnh. 

4- Suy xét dòng họ nơi táỉ-sỉnh. 

5- Suy xét tuoi thọ của mẫu hậu, đế đầu thai. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu suy xét từng điều: 
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1- Đức-Bô-tát suy xét thòi-kỳ tuôi thọ con người 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác không xuất hiện trên thế 
gian trong thời đại con người có tuổi thọ trên 100 ngàn 
năm và trong thời đại con người có tuổi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuổi thọ sống lâu trên 100 
ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp rằng: 

“Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; 
hoặc ngũ-uấn có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, ...” thì họ khó hiểu rõ chánh-pháp, 
phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác không xuất hiện 
trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuổi thọ ngắn ngủi dưới 
100 năm thì con người có phiền-não nặng nề, tâm bị ô 
nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức-Phật thuyết giảng ch ánh - 
pháp vi-tế cao siêu, họ khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng không xuất 
hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện ừên thế gian 
trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm 
với 100 năm. Khi ấy, con người có trí-tuệ sáng suốt, nếu 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp thì có thể hiểu rõ được 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thảnh bậc Thá nh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy khi ấy 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 năm, đó là 
thời-kỳ thích hợp cho Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
trỉ-tuệ siêu-việt xuất hiện trên thế gian. 
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2- Đức-Bồ-tát suy xét các châu đến tái-sinh 

Trong quá-khứ, Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất 
hiện trong cõi Nam-thiện-bộ-châu mà thôi, không xuất 
hiện ở ba châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh trong cõi Nam-thiện-bộ-châu. 


3- Đức-Bồ-tát suy xét xứ sở đến tái-sinh 

Cõi Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, trong 
quá-khứ, chu Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất hiện trong 
trung-xứ (majjhimapadesa) mà thôi, không xuất hiện ở 
nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh nơi trung-xứ, vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 


4 - Đức-Bồ-tát suy-xét dòng họ noi tái-sinh 


Trong quá-khứ, chu Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
kiếp chót trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác không 
sinh trong dòng họ hạ tiện, nghèo khổ, mà chỉ sinh một 
trong hai dòng dõi là dòng dõi Vua chúa hoặc dòng dõi 
Bà-la-môn. 


Nêu thời-kỳ ây, tât cả mọi nguời kính trọng dòng dõi 
Bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác kiếp chót 
sẽ tái-sinh vào trong dòng dõi Bà-la-môn, hoặc 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi nguời kính trọng dòng dõi 
Vua chúa, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác sẽ tái-sinh 
vào trong dòng dõi Vua chúa. 


Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu suy xét thấy thời-kỳ 
ấy, tất cả mọi nguời đều kính trọng dòng dõi Vua chúa 
hơn dòng dõi Bà-la-môn, nên Đức-Bồ-tát thiên-nam 
Setaketu quyết định sinh vào dòng dõi Vua Sakya. 



64 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Đức-vua Suddhodana trải qua nhiêu đời Vua tinh 
khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm Đức-Phụ- 
Vương của Đức-Bồ-tát. 

5- Đức-Bồ-tát suy xét mẫu hậu và tuổi thọ của bà 

Mau-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
phải là nguời đã từng thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất và đuợc Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai. ” 

Mầu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ẩy là 
nguời có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, 
không hề bị phạm giới nào; ngoài ngũ-giới ra, bà còn 
thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam suy-xét thấy bà Mahãmãyãdevĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, có 
đầy đủ những tiêu chuẩn trên và tuồi thọ của bà Mahã- 
mãyãdevĩ chỉ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chọn bà 
Mahãmãyãdevĩ làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 

Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát thiên- 
nam Setaketu quyết định tái-sinh xuống làm nguời, để 
trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. Đức-Bồ-tát 
truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thỉên, ta đồng ỷ nhận lời 
thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ tái-sinh xuống làm người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, tại trung-xứ, kinh-thành 
Kapilavatthu, trong dòng dõi Vua Sakya, Đức-vua 
Suddhodana là Đức-Phụ-vương và bà Mahãmãyãdevĩ, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mẫu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu, tất cả chu-thiên và chu phạm-thiên 
vô cùng hoan hỷ cùng nhau tán duơng ca tụng Đức-Bồ- 
tát thiên-nam Setaketu. 

Sau đó, đều cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chu-thiên, chu phạm-thiên loan báo cho khắp 
toàn thế giới chúng-sinh biết: 

“Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian! ” 

Theo truyền thống của Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hầu hết có những điều cơ bản hoàn toàn giống nhau, Chư 
Phật Chánh-Đẳng-Giác trong quá-khứ nhu thế nào, thì 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong hiện-tại cũng nhu thế 
ấy và Chư Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai cũng 
sẽ như thế ấy. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những điều chi 
tiết như thời gian thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
tuổi thọ, cây Đại-Bồ-đề, v.v... 

Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm ngưòi 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định chuyển 
kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà- 
thiên) tái-sinh đầu thai vào lòng mẫu hậu Mahãmayã- 
devĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana 
tại kinh-thành Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm 
ngày rằm tháng sáu lúc canh chót. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ thấy mộng lành 

Vào ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ của Đức-vua Suddhodana 
đến hầu vị Đạo-sư KãỊadevila xin thọ trì bát-gỉớỉ 
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uposathasĩla. Canh chót đêm ấy, trước khi Đức-Bồ-tát 
tái-sinh đầu thai, Bà Mahãmãyãdevĩ nằm mộng thấy tứ 
Đại-Thiên-vưong cung nghinh bà lên núi Himavanta, đặt 
bà nằm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. Sau đó, có 
4 Chánh-cung Hoàng-hậu của tứ Đại-Thiên-vương cùng 
chư-thiên-nữ đến tắm sạch sẽ cho bà, xoa các thứ vật 
thơm của cõi trời, dâng những đóa hoa trời xinh đẹp, rồi 
cung nghinh bà đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu 
đài bằng vàng nguy nga tráng lệ và đặt bà nằm nghiêng 
bên phải nghỉ ngơi nơi đó. 

Khi ấy, một con bạch tượng cao thượng hiện đến lâu 
đài bằng vàng nơi Bà đang nằm nghỉ ngơi, con bạch 
tượng ẩy đi vòng quanh nơi Bà nằm 3 vòng rồi chui vào 
hông phía bên phải của bà. 

Khi Bà Mahãmãyãdevĩ đang nằm mộng, đó cũng là 
lúc Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu chuyến kiếp thiên- 
nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), đồng 
thời với đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động làm phận sự tái- 
sinh đầu thai vào lòng mẫu-hậu Mahãmãyãdevĩ, nhằm 
vào ngày thứ năm canh chót đêm rằm tháng sáu (âm- 
lịch). 

Khi ấy, Bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ 
có tuổi thọ được 55 năm 6 tháng 20 ngày'^^^. Ngay lúc ấy, 
trái đất rùng mình rung chuyển và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng thấy bao giờ. Chư-thiên, phạm-thiên trong 
10 ngàn thế giới chúng-sinh vô cùng hoan hỷ loan báo 
tin lành rằng: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã tái-sinh rồi! ” 


Theo bộ Samantacakkhudipani. 


1 
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Đức-Bồ-Tát Giáng Thế 

Quân sư bà-la-môn đoán mộng 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ đã trải qua 
giấc mộng lành và sau khi tỉnh dậy, bà đến chầu Đức- 
vua Suddhodana và tâu trình lên Đức-vua về giấc mộng 
vừa qua. Sáng sớm hôm sau, Đức-vua Suddhodana bèn 
truyền lệnh cho mời nhóm Bà-la-môn quân sư vào triều 
yết kiến. Sau khi thiết đãi và ban thưởng xong, Đức-vua 
bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm trước của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ cho nhóm quân 
sư Bà-la-môn nghe, để họ cùng nhau tiên đoán. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân sư, giấc mộng như vậy có ý nghĩa như 
thế nào? Xin quỷ quân sư tâu cho Trẫm được rõ. 

Một vị Bà-la-môn trưởng bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương an tâm, Chánh- 
cung Hoàng-hậu đã thụ-thai, thai-nhi không phải là Công- 
chúa mà chắc chan là Thái-Tử, Bậc cao thượng nhất. 

Neu Tháỉ-tử sống trong triều thì sẽ là Đức Chuyển- 
luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có 4 biến làm ranh giới. 

Nếu Tháỉ-tử bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác cao thượng nhất trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát 

Từ khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót táỉ- 
sinh đầu thai vào lòng mẫu-hậu, do oai lực của Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Gỉác, nên ngày đêm tứ Đại-Thiên- 
vương theo hầu, để tỏ lòng cung kính, không phải theo 
hộ trì Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ, bởi vì, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có oai lực phi 
thường, nên không có một ai có thể làm hại Bà được. 
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Mau-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có giới- 
đức tự nhiên, nên Bà không phải đến hầu vị Đạo-su 
KãỊadevila để xin thọ giới như trước đây nữa. Thân và 
tâm của Bà thường an-lạc. 

Tâm tham muốn trong dục lạc không hề phát sinh và 
khi Đức-vua Suddhodana nhìn thấy Bà liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sáng, nên Đức-vua rất tôn trọng Bà. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác phát triển và tăng trưởng 
ở trong bào thai mẫu-hậu, như ở trong một căn phòng 
sạch sẽ và sang trọng. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
ngồi kiết già như vị Pháp-sư đang ngồi trên pháp-tòa, 
cho đến khi tròn đủ 10 tháng. 

Đức-Bồ-tát đản-sinh 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ biết gần 
đến ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyền thống, Bà đến 
chầu Đức-vua Suddhodana bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, thần thiếp xỉn phép trở về cổ quốc 
Devadaha đê sinh hạ Thái-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuẩn tấu lời xin của Bà và 
truyền lệnh cho các quan sửa sang đường sá bằng phang, 
trang hoàng đẹp đẽ từ kinh-thành Kapilavatthu cho đến 
kinh-thành Devadaha, đế tiễn đưa Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmãyãdevĩ trở về cố quốc. Đức-vua còn truyền 
lệnh làm một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho Bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 

Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmãyãdevĩ được thỉnh ngự lên chiếc kiệu, các 
quan khiêng chiếc kiệu đi từ kinh-thành Kapilavatthu 
đến kinh-thành Devadaha. 
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Trên đường, khi đoàn người vừa đên khu vườn 
Lumbinĩ, hôm ấy, thật tuyệt vời! Cả muôn hoa đều đua 
nở và muôn chim cùng ca hót nhu hân hoan đón mừng 
một sự kiện trọng đại. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ muốn dừng kiệu lại, ghé vào khu vườn 
Lumbinĩ đế du lãm. 


Chư-thiên, chư phạm-thiên tụ hội 

Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ ngự 
vào khu vườn Lumbinĩ, hôm ấy chư-thiên, chư phạm- 
thiên tụ hội tại khu vườn và cả vạn thế giới chúng-sinh 
vui mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbỉnĩ này, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác sẽ đản-sinh ra đời khỏi lòng bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. ” 

Chư-thiên, chư phạm-thiên, tay cầm những món quà 
từ cõi trời như vật thơm trời, những đóa hoa trời, nhạc 
trời trỗi lên để cúng dường Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉảc, cùng với những chiếc lọng trắng che phủ khắp 
không gian. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ ngự đến một 
cây Sãla có thân to, cành cây đầy hoa đang nở rộ. Khi bà 
đứng đưa cánh tay phải lên, thì cành cây tự nhiên sà 
xuống, bà đưa tay nắm lấy cành cây với tư thế dáng 
đứng vững vàng và trong tư thế dáng đứng này sẽ đản 
sinh ra Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác cao thượng. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung quanh 
nơi Bà đang đứng. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
mãyãdevĩ đứng trong tư thế dáng đứng vững vàng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác cao thượng 
đản-sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai tay, 
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toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách suôn sẽ an lành 
cả Đức-Bồ-tát lẫn mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát vào ban 
ngày thứ 6, nhằm ngày rằm tháng tư (âm-lịch). Khi ấy, 
hai dòng nước ấm và lạnh từ trên hư không chảy xuống 
làm cho sạch sẽ thân hình của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác và mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng vừa ra 
khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ, 
trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên có thiện-tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền-não, mỗi vị cầm mỗi chéo 
tấm lưới bằng vàng đón nhận Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giảc xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmãyãdevĩ và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kỉnh xin Bà phát 
sinh đại-thiện-tãm hoan hỷ! Đây là Thái-tử của Bà, cũng 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cao thượng kiếp chót, 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Đức-Bồ-tát là 
Bậc Đại-phước có nhiều oai lực nhất trong toàn cõi 
tam-giới chúng-sinh muôn loài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ 
trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được trao sang cho 4 vị Tứ 
Đại-thiên-vương đón tiếp bằng tấm da mềm mại, một lần 
nữa, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cao thượng từ trên 
tay 4 vị Tứ Đại-thiên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác cao thượng từ 
trên tay các quan, bước xuống đạp trên mặt đất bằng đôi 
bàn chân bằng phang. Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cao thượng đứng quay mặt nhìn về hướng Đông, chư- 
thiên và nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tát, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức Đại-nhân, tât cả chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hom Ngài. 

Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng 
quay mặt nhìn về hướng Nam, ..., hướng Tây, ..., hướng 
Bắc, ..., hướng Đông Nam, ..., hướng Tây Nam, ..., 
hướng Tây Bắc, ..., hướng Đông Bắc, trong tám hướng, 
mỗi hướng chư-thiên và nhân-loại đều dâng hoa cúng 
dường Đức-Bồ-tát, rồi tán dương ca tụng rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hom Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cúi mặt nhìn xuống 
hướng dưới, rồi ngẩng mặt nhìn lên hướng trên, chư- 
thiên, chư phạm-thiên đều dâng hoa tán dưong và ca tụng: 

- Kỉnh bạch Đức Đại-nhân, chư-thiên, chưphạm-thiên 
hướng trên này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có 
chư-thiên, chưphạm-thiên nào cao thượng hom Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng đứng nhìn 
về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu tiên Đức- 
Bồ-tát bước bằng chân phải. Khi Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Gỉác cao thượng bước đi, Đức-vua trời Phạm- 
thiên cầm chiếc lọng màu trắng che cho Đức-Bồ-tát, 
Đức-vua Suyãma cầm quạt lông, còn ba thứ khác là đôi 
hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua trời cầm mỗi 
thứ đi theo sau Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cao thượng. 

Đó là năm báu vật của lễ phong Vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng dừng lại ở 
bước chân thứ 7. Khi ấy tất cả chư-thiên, chư phạm- 
thiên đều bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng 
sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng.” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lòi tối quan trọng đầu tiên 

Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác cao thượng dõng dạc truyền dạy rằng: 

“Aggo' ham' asmi ỉokassa! 
deịịho' ham' asmi lokassa! 

Settho 'ham' asmi ỉokassa! 

Ayamantimã jãti. 

Natthỉ dãnỉ punabbhavo/^^ ” 

“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sỉnh! 

Ta là Bậc tổi-thượng nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn táỉ-sỉnh kiếp nào khác nữa! 

Chu-thiên, chu phạm-thiên và nhân-loại vô cùng hoan 
hỷ, đồng thanh tán duong ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cao thượng. 

1 Ngưòi và vật đồng sinh vói Đức-Bồ-tát 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đản-sinh ra đời, đồng 
thời có người và vật gồm có 7 loại cùng sinh với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác: 

1- Công-chúa Bhaddakaccãnã gọi Yasodharã (là 
công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Amitãdevĩ xứ Devadaha). 

2- Hoàng-tử Ẫnanda (Hoàng-tử của ông hoàng Amitto- 
dana dòng Sakya là hoàng đệ của Đức-vua Suddhodana). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 


* Dighanikaya, MahavaggapaỊi, Mahapadanasutta. 
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4- KãỊudãyĩ (vị quan cận thân). 

5- Ngựa báu Kanậaka. 

6- Cây Mahãbodhirukkha (cây assattha mọc trong 
rừng Uruvelã sau này trở thành cây Mahãbodhirukkha 
của Đức-Phật Gotama). 

7- Bổn hầm vàng, kho báu trong kỉnh-thành 
Kapilavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử đản- 
sinh ra đời tại khu vườn Lumbinĩ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmãyãdevĩ cùng Thái-tử ngự trở về lại kinh- 
thành Kapilavatthu. 

Đầu thai sinh làm người có 4 hạng ngưòi 

Sự tái-sinh đầu thai sinh làm người có 4 hạng người, 
và có sự hiểu biết qua ba thời-kỳ khác nhau như sau: 

1- Hạng người thường và chư Bồ-tát thanh-văn-giác 
hạng thường khi tái-sinh đầu thai sinh làm người hoàn 
toàn không biết cả ba thời-kỳ: 

- Không biết thờỉ-kỳ tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

2- Chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác kiếp chót khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một thời-kỳ và 
không biết hai thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết thời-kỳ tải-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

3- Chư Bồ-tát Tổỉ-thượng thanh-văn-giác và chư Đức- 
Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót khi tái-sinh đầu thai làm 
người biết được hai thời-kỳ và không biết một thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng mẹ. 
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- Trí-tuệ biêt thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

4- Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót khi 
tái-sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết rõ thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Trỉ-tuệ biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Trỉ-tuệ biết rõ thời-kỳ đản-sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

Như trường họp Tháỉ-tử Sỉddhattha là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt kiếp chót, khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chắc chắn sẽ trở thà nh Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ biết rõ 
cả ba thời-kỳ: 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trỉ-tuệ biết rõ 
thời-kỳ táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng mẫu-hậu Bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ biết rõ 
thời-kỳ đang ở trong lòng mẫu-hậu, như ở trong căn 
phòng sạch sẽ sang trọng, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác ngồi kiết già, như một vị Pháp-sư ngồi trên pháp 
tòa và mẫu-hậu của Ngài cũng biết được Ngài nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ biết rõ 
thời-kỳ đản-sinh, khi mẫu-hậu của Ngài đang đứng 
trong tư thế vững vàng, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi hai tay toàn thân 
mình ra sau một cách suôn sẻ an toàn, như vị Pháp-sư 
bước xuống pháp tòa. 

Đó là trường họp đặc biệt của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Còn các hạng người khác như: hạng người thường, chư 
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Bồ-tát thanh-văn-giác, chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác 
kiếp chót, chư Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác kiếp 
chót, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót đều không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ, bởi vì, khi sắp sinh ra, 
thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới, để cái đầu ra 
trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ hãi, tâm không 
còn bình tĩnh. Do đó, những hạng người ấy không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

Tích vị Đạo-sĩ KãỊadevila 

• • • 

Đạo-sĩKãỊadevila chứng đắc 8 bậc thiền'^^^, chứng đắc 
ngũ thông^^^ tam-giới, là vị Tôn-sư của Đức-vua Suddho- 
dana. Hôm ấy, vị Đạo-sĩ KãỊadevũa độ ngọ trong cung 
điện của Đức-vua Suddhodana xong, liền lên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngồi 
nhập thiền để hưởng sự an-lạc trong thiền-định. 

Sau khi xả thiền, vị Đạo-sĩ ra đứng trước cửa, nhìn 
thấy Đức-vua Sakka cùng chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ 
hoan hỷ vui mừng reo hò một cách khác thường, không 
giống như mọi ngày, vị Đạo-sĩ bèn hỏi rằng: 

- Này quỷ vị chư-thiênỉ Sao hôm nay quỷ vị vui mừng 
hoan hỷ, reo hò ca hát vui vẻ khác thường như vậy. Quỷ 
vị có thế nói cho bần đạo nghe được không? 

Chư-thiên bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sĩ, hôm nay Thái-tử của Đức- 
vua Suddhodana đã sinh ra đời rồi. Khi Thái-tử trưởng 
thành sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, thuyết pháp Chuyến-Pháp-luân 


' 8 bậc thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vò-sắc-giới. 

^ Ngũ thông: Đa-dạng-thòng, nhãn-thông, nhĩ-thòng, tha-tâm-thòng, tiền- 
kiếp-thông. 
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tế độ cho chúng-sinh: nhân-loạỉ, chư-thiên và phạm- 
thiên có cơ hội được lẳng nghe chánh-pháp, rồi thực- 
hành theo chánh-pháp dẫn đến sự chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui mừng vô 
cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác thường như vậy ỉ 

Sau khi lắng nghe chư-thiên trả lời như vậy, vị Đạo-sĩ 
KãỊadevila liền từ cõi Tam-thập-tam-thiên hiện xuống 
cõi người, đi vào cung điện của Đức-vua Suddhodana, 
Đức-vua cung kính đón tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao 
quý, Đức-vua đảnh lễ xong, ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, vị Đạo-sĩ KãỊadevila bèn hỏi rằng: 

- Tâu Đại-vương, bần đạo nghe nói rằng Thái-tử của 
Đại-vương đã sinh ra đời rồi, bần đạo xin được chiêm 
ngưỡng Thái-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh thay trang phục 
cho Thái-tử xong, rồi thỉnh Thái-tử ra mắt đảnh lễ vị 

Đạo-sĩ KãỊadevila. Khi thỉnh Thái-tử ra trước mặt vị 

• • • » 

Đạo-sĩ KãỊadevila, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Tháỉ- 
tử hiện lên đứng trên đầu vị Đạo-sĩ KãỊadevila với tư thế 
vững vàng. Vị Đạo-sĩ KãỊadevila nhận biết Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử có oai lực phi thường, nên vị 
Đạo-sĩ đứng dậy dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ 
ngồi cao quý lại cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cao 
thượng, vị Đạo-sĩ KãỊadevila chắp hai tay đảnh lễ Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử. 

Nhìn thấy oai lực phi thường của Thái-tử của mình, 
Đức-vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên chưa từng 
thấy, nên lần thứ nhất Đức-vua Suddhodana đảnh lễ 
Tháỉ-tử Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 
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Đạo-sĩ KaỊadevila mỉm cưòi và khóc 

Vị Đạo-sĩ KãỊadevila chứng đắc 8 bậc thiền và ngũ 
thông tam-giới, có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ 
trong thời quá-khứ 40 đại-kiếp, và trong thời vị-lai 40 
đại-kiếp, như vậy gồm 80 đại-kiếp. Vị Đạo-sĩ KãỊadevila 
dùng trí-tuệ nhãn-thông thấy rõ, biết rõ thời vị-lai của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử sẽ có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Vị Đạo- 
sĩ KãỊadevila biết chắc chắn rằng: 

“Không còn hoàỉ-nghỉ gì nữa, Tháỉ-tử này chắc chắn 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. ” 

Biết rõ như vậy, Vị Đạo-sĩ Kãỉadeviỉa phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, nên mỉm miệng cười. 

Sau đó, vị Đạo-sĩ KãỊadevila xem xét về thân phận 
của mình và biết rõ rằng: 

“Ta không có duyên lành gặp Đức-Phật Chảnh- 
Đắng-Gỉác và không có cơ hội lẳng nghe chảnh-phảp 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, bởi vì, ta sẽ chết trước 
khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Thảỉ-tử trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vả lại, sau khỉ ta chết, do năng lực của đệ tứ thiền vô- 
sẳc-giới “phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm sẽ 
cho quả tải-sinh trong cõi trời vô-sẳc-giới phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuối thọ lâu 84.000 ngàn đại- 
kiếp. Phạm-thiên trong cõi vô-sẳc-giới chỉ có 4 danh- 
uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn và thức-uấn) mà 
thôi, không có sẳc-uấn, cho nên, phạm-thiên cõi vô-sẳc- 
giới không có mắt đế nhìn thay Đức-Phật, không có tai 
đế nghe chánh-pháp của Đức-Phật, khi Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. ” 
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Khi vị Đạo-sĩ Kaladevỉla xem xét biêt thân phận 
mình không có duyên lảnh gặp được Đức-Phật và không 
nghe được chánh-pháp của Đức-Phật, cảm thấy tủi phận, 
nên cảm động khóc. 

Đức-vua Suddhodana nhìn thấy vị Đạo-sĩ KãỊadevila 
khi thì mỉm miệng cười, khi thì lại cảm động khóc bèn 
bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đạo-Sư, có điều gì không may xảy đến 
với Thái-tử của con hay không? Bạch Ngài. 

Vị Đạo-sĩ KãỊadevila tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chắc chắn không có điều gì không 
may xảy đến với Thải-tử cả, Thái-tử chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Biết rõ như vậy, Bần đạo cảm thấy vui mừng, vô cùng 
hoan hỷ mỉm miệng cười và bần đạo cũng biết rõ mình 
không có duyên lành được gặp Đức-Phật và lẳng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật. Do đó, bần đạo cảm thay tủi 
phận, nên cảm động khóc. 

Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát thái-tử 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử sinh ra đời 
được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tổ chức trọng 
thể buổi lễ gội đầu và đặt tên cho Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác Thảỉ-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị Bà-la- 
môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng (theo truyền 
thống của Bà-la-môn) vào cung điện để thiết đãi món ăn 
đặc biệt “cơm nau bằng sữa tươi nguyên chaf’. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn ấy, có 8 vị Bà-la-môn đại- 
trỉ là vị Bà-la-môn Rãma, vị Bà-la-môn Dhaja, vị Bà-la-môn 
Lakkhana, vị Bà-la-môn dotimanta, vị Bà-la-môn Yaíỉna, 
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vị Bà-la-môn Subhoja, vị Bà-la-môn Suyãma và vị Bà- 
la-môn Sudatta, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. 

Trong 8 vị Bà-la-môn đại trí, có 7 vị đồng đưa lên 2 
ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 

* Thái-tử là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các tướng tổt của 
bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này: 

- Nếu sổng tại cung điện, thì sẽ trở thành Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có bon biến 
làm ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Duy chỉ có một vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhẩt, thuộc dòng 
dõi Konậaũna tên là Bà-la-môn Sudatta, sau khi xem 
xét kỹ các tướng tốt của Thái-tử xong, vị Bà-la-môn này 
chỉ đưa một ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng: 

- Tháỉ-tử có đầy đủ trọn vẹn các tướng tổt của bậc 
đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thái-tử không thế 
nào sống tại cung điện, mà chắc chắn Thái-tử sẽ từ bỏ 
cung điện đi xuất gia, rồi chắc chắn Thái-tử sẽ trở thành 
một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất trí với 
nhau rằng: “Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Giác ”. 

Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Đức-Bồ-tát Thải-tử, 
tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất trí với nhau rằng: 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử chắc chắn sẽ 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, sẽ đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho chúng-sinh trong 
tam-giới (danh từ PãỊi gọi là attha) và chắc chắn sẽ 
được thành tựu như ỷ (danh từPãỊi gọi là Siddha). 
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Hai da nh từ này được ghép với nhau thảnh tên của 
Đức-BỒ-tát Tháỉ-tử là SIDDHATTHA (SIDDHA + ATTHA) 
nghĩa là sự lợi ích được thành tựu, hoặc Bậc tế độ 
chúng-sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng. 

Thông thường, các Bậc đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa 
trẻ nào, quý Ngài xem xét về tương lai cuộc đời của đứa 
trẻ ấy để đặt tên gọi cho họp với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. 

Thật ra, tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng chế định 
mà thôi. Neu danh từ riêng ấy có ý nghĩa phù họp với 
con người, thì tự nó có một tiềm năng động viên khuyến 
khích con người ấy vượt qua mọi trở ngại, để xứng đáng 
với tên gọi của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, 
gia đình thường mời các Bậc đại-trí đến nhà xem tướng, 
rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 

32 Tướng tốt của Đức-Bồ-tát kiếp chót 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác (Sammãsambodhisatta) 
kiếp chót chắc chắn sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác (Sammãsambuddha) , khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giảc ẩy đản-sinh ra đời sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả tốt của đại- 
thiện-nghiệp ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy đã từng thực-hành và tích lũy ở trong tâm từ vô 
số kiếp trong quá-khứ, hoàn toàn không liên quan đến 
huyết thống cha mẹ hay dòng dõi. 

Tướng tốt của bậc đạì-nhân như thế nào? 

Bậc đại-nhân là người cao thượng (mahãpurisa) mà 
các tướng tốt đặc biệt ấy được biểu hiện ra bên ngoài 
thân hình, cho nên gọi là tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahãpurisalakkhana). 

Khoa xem tướng tốt của bậc đại-nhân là một trong các 
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bộ môn mà dòng dõi Bà-la-môn trí-thức thường dạy và 
học đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, theo truyền 
thống từ đời này sang đời khác của dòng dõi Bà-la-môn, 
nhưng họ hoàn toàn không biết rằng mỗi tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nào. 

Trong kinh Lakkhanasutta^^^ Đức-Phật giảng dạy về 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và đại-thiện-nghiệp cho 
quả của mỗi tướng tốt của bậc đại-nhân được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa 
detavana của ông phú-hộ Anãthapinậika, gần kinh-thành 
Sãvatthi. Khi ẩy, Đức-Thế-Tôn gọi chư tỳ-khưu dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc đại-nhân (mahãpurisa) có 
đầy đủ 32 tướng tốt này, chỉ có hai con đường mà thôi, 
không có đường nào khác. 

1- Nếu bậc đạỉ-nhân ấy sổng tại gia thì sẽ trở thành 
Đức Chuyến-luân Thánh-vương hành thiện-pháp, Đức 
Pháp-vương trị vì toàn cõi đất nước, có bon biến làm 
ranh giới, đều được bình yên vững chắc, và có đầy đủ 7 
báu là: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, 
Chánh-cung Hoàng-hậu báu, phú hộ báu, thừa-tướng 
báu. Đức Chuyến-luân Thánh-vương có hon 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, có khả năng làm khuất 
phục mọi đội quân của kẻ thù. Đức Chuyến-luân Thánh- 
vương luôn luôn chiến thẳng kẻ thù bằng thiện-pháp, 
không sử dụng cực hình, khỉ giới; và trị vì trên toàn cõi 
đất nước có bon biến làm ranh giới, không có kẻ thù 
chong đoi, không có mọi cảnh tượng xẩu xảy ra trên 
toàn cõi đất nước, mọi thần dân thiên-hạ đều được song 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng. 


* Bộ Dighanikaya, Pathikavagga, Kinh Lakkhanasutta. 
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2- Nêu bậc đại-nhân ây từ bỏ cung điện, đi xuât gia 
thì sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Giác, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Này chư tỳ-khưu! 32 tướng tốt của bậc đại-nhân là 
như thế nào mà bậc đại-nhân ẩy có đầy đủ thì chỉ có hai 
con đường mà thôi, không có con đường nào khác? 

Neu bậc đại-nhân song tại gia, thì sẽ trở thành Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương, ... hoặc nếu bậc đại-nhân từ 
bỏ nhà, đi xuất gia, thì bậc đại-nhân ẩy sẽ trở thành Đức 
A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, ... 

32 Tướng tốt của bậc đại-nhân 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ 
trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, khi Đức-Bồ-tát 
đản-sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
như sau: 

1- Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt 
đất. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đầy đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân). 

4- Ngón tay dài và tròn trịa, đều đặn, thon như hình 
búp măng. 

5- Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bổn ngón còn 
lại đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 

7- Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

8- Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống 
dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

9- Khi đứng thắng, không cúi người xuống, hai bàn 
tay có thế sờ đụng hai đầu gối. 
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10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

11- Toàn thân có da màu vàng, óng ảnh xinh đẹp như 
màu vàng ròng. 

12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, tron nhẫy, 
nên bụi không thê bám vào thân hình. 

13- Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoan về bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đầy đặn là hai mu 
bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cố (không 
nhìn thay gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đầy đặn như thân hình phía 
trên của sư tử chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn (không thay xương vai). 

19- Chiều cao của thân bằng sải tay, và sải tay bằng 
chiều cao của thân (cũng như chiều cao của cây 
nigrodha bằng chiều ngang của nhảnh cây ẩy). 

20- Cô tròn trịa đầy đặn (khi nói không nối gân cố). 

21- Bảy ngàn dây thần kinh rất tinh tế, tụ hội từ lưỡi 
đến cố, tiếp nhận hương vị vật thực đế nuôi dưỡng 
cơ thể. 

22- Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 

23- Đầy đủ 40 cái răng: hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cải răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng 
xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đều đặn và khít vào nhau, 
không có kẽ hở. 

26- Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

27- Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh 
đẹp; lưỡi lớn có thế trùm được cả mặt lên đến chân tóc 
và lưỡi dài có thế le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 
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28- Giọng nói như giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavĩka. 

29- Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
đầu lông mày, có màu trắng dài mềm mại, xoắn 
bên phải, đầu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 

32- Cải đầu tròn và có vầng trán cao rộng đẹp, đi 
vòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 

Đó là 32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện 
đầy đủ trong thân hình của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Thái-tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn sẽ trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khiru! Nhóm Đạo-sĩ ngoại đạo cỏ thể 
học hỏi ghi nhớ đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
này, nhưng họ không thế biết rằng: “Mỗi tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nào ”. 

Đại-thiện-nghiệp cho quả 32 tướng tốt 

32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện trong 
kim thân của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử 
Siddhattha, đó là quả của đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh 
ba-la-mật. Đại-thiện-nghiệp này không những cho quả 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà còn cho quả rộng lớn, vô 
cùng phong phú đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
ấy và đối với mọi chúng-sinh khác có liên quan đến 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy. 

Trong bài kinh Lakkhanasutta, Đức-Phật giảng giải 
đại-thiện-nghiệp nào cho quả các tướng tốt nào, và các 
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quả liên quan đến đại-thiện-nghiệp ấy. 32 tuớng tôt của 
bậc đại-nhân là quả của những đại-thiện-nghiệp nhu sau: 

1-Tướng tốt: Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp 
trên mặt đất. 

Tướng tổt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có quyết tâm cao trong mọi 
thiện-phảp không hề lay chuyến, khi thân hành điều 
thiện, khấu nói điều thiện, ỷ nghĩ điều thiện. Khi làm 
phước-thiện bo-thỉ, thọ-trì ngũ-giới, bát-giới uposatha- 
sĩla trong những ngày giới hằng tháng, ... trong việc 
phụng dưỡng mẹ cha, hộ độ Sa-môn, Bà-la-môn, trong 
sự cung kỉnh những bậc trưởng-lão trong dòng họ và 
trong đời, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới, 
thì vị thiên-nam có nhiều oai lực hơn tất cả các hàng chư- 
thiên khác về 10 quả báu trong cõi trời ấy là: tuổi thọ, 
sống lâu, sắc đẹp, sự an-lạc, danh thom tiếng tốt, quyền 
lực cao nhất, sắc, thanh, hương, vị, xúc trong cõi trời ẩy. 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất, 
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toàn bàn chân (gót chân, giữa bàn chân, đầu ngón chân) 
bằng phang đầy đặn tiếp xúc cùng một lúc trên mặt đất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tướng tốt này: 

- Nen Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước, có 4 biển làm ranh giới, ... Khi đã là Đức Chuyển- 
luân Thánh-vưong, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả đặc biệt 
là: Mọi kẻ thù đều hàng phục theo Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: Không còn kẻ thù bên 
trong là phiền não: tham, sân, si, ...và không có kẻ thù 
bên ngoài như: Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, phạm-thiên, hay bất cứ một ai, ... trong đời này 
có thế gây tai hại cho Đức-Phật được. 

2-Tướng tốt: Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục 
xe có một ngàn căm và đầy đủ các bộ phận. 

Tướng tổt này là quả của đại-thiện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có thỉện-tâm trong sạch giúp đỡ 
nhiều người, đem lại sự an-lạc cho nhiều người, làm 
giảm được sự sợ hãi kinh hồn cho nhiều người, trông 
nom bảo vệ mọi người một cách hợp pháp. Đặc biệt, khi 
làm phước-thiện bo-thỉ là chỉnh, thì thường có kèm theo 
những phước-thiện phụ khác, V. V... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

Hai lòng bàn chân cỏ dẩu bánh xe, trục xe cỏ một 
ngàn căm và đầy đủ các bộ phận. 

Đức-Bồ-tát có tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong, nên các Đức-vua đều thần phục theo Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, trị vì thần dân thiên-hạ trên 
toàn cõi đất nuớc, có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuong đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo đó là các Đức- 
vua, các quan cận thần, các tướng lĩnh, các quân lỉnh, 
các Hoàng-tử anh hùng dũng cảm, các hàng Bà-la-môn, 
toàn thế thần dân thiên-hạ tẩt cả đều một lòng trung 
thành với Đức Chuyến-luân Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng đệ-tử đông đảo, đó là chư tỳ-khưu, chư tỳ- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân-loại, chư-thiên, 
Long vương, chưphạm-thiên, v.v... có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật. 
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3- Tướng tốt: Hai gót chân dài (mộtphần tư bàn chân). 

4- Tướng tốt: Ngón tay dài và tròn trịa, đầy đặn, thon 
như hình búp măng. 

5- Tướng tốt: Thân hình ngay ngắn như thân hình của 
phạm-thiên. 

Ba tướng tổt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không sát-sỉnh, tránh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khỉ giới, có tâm biết ho-thẹn tội-lỗi, 
tâm bi thương xót chúng-sinh, mong tìm sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc đến tất cả chúng-sinh. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được ba 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân). 

* Ngón tay dài và tròn, đầy đặn, thon như hình búp 
măng. 

* Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

Đức-Bồ-tát có ba tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 
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Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Cỏ tuổi thọ sổng lâu mà bất cứ kẻ thù nào cũng không 
thế sát hại Đức Chuyến-luân Thánh-vương được. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có tuổi thọ sổng lâu mà bất cứ kẻ thù nào dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương hoặc bất cứ một 
ai trong đời, ... cũng không thế sát hại Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉác được. 

6- Tướng tốt: Bảy nơi trong thân hình có thịt đầy đặn 
là hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và co 
(không nhìn thay gân và xương). 

Tướng tổt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người làm phước-thỉện bổ-thi vật thực 
gồm các món ăn toàn là những món ăn cao lương mỹ vị, 
các thức uổng ngon lành bố dưỡng, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 1 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 
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Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu bàn 
tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cố (không nhìn thấy 
gân và xương). 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uổng ngon lành bố dưỡng. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uổng ngon lành bố dưỡng. 

1- Tướng tốt: Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 

8- Tướng tốt: Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bốn 
ngón còn lại đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm 
ngón chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ, thường 
thực-hành bốn pháp tế độ: 

- Bổ-thỉ đến chúng-sỉnh nào cần sự bổ-thi. 

- Nói lời dịu ngọt dễ nghe, khuyên răn họ tránh xa 
mọi ác-pháp, cổ gang tạo mọi thiện-phảp. 
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- Hành động đem lại sự lợi ích đến cho họ. 

- Hòa mình cùng sổng chung với họ, vui cùng vui, khô 
cùng khổ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc hai 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 

* Năm ngón tay trừ ngón tay cái ra, bon ngón còn lại 
đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón chân dài 
bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 

Đức-Bồ-tát có hai tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có 4 biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng một lòng trung thành với Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương; các thuộc hạ tùy tùng đó là 
các quan cận thần, các tướng lĩnh, các quân lỉnh, các 
Hoàng-tử, các hàng Bà-la-môn, gia chủ, toàn thế thần 
dân thiên-hạ, ... luôn tuân theo lệnh của Đức-vua, làm 
cho Đức-vua rất hài lòng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất-gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 
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Các hàng đệ-tử đêu có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật. Các hàng đệ-tử đó là tỳ-khim, tỳ-khim-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhân-loại, Long-vương, chư-thiên, chư 
phạm-thiên đều trở thành bậc thiện-tri, có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp và thực-hành 
theo chánh-pháp của Đức-Phật. 

9- Tướng tốt: Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 
2-3 lóng tay. 

10- Tướng tốt: Lông có màu xanh và xoắn về bên 
phải, đầu lông hướng lên mặt, ... 

Hai tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường hay nói lời có ỷ nghĩa 
sâu sắc, hợp với thiện-phảp, hướng dẫn dạy bảo cho mọi 
người làm mọi phước-thiện, là người có đại-thiện-tâm 
trong sáng, có tâm-từ mong đem lại sự lợi ích, sự an-lạc 
đến cho tất cả chúng-sinh, và đặc biệt là người thường 
kỉnh trọng chảnh-phảp, cúng dường chánh-pháp. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

* Lông có màu xanh và xoắn bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt, 


• • • 
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Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia 
thì sẽ trở thà nh Đức Chuyển-luân Thánh-vưong là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Đức-vua là người vĩ đại nhất, người cao thượng nhất 
người đứng đầu cao cả nhất trong thần dân thiên-hạ, ... 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Đức-Phật là Bậc vĩ-đạỉ nhất, Bậc cao-thượng nhẩt, 
Bậc cao-cả nhất trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

11- Tướng tốt: Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ 
dần xuống dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

Tướng tổt này là quả của đại-thiện-nghỉệp nào? 


Đại-thiện-nghiệp trong quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có thỉện-tâm, thỉện-chỉ giảng dạy 
các môn học, hoặc hướng dẫn nghề nghiệp, ... bằng cách 
suy nghĩ rằng: “Làm cách nào, với phương pháp nào 
giúp cho mọi người dễ hiếu, dễ biết, nhanh chóng thành 
đạt, ... mà không phải chịu vất vả kho cực lâu ngày”. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 
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Sau khi Đức-Bô-tát thiên-nam ây chêt, nêu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc 
tuớng tốt của bậc đại-nhân. 

Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống dưới, 
tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

Đức-Bồ-tát có tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có Long xa sang trọng xứng đáng với địa vị Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương, cỏ đội quân hùng mạnh là 
thuộc hạ tùy tùng của Đức-vua và những thứ đồ dùng 
xứng đáng với địa vị của Đức-vua được phát sinh như ỷ. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có những thứ vật dụng thích hợp với Sa-môn, có các 
hàng đệ-tử là những bậc Thánh Toi-thượng thanh-văn, 
bậc Thánh Đại-thanh-văn, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác và những đồ dùng của 
Sa-môn được phát sinh như ỷ. 

12-Tướng tốt: Làn da mịn màng, do làn da mịn 
màng, trơn nhẫy, nên bụi không thế bám vào thân hình. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
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Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường đến gần gũi, thân cận 
các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, và bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài! 

- Thế nào là đại-thiện-nghiệp? 

- Thế nào là bẩt-thiện-nghiệp? 

rrii \ T\ 

- Thê nào là có tộư 

f 

rrii \ T\ ^ ^ * r\ 

- Thê nào là vô tộií 

- Nghiệp nào nên làm ? 

- Nghiệp nào không nên làm? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi cho quả xẩu, chịu đau 
khổ lâu dài? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi sẽ cho quả tốt, hưởng 
an-lạc lâu dài?... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, tron nhẫy, nên 
bụi không thế bám vào thân hình. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 
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Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Đức Chuyển-luân Thánh-vương là người có trỉ-tuệ 
bậc nhất trong đời, mà những người tại gia không một ai 
có trỉ-tuệ sánh được với Đức-vua. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Đức-Phật có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt, trỉ-tuệ rộng lớn, trỉ-tuệ 
nhanh nhẹn, trỉ-tuệ sắc bén, trỉ-tuệ diệt tận mọi phiền 
não, ... Trong tất cả mọi chúng-sinh, không một ai có trỉ- 
tuệ sánh được với Đức-Phật. 

13- Tướng tốt: Toàn thân có da màu vàng, óng ánh 
xỉnh đẹp như màu vàng ròng. 

Tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không cỏ tỉnh sân-hận, không 
nóng nảy, không có tức giận, dù khi người khác đến 
chọc tức, có tâm nhẫn-nại không noi giận, không bực 
tức, không buồn bực, không tỏ nỗi bất bình hiện rõ ra 
bên ngoài; còn là người thường làm phước-thiện bo-thỉ 
đồ mặc bằng những thứ vải rất tốt đẹp, mịn màng như 
lụa, thứ vải dệt bằng lông thú, ... những tẩm vải đế lót 
nằm cũng rất tốt đẹp và mịn màng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 
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Sau Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy khi chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

Toàn thân da có màu vàng, óng ánh xinh đẹp như 
màu vàng ròng. 

Đức-Bồ-tát có tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có những đồ trang phục bằng những thứ vải rất tổt, 
quỷ giá mịn màng như lụa, lông thú, ...và những đồ lót 
nằm cũng bằng những thứ vải quỷ giá, rất tốt đẹp mịn 
màng xinh đẹp,... 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có những tẩm y bằng những thứ vải rất tốt, quỷ giá 
mịn màng như lụa, v.v... Và những đồ lót nằm cũng bằng 
những thứ vải quỷ giá, rất tốt đẹp mịn màng. 

14- Tướng tốt: Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

Tướng tổt này là quả của đại-thiện-nghỉệp nào? 
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Đại-thiện-nghiệp trong kiêp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường hay đi tìm kiếm những 
người thất lạc lâu ngày dẫn trở về gặp lại người thân 
yêu như: tìm đứa con thất lạc dẫn trở về gặp lại cha mẹ, 
hoặc đi tìm người cha, hoặc mẹ thất lạc dẫn trở về gặp 
lại đứa con, dẫn em gặp lại anh, hoặc dẫn anh gặp lại 
em, dẫn em gặp lại chị, hoặc dẫn chị gặp lại em, V. V... 

Khi những người thân yêu gặp lại với nhau, họ vô 
cùng vui mừng sung sướng, Đức-Bồ-tát cũng vui mừng 
sung sướng cùng với niềm vui của họ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có hơn 1.000 Hoàng-tử đều là những người anh hùng 
dũng cảm, có nhiều oai lực chiến thẳng mọi kẻ thù. 
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- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
Kh i đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả đặc biệt là: 

Cỏ rất nhiều đệ-tử là bậc Thánh Thanh-vãn dũng 
cảm, có nhiều oai lực chiến thắng mọi phiền-não ma- 
vương, diệt tận được mọiphiền-não, tham-ái. 

15- Tướng tốt: Chiều cao của thân bằng sải tay, sải 
tay bằng chiều cao của thân; cũng như chiều cao của 
cây nigrodha bằng chiều ngang của cành cây ẩy. 

16- Tướng tốt: Khi đứng thẳng, không cúi người 
xuống, hai bàn tay có thế sờ đụng hai đầu gối. 

Hai tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người biết rõ những nhu cầu thiết yếu 
của người nên tế độ, biết rõ người này xứng đáng được 
tế độ vật này, người kia xứng đáng được tế độ vật kia. 
Khi biết rõ như vậy, rồi tế độ người ẩy đúng theo nhu 
cầu thiết yếu của từng người. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 
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* Chiều cao của thân bằng sải tay, sải tay bằng chiều 
cao của thân; cũng như chiều cao của cây nigrodha 
bằng chiều ngang của cành cây ẩy. 

* Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay 
có thế sờ đụng hai đầu gối. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều của cải tài sản, có nhiều châu báu, vàng 
bạc, mọi thứ của cải đồ dùng đều rất đáng hài lòng, các 
kho đầy của cải, lúa gạo. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều tài sản quỷ báu đó là đức-tỉn, giới, hổ-thẹn 
tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi, nghe nhiều hiếu rộng, bo-thỉ, tri- 
tuệ; đặc biệt hon nữa là của báu siêu-tam-giới 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. Đó cũng gọi là của báu. 

17 - Tướng tốt: cổ tròn trịa đầy đặn (khỉ nói không 
noi gân co). 

18- Tướng tốt: Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn (không 
nhìn thấy xương vai). 

19- Tướng tốt: Thân hình trên dưới đầy đặn như thân 
hình phía trên của sư tử chúa. 

Ba tướng tổt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 
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Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có đạỉ-thỉện-tâm trong sạch 
mong tìm sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, sự giải thoát 
khỏi mọi ràng buộc cho phần đông chúng-sỉnh. Với đại- 
thiện-tãm suy nghĩ rằng: 

“Làm thế nào giúp cho những người ẩy phát triển đức- 
tin trong sạch, phát triến giới-hạnh trong sạch, phát triến 
sự hiếu biết nghe nhiều hiếu rộng, phát triến mọi thiện- 
pháp, phát triển phước-thiện bổ-thỉ, phát triến trỉ-tuệ. 

Đời sổng của họ được phát triển của cải, lúa gạo 
ruộng vườn, gia súc; phát triến con cháu, bà con dòng 
họ, bạn bè v.v... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được ba 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Cổ tròn trịa đầy đặn (khỉ nói không nổi gân cổ). 

* Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn (không nhìn thấy 
xương vai). 

* Thân hình trên dưới đầy đặn như thân hình phía 
trên của sư tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có ba tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
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Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Mọi thiện-pháp, của cải tài sản, đàn gia súc, con 
cháu, bà con, bạn bè, ... không bị suy thoái. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Đức-tỉn, gỉới-hạnh, sự hiểu biết, nghe nhiều hiểu rộng, 
phước-thiện bổ-thỉ, tri-tuệ, v.v... không bị suy thoái. 

20- Tướng tốt: Bảy ngàn dây thần kỉnh rất tỉnh tế, tụ 
hội từ lưỡi đến co, tiếp nhận hương vị vật thực đế nuôi 
dưỡng cơ thể. 

Tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không làm khổ tẩt cả chúng-sỉnh 
bằng chân, tay hoặc bằng gậy gộc, bằng khỉ giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 
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Bảy ngàn dây thần kỉnh rất tỉnh tế, tụ hội từ lưỡi đến 
cố, tiếp nhận hương vị vật thực đế nuôi dưỡng cơ thế. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

ít bệnh hoạn, ít vất vả; có đầy đủ chất ấm trong cơ 
thế giúp cho sự tiêu hóa vật thực dễ dàng; cơ thế không 
nóng quả, cũng không lạnh quá. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhả đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

ít bệnh hoạn, ít vất vả; có đầy đủ chất ẩm trong cơ 
thế giúp cho sự tiêu hóa vật thực dễ dàng; cơ thế không 
nóng quá, cũng không lạnh quá. 

21- Tướng tốt: Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng đẹp. 

22- Tướng tốt: Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới 
sinh. Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không trợn mắt nhìn, là người có 
tâm chánh trực, có thói quen tự nhiên nhìn thắng mọi 
người với tâm-từ, bằng đôi mắt dịu hiền đảng yêu mến,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 
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Sau khi Đức-Bô-tát thiên-nam ây chêt, nêu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc hai 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

* Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp. 

* Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

Đức-Bồ-tát có hai tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Tất cả mọi người đều kinh yêu Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. Đức-vua được các Hoàng-tử, các quan, 
các tướng lĩnh, quân lỉnh, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, 
và tất cả thần dân kỉnh yêu Đức-vua, chỉ có một lòng 
trung thành tuyệt đổi với Đức Chuyến-luân Thánh- 
vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Phần đông chúng-sỉnh đều kinh trọng Đức-Phật. 
Đức-Phật là nơi nương nhờ duy nhất của chư tỳ-khưu, 
chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân-loại, 
chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên. Tất cả các 
hàng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, luôn luôn kỉnh yêu Đức-Phật. 
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23- Tướng tốt: Cái đầu tròn và cỏ vầng trán cao, 
rộng, đẹp, đi vòng từ vành tai bên phải sang vành tai 
bên trái. 

Tướng tổt này là quả của đạỉ-thỉện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người dẫn đầu mọi người trong mọi 
thiện-pháp như thân hành điều thiện, khấu nói điều 
thiện, ỷ nghĩ điều thiện; việc làm phước-thiện bo-thỉ, 
thọ-trì ngũ-giới, bát-giới uposathasĩla, phụng-dưỡng mẹ 
cha, hộ-độ Sa-môn, Bà-la-môn, kỉnh trọng các bậc 
Trưởng-lão trong dòng họ và trong đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được tướng 
tốt của bậc đại-nhân: 

Cái đầu tròn và cỏ vầng trán cao rộng đẹp, đi vòng từ 
vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 
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Mọi người tin theo Đức Chuyên-luân Thánh-vương. 
Ngài là người đứng đầu cao cả nhất trong các Hoàng- 
tử, các quan, các tướng lĩnh, các quân lỉnh, các nhóm 
Sa-môn, Bà-la-môn, phú hộ, v.v... Tẩt cả thần dân thiên- 
hạ đều tin theo Đức Chuyến-luân Thánh-vương và chỉ có 
một lòng trung thành tuyệt đoi theo Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhả đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Phần đông chúng-sỉnh có đức-tỉn trong sạch nơi Đức- 
Phật, Đức-Phật là nơi nương nhờ duy nhất của chư tỳ- 
khưu, chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chưphạm-thiên, ... Tất cả 
các thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
chỉ có nhất tâm tin theo Đức-Phật mà thôi. 

24- Tướng tốt: Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

25- Tướng tốt: Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng 
giữa hai đầu lông mày, có màu trắng, dài mềm mại xoắn 
bên phải, đầu lông hướng lên phía trên đầu rất đẹp. 

Hai tướng tổt này là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói dổi, tránh xa sự nói 
dổi, không nói lời lừa doi mọi người, chỉ nói lời chân 
thật, mỗi lời nói có chứng cứ, đem lại sự lợi ích. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc hai 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

* Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

* Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đầu 
lông mày, có màu trắng, dài mềm mại xoan bên phải, 
đầu lông hướng lên phía trên đầu rất đẹp. 

Đức-Bồ-tát có hai tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Mọi người có đức-tin theo lời truyền dạy của Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương và tuyệt đoi tuân theo lệnh 
của đức-vua. Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tử, 
các Công-chúa, các quan, các tướng lĩnh, quân lỉnh, 
nhóm Bà-la-môn, phú hộ cho đến toàn thế thần dân 
thiên-hạ một lòng tin nơi Đức Chuyến-luân Thảnh- 
vương và tuyệt đoi tuân theo lệnh của Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử lẳng nghe theo lời giáo 
huấn của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch và 
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thực-hành theo lời dạy của Đức-Phật. Các hàng thanh- 
văn đệ-tử đó là chư tỳ-khim, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhân-loại, chư-thiên, Long-vương, chư 
phạm-thiên đều có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật và 
thực-hành theo lời dạy của Đức-Phật. 

26- Tướng tốt: Đầy đủ 40 cải răng: Hàm trên 20 cải 
răng và hàm dưới 20 cái răng. 

27- Tướng tốt: Hai hàm răng đều đặn và khít vào 
nhau, không có kẽ hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời đâm thọc chia rẽ, 
tránh xa lời nói đâm thọc chia rẽ; chỉ nói lời làm cho 
mọi người hoà hợp, đoàn kết, tin tưởng nhau, thương 
yêu nhau; ca tụng tình đoàn kết thương yêu nhau, hoan 
hỷ khi mọi người đoàn kết gan bó với nhau. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Đầy đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cái răng. 

* Hai hàm răng đều đặn và khít vào nhau, không có 
kẽ hở. 



109 


32 Tướng Tốt Và 80 Tướng Tốt Phụ Của Đức-Bồ-Tát 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương không bị chia rẽ mà đoàn kết gắn bó với nhau: 
các thuộc hạ tùy tùng đó là các Hoàng-tử, các quan, các 
tướng lĩnh, các quân lỉnh, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, 
toàn thế thần dân thiên-hạ trong nước đều đoàn kết gắn 
bó với nhau, chỉ một lòng trung thành tuyệt đoi với Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương mà thôi. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất-gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật đoàn kết 
gắn bó với nhau. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó là: Chư 
tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên đều đoàn 
kết gắn bó với nhau, chỉ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật mà thôi, một lòng lo phụng sự Tam-Bảo, duy trì 
chánh-pháp của Đức-Phật. 

28- Tướng tốt: Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, cỏ màu 
đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thế trùm được cả mặt, lên 
đến chân tóc, và lưỡi dài có thế le ra đến tận hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai. 

29- Tướng tốt: Giọng nói như giọng phạm-thiên, rõ 
ràng, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavĩka. 
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Hai tưởng tôt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời thô tục, chửi rủa 
mắng nhiếc, tránh xa lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc; 
chỉ nói lời không có lỗi, nghe êm tai, làm hài lòng 
người nghe. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh 
đẹp. Lưỡi lớn có thế trùm được cả mặt, lên đến chân tóc, 
và lưỡi dài có thế le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 

* Giọng nói như giọng phạm-thiên, rõ ràng, trong 
trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavĩka. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Lời nói của Đức Chuỵển-luân Thánh-vương được 
phần đông mọi người tin theo. Phần đông mọi người đó 
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là các Hoàng-tử, các quan, các tướng lĩnh, các quân 
lỉnh, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, toàn thế thần dân 
thiên-hạ đều tuyệt đoi tin theo lời của Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Lời giáo huấn của Đức-Phật được tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử tin theo. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó 
là: Chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
nhân-loại, chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên tin 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

30- Tướng tốt: Cái cằm giống như cằm sư tử chúa. 

Tướng tốt này là quả của đạỉ-thỉện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời vô ích, tránh xa sự 
nói lời vô ích; chỉ nói lời có ích hợp thời, lời chân thật, 
có ỷ nghỉã sâu sắc, họp với pháp, hợp với luật, có chứng 
cớ rõ ràng, đem lại sự lợi ích thật sự. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 
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Cái căm giông như căm sư tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, là Đức 
Pháp-vưong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vưong, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Không có một kẻ thù nào cỏ thể gây tai hại đến Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương được. 

- Nấu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhả đi 
xuất gia, thì sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Không có kẻ thù bên trong là phiền-não, tham, sân, 
si, ... Không có kẻ thù bên ngoài là Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư-thiên, ma-vưong, phạm-thiên hoặc không một ai 
trong đời có thế gây tai hại đến Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác được. 

31- Tướng tốt: Hàm răng trên và dưới đều đặn, có 
màu trắng xinh đẹp. 

32- Tướng tốt: Bổn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Hai tướng tổt này là quả của đại-thỉện-nghỉệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không sổng theo tà-mạng, chỉ 
sống theo chảnh-mạng mà thôi. Tránh xa mọi cách lừa 
đảo như cân gian, đồ giả, đong thiếu, lừa dổi, tráo trở; 
tránh xa sự trộm cắp, cướp của giết người, 


• • • 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới,... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm nguời. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có đuợc hai 
tuớng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hàm răng trên và dưới đều đặn có màu trắng xinh đẹp. 

* Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Đức-Bồ-tát có hai tuớng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vuong, là Đức 
Pháp-vuong trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nuớc có bốn biển làm ranh giới, ... Có đầy đủ thất báu là 
long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, Chánh-cung 
Hoàng-hậu báu, phú hộ báu và thừa tuớng báu, có hơn 
một ngàn Hoàng-tử đều là những nguời anh hùng dũng 
cảm có khả năng dẹp tan mọi đội quân của kẻ thù. Đức 
Chuyển-luân Thánh-vuơng có khả năng thắng mọi kẻ 
thù bằng thiện-pháp, không dùng đến quyền lực hình 
phạt, không dùng đến khí giới, trị vì trên toàn cõi đất 
nuớc. Toàn thể thần dân thiên-hạ sống trong cảnh thanh 
bình thịnh vuợng, không có chiến tranh, không có trộm 
cắp, cuóp của giết nguời,... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vuơng, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuỵển-luân Thánh-vương 
đều có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, thân tâm được an-lạc. Thuộc hạ tùy tùng đó là 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tử, các Công-chúa, 
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các quan cận thân, các tướng lĩnh, các nhóm Bà-la-môn, 
dân chúng trong thành, ngoại thành, toàn dân trên toàn 
cõi đất nước đều có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiền-não, thân tâm thường được an-lạc. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đều có đạỉ-thỉện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, bởi vì, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử đã 
diệt tận được phiền-não, tham-ái. Các hàng thanh-văn 
đệ-tử đó là chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ, chư-thiên, chư phạm-thiên là những 
bậc Thánh-nhân. Dù những hàng thanh-văn đệ-tử còn là 
phàm-nhân chưa phải bậc Thánh-nhân, nhưng họ cũng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, có giới-hạnh trong 
sạch, có thiện-pháp phát triến và tăng trưởng, có đại- 
thiện-tâm trong sáng. 

* Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp 

* Nghiệp đó là tất cả mọi thỉện-nghiệp và mọi bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là của riêng mỗi một chúng- 
sinh, không có liên quan với chúng-sinh nào khác cả. 

* Quả của nghiệp đó là quả của đại-thiện-nghiệp, 
quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là không chỉ riêng 
của chúng-sinh ấy mà còn có thể liên quan, ảnh huởng 
gián tiếp đến chúng-sinh khác thân cận nữa.'^^'* 

Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh là một 


' Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
cùng soạn-giả. 
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trong bốn điều “bất khả tư nghi, ” mọi chúng-sinh nên tin 
nơi nghiệp và quả của nghiệp, hoặc có chánh-kiến nơi 
nghiệp của mình {kammassakatã sammãdiịthi) mà thôi. 

Trong tam-giới, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉác mới có trỉ-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ đuợc 
nghiệp và quả của nghiệp không chỉ đối với Đức-Phật, 
mà còn đối với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử Siddhattha 
kiếp chót có đầy đủ 32 tuớng tốt của bậc đại-nhân là quả 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là đại-thiện-nghiệp mà 
vô số tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ- 
tử Sỉddhattha đã từng thực-hành, tích lũy 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, kể từ thời-kỳ phát nguyện ở trong 
tâm, khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ; đến thời-kỳ phát 
nguyện ra bằng lời nói, khoảng thời gian suốt 9 a-tăng- 
kỳ, cho đến thời-kỳ đuợc Đức-Phật Dĩpankara thọ ký 
xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Trong suốt khoảng thời gian gồm có 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành, bồi 
bố đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là đại- 
thiện-nghiệp có mục đích cứu cánh cuối cùng trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là đại-thiện-nghiệp đã 
đuợc luu-trữ, tích lũy ở trong tâm liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia, cho đến kiếp chót cho quả tái-sinh làm 
nguời là kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử 
Sỉddhattha, khi Đức-Bồ-tát sinh hạ ra đời có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana). 
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Đức-Phật dạy trong kinh Lakkhanasutta, mỗi tướng 
tốt đều do quả trực tiếp của mỗi đại-thiện-nghiệp pháp- 
hạnh ba-la-mật, được biểu hiện nơi kim thân của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân. 

Vì vậy, các vị Bà-la-môn trí-thức học rộng, hiểu biết 
bộ sách xem tướng của dòng dõi Bà-la-môn, mới có thể 
tiên đoán biết Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Tháỉ-tử 
Siddhattha, khi trưởng thành sẽ đi xuất gia và chắc chắn 
sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Thật vậy, đúng theo lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn 
trí-thức, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Thái-tử Siddhattha 
từ bỏ cung điện đi xuất gia năm 29 tuổi, và trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác năm 35 tuổi. Đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy 
không chỉ trực-tiếp riêng cho Đức-Phật, mà còn có ảnh 
hưởng tốt gián-tiếp đến các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, từ thế hệ xưa cho đến thế hệ ngày nay, và còn 
tiếp tục đến thế hệ mai sau, cho đến khi giáo-pháp của 

Đức-Phật bị mai một hoàn toàn. 

• • • 

80 Tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát kiếp chót 

(Anubyaiyana) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, cho nên khi đản- 
sinh ra đời, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana) và 80 
tướng tốt phụ (anubyaíyana). 

Như trong bài kinh Ẫtãnãtỉyasuttaỉ^^ có câu kệ: 

* Bộ Dĩghanikãya Pãthikaragga, kinh Ãtãnãtĩyasutta. 
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“Upeta Buddhadhammehi, attharasahi nayaka 
Bãttimsalakkhanũpetã-sĩtãnubyanjanãdharã. ” 

Chư Phật cỏ đầy đủ mười tám đức, 

Ba mươi hai tướng tốt bậc đại-nhân, 

Cùng trọn vẹn tám mươi tướng tốt phụ, 

Chư Phật cao thượng cả thân lẫn tâm. 

Trong bộ dỉnãlankãratĩkã trình bày 80 tướng tốt phụ 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác như sau: 

1- Bổn ngón tay dài bằng nhau (trừ ngón cái) khít vào 
nhau, và năm ngón chân dài bằng nhau, khít vào nhau, 
không có kẽ hở. 

2- Ngón tay, ngón chân từ gốc đến đầu thon mềm mại. 

3- Ngón tay, ngón chân tròn trịa xinh đẹp. 

(3 tướng tốt phụ của ngón tay, ngón chân) 

4- Mỏng tay, móng chân đỏ hồng như ngọc. 

5- Móng tay, móng chân cao nhọn hơi cong. 

6- Móng tay, móng chân đẹp hoàn toàn. 

(3 tướng tốt phụ của móng tay, móng chân) 

7- Hai mắt cá bàn chân không lộ rõ. 

8- Hai bàn chân, mỗi bàn chân có năm ngón dài bằng 
nhau. 

9- Dáng chân bước đi đẹp, như bước chân của 
voi chúa. 

10- Dáng chân bước đi thu thúc, như sư tử chúa. 

11- Dáng chân bước đi khoan thai, như con hạc chúa. 

12- Dáng chân bước đi khoan thai, như con bò chúa. 

13- Chân phải bắt đầu bước đi trước. 

(5 tướng tốt phụ về dáng đi) 

14- Hai đầu gối tròn trịa đẹp. 

15- Đầy đủ tướng tốt của đàn ông. 
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16- Lỗ rốn tròn trịa không có nếp nhăn. 

17- Lỗ rốn sâu. 

18- Lỗ rốn xoay tròn khu ốc bên phải. 

(3 tướng tốt phụ của lỗ rốn) 

19- Hai cánh tay, hai ổng chân thon giống như vòi 
của con voi. 

20- Kim thân trên dưới cân đoi xỉnh đẹp. 

21- Toàn kim thân từ trên xuống dưới các bộ phận rất 
xinh đẹp. 

22- Toàn kim thân không có tỳ vết. 

23- Kim thân không mập, không gầy, cân đổi. 

24- Toàn kim thân không có nếp nhăn. 

25- Toàn kim thân không có nốt ruồi, tàn nhang v.v... 

26- Các bộ phận trong cơ thế trước sau xinh đẹp. 

27- Toàn thân có da sạch sẽ trong sáng như vàng ròng. 
(9 tướng tốt phụ của thân) 

28- Đức-Phật có sức mạnh bằng 10 tỷ con voi khỏe mạnh. 

29- Lỗ mũi cao và dài, đầu mũi hơi nhọn. 

30- Lợi răng đỏ đậm. 

31- Hàm răng sạch sẽ. 

32- Hàm răng đều đặn đẹp đẽ. 

(2 tướng tốt phụ của hàm răng) 

33- Mẳt, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh. 

34- Bổn cái răng nhọn tròn trịa. 

35- Đôi môi hồng đỏ (như màu đỏ lúc rạng đông). 

36- Miệng rộng. 

37- Hai lòng bàn tay có chỉ tay sâu đậm rõ ràng. 

38- Chỉ tay dài. 

39- Chỉ tay ngay thẳng. 

40- Đường chỉ tay đẹp. 

(4 tướng tốt phụ của bàn tay) 
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41- Toàn thân phát ra ánh sáng độ một sải. 

42- Đôi má đầy đặn. 

43- Đôi mắt dài và rộng. 

44- Đôi mắt bên trong có năm màu (xanh, vàng, đỏ, 
trắng và xám). 

(2 tướng tốt phụ của đôi mắt) 

4J- Lưỡi hồng mềm mỏng. 

46- Đôi lỗ tai có trái tai dài. 

47- Những dây thần kinh không gút mắc. 

48- Những dây thần kinh chìm sâu. 

49- Cái đầu đẹp tròn trịa. 

50- Vầng trán rộng cao đẹp. 

51- Đôi lông mày cong tự nhiên. 

52- Đôi lông mày hình dáng đẹp. 

53- Lông mày mềm mại. 

54- Lông mày từ đầu đến đuôi cong tự nhiên. 

55- Lông mày lớn đẹp. 

56- Lông mày dài. 

(6 tướng tốt phụ của lông mày) 

57- Kim thân trẻ trung tuyệt vỏã (không lúc nào thấy già). 

58- Kim thân mát mẻ tuyệt vời. 

59- Kim thân luôn luôn tỏa ra ánh sáng tuyệt vời. 

60- Kim thân hoàn toàn sạch sẽ, không có dơ bấn. 

61- Kim thân mềm mại. 

62- Kim thân trơn tru xinh đẹp. 

63- Kim thân có mùi thơm. 

(7 tướng tốt phụ của kim thân) 

64- Lông đều đặn. 

65- Lông mềm mại. 

66- Sợi lông uốn cong xoay bên phải. 

67- Lông có màu xanh như bích ngọc. 
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68- Sợi lông tròn. 

69- Sợi lông bóng láng. 

(6 tướng tốt phụ của sợi lông) 

70- Hơi thở ra, hơi thở vào vô cùng vi-tế. 

71- Miệng có mùi thơm tho^^K 

72- Tóc có màu xanh đen. 

73- Tóc xoắn khu ốc bên phải. 

74- Tóc hình dáng đẹp tự nhiên. 

75- Tóc mềm mại. 

76- Tóc không rối. 

77- Tóc đều đặn. 

78- Tóc bóng láng. 

(7 tướng tốt phụ của sợi tóc) 

79- Trên đỉnh đầu tóc cỏ mùi thơm tho. 

80- Trên đỉnh đầu phát ra tia hào quang. 

Đó là 80 tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Phật mẫu Mahãmãyãdevĩ quy thiên 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Tháỉ-tử Siddhattha đản 
sinh ra đời đến ngày thứ bảy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ quy thiên, bởi vì, Bà đã hết tuổi thọ. 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ hưởng thọ được 
56 năm 4 tháng 27 ngày ở cõi người. 

Sau khỉ Bà Chánh-cung Hoàng-hậu chết, dục-giới 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam tên 
Santussita trong cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà-thiên) tầng 


* Lắng nghe chánh-pháp rồi tán dương ca tụng Sadhu! Lành thay! sẽ có 
quả báu miệng có mùi thơm. 
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trời thứ tư trong 6 cõi trời dục-giới. Chư-thiên trong tâng 
trời thứ tư này có tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với 
thời gian cõi người bằng 576 triệu năm; bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời Tusita này bằng 400 năm ở cõi người. 

Tuyển chọn nhũ-mẫu 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh tuyển chọn nhũ 
mẫu để nuôi dưỡng Thái-tử Sỉddhattha. Những người 
đàn bà đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn có 240 người 
nhưng chỉ có 60 bà được chọn trực tiếp lo phục vụ Tháỉ- 
tử; ngoài ra, còn có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi 
việc nuôi dưỡng Thải-tử. 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ quy 
thiên, Đức-vua Suddhodana tấn phong Bà Mahãpajãpati 
gotamĩ (em của Bà Mahãmãyãdevĩ) lên ngôi vị Chánh- 
cung Hoàng-hậu. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãpqịãpatigotamĩ sinh 
hạ Hoàng-tử Nanda, sau Thái-tử Siddhattha 2-3 ngày. 
Bà Mahãpạịãpatigotamĩ vốn là bà dì ruột của Thái-tử 
Siddhattha, bà tự đảm đương địa vị nhũ mẫu nuôi dưỡng 
Thái-tử Siddhattha, còn Hoàng-tử Nanda, con đẻ của bà, 
được giao cho nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Sỉddhattha trưởng thành bằng bầu 
sữa ngọt lành của nhũ mẫu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãpạịãpatigotamĩ. 

Cuộc đòi Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 

Năm Tháỉ-tử Sỉddhattha được mười sáu (16) tuổi thì 
Đức-vua Suddhodana truyền ngôi báu cho Thái-tử. 

Trong buổi lễ đãng quang lên ngôi Vua của Tháỉ-tử 



122 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Sỉddhattha và lễ thành hôn với Công-chúa Yasodharã 
Đức-vua Siddhattha tấn phong Công-chúa Yasodharã 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trị vì đất nước được thanh 
bình thịnh vượng, thần dân thiên-hạ được an cư lạc nghiệp. 

Đức Thái-Thượng-hoàng Suddhodana muốn Đức-vua 
Siddhattha trở thành Đức Chuyến-luân Thánh-vương, 
không muốn Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha từ bỏ cung điện 
đi xuất gia để trở thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Giảc. 
Cho nên, Đức Thái-Thượng-hoàng truyền lệnh cho các 
quân lính không được để cho Đức-vua Siddhattha nhìn 
thấy người già, người bệnh, người chết và bậc xuẩt-gia. 

Đức vua Bồ-tát Sỉddhattha lên ngôi Vua an hưởng sự 
an-lạc trên ngai vàng thời gian trải qua 12 năm, chưa 
từng thấy cảnh nào để phát sinh động-tâm (samvega). 

Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia 

Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, khiến 
Đức-vua Bồ-tát quyết định đi xuất gia. 

* Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức-vua Bồ- 
tát Siddhattha ngự đi du lãm vườn thượng uyển. Trên 
đường đi, bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người già, do chư-thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ- 
tát phát sinh động-tâm (samvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy người 
già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắn chắn ta sẽ có sự già như thể, không thể tránh 
khỏi sự già được. ” 


* Còng-chúa Yasodhara của Đức-vua Suppabuddha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Amittãdevĩ xứ Devadaha. Công-chúa Yasodharã là người đông sinh với 
Đức-Bô-tát Siddhattha trong ngày răm tháng tư 16 năm vê trước. 
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Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn muốn đi du 
lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo quan đánh xe đưa 
Đức-vua hồi cung. 

* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 
10, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi du lãm vườn thượng uyển. 
Trên đường đi, lần này Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người bệnh, cũng do chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thể, không thể 
tránh khỏi sự bệnh được. ” 

Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 

* Lần thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 2, để vơi bớt nỗi buồn, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi 
du lãm vườn thượng uyển. Trên đường đi, bất chợt Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người chết, cũng do chư-thiên 
hóa ra. 

Cũng như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, không thể 
tránh khỏi sự chết được. ” 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về sự già, 
sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi, có con đường 
nào giải thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết hay không? 
Sở dĩ có sự già, sự bệnh, sự chết là vì có sự tái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sinh đáng kinh sợ thật! ” 

* Lần thứ tư, 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 6, để 
khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong lòng, một lần nữa, 
Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm vườn thượng uyển. 
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Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một bậc 
xuẩt-gia đang tĩnh tọa dưới cội cây, tỏ vẻ an nhiên tự tại, 
cũng do chư-thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát 
nghĩ đến việc xuất-gia. 

Thật vậy, khi Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy bậc xuất-gia, 
Ngài liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng 
về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát quyết định 
xuất gia ngay đêm ấy, đế tìm con đường giải thoát khỏi 
sự táỉ-sỉnh là giải thoát khỏi kho già, kho bệnh, kho chết. 

Hôm ấy, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng hoan hỷ, nên 
Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm vườn thượng uyển. 

Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm ấy 
Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu 
Yasodharã đã sinh hạ Hoàng-tử, tình thương con phát 
sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn! ” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “Rãhula. ” 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức-vua Bồ-tát 
vẫn không thay đổi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tìm gặp Charma, quan 
giữ ngựa thân tín rồi bảo: 

- Này Channa! Đêm nay, Trẫm sẽ rời khỏi hoàng cung, 
đi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho Trẫm con ngựa 
Kanậaka ngay bây giờ, và nhớ không đế cho một ai hay 
biết cả. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi vua, trị 
vì đất nước được 13 năm. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khỉ xuất gia, ta nên đến nhìn mặt Hoàng-nhỉ. ” 
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Đức-vua Bô-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Yasodharã, dưới ánh đèn mờ nhạt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm nghiêng, choàng cánh 
tay qua Hoàng-nhi, vì đứng đằng sau nên không thể nhìn 
thấy rõ mặt Hoàng-nhi, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 

“Nếu ta đến gần e rằng Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ 
thức giấc, làm trở ngại việc xuẩt-gỉa của ta trong đêm 
nay. Bây giờ, ta chưa nhìn thay mặt Hoàng-nhi, thì chờ 
sau khi ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, ta sẽ 
trở về gặp sau cũng không muộn. ” 

Nào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, Đức-vua 
Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lên 
ngựa Kandaka, còn Channa đi theo sau, Đức-vua Bồ-tát 
Siddhattha trốn khỏi hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng đỡ, không 
phát ra tiếng động, nên không một ai hay biết, khi đến 
cửa thành thì liền có chư-thiên mở cửa cho ngựa 
Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba xứ: xứ 
Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 do tuần chỉ 
trong một đêm. Đen bờ sông Anoma, Đức-vua Bồ-tát 
Sỉddhattha ra hiệu cho ngựa Kanậaka bay sang bờ bên 
kia, rồi Ngài nhẹ nhàng xuống ngựa cởi các đồ trang 
phục đức-vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channa! Trẫm sẽ xuất gia tại nơi đây, khanh 
hãy mang tất cả đo trang phục nay trở về hoàng cung, 
trình tâu cho Đức-Phụ-vương của Trẫm biết. 

Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha dùng thanh gươm báu cắt 
tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả những sợi tóc 
còn lại tự xoắn vòng xoáy theo khu ốc sang bên phải 
nằm sát trên da đầu và cao sach râu. 
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Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời của 
Đức-Phật, không còn phải cắt tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm nắm tóc 
trên tay, phát nguyện rằng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì xỉn 
cho nắm tóc này ở trên hư không, còn như nếu ta không 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác thì nắm tóc này 
sẽ rơi xuống đất. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hu không. 

Thật là phi thuờng thay! Nắm tóc bay bỗng lên trên 
hu không khoảng một do tuần rồi đứng yên một chỗ. 

Lúc ấy, Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy bèn đem cái 
hộp bằng ngọc hiện xuống, cung kính đặt nắm tóc của 
Đức-vua Bồ-tát vào hộp, đem về tôn thờ ở ngôi tháp 
CuỊamanĩ tại cõi Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, vị Đại phạm-thìên Ghatỉkãra, là bạn thân cũ 
từ tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát trong thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa, biết hôm nay Đức-vua Bồ-tát Siddhattha xuất 
gia, nên mang 8 thứ vật dụng của bậc Sa-môn là tam y, 
bình bát, dao cạo, kim chỉ, dây thắt lưng và đo lọc nước 
đến kính dâng cúng duờng Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y vàng màu lõi mít, 
tuợng trung nhu lá cờ chiến thắng của bậc Thánh A-ra- 
hán, trở thành bậc xuẩt-gỉa, lúc Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Sỉddhattha được 29 tuối. 

Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha tìm đến vị 
Đạo-sư Ẵlãra Kãlãmagotta xin thọ giáo. Vị Đạo-su hân 
hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiền-định. 
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Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng đắc đuợc 4 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến đệ tam thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là: vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện- 
tâm (akihcahhãyatanajjhãnakusaỉacitta) ngang bằng với 
bậc thiền mà vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta tán duoug ca tụng tài 
đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiền-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm nào, thì hiền-giả cũng chứng đắc được 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm ấy. Hiền-giả chứng đắc 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào, thì tôi cũng đã 
chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm ẩy. 

- Này hỉền-giả! Từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo- 
sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tam thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu- 
xứ-thiền thiện-tâm này sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi vô- 
sẳc-giới phạm-thiên gọi là cõi Vô-sở-hữu-xứ-thiên, có 
tuối thọ sổng lâu đến 60.000 đại-kiếp, không phải là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uấn, không diệt tận 
tham-ái, không diệt tận được phiền-não, không chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, không giải thoát kho sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không bằng lòng với sở đắc 
của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-su Ãlãra 
Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta, Đức-Bồ- 
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tát Siddhattha tìm đên vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta xin 
thọ giáo. Vị Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới và chứng đắc đến đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉớỉ tột 
đỉnh gọi là: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm 



vô-săc-giới tột đỉnh ngang băng với bậc thiên mà vị 
Đạo-su Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-su tán duơng ca tụng Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiền giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô-sắc- 
giới tột đỉnh nào, thì hiền-giả cũng chứng đắc bậc 
thiền vô-sẳc-giới tột đỉnh ẩy. Hiền-gỉả chứng đắc bậc 
thiền vô-sẳc-giới tột đỉnh nào, tôi cũng đã chứng đắc 
bậc thiền vô-sẳc-giới tột đỉnh ẩy. 

- Này hiền-giả! Tôi xỉn thỉnh hỉền-gỉả làm Đạo-sư dạy 
dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tứ thiền vô-sắc-giới gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh lên cõi 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên gọi là cõi Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuoi thọ song lâu đến 84.000 đại- 
kiểp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ- 
uấn, không diệt tận được tham-ái, không diệt tận được 
phiền-não, không chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn, không 
giải thoát kho sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-su Udaka 
Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp-môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 
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Đức-Bô-tát thực-hành pháp-hành khô-hạnh 

(Dukkaracariyã) 

Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta, Đức-Bồ- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
Neranjarã, nơi đây có nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Konậanna 
là truởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji xin theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành khố-hạnh (dukkaracarỉyã) đó là pháp-khó-hành 
nhu là phuơng-pháp nín thở vào, thở ra bằng miệng và 
mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở vào, 
thở ra bằng miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát 
ra hai lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi đâm 
xuống bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh 
khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

* Số chu-thiên tuởng rằng: “Sa-môn Gotama chết rồi! ” 

* Số khác tuởng rằng: “Sa-môn Gotama gần chết!” 

* Số khác cho rằng: ‘‘Sa-môn Gotama không phải 
chết, cũng không phải gần chết, mà Sa-môn Gotama 
đang thực-hành pháp-hành bậc Thánh A-ra-hán! ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực dần dần, 
ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm 
xuống chỉ còn bằng hạt sen, ... Do đó, kim thân của 
Đức-Bồ-tát gầy ốm chỉ còn da bọc xuơng, đến nỗi sờ da 
bụng, thì đụng phải đuờng xuơng sống. 

Truớc kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy đủ 32 
tuớng tốt của bậc đại-nhân và 80 tuớng tốt phụ, có làn da 
màu vàng sáng ngời. Đen nay, các tuớng tốt của bậc đại- 
nhân và các tuớng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã trở 
thành màu đen sẫm. 
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Một hôm, Đức-Bô-tát suy xét: “Ta đã thực-hành 
pháp-hành khố-hạnh là pháp khó hành này đến chỗ tột 
cùng rồi. Trong quá-khứ, chưa từng có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đã thực-hành pháp-hành kho-hạnh đến mức 
như ta đang thực-hành. Hiện-tại và vị-laỉ cũng sẽ không 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thế thực-hành pháp-hành 
kho-hạnh như ta, thế mà, ta không thế trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có mộtpháp-hành nào khác. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha hồi tưởng lại: 

“Khi còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương đế ta ngồi trong một 
chiếc lều vải dưới gốc cây mận (đào). Ta đã ngồi niệm 
đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta đã chứng đắc đệ 
nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc chan pháp-hành 
thiền-định này làm nền tảng, đế cho ta có thế trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Bây giờ, thân thể của ta 
gầy om, sức khỏe của ta yếu đuổi, ta không thế thực- 
hành phảp-hành thiền-định với đề mục niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra này được. 

Vậy, điều tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, để phục 
hồi sức khỏe, rồi ta mới có thế thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục niệm hơi thở. ” 

Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khỗ- 
hạnh (dukkaracariyã) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm 
trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khổ- 
hạnh. Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senã đi khất 
thực trở lại. 
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Nhìn thây Đức-Bô-tát đi khât-thực như vậy, nhóm 5 
tỳ-khưu hiếu lầm Đức-Bồ-tát đã từ bỏ sự tinh-tẩn thực- 
hành pháp-hành kho-hạnh đế trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, mà trở lại đời sổng bình thường, nên 
nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ-tát nữa, họ 
dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian không lâu, 
thì sức khỏe của Đức-Bồ-tát được hồi phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc đại-nhân yà 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha bị biến mất. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm ấy, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha nằm thay 5 đại-mộng (Mahãsupina). 
Qua 5 đại-mộng này, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đoán biết 
chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tảt 
Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, để chờ đến giờ 
đi vào xóm khất-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm tháng tư 
này, nàng Sụịãtã thường đem lễ vật đến cúng dường, tạ 
ơn chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. Nàng Sujãtã là 
con gái của ông phú-hộ Mahãsena ở làng Senã gần khu 
rừng Uruvelã, khi nàng trưởng thành có đến gốc cây da 
này cầu nguyện rằng: 

“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được một đứa con trai 
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đầu lòng. Nếu tôi được toại nguyện thì hằng năm vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ 
ơn chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng đuợc thành tựu nhu ý, cho 
nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tu âm lịch, nàng 
Sụịãtã thuờng đem cơm sữa đến cúng duờng tạ ơn chu- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng Sụịãtã đã thức dậy vắt sữa của 8 
con bò tinh khiết, khi nàng đem nồi đựng sữa để gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thuờng chua từng có bao giờ! Lần 
luợt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
nhu vậy. 

Khỉ nàng đổ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi chảy đều không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thuờng nhu vậy, là vì buổi 
sáng hôm ấy có Tứ Đại-Thiên-vương trông coi lò lửa, 
Đức-vua trời Sakka lấy củi bỏ vào lò, Đức Phạm-Thiên 
che lọng, tất cả chu-thiên đem những chất bổ duỡng do 
năng lực của mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punnã! Hôm nay chư-thiên của ta thật đáng 
kỉnh, trước đây ta chưa từng chứng kiến những hiện 
tượng lạ thường như thế này! Con hãy mau đến cội cây 
da quét dọn cho sạch sẽ, đế chúng ta mang cơm sữa đến 
dâng cúng, tạ ơn vị thiên thần cội cây ẩy. 

Vâng lời, người tớ gái Punnã đến gốc cây da để quét 
dọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đang ngồi quay 
mặt về huớng Đông, từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra 
hào quang sáng ngời toả khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 
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“Sáng hôm nay, vị thiên-thân cội cây của chủng ta 
hiện ra ngồi đợi thọ nhận com sữa cúng dường. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội vàng trở 
về báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, nàng 
Sujãtã phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ bảo 
người tớ gái Punnã rằng: 

- Này Punnãỉ Kể từ hôm nay về sau, ngươi trở thành 
đứa con gái của ta. 

Sau khi nói xong, nàng Sujãtã ban cho cô Punnã 
những đồ trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị đứa 
con gái của nàng. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để đựng cơm, 
khi nàng đặt mâm gần nồi cơm, thì cơm sữa trong nồi tự 
nhiên viên lại thảnh vắt bằng trái thốt nốt lãn ra tuần tự 
từ nồi sang mâm đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại 
chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng có bao 
giờ. Nàng Sujãtã lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi phủ 
lên một lóp vải trắng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng người con 
gái Punnã đi theo sau đến gốc cây da. Nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của bậc đại-nhân và tướng 
tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức-Bồ-tát 
sáng khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức- 
tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng rằng: 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha là vị thiên-thần cội cây hiện 
ra, đế thọ nhận phấm vật cúng dường tạ ơn của nàng. 

Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát đặt 
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chiếc mâm vàng đầy com sữa và bình nước, hoa quả, vật 
thơm, ... cung kính dâng cúng dường lên Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát bỗng nhiên biến mất, 
Đức-Bồ-tát nhìn nàng Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thỉên-thần, con thành kỉnh dâng 
cúng dường chiếc mâm vàng đầy phấm vật này lên Ngài. 

Kinh xin Ngài có tầm từ tế độ thọ nhận chiếc mâm 
vàng đầy phấm vật này, đế cho con được sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kính xin Ngài 
cũng được toại nguyên như thế ẩy. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. 

Đức-Bồ-tát thọ nhận com sữa bò của nàng Sujãtã 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng 
Sujãtã xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, 
tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông 
Neranjarã, nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót quá-khứ, trước khi trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông 
này gọi là bến Supaịitthita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt 
mâm vàng đầy com sữa tại bến Supatitthita, rồi xuống 
dòng sông Neranjarã tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha mặc y cà sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Đức-Bồ-tát ngồi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rồi uống hết bình nước (từ đó về sau 
suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Nỉết-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha cầm 
chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 
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“Nêu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi 
ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
Neranjarã. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy 
nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng của 3 Đức-Phật 
quá-khứ: Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Koụã- 
gamana và Đức-Phật Kassapa, phát ra một âm thanh 
vang dội, làm cho Long-vương Kãlanãga tỉnh giấc, nên 
nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay sẽ có 
một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vương Kãlanãga thức dậy tán dương ca tụng 
hằng trăm bài kệ tán dương ca tụng một sự kiện vô cùng 
hy hữu xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
nghỉ trong một khu rừng Sãla, bên bờ sông Neranjarã, 
những cây Sãla đua nhau nở hoa khắp cả khu rừng, để 
đón mừng Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giác Sỉddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Sỉddhattha ngự đến cội cây Assattha^^^ tại khu rừng 

' Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi 
tại cội cây Đại-Bồ-Đề này, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây 
Đại-Bồ-Đề của Đức-Phật Gotama. 
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Umvelã, dọc theo hai bên đường, chư-thiên trang hoàng 
những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở 
các cõi trời đua nhau cúng dường hương thơm cùng với 
thiên nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 

Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthỉya, trên 
đường đi ngược chiều về phía Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha, nhìn thấy Đức-Bồ-tát liền phát sinh 
đức-tin trong sạch, nên dâng cúng dường tám nắm cỏ lên 
Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha nhận tám 
nắm cỏ, rồi ngự đi thẳng đến cội cây Assattha. 

* Đức-Bồ-tát khi đứng hướng Nam của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về hướng Bắc, có cảm 
giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi 
tam-giới hướng Bắc được nổi lên đến cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây của cội 
cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về hướng Đông, 
cũng như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi 
tam-giới hướng Tây bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục 
Avĩci, còn toàn cõi tam-giới ở hướng Đông được nổi lên 
đến cõi trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc của cội 
cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng hướng Nam, cũng 
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như vậy, có cảm giác mât thăng băng, như toàn cõi tam- 
giới hướng Bắc bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục Avĩci, 
còn toàn cõi tam-giới ở hướng Nam được nổi lên đến cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy 
nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha ngự đi 
sang đứng hướng Đông của cội cây Assattha, Đức-Bồ- 
tát nhìn thẳng về hướng Tây. 

Thật phỉ thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm giác toàn 
khắp cõi tam-giới đều ở trạng thái thăng bằng, nên Đức- 
Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Chinh đây là chỗ ngồi, để ta có thể chứng đắc thành 
bậc Chánh-Đắng-Giác. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trải tám 

nắm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phỉ thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy bỗng 
nhiên hóa thảnh ngôi bổ-đoàn quý-báu có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhả 
kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo nên một ngôi bồ-đoàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. 

Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát-sinh do oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha sắp trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha ngồi kiết 
già vững vàng trên ngôi bồ-đoàn quý báu, quay mặt về 
hướng Đông rồi phát nguyện rằng: 
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“DÙ cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hêt, dù săc 
thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, ta quyết không bao 
giờ rời khỏi ngôi Bồ-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngôi bồ-đoàn noi toàn thắng Ác-Ma-Thiên 

Khi ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, Ác-Ma-Thỉên 
hoá ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi voi trời 
Girimekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tuớng, thiên ma 
binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assattha, kéo 
dài 12 do tuần. Bên trên hu không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang dội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tra nh giành 
cho đuợc ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chu-thiên, phạm-thiên từ 10 ngàn thế 
giới đến cung kính cúng duờng, tán duơng ca tụng Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-Ma-Thiên cùng với thiên ma 
binh, thiên ma tuớng trùng trùng điệp điệp từng đoàn, 
từng lớp hiện xuống, tất cả chu-thiên, phạm-thiên đều 
bay xa lánh mặt, trở về chỗ ở của mình, chỉ còn một 
mình Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vẫn 
điềm nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ảc-Ma-Thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác Siddhattha, để chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý 
báu ấy, với mục đích ngăn cản không cho Đức-Bồ-tảt 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha sắp trở 
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thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát đuợc. 

Quả thật nhu vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh Ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Sỉddhattha, các loại 
vũ khí và phép thuật của Ác-Ma-Thiên đều hóa thảnh 
những vật cúng duờng Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lung voi trời Girimekhala, Ác-Ma-Thiên vô 
cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha nói nhu ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bồ-đoàn ẩy, vì ngôi bồ-đoàn ẩy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha từ tốn đáp 
lại rằng: 

- Này Ác-Ma-Thỉên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát 
sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 hạnh đại- 
thỉ, 3 pháp-hành mà Như-Lai đã thực-hành từ vô so kiếp 
trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc về của Như-Laỉ, 
không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu, ngoài 
ra, không còn có một ai bên cạnh Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha cả, nên Ác-Ma-Thiên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngôi bồ- 
đoàn quỷ báu ấy thuộc về của Ngài. Vậy, ai làm chứng 
cho Ngài! ” 

Nhìn xung quanh đều không có một chu-thiên, phạm- 
thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Sỉddhattha 
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bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất như truyền dạy bằng lời chân thật rằng: 

“Tỉền-kỉếp của Như-Lai đã trải qua vô sổ kiếp quá- 
khứ đã từng thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thỉ, 3 pháp-hành. Bây giờ, tại 
nơi đây không có chúng-sinh nào đứng ra làm chứng 
cho Như-Laỉ, chỉ có mặt đất, mặt đất này không có tâm 
thức có thế làm chứng cho Như-Lai được không? ” 

Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vừa chấm dứt, thì ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sấm sét long trời lở đất, làm cho Ác-Ma-Thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ chạy trở 
về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn đám thiên ma binh, 
thiên ma tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo Ác-Ma-Thiên trở về 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu dưới cội cây 
Assattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên, vừa đúng lúc mặt 
trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. 
Khắp mười ngàn thế giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi 
trời dục-giới, phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long- 
vương dưới long-cung, ... toàn thể chư-thiên, phạm- 
thiên vui mừng reo hò vang dội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thẳng rồi! 

- Ác-Ma-Thỉên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Như vậy, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được phát sinh 
do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát 
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Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha, nên gọi là “Aparặịừa- 
pallanka ” nghĩa là ngôi bồ-đoàn quỷ báu nơi toàn thẳng 
Ác-Ma-Thiên. 

Chư-thiên, phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu 
nhất từ cõi trời đến cúng duờng, tán duơng ca tụng oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha chứng đắc tam-minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã 
toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh đầu đêm rằm tháng tu 
âm lịch, Đức-Bồ-tảt thực-hành pháp-hành thiền-định 
(samathabhãvanã) với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra 
(anãpãnassati) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới: 

* Đệ nhất thiền sắc-gỉới có 5 chi thiền là hướng- 
tâm, quan-sát, hỷ, lạc, định, do chế ngự đuợc 5 pháp 
chuớng-ngại là tham-dục, sân-hận, buồn-chán - buồn- 
ngủ, phóng-tâm - hổi-hận, hoài-nghi. 

* Đệ nhị thiền sắc-gỉới có 3 chi thiền là hỷ, lạc, định, 
do chế ngự đuợc 2 chi thiền là hướng-tâm, quan-sát. 

* Đệ tam thiền sắc-gỉới có 2 chi thiền là lạc, định, do 
chế ngự đuợc 1 chi thiền là hỷ. 

* Đệ tứ thiền sắc-gỉới có 2 chi thiền là xả, định, do 
chế ngự đuợc 1 chi thiền lạc, thay bằng chi thiền xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới làm nền-tảng để chứng đắc 
Tam-Minh. ’ 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (pubbenivãsãnussatinãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiền- 
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tâm không lay động, làm nền-tảng để Đức-Bồ-tát hướng 
tâm đến chứng đắc tiền-kiếp-minh: trí-tuệ nhớ rõ lại 
tiền-kiếp, từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn 
kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp, 
... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn.^^^ 

Tỉền-kỉếp-mỉnh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, trong cõi giới nào, tên gì, thuộc dòng 
dõi nào, thực-hành đại-thiện-nghiệp, bất-thiện-nghiệp,... 

Tỉền-kỉếp-mỉnh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào canh 
đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhunãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiền- 
tâm không lay động làm nền tảng để Đức-Bồ-tát hướng 
tâm đến chứng đắc thiên-nhãn-minh: trí-tuệ thay rõ, 
biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-laỉ của tất cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

* Tử-sỉnh-mỉnh (Cutũpapãtahãna): Trí-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh muôn loài trong 
các cõi giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

* Vị-lai kỉến-mỉnh (Anãgatamsahãna): Tri-tuệ thấy rõ 
những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 

Chư Phật sử dụng vị-laỉ kỉến-mỉnh này để thọ ký, xác 
định thời gian còn lại của các Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
giác, Đức-Bồ-tát Độc-giác, các vị Bồ-tát thanh-văn-giác, 
v.v..., xác định thời gian còn lại của các chúng-sinh 
trong kiếp vị-lai xa xăm. 


Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-vãn-Giác có giới hạn. 


1 
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Thỉên-nhãn-mỉnh là minh thứ nhì mà Đức-Bô-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào lúc 
canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trầm-luân tận-minh (ãsavakkhayanãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha dùng đệ tứ 
thiền sắc-giới làm nền-tảng, để thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suy-xét thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh 
(paịiccasamuppãda) là đổỉ-tượng pháp-hành thiền-tuệ 
của chư Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đế trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 

sinh theo chiều thuận như sau: 

• 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

(Avijjãpaccayã sankhãrã) 

- Do các hành làm duyên, nên tái-sinh-thức sinh. 

(Sahkhãrapaccayã viũnãnarn) 

- Do tái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, sẳc-pháp sinh. 

(Vinnãnapaccayã nãmarũpam) 

- Do danh-pháp sẳc-pháp làm duyên, nên lục-xứ sinh. 

(Nãmarũpapaccayã saỊãyatanarn) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

(SaỊãyatanapaccayã phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

(Phassapaccayã vedanã) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái sinh. 

(Vedanãpaccayã tanhã) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

(Tanhãpaccayã upãdãnarn) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

(Upãdãnapaccayã bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sinh sinh. 

(Bhavapaccayã jãti) 
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- Do táỉ-sỉnh làm duyên, nên lão tử... sinh, 
(dãtipaccayã jarãmaranam...) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 
sỉnh theo chiều-thuận, chiều-sinh, đế trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ biết rõ của mỗi pháp, tri-tuệ-thiền-tuệ 

chứng ngộ chân-lỷ khố-Thánh-đế và nhân sinh khố- 
Thánh-đế. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị 
nhân-diệt theo chiều nghịch, chiều diệt nhu sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijjãyatveva asesavỉrãganỉrodhã sahkhãranirodho) 

- Do diệt các hành, nên diệt tái-sinh-thức. 
(Sahkhãranirodhã vinnananirodho) 

- Do diệt tái-sinh-thức, nên diệt danh-pháp, sẳc-pháp. 
(Vihhãnanirodhã nãmarũpanirodho) 

- Do diệt danh-pháp sẳc-pháp, nên diệt lục-xứ. 
(Nãmarũpanirodhã saỊãyatananirodho) 

- Do diệt lục-xứ, nên diệt lục-xúc. 

(SaỊãyatananirodhã phassanirodho) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodhã vedanãnirodho) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ái. 

(Vedanãnirodhã tanhãnirodho) 

- Do diệt lục-ái, nên diệt tứ-thủ. 

(Tanhãnirodhã upãdãnanirodho) 

- Do diệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 

(Upãdãnanirodhã bhavanỉrodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt táỉ-sỉnh. 

(Bhavanirodhã jãtinirodho) 

- Do diệt tái-sinh, nên diệt lão, tử.... 

(dãtinirodhãjarãmarana ... nirodho) 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị nhân- 
dỉệt theo chiều-nghịch, chiều-diệt, đế trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ “sự-diệf’ của mỗi pháp, tri-tuệ-thỉền-tuệ 
chứng ngộ chân-lỷ Diệt khố-Thánh-đế và Pháp-hành 

dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. 

% 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị 
duyên-sỉnh, thập-nhị nhân-dỉệt theo chiều-thuận, 
chiều-nghịch, chiều-sinh, chiều-diệt, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-diệt của mỗi pháp, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khố, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 4 pháp-trầm-luân (ãsava) 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự nhu sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc một pháp- 
trầm-luân là tà-kiến trầm-luân (ditịhãsava) đồng thời 
diệt đuợc tẩt cả mọi tà-kiến khác. 

2- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc một pháp- 
trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong 
ngũ-dục loại thô (hòn loại vi-tế chua diệt đuợcj đồng 
thời diệt đuợc tất cả mọi tham-tâm loại thô khác. 

3- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc một pháp- 
trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong 
ngũ-dục loại vi-tế không còn dư sót, đồng thời diệt đuợc 
tẩt cả mọi tham-tâm loại vi-tế khác. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc hai pháp- 
trầm-luân là kỉếp-sỉnh trầm-luân (bhavãsava) và vô- 
minh trầm-luân (avijjãsava), đồng thời diệt tận hoàn 
toàn mọi tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp không 
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còn dư sót, đặc biệt diệt tận được tất cả mọi tiền-khiên- 
tật-xẩu (vãsanã) đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá-khứ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha đã tự mình 
chứng ngộ chăn-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trầm-luân tận-mỉnh là minh thứ 3 mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác Sỉddhattha đã chứng đắc vào canh 
chót của đêm rằm tháng tư (âm lịch), trước lúc rạng 
đông (aruna). 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha 
đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama tại cội cây Assattha, đúng như 24 Đức- 
Phật quá-khứ đã từng thọ ký, nên cây Assattha này trở 
thành Mahãbodhirukkha/^^ cây Đạỉ-Bồ-đề của Đức- 
Phật Gotama tại khu rừng Uruvelã (nay gọi là 
Buddhagayã tại nước An-ĐỘ (India)). 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha trở thảnh 
Đức-Phật Gotama lúc tròn đúng 35 tuổi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên đến cõi 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư-thiên, phạm-thiên vô 
cùng vui mừng hoan hỷ thốt lên lời: 

Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 


' Dưới cội cây nào mà mồi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, cây ấy được gọi là Mahãbodhirukkha: Cây Đại- 
Bồ-đề. Mồi Đức-Phật có mồi cây Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này 
là cây Đại-Bồ-đề tại khu rímg Uruvelã đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha, 35 năm về trước. 
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* Buddho uppanno! 

(Đức-Phật-Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi!) 

* Dhammo uppanno! 

(Đức-Pháp-Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi!) 

* Samgho uppannoỉ 

(Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế gian này!) 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian này là: 

* Tẩt cả các loài hoa đều đua nhau nở để cúng dường 
đến Đức-Phật. 

* Tẩt cả các loại cây ăn trái đều cho quả ngon ngọt. 

* Tẩt cả những người mù từ lúc đầu thai, khi sinh ra 
đời không thay được gì, thì nay có đôi mắt sáng, có thế 
nhìn thay rõ mọi vật trên đời. 

* Tẩt cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi sinh ra 
đời không nghe được âm thanh gì, thì nay hai tai có thế 
nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tẩt cả những người què, bại liệt từ lúc đầu thai, khi 
sinh ra đời không đi lại được, thì nay họ đi lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng lớn tối 
tăm, nơi giáp ranh với ba cõi giới, dành cho những 
chúng-sinh có tà-kiến cổ-định (niyatamicchãdiịthi) hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Địa-ngục tối 
tăm ẩy, dù ảnh sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một 
lúc, cũng không thế chiếu sáng đến nơi ẩy, song ánh 
sáng hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp mười 
ngàn cõi-giới, chiếu sáng đến tận địa-ngục Lokantarika, 
cho nên, những chúng-sinh ở trong cõi địa-ngục ẩy có 
thế nhìn thay lẫn nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, phạm-thiên 
đem những phẩm vật quý báu nhất từ các cõi trời đến 



148 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


cúng dường Đức-Phật Gotama và tán dương ca tụng 
hằng ngàn bài kệ. 

Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm bằng 
hai bài kệ rằng: 

153- “Anekajãtisamsãram, sandhãvissarn anỉbbỉsaĩỊi. 
Gahakãram gavesanto, dukkhã jãtỉ punappunam. 

154- Gahakãraka! diuho 'si, puna geham na kãhasi. 
Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũịam visankhatam. 

Visankhãragatam cittam, tanhãnam khayamajjhagã. 

153- Này người thợ “tham-ái” xây nhà “thân ” 
Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, 

Nên tử sinh luân-hồi vô so kiếp, 

Tải-sinh mãi trong tam-giới là kho. 

154- Này “tham ái’’! người thợ xây nhà “thân ” 

Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà, “phỉền-não của ngươi, 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, 

Đỉnh nhà “vô-minh ’’ cũng bị tiêu diệt, 

Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, 

Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, 

Diệt tận tất cả mọi “tham-áỉ”^^^ 

Như-Laỉ đã chứng đắc A-ra-hán. 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của Đức- 
Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật 
Gotama (Pathamabuddhavacana). 


^ Dhammapadagãthã số 153 và số 154. 
^ Phiền-não có tất cả 1.500 loại. 

^ Tham-ái có tất cả 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 

Sau khi đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Ngài an hưởng pháp vị 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 

1- Tuần lễ thứ nhất: Đức-Thế-Tôn ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày nhập A-ra- 
hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập-nhị duyên-sinh 
theo chiều-thuận, chỉều-sinh; suy xét thập-nhị nhân-diệt 
theo chiều-nghịch, chiều-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, 
Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn, suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ 
“Pallahkasattãha 

2- Tuần lễ thứ nhì: Đức-Thế-Tôn rời khỏi ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngự về phía Đông Bắc, cách cội Đại-Bồ- 
đề 14 sải tay. Đức-Thế-Tôn đứng nh ìn về ngôi bồ-đoàn 
quý báu, nơi mà Ngài đã toàn thắng 5 loại mãra, đã trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Thế-Tôn đứng nhìn ngôi bồ-đoàn quý báu không 
nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 23 tháng 4 đến 
ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ “Animisasattãha 

3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Thế-Tôn đi kinh hành trên 
đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm bằng 7 loại châu 
báu, do chư-thiên hóa ra để cúng dường Đức-Phật. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ-đề theo 
chiều Đông Tây. Đức-Thế-Tôn hóa phép thần-thông 
yamakapatihãriya hóa thành 2 dòng nước và lửa song 
song phát ra từ nơi kim thân của Ngài, rồi Đức-Thế-Tôn 
ngự đi kinh hành, suy xét về chánh-pháp suốt 7 ngày 
đêm, kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Cahkamasattãha 
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4- Tuần lễ thứ tư: Đức-Thế-Tôn ngự tại lâu đài bằng 
vàng, về phía Tây Bắc của cội Đại-Bồ-đề do chư-thiên 
hóa ra để cúng dường Đức-Phật. Tại đây, Đức-Thế-Tôn 
suy xét về Tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhammapiịaka) gồm 
có 7 bộ: 

- Bộ Dhammasanganĩ: Bộ Pháp-hội-tụ, 

- Bộ Vỉbhanga: Bộ Pháp-phân-tỉch, 

- Bộ Dhãtukathã: Bộ Pháp-phân-loại, 

- Bộ Puggalapannattỉ: Bộ chúng-sinh chế-định, 

- Bộ Kathãvatthu: Bộ Pháp-luận-đề, 

- Bộ Yamaka: Bộ Pháp-song-đối, 

- Bộ Paịthãna: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Suy xét suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5, gọi là tuần lễ “Ratanagharasattãha”. 

5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 sải tay, khi thì 
Đức-Thế-Tôn suy-xét chánh-pháp, khi thì Đức-Thế-Tôn 
nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, có ba cô thiên-nữ: 
Tanhã, Aratĩ và Rãgã là con gái của Ác-Ma-Thiên, từ 
cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên hiện xuống, để quyến rũ Đức- 
Phật, với lời nói lẳng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng 
Đức-Thế-Tôn không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải thoát 
Niết-bàn. 

Ba nàng đã dùng hết khả năng của mình mà không thể 
cám dỗ được Đức-Phật, bởi vì Đức-Thế-Tôn là bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, nên không một ai trong 
tam-giới này có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba 
nàng không quyến rũ được Đức-Phật nên hồi tâm tán 
dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã trở về cõi Tha-hóa- 
tư-tai-thiên. 
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Đức-Thế-Tôn ngự tại cội da này nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 5 đến 
ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ “Ajapãlasattãha 

6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội me 
gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại-Bồ-đề 51 sải tay, về 
phía Đông Nam, Đức-Thế-Tôn ngồi nhập A-ra-hán 
Thánh-quả. Khi ấy, trời mua lớn, Đức-Long-Vương 
Mucalinda hiện ra dùng thân mình cuộn thà nh vòng tròn, 
chồng lên 7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phồng mang che trên đầu Đức-Phật, để mua 
không làm uớt và lạnh. Đức-Long-vuong tỏ lòng thảnh 
kính cúng duờng Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 ngày 
đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Mucalindasattãha 

7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
gọi là Rặịãyatana cách xa cội Đại-Bồ-đề 4 sải tay, về 
phía Nam. Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 
7 ngày đêm, kể từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, 
gọi là tuần lễ “Rãjãyatanasattãha 

Nhu vậy, Đức-Thế-Tôn đã an huởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày 
xung quanh cội Đại-Bồ-đề. 

Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 

Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày đêm 
xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi dưới một cội cây. 
Khi ấy, hai anh em lái buôn tên Tapussa và Bhallỉka 


* Hiện-tại Buddhagaya nước Ấn-ĐỘ quanh cội Đại-Bồ-đề có đánh dấu kỷ 
niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn. 
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dẫn đoàn xe bò 500 chiếc đi ngang qua, một thiên-nữ 
trong kiếp quá-khứ đã từng là mẹ của hai anh em lái 
buôn hiện ra, báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian 
rồi, Đức-Phật an hưởng pháp vị an-lạc suốt 7 tuần lễ 
gồm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực đến cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Nghe thiên-nữ báo tin nhu vậy, hai anh em vô cùng 
hoan hỷ đem vật thực ngon là nh đến đả nh lễ, rồi cúng 
duờng ìềnĐức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai anh em 
lái buôn đầu tiên. Sau khi Đức-Phật Gotama độ vật thực 
và độ nuớc xong, hai anh em đảnh lễ Đức-Phật, kính xin 
thọ phép quy-y Nhị-bảo rằng: 

“Ete mayaĩỴi Bhante, Bhagavantarn saranarn 
gacchãmi, Dhammahca, upãsake no Bhagavã dhãretu. 
Ajjatagge pãnupete saranam gate. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con thành kính xin 
quy y nơi Đức-Thế-Tôn và xin quy y nơi Đức-Pháp-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận hai chúng con là 
người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy y Nhị-bảo kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika cũng là hai cận-sự- 
nam (upãsaka) đã quy y Nhị-bảo đầu tiên trong giáo- 
pháp cixdL Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin Đức-Phật 
ban cho báu-vật để tôn thờ. Đức-Phật Gotama ban 8 sợi 
tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho hai anh em lái buôn thỉnh 


^ VinayapitakapaỊi, Mahavagga, Rajayatanakatha. 
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về tôn thờ (nay 8 sợi xá-lợi tóc được tôn thờ trong ngôi 
bảo tháp lớn Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật suy tư về pháp siêu-tam-giói 

Đức-Thế-Tôn suy xét về 9 pháp sỉêu-tam-giới (Lokut- 
taradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc: 

* 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận mọi 
phiền-não. 

* 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm vắng lặng 
mọi phiền-não. 

* 1 Nỉết-bàn là pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 


9 pháp siêu-tam-giới này là pháp của bậc Thánh- 
nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm-nhân đang bị dính 
mắc trong ngũ-dục, bị say mê trong ngũ-dục, bị đắm 
chìm trong ngũ-dục, làm tôi tớ của 108 loại tham-ái và 
làm nô lệ 1.500 loại phiền-não, thì khó mà chứng ngộ 
được chân-lỷ tứ Thánh-đế, khó mà chứng đắc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn là 9 pháp siêu-tam- 
gỉới này. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ: Như-Lai thuyết pháp 

mà chúng-sinh không thau hiếu chánh-pháp, không 
chứng đắc pháp sỉêu-tam-gỉới cao thượng, thì chỉ làm 
cho Như-Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chưa muốn thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 


Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần phải có đầy 
đủ hai điều kiện: 

1- Chủ thể: Đức-Phật có tâm đại-bi (mahãkarunã) 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát mọi cảnh 
khổ. Điều kiện này đã sẵn có nơi Đức-Phật. 
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2- Khách thê: Vị Đại-Phạm-thiên thỉnh câu Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Đó là điều kiện làm cho chúng-sinh phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật. Bởi vì các đạo-sĩ, tu-sĩ, sa- 
môn, bà-la-môn, Vua chúa, dân chúng, kể cả chu-thiên 
đều tôn kính Đại-Phạm-thiên. Nay Đại-Phạm-thiên tôn 
kính Đức-Phật, thỉnh cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, thì ắt hẳn phần đông chúng-sinh nhân-loại, 
chu-thiên, phạm-thiên, ... cũng tôn kính Đức-Phật. 

Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo 
cho nên khi Đức-Phật thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, 
nhân-loại, chu-thiên, phạm-thiên, ... mới lắng nghe 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật. 

Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 

Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chua muốn 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đạỉ-Phạm-thiên 
Sahampati bèn thông báo cho toàn cõi phạm-thiên, chu- 
thiên khắp muời ngàn cõi-giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho ỉoko! 

- Vinassati vata Bho loko! 

- Này chư vị! Toàn cõi tam-giớỉ chúng-sinh bị bất lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõi tam-giới chúng-sinh bị thiệt hại! 

Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang do dự chua muốn 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển 
khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 


* Bộ MajjhimanikayapaỊi, MulapannasapaỊi, Pasarasisutta. 
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Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng chư-thiên, 
phạm-thiên khắp mười ngàn cõi-giới hiện xuống kính lễ 
Đức-Thế-Tôn, đồng kính thỉnh rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavã dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Chúng con hết lòng thành 
kỉnh, cung thỉnh Đức-Thế-Tôn mở tâm đại-bi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

- Kỉnh bạch Đức-Thiện-Ngôn, Chúng con hết lòng 
thành kỉnh, cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn mở tâm đạỉ-bỉ 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sỉnh nào phỉền-não nhẹ, có khả năng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. Neu so chúng-sinh ẩy không có 
cơ hội lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn, thì sự 
thiệt hại sẽ lớn lao biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đạỉ-Phạm-thỉên Sahampatỉ 
cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-bi suy xét bằng Phật-nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ 
có số chúng-sinh có phiền-não nhẹ, có số chúng-sinh có 
phiền-não nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-phảp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ đủ năng lực, có số chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ ít năng lực, có số chúng-sinh dễ dạy, có số chúng- 
sinh khó dạy, ... 

Ví như 4 đóa hoa sen:^^^ 

1- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời liền nở ngay ngày hôm ấy. 

2- Có đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang tầm mặt 
nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 


Bộ Chú-giải Majjhimanikãya, Mũlapannãsa, kinh Pãsarãsisutta. 
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5- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ chờ thời 
gian ba hoặc bổn hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở 
dưới nước sâu. Những mầm sen non ẩy sẽ làm vật thực 
cho loài rùa, cá, ... 

Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn hạng 
người ở trong đời: 

1- Ugghãtitannũ: Hạng người có tri-tuệ bậc thượng, 
bén nhạy khi được nghe tiền đề của chánh-pháp, chưa 
cần khai triến, hay trong một bài kệ có bổn câu, chỉ nghe 
hai câu đầu, hạng người có trỉ-tuệ bậc thượng ẩy có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, ngay khi ẩy. 

2- Vipancừannù: Hạng người có trỉ-tuệ bậc trung khi 
được nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triến, hay 
được nghe một bài kệ đầy đủ bon câu, hạng người có trỉ- 
tuệ bậc-trung ấy có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
ngay sau đó. 

3- Neyya: Hạng người có tri-tuệ bậc hạ khi được 
nghe tiền đề của chánh-pháp và khai trỉến xong, còn 
cần phải có thời gian thân cận gần gũi với bậc Thánh- 
nhân, bậc thiện-trỉ hướng dẫn chỉ dạy thêm, hạng người 
có trỉ-tuệ bậc hạ ẩy mới có khả năng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trong kiếp hiện-tại này. 

4- Padaparama: Hạng người có trỉ-tuệ kém dù được 
nghe nhiều, học nhiều đi nữa hoặc có thân cận với bậc 
thiện-trỉ, người có trỉ-tuệ kém ẩy cũng chưa có khả năng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhimg 
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đây là một cơ hội tốt, một dịp may, để bôi bô pháp-hạnh 
Ba-la-mật, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trong kiếp vị-lai. 

Đức-Phật xem xét tất cả chúng-sinh bằng Phật-nhãn 
thấy rõ có 4 hạng người như vậy, cho nên, sự thuyết pháp 
của Đức-Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ba hạng người 
trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, ngay trong kiếp hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho 
hạng người thứ tư (padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampati, Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Trước đây chưa 
có đủ điều kiện, nên Như-Lai chưa thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, Như-Lai 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ, đế giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, nên vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampatỉ cùng toàn thể chư phạm- 
thiên, chư-thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi xin phép trở về cõi trời. 

Trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót mới không 
cần lắng nghe chánh-pháp từ một vị thầy nào, mà tự 
mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả 
mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
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Giác độc nhât vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
hoặc trở thà nh Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Giác kiếp chót và 
chư Bồ-tát Độc-Gỉác kiếp chót ra, còn tất cả chư Bồ-tát 
thanh-văn-giác bậc nào cũng đều cần phải lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, rồi thực- 
hành theo pháp-hành thiền-tuệ mới có thể dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, chứng đắc như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến 
(ditthi) và hoài-nghỉ (vicikicchã), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

* Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân (dosa) 
loại thô, trở thả nh bậc Thánh Nhẩt-lai. 

m y m 

* Chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não sân (dosa) 
loại vỉ-tế, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

* Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là 
tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán 
(thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết ho-thẹn tội- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lổi (anottappa), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Trở thà nh bậc Thá nh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
bậc nào là hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, Ngài 
Đại Trưởng-lão Sãriputta là bậc Thánh Tối-Thượng 
thanh-văn-gỉác xuất sắc bậc nhất về trỉ-tuệ, trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Vậy mà tự Ngài không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assạịi thuyết dạy một bài kệ gồm bốn câu, 
vừa nghe hai câu đầu, Ngài liền chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-lim 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật. 

Chuyển-Pháp-Luân đầu tên 

Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế độ cho 
ai đầu tiên, Đức-Phật liền nghĩ đến vị Đạo-sư Ẫlãra 
Kãlãmagotta là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư 
Ẵlãra Kãlãmagotta đuợc nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh 
chóng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Khi ấy, chu-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Đạo-sư Ẫỉãra Kãỉãma- 
gotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlã- 
magotta đã viên tịch, đệ tam thiền vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi Vô-sở-hữu-xứ-thiên 
thuộc cõi trời vô-sẳc-giới. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bẩt lợi lớn lao quá! 


* Sự bất lọi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vò-sắc-giới, không có 
sắc-uấn, nên không có tai đe nghe được chánh-pháp, đã mất đi cơ hội tốt 
hiếm có, để chúng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Tiêp đên, Đức-Phật nghĩ đên vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta được nghe chánh-pháp thì sẽ nh a nh chóng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta vừa mới viên tịch chiều hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta đã viên tịch, đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi Phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ- 
thiên thuộc cõi trời vô-sẳc-giới. Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ-khưu đã 
từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật trong suốt thời gian 
còn là Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khổ-hạnh. Đức- 
Phật nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ- 
khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khưu đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 
Đức-Phật từ khu rừng Uruvelã ngự đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana ấy, để thuyết pháp tế độ nhỏm 
năm tỳ-khưu: Ngài Kondahna trưởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Đức-Phật thuyết Kỉnh Chuyển-Pháp-Luân 

Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6, sau khi trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tròn đúng hai tháng. 
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Nhóm 5 tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật Gotama từ xa đi 
đến, họ nghĩ lầm rằng “Sa-môn Gotama đã từ bỏ sự tinh- 
tẩn thực-hành pháp-hành khố-hạnh đế trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, mà trở lại đời sổng sung túc. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu không còn 
đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật như trước, họ đồng ý 
thỏa thuận với nhau rằng: 

Chúng ta không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận 
y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp đặt chỗ đế cho Sa- 
môn Gotama ngồi mà thôi. 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama đến gần, do oai lực và 
tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm năm tỳ-khưu không còn 
nhớ lời giao ước, mà mỗi người đều tự động đứng dậy 
cung kính đón rước. Vị nhận y bát, vị lấy nước rửa 
chân, vị thì sắp đặt trải chỗ ngồi cao quỉ, thỉnh Đức- 
Phật ngự đến ngồi chỗ cao quý ấy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi “Ẵvuso ” 
không họp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với Đức-Thế- 
Tôn. Nghe vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi Như-Lai 
bằng tiếng “Ẵvuso”^^\ Như-Laỉ là Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp giảng dạy chánh- 
pháp mà Như-Lai đã chứng ngộ. Các con hãy lẳng nghe 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con 
cũng sẽ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Như-lai, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, y theo 
Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của 
Đức-Phật, vì nghĩ: 


“Avuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi vị cao hạ 
một cách tôn kính. 


1 
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“Trước đây Sa-môn Gotama thực-hành pháp-hành 
khô-hạnh đến như thế, mà không trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. Nay, Sa-môn Gotama trở lại đời 
song sung túc như vậy, lại có thế trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác được hay sao? ” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ-khuu, 
nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho nhỏm năm tỳ- 
khuu hiểu rõ, không còn hoài-nghi nữa, cuối cùng, họ 
hết lòng tôn kính Đức-Thế-Tôn và phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở huớng Tây, mặt trăng ló 
dạng ở huớng Đông, lần đầu tiên Đức-Phật Gotama 
thuyết-pháp giảng giải kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: ^‘^Kỉnh Chuyển-Pháp-Luân, để tế độ nhỏm 5 tỳ- 
khim: Ngài Trưởng-lão Kondahha, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 
(Toàn ỷ nghĩa bài kinh này ở trong phần Đức-Pháp sau) 

Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondaniia 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài 
Kinh Chuyến-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ-khuu ấy 
chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanna là bậc thanh- 
văn đệ-tử đầu tiên của Đức-Phật Gotama chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lmi đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanna, có pháp 
danh mới gọi lầAhhãsikondahha: Ngài Đại-Trưởng-lão 


* Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Kondanna đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê. Ngài Đại- 
Trưởng-lão Annãsỉkondanna kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Anhãsikondanha có đầy đủ phước-thiện phát sinh tám 
thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu do quả của phuớc- 
thiện phát sinh nhu thần thông, nên Đức-Phật cho phép 
xuất gia theo cách gọi “Ehi bhikkhu” truyền gọi rằng: 

- Ehi Bhikkhu! Svãkkhãto dhammo, cam brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. 

- Này AMãsikondanna! Con hãy lại đây, con trở thành 
tỳ-khưu theo ỷ nguyên. Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, 
hoàn hảo phần cuối, con hãy nên cố gắng tinh-tẩn thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, đế chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thảnh-quả và Niết-bàn, chẩm dứt 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Annãsikondanna mất hình tuớng cũ, liền 
trở thành vị tỳ-khưu có đầy đủ tám thứ vật dụng của tỳ- 
khuu đuợc thành tựu do quả của phuớc nhu thần thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Annãsikondanna là v/ tỳ-khim 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, có vẻ 
trang nghiêm nhu Ngài Đại-Truởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên 
thế gian. 

* Ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, chính là lúc Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo đồng thời xuất hiện trên thế gian. Nhung 
Đức-Tăng-bảo chua xuất hiện trên thế gian. 
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* Ngày răm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian) mới có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Annãsikonậanna là bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Do đó, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam-Bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lần 
đầu tiên xuất hiện trên thế gian. 

Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama nhập hạ đầu 
tiên cùng với nhóm năm tỳ-khưu tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lmi, rồi kỉnh xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khuu. 

Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khim theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, rồi kỉnh xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahãnãma 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kỉnh xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
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Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khim theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lãoAssaji chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi kỉnh xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khim. 

Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết giảng 
bài Kinh Anattalakkhaụasutta: Kinh Trạng-tháỉ-vô- 
ngã, tế độ nhóm năm tỳ-khưu đều trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

(Ỷ nghĩa bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã này sẽ được 
trình bày trong phần Đức-Pháp tiếp theo sau.) 

Nhu vậy, trong cõi nguời này, khi ấy, có năm bậc 
Thánh A-ra-hản thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo 

Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại 
đáng ghi nhớ: 

* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng 
Uruvelã, lúc tròn đúng 35 tuổi. 

- Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Bồ-tát Siddhattha 
đản-sinh tại khu vườn Lumbinĩ. 

- Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusinãrã, lúc Đức-Phật 
tròn đúng 80 tuổi. 
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* Ngày răm tháng sáu là ngày Đức-Phật Gotama 
thuyết bài kinh Chuyến-Pháp-Luân đầu tiên, đế tế độ 
nhóm 5 tỳ-khưu, đồng thời cũng là ngày Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn 
vẹn hoàn toàn xuất hiện trên thế gian. 

- Ngày rằm tháng sáu cũng là ngày Đức-Bồ-tát thiền- 
nam Setaketu chuyến kiếp từ cõi trời Tusita xuống đầu 
thai vào lòng mẫu hậu Mahãmãyãdevĩ. 

- Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khỏi kỉnh-thành 
Kapilavatthu đi xuất-gia, nhằm vào ngày rằm tháng sáu, 
lúc Đức-vua Bồ-tát Siddhattha 29 tuối. 

* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đạỉ-hộỉ chư Thánh- 
Tăng gồm có 1.250 vị Thánh A-ra-hán. 

- Đức-Phật Gotama hứa với Ác-ma-thỉên tại ngôi tháp 
Cãpãlacetiya, ba tháng nữa sẽ tịch diệt Niết-bàn, nhằm 
vào ngày rằm tháng giêng. 

45 Hạ (Vassa) của Đức-Phật Gotama 

Theo lệ thường, Chư Phật không ở một nơi nào suốt 
trong thời gian lâu, chỉ khi nào đến mùa an cư nhập hạ, 
khi ấy, Chư Phật mới ở một nơi suốt ba tháng đầu mùa 
mưa (vassa/^^ (kể từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 
9) theo truyền thống của Chư Phật. 

Từ khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian cho 
đến khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật chỉ có 45 hạ (vassa) 
mà thôi. 

Theo thông lệ, Đức-Phật thường du hành khắp mọi 
nơi, thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên 


* Vassa nghĩa là mùa mưa có 4 tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 cho đến 
ngày 16 ửiáng 10. 
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lành nên tê độ, trong khoảng thời gian mau hoặc lâu tùy 
duyên. Nhung đến mùa an cu nhập hạ, Đức-Phật cùng 
chu tỳ-khuu-Tăng ở một nơi nào đó suốt ba tháng đầu 
trong mùa mua. 

Khi mãn hạ, Đức-Phật cùng chu tỳ-khuu-Tăng du 
hành đến những nơi khác để thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tế độ. 

Tuần tự 45 hạ của Đức-Phật 

• • • 

Tóm luợc những điểm đặc biệt mỗi hạ của Đức-Phật: 

1- Hạ đầu tiên: Sau khi thuyết bài kỉnh Chuyển- 
Pháp-Luân (Dhammacakkappavattanasutta) lần đầu tiên 
vào ngày rằm tháng 6 để tế độ nhóm 5 tỳ-khuu, chỉ có 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondanna chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Annãsikondanna là bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khmi đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo trọn vẹn xuất hiện đầu tiên trên thế gian. 

Ngày 16 tháng 6, ngày bắt đầu vào bốn tháng mùa 
mua, Đức-Phật Gotama cùng với nhóm năm tỳ-khuu an 
cư nhập hạ thứ nhất tại vuờn phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ suốt ba tháng, cho 
đến ngày 16 tháng 9 mới mãn hạ. 

Vào những ngày đầu an cu nhập hạ từ ngày 16 tháng 
6 cho đến ngày 19 tháng 6, theo tuần tự mỗi ngày: 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh- 
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đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm, rồi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu 

Cũng như vậy, ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddỉya trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahãnãma trở 
thành bậc Thánh Nhập-hm, rồi kính xin Đức-Phật cho 
phép thọ tỳ-khưu. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh- 
đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm, rồi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật đều cho phép thọ tỳ-khim theo cách gọi 
“Ehi Bhikkhu 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Anattalakkhanasutta: Kỉnh Trạng-Thái-Vô-Ngã, đế tế độ 
nhóm năm tỳ-khưu, tất cả đều chứng đắc từ Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, Bất-ỉai 
Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niểt-bàn, A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, năm vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama đầu tiên xuất hiện trên cõi người, 
trong những ngày đầu mùa hạ. 

Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ công-tử Yasa 
cùng với 54 người bạn của công-tử đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi xuất gia trở thành tỳ-khưu, thêm 55 

vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

• • • 
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Sau khi mãn hạ, Đức-Phật và 60 vị Thánh A-ra-hán, 
mỗi Vị đi một con đường, để thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tế độ. 

2- Hạ thứ nhì: Đức-Phật cùng với 20.000 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veịuvana 
gần kinh-thành Rãjagaha. Sau khi mãn hạ, Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

3- 4 Hạ thứ ba và thứ tư: Đức-Phật ngự du hành 
khắp mọi nơi để thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên 
lả nh nên tế độ. Đen mùa mưa Đức-Phật trở lại an cư 
nhập hạ thứ ba và thứ tư cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng tại ngôi chùa VeỊuvana, gần kinh-thành Rãjagaha. 

5- Hạ thứ năm: Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kuịãgãra, 
trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesãlĩ. 

Khi ấy, bà Mahãpajãpatỉgotamĩ cùng 500 người nữ 
dòng Sakya tự cạo đầu mặc y giống như bậc xuất-gia, đi 
chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Vesãlĩ, đứng khóc trước cổng giảng đường Kutãgãra vì 
tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất gia 
trở thảnh tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ẵnanda gặp bá-mẫu Mahãpajãpati- 
gotamĩ mới hiểu rõ ý nguyện của bà, nên vào hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài cho phép người nữ được xuất 
gia trở thảnh tỳ-khưu-ni. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Nếu nhũ-mẫu Mahãpajãpatigotamĩ chấp thuận tám 
trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự xuẩt-gia trở 
thành tỳ-khưu-ni của nhũ-mẫu. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda trở ra thưa lại cho bá mẫu 
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Mahãpajãpatigotamĩ rõ tám trọng-pháp ây. Bà vô cùng 
hoan hỷ chấp thuận tám trọng-pháp ấy và nghiêm chỉnh 
thực-hành đầy đủ trọn vẹn cho đến suốt đời. 

Đó là sự xuẩt-gia trở thành tỳ-khưu-ni của bà 
Mahãpajãpatigotamĩ, còn 500 người nữ dòng Sakya 
xuất gia trở thành tỳ-khim-ni lần đầu tiên do tỳ-khim- 
Tăng hành-tăng-sự theo cách tụng natticatutthakam- 
mavãcã (từ đó về sau, xuẩt-gia trở thành tỳ-khưu-ni theo 
cách Atịhavãcĩkũpasampadã do Tăng hai phải: tỳ-khưu- 
ni-tãng trước và tỳ-khưu-tăng sau). 

Nhu vậy, tỳ-khmi-nỉ-tăng xuất hiện trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ hạ thứ năm của Đức- 
Phật, tại giảng đường Kutãgãra, trong khu rừng lớn gần 
kinh-thành Vesãlĩ. 

6- Hạ thứ sáu: Đức-Phật cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng an cu nhập hạ tại núi Makula trong đất nuớc 
Magadha. 

Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rãịagaha có một gốc 
cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ tiện một cái bát rồi 
treo trên một cây cao và thông báo rằng: 

“Trong đời này, nếu có vị nào là bậc Thánh A-ra-hán 
có thần thông thì xin vị ẩy bay lên lẩy cái bát trầm này, 
tôi sẽ phát sinh đức-tin nơi vị ạy.” 

Sáu nhóm ngoại đạo thuờng tự cho mình là bậc A-ra- 
hán có nhiều thần thông, đều đến xin ông phú hộ dâng 
cái bát trầm ấy, nhung ông phú hộ thua rằng: 

“Nếu Ngài là bậc A-ra-hán có thần thông thì xỉn Ngài 
bay lên lẩy cái bát trầm xuống đây.’’'’ 

Đã sáu ngày qua, không có một vị nào bay lên lấy cái 
bát trầm ấy đuợc, nên dân chúng trong thà nh Rãjagaha 
thầm nghĩ rằng: 
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Trong đời này không có bậc Thánh A-ra-hản chăng? 

Đen ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna và Ngài Trưởng-lão Pindoỉabhãradvãịa đi vào 
khất thực trong kinh-thành Rặịagaha. Khi nghe tin như 
vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bảo Ngài 
Trưởng-lão Pindolabhãradvãja bay lên lấy cái bát trầm, 
để đem lại đức-tin cho mọi người. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabhãradvãja hóa phép thần 
thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, rồi bay ba vòng quanh 
kinh-thành Rãjagaha, rồi đáp nhẹ xuống ngôi nhà ông 
phú hộ. Ông phú hộ phát sinh đức-tin trong sạch, thỉnh 
Ngài Trưởng-lão vào lâu đài, ngồi trên chỗ cao quý, rồi 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão và đón nhận cái bát, cúng 
dường vật thực dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Pỉndolabhãradvãja trở về chùa, có 
số đông dân chúng chưa được tận mắt nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão biểu diễn thần thông, nên họ kéo nhau đến 
tìm Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng-lão biếu 
diễn thần thông cho họ xem. 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn biết sự việc xảy ra, nên hội họp 
chư tỳ-khưu-Tãng lại, rồi Đức-Thế-Tôn quở trách Ngài 
Trưởng-lão Pindolabhãradvãịa rằng: 

- Này Pindolabhãradvãja! Chỉ có cái bát trầm này mà 
con biếu diễn thần-thông cho người tại gia xem. Đó 
không phải là phận sự của Sa-môn, không làm phát sinh 
đức-tin đổi với người chưa có đức-tin. 

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức-Phật chế định cấm 
tỳ-khưu không được biểu diễn phép thần-thông cho 
người tại gia xem. Tỳ-khưu nào biểu diễn phép thần 
thông, tỳ-khưu ấy phạm giới dukkata (hành không tốt). 
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Sau đó, Đức-Phật truyền dạy đập bể cái bát trầm ra 
từng mả nh nhỏ, tán mịn làm thuốc nhỏ mắt cho tỳ-khuu 
đau mắt. 

7- Hạ thứ bảy: Đức-Phật ngự lên cung trời cõi Tam- 
thập-tam-thiên, để an cu nhập hạ suốt 3 tháng*^^^ trong 
mùa mua, thuyết giảng Abhidhammapiịaka (Tạng Vi- 
Diệu-Pháp) gồm có 7 bộ lớn: Bộ Dhammasanganĩ, bộ 
Vibhanga, bộ Dhatukathã, bộ Puggalapannattỉ, bộ 
Kathãvatthu, bộ Yamaka và bộ Paịthãna, đế tế độ Phật- 
Mau (kiếp hiện-tại là một vị thiên-nam Santussita từ cõi 
trời Đâu-suẩt-đà-thiên hiện xuống). 

Vị thiên-nam Santussita chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm, cùng với 
800 ngàn triệu (800 tỷ) chu-thiên, phạm-thiên trở thảnh 
bậc Thá nh thấp hoặc cao tùy theo ba-la-mật của mỗi vị. 

Vào ngày 16 tháng 9, Đức-Phật từ cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên trở về cõi nguời, tại cổng thảnh xứ Saủkassa, 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, chu tỳ-khuu-ni-Tãng, cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đông đảo đón ruớc Đức-Phật. 

8- Hạ thứ tám: Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khim-Tăng an cu nhập hạ tại ngôi chùa trong khu rừng 
BhesakaỊavana vùng Bhaggaj anapada, để tế độ dân 
chúng làng Susumãragira. 

9- Hạ thứ chín: Đức-Phật cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng an cu nhập hạ tại ngôi chùa Ghosỉtãrãma gần 
kinh-thành Kosambi. 

10- Hạ thứ mười: Hai nh ỏm tỳ-khuu xứ Kosambi cãi 


* 3 tháng ở cõi người, thời gian ở cõi trời cõi Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây; bởi vì, 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 100 năm ở cõi người. 
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cọ nhau, Đức-Phật khuyên giải nhung họ không chịu 
nghe lời, nên Đức-Phật ngự vào khu rừng Pãlileyyaka 
an cu nhập hạ một mình, suốt 3 tháng mùa mua. 

Khu rừng Pãlileyyaka ở khoảng giữa kinh-thảnh 
Kosambi và kinh-thảnh Sãvatthi. 

11- Hạ thứ mười một: Đức-Phật ngự đến tỉnh lỵ 
Dakkhinagiri cùng với chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Dakkhỉnagỉrỉ, gần xóm nhà Bà- 
la-môn EkanãỊa, để tế độ ông Bà-la-môn Kasibhãradvãja 
xuất gia trở thảnh tỳ-khưu, rồi tỳ-khưu Kasibhãradvãja 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán. 

12- Hạ thứ mười hai: Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khim-Tãng an cư nhập hạ tại xứ Veranjã theo lời 
thỉnh mời của ông Bà-la-môn Veranjã. 

Trong thời ấy, xứ Veranjã gặp phải hạn hán mất mùa, 
nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết đói rất đông, bởi vì, 
thiếu thốn vật thực, cho nên, chư tỳ-khưu đi khất thực 
không được vật thực. 

Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarãpatha cùng với 500 
cỗ xe ngựa vừa đến xứ Veranjã gặp mùa mưa, nên đành 
phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ-khưu đi khất thực, 
nhưng không được gì, nên họ làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường lúa là phần vật thực để nuôi ngựa, giã thành 
gạo đỏ đem nấu cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến 
Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu. 

Đặc biệt dâng cúng dường Ngài Trưởng-lão Ẵnanda 
những món bơ, mật ong, đường, ... để Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda làm vật thực dâng cúng lên Đức-Phật. 

Trong 3 tháng an cư nhập hạ ấy, Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tãng phải chịu cảnh độ cơm nấu bằng 
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gạo đỏ (Đó là một trong những quả ác-nghiệp cũ của 
Đức-Phật còn dư sót chút đỉnh, và cũng có ảnh hưởng 
đến chư tỳ-khưu gần gũi với Đức-Phật). 

13- Hạ thứ mưòi ba: Đức-Phật an cư nhập hạ tại một 
ngôi chùa trên núi Cãlỉya gần xóm nhà Jantu, trong xứ 
Cãliya. 

Từ hạ đầu tiên cho đến hạ thứ mười ba này, Đức-Phật 
chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả thường trực chăm 
sóc phục vụ Đức-Phật, khi thì vị tỳ-khưu này, khi thì vị 
tỳ-khưu khác thay đổi nhau phục vụ Đức-Phật. 

Trong mùa hạ này, vị tỳ-khưu Meghiya là thị giả của 
Đức-Phật. Một hôm, vị tỳ-khưu đi khất thực trong xóm 
Jantu, nhìn thấy ngoài vườn xoài bên bờ sông, một cảnh 
đẹp thiên nhiên, yên tĩnh, đáng hài lòng, nên tỳ-khim 
Meghiya muốn đến nơi đó để thực-hành pháp-hành-thiền. 

Khi trở về, tỳ-khưu Meghiya vào hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin Đức-Thế-Tôn cho phép đi đến nơi đó để 
thực-hành pháp-hành-thiền theo ý muốn của mình. 

Đức-Phật xem xét thấy chưa họp thời, nên dạy rằng: 

- Này Meghiya! Con nên chờ có một vị tỳ-khưu khác 
đến thay thế, rồi con hãy đi. 

Đức-Phật truyền bảo như vậy, tỳ-khưu Meghiya vẫn 
năn nỉ xin đi, Đức-Phật khuyên dạy ba lần mà tỳ-khưu 
Meghiya không chịu nghe lời, biết ngăn không được, 
nên Đức-Phật đành phải cho phép. 

Tỳ-khưu Meghiya đảnh lễ Đức-Phật rồi ra đi, để Đức- 
Phật ở lại một mình trên núi Cãliya. 

Khi tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoài ngồi thực-hành 
pháp-hành-thiền, thì tâm tà-tư-duy phát sinh làm cho tâm 
nóng nảy, bực bội nên không thể thực-hành pháp-hành 
thiền-định, cũng không thể thực-hành pháp-hành thiền- 
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tuệ, nên tỳ-khưu Meghiya trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, người xuẩt-gia với đức-tỉn 
trong sạch nơi Tam-Bảo, khi tà-tư-duy, bẩt-thiện-pháp 
phát sinh làm trở ngại sự thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, có những pháp nào để diệt 
tà-tư-duy, đế hỗ trợ cho pháp-hành thiền-định, phảp- 
hành thiền-tuệ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Meghiya! Hành-giả chưa diệt được phỉền-não 
trầm-luân thì cần phải cỏ đủ năm pháp: 

1- Có bạn lành, bạn tốt. 

2- Là người có gỉới-hạnh trong sạch, giữ gìn cẩn trọng 
trong gỉớỉ-luật, giữ gìn thân và khấu trong sạch thanh- 
tịnh, đi lại nơi an toàn cho phạm-hạnh, thường thay tai 
họa lớn trong lỗi nhỏ. 

3- Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng hằng ngày. 

4- Có tâm tỉnh-tẩn không ngừng diệt ác-pháp, làm 
cho thỉện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 

5- Có tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự-sỉnh, sự-diệt 
của danh-phảp, sẳc-phảp dẫn đến sự diệt phiền-não 
trầm luân, giải thoát khô. 

Đó là năm pháp diệt tà-tư-duy, để hỗ trợ cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi. 


\ 


Tỳ-khưu Meghiya vâng lời dạy của Đức-Phật. Vê sau 
không lâu, tỳ-khưu Meghiya thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 



176 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


14- Hạ thứ mười bốn: Đức-Phật an cư nhập hạ tại 
ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anãthapindika, gần 
kinh-thành Sãvatthi. Trong mùa hạ này, Sa-di Rãhula 
tròn đủ 20 tuổi được nâng lên bậc tỳ-khưu, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta là Thầy tế-độ (upajjhãya) và Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là Thầy tụng tuyên- 
ngôn và thành-sự-ngôn (ãcariya). 

Đức-Phật biết rõ tỳ-khưu Rãhula đã có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức-Phật dự định thuyết 
pháp tế độ tỳ-khưu Rãhula diệt tận được mọi phiền-não 
trầm luân. 

Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh-thành 
Sãvatthi trở về, Đức-Phật truyền dạy tỳ-khim Rãhula 
đem tọa cụ (tẩm vải lót ngồi) đi vào rừng ở phía Nam 
kinh-thành Sãvatthi để nghỉ trưa. 

Vô số chư-thiên, phạm-thiên cùng đi theo tỳ-khưu 
Rãhula, do biết rằng Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ tỳ- 
khim Rãhula diệt tận mọi phiền-não trầm-luân. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kinh CũỊarãhulovãdasutta: 
Kinh dạy tỳ-khim Rãhula trẻ. Sau khi lắng nghe xong bài 
kinh, tỳ-khim Rãhula chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc từ Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh- 
quả, Nỉết-bàn cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Nỉểt-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm- 
luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng cùng với 
tứ tuệ-phân-tỉch, lục thông. 

Đồng thời trong khi ấy, vô số chư-thiên, phạm-thiên 
cũng trở thành Thánh bậc cao hoặc bậc thấp tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, 
phạm-thiên. 
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15- Hạ thứ mười lăm: Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Nỉgrodhãrãma gần kinh-thành Kapilavatthu. Đúc-vua 
Mahãnãma thuộc dòng họ Sakya đã xây cất chỗ ở để 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tãng có Đức-Phật 
chủ trì. 

Đức-Phật thuyết pháp giảng dạy về quả báu cao quý 
của phước-thiện bố-thí cúng dường chỗ ở đến chư tỳ- 
khưu-Tăng. 

16- Hạ thứ mưòi sáu: Đức-Phật tế độ được dạ-xoa 

• • • • • 

Ãịavaka rất hung dữ hon cả Ác-ma-thiên. Dạ-xoa 
ẪỊavaka chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi tế độ dạ-xoa ẴỊavaka xong, Đức-Phật an cư 
nhập hạ tại ngôi tháp AggãỊava trong xứ ÃỊavĩ, để tế độ 
Đức-vua ẪỊavaka cùng dân chúng trong xứ. 

17- Hạ thứ mười bảy: Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khim-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa VeỊuvana 
gần kinh-thành Rãjagaha. 

18- 19- Hạ thứ mười tám và mười chín: Đức-Phật 
ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ khắp mọi nơi. Khi gần đến mùa mưa, Đức-Phật ngự 
đến ngôi chùa trên núi Cãliya gần xóm nhà Jantu trong 
xứ Cãliya an cư nhập hạ suốt ba tháng trong mùa mưa. 

20- Hạ thứ hai mưoi: Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa VeỊuvana, 
gần kinh-thành Rãjagaha. 

Từ hạ đầu tiên đến đầu hạ thứ hai mươi, Đức-Phật 
chưa có một vị tỳ-khưu nào làm thị giả thường trực để lo 
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chăm sóc phục vụ Đức-Phật; khi thì vị tỳ-khưu này, khi 
thì vị tỳ-khưu khác: các vị tỳ-khim như tỳ-khưu 
Nãgasamãỉa, tỳ-khưu Nãgita, tỳ-khim Upavãna, tỳ-khưu 
Sunakkhatta, tỳ-khim Cunda, tỳ-khưu Sãgata, tỳ-khim 
Meghiya, ... thay đổi nhau làm phận sự phục vụ Đức- 
Phật, chưa có một vị tỳ-khưu nào gọi là thị giả thường 
trực ngày đêm lo chăm sóc Đức-Phật. 

Đôi khi, Đức-Phật ngự đi khất thực một đường, vị tỳ- 
khưu ôm bát theo Đức-Phật lại muốn đi con đường khác, 
nên để bát của Đức-Phật xuống đất rồi đi theo ý của 
mình, hoặc đôi khi có vị tỳ-khưu đang phục vụ Đức- 
Phật, thì xin đi thực-hành pháp-hành-thiền một nơi khác, 
chỉ còn lại một mình Đức-Phật, mà không có vị tỳ-khưu 
nào lo chăm sóc phục vụ cho Đức-Phật. 

Trong mùa hạ này, một hôm, Đức-Phật đang ngự tại 
cốc Gandhakuti, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi tụ hội xung quanh. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Nay Như-Laỉ đã lớn tuổi rồi, các 
tỳ-khưu đến chăm sóc, phục vụ Như-Lai, đôi khi Như-Lai 
đi khất thực một đường, vị tỳ-khưu ẩy mang bát theo 
Như-Lai lại muốn đi con đường khác, nên đế bát của 
Như-Lai xuống đất roi đi theo ý của mình, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên chọn một vị tỳ-khưu 
làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc, phục vụ 
Như-Lai. 

Khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Sãriputta đảnh lễ Đức-Phật chắp hai tay 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xỉn được làm thị giả 
thường trực hằng ngày, hằng đêm lo chăm sóc phục vụ 
Đức-Thế-Tôn. 
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Đức-Thê-Tôn không châp thuận theo lời xin của Ngài 
Trưởng-lão Sãriputta. Tiếp đến Ngài Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna bạch xin, Đức-Thế-Tôn cũng không chấp 
thuận. Theo tuần tự các chư Đạỉ-Thanh-văn đều xin, 
Đức-Thế-Tôn cũng không chấp thuận một vị nào cả. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda làm thị giả thường trực 

Duy chỉ còn Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đang ngồi im 
lặng, chư Đại-đức tỳ-khưu động viên khuyến khích Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda bạch xin làm thị giả thường trực 
hằng ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, chắp hai tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin Đức-Thể-Tôn tám 
đặc ân, nếu Đức-Thế-Tôn ban cho con đủ tám đặc ân ẩy 
thì con sẽ xỉn làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm 
sóc phục vụ Đức-Thế-Tôn. 

4 Đặc ân khước từ 

1- Kỉnh xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con tẩmy tốt 
mà Ngài có. 

2- Kỉnh xin Đức-Thể-Tôn không ban cho con vật thực 
ngon lành mà Ngài có. 

3- Kính xin Đức-Thể-Tôn không ban cho con được ở 
chung với Ngài trong cốc Gandhakuti. 

4- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn không cho con đi theo Ngài 
đến nhà thỉ chủ mà họ thỉnh mời Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ẫnanda! Con xét thẩy bẩt lợi như thể nào, mà 
con xin bổn đặc ân khước từ như vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con muốn tránh những lời 
dèm pha của người khác cho rằng: 
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“Con xin làm thị giả thường trực của Đức-Thê-Tôn 
đế mong được y tốt, vật thực ngon lành, ở chung với 
Đức-Thế-Tôn, được đi theo Đức-Thế-Tôn đến nhà thí 
chủ thỉnh mời Ngài. ” 

Đức-Thế-Tôn chấp thuận theo bốn đặc ân khước từ ấy 
của Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

4 đặc-ân khẩn khoản 

1- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn ngự đến nơi mà con đã nhận 
lời thỉnh mời. 

2- Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép con dẫn các người 
từ các phương xa đến hầu Ngài. 

3- Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn cho phép con được vào hầu 
Ngài, đế hỏi những pháp mà con chưa hiếu biết. 

4- Đức-Thể-Tôn thuyết pháp nơi nào, khỉ con vẳng 
mặt, kỉnh xin Ngài thuyết lại pháp ẩy cho con nghe. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ẵnanda! Con xét thấy những điều lợi ích như 
thế nào, mà con xin bon đặc-ân khấn khoản như vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, 

* Đặc-ân thứ nhất: Những người có đức-tỉn trong 
sạch nơi Tam-Bảo đến hầu thỉnh Đức-Thế-Tôn, mà 
không gặp được Ngài, thì cho phép con nhận lời thỉnh 
mời của họ. Neu Đức-Thế-Tôn không ngự đi đến nơi đó 
thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Con là người thị giả thường trực của Đức-Thế-Tôn, 
vậy mà họ chỉ nhờ việc thỉnh mời Đức-Thế-Tôn cũng 
không giúp cho họ được. ” 

* Đặc-ân thứ nhì: Những người từ các phương xa 
đến hầu Đức-Thế-Tôn, nếu họ không có cơ hội hầu đảnh 
lễĐức-Thế-Tôn đế nghe pháp thì họ sẽ nghĩ rằng: 
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“Chúng ta từ phương xa đến, có ý nguyện hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, nghe Ngài thuyết pháp, nhưng vị tỳ-khưu 
thị giả của Đức-Thế-Tôn cũng không giúp cho chúng ta 
được có cơ hội ẩy. ” 

Như vậy, họ sẽ giảm đức-tin nơi Tam-Bảo. 

* Đặc-ân thứ ba: Khỉ con nghe pháp của Đức-Thể- 
Tôn, có pháp nào chưa hiếu rõ, con xin phép hỏi lại 
pháp ẩy, Đức-Thế-Tôn giảng giải cho con được hiếu rõ, 
đế con được thuận lợi cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ của con. 

* Đặc-ân thứ tư: Có người hỏi con rằng: 

“Bài kỉnh này, pháp này, tích tỉền-kỉếp này, ... Đức- 
Thế-Tôn giảng nơi nào, có ỷ nghĩa như thế nào? ” 

Nếu con trả lời với họ rằng: “Tôi không biết” thì họ 
sẽ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão Ẫnanda là thị giả của Đức-Thế- 
Tôn, vậy mà bài kinh ẩy, pháp ẩy, tích tiền-kiếp ẩy, ... 
cũng không biết. ” 

Cho nên, kỉnh xin Đức-Thế-Tôn thuyết lại những 
pháp ẩy cho con, đế con trả lời cho họ hiếu rõ. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ẫnanda giải thích sự 
lợi ích của mỗi đặc-ân, nên Đức-Phật chấp thuận đủ tám 
đặc-ân của Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda 
chỉnh thức là thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc 
phục vụ Đức-Thế-Tôn, cho đến lúc Đức-Thế-Tôn tịch 
diệt Niết-bàn. 

Sở dĩ, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda được địa vị thị giả 
thường trực của Đức-Phật Gotama, là vì tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão đã từng phát nguyên muốn trở thành 
một thị giả thường trực của Đức-Phật. Lời phát nguyên 
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trong tiền-kỉếp của Ngài Trưởng-lão đã được Đức-Phật 
Padumuttara thời quá-khứ thọ kỷ và Ngài Trưởng-lão 
cũng đã thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, đế thành-tựu ỷ nguyên ẩy. 

21- 44- Hạ thứ hai mưoi mốt đến hạ thứ bốn mưoi bốn 

45 hạ của Đức-Phật chia ra hai thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đầu: Kể từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 20, mỗi 
hạ Đức-Phật an cư nhập hạ nơi nào, tế độ cho chúng- 
sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. 

* Thời-kỳ cuối: Kể từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44, Đức- 
Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi chùa. Khi thì 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng an cư 
nhập hạ tại ngôi chùa letavana, khi thì tại ngôi chùa 
Pubbãrãma gần kinh-thành Sãvatthi. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật thường ngự đi thuyết pháp 
tế độ những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ dù gần, 
dù xa trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời 
sắc-giới. 

Khi đến gần mùa mưa, Đức-Phật trở lại kinh-thành 
Sãvatthi, an cư nhập hạ tại ngôi chùa letavana hoặc tại 
ngôi chùa Pubbãrãma, bởi vì, Đức-vua Pasenadi Kosala 
ở kinh-thảnh Sãvatthi, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có tâm tôn kính Đức-Phật, Đức-Pháp, chư tỳ- 
khưu-Tăng. Đặc biệt, có hai đại-thí-chủ là ông phủ-hộ 
Anãthapinậika và bà đạỉ-thi-chủ Visãkhã, trong nhà 
của hai đại-thí-chủ này, hằng ngày luôn có sắp đặt sẵn 
500 chỗ ngồi để đón rước chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến khất thực. 

Và phần đông dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi là 
những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hoan 
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hỷ trong việc bô thí cúng dường bôn thứ vật dụng đên 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Do đó, khi Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
detavana hoặc tại ngôi chùa Pubbãrãma, có số đông chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng an cư nhập hạ tại một trong 
hai ngôi chùa này và các nơi gần kinh-thành Sãvatthi, để 
chư tỳ-khưu có được nhiều điều thuận lợi, nhất là bốn 
thứ vật dụng, trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư 
tỳ-khưu được thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển tốt. 

45- Hạ thứ bốn mươi lăm: Hạ cuối cùng, Đức-Phật 
an cư nhập hạ tại ngôi làng nhỏ VeỊuvagãma, gần kinh- 
thành Vesãlĩ, Đức-Phật cho phép chư Đại-đức tỳ-khưu 
nhập hạ quanh làng gần Đức-Phật, để cho tiện việc đến 
tụ hội nghe lời giáo huấn của Ngài. Bởi vì, Ngài biết rõ 
rằng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, Ngài sẽ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức-Phật lâm bệnh 
trầm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

"'Như-Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ẵnanda, cùng 
chư tỳ-khưu Tăng biết, mà tịch diệt Niết-bàn đó là điều 
không nên"". 

Do đó, Đức-Phật cố nhẫn nại chịu đựng thọ khổ, rồi 
nhập A-ra-hán-quả. Nhờ vậy, bệnh tình của Đức-Phật 
được thuyên giảm. 

Sau khi khỏi bệnh được không lâu, Đức-Thế-Tôn ngự 
ra khỏi cốc đến ngồi chỗ đã trải sẵn, Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda đả nh lễ Đức-Thế-Tôn và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, nhìn thấy Đức-Thể-Tôn 
khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quá! 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, khi con thây Đức-Thê-Tôn 
lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác toàn thân nặng 
nề, tâm con tăm toi, mờ mịt không còn biết rõ phương 
hướng, pháp-hành tứ niệm-xứ cũng không còn hiện rõ 
trong tâm con, bởi bệnh tình trầm trọng của Đức-Thế- 
Tôn, nhưng có một điều mà con tự an ủi rằng: 

“Đức-Thể-Tôn chưa truyền dạy lời di chúc cuối cùng 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, thì có lẽ Đức-Thế-Tôn chưa tịch 
diệt Niết-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Chư tỳ-khưu còn hy vọng gì nơi Như- 
Lai nữa? Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng 
không hề phân biệt người thân bên trong, kẻ sơ bên 
ngoài, Như-Lai không giong như các vị thầy khác, giấu 
các yếu pháp đế chờ đến lúc trước khi lâm chung mới 
truyền lại cho người học trò tín cấn. 

- Này Ẵnandaỉ Vị thầy nào nghĩ rằng: 

“Ta là người lãnh đạo nhóm chư tỳ-khưu-Tăng, và 
nhóm chư tỳ-khưu-Tăng nương nhờ nơi ta. ” 

Vị thầy ẩy mới có lời di chúc cuối cùng đến nhóm chư 
tỳ-khưu-Tăng ẩy. 

- Này Ẫnanda! Như-Laỉ không nghĩ rằng: 

“Như-Lai là người lãnh đạo nhóm chư tỳ-khưu-Tăng, 
và nhóm chư tỳ-khưu-Tăng nương nhờ nơi Như-Lai. ” 

Như vậy, sao Như-Laỉ lại có lời di chúc cuối cùng đến 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

- Này Ẵnanda! Bây giờ Như-Laỉ đã đến thời lão niên, 
tuổi đã cao, đã 80 tuổ/^^ rồi! Vỉ như chiếc xe cũ, sử dụng 


* 80 tuổi kể từ khi đầu thai vào lòng Phật mẫu vào ngày rằm tháng sáu 
(âm lịch). 
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được là phải nhờ sửa chữa như thê nào, thì săc thân của 
Như-Lai cũng như thế ẩy, luôn luôn cần được sửa chữa 
bằng cách nhập A-ra-hán Thánh-quả. 

- Này Ẵnanda! Khi nào Như-Lai nhập A-ra-hán Thánh- 
quả có đổi tượng Vô-hiện-tượng Nỉết-bàn, diệt được các 
pháp trong tam-giới, hưởng pháp vị an-lạc Niết-bàn 
sỉêu-tam-gỉớỉ, khi ấy Như-Lai mới thật sự được an-lạc. 

* Cho nên, các con nên sổng có ta^^^ làm hòn đảo 
(trong biến khố), có ta làm nơi nương nhờ, không nên 
sổng nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là có chánh-pháp 
làm hòn đảo, có chánh-pháp làm nơi nương nhờ, không 
nên sổng nương nhờ nơi nào khác. 

- Này Ằnandaĩ Vì vậy, hỉện-tạỉ Như-Laỉ còn tại thể, 
cũng như trong thời vị-laỉ, sau khi Như-Lai tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu cũng là người song có ta làm hòn 
đảo, có ta làm nơi nương nhờ, không nên song nương 
nhờ nơi nào khác. Nghĩa là tỳ-khim sống có chánh- 
pháp làm hòn đảo, có chánh-pháp làm nơi nương nhờ, 
không nên sống nương nhờ nơi nào khác. 

Tỳ-khưu ẩy thực-hành pháp-hành tứ nỉệm-xứ, sẽ là 
người cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn an cư nhập hạ tại nơi đây suốt ba tháng, 
đây là hạ cuối cùng của Đức-Phật. 

Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng trở lại kinh-thành Sãvatthi, ngự tại ngôi chùa 
letavana. 


* Tasmãtihãnanda attadĩpã viharatha attasaranã anaMasaranã, 
dhammadĩpã dhammasaranã anaMasaranã ... 

Attã ở đây có nghĩa sabhãvadhammã, đó là tam-giới thiện-pháp và siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 
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* Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tịch diệt Niết-bàn 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Chư Phật với bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn, vị 
nào sẽ tịch diệt Nỉểt-bàn trước? ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: 

“Bậc Thánh Tổỉ-thượng Thanh-văn đệ-tử tịch diệt 
Niết-bàn trước Đức-Phật. ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét về tuổi thọ của Ngài, 
biết rõ tuổi thọ của Ngài Đại-Truởng-lão chỉ còn 7 ngày 
nữa, nên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta liền đến hầu 
đả nh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhả 
để tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta 
rằng: 

- Này Sãriputtaỉ Con sẽ tịch diệt Niết-bàn tại nơi 
nào vậy? 

Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta kí nh bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con sẽ tịch diệt Nỉết-bàn 
tại ngôi nhà trong làng Nãlãkagãma, xứ Magadha nơi 
con đã sinh trưởng, đồng thời đế tế độ cho thân mẫu của 
con. Tuy bà có bảy người con đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, nhung bà vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta cùng với 500 đệ-tử 
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đảnh lê Đức-Thê-Tôn, xin phép từ giã Đức-Thê-Tôn. 

Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta trở về lại ngôi nhả xua 
ở tại căn phòng của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta phát bệnh kiết lị đi ngoài, phân lẫn nhiều 
máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thấy 
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Tứ Đại-Thiên-vương từ cõi tứ Đại-thiên-vương có hào 
quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. Tiếp đến, Đức-vua 
trời Sakka từ cõi Tam-thập-tam-thiên đến chiêm bái, 
đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 

Tuần tự các Đức-vua Trời cõi Dạ-ma-thiên, Đức-vua 
trời cõi Đâu-suẩt-đà-thiên, Đức-vua trời cõi Hóa-lạc- 
thiên, Đức-vua trời cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên trong các 
cõi trời dục-giới và tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên cõi trời 
sẳc-giới phạm-thiên cũng đều đến chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão lần cuối cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão nhìn thấy chu- 
thiên, chu Đại-Phạm-thiên có hào quang sáng ngời, vị 
sau hơn vị truớc, bà muốn biết những vị chu-thiên ấy là 
vị nào, mà có lòng tôn kính con của bà đến nhu the! 

Bà thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đến 
phòng của Ngài Đại-Trưởng-lão, hỏi Ngài Trưởng-lão 
Cunda (con trai của bà) rằng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ Sư Huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thua rằng: 

- Thưa thân mẫu, đầu tiên, Tứ Đạỉ-Thiên-vương từ cõi 
trời tứ Đạỉ-Thỉên-vương đến chiêm bái, đảnh lễ Sư 
Huynh của con. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thua nhu vậy, bà nghĩ 
thầm: Tứ Đại-Thiên-vương mà có lòng tôn kỉnh đến 
chiêm bái, đảnh lễ con ta. 

Vậy, con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy, thì Đức- 
Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn Đức-Phật còn 
cao thượng hon thế nữa. Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda, còn các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 
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Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiêp: 

- Thưa thân mẫu, chư vị kế đến tuần tự là Đức-vua 
trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua trời 
Sujãma từ cõi trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Santussita 
từ cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmita 
từ cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranimmita từ 
cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên, và tiếp đến chư Đạỉ-Phạm- 
thiên từ các tầng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, bà thầm 
nghĩ rằng: 

“Đại-Phạm-thiên” mà ta tôn kỉnh, chư Đại-Phạm- 
thiên ẩy mà có lòng tôn kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ con 
của ta. Vậy, con ta cao thượng đến như vậy sao! Neu 
vậy, Đức-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn 
Ngài còn cao thượng biết dường nàoF' 

Do nghĩ như vậy, nên bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ 
lạc chưa từng có, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta và bày tỏ ý nghĩ của mình. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta biết đúng lúc họp 
thời, nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thuyết giảng về ân-Đức- 
Phật để tế độ thân mẫu của Ngài. 

Sau khi lắng nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta 
thuyết pháp xong, bà liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là tà- 
kỉến và hoàỉ-nghỉ, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu có 
đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta tự nghĩ rằng: 

“Nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân mẫu của ta xong rồi. ” 
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Khi ây, trời săp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi chư tỳ-khưu 
đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão dạy rằng: 

- Này chư hiền giả! Quỷ vị đã theo tôi suốt 44 năm, 
nếu tôi có làm điều gì, có nói lời gì làm không vừa lòng 
quỷ vị, vậy, nay xin quỷ vị hiền giả hãy bỏ lỗi cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đại-Trưởng- 
lão là Bậc Thầy khả kỉnh, khả ái của chúng con. Chúng 
con không nghe thay một điều gì cả. Và chúng con đã 
theo Thầy như bóng theo hình suốt 44 năm qua, nếu 
chúng con có làm điều gì, có nói lời nào làm không vừa 
lòng Thầy thì nay kỉnh xin Thầy có tâm từ tha thứ cho 
chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thà nh sám hối lẫn nhau, vào ngày 
rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyển 
động. Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta xong, Ngài Trưởng-lão Cunda thỉnh Xá-lợi 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta đến kính dâng lên 
Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa letavana. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi tháp tôn 
thờ xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tại kinh- 
thành Sãvatthi. 

* NgM Đại-Truủng-lão Mahãmoggallãna tịch diệt Niết-bàn 

Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta tịch diệt Niết- 
bàn, Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu-Tăng từ kinh-thảnh 
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Sãvatthi ngự đên kinh-thành Rãjagaha, ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana. Khi ấy, Ngài Đại Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna đang trú tại làng KaỊasilã trong xứ Magadha, 
nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn cưóp vây đánh Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão. 

Đã nhiều lần Ngài Đại-Trưởng-lão đều lẫn tránh 
được. Đen lần cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét 
thấy ác-nghiệp cũ đến thời-kỳ cho quả cuối cùng trước 
khi tịch diệt Niết-bàn, nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão nh ẫn- 
nại chịu đựng để nhóm cưóp đánh đập Ngài Đại- 
Trưởng-lão tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết, nên ném xác Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
vào bụi cây, rồi bỏ đi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna sử dụng phép 
thần-thông liên kết xương thịt lại, bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch diệt 
Niết-bàn vào ngày 30 tháng 10 (âm lịch), tại làng 
KaỊasilã trong xứ Magadha. 

Lễ hỏa táng xong, Đức-Phật truyền dạy xây ngôi tháp 
tôn thờ Xá-lợi của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna tại kinh-thành Rãjagaha. 

Như vậy, trong tháng 10 (âm lịch) năm ấy, vào ngày 
rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tịch diệt 
Niết-bàn, đến ngày 30 tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna tịch diệt Niết-bàn. 

Hai vị Thánh Tối-thượng thanh-vãn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ 
kinh-thành Rãjagaha du hành đến kinh-thành Vesãlĩ. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành Vesãlĩ để 
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khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức-Phật truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ẵnanda cùng ngự đến ngôi tháp 
Cãpãlacetiya. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, 
ngồi một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Bậc nào đã thường thực-hành bổn 
pháp thành-tựu (idhipãda), đã thực-hành trở thành thuần 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tinh-tẩn 
không ngừng thực-hành bon pháp thành-tựu này. 

- Này Ẫnandaĩ Bậc ẩy có khả năng duy trì trọn kiếp 
tuoi thọ hoặc hon kiếp tuoi thọ được như ỷ. 

- Này Ẵnanda, Như-Laỉ đã thường thực-hành bổn 
pháp thành-tựu (idhipãda), đã thực-hành trở thành thuần 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tinh-tẩn 
không ngừng thực-hành bổn pháp thành-tựu này. 

- Này Ẫnanda, Như-Lai cũng có khả năng duy trì trọn 
kiếp tuoi thọ (100 năm) hoặc hơn kiếp tuoi thọ (hơn 100 
năm) được theo như ỷ. 

Đức-Thể-Tôn đã truyền dạy gián tiếp nhu vậy, nhung 
Ngài Trưởng-lão Ẵnanda không hiểu, nên không thỉnh 
mời Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Đức-Thế-Tôn duy 
trì trọn kiếp tuoi thọ (100 năm). 

- Kính xin Đức-Thể-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ, để 
tế độ cho phần đông chúng-sinh, đế đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông chúng-sinh, đế 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho chư-thiên 
và nhân-loại. 
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Bởi vì, khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda bị Ảc-ma- 
thiên quấy nhiễu, nên không hiểu ý của Đức-Thế-Tôn. 
Dù Đức-Thế-Tôn dạy nhu vậy lần thứ hai, lần thứ ba, 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda vẫn không hiếu đuợc. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda đảnh/ễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép đi ra ngoài ngồi duới gốc cây không xa nơi 
Đức-Thế-Tôn. 

Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

• • • 

Khi Ngài Trưởng-lão Ẫnanda vừa mới ra ngoài, Ác- 
Ma-thiên liền đến hầu Đức-Thế-Tôn, rồi đứng một nơi 
họp lẽ bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Đức-Thể-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn, kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn tịch diệt 
Niết-bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niết-bàn 

r 
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của Đức-Thê-Tôn. 

Thật ra, Ác-Ma-thỉên đã nhiều lần đến thỉnh Đức-Thể- 
Tôn tịch diệt Niết-bàn, những lần truớc, Đức-Thế-Tôn 
đều khuớc từ. Nhung lần này, Đức-Thế-Tôn hứa với Ác- 
Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi hãy yên tâm, không lâu 
nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. Ke từ nay chỉ còn ba 
tháng nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Nhu vậy, Đức-Thể-Tôn có trí-tuệ sáng suốt, xác định 
thời gian ba tháng nữa sẽ xả tuoi thọ, xả sinh-mạng của 
Đức-Thế-Tôn tại ngôi tháp Cãpãlacetiya, đúng vào ngày 
rằm tháng giêng (âm lịch). 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động chua 
từng có nhu vậy. Thấy điều lạ thuờng, trái đất rung 
chuyến, nên Ngài Trưởng-lão Ẫnanda vào hầu Đức-Thế- 
Tôn, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, do nguyên nhân nào làm 
trái đất rung chuyến. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Ngay hôm nay, vừa mới rồi, Như-Lai 
có trỉ-tuệ sáng suốt hứa với Ác-Ma-thiên rằng: 

“Chỉ còn ba tháng nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt 
Nỉết-bàn. ” 

Nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy nhu vậy, Ngài Trưởng- 
lão Ẵnanda kính thỉnh rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con xin kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm). 

Con xin kinh thỉnh Đức-Thể-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi 
thọ, đế tế độ cho phần đông chúng-sinh, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng-sinh, 
đế đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho chư- 
thiên và nhân-loại. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Con chớ nên thỉnh Như-Lai nữa. Bây 
giờ không phải lúc thỉnh cầu Như-Lai nữa. Như-Lai đã 
gián tiếp dạy con nhiều lần mà con vẫn không hiếu, con 
không có lời thỉnh cầu Như-Lai. 

Nay, Như-Lai đã hứa với Ác-Ma-thỉên rồi, không thể 
nào khác được. 

Thấy Ngài Truởng-lão Ãnanda khổ tâm vô hạn, vì hối 
hận về điều sơ suất của mì nh , nên Đức-Thế-Tôn an ủi 
Ngài Đại-đức Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Như-Laỉ đã từng dạy rằng: 

“Sổng xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kỉnh mến ẩy. Đó là sự thật hiến nhiên. 
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Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kính mên ây 
làm sao lại có thế chiều theo ỷ muốn của mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân 
duyên cẩu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự hủy hoại là 
thường, dù có mong muốn rằng: 

“Xin pháp ẩy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không 
thế nào được. ” 

- Này Ẵnandaĩ Như-Laỉ cùng con đi đến giảng đường 
Kutãgãra trong khu rừng lớn ẩy. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda theo sau Đức-Thế-Tôn đến 
giảng đường Kutãgãra. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Con nên đi mời tất cả chư tỳ-khưu 
trong kinh-thành Vesãlĩ đến tụ hội tại giảng đường 
Upaịịhãna. 

Vâng theo lời dạy Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ẫnanda đi mời chư tỳ-khưu đến tụ hội tại giảng đường. 

Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc thánh-đạo 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn ngự đến giảng đường Upatthãna 
ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ-khưu- 
Tãng rằng: 

- Này chư Tỳ-khưuỉ Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn, các con nên 
học hỏi, hiếu biết rõ, rồi nên thực-hành, thường thực- 
hành chánh-pháp ẩy, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đế duy trì 
phạm-hạnh cao thượng, đế chánh-pháp được trường tồn 
lâu dài, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu 
dài cho phần đông chúng-sỉnh, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho chư-thiên và nhân-loại. 
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- Này chư Tỳ-khimỉ Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là: 

* 4 pháp nỉệm-xứ (satipaịthãna): 

1) Thân niệm-xứ. 2) Thọ niệm-xứ. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tỉnh-tẩn (samappadhãna): 

- Tỉnh-tẩn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 
cho phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện-pháp phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (ỉddhỉpãda): 

- Thành-tựu do hài-lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tẩn. 

• 

- Thành-tựu do quyết-tâm. 

- Thành-tựu do trỉ-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (indriya): 

1) Tỉn-pháp-chủ. 2) Tẩn-pháp-chủ. 

3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (bala): 

1) Tỉn-pháp-lực. 2) Tẩn-pháp-lực. 

3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lự. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7pháp giác-chỉ (bojjhahga): 

1) Niệm gỉác-chỉ. 2) Phân-tỉch giác-chi. 

3) Tinh-tẩn giác-chi. 4) Hỷ giác-chi. 

5) Tịnh giác-chi. 6) Định gỉác-chỉ. 7) Xả gỉác-chỉ. 
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* 8 pháp chánh-đạo (magga): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chánh-tinh-tẩn. 

7) Chánh-niệm. 8) Chánh-định. 

- Này chư Tỳ-khưu! Các chánh-pháp ẩy Như-Laỉ đã 
thuyết giảng đến các con, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

- Này chư Tỳ-khưu! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở các 
con rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi (sắc-pháp, danh-pháp) có sự 
diệt là thường, các con nên cổ gắng tinh-tẩn hoàn thành 
mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không dế duôi, 
thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Thời gian không còn lâu, Như-Laỉ sẽ tịch diệt Nỉết- 
bàn. Ke từ hôm nay chỉ còn lại ba tháng nữa mà thôi, 
Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn dạy bài kệ: 

‘"'Paripakko vayo mayham, parittam mama jĩvitam. 

Pahãya vo gamissãmi, katam me saranamattano. 

Appamattã satĩmanto, susĩlã hotha bhỉkkhavo. 

Susamãhỉtasahkappã, sacittamanurakkhatha. 

Yo imasmim dhammavinaye, appamatto vihassati. 

Pahãya jãtỉsamsãram, dukkhassahtam karissati.”^^^ 

- Này chư Tỳ-khưu! 

Tuoi của Như-Lai đã già rồi. 

Mạng sổng của Như-Lai còn ít, 

Như-Lai sẽ vĩnh biệt các con. 

• 

Như-Laỉ sẽ tịch diệt Niết-bàn, 


^ Dighanikaya, bộ Mahavagga, kinh Mahaparinibhanasutta. 
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Là nơi nương nhờ của chính mình. 

- Này chư Tỳ-khưu thật đáng thương! 

Các con là người không dế duôi, 

Có giới hạnh trong sạch đầy đủ, 

Luôn có chánh-niệm và tỉnh-giác, 

Có định-tâm, tư-dưy đúng đắn, 

Cấn trọng giữ gìn tâm của mình. 

Người nào sống trong pháp luật này, 

Không dế duôi, luôn có chánh-niệm, 

Chứng ngộ Niết-bàn, pháp diệt kho, 

Người ẩy diệt tử sinh luân-hồi. 

Từ kinh-thành Vesãlĩ đến khu rừng Kusinãrã 

Một buổi sáng, Đức-Thế-Tôn ngự vào ki nh -thảnh 
Vesãlĩ để khất thực, sau khi thọ thực xong trở về, Đức- 
Thế-Tôn đứng nhìn kinh-thành Vesãlĩ lần cuối cùng, rồi 
dạy bảo Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Như-Laỉ cùng các con đến làng 
Bhanậagãma. 

Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với số đông chu tỳ-khuu 
Tăng đến làng Bhanậagãma. Tại nơi đây Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp khuyên dạy chu tỳ-khuu một thời gian ngắn, 
rồi tiếp tục ngự đến làng Ambagãma, làng Lambagãma, 
thành Bhoganagara, tại mỗi nơi Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp khuyên dạy chu tỳ-khuu, rồi tiếp tục ngự đến thành 
Pãvãnagara. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại vuờn xoài 
(ambavana) của ông Cunda Kammãraputta. 

Nghe tin Đức-Thế-Tôn cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng đã ngự đến thành Pãvãnagara, hiện đang trú 
tại vuờn xoài của ông. 

Ông Cunda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi 
một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
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Ông Cunda. Nghe Đức-Thê-Tôn thuyêt giảng, ông Cunda 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, có đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ông bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhận thọ 
thực tại tư gia của chúng con. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thọ nhận bằng cách im lặng. Biết Đức- 
Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Cunda cung 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép trở về. 

Đức-Thế-Tôn thọ thực món Sũkuramaddava 

Ông Cunda Kammãraputta sai bảo gia nhân làm 
những món ăn ngon, trong đó có món ăn đặc biệt gọi là 
sũkuramaddavad‘^ ekajetthakasũkurassa pavattamamsa 
nghĩa là món thịt heo chỉn mềm ngon bô dưỡng đặc biệt. 

Đêm đã qua, buổi sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự 
cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng đến tu gia của ông 
Cunda. ông Cunda cung kính thỉ nh mời Đức-Thế-Tôn 
ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả chu Đại-đức tỳ-khuu- 
Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. ông cung kính đả nh lễ Đức- 
Thế-Tôn, và kính dâng món ăn đặc biệt sũkuramaddava 
ấy. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Cunda! Con dâng món sũkuramaddava này chỉ 
đến một mình Như-Lai mà thôi, con nên dâng những 
món ăn khác đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

* Sũkụramaddava: Món thịt heo chín mềm, ngon bổ dưỡng đặc biệt nhất. 
Một số bậc tiền bối có ý kiến cho^ rằng: 

- Sũkuramaddava: là món com nâu băng sữa bò tưoi, sữa chua, bo đặc, bo 
lỏng... món ăn rât bô dưỡng (còn có nghĩa nâm heo). 

- Sũkuramaddava: Là món ăn được nâu theo cách rasãyatanavidhi từ bộ 
sách xưa Rasãyatanasattha. ông Cunda hy vọng rằng: Nhờ món ăn bố 
dưỡng này, Đức-Thè-Tôn duy tri được sinh-mạng, không tịch diệt Niêt- 
bàn. Món Sũkuramaddava đặc biệt này có chư-thiên bỏ thêm thiên vị, 
cho nên chỉ có Đức-Thè-Tôn mới có thê tiêu hóa được mà thôi. 
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Món sũkuramaddava còn lại, con nên đem đi chôn 
dưới đất, bởi vì, ngoại trừ Như-Lai ra, Như-Lai không 
thay có một người nào trong đời này, gồm cả Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, Ma-vương cõi trời dục-gỉớỉ dùng 
món sũkuramaddava này, rồi có thế tiêu hóa được. 

Vâng theo lời của Đức-Thế-Tôn, ông Cunda đem món 
ăn sũkuramaddava còn lại chôn sâu dưới đất. 

Khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, ông Cunda đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp tế độ ông Cunda, làm cho ông vô 
cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Từ giã ông Cunda, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng tiếp tục lên đuờng đi đến khu 
rừng Kusinãrã. 

Trên đuờng, Đức-Thế-Tôn phát bệnh kiết lị đi ngoài 
ra máu, bệnh tình rất trầm trọng, Đức-Thế-Tôn dừng 
chân nghỉ, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh-giác nhập A-ra- 
hán-quả, làm cho thọ khổ do bệnh kiết lị đuợc giảm bớt, 
nên Đức-Phật truyền dạy Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnandaĩ Bây giờ Như-Laỉ cùng với các con đến 
xứ Kusinãrã. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
tiếp tục lên đuờng đi xứ Kusinãrã. Trên đuờng đi Đức- 
Thê-Tôn mệt nhoài, đên gôc cây Đức-Thê-Tôn dừng lại 
và truyền bảo Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Con trải tẩm y Sahghãtỉ bổn lớp cho 
Như-Lai ngồi nghỉ. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Truởng-lão Ãnarida trải 
tấm y xong, Đức-Thế-Tôn ngồi nghỉ, rồi truyền bảo 
Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Con hãy đi lẩy nước cho Như-Laỉ dùng, 
Như-Lai khát nước lắm rồi! 
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Ngài Trưởng-lão Ananda bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vừa rồi có 500 chiếc xe bò 
băng qua dòng sông, vì nước sông còn ít, nên đã làm 
cho nước đục ngầu, gần đây có con sông Kakudhãnãdĩ 
nước trong sạch, bờ sông thoai thoải, Đức-Thế-Tôn có 
thế độ nước trong sạch và tắm mát trên con sông ấy. 

Đức-Thế-Tôn khát nước quá không sao chịu nổi, nên 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ãnanda đến 
lần thứ hai, lần thứ ba như trên. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda đành phải vâng lời Đức- 
Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão vừa mang bát đến dòng sông 
nước còn ít ấy, nước sông đang đục ngầu liền biến thành 
nước trong sạch. Ngài Trưởng-lão vô cùng ngạc nhiên, 
lấy bát múc nước đem về bạch Đức-Thế-Tôn: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, Thật phỉ thường thay! 
Chưa từng có bao giờ! Đức-Thế-Tôn có nhiều oai lực 
quá! Dòng nước sông còn ít nước và bị 500 chiếc xe bò 
vừa băng qua làm cho nước sông đục ngầu. Khi con đến 
gần bỗng nhiên biến thành dòng nước trong sạch. 

Con kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn độ nước. 

Đức-Thế-Tôn độ nước xong liền cảm thấy đỡ khát. 
Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đến con 
sông Kakudhãnãdĩ. 

Khi đến nơi, Đức-Thế-Tôn ngự xuống dòng sông ấy 
tắm mát, độ nước xong, Đức-Thế-Tôn ngự đi lên, rồi 
dạy bảo Ngài Trưởng-lão Cundaka rằng: 

- Này Cundaka! Con hãy trải tấm y Sahghãti bốn lớp 
đế cho Như-Lai nằm nghỉ ngơi. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Cundaka 
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trải tâm y Saủghãti bôn lớp xong, Đức-Thê-Tôn năm 
nghiêng bên phải hai chân duỗi thẳng đặt so le, chân 
phải đầu gối hơi co một chút, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh- 
giác nhập A-ra-hán-quả. Ngài Truởng-lão Cundaka ngồi 
gân hâu Đức-Thê-Tôn. 

Khi xả A-ra-hán Thánh-quả, Đức-Thế-Tôn gọi Ngài 
Truởng-lão Ãnanda dạy rằng: 

- Này Ẫnandaĩ Nếu có ai trách ông Cunda Kammãra- 
putta rằng: 

“Thật không có lợi cho ông, ông đã làm điều không 
tốt! Độ vật thực của ông, Đức-Thể-Tôn phải tịch diệt 
Niết-bàn. ’’ 

Khỉ ẩy, con nên giảng giải cho ông Cunda hiểu rõ, để 
ông phát sinh đại-thiện-tãm hoan hỷ rằng: 

“Này ông Cunda! Thật là điều lợi ích lớn cho ông! 
Ông đã làm phước-thỉện bổ-thi đặc biệt. Đức-Thể-Tôn 
độ vật thực của ông lần cuối cùng, roi tịch diệt Niết-bàn. 
Điều này chỉnh bần Tăng được nghe từ kim ngôn của 
Đức-The-Tôn răng: 

‘Hai lần cúng dường vật thực đến Như-Laỉ có quả 
báu lớn bằng nhau. Quả báu hai lần này lớn hon các lần 
cúng dường vật thực khác đến Như-Laỉ là: 

1- “Vật thực của bà Sujãtã được cúng dường đến 
Đức-Bồ-tảt Siddhattha. Sau khi độ vật thực xong đêm 
hôm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

2- Vật thực của ông Cunda Kammãraputta được cúng 
dường đến Như-Lai. Sau khi độ vật thực xong đêm hôm 
ấy, Như-Lai tịch diệt Nỉết-bàn. ” 

Vật thực được cúng dường đến Như-Laỉ trong hai 
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trường hợp này có quả báu lớn băng nhau. Quả báu này 
lớn hơn các lần cúng dường vật thực đến Như-Lai, trong 
các trường hợp khác. ’ 

- Này Ẵnanda! Con nên giảng giải cho ông Cunda 
Kammãraputta hiếu rõ như vậy, đế ông phát sinh đại- 
thiện-tãm trong sạch hoan hỷ, mà không buồn. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh này giải rằng: 

* Món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujãtã mà Đức-Bồ- 
tát Siddhattha đã độ xong, cuối đêm ẩy Đức-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama cao thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. Nhờ món ăn đầy bô dưỡng ẩy, mà kim thân 
của Đức-Thế-Tôn có sức khoẻ chịu đựng, duy trì suốt 49 
ngày đêm, đế hưởng sự an-lạc tịch tịnh Niết-bàn. 

* Món ăn sũkuramaddava của ông Cunda Kammãra- 
putta mà Đức-Thế-Tôn đã độ xong. Nhờ món ăn đầy bô 
dưỡng ẩy, mà kim thân của Đức-Thế-Tôn có sức khoẻ 
chịu đựng được noi căn bệnh kiết lị rẩt trầm trọng, Đức- 
Thế-Tôn mới có thế ngự đến khu rừng Sãla xứ Kusinãrã 
đế tịch diệt Niết-bàn như đã dự định trước. 

Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc biệt này 
có khoảng cách thời gian xa nhau 45 năm, nhưng đều có 
quả báu lớn bằng nhau, như Đức-Thế-Tôn đã dạy. 

Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda, Như-Lai cùng với các con nên đi sang 
bên kia bờ sông Hirahvatĩ. 

Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng sang 
bên kia bờ sông Hiranvatĩ ấy, rồi tiếp tục đến khu rừng 
Sãla xứ Kusinãrã. 
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Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niết-bàn tại Kusinara 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng tu, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến khu rừng Sãla tại Kusinãrã, nơi nghỉ ngơi của hoàng 
tộc Malla, Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Truởng-lão 
Ãnanda rằng: 

- Này Ằnandal Con nên đặt chiếc giường quay đầu về 
hướng Bắc, giữa hai cây Sãla (song long thọ). 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn nằm nghiêng bên phải, đầu 
quay về hướng Bắc, hai chân duỗi thắng so le, chân phải 
duỗi thắng, chân trái đầu gối hơi co, hai bàn chân đặt 
không đều nhau, có chánh-niệm trỉ-tuệ tỉnh-giác, không 
định trước giờ xả. 

Cúng dường Đức-Thế-Tôn 

Hai cây Sãla trổ hoa trái mùa, những đóa hoa rơi 
xuống kim thân để cúng dường Đức-Thế-Tôn. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, hương 
trời, ... từ cõi trời rơi xuống như mưa để cúng dường 
Đức-Thế-Tôn. Những tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng 
dường Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Hai cây Sãla trổ hoa trái mùa, những 
đóa hoa rơi xuống kim thân của Như-Lai, đế cúng 
dường Như-Lai. Các cây hoa trong rừng đều nở rộ, 
những đóa hoa trời, hương trời từ các cõi trời rơi xuống, 
những tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trỗi lên đế 
cúng dường Như-Lai. 

- Này Ằnandaĩ Sự củng dường đến Như-Lai bằng phẩm 
vật như vậy không gọi là cách cúng dường cao thượng. 

Người nào là tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-ni, hoặc cận-sự- 
nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
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đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thực-hành đúng 
theo pháp-hành bát-chảnh-đạo, hành theo chánh-pháp, 
người ẩy được gọi là người có lòng tôn kỉnh, lễ bái, cúng 
dường Như-Lai bằng cách cúng dường cao thượng. 

- Này Ẵnanda! Các con luôn luôn tâm niệm rằng: 

“Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thảnh-quả, Niết-bàn, thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chánh-đạo, thực-hành theo chánh-pháp. ” 

Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng cách 
thực-hành chánh-pháp là cao thượng hơn sự cúng 
dường bằng phấm vật, là vì, chỉ có sự cúng dường bằng 
thực-hành chánh-pháp mới có thể giữ gìn, duy trì giáo- 
pháp của Đức-Phật trường tồn trên thế gian. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda khóc 

Vào lúc canh chót đêm ấy, Đức-Phật sắp tịch diệt 
Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão Ãnanda đang còn là bậc 
Thánh Nhập-lưu, nên Ngài Trưởng-lão tủi thân, lánh ra 
một nơi vắng vẻ đứng khóc, than vãn: 

“Ta còn là bậc Thánh Nhập-lưu cần phải thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc đến A-ra-hản Thảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, nhưng Đức-Thế-Tôn là bậc Thầy tế độ của ta 
sắp tịch diệt Niết-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn không thấy Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda, nên truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ẫnanda đang ở đâu? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda 
lảnh ra một nơi vẳng vẻ, đứng khóc, than vãn, vì tủi 
thân. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo một vị tỳ-khưu gọi Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, vị tỳ-l^uu đi mời Ngài 
Truởng-lão Ãnanda đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Truởng-lão Ãnanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. Đức-Thế-Tôn dạy Ngài 
Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnandaĩ Như-Laỉ đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kỉnh mến ẩy. Đó là sự thật hiến nhiên. 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kỉnh mến ẩy 
làm sao lại có thế chiều theo ỷ muốn của mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân 
duyên cẩu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự hủy hoại là 
thường, dù có mong muốn rằng: 

“Xin pháp ẩy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không 
thế nào được. ’’ 

- Này Ẩnanda! Con là một thị giả tận tụy chăm sóc 
Như-Lai với tâm-từ được biếu hiện bằng thân, khấu, ỷ. 
Đó là sự lợi ích, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp, bồi 
bo đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật rồi. 

- Này Ẫnandaĩ Con nên cổ gắng tỉnh-tẩn, chắc chắn 
con sẽ diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán một cách nhanh chóng. 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi Ngài Truởng-lão Ãnanda đã 
tận tụy chăm sóc Đức-Thế-Tôn một cách rất chu đáo. 
Ngài Truởng-lão Ãnanda là bậc thiện-trí biết cách cu xử 
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đối với mọi người, biết cách sắp xếp thời gian họp lý, 
hướng dẫn mọi người đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda biết đúng lúc, họp thời 
hướng dẫn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
Đức-vua, các quan, nhóm ngoại đạo, v.v... vào hầu Đức- 

^ rri ^ 

The-Ton. 


Lý do Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niết-bàn tại Kusỉnara 

Tuy có nhiều xứ lớn, kinh-thành lớn, nhưng Đức-Thế- 
Tôn không chọn làm nơi tịch diệt Niết-bàn của Đức- 
Thế-Tôn, mà chọn Kusinãrã bởi có 3 lý do: 

1- Trong quá-khứ, Kusinãrã là một kinh-thành rộng 
lớn có tên là kinh-thành Kusavatĩ, có Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương Mahãdassana trị vì tứ châu thiên-hạ. Neu 
Đức-Thể-Tôn tịch diệt Niết-bàn nơi khác, thì không có lý 
do thuyết bài kỉnh Mahãdassanasutta. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chọn xứ Kusinãrã làm nơi tịch 
diệt Niết-bàn, để Đức-Thế-Tôn có cơ hội thuyết bài kinh 
Mahãdassanasutta. Chúng-sinh lắng nghe bài kinh này 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cố gắng 
tinh-tấn thực-hành mọi thiện-pháp. 

2- Đạo-sĩ Subhadda là người đệ-tử cuối cùng của 
Đức-Thế-Tôn, hiện đang ở tại xứ Kusinãrã. Ngoài Đức- 
Thế-Tôn ra, không có vị Thảnh Thanh-văn đệ-tử nào có 
khả năng tế độ Đạo-sĩ Subhadda được. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn phải ngự đến xứ Kusinãrã để tế 
độ Đạo-sĩ Subhadda, bậc thanh-văn đệ-tử cuối cùng của 
Đức-Phật Gotama. 

Vị tỳ-khưu Subhadda sẽ trở thành bậc Thảnh A-ra- 
hán, trước khỉ Đức-Thể-Tôn tịch diệt Niết-bàn. 

5 7 ^ ĩ rrii rri ^ ĩ * J 

- Đức-The-Ton biêt rõ răng: 
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Sau khi nghe tin Đức-Phật Gotama tịch diệt Niêt-bàn, 
làm lễ hỏa táng xong, các nước lớn sẽ kéo đến tranh 
giành Xá-Lợi của Đức-Phật. 

Đức-Thể-Tôn thấy rõ, biết rõ chỉ có vị Bà-la-môn 
Dona là người có khả năng đứng ra làm trung gian hòa 
giải các sứ giả từ các nước lớn và biết cách phân chia 
các Xả-Lợi cho mỗi xứ thỉnh đem về xây Bảo-tháp tôn 
thờ Xá-Lợỉ. 

Vị Bà-la-môn Dona hiện đang ở tại xứ Kusinãrã, nên 
Đức-Thế-Tôn quyết định chọn xứ Kusinãrã làm nơi tịch 
diệt Nỉết-bàn. 


Đêm cuối cùng của Đức-Thế-Tôn 

Đêm cuối cùng của Đức-Thế-Tôn là đêm rằm tháng 
tư (âm lịch). 

- Canh đầu: ÌSghe tin canh chót đêm ấy, Đức-Thế-Tôn 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sãla. Đức-vua, Hoàng- 
hậu, Hoàng-tử, Công-chúa cùng các bậc bô lão trong 
hoàng tộc Malla, cùng hoàng thân quốc thích tuần tự đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, tiếp theo các 
quan trong triều, toàn thể dân chúng xứ Kusinãrã tuần tự 
đen hâu đanh le Đức-Thê-Tôn lan cuôi cùng, kéo dài 
trọn canh đầu. 

- Canh giữa: Đạo-sĩSubhadda nghe tin Đức-Thế-Tôn 
sắp tịch diệt Niết-bàn vào canh chót đêm ấy, nên suy 
nghĩ rằng: 

“Ta có nhiều điều thắc mắc, đã từ lâu chưa có một vị 
Sa-môn nào có thế giải đáp, giúp làm cho ta đoạn-tuyệt 
được thắc mắc ẩy. Nay nghe tin Sa-môn Gotama, Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác đã ngự đến khu rừng Sãla xứ 
Kusỉnãrã này, Đức-Thế-Tôn sắp tịch diệt Niết-bàn vào 
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canh chót đêm nay. Ta nên đên hâu Sa-môn Gotama, đê 
hỏi những điều thắc mắc của ta, kỉnh nhờ Đức-Thế-Tôn 
giải đáp. 

Đạo-sĩ Subhadda đến khu rừng Sãla tìm gặp Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda xin phép vào hầu Đức-Thế-Tôn. 
Ngài Truởng-lão Ãnanda bảo rằng: 

- Này đạo-sĩ Subhadda! Xỉn ông không nên quẩy rầy, 
làm phiền Đức-Thể-Tân trong lúc này, Đức-Thế-Tôn 
đang mệt quá rồi! 

Đạo-sĩ Subhadda tha thiết khẩn khoản xin Ngài 
Truởng-lão Ãnanda cho phép vào hầu Đức-Thế-Tôn. 
Nghe Ngài Truởng-lão Ãnanda và đạo-sĩ Subhadda đang 
nói chuyện qua lại với nhau, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Con không nên ngăn Subhadda, để 
cho Subhadda đến gặp Như-Lai. 

Đạo-sĩ Subhadda có cơ hội đến hầu vấn an Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, ông bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Sa-môn Gotama, các sa-môn, bà-la-môn 
là đạo-sư, trưởng phái cỏ tiếng tăm, có nhiều thế lực, 
đứng đầu một môn phái, mà phần đông dân chúng tán 
dương ca tụng, tôn sùng là bậc Thánh-thiện như các vị 
đạo-sư Puranakassapa, đạo-sư Makkhaligosãla, đạo-sư 
Ạịitakesakambala, đạo-sư Pakudhakaccayana, đạo-sư 
Sanjayabelatthaputta, đạo-sư Niganịhanãịaputta, có phải 
tất cả sa-môn, bà-la-môn ẩy đã chứng đắc như họ đã 
tuyên bo, hoặc tẩt cả không chứng đắc, hoặc có một so 
chứng đắc, một so không chứng đắc? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Subhadda! Con không nên đề cập đến vấn đề 
ẩy, con nên lẳng nghe Như-Lai thuyết pháp. 
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- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh không có 
trong pháp luật nào, thì chắc chắn không có tuần tự sa- 
môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là 
bậc Thánh Nhất-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bất- 
lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp 
luật ẩy. 

- Này Subhadda! Thảnh-đạo hợp đủ 8 chánh có trong 
pháp luật nào, thì chắc chắn có tuần tự sa-môn thứ nhất 
là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc Thánh 
Nhẩt-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bẩt-lai, sa-môn 
thứ tư là bậc Thánh A-ra-hản trong pháp luật ấy. 

- Này Subhadda! Thảnh-đạo hợp đủ 8 chảnh chỉ có 
trong pháp luật của Như-Lai mà thôi. Cho nên, chắc 
chắn có tuần tự sa-môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, 
sa-môn thứ nhì là bậc Thánh Nhẩt-lai, sa-môn thứ ba là 
bậc Thánh Bẩt-laỉ, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán 
trong pháp luật của Như-Laỉ. 

Ngoài pháp luật này của Như-Lai ra, những tà giáo 
khác không có sa-môn nào cả. 

- Này Subhadda! Chư tỳ-khim trong pháp luật này 
sổng thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chánh-đạo, và 
truyền dạy, hướng dẫn người khác cũng thực-hành đúng 
theo pháp-hành bát-chánh-đạo, thì trong đời này không 
bao giờ vẳng bóng bậc Thánh A-ra-hản. 

Sau khi lắng nghe lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đạo-sĩ Subhadda vô cùng hoan hỷ tán duơng ca tụng 
Đức-Thế-Tôn, rồi kính xin quy y nuơng nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng-bảo, kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thà nh sadi, tỳ-khuu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 
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Đức-Thê-Tôn cho phép đạo-sĩ Subhadda xuât gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, Ngài Đại-đức Subhadda 
một mình ở nơi thanh vắng, không dể duôi, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi 
Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Trưởng-lão Subhadda là bậc Thánh A-ra-hán, 
thanh-vãn đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

- Canh chót: Đức-Thế-Tôn gọi Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda khuyên dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Trong sổ các con, nếu có người nào 
nghĩ rằng: 

“Đức-The-Tôn tịch diệt Niết-bàn rồi, chúng ta không 
còn Đức-Bốn-Sư nữa (natthi no satthã) ” thì các con chớ 
có nên nghĩ như vậy. 

Pháp và Luật là Vị Tôn Sư 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yo vo Ẵnanda, mayã dhammo ca vỉnayo ca desito 
panhatto, so vo mamaccayena satthã...”^^^ 

- Này Ẵnanda! Chánh-pháp nào mà Như-Laỉ đã thuyết, 
Luật nào mà Như-Lai đã chế định, sau khỉ Như-Lai tịch 
diệt Niết-bàn rồi, Chánh-pháp ẩy, Luật ẩy là vị Tôn-sư 
của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibhãnasutta giải 
thích rằng: 


* Dighanikaya, MahavaggapaỊi, Kinh Mahaparinibhanasutta. 
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Dhammo: Chánh-pháp gôm có toàn bộ Tạng Kinh 
PãỊi và toàn bộ Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi. 

Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật PãỊi. 

Giáo-pháp mà Đức-Phật Gotama đã thuyết giảng suốt 
45 năm, kể từ khi trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn gom lại thành Tam-Tạng PãỊi: 
Tạng Luật PãỊi, Tạng Kỉnh Pãỉi, Tạng Vỉ-Dỉệu-Pháp 
PãỊi gồm có 84.000 pháp môn đuợc phân chia nhu sau: 

1- Vinayapitakapãỉi: Tạng Luật Pãỉi gồm có 21.000 
pháp môn. 

2- SuttantapỉtakapãỊỉ: Tạng Kinh PãỊi gồm có 21.000 
pháp môn. 

3- AbhidhammapãỊi: Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi gồm có 
42.000 pháp môn. 

* Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibbãnasutta, 
Đức-Phật giảng giải rằng: 

'Lti imãni caturãsĩti dhammakkhandhasahassãni 
titịhanti, aham ekova parinibbayãmi. Ahaũca kho dãni 
ekakova ovadãmi anusãsãmỉ, mayi parinibbute imãni 
caturãsĩti dhammakkhandhasahassãnỉ tumhe ovadissanti 
anusãsỉssantỉ... 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ cỏ một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ chỉ có 
một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các 
con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 84.000 
pháp môn ẩy là “Vị Tôn-Sư’’ sẽ giáo huấn các con, sẽ 
theo dạy dỗ các con... ” 

Qua đoạn Chú-giải trên, chính Đức-Phật giải thích 
cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu rằng: 


* Di. Mahavaggatthakatha, Mahaparinibbanasuttavannana. 
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“Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rồi, không phải các 
hàng thanh-văn đệ-tử không còn có vị Tôn-Sư, mà thật 
ra, vẫn cỏn có 84.000 pháp-môn là Vị Tôn-Sư. ” 

Như vậy, mỗi pháp môn cũng là một Vị Tôn-Sư có 
khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh-văn đệ-tử 
thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật 

Vào canh chót, Đức-Thế-Tôn một lần nữa nhắc nhở 
khuyên dạy các hàng thanh-vãn đệ-tử lần cuối cùng rằng: 

“Handa dãni bhikkhave ãmantayãmi vo, 

Vayadhammã sankhãrã, appamãdena sampãdetha.^^^ 

- Này chư tỳ-khưu, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở, khuyên dạy các con lần 
cuối cùng rằng: 

“Các pháp-hữu-vỉ (ngũ-uẩn) có sự diệt là thường. 
Các con hãy nên co gang tinh-tẩn hoàn thành mọi phận 
sự tứ Thánh-đế, bằng pháp không dế duôi, thực-hành 
phảp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Đức-Thế-Tôn vừa chấm dứt câu: “Appamãdena 
sampãdetha” từ đó không còn dạy thêm một câu nào 
khác nữa. 

Vì vậy, câu: “Handa dãni bhikkhave ãmantayãmi vo, 
vayadhammã sahkhãrã, appamãdena sampãdetha. ” là 
Pacchimabuddhavacana: Lời Phật-ngôn cuối cùng của 
Đức-Phật Gotama. 


^ Di. MahavaggapaỊi, Kinh Mahaparinibbanasutta. 
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Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

• • • 

Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu: 
“Appamãdena sampãdetha 

Đức-Phật nhập đệ nhất thiền sẳc-giới, rồi xả đệ nhất 
thiền sẳc-giới. 

- Nhập đệ nhị thiền sẳc-giới, rồi xả đệ nhị thiền sẳc-giới. 

- Nhập đệ tam thiền sẳc-giới, rồi xả đệ tam thiền sẳc-giới. 

- Nhập đệ tứ thiền sẳc-giới, rồi xả đệ tứ thiền sẳc-giới. 

- Nhập không-vô-biên-xứ-thiền, rồi xả không-vô-biên 
xứ-thiền. 

- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiền, rồi xả thức-vô-biên- 
xứ-thiền. 

- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thiền, rồi xả vô-sở-hữu-xứ-thỉền. 

- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền, rồi xả phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền. 

- Nhập diệt-thọ-tưởng. 

Khi ấy, Ngài Truởng-lão Ãnanda hỏi Ngài Truởng- 
lão Anuruddha rằng: 

- Kỉnh thưa pháp-huynh Anuruddha, Đức-Thể-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn rồi phải không? 

- Này pháp-đệ Ẫnanda! Đức-Thể-Tôn chưa tịch diệt 
Niết-bàn, Đức-Thế-Tôn đang nhập diệt-thọ-tưởng. 

- Đức-Thế-Tôn xả diệt-thọ-tưởng. 

- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền, rồi xả phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền. 

- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thiền, rồi xả vô-sở-hữu-xứ-thiền. 

- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiền, rồi xả thức-vô-biên- 
xứ-thiền. 

- Nhập không-vô-biên-xứ-thiền, rồi xả không-vô-biên- 
xứ-thỉền. 

- Nhập đệ tứ thiền sẳc-giới, rồi xả đệ tứ thiền sắc-giới. 
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- Nhập đệ tam thiên săc-giớỉ, rôi xả đệ tam thiên săc-giới. 

- Nhập đệ nhị thiền sẳc-giới, rồi xả đệ nhị thiền sẳc-giới. 

- Nhập đệ nhất thiền sắc-giới, roi xả đệ nhất thiền 
sẳc-giới. 

- Nhập đệ nhị thiền sẳc-giới, rồi xả đệ nhị thiền sẳc-giới. 

- Nhập đệ tam thiền sẳc-giới, rồi xả đệ tam thiền sắc-giới. 

- Nhập đệ tứ thiền sẳc-giới, rồi xả đệ tứ thiền sẳc-giới 

Tiếp theo Đức-Phật Gotama tịch diệt Nỉết-bàn gọi là 
Khandhaparinibbãna: ngũ-uấn Nỉết-bàn tại khu rừng 
Sãla, xứ Kusinãrã, nghĩa là sau khi diệt ngũ-uẩn rồi, 
không còn nhân duyên nào để tái-sinh ngũ-uẩn khác nữa, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động. Đó là 1 
trong 8 hiện tuợng thuờng xảy ra đối với Chu Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Phật Gotama là Bậc Cao-Cả nhất, Bậc Vì-Đại 
nhẩt, Bậc Tốỉ-Thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng 
sinh, đã tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sãla, xứ Kusinãrã. 

Tất cả mọi chúng-sinh, hễ có sinh thì ắt phải có tử, 
không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và chu Thá nh A-ra- 
hán không gọi là tử (chết) mà gọi là tịch diệt Nỉết-bàn, 
bởi vì không còn tái-sinh kiếp sau nào nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán sau khi tịch diệt 
Niết-bàn rồi, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, không 
phải không còn nghiệp cho quả, mà thật ra, nghiệp cũ 
của Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán vẫn còn, 
nhung tẩt cả mọi tham-ái đã bị diệt tận không còn dư sót 
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nữa, nên không cỏ tham-áỉ dẫn dắt tái-sinh kiếp sau 
(tanhã ponobbhavikã). Cho nên, Đức-Phật, chư Thánh 
A-ra-hán sau khi đã tịch diệt Niết-bàn rồi, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, ngoại trừ Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán 
ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn như chư- 
thiên trên 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 16 
tầng trời sắc-giới, 4 tầng trời vô-sắc-giới khác, từ hạng 
phàm-nhân cho đến bậc Thánh Nhập-ỉưu, bậc Thánh 
Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai vẫn còn tham-ái là nhân 
sinh khổ dẫn dắt tái-sinh kiếp sau. 

Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn rồi, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian, 
như Đức-Phật đã giảng giải trước khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn rằng: 

“Iti imãni caturãsĩti dhammakkhandhasahassãni 
tiịthanti, aham ekova parinibbayãmi. Ahahca kho dãni 
ekakova ovadãni, anusãsãmi, mayi parinibbute imãni 
caturãsĩti dhammakkhandhasahassãnỉ tumhe ovadissanti 
anusãsissanti...” 

“Như vậy, 84.000 pháp-môn này vẫn tồn tại, chỉ cỏ 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp-môn ấy là “Vị Tôn-Sư”sẽ giáo huấn các 
con, sẽ theo dạy dỗ các con... ” 

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.562 năm rồi, song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
vẫn còn được giữ gìn duy trì đầy đủ trọn vẹn 84.000 
pháp-môn cho đến ngày nay. 
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Muốn được gần gũi thân cận với Đức-Phật, mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử cố gắng tinh-tấn học pháp-học Phật- 
giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo, tùy theo khả 
năng của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử nào có Phật-giáo trong 
tâm, thì các hàng thanh-văn đệ-tử ấy được nương nhờ 
nơi Đức-Phật, nương nhờ nơi Đức-Pháp, nương nhờ 
nơi Đức-Tăng, được nương nhờ nơi Tam-Bảo cao 
thượng, để các hàng tha nh -văn đệ-tử ấy có thể trở nên 
con người cao thượng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Đặc biệt còn làm duyên lả nh cho các hàng thanh-văn 
đệ-tử ấy đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài; đồng thời các hàng thanh- 
vãn đệ-tử ấy giữ gìn, duy trì Phật-giáo được trường tồn 
trên thế gian, cho đến hết tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho tất cả chúng-sinh nhất là chư-thiên và nhân-loại. 

Đủc-Bồ-tát kiếp đầu tiên và kiếp chót của Đủc-Phật Gotama 

Đức-Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cỏ 
trỉ-tuệ siêu-việt, là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật được lum trữ, tích lũy đầy đủ trọn vẹn ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ Đức-Bồ-tát kiếp đầu 
tiên cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót trải qua vô sổ kiếp 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, suốt 
20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bồ-tát kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự trên tảng đá quý cùng 
với số đông chư tỳ-khưu tại ven rừng có nhiều cây hoa 
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thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tmyên dạy 
chư tỳ-khưu về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức- 
Thế-Tôn, làm phước-thiện bổ-thỉ tạo đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ gọi là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật có cứu cảnh trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác như sau: 

- Này chư tỳ-khim! Các con nên lắng nghe tiền-kỉếp 
đầu tiên của Như-lai đã thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba- 
la-mật. 

Như-Laỉ thấy một vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hạnh 
đầu-đà song trong rừng, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường “một tấm vải 
cũ” đến vị tỳ-khưu ẩy. Ngay khi ẩy, tiền-kiếp của Như- 
Lai phát sinh tâm đại-bi phát nguyện trong tâm muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đế tế độ chúng- 
sinh thoát khỏi khố tử sinh luân-hồỉ trong 3 giới 4 loài. 

Đó là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tỉền-kỉếp đầu 
tiên của Như-Lai, có ỷ nguyên trong tâm muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. Chỉnh nhờ phảp-hạnh bổ- 
thỉ ba-la-mật cúng dường “tẩm vải cũ” là đại-thiện- 
nghiệp bổ-thỉ trong tiền-kiếp đầu tiên ẩy, dẫn đến kiếp 
chót hiện-tại, Như-lai đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gìác có danh hiệu Đức-Phật Gotama này.^^^ 

Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama 

Từ Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp đầu tiên của Đức-Phật 
Gotama tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải 
qua vô số kiếp cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót là Đức-Bồ-tát 
Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật Gotama đã trải qua ba 
thời-kỳ như sau: 


Bộ Apadana, Buddhapadana pubbakammapiloti. 


1 
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- Thờỉ-kỳ đầu: Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Giác có trỉ- 
tuệ siêu-việt có ý nguyện trong tâm muốn trở thà nh Đức- 
Phật Chảnh-Đẳng-Giác, rồi thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt 7 a-tãng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt phát nguyện bằng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý nguyện muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đuợc Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Nhu vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ kiếp Đức- 
Bồ-tát đầu tiên cho đến kiếp chót của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt là Đức-Bồ-tát 
Tháỉ-tử Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật Gotama, đã 
trải qua vô số kiếp không sao kể đuợc, trong khoảng thời 
gian lâu dài suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, thực-hành cho đuợc đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Gotama. 

Cuộc đòi của Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha kiếp chót đản-sinh tại 
khu vuờn Lumbinĩ, vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch). 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha là Thái-tử của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. 
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* Năm 16 toổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha lên 
ngôi Vua và kết hôn với Công-chúa Yasodharã, ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthu, làm vua đuợc 13 năm. 

* Năm 29 tuổi, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) Đức- 
vua bồ-tát Siddhattha trốn ra khỏi kinh-thành Kapila- 
vatthu, đi xuất gia. 

* Năm tròn 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã (nay 
là Buddhagayã Ấn-ĐỘ), vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch). 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm. 

* Năm 80 tuổi, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinãrã, vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch). 

Nghiệp và quả nghiệp của Đức-Phật Gotama 

* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ vô thuỷ đã trải 
qua vô số kiếp không thể biết, đã từng tạo mọi đại-thiện- 
nghiệp và đã tạo mọi ác-nghiệp đều đuợc luu trữ ở trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, dù 
cho thân thay đổi theo mỗi kiếp tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, trong vô số tiền-kiếp ấy, khi chua phải là Đức-Bồ- 
tát và khi đã là Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là kiếp thi-chủ 
cúng duờng tẩm vải cũ đến vị tỳ-khuu sống trong rừng, 
rồi phát nguyên trong tâm muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, là kiếp Đức-BÒ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác đầu tiên của Đức-Phật Gotama. 

Vô sổ tỉền-kiếp của Đức-Phật Gotama không chỉ tiếp 
tục cố gắng tinh-tấn thực-hành bồi bổ cho đầy ăix 30 
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pháp-hạnh ba-la-mật gọi là đạỉ-thỉện-nghiệp ba-la-mật, 
mà có khi còn tạo mọi ác-nghiệp nữa cũng đều được lưu 
trữ tích lũy đầy đủ ở trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi, mặc 
dù thân mỗi kiếp thay đổi tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp, nhưng tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp vẫn được lưu trữ không hề mất mát một mảy may 
nào, cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử 
Siddhattha trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán 

r ^ A > ^ • r- 1 r «1 

đâu tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đại-thiện-nghiệp ba-la-mật hỗ trợ cho quả 

* Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha sinh làm người có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt phụ 
đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của tiền-kiếp Đức-Bồ-tát đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ. 

Năm tròn đúng 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác Siddhattha ngự đến ngồi trên bồ đoàn quý báu tại 
cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Umvelã, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, chỉnh đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được 4 pháp trầm-luân (ãsava), mọi 
tham-ải, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn muôn ngàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất 
vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Khi Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đã trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Gotama thì không còn 
tạo thêm nghiệp mới nào nữa, bởi vì Đức-Phật và chư 
bậc Thánh A-ra-hản có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với duy- 
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tác-tâm, nên tác-ý ấy không gọi là nghiệp, mà chỉ thuộc 
về pháp không-thiện không-ác (abyãkatadhamma) mà 
thôi. 

Tuy Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không tạo thêm nghiệp mới, nhung vẫn còn tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp cũ và mọi ác-nghiệp cũ đã tạo từ truớc 
khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp và mọi ác-nghiệp ấy vẫn còn đuợc luu trữ ở trong 
tâm của Đức-Phật, của chu bậc Thá nh A-ra-hán. 

Nếu nghiệp cũ nào có cơ hội thì nghiệp cũ ấy cho quả 
trong kiếp hiện-tại cho đến truớc khi Đức-Phật, hoặc 
chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

* Đức-Phật và chu bậc Thánh A-ra-hán sau khi tịch 
diệt Niết-bàn rồi, thì tất cả mọi đại-thiện-nghiệp cũ và 
mọi ác-nghiệp củ ẩy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Ác-nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama 

Đức-Phật thuyết giảng trong bộ Chú-giảỉ Apadãna 
phần Buddhãpadãna^^^ về những ác-nghỉệp cũ của Đức- 
Phật cho quả trong kiếp hiện-tại truớc khi tịch diệt Niết- 
bàn, đuợc tóm luợc nhu sau: 

* Đức-Bồ-tát hành khổ-hạnh suốt 6 năm trường 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền- 
kiếp Đức-Phật Gotama, sinh trong dòng họ Bà-la-môn 
cao quý, tên là lotipãla, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa 
đang còn hiện hữu trên thế gian. Đức-Bồ-tát lotipãla có 
tính ngã mạn về dòng dõi, chưa có đức-tin nơi Đức-Phật 
Kassapa, cho nên, khi nghe đến danh hiệu Đức-Phật 
Kassapa, Đức-Bồ-tát dotipãla nói rằng: 


* Bộ Khuddakamikaya. Bộ Apadana atthakatha. 
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"'Sa-môn ẩy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
điều khó khăn lắm. ” 

Đức-Bồ-tát Jotỉpãla có một người bạn thân thiết là 
Ghatỉkãra von là một cận-sự-nam có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Kassapa. Hằng ngày, bạn Ghaịikãra 
thường tác động, khuyến khích Đức-Bồ-tát dotipãla đến 
hầu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, nhưng lần nào Đức- 
Bồ-tát dotipãla cũng không chịu đi. 

Một hôm, bạn Ghatỉkãra bày kế mời Đức-Bồ-tát Jotỉ- 
pãla đi đến tắm tại một bến nước gần chỗ ở của Đức- 
Phật Kassapa và chư tỳ-khưu-Tăng. 

Khi tắm xong, bạn Ghatỉkãra liền mời Đức-Bồ-tát 
dotipãla đi đến hầu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, 
nhưng Đức-Bồ-tát dotipãla không chịu đi. 

Bạn Ghatỉkãra cương quyết nói rằng không đi không 
thể được, rồi nắm lấy đầu tóc của Đức-Bồ-tát dotipãla 
dắt lôi đi, nên Đức-Bồ-tát dotipãla không còn cách nào 
khác, đành phải đi theo đến hầu Đức-Phật Kassapa. 

Khi ngồi lắng nghe Đức-Phật Kassapa thuyết pháp, 
Đức-Bồ-tát dotipãla phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật Kassapa, kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa. 

về sau, tỳ-khưu Jotỉpãla được Đức-Phật Kassapa thọ 
ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị tỳ-khưu dotỉpãla này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Như vậy, Đức-Phật Kassapa là Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác thứ 24 cuối cùng thọ ký tỳ-khưu Bồ-tát 
dotipãla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 
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Tỳ-khưu Bồ-tát lotipãla tiếp tục thực-hành cho đây đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là 
kiếp Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha. 

* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha từ bỏ 
cung điện, đi xuất gia. 

Do khẩu ác-nghiệp cũ xúc phạm đến Đức-Phật 
Kassapa trong thời quá-khứ ấy, cho nên Đức-Bồ-tát 
Siddhattha phải chịu thực-hành pháp-hành khố-hạnh 
(dukkaracariyã) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường 
ròng rã tại khu rừng Uruvelã. 

về sau, từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh khó hành ấy, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha thực-hành theo pháp-hành trung-đạo 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 4 pháp trầm-luân (ãsava), đồng thời diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc 
nhất vô nhị có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong thời quá-khứ ẩy, Như-Lai là Bà-la-môn 
dotipãla đã xúc phạm đến Đức-Phật Kassapa rằng: 

''Sa-môn ẩy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là 
điều khó lắm. ” 

Do năng lực của khẩu ác-nghiệp cũ ẩy cho quả, khiến 
Như-Lai phải thực-hành pháp-hành kho-hạnh (dukkara- 
cariyã) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã tại 
khu rừng gần làng Uruvelã (Đó là khoảng thời gian 
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thực-hành pháp-hành khô-hạnh (dukkaracariya) lâu hơn 
chư Phật quá-khứ). 

Sau khi từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh ẩy, Như-Lai thực- 
hành theo pháp-hành trung-đạo dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác. 

Nay, Như-Lai không còn tạo các thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp mới nào nữa, Như-Lai đã diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp, không còn kho 
tâm nữa. Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

* Đức-Phật bị nàng Cincãmãọavikã vu khống 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, đã vu khống Ngài Trưởng- 
lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử của một Đức- 
Phật quá-khứ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ 
suốt thời gian lâu dài hằng ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Mỗi khi đuợc tái-sinh làm nguời, Đức-Bồ-tát thuờng 
bị vu khống những điều xấu, do năng lực của khẩu ác- 
nghiệp đã tạo trong tiền-kiếp quá-khứ ấy. 

Kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 

Phật Gotama. 

• 

Đức-Phật ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, họ là các Đức-vua, các quan, các 
phú hộ, số đông dân chúng, chu-thiên, chu phạm-thiên 
v.v. ..chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, sổ người trở thành 
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bậc Thánh Nhập-lưu, sổ người trở thành bậc Thánh 
Nhẩt-lai, sổ người trở thành bậc Thánh Bẩt-lai, sổ người 
trở thành bậc Thánh Ả-ra-hán, trở thành Thánh-nhân 
bậc nào do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-cliủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử. 

Nấu những người nào chưa chứng đắc thảnh bậc 
Thánh-nhân thì họ có đức-tin trong sạch, xin quy y nơi 
Tam-Bảo, trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận- 
sự-nữ, hoặc xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Cho nên, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng thêm đông. 

Thật ra, phần nhiều các hàng thanh-văn đệ-tử ấy trước 
kia họ là đệ-tử của các phái ngoại đạo, v.v... 

Nay, Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, họ trở 
thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đó là điều làm cho các nhóm tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy 
tổn thương rất nhiều, những tín đồ cũ không giữ lại 
được, tín đồ mới không thêm, cho nên, sự cúng dường, 
lợi lộc càng ngày càng giảm dần, đời sống của các tu-sĩ 
ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn, khổ cực hơn xưa. 
Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo họp bàn với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc, để làm hạ uy tín của Đức-Phật. 

Thời ấy, trong thảnh Sãvatthi có người kỹ nữ duyên 
dáng xinh đẹp như thiên nữ, tên là Cỉncãmãnavỉkã, nàng 
vốn là đệ-tử ngoan đạo của các tu-sĩ ngoại đạo. Họ nghĩ 
ra mưu kế thâm độc rằng: 

“Chúng ta nên dùng nàng kỹ nữ Cincãmãnavikã giả 
mang thai với Sa-môn Gotama, đế gây ra sự hiếu lầm, 
làm mất uy tín của Sa-môn Gotama. ” 
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Một hôm, như lệ thường nàng Ciũcãmãnavikã đên tu 
viện ngoại đạo, làm lễ các tu-sĩ xong, nàng ngồi một 
bên. Nàng Cincãmãụavikã rất ngạc nhiên không hiểu sao 
các tu-sĩ ngồi im lặng không nói với nàng một lời nào. 
Nàng suy nghĩ “chắc mình có lỗi gì đây!” Nàng bạch 
với vị đạo-trưởng rằng: 

- Kinh bạch Ngài, con đã lễ bái quỷ Ngài ba lần rồi, 
nhưng không biết con có lỗi gì mà quỷ Ngài không nói 
với con một lời nàol 

Vị đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: 

- Này Cincãmãnavikã con! Con là một đệ-tử ngoan 
đạo, con không có lỗi gì. Hiện nay đời song của quỷ thầy 
khô cực, thiếu thon lắm con à. 

Vì vậy, quỷ thầy buồn bực, khổ tâm, không ai buồn 
nói với ai điều gì. 

Nàng Cincãmãnavikã ngạc nhiên nóng lòng hỏi: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, trước đây đời sổng của quỷ 
Ngài được đầy đủ, sung túc lắm. Sao hiện nay, quỷ Ngài 
lại lâm vào hoàn cảnh kho cực như vậy? 

- Này Cihcãmãnavikã con! Con không biết gì hay 
sao? Chỉnh Sa-môn Gotama đã làm khố quỷ thầy, chỉnh 
Sa-môn Gotama đã chiếm đoạt những người đệ-tử giàu 
có, nên quỷ thầy mất những lợi lộc cúng dường, ... 

Do đó, quỷ thầy phải sổng trong cảnh thiếu thổn khổ 
cực như vậy. 

Nàng Cincãmãnavikã cảm thấy rất khổ tâm thưa rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu. 
Không biết con có thế làm gì, đế giúp đỡ cho quỷ Ngàiì 

Các tu-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc rồi có vị 
nói rằng: 
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- Này Cincamanavika con! Chỉ sợ con ngại khó, mà 
không giúp quỷ thầy đó thôi! 

Nàng Cincãmãnavikã mau mắn đáp: 

- Không, kỉnh bạch quỷ Ngài, khó khăn gì con cũng có 
thế làm được, miễn là làm sao cho quỷ Ngài được sổng 
an-lạc. Thế là con mãn nguyện lắm rồi. 

Vị tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói rằng: 

- Này Cihcãmãnavikã con! Đây là việc rất hệ trọng, 
đòi hỏi con phải khôn khéo. Neu con thật tình muốn giúp 
đỡ quỷ thầy thì chỉ có một phương kế duy nhất, con hãy 
dùng sắc đẹp duyên dáng đầy quyến rũ của con, giả làm 
người mang thai với Sa-môn Gotama. 

Nếu con làm được như vậy thì sẽ làm mất uy tin Sa- 
môn Gotama. Chắc chắn phần đông nhóm đệ-tử cũ của 
chúng ta trước đây sẽ bỏ Sa-môn Gotama, trở về lại với 
chúng ta. 

Nàng Cincãmãnavikã hớn hở nói: 

- Đúng vậy, kính bạch quỷ Ngài, kể này rất hay! Xin 
quỷ Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ cổ gắng làm tròn 
bon phận, đế đền đáp công ơn của quỷ Ngài đoi với con. 

Từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, nàng Cihcãmãnavikã 
ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay, 
trên đuờng đang đi huớng đến chùa letavana, cố ý gặp 
dân chúng trong thành Sãvatthi, sau khi nghe Đức-Phật 
thuyết pháp tại chùa letavana xong, đảnh lễ Đức-Phật 
trở về nhà, có nguời tò mò dừng lại hỏi cô rằng: 

- Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng Cincãmãnavikã trả lời cố ý gây ra cho mọi nguời 
sự nghi ngờ: 

- Tôi đi đâu là việc của tôi, quỷ vị biết phỏng có ích 
lợi gì! 
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Nói xong, nàng liên bước đi vê hướng đên chùa 
letavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại 
đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem những phẩm vật đến chùa letavana để cúng 
dường Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tãng, thì họ gặp nàng 
Cincãmãnavikã từ hướng chùa letavana trở lại kinh-thảnh 
Sãvatthi. Người ta lại hỏi nàng rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Cincãmãnavikã ỡm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nàng Cincãmãnavikã đều 
làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu, mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Cincãmãnavikã thấy đã đến lúc cần phải nói, để 
bắt đầu gây ra sự ngờ vực nên trả lời rằng: 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay 
sao? Sớm muộn gì quỷ vị cũng sẽ biết. Neu quý vị muốn 
biết bây giờ tôi xin khai thật rằng: 

“Đêm qua tôi nghỉ ở Gandhakuịi chung với Sa-môn 
Gotama, đế phục vụ Ngài, đó là một niềm vinh dự lớn 
lao của đời tôi. ” 

Nói xong, nàng tỏ vẻ đắc ý bỏ vào thà nh . Kh i nghe 
nàng Cincãmãnavikã nói vậy, số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
còn là phàm-nhân thiểu-trí, nên sinh tâm bán tín bán nghi 
cho đến khi trải qua 3-4 tháng sau, thì nàng Cincã- 
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mãnavikã lấy vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên 
ngoài, làm như người đang mang thai. 

Một số phàm-nhân không có trí-tuệ, không hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nên tưởng lầm là nàng 
Cincãmãnavikã đang mang thai thật. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức-Thế- 
Tôn đến hồi kết thúc. 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi nàng Cihcãmãnavikã đến, 
họ dùng một miếng gỗ đẽo hình dạng giống như cái thai 
sắp đến ngày sinh nở, có bốn đầu dây sẵn, bảo nàng 
Cihcãmãnavikã mang vào buộc chặt sau lưng, mặc áo 
phủ kín, nhìn giống như người đàn bà mang thai sắp đến 
thời-kỳ sinh nở. 

* Đức-Phật thắng nàng Cincãmãọavikã 

Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên 
pháp tòa tại giảng đường chùa letavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường 
lệ, thì nàng Cincãmãnavikã từ ngoài xồng xộc đi vào, 
rồi đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông Đại Sa-môn Gotama! ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chửa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ, ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chang đoái hoài gì đến tôi. Neu ông bận 
không lo cho tôi được thì ông bảo những người hộ độ 
ông như Đức-vua Pasenadi, ông phú hộ Anãthapinậika, 
bà Visãkhã, ...lo cho tôi cũng được. Nhưng ông chỉ biết 
thỏa mãn dục vọng cả nhân, ông không hề biết đến nỗi 
khô của tôi, phải chịu bụng mang dạ chửa như thế này! 
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Nghe nàng Cincãmãnavikã măng nhiêc, Đức-Phật 
ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên 
pháp toà rồi từ tốn nói: 

- Bhagini, tayã kathitassa tathabhãvam vã vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvanca jãnãma/^^ 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay giả dổi, chỉ có 
Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Nàng Cincãmãnavikã liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn! Chỉ có tôi và ông 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên 
bảo tọa của Đức-vua-trời Sakka nóng lên, bằng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Đức-vua-trời Sakka thấy rõ 
ràng nàng Cihcãmãnavikã đang mắng nhiếc Đức-Phật 
giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không 
có thật. 

Đây là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ nữ Ciũcãmãnavikã vô liêm sĩ, cố ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật giữa tứ chúng tha nh -văn đệ-tử. 

Đức-vua-trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Đức-vua-trời Sakka cùng bốn thiên-nam xuất 
hiện xuống giảng đường chùa letavana ngay tức khắc. 

Bốn vị thiên-nam theo lệnh của Đức-vua-trời hóa 
thành bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn 
sợi dây cột tấm gỗ, hình dạng giống bào thai buộc chặt 
sau lưng nàng Cincãmãnavikã, đồng thời Đức-vua-trời 
Sakka hóa một luồng gió thổi cho tấm gỗ kia rơi xuống 
đất đụng nhằm hai bàn chân của nàng Cincãmãnavikã, 
làm cho đôi chân của nàng bầm máu. 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, chuyện Ciũcamanavikavatthu. 
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Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. Nàng Cincãmãnavikã bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhổ nước bọt, rồi xua đuổi nàng ra khỏi 
khuôn viên ngôi chùa letavana. 

Nàng Cỉncãmãnavỉkã thất vọng, thất tha thất thểu bước 
đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi người, mặt đẩt liền nứt 
ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu chảy nàng rồi rút 
xác nàng xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi nàng Cincãmãnavikã chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh vào đại địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ do ác- 
nghiệp ấy. 

Chuyện nàng Cincãmãnavikã vu khống Đức-Phật đã 
lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác. Và ai 
ai cũng đều biết đó là âm mưu thâm độc đê tiện của 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số người trước kia còn hộ độ nhỏm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn phát sinh tâm cúng dường các thứ vật dụng 
cho nhóm tu-sĩ ngoại đạo nữa. Đời sống của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn khổ cực, nay lại càng tệ hại hơn 
nữa. Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch cúng dường Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng 
các thứ vật dụng sung túc. 

Số người nào chưa có đức-tin thì nay lại có đức-tin 
nơi Tam-Bảo, số người nào đã có đức-tin nơi Tam-Bảo 
rồi, đức-tin lại càng thêm tăng trưởng. 

Đức-Phật đã thẳng lời vu khống của nàng Cihcãmã- 
navỉkã nhờ pháp an định^^\ 


1 ^ é* ^ ^ M 

Chuyện nàng Cincãmãnavikã đây đủ trong quyên "'Sự tích 8 Phật Lực". 
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Như Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiền-kiểp quá-khứ, Như-Lai đã từng vu khổng 
Ngài Trưởng-lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của một Đức-Phật quá-khứ. 

Sau khỉ chết, do khẩu ác-nghỉệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục, chịu quả khố suốt thời gian lâu dài 
hằng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ẩy, 
mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Mỗi khỉ được táỉ-sỉnh làm người, Như-Laỉ thường bị 
vu khổng những điều xẩu không có thật, do năng lực của 
khấu ác-nghiệp mà Như-Lai đã tạo trong thời quá-khứ ẩy. 

Do năng lực của ác-nghỉệp cũ ẩy còn dư sót chút 
đỉnh, nên kiếp chót này bị nàng Cincãmãnavikã vu 
khổng Như-Lai những điều không có thật, giữa tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. 

* Đức-Phật bị vu khống do tu-sĩ ngoại đạo Sundarĩ 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh trong gia đình thuộc 
giai cấp thấp, tên là MunãỊi, Đức-Bồ-tát MunãỊi thường 
thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. 

Một hôm, nh ìn thấy Đức-Phật Độc-Giác Surabhỉ, 
Đức-Bồ-tát MunãỊi liền buông lời vu khống rằng: 

- Sa-môn trọc đầu này phá giới! Hành pháp thấp hèn! 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác MunãỊi chết, 
khẩu ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm chúng-sinh trong 
cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng 
ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
được thoát ra khỏi địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, thường bị vu khống 
những điều xấu, không có thật. 
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Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiêp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Danh thơm 
tiếng tốt của Đức-Phật Gotama được lan truyền khắp 
mọi nơi, mỗi ngày các hàng đệ-tử càng tăng thêm đông, 
trái lại, đệ-tử của các nhóm ngoại đạo mỗi ngày càng 
giảm dần, cho nên đời sống của các tu-sĩ ngoại đạo lâm 

vào cảnh thiếu thốn khổ cực hơn xưa. 

• 

Vì vậy, họ bày mưu tính kế làm mất uy tín của Đức- 
Phật Gotama. 

Thời ấy, nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundarĩ rất xinh đẹp, đến 
viếng thăm các tu-sĩ ngoại đạo, đảnh lễ xong rồi, thấy 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo ngồi im lặng không nói với cô một 
lời nào. Cô bèn bạch hỏi: 

- Kỉnh thưa quỷ Ngài, con có lỗi gì mà quý Ngài 
không nói với con lời nào? 

Một tu-sĩ ngoại đạo than vãn rằng: 

- Tất cả chúng tôi bị Sa-môn Gotama làm khổ, mà con 
không quan tâm hay biết gì. Đó là lỗi của con đó! 

Vậy, con có thế vu khổng Sa-môn Gotama được không? 

- Kỉnh thưa quỷ Ngài, con có thể làm được. 

Từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, nữ tu-sĩ Sundarĩ cầm 
một bó hoa trong tay, trên đường đang đi hướng về ngôi 
chùa letavana, cố ý gặp dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi, sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp tại ngôi 
chùa letavana xong, đảnh lễ Đức-Phật rồi xin phép trở 
về nhà, có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng: 

- Chiều tối rồi, cô đi đâu vậy? 

Nữ tu-sĩ Sundarĩ trả lời để gây ra một sự nghi ngờ: 

- Đi đâu là việc của tôi, quỷ vị biết phỏng có ích lợi gì! 
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Nói xong, cô liền bước đi về hướng ngôi chùa letavana, 
nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo. 

Sáng hôm sau, khi có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem 
phẩm vật đến ngôi chùa letavana để cúng dường Đức- 
Phật và chư tỳ-khưu-Tãng, họ lại gặp nữ tu-sĩ Sundarĩ từ 
hướng chùa letavana trở lại kinh-thành Sãvatthi. Người 
ta hỏi cô rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nữ tu-sĩ Sundarĩ muốn gieo rắc hoang mang, nên ỡm 
ờ đáp rằng: 

Chuyện riêng tư của tôi mà quỷ vị muốn biết hay sao? 
Neu quỷ vị muốn biết, thì tôi sẽ nói thật: 

“Đời tôi rất vinh hạnh, ban đêm được đến phục vụ 
Sa-môn Gotama tại cốc GandhakuỊi của Ngài. ” 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo chờ tin này, nay có cơ hội, họ 
liền truyền tin vu khống rằng: 

- Thưa tất cả quỷ vị, quỷ vị đã nghe rõ hành vi xẩu xa 
của Sa-môn Gotama như vậy\ 

Chính nữ tu-sĩ Sundarĩ cũng rêu rao vu khống hành vi 
xấu của Đức-Phật đối với cô nữa, gieo rắc hoang mang, 
gây ra sự ngờ vực đến mọi người. 

Đối với các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật thì chắc chắn không bao giờ tin lời vu khống của 
các tu-sĩ nhóm ngoại đạo và của nữ tu-sĩ ngoại đạo 
Sundarĩ; còn đối với một số phàm-nhân thiểu-trí phát 
sinh tâm ngờ vực. 

Đó là âm mưu của các tu-sĩ ngoại đạo làm giảm uy tín 
của Đức-Phật, để mong phục hồi uy tín của mình. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tiền-kỉếp, Như-Lai là người si mê tên MunãỊi 
đã xúc phạm đến Đức-Phật Độc-Giác Surabhỉ. 

Sau khỉ MunãỊi chết, ác-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục, phải chịu kho suốt thời gian lâu dài 
nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Do năng lực ác-nghỉệp cũ ẩy còn dư sót chút đỉnh, 
trong kiếp hiện-tại này Như-Lai bị vu khổng do nữ tu- 
sĩ ngoại đạo Sundarĩ. 

* Đức-Phật yà chư tỳ-khưu bị vu khống giết tu-sĩ 
Sundarĩ để giấu tội-lỗi (Abbhakkhãna) 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh ra trong gia đình thuộc 
dòng dõi Bà-la-môn, Đức-Bồ-tát là bậc đa vãn túc trí, 
học nhiều hiểu rộng, tinh thông các bộ sách Bà-la-môn. 
Đức-Bồ-tát làm thầy dạy nhỏm đệ-tử 500 vị bà-la-môn 
tại khu rừng dưới chân núi Himavanta. 

Một hôm, vị đạo-sĩ chứng đắc bát-thỉền,^^^ ngũ- 
thông^^^ có nhiều oai lực, đến tu viện của Đức-Bồ-tát. 
Đức-Bồ-tát gặp vị đạo-sĩ này liền phát sinh tâm ganh tị, 
nên vu khống vị đạo-sĩ này rằng: 

- Vị đạo-sĩ này là người lừa dổi, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Đức-Bồ-tát còn nói với nhóm đệ-tử của mì nh rằng: 

- Vị Đạo-sĩ ẩy là người lừa dổi, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Nhóm đệ-tử tin theo lời của thầy, đi vào xóm làng 
khất thực, cũng nói xấu vị đạo-sĩ ấy như vậy. 

' Bát thiền: Đó là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vò-sắc-giới. 

^ Ngũ thông: Đa-dạng-thòng, nhãn-thông, nhĩ-thòng, tiền-kiếp-thông và 
tha-tâm-thông. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt 
thời gian lâu dài hằng nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới đuợc thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng tăng thêm 
đông, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật đuợc lan truyền 
khắp mọi nơi, từ Vua chúa, các nhà phú hộ, phần đông 
dân chúng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo. Họ cúng 
duờng bốn thứ vật dụng đầy đủ sung túc. 

Trái lại, các nhóm ngoại đạo, phần đông tín đồ ngoại 
đạo từ bỏ các tu-sĩ ngoại đạo, đến kính xin quy y nuơng 
nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. Họ không còn 
hộ độ cúng duờng đến các tu-sĩ ngoại đạo, cho nên, đời 
sống các tu-sĩ ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn khổ 

cực hơn truớc. 

• 

Dù các tu-sĩ ngoại đạo và nữ tu-sĩ Sundarĩ vu khống 
Đức-Phật những điều xấu không có thật, vẫn không làm 
giảm uy tín Đức-Phật đuợc, nên nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
dùng đến thủ đoạn thâm độc là thuê muớn nhóm côn đồ 
nghiện ruợu giết nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundarĩ, rồi giấu xác 
chết của cô trong đống rác truớc cổng ra vào ngôi chùa 
letavana. 

Nhóm côn đồ nghiện ruợu đã hành động y theo kế của 
tu-sĩ ngoại đạo. 

Sau đó, nhóm tu-sĩ ngoại đạo xin vào trình Đức-vua 
Pasenadi Kosala tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua, tu-nữ Sundarĩ, đệ-tử của chúng tôi đã 
mất tích. 
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Đức-vua truyền lệnh cho phép đi tìm kiếm nữ tu-sĩ 
Sundarĩ. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo kéo nhau giả bộ đi tìm, 
đến gặp xác chết nữ tu-sĩ Sundarĩ trong đống rác truớc 
cổng ra vào ngôi chùa letavana, họ đặt xác chết nữ tu-sĩ 
Sundarĩ trên cáng đem vào trình Đức-vua, rồi khiêng đi 
quanh thành Sãvatthi rêu rao vu khống rằng: 

- Thưa tất cả quý vị, xin quý vị hãy xem hành vi xẩu 
xa của Sa-môn Gotama và nhóm đệ-tử của ông, họ đã 
giết chết nữ tu-sĩ Sundarĩ, đệ-tử ngoan đạo của chúng 
tôi, đế che giấu tội-loi của Sa-môn Gotama. 

Đức-vua Pasenadi Kosala anh minh và sáng suốt, 
truyền lệnh quân lính đi điều tra tìm rõ kẻ đã giết nữ tu- 
sĩ Sundarĩ. 

Khi ấy, nhóm côn đồ nghiện ruợu đang uống ruợu say 
sua rồi cãi cọ với nhau và đổ lỗi cho nhau rằng: 

“Mày giết nữ tu-sĩ Sundarĩ. 

Không phải tao, mà chỉnh mày. ” 

Lính triều đình nghe đuợc câu chuyện, liền bắt nhỏm 
côn đồ nghiện ruợu đem trình lên Đức-vua xét hỏi. 

Đức Vua truyền hỏi: 

- Các ngưcrí đã giết chết nữ tu-sĩ Sundarĩ có phải không? 

- Muôn tâu Đức-vua, dạ phải, chỉnh bọn tiện dân này 
giết nữ tu-sĩ Sundarĩ. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp: 

- Ai thuê mướn các ngươi giết chết nữ tu-sĩ Sundarĩ. 

Nhóm côn đồ nghiện ruợu liền khai thật rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, chỉnh nhóm tu-sĩ ngoại đạo thuê 
mướn chúng tiện dân giết chết nữ tu-sĩ Sundarĩ, rồi bảo 
chúng tiện dân đem giấu xác chết của cô trong đong rác 
trước cống ra vào của ngôi chùa detavana. 
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Đức-vua liên tmyên lệnh cho băt nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, bắt chúng phải nhận tội, rồi phải đi quanh thành 
Sãvatthi đính chính lại lời vu khống Đức-Phật Gotama và 
chu tỳ-khuu truớc kia rằng: 

- Kỉnh thưa tất cả quý vị, chính chúng tôi là người đã 
thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết chết nữ tu-sĩ 
Sundarĩ, đế đo tội cho Sa-môn Gotama và nhóm tỳ-khưu 

thanh-vãn đệ-tử của Sa-môn Gotama. 

• 

Sự thật, Đức-Phật Gotama và nhóm tỳ-khưu thanh- 
văn đệ-tử của Sa-môn Gotama là hoàn toàn vô tội. 

Khi nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm nhu vậy, dân chúng 
trong kinh-thành Sãvatthi không còn ngờ vực gì nữa. 
Đức-vua bắt nh ỏm côn đồ nghiện ruợu và nh ỏm tu-sĩ 
ngoại đạo chủ muu giết hại nữ tu-sĩ Sundarĩ, đem trị tội. 

Sau đó, Đức-Phật và chu tỳ-khuu-Tãng đuợc phần 
đông dân chúng gần xa phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Sở dĩ Đức-Phật và nhóm tỳ-khuu-Tăng bị vu khốrig 
điều xấu, l^ông có thật, là vì ác-nghiệp cũ của Đức-Bồ- 
tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã từng vu khống vị 
đạo-sĩ trong thời quá-khứ, còn du sót chút đỉnh, nên kiếp 
chót này có cơ hội cho quả của ác-nghiệp cũ ấy. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

“Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Như-Lai, là vị Bà-la-môn 
học xong các bộ sách Bà-la-môn, làm thầy dạy nhóm 
500 đệ-tử trong khu rừng lớn gần núi Himavanta. 

Một hôm, vị đạo-sĩ chứng đắc bát thiền và ngũ thông 
có nhiều oai lực đến thăm trường học, Như-Lai nhìn 
thấy vị đạo-sĩ ẩy, phát sinh tâm ganh tị, nên đã nói xấu 
vị đạo-sĩ ấy. 

Tiền-kiếp của Như-Lai còn nói với nhóm đệ-tử rằng: 

“Đạo-sĩ này là người lừa doi, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục. ” 
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Khỉ tiền-kỉếp của Như-Lai nói như vậy, nhóm đệ-tử 
tin theo lời của Như-Lai, chúng đi khẩt thực đến mọi gia 
đình nói vóà mọi người rằng: 

“Đạo-sĩ ẩy là người lừa dổi, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục. ” 

Sau khi vị thầy ẩy chết, khẩu ác-nghỉệp ấy cho quả 
táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục, chịu quả kho suốt thời gian 
lâu dài, cho đến khỉ mãn quả của ác-nghiệp ẩy. 

Do năng lực ác-nghỉệp cũ ẩy còn dư sót chút đỉnh, 
nên kiếp hiện-tại Như-Lai và nhóm tỳ-khưu đều bị vu 
khổng rằng: 

“Đã giết chết nữ tu-sĩSundarĩ.” 

* Đức-Phật bị lửa phỏng da bàn chân 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là đứa trẻ nghịch ngợm đang 
chơi ở ngoài đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang 
đi khất thực, Đức-Bồ-tát đốt lửa vây quanh Đức-Phật 
Độc-Giác. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, chịu quả khổ cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu 
Đức-Phật Gotama, do năng lực của ác-nghiệp ấy còn dư 
sót chút đỉnh, nên Đức-Phật bị lửa phỏng da bàn chân. 

* Tuyển chọn nhóm xạ thủ bắn Đức-Phật 

Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama là một tướng lĩnh giết hại 
nhiều quân thù. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới đuợc thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama, do năng lực của ác-nghiệp cũ ấy còn 
du sót chút đỉnh, khiến cho tỳ-khuu Devadatta tuyển 
chọn nhóm xạ thủ bắn cung nỏ tài giỏi, ra lệnh cho họ đi 
bắn giết chết Đức-Phật, để lãnh thuởng. 

Theo lệnh của tỳ-khuu Devadatta, nhóm xạ thủ đi đến 
gặp Đức-Phật, đứng giuơng cung nhắm bắn Đức-Phật, 
nhung họ đứng trơ như pho tượng, không có một mũi tên 
nào rời khỏi cây cung được. 

Khi họ biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, thì cây 
cung mới rơi khỏi tay của họ được, rồi họ đều đến hầu 
đảnh lễ sám hối Đức-Phật. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, họ đều trở thành 
bậc Thánh Nhập-lim, cung kính đảnh lễ Đức-Phật rồi 
xin phép trở về. 

Đức-Phật truyền dạy không nên đi con đường mà tỳ- 
khưu Devadatta chỉ định, mà nên đi con đường khác để 
tránh khỏi bị nhóm xạ thủ khác giết chết, theo mưu kế 
của tỳ-khưu Devadatta. 

* Đức-Phật bị mảnh đá đụng noi ngón chân cái 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, có một 
người em trai cùng cha khác mẹ. 

Khi cha mẹ đều qua đời, để lại một gia tài lớn. Hai 
anh em mỗi người có một đám gia nhân tùy tùng riêng. 
Vì nghe lời xúi giục của đám gia nhân ấy, nên hai anh 
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em gây gổ, sát hại lẫn nhau, để chiếm đoạt toàn bộ tài 
sản của cải về mì nh . 

Đức-Bồ-tát là anh có sức mạnh hơn người em, nên xô 
đẩy người em té xuống hốc đá, rồi dùng đá đè chết người 
em trai. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian 
lâu dài nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót là Thái-tử Siddhattha của Đức-vua Suddhodana và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. 

Và Devadatta là hoàng-tử của Đức-vua Suppabuddha 
(hoàng huynh của Bà Mahãmãyãdevĩ) và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Amittãdevĩ (hoàng muội của Đức-vua 
Suddhodana). Hoàng-tử Devadatta là hoàng huynh của 
công-chúa Yasodharã. 

Như vậy, địa vị Thái-tử Siddhattha với địa vị hoàng- 
tử Devadatta có liên quan trong dòng họ như sau: 

* Thải-tử Siddhattha với hoàng-tử Devadatta là con 
ông Vua Cậu và con của Bà Cô Chánh-cung Hoàng-hậu 
lẫn nhau. 

Tháỉ-tử Sỉddhattha kết hôn với công-chúa Yasodharã. 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Khi Đức-Phật Gotama ngự trở về kinh-thành Kapila- 
vatthu cùng với chư Đại-đức-Tăng, Đức-Phật thuyết-pháp 
tế độ Đức-Phụ-vương cùng với dòng tộc Sakya. 

Hoàng-tử Devadatta là một trong năm hoàng-tử dòng 
Sakya xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 
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Tỳ-khưu Devadatta thực-hành pháp-hành thiên-định 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và chứng đắc các phép 
thần-thông tam-giới. 

Do nguyên nhân nào tỳ-khưu Devadatta gây oan trái với 
Đức-Phật Gotama? 

Tỉền-kỉếp của tỳ-khưu Devadatta và tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama là hai người buôn bán nữ trang trong 
tích Serỉvavãnỉjajãtaka^^^ được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Giác, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là người buôn bán nữ 
trang lương thiện, còn tiền-kiếp của tỳ-khim Devadatta 
cũng là người buôn bán nữ trang nhưng tham lam và 
gian xảo. 

Một gia đình trước đây là nhà phú hộ, nhưng bây giờ 
tất cả tài sản đều bị khá nh kiệt, chỉ còn chiếc mâm bằng 
vàng ròng bám đầy bụi. Thừa kế gia đình ấy chỉ còn một 
bà ngoại già và đứa cháu gái, họ không hề biết gì về giá 
trị của chiếc mâm vàng ấy. 

Một hôm, người buôn bán nữ trang tham-lam và gian- 
xảo (tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta) từ xa đến, đi qua 
ngang nhà. Thấy người buôn bán nữ trang, cô cháu gái 
năn nỉ xin bà ngoại mua cho mình một món nữ trang. 

Bà ngoại già âu yếm bảo với cháu gái rằng: 

- Này cháu yêu quỷ! Ngoại không tiếc gì cho cháu 
cưng đâu. Hiềm một nỗi gia đình mình hiện nay nghèo 
quả, com ảo không đủ dùng, thì lẩy đâu tiền bạc mà mua 
nữ trang cho cháu. Chỉ còn chiếc mâm cũ kỹ kia, đế 
ngoại hỏi người lải buôn xem thử có đoi được món nữ 
trang nhỏ nào cho cháu không. 


* Bộ latakatthakatha, Ekakanipata, Tích Serivavanijajataka. 
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Bà liền gọi người lái buôn vào, đưa chiếc mâm cũ kỹ 
cho y xem. Sau khi săm soi kỹ, với con mắt nhà nghề, 
người lái buôn biết rõ là chiếc mâm bằng vàng ròng quý 
giá, mà hai bà cháu không hề biết được giá trị của nó. 

Tính vốn tham-lam và xảo-trá, y tự nghĩ: 

“Ta phải chiếm đoạt chiếc mâm vàng này, mà chỉ cần 
đôi một món nữ trang nho nhỏ không đáng giá. ” 

Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm xuống 
đất rồi nói: 

- Này bà già! Chiếc mâm cũ kỹ này chẳng có giá trị gì 
cả, nó không đáng giá 12 xu rưỡi, lẩy đâu đế đối lẩy một 
món nữ trang. 

Nói xong, người lái buôn tham-lam và gian-xảo kia 
liền bỏ đi nơi khác. 

Ngày hôm sau, người lái buôn bán nữ trang lương- 
thiện (Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama) đi 
ngang qua nhà. Thấy người lái buôn bán nữ trang, cô 
cháu gái lại khóc lóc năn nỉ đòi nữ trang cho bằng được. 

Vì rất thương yêu và muốn vừa lòng cháu, bà gọi 
người lái buôn vào nhà, lại đem chiếc mâm cũ kỹ kia 
đưa cho người lái buôn này xem. 

Lần này, thì bà kể lể về hoàn cảnh khốn khổ của mình 
cho người lái buôn nghe, với hy vọng đổi được món nữ 
trang nhỏ nào đó cho cháu. 

Đức-Bồ-tát lái buôn lương-thiện cầm chiếc mâm, lau 
chùi lóp bụi, phát hiện ra chiếc mâm này không chỉ là 
một chiếc mâm bằng vàng ròng tinh chất quý giá, mà 
còn chạm trổ những hoa vãn tinh tế, công phu, thật là 
một nghệ thuật tuyệt vời. Đức-Bồ-tát hai tay nâng niu 
chiếc mâm và từ tốn thưa rằng: 
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- Thưa mẹ, chiêc mâm này không những băng vàng 
ròng tinh chất, mà còn là một cố vật quỷ giá, ít nhất 
khoảng trên 100 ngàn kahãpana (đồng tiền vàng ẩn Độ 
thời xưa). Tất cả giá trị nữ trang và tiền bạc của con 
mang theo bên người chưa bằng được một phần trăm, 
thì con đâu dám đụng đến co vật vô giả ẩy. 

Bà già vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thật của 
người lái buôn lương-thiện, chân thảnh nói rằng: 

- Này con! Chính tẩm lòng chân thật của con quý hơn 
cả co vật này. Hôm trước, người lái buôn nữ trang như 
con đã chê chiếc mâm này, y nói chiếc mâm này chưa 
đáng giá 12 xu rưỡi. Khi đi ra, y còn ném chiếc mâm 
xuống đất và thốt lên những lời hằn học nữa. 

Quả thật, nếu nó bằng vàng quỷ giá như con nói thì 
đó chỉnh là quả phước của con. 

Vậy, con hãy nên lấy đi, rồi cho cháu một món nữ 
trang nào cũng được, xin con đừng ái ngại. 

Sau nhiều lần từ chối không được, Đức-Bồ-tát đành 
trao lại tất cả số nữ trang và trọn số tiền (500 đồng tiền 
vàng) của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn đồng 
tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin lại tám đồng để chi phí 
dọc đường. Đức-Bồ-tát lái buôn đem chiếc mâm vàng ra 
đi xa. 

Sau đó, thì người lái buôn tham-lam và gian-xảo trở 
lại tìm bà cụ, y bảo rằng: 

- Này bà già! Hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, 
tôi sẽ cho cháu bà một món nữ trang nho nhỏ. 

Bà cụ nhìn thấy y, con người tham-lam và gian-xảo 
đáng khinh bỉ, bà bảo rằng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng của tôi đáng giá trên 
100 ngàn kahãpana, sao trước đây ông chê, cho rằng nó 
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chưa đáng giá 12 xu rưỡi. Tôi đã bán cho một người lái 
buôn nữ trang lương-thiện, ông ẩy đã trao cho tôi trọn 
sổ tiền 500 đồng tiền vàng của mình và tất cả sổ nữ trang 
còn lại. Ông ấy đã mang chiếc mâm vàng ẩy đi rồi. 

Nghe nói vậy, người lái buôn tham lam và xảo trá 
cảm thấy vô cùng tiếc rẻ gào lên: 

- Ôi! Ta đã bị thiệt hại quá lớn rồi! Tên lái buôn kia 
đã cướp chiếc mâm bằng vàng đáng giá trên 100 ngàn 
đong tiền vàng của ta roi! 

Gào thét đến khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, 
tên lái buôn nằm lăn xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, 
như người điên, y xé bỏ quần áo, đồ nữ trang vung vãi, 
với đầu bù tóc rối, y chạy đuổi theo Đức-Bồ-tát lái buôn. 

Lúc ấy, Đức-Bồ-tát lái buôn đã xuống thuyền qua quá 
nửa dòng sông, vẫn nghe văng vẳng tiếng gào thét của y: 

- Hãy trở lại! Hãy trở lại! 

Đức-Bồ-tát lái buôn bảo người lái đò chèo thẳng qua 
bên kia sông. Bên bờ sông này, quá thất vọng và tiếc 
của, quá uất hận, cơn nóng giận cực độ làm cho người 
lái buôn máu trào ra miệng, lãn ra chết ngay tại chỗ. 

Trước khi chết với tâm sân hận, y thoát ra lời thề độc 
địa kết oan trái với Đức-Bồ-tát rằng: 

- Ta sẽ kết oan trái với ngươi! 

Đó là lần kết oan trái đầu tiên của tiền-kiếp tỳ-khưu 
Devadatta với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, trong suốt khoảng thời gian tử sinh luân- 
hồi, hễ mỗi khi hai bên gặp lại nhau, dù trong hoàn 
cả nh nào, địa vị nào, hậu-kiếp của người lái buôn tham 
lam và gian xảo kia cũng tìm cách giết hại hoặc làm khổ 
Đức-Bồ-tát, thậm chí hậu-kiếp của người lái buôn tham 
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lam và gian xảo ở địa vị làm cha, Đức-Bô-tát là con, thì 
người cha ấy cũng có lý do, để giết hại Đức-Bồ-tát. 

Như tích Cũỉadhammapãỉạịãtaka: Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Dhammapãla, tiền-kiếp Đức-Phật Gotama, là 
hoàng-tử của E)ức-vua Bãrãnasĩ và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ, mới lên 7 tháng tuối. Đức-vua Bãrãnasĩ (hậu- 
kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo) truyền 
lệnh cho tên đao phủ chặt 2 tay, 2 chân và chặt cái đầu 
của hoàng-tử Dhammapãla mới lên 7 tháng tuổi, v.v... 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp sát sinh cũ ấy của Đức- 
Phật còn dư sót chút đỉnh, nên khiến tỳ-khim Devadatta 
leo lên núi Gijjhakũta xô tảng đá lãn xuống trên đường 
Đức-Phật đi kinh hành, tuy tảng đá đã bị ngăn chặn lại, 
nhưng vẫn có một mảnh đá nhỏ vỡ ra văng xuống đụng 
phải đầu ngón chân cái bên bàn chân phải của Đức- 
Phật, làm ngón chân cái của Đức-Phật Gotama bị bầm 
máu mà thôi. 

Như vậy, Tỳ-khưu Devadatta đã phạm phải 1 trong 5 
ác-nghiệp vô-gỉán trọng-tội. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tỉền-kỉếp Như-Lai đã giết người em trai cùng 
cha khác mẹ, đế chiếm đoạt trọn gia tài của cha mẹ đế 
lại, tiền-kiếp Như-Lai đã xô em trai xuống hốc đá, rồi 
lăn đả đè chết. 

Do ác nghiệp cũ ẩy cho quả trong kiếp chót này, Như- 
Lai bị tỳ-khưu Devadatta xô tảng đá lăn xuống, nhưng 
tảng đá bị ngăn lại, chỉ một mảnh đá nhỏ vỡ văng ra 
đụng vào ngón chân cái của Như-Lai bị bầm máu. 
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* Đức-Phật bị voi NãỊãsiri rượt đuổi 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, là người nài voi, đang cỡi voi đi, nhìn 
thấy Đức-Phật Độc-Ọiác đang đi trên đường, Đức-Bồ- 
tát nài voi liền nghĩ rằng: 

“Sa-môn này từ đâu đến đây? ” 

Y phát sinh tâm sân làm cho con voi nổi giận rượt 
đuổi theo Đức-Phật Độc-Giác. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thả nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có da nh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiến tỳ-khưu Devadatta đến gặp đức-vua 
Ajãtasattu trình tâu âm mưu dùng voi NãỊãgiri hung dữ, 
để sát hại Đức-Phật và được Đức-vua chấp thuận. Tỳ- 
khưu Devadatta ra lệnh người quản tượng rằng: 

- Này người quản tượng! Ngày mai, ngươi phải cho 
hung tượng NãỊãgiri uống 16 hũ rượu, say điên cuồng 
rồi thả ra theo con đường mà Sa-môn Gotama thường 
hay đi vào thành khất thực, đế nó chạy thắng đến chà 
chết Sa-môn Gotama. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật đang ngự vào kinh-thảnh 
Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, voi 
NãỊãgiri nhìn thấy Đức-Phật từ xa ngự đến, liền cuộn 
vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng đến nơi Đức- 
Phật, ví nhu một quả núi đang bổ nhào về phía Đức-Phật. 
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Đức-Phật liên niệm rải tâm từ đên voi NaỊagiri, rôi 
gọi bằng một giọng phạm âm ngọt ngào trìu mến rằng: 

- Này NãỊãgiri đáng thương! Người ta cho con uổng 
16 hũ rượu mạnh, làm cho con say điên cuồng đế con 
giết hại Như-Lai. 

- Này NãỊãgiri đáng thương! Con hãy đến đây với 
Như-Lai. 

Voi NãỊãgiri hung ác nghe giọng phạm âm ngọt ngào 
trìu mến của Đức-Phật, liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn 
thẳng thấy kim thân Đức-Phật tỏa ra hào quang mát dịu, 
thì lập tức con say điên cuồng tan biến mất, tâm thức tỉnh. 

Do nhờ oai lực tâm từ của Đức-Phật, voi NãỊãgiri hạ 
vòi xuống, ngoan ngoãn đi lần đến, quỳ một cách cung 
kính duới đôi bàn chân của Đức-Phật. Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ voi NãỊãgiri, toàn thân tâm của voi NãỊãgiri 
phát sinh hỷ lạc chua từng có. 

Nếu không phải là loài súc-sinh thì sau khi nghe pháp 
xong chắc chắn voi NãỊãgiri đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào đó, nhung vì voi NãỊãgiri là loài súc-sinh 
nên không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào đuợc. 

Từ đó về sau, voi NãỊãgirf^ trở thành voi hiền lành 
dễ mến cho đến trọn đời của nó. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tỉền-kỉếp Như-Lai là người quản tượng đang 
cỡi voi đi trên đường, Đức-Bồ-tảt quản tượng làm cho 
con voi nối giận rượt đuối Đức-Phật Độc-Giác đang đi 
khất thực. Sau khi Đức-Bồ-tát quản tượng chết, ác- 
nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-giới chịu quả 


' Chuyện voi NaỊagiri đầy đủ trong quyển ‘"Sự tích 8 Phật Lực”. 
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khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác giới. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, 
khiến tỳ-khưu Devadatta sai người quản tượng thả voi 
NãỊãgiri chạy nhào đến trước mặt Như-Lai đang đi vào 
kinh-thành Rãịagaha đế khất thực. 

* Đức-Phật bị mảnh đá đụng ngón chân cái làm 
bầm máu (Sakalikãvedha) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong một gia đình dân thường. Khi còn 
nhỏ Đức-Bồ-tát rất tinh nghịch, cậu bé đang chơi giữa 
đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang đi khất thực, 
cậu bé nghĩ rằng: “Sa-môn này đi đâu? ” 

Cậu bé tinh nghịch cầm một mảnh đá ném vào sau 
lưng Đức-Phật Độc-Giác, đụng phải gót chân của Ngài 
bị bầm máu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài hằng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Khi Đức-Phật đang đi kinh hành tại núi Gijjhakũta, do 
năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư sót chút 
đỉnh, khiến tỳ-khim Devadatta xô tảng đá lăn xuống, tuy 
tảng đá bị ngăn cản lại, nhưng một mảnh đá nhỏ vỡ văng 
ra đụng vào ngón chân cái bàn chân phải của Đức-Phật, 
bị bầm máu. 

Đó là do quả của ác-nghiệp cũ quá-khứ của Đức-Phật. 
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* Đức-Phật bị mô vêt bâm băng dao (Satthaccheda) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là Đức-vua một nước nhỏ ngoài trung xứ, Đức- 
vua Bồ-tát gần gũi thân cận với các vị quan cận thần ác 
nên trở thảnh Đức-vua ác. 

Một ngày nọ, Đức-vua nổi khùng cầm gươm, đi chân 
trần (không mang dày dép) ra khỏi cung điện chạy vào 
thành giết chết nhiều người vô tội. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát băng hà, ác-nghiệp sát sinh 
ấy cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra 
khỏi cõi ac-giới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiến tỳ-khưu Devadatta xô tảng đá lãn 
xuống, một mảnh đá nhỏ văng đụng ngón chân cái của 
Đức-Phật bị bầm máu. 

về sau, tháỉ-y dĩvaka chữa trị chỗ máu bầm bằng cách 
dùng con dao bén mổ lấy máu bầm ra với tâm từ của vị 
thái-y. Đó là đại-thiện-nghiệp chữa trị vết bầm ở đầu 
ngón chân cái của Đức-Phật. 

Tỳ-khim Devadatta làm bầm máu ngón chân cái của 
Đức-Phật bằng mảnh đá với tâm sân nên phạm phải ác- 
nghiệp rất nặng gọi là ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
(anantarỉyakamma) chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục Avĩci mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn được. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tỉền-kỉếp Như-Lai là Đức-vua nôi khùng, đi 
chân trần, cầm gươm vào thành giết người vô tội. Sau 
khỉ Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh 
trong cõi địa-ngục, chịu quả khô bị hành-hạ thiêu đốt 
trong địa-ngục suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ẩy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do quả của ác-nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, kiếp 
chót hiện-tại này, Như-Laỉ bị mô lấy máu bầm ở vết 
thương đầu ngón chân cải của Như-Lai, bởi vì năng lực 
của ác-nghiệp cũ còn cho quả. 

* Đức-Phật bị bệnh đau đầu (Sĩsadukkha) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình ngư dân, Đức-Bồ-tát cùng 
đám ngư dân đến chỗ bắt cá, nhìn thấy đám ngư dân bắt 
được cá rất nhiều gom thà nh đống lớn, liền phát sinh tâm 
hoan hỷ về sự sát sinh ấy. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Do quả của ác-nghiệp cũ hoan hỷ ác-nghiệp sát sinh 
trong quá-khứ ấy còn dư sót chút đỉnh, nên đôi khi Đức- 
Phật bị bệnh đau đầu. 

Còn tiền-kiếp của đám ngư dân trong quá-khứ, nay 
kiếp hiện-tại sinh trong hoàng tộc dòng Sakya đều bị tiêu 
diệt bởi Đức-vua Vitatũbha'^^^. 


Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Vitatubhavatthu. 


1 
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Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Tỉền-kỉếp Như-Laỉ sinh trong xóm ngư dân. Nhìn 
thấy đám ngư dân bắt được cá rất nhiều, tiền-kiếp của 
Như-lai phát sinh tâm hoan hỷ. 

Do năng lực của ác-nghỉệp cũ còn dư sót chút đỉnh, 
đôi khi cho quả kho bệnh đau đầu trong kiếp chót của 
Như-Lai. Còn đám ngư dân trong quá-khứ, nay là dòng 

họ Sakya bị Đức-vua Viịaịũbha tàn sát tất cả. 

• ^ • • • 

* Đức-Phật độ cơm gạo đỏ (Yavakhãdana) 

Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh 
trong gia đình thuộc giai cấp thấp, kém học thức, là kẻ si 
mê (andhabãla). Đức-Bồ-tát nhìn thấy chư tỳ-khưu tha nh - 
văn đệ-tử của Đức-Phật độ vật thực ngon lành, cơm gạo 
sãli, nên Đức-Bồ-tát đã xúc phạm rằng: 

“Các Sa-môn đầu trọc này hãy dùng cơm gạo đỏ, 
không nên dùng cơm gạo sãli, ...” 

Đức-Bồ-tát sau khi chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được 
thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến xứ Veranjã cùng với 
nhóm 500 tỳ-khưu-Tăng. Hay tin Đức-Phật đã ngự đến, 
ông Bà-la-môn Veranja đến hầu Đức-Phật, để đấu khẩu 
tranh tài với Đức-Phật, nhưng ông Bà-la-môn không thể 
thắng được Đức-Phật, liền hồi tâm tỉnh trí phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, xin quy y Tam-Bảo trở thà nh cận- 
sự-nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ông Bà-la-môn Veranja thảnh kính đảnh lễ Đức-Phật, 
thỉnh cầu Đức-Phật cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
an cu nhập hạ ba tháng mùa mua tại xứ Veranjã này. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của ông Bà-la- 
môn Veranịa. Trong xứ Veranjã gặp phải hạn hán mất 
mùa, thiếu thốn vật thực, nên dân chúng chịu cảnh chết 
đói, lại còn bị Ác-Ma-thiên làm dân chúng xứ Veranjã 
mê muội, cho nên Đức-Phật cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng đi khất thực ít nguời để bát cúng duờng vật 
thực đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng. 

Khi ấy, đoàn nguời lái buôn từ xứ Uttarãpatha cùng 
với 500 cỗ xe ngựa vừa đến xứ Veranjã gặp mùa mua, 
nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chu tỳ-khuu đi khất 
thực nhung không đuợc vật thực, nên họ phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch làm phuớc-thiện bố-thí cúng duờng 
phần lúa đem theo làm vật thực cho ngựa, giã ra thảnh 
gạo đỏ, nấu com, chu-thiên bỏ thêm vào huơng vị trời, 
rồi cúng duờng để bát đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 
chu tỳ-khuu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Đặc biệt họ làm phuớc-thiện cúng duờng đến Ngài 
Truởng-lão Ãnanda món bơ mật ong, đuờng, ... để Ngài 
Truởng-lão làm thêm vật thực dâng cúng duờng lên 
Đức-Phật. 

Nhu vậy, Đức-Phật cùng với nhóm 500 Đại-đức tỳ- 
khuu Tăng độ cơm gạo đỏ suốt 3 tháng trong mùa an cu 
nhập hạ năm ấy, cho đến ngày rằm làm đại lễ Pavãraụã 
(lễyêu cầu thỉnh mời) truớc ngày mãn hạ, đồng thời Ác- 
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Ma-thiên không còn làm cho dân chúng xứ Veranja mê 
muội nữa. 

Thật vậy, ông Bà-la-môn Veranja nhớ lại trước đây ba 
tháng, có thỉnh mời Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật an cư nhập hạ 
suốt ba tháng mùa mưa tại xứ Veranjã này, mà ông đã 
quên hẳn, nên suốt thời gian nhập hạ ông không cúng 
dường những thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng với 500 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Ông Bà-la-môn Veranja đến hầu đả nh lễ sám hối 
Đức-Phật, rồi kính thỉnh Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng ngày hôm sau đến tư gia của ông, để ông 
làm phước-thiện đại-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tãng có Đức-Phật chủ trì. 

Đức-Phật làm thinh, ông Bà-la-môn Veranịa biết 
Đức-Phật nh ận lời thỉnh mời của ông. ông Bà-la-môn 
Veranja đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về nhà. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến tư gia của 
ông Bà-la-môn Veranịa, cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ông Bà-la-môn Veranịa đón tiếp Đức-Phật cùng 
với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, xin làm lễ phước-thiện 
đại-thí cúng dường vật thực đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Sau khi Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, ông Bà-la-môn Veranja đảnh lễ 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, xin sám 
hối tội-lỗi mê muội quên hẳn bổn phận của ông. 

Ông Bà-la-môn Veranja kính xin Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tha thứ tội-lỗi mê muội quên 
hẳn bổn phận của ông. 
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Thật ra, đó là ác-nghiệp cũ của Đức-Bồ-tát tiên-kiêp 
của Đức-Phật Gotama còn dư sót chút đỉnh, nay còn có 
cơ hội cho quả đến Đức-Phật Gotama. 

Ác-nghiệp thuộc về của riêng Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, còn quả của ác-nghiệp không chỉ 
riêng của Đức-Phật mà còn ảnh hưởng đến 500 Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nữa. 

* Đức-Phật bị bệnh đau lưng (Pitthidukkha) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, Đức-Bồ-tát có 
dáng vóc lùn, nhưng có sức mạnh phi thường. 

Thời ấy, một võ sĩ đô vật có thân hình vạm vỡ, qua 
những trận đọ sức với các đối thủ từ khắp tỉnh thảnh cho 
đến kinh-thành, y đều toàn thắng, rồi y tự cho mình là 
người vô địch. 

Một hôm, võ sĩ này đến quê hương của Đức-Bồ-tát, 
cũng như các nơi khác, không có một đối thủ nào có thể 
đọ sức nổi với y. Cho nên, y huyênh hoang tự đắc cho 
mình là người vô địch, rồi hãnh diện lên đường đi đến 
nơi khác. 

ấy, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Người võ sĩ này đã 
thẳng tất cả các võ sĩ đô vật trong quê hương của ta, rồi 
y ra đi với vẻ tự cao ngã-mạn như vậy. ” 

Đức-Bồ-tát liền đến gặp y vỗ tay bảo rằng: 

- Này ngươi hãy đến đây, đọ sức với ta rồi đi! 

Nghe Đức-Bồ-tát nói vậy, võ sĩ đô vật cười khanh 
khách và nghĩ rằng: 

“Các địch thủ to lớn, ta còn thẳng một cách dễ dàng, 
huống gì dáng người thấp lùn này, ta chỉ cần dùng một 
tay là đủ. ” 
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Nghĩ xong, y vỗ tay đi đến gặp Đức-Bồ-tát. Hai người 
bắt tay lẫn nhau trước khi đọ sức. Đức-Bồ-tát vồ đến ôm 
gọn thân hình vạm vỡ của y, nhấc bổng chân lên, đưa lên 
hư không, quay vòng tròn, rồi dộng vai mạnh xuống mặt 
đất làm đau sụn cột xưong sống, rồi để y nằm dài trên 
mặt đất, không còn cựa quậy được nữa. 

Dân chúng trong xứ thấy vậy vỗ tay tán dương khen 
thưởng Đức-Bồ-tát đã thắng được một võ sĩ đô vật lừng 
danh, rồi họ tặng cho Đức-Bồ-tát những phần thưởng vô 
cùng quý giá. 

Đức-Bồ-tát chữa trị lại phần xương vai, xương cột 
sống cho võ sĩ, rồi đỡ y đứng dậy và dạy bảo y rằng: 

- Này bạn! Từ nay về sau bạn không nên đọ sức so tài 
với ai nữa. 

Do ác-nghiệp ấy còn dư sót, cho nên mỗi khi Đức-Bồ- 
tát được tái-sinh làm người, ác-nghiệp làm khổ võ sĩ đô 
vật ấy, nếu có cơ hội cho quả, thì Đức-Bồ-tát thường bị 
đau lưng, đau mình nhức mỏi. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama hoàn toàn không còn khổ-tâm do 
phiền-não nữa, nhưng Đức-Phật vẫn còn khổ-thân tứ 
đại, thường mắc bệnh đau lưng,... 

Cho nên, đôi khi Đức-Phật đang thuyết pháp, bệnh 
đau lưng phát sinh, Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta hoặc Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna thay thế Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp. 

Còn Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu trải y, để cho Đức- 
Phật nằm nghỉ, để giảm bớt con đau lưng. 

Đó là quả của ác-nghiệp cũ. Đức-Phật dạy về ác- 
nghiệp cũ của Ngài rằng: 



257 


Kiếp Đầu Tiên Và Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 

- Tỉền-kỉếp Như-Lai đã từng làm cho võ sĩ đô vật lừng 
danh trong thời quá-khứ, đau sụn lung. Do nghiệp cũ ẩy 
cho quả, nên kiếp hiện-tại, Như-Lai thường bị bệnh đau 
lưng phát sinh. 

* Đức-Phật bị bệnh đại tiện ra máu (Atisãra) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình thầy thuốc. Đức-Bồ-tát 
trưởng thả nh cũng sinh sống bằng nghề làm thầy bốc 
thuốc chữa bệnh cho mọi người. 

Khi Đức-Bồ-tát chữa lành bệnh cho con trai một phú 
hộ, mà người con trai phú hộ trả tiền công bốc thuốc 
không xứng đáng. Do không hài lòng, nên Đức-Bồ-tát đã 
bốc thuốc xổ cho con trai phú hộ uống. 

Khi Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được 
tái-sinh làm người, do ác-nghiệp cho uống thuốc xổ ấy, 
nếu có cơ hội cho quả thì Đức-Bồ-tát bị bệnh kiết lị, đi 
đại tiện ra máu. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama năm 35 tuổi. 

Từ đó về sau, suốt 45 năm thuyết pháp tế độ cho chúng- 
sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Khi Đức-Phật Gotama tròn 80 tuổi, đúng vào ngày 
rằm tháng tư âm lịch, ngày cuối cùng của Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Đức-Phật độ món ăn đặc biệt bổ dưỡng 
sũkuramaddava của ông Cunda kammãraputta, và có 
thêm phần hương vị của chư-thiên ở các cõi trời bỏ vào 
món ăn ấy, để bồi bổ tăng thêm sức mạnh trong cơ thể 
của Đức-Phật. 
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Trên đường Đức-Phật ngự đên khu rừng Kusinãrã 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-Phật bị lâm 
bệnh kiết lị đi đại tiện ra máu, làm cho cơ thế của Đức- 
Phật mệt nhoài, lại thêm khát nước, Đức-Phật phải dừng 
lại nằm nghỉ ngơi một lúc, rồi mới tiếp tục ngự đến khu 
rừng Kusinãrã, để Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn vào canh 
chót đêm rằm tháng tư (âm lịch) ấy. 

Đức-Phật là bậc cao thượng nhất trong tam-giới 
chúng-sinh, thế mà vẫn không sao tránh khỏi ác-nghiệp 
cũ cho quả. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Tiền-kỉếp Như-Lai làm nghề thầy thuốc, vị thầy ấy 
chữa bệnh cho con trai phú hộ. Do không hài lòng con 
trai phú hộ, nên vị thầy đã bốc thuốc xo cho con trai phú 
hộ uổng. 

Do ác-nghỉệp cũ ẩy cho quả, nên kiếp hiện-tại này 
phát sinh bệnh đại tiện ra máu đến Như-Lai. 

* Đức-Phật khát nước 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là người chăn bò, dẫn đàn bò ra đồng ăn cỏ, 
Đức-Bồ-tát nhìn thấy con bò mẹ đang uống nước đục, 
nên ngăn cấm không cho nó uống nước đục theo ý muốn 
của nó. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Trên đường từ thành phố Pãvã đến 
khu rừng Kusinãrã, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Đức- 
Phật bị lâm bệnh kiết lị đi đại tiện ra máu, mệt nhoài và 
khát nước. Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda đi lấy nước. 
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Do ác-nghiệp cũ không cho con bò mẹ uống nước đục 
ấy cho quả, nên con sông còn ít nước, vừa có 500 chiếc 
xe bò băng qua sông làm nước sông đục ngầu. 

Khi đi đến con sông ấy, Ngài Trưởng-lão Ãnanda 
nhìn thấy nước sông đục ngầu, nên Ngài Trưởng-lão 
không muốn lấy nước ấy. 

Đức-Phật vì khát nước quá không chịu đựng nổi, nên 
Đức-Phật lại truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ãnanda đi lấy 
nước đem về cho Ngài độ cho qua cơn khát. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Ãnanda cũng đến con 
sông ấy, vừa bước xuống, thật phi thường thay! Nước 
sông đang đục ngầu, bỗng nhiên trở nên trong sạch lạ 
thường. Ngài Trưởng-lão Ãnanda lấy nước ấy đem về 
dâng đến Đức-Phật. 

Đó là quả của ác-nghiệp cũ ngăn cẩm con bò mẹ 
đang uổng nước đục trong tiền-kiếp của Đức-Phật. 

Đức-Phật đã thuyết giảng đến chư tỳ-khưu Tăng tại 
ven rừng gần hồ Anotatta, những ác-nghiệp cũ và quả 
của ác-nghiệp cũ mà Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
đã tạo trong thời quá-khứ, nay kiếp hiện-tại những ác- 
nghiệp cũ ấy vẫn còn có cơ hội cho quả của ác-nghiệp, 
trước khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.'^^^ 

Nghiệp và quả của nghiệp là rất công bằng, không hề 
thiên vị ai, kể cả Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, * đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót cho quả trở thành 
Đức-Phật Gotama. 


^ Tìm hiểu rõ quyển IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp của bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
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Và những ác-nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, có cơ 
hội cho quả, nên Đức-Phật Gotama phải chịu quả xấu 
trong kiếp hiện-tại cho đến truớc khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna cho quả trở thành bậc 
Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Và ác-nghiệp cũ của Ngài có cơ hội cho quả, nên 
Ngài bị đánh đập phải tịch diệt Nỉết-bàn. 

Còn mỗi nguời trong chúng ta cũng phải thừa huởng 
quả của đại-thiện-nghiệp và ác-nghiệp của mình nhu vậy. 

* Đức-Phật vói cây Đại-Bồ-đề 
Tích tiền-kỉếp Kãlingabodhijãtaka 

Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana của ông 
phú-hộ Anãthapindika gần ki nh -thả nh Sãvatthi, Đức- 
Phật thuyết giảng tích Kalỉhgabodhỉjãtaka^^^ trong đoạn 
đầu đuợc tóm luợc nhu sau: 

Khi Đức-Phật ngự tại ngôi chùa letavana cùng với 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đông đảo, đến khi Đức-Phật 
du hành đến nơi khác, thì chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
cùng đi theo Đức-Phật. 

Lúc ấy, ngôi chùa letavana trở nên trống vắng, không 
còn một vị nào ở trong chùa cả. Những nguời cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ mang những phẩm vật đến chùa, không 
thấy Đức-Phật và cũng không thấy một Đại-đức tỳ-khuu 
nào cả. Họ không biết dâng lễ cúng duờng đến nơi nào, 
nên họ phải đành đem đến đặt truớc cốc Gandhakuti của 
Đức-Phật, rồi họ lủi thủi trở về nhà mà không phát sinh 
tâm hoan hỷ. 


* Bộ latakatthakatha, Tích Kalingabodhijataka. 
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Được biết như vậy, ông phú-hộ Anãthapindika chờ 
đợi khi Đức-Phật ngự trở lại ngôi chùa letavana cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. ông phú hộ liền đến gặp 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Ãnanda và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, mỗi khỉ Đức-Phật ngự 
đi du hành đến nơi khác cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, tại ngôi chùa detavana này trở nên trong vẳng. 

Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đến dâng lễ cúng dường mà không thay vị nào cả. 
Họ đành phải đem những phấm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakuịi của Đức-Phật, rồi thui thủi trở về nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hỷ. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con kỉnh xin Ngài bạch 
lại với Đức-Phật rằng: 

“Đổi với các hàng thanh-vãn đệ-tử còn có nơi nào 
khác dâng lễ cúng dường, đế phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hỷ nữa không? ” 

Nhận lời thỉnh cầu của ông phú-hộ, Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Cetỉya là nơi dâng lễ cúng 
dường có bao nhiêu nơi? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnanda! Cetiya nơi dâng lễ cúng dường có 3 nơi. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, ba nơi ẩy là những nơi 
nào? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnandaĩ Ba nơi ẩy là: 

1- Sãrĩrika-cetiya: Cetiya nơi tôn thờ Xá-Lợi của 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

2- Paribhoga-cetiya: Cetiya nơi mà Đức-Phật đã sử 
dụng như cội Đại-Bồ-đề, những thứ vật dụng của Đức- 
Phật đã dùng. 
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3- Uddissaka-cetiya: Cetỉya nơi mà các hàng thanh- 
văn đệ-tử tạo nên ngôi Bảo-tháp, tượng Đức-Phật, v.v... 
để tôn thờ. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, khi Đức-Thể-Tôn còn tại 
thể gian, ba nơi cetỉya ẩy, các hàng thanh-văn đệ-tử cỏ 
thế dâng lễ cúng dường được hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Sãriraka-cetiya: Cetiya nơi tôn thờ 
Xá-lợỉ của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc, khi nào Như- 
Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, còn lại phần Xá-Lợi thì khi ẩy, 
các hàng thanh-văn đệ-tử mới có thế dâng lễ cúng 
dường cetiya, nơi tôn thờXả-lợi Đức-Phật. 

- Này Ẩnanda! Còn paribhoga-cetiya và uddissaka- 
cetiya, thì ngay khi Như-Lai còn tại thế gian, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cũng có thế dâng lễ cúng dường đến hai 
nơi cetiya ẩy được. 

- Này Ẵnandaĩ Cây Đạỉ-Bồ-đề được gọi là parỉbhoga- 
cetiya, bởi vì chư Phật đã sử dụng ngồi dưới cội Đại-Bồ- 
đề, đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, khi Đức-Thể-Tôn ngự đi 
du hành đến nơi khác cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, tại ngôi chùa detavana này trở nên trong vẳng. 

Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đến dâng lễ cúng dường mà không thay vị nào cả. 
Họ đành phải đem những phấm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakuịi của Đức-Phật, rồi thui thủi trở về nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hỷ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, như vậy, con có thể thỉnh 
hạt giong Đại-Bồ-đề từ cội Đại-Bồ-đề ở khu rừng 
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Uruvelã, đem về gieo trồng tại ngôi chùa Jetavana này, 
đế cho các hàng thanh-văn đệ-tử làm cetiya nơi dâng lễ 
cúng dường, có nên hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Phật hoan hỷ truyền dạy rằng: 

- Sãdhu, Ẩnanda! ropehi. 

- Này Ẵnanda! Tốt lắm! Con hãy nên gieo trồng cầy 
Đại-Bồ-đề tại ngôi chùa detavana này. 

Evam sante detavane mama nibaddhavãso viya 
bhavissat/^\ 

Như vậy, khi có cây Đại-Bồ-đề trong ngôi chùa 
detavana, cũng như là sự thường trú của Như-Laỉ. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy nhu vậy, Ngài 
Truởng-lão Ãnanda thông báo cho ông phú hộ Anãtha- 
pindika, bà đại thí chủ Visãkhã, Đức-vua Pasenadi 
Kosala, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
kinh-thành Sãvatthi rằng: 

- Thưa quý vị, một cây Đạỉ-Bồ-đề sẽ được trồng tại 
ngôi chùa detavana này. Vậy, xin quỷ vị cho người đào 
lỗ để trồng cây Đại-Bồ-đề. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẵnanda đến gặp Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn trồng 
một cây Đại-Bồ-đề tại ngôi chùa detavana, kỉnh thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão đến cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvelã, thỉnh một hạt giong Đại-Bồ-đề đem về cho con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna nhận lời, liền 
dùng phép thần-thông bay đến khu rừng Uruvelã, bay 
xung quanh cội Đại-Bồ-đề để tìm hạt Đại-Bồ-đề nào già 


* Bộ latakatthakatha, Tích Kalihgabodhijataka. 
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chín săp lìa khỏi cà nh . Ngài Đại-Trưởng-lão dùng tâm y 
hứng lấy hạt giống Đại-Bồ-đề không để rơi xuống mặt 
đất, thỉnh đem về trao cho Ngài Trưởng-lão Ãnanda. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda cung kính đón nhận hạt 
giống Đại-Bồ-đề bằng cái đĩa bằng vàng. 

Tiếp đến, Ngài Truởng-lão Ãnanda loan báo cho Đức- 
vua Pasenadi Kosala, ông phú-hộ Anãthapindika, bà đại 
thí chủ Visãkhã, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong kinh-thảnh Sãvatthi tụ hội để làm lễ trồng cây 
Đại-Bồ-đề. 

Mọi nguời đã tụ hội đông đủ tại ngôi chùa letavana, 
để làm lễ trồng cây Đại-Bồ-đề rất trọng thể. 

Đầu tiên Ngài Trưởng-lão Ẫnanda thỉnh cái đĩa bằng 
vàng có đựng hạt giống Đại-Bồ-đề trao cho Đức-vua 
Pasenadỉ Kosala, để gieo trồng cây Đại-Bồ-đề. 

Đức-vua cung kính đón nhận từ tay của Ngài Truởng- 
lão Ãnanda, rồi suy nghĩ rằng: 

“Ta tuy là Vua, nhưng người xứng đáng để gieo trồng 
cây Đạỉ-Bồ-đề này phải là ông phú-hộ Anãthapinậika. ” 

Nghĩ nhu vậy, Đức-vua Pasenadỉ Kosala liền trao cái 
đĩa đựng hạt giống Đại-Bồ-đề lại cho ông phú hộ 
Anãthapinậika. ông phú hộ cung kính đón nhận cái đĩa 
đựng hạt giống Đại-Bồ-đề từ tay của Đức-vua. 

Ông phú hộ rải phân bón xuống lỗ, rồi hai tay cung 
kính bung cái đĩa vàng đựng hạt giống Đại-Bồ-đề gieo 
xuống lỗ và phủ lên mặt một lóp đất. 

Khi ấy, mọi nguời đông đảo đều nhìn thấy, một điều 
thật là phi thuờng chua từng có bao giờ! 

Ngay khỉ vừa gieo xong, liền mọc lên một cây Đạỉ-Bồ- 
đề cao 50 hắc tay (cùi tay), có 5 nhánh, mỗi nhánh tỏa 
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dài 50 hắc tay, trở thành một cây Đại-Bồ-đề to lớn mà 
tất cả bốn phương, tám hướng đều nhìn thay rõ. 

Đức-vua Pasenadỉ Kosala liền dâng cúng dường 18 
đóa hoa sen, tưới nước trong sạch vào gốc cây Đại-Bồ- 
đề. Tiếp theo, ông phú hộ Anãthapindika, bà đại thí chủ 
Visãkhã, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều 
vô cùng hoan hỷ, lần lượt dâng lễ cúng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề một cách cung kính. 

Xung quanh cội Đại-Bồ-đề được xây bốn bức thành 
hàng rào và cổng ra vào bằng các loại đá rất quý, phần 
nền gần gốc cây Đại-Bồ-đề được lót bằng một loại đá 
quý, để làm nơi dâng lễ cúng dường của các hàng thanh- 
vãn đệ-tử. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda vào hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con đã trồng cây 
Đại-Bồ-đề xong. Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến sử 
dụng cội Đại-Bồ-đề. 

Khi Đức-Thế-Tôn sử dụng cội Đại-Bồ-đề, để cho 
chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Theo sự thỉnh cầu của Ngài Trưởng-lão Ãnanda, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến sử dụng cội Đại-Bồ-đề, nhập A-ra-hán 
quả suốt đêm. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda thông báo cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala, ông phú hộ Anãthapindika, bà đại thí 
chủ Visãkhã, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthi tụ hội tại cội Đại-Bồ-đề để làm 
đại lễ cúng dường đến cội Đại-Bồ-đề. 

Vì vậy, cây Đại-Bồ-đề có tên gọi là: “Ẵnandabodhi: 
Cây Đạỉ-Bồ-đề của Ngài Trưởng-lão Ẵnanda.'’ 

Cây Đại-Bồ-đề của Ngài Trưởng-lão Ãnanda vẫn còn 
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tồn tại cho đến ngày nay tại nền ngôi chùa cổ Jetavana, 
tỉnh Sãvatthỉ, xứ Ẩn Độ. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia, 
cũng như hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đem 
hết lòng tôn kính cây Đại-Bồ-đề, bởi vì, khi chúng ta tôn 
kính cây Đại-Bồ-đề cũng như tôn kính Đức-Phật vậy. 

Cho nên, tại mỗi cây Đại-Bồ-đề là một nơi tôn nghiêm, 
nên hằng ngày mỗi hàng thanh-vãn đệ-tử phải có bổn 
phận chăm sóc bảo tồn, thường xuyên quét dọn lau chùi 
sạch sẽ và thường đến lễ bái, dâng lễ cúng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề như lễ bái, dâng lễ cúng dường đến Đức- 
Phật, với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Thời-kỳ Đức-vua Asoka (Phật-lịch 218), Đức-vua là 
Đấng Minh Quân có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hộ 
độ trong kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần 
thứ ba tại chùa Asokãrãma xứ Pãtaliputta. 

Vào năm Phật-lịch 236, Đức-vua hộ độ phái đoàn 
gồm 5 Ngài Đại-đức, do Ngài Tnrởng-lão Mahinda^^^^ 
làm trưởng đoàn, đi sang Đảo-quốc Srilankã để truyền 
bá Phật-giáo. 

Vào thời-kỳ ấy, Đức-vua Devanampiyatissa trị vì 
Đảo-quốc Srilankã, là bạn thân thiết của Đức-vua Asoka. 
Đức-vua Devanampiyatissa cùng các quan trong triều, 
dân chúng hân hoan đón rước phái đoàn chư Đại-đức- 
Tãng rất trọng thể. 

Phái đoàn chư Đại-đức-Tãng thuyết pháp truyền bá 
giáo-pháp của Đức-Phật, Đức-vua cùng các quan trong 
triều và dân chúng phần đông phát sinh đức-tin trong 


' Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tìi' của Đức- 
vua Asoka. 
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sạch nơi Tam-Bảo, một số xin phép xuất gia trở thảnh 
tỳ-khưu, một số xin thọ phép quy-y Tam-Bảo trở thảnh 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-Bảo trọn đời. 

Ngoài ra, còn một số cận-sự-nữ muốn xuất-gia trở 
thành tỳ-khưu-ni. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahinda dạy 
gởi sứ giả đến tâu lên Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua 
gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo-quốc 
Srilankã. 

Cung nghinh cây Đại-Bồ-đề sang đảo quốc Srilankã 

Chấp thuận lời tâu xin của sứ giả, Đức-vua Asoka gửi 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni, do Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-ni Samghamittã^^^ làm trưởng đoàn, phái đoàn có 
cung nghinh một cây Đại-Bồ-đề sang trồng trên đảo 
quốc Srilankã. 

Đức-vua Asoka làm lễ tiễn đưa cây Đại-Bồ-đề rất 
long trọng, Đức-vua truyền lệnh sứ giả sang trước, để 
tâu lên Đức-vua Devanampiyatissa cũng làm lễ đón rước 
cây Đại-Bồ-đề cho trọng thể. 

Thật vậy, Đức-vua Devanampiyatissa cùng các quan 
trong triều và rất đông đảo dân chúng đứng chờ sẵn ở 
bến. Khi thuyền của phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni 
tăng cùng với cây Đại-Bồ-đề vừa cập bến, Đức-vua 
Devanampiyatỉssa lội xuống nước đến cung nghinh cây 
Đại-Bồ-đề từ trên tay của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni và 
cùng đón rước phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni lên đảo 
quốc Srilankã. 

Cây Đạỉ-Bồ-đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anurãdhapura đảo-quổc Srilankã. Cây Đại-Bồ-đề này 


Đại-đức Tỳ-khưu-ni Samghamitta là bậc Thánh A-ra-hán, vôn là Công- 
chúa của Đức-vua Asoka. 


1 
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được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã cùng với các hàng tha nh -văn đệ-tử của 
Đức-Phật là bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh có vòng 
thành bao bọc, chăm sóc cây Đạỉ-Bồ-đề rất chu đáo. 

Hằng ngày, các đoàn người từ các tỉnh trong nước và 
ngoài nước đến chiêm bái cúng dường cây Đại-Bồ-đề. 

Vào buổi chiều, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ mặc đồ 
màu trắng lũ lượt dẫn nhau đến chiêm bái cúng dường, 
tụng kinh, hành-thiền, ... cho đến giờ đóng cửa họ mới 
trở về nhà. 

Như vậy, thời ấy chỉ có cây Đại-Bồ-đề được cung 
thỉnh sang trồng trên đảo-quốc Srilankã, mà không đề 
cập đến tượng Đức-Phật. 

Tượng Đức-Phật (Buddharũpa) 

Tượng Đức-Phật có từ thời-kỳ nào? 

Xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? 

Sở dĩ có câu hởi này, là vì Tam-Tạng PaỊi và Chú-giải 
PãỊi qua các thời-kỳ kết tập từ lần thứ nhất cho đến lần 
thứ tư dạy các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni và các hàng tại gia là cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ phải nên tôn kính cây Đại-Bồ-đề như tôn kính 
Đức-Phật, không nên chặt cành có tính cách phá hoại 
cây Đại-Bồ-đề. 

Thật khó mà xác định chính xác, song do căn cứ của 
một vài sử liệu cho rằng: 

“Tượng Đức-Phật có từ thờỉ-kỳ Phật-lịch thế kỷ thứ 
VI, do các nhà nghệ thuật điêu khắc người Karika có 
đức-tin theo Phật-giáo, trong xứ Gandharattha, thuộc 
miền Bắc Ãn Độ thời xưa. ” 
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Những nhà nghệ thuật này do tư duy rằng: “Phái Bà- 
la-môn có các tượng thần linh đế họ dăng lễ cúng 
dường, thì Phật-gỉáo cũng nên có tượng Đức-Phật đế 
làm nơi lễ bái, dâng lễ cúng dường. 

Do đó, các nhà nghệ thuật điêu khắc này học hỏi, 
nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức-Phật và 80 tướng 
tốt phụ của Đức-Phật làm cơ bản, làm nền tảng đế họ 
sáng tạo nên tượng Đức-Phật đầu tiên. ” 

Một sử liệu khác cho rằng: 

“Tượng Đức-Phật đầu tiên có vào khoảng Phật-lịch 
700 sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, do các nhà 
nghệ thuật điêu khắc, tạo hình trong xứ Gandharattha, 
thuộc miền Bắc Ấn Độ thời xưa. ” 

Tượng Đức-Phật có phù hợp với Phật-giáo hay không? 

Tượng Đức-Phật thuộc trong điều Uddỉssakacetỉya: 
Cetiya nơi mà người tạo nên ngôi Bảo-tháp, tượng Đức- 
Phật, v.v... để tôn thờ, lễ bái cúng dường,... 

Cho nên, tượng Đức-Phậtphù hợp với Phật-giáo. 


Biêu tượng của Phật-giáo 

Cây Đạỉ-Bồ-đề là một biểu tượng đặc biệt nhất của 
Phật-giáo, bởi vì Đức-Bồ-tát Sỉddhattha trở thảnh Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama 
tại dưới cội cây Assattha. Vì vậy, cây Assattha này được 
gọi là Mahãbodhỉrukkha: Cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật 
Gotama. 

* Cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama 

Cây Đạỉ-Bồ-đề này mọc tại khu rừng Uruvelã, nay 
gọi là Buddhagayã (Ấn Độ), là nơi tôn kính của các hàng 
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thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, chư tỳ-khưu, chư 
sa-di, chư tỳ-khưu-ni, chư sa-di-ni, toàn thể cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên hết lòng thảnh kính lễ bái cội Đại-Bồ-đề, 
cũng như thành kính lễ bái, cúng dường đến Đức-Phật 
Gotama. 

Cho nên, Cây Đạỉ-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama là 
một biểu tượng của Phật-giáo (như trong tích “Cây Đại- 
Bồ-đề của Ngài Trưởng-lão Ẫnanda ”). 

* Cây Đại-Bồ-đề tại rừng núi Viên Không 

Một cây Đại-Bồ-đề nhỏ được cung thỉnh từ Buddha- 
gayã tại khu rừng Uruvelã xưa, nơi mà Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, đem về trồng tại rừng 
núi Viên Không, xã Tóc-tiên, huyện Tân-thành, tỉnh Bà- 
Rịa-Vũng-Tàu, để cho tất cả các hàng thanh-văn đệ-tử 
gần xa có cơ hội đến chiêm bái, đảnh lễ, lễ bái, cúng 
dường cội cây Đại-Bồ-đề, để gieo duyên lành trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Cây Đạì-Bồ-đề này được trồng trên mả nh đất tại rừng 
núi Viên-Không, rồi xây dựng trở thành nơi tôn nghiêm 
lễ bái cúng dường đặt tên là Bồ-Đe Phật-Cảnh gồm có: 

- Động Bodhỉsattaguhãsĩmã là động có hình Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giảc Siddhattha đang thực-hành 
pháp-hành kho-hạnh (dukkaracariyã) cũng là chỗ Sĩmã 
nơi chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng-sự (sarnghakamma). 

- Cây Đại-Bồ-đề (Mahãbodhỉrukkha) được bao quanh 
bởi 10 tẩm phù-điêu bằng đá cấm thạch, được khắc 10 
tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng. 
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Quang cảnh xung quanh cây Đạỉ-Bồ-đề được trang 
trí bởi 2 vị Rồng Xanh: một vị rong từ trên núi bay 
xuống và một vị rồng từ dưới bay lên gặp nhau tại Bánh 
Xe Chuyến-Pháp-Luân có 2 chú nai bông quỳ 2 bên. 

- Bảy tuần lễ Đức-Phật Gotama hưởng pháp vị giải 
thoát (vỉmuttỉrasa) được tạo ra 7 cảnh tượng trung, ỷ 
nghĩa như sau: 

• Tuần lễ thứ nhẩt gọi là Pallahkasattãha: Đức-Phật 
ngự trên bồ-đoàn quỷ báu trong lâu đài bằng inox tại 
dưới cội Đại-Bồ-đề hưởng pháp vị giải thoát (từ ngày 16 
tháng tư đến ngày 22 tháng tư). 

• Tuần lễ thứ nhì gọi ìầ Animisasattãha: Đức-Phật đứng 
trên hòn đá trên cao không nháy mắt nhìn xuống cây đại- 
Bồ-Đe (từ ngày 23 tháng tư đến ngày 29 tháng tư). 

• Tuần lễ thứ ba gọi là Cahkamasattãha: Đức-Phật 
ngự đi kinh hành trên con đường làm bằng đá hoa 
cương, mỗi bước có đỏa hoa sen nâng đỡ (từ ngày 30 
tháng tư đến ngày 6 tháng 5). 

• Tuần lễ thứ tư gọi là Ratanagharasattãha: Đức-Phật 
ngự trên lâu đài bằng inox, phía dưới móng làm bằng đá 
hoa cương, đặt trên hòn đá lớn (từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5). 

• Tuần lễ thứ năm gọi là Ạịapãlasattãha: Đức-Phật 
ngồi dưới cây da trong tẩm phù điêu làm bằng đá cấm 
thạch, cảnh 3 thiên-nữ Tanhã, Aratĩ, Rãgã là công-chúa 
của Ác-Ma-thiên từ cõi Tha-hoá-tự-tại-thiên hiện xuống 
quyến rũ Đức-Phật. Ba thiên-nữ bất lực, nên hồi tâm 
sám hoi, tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi trở về (từ 
ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5). 
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• Tuần lễ thứ sáu gọi là Mucalỉndasattãha: Đức-Phật 
ngự trong hồ nước Mucalinda, trời mưa lạnh, Long- 
vương Mucalinda hiện ra vòng quanh 7 vòng bao quanh 
làm ẩm Đức-Phật, phồng mang che mưa trên đầu Đức- 
Phật, tỏ lòng tôn kỉnh Đức-Phật (từ ngày 21 tháng 5 đến 
ngày 27 tháng 5). 

• Tuần lễ thứ bảy gọi là Rãjãyatanasattãha: Đức-Phật 
ngồi dưới cây Rãjãyatana trong tẩm phù điêu làm bằng 
đá cấm thạch, cảnh Đức-Phật ban Xá-lợi tóc cho 2 anh 
em lái buôn Tapussa và Bhallika (từ ngày 28 tháng 5 
đến ngày 5 tháng 6). 

- Hai bàn chân của Đức-Phật làm bằng đá cẩm 
thạch, trong lòng 2 bàn chân có chạm 108 biếu tượng 
mà mỗi biếu tượng là một hình ảnh có ỷ nghĩa trong 
pháp, được gan trên vách đá. 

- Tẩm phù-đỉêu phong cảnh Buddhagayã được khắc 
trên vách đá trong khuôn viên nền cội cây Đại-Bồ-đề. 

Xung quanh nền cội cây Đại-Bồ-đề có 28 khung lan 
can bằng inox bao quanh. 

Bồ Đề Phật Cảnh là một cảnh trí rất thanh-tịnh thiên 
nhiên và cũng rất tôn nghiêm tại rừng núi Viên Không. 

Bánh xe Chuyển-Pháp-Luân gồm có 12 căm là sự 
luân chuyến theo tam-tuệ-luân: Tri-tuệ-học, tri-tuệ- 
hành, trỉ-tuệ-thành trong tứ Thánh-đế (3 X 4 = 12) là 
phần cốt lõi của Phật-giáo. Cho nên, bánh xe Chuyển- 
Pháp-Luân cũng là một biểu tuợng của Phật-giáo. 

Hai biểu tuợng này, nếu nguời nào có sự hiểu biết 
giáo-pháp của Đức-Phật sâu sắc thì mới có thể nh ận 
thức, biết đuợc tính chất cao thuợng của nó. 
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* Tượng Đức-Phật là một biểu tượng của Phật-Giáo 

Tượng Đức-Phật cũng là một biểu tượng của Phật- 
giáo. Tượng Đức-Phật là một hình ảnh rất sống động, 
gần gũi với con người nhất, dễ cảm nhận và rất dễ gây 
ấn tượng sâu sắc nhất. Cho nên, tượng Đức-Phật là một 
biểu tượng, một hình ảnh để liên tưởng đến Đức-Phật, 
ngôi cao cả nhất mà các hàng thanh-văn đệ-tử hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường. 

Tượng Đức-Phật theo mỹ thuật của mỗi dân tộc 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót, chắc chắn sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì Đức-Bồ-tát 
ẩy có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. Đó là lời dạy của Đức-Phật, mà mỗi tướng tốt 
như thế nào thì không có một ai từng thấy từng biết cả. 
Cho nên, các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình theo óc 
tưởng tượng của mỗi người, dựa theo nền mỹ thuật của 
dân tộc mình để sáng tạo ra tượng Đức-Phật. 

Mỗi nhà nghệ thuật, có một quan niệm riêng về cái 
đẹp và khả năng thẩm mỹ khác nhau. Mặc dù họ đã học 
hỏi nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức-Phật và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Phật, nhưng óc tưởng tượng của 
mỗi nhà nghệ thuật mang cá tính và tinh thần của dân tộc 
của mình. 

Vì vậy, Tượng Đức-Phật Gotama được tạo ra qua 
mỗi thời-kỳ, mỗi dân tộc do mỗi nhà nghệ thuật có hình 
dáng không giống nhau. Tuy nhiên, cũng có đường nét 
tương tự, cho nên, khi hàng thanh-văn đệ-tử nào nhìn 
thấy tượng thờ, thì cũng có thể nhận biết được đó là 
Tượng Đức-Phật Gotama. 

Vì vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử liền liên tưởng đến 
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Đức-Phật có 9 ân Đức-Phật cao thượng, nên phát sinh 
đức-tin trong sạch, tỏ lòng tôn kính, lễ bái, dâng lễ cúng 
dường lên Đức-Phật một cách cung kính. 

Lễ bái cúng dường tượng Đức-Phật như thế nào? 

Tượng Đức-Phật dù làm bằng chất liệu gì, như làm 
bằng xi mãng cốt sắt, hoặc bằng đồng, bằng bạc, bằng 
vàng, bằng ngọc, bằng đá quý, bằng gổ quý, thậm chỉ 
tượng Đức-Phật bằng giấy, dù nhỏ, dù lớn v.v... thì các 
hàng thanh-văn đệ-tử cũng không phải đảnh lễ, cúng 
dường nơi tượng Đức-Phật đồng, tượng Đức-Phật vàng, 
tượng Đức-Phật ngọc, ... mà thật ra, các hàng thanh- 
văn đệ-tử khi nhìn thay, chiêm ngưỡng tượng Đức-Phật 
ẩy, cần phải niệm tưởng đến 9 ân Đức-Phật. 

Cho nên, khỉ đảnh lễ chỉ đảnh lễ 9 ân Đức-Phật, khỉ 
lễ bải chỉ lễ bái đến 9 ân Đức-Phật, khi cúng dường chỉ 
cúng dường đến 9 ân Đức-Phật, khi niệm Phật chỉ niệm 
đến 9 ân Đức-Phật mà thôi. 

Như vậy, Tượng Đức-Phật là đối tượng bên ngoài, để 
niệm tưởng đến 9 ân Đức-Phật bên trong với đại-thiện- 
tâm trong sáng của mình. 

Vì vậy, Tượng Đức-Phật tạo ra bằng chất liệu gì, hình 
dáng, tư thế, ... khác nhau như thế nào, cũng chỉ là đối 
tượng hình thức bên ngoài mà thôi. Khi các hàng thanh- 
văn đệ-tử chiêm bái, cung kính đảnh lễ, dâng lễ cúng 
dường, ... nơi tượng Đức-Phật, thì phải luôn luôn niệm 
tưởng đến 9 ân Đức-Phật bên trong với đại-thiện-tâm 
trong sáng của mình. 

Tuy nhiên, hình dáng, tư thế tượng Đức-Phật cũng có 
tác động đến tư tưởng, tình cảm của các hàng thanh-vãn 
đệ-tử của Đức-Phật. 
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Thời xưa ở xứ Ân Độ, các nhà nghệ thuật điêu khắc 
tạo hình tượng Đức-Phật trong tư thế ngồi đang 
Chuyển-Pháp-Luân, phía dưới bồ-đoàn, ở giữa có bánh 
xe Chuyến-Pháp-Luân, hai bên có 2 con nai và nhóm 5 
tỳ-khưu. Đó là một hình ảnh rất sống động, gợi lại cho 
các hàng thanh-vãn đệ-tử liên tưởng về quá-khứ, lần đầu 
tiên Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyến-Pháp-Luân tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, đế tế độ nhóm 
5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondanha, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Khi các hàng thanh-văn đệ-tử nào chiêm ngưỡng 
tượng Đức-Phật trong tư thế Chuyển-Pháp-Luân, diễn tả 
lại bối cảnh lịch sử đầu tiên trong Phật-giáo, tượng trưng 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, cho nên, các hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. Như vậy, tượng Đức-Phật là đối tượng 
giúp cho các hàng thanh-vãn đệ-tử phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo, chính nhờ đức-tin này sẽ làm 
nền-tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 

Tích Ngài Trưởng-lão Phusadeva ở tại đảo Srilankã, 
hằng ngày Ngài làm phận sự làm sạch sẽ ngôi Bảo tháp 
xong, rồi Ngài thực-hành niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm Ác-ma-thiên hiện xuống quấy phá, Ngài 
Trưởng-lão Phusadeva phát hiện ra Ác-ma-thiên, nên 
Ngài tha thiết khẩn khoản Ác-ma-thiên biến hóa lại kim 
thân của Đức-Phật Gotama cho Ngài chiêm ngưỡng. 

Ác-ma-thiên biến hóa lại kim thân của Đức-Phật 
Gotama, Ngài chú tâm chiêm ngưỡng, có đức-tin trong 
sạch niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh hỷ lạc đồng sinh với 
đại-thiện-tâm chưa từng có, roi Ngài thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉểt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tại ngôi Bảo tháp ấy. 

(Tích trong Chú-giải Tạng-luật Parivara atthakathã) 


2- ĐỨC-PHẬT ĐỘC-GIÁC (Paccekabuddha) 

Đức-Phật Độc-Gỉác là Bậc đã tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán gọi \ầ Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Gỉác không chế định ra ngôn ngữ 
thuyết-pháp tế độ chúng-sinh khác đế chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, cho nên, gọi là Đức-Phật 
Độc-Giác (Paccekabuddha). 

Đức-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Vị cùng thời 
xuất hiện trên thế gian trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. Song mỗi Đức-Phật Độc-Gỉác 
đều tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy 
chỉ dạy. 

Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác (Paccekabodhỉsatta) cần phải thực-hành 20 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng/^^ 

1- Đức-Bồ-tát Độc-Giảc cỏ trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt, 

2- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt, 

3- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn sỉêu-vỉệt, 


^ Tìm hiểu quyển VI, VII, VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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* 5'au khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong rồi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 2 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác. 

* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký 
xác định xong rồi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu- 
việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác. 

* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký 
xác định xong rồi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tinh-tẩn 
siêu-việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 8 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, để trở thảnh Đức-Phật Độc-Gỉác. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy sinh làm người nam trong 
thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian và cũng không còn giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Bồ-tát Độc Giác ấy xuất gia, tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, 
gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc-Giác 
không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, nên không có chúng-sinh nào chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, y theo Đức-Phật. 

Đức-Phật Độc Giác có thể có hằng trăm Vị trong 
cùng một thời-kỳ, mà mỗi Đức-Phật Độc-Giác đều 
không có thầy chỉ dạy. 
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Vân: Đức-Phật Độc-Giác không thây chỉ dạy, tự mình 
đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn như Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Vậy, do nhân nào mà Đức-Phật Độc-Giác không 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đếy theo Ngài được? 

Đáp: Sở dĩ Đức-Phật Độc-Giác không thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y 
theo Ngài được, là vì Đức-Phật không chế định ra ngôn 
ngữ đế thuyết pháp tế độ chúng-sinh được. 

Vỉ dụ một cách nôm na như người câm nằm ngủ thấy 
một giấc mộng lành, cảm thay sung sướng, vô cùng hoan 
hỷ, nhưng không thế nói cho người khác biết được. 

(Còn bậc Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, đã từng lẳng nghe, học hỏi chánh- 
pháp của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, cho nên chư bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử ấy có khả năng thuyết pháp 
giảng dạy, tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn y theo Đức-Phật, trở thành 4 bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác.) 

3- BẬC THÁNH THANH-VĂN-GIÁC (Sãvakabuddha) 

Bậc Thánh Thanh-văn-gỉác là bậc Thánh Thanh-vãn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, đã lắng nghe 
chánh-pháp trực tiếp từ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hoặc các hàng Thánh Thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, rồi thực-hành đúng theo pháp-hành 
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thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở 
thành 4 bậc Thánh Thanh-văn-giảc đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng- Giác. 

Thánh Thanh-văn-giác có 3 hạng: 

1- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác. 

2- Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác. 

3- Bậc Thảnh Thanh-văn-giác hạng thường. 

3.1- Bậc Thánh Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasãvaka) 

Bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn-giác (Aggasãvaka) 
là bậc Thánh đệ nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, do Ngài đã từng phát 
nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác quá-khứ 
thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ có 2 bậc Thánh 
Tổi-thượng thanh-văn-giác mà thôi. 

- Bậc Thánh Tốỉ-thượng thanh-văn-giác bên phải cỏ 
trỉ-tuệ bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Bậc Thánh Tốỉ-thượng thanh-văn-giác bên trái có 
phép thần-thông bậc nhất trong các hàng Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Để trở thành bậc Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn-giác, 
thì v/ bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-gỉác (Aggasãvaka- 
bodhisatta/^^ cần phải phát nguyện muốn trở thảnh bậc 
Thánh Tổi-thượng thanh-văn-giác bên phải có trỉ-tuệ 


' Tim hiểu quyển VI, VII, VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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bậc nhât hoặc bên trái có phép thân-thông bậc nhât, rôi 
được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời 
gian sẽ là vị Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào trong thời vị-lai. 

Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký 
xong, vị bồ-tát ấy trở thà nh vị bồ-tát Tối-thượng thanh- 
văn-giác và cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt thời gian 1 a- 
tăng-kỳ^^^ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp trái đất. 

Đen thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác ẩy xuất 
hiện trên thế gian, vị bồ-tát Tổi-thượng thanh-vãn-giác 
ẩy chắc chắn trực tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác ấy, lắng nghe chánh-pháp từ kim ngôn của Đức- 
Phật ấy, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật ẩy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là bậc Thánh Toi-thượng 
thanh-văn-giác đúng theo ý nguyện mà tiền-kiếp của vị 
bồ-tát ẩy đã phát nguyện và đúng như Đức-Phật quá- 
khứ đã thọ ký. 

Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh Tổỉ-thượng thanh- 
văn-gỉác là: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta bên phải có tri-tuệ 
bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

- Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bên trải có 
phép thần-thông bậc nhất trong các hàng Thảnh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


A-tãng-kỳ thời gian không thể đếm bằng số, 

r r 

Đại-kiêp trái đât trải qua 4 a-tăng-kỳ thành - trụ - hoại - không. 
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3.2- Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác (Mahasavaka) 

Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác là bậc Thánh có đức- 
hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các hàng Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đe trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì mỗi 
vị Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải phát nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đạỉ-thanh-văn-giác có đức-hạnh nào 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi vị Bồ-tát thanh-văn-giác đuợc Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian và sẽ là vị Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
nào trong thời vị-lai. 

Sau khi đuợc Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký 
xong, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bồ-tát Đại-thanh-văn- 
gỉác (mahãsãvakabodhỉsatta), rồi cần phải thực-hành 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong 
suốt thời gian 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

Đốn thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác ẩy xuất 
hiện trên thế gian, vị bồ-tát Đại-thanh-văn-gỉác ẩy chắc 
chắn trực tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc ẩy, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật ẩy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn du sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hản gọi là bậc Thánh Đại-thanh-vãn-giác đúng theo ỷ 
nguyện mà tiền-kiếp của vị Bồ-tát ẩy đã phát nguyện và 
đúng như Đức-Phật quá-khứ đã thọ ký. 
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Đức-Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại-thanh-văn- 
giác, trong sổ ẩy có 41 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác mà 
mỗi Vị có mỗi đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

3.3- Bậc Thánh Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisãvaka) 

Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường là bậc Thánh 
Thanh-văn-giác không có đức-hạnh nào đặc biệt xuất sắc 
trong các hàng Thánh Tha nh -văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Để trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
này, thì vị Bồ-tát thanh-vãn-giác hạng thường (pakati- 
sãvakabodhisatta) ấy cần phải thực-hành đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt thời gian dưới 
100 ngàn đại-kiếp trái đất (con so thời gian này không 
nhất định). 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác còn hiện 
hữu trên thế gian, hoặc Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đã 
tịch diệt Niết-bàn rồi, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian, vị Bồ-tát thanh-vãn- 
giác hạng thường đến hầu chư Thá nh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả: 

* Có sổ chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 

tà-kiến và hoài-nghi, trở thà nh bậc Thánh Nhập-lưu. 
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* Có sô chứng đăc đên Nhât-lai Thánh-đạo, Nhât-lai 
Thảnh-quả và Niết-bàn diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô, trở thà nh bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

* Có số chứng đẳc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại vỉ-tế, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

* Có sổ chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, phóng-tâm, buồn-chán, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thảnh bậc Thánh-nhân 
nào hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác. 

Như vậy, Buddha có nghĩa là giác ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, có 3 bậc giác ngộ là: 

- Sammãsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Paccekabuddha: Đức-Phật Độc-Giác. 

- Sãvakabuddha: Bậc Thánh thanh-văn-Giác là đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


(Xong phần Đức-Phật) 
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ĐỨC-PHÁP 

(DHAMMA) 

Đức-Pháp dịch từ danh từ PãỊi Dhamma, trong phần 
này nghĩa là Chánh-phảp (Saddhamma) mà Đức-Thể- 
Tôn đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần 
giữa, hoàn hảo phần cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn chuơng 
trong sáng thanh-tịnh. Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học Chánh-pháp (Pariyattidhamma). 

- 9 pháp sỉêu-tam-giới (Navaỉokuttamdhamma). 

Pháp-Học Chánh-Pháp 

Pháp-học Chánh-pháp là lời giáo huấn của Đức-Phật 
Gotama gồm có Tam-Tạng PãỊi và Chủ-giải PãỊi. 

Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh 
chót đêm rằm tháng tu, đồng thời Đức-Pháp cũng xuất 
hiện cùng một lúc ấy, còn Đức-Tãng chua xuất hiện. 

Vào ngày rằm tháng 6, sau khỉ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian tròn đúng 2 tháng, lần đầu tiên 
Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Dhammacak- 
kappavattanasutta: Kinh Chuyến-Pháp-Luân tế độ 
nhóm 5 tỳ-khuu: Ngài Trưởng-lão Kondahha trưởng 
nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và 
Ngài Assaji tại vuờn phóng sinh nai tên gọi Isipatana 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn huớng Tây, mặt trăng vừa ló 
dạng huớng Đông, Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài 
kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chưyến-Pháp- 
Luân này. 
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Bài Kinh Chuyên-Pháp-Luân 
(Dhammacakkappavattanasutta)'^^^ 

Phần I: Ý nghĩa kệ khai Kỉnh Chuyển-Pháp-Luân 

“Bhikkhũnam pancavaggĩnam...” 

Vị Đại-Phạm-thiên Sa-ham-pa-ti, 

Thỉnh cầu Đức-Phật, thuyết pháp độ sinh, 

Đức-Phật đại bi nhận lời thỉnh cầu. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thảnh-đế, 

Chảnh-phảp cao thượng chứng ngộ Niết-bàn 
Te độ chúng-sinh, nhóm năm tỳ-khưu 
Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai 
Tên gọi là I-sỉ-pa-ta-na, 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh, 

Lẳng nghe bài kinh Chuyến-Pháp-Luân này, 

Thành tựu kết quả cõi người, cõi trời, 

Niết-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đổi. 

Nay chúng tôi tụng kinh Chuyến-Pháp-Luân. 

Phần II: Ý nghĩa bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Lời Ngài Trưởng-lão Ẵnanda bạch với Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Mahãkassapa rằng: 

- “Evarn me sutam... ” 

» » 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa khả 
kỉnh, con là Ẫnanda được nghe bài kinh Chuyến-Phảp- 
Luân từ Đức-Thế-Tôn như vầy: 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai, gọi là Isỉpatana, trước kia Chư Phật Độc-Giác 
thường ngự xuống. Tại đây, Đức-Thế-Tôn gọi nhóm 5 tỳ- 


* Bộ Sam, Mahavagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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khưu là Ngài Trưởng-lão Konậanna, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assạịi mà dạy rằng: 

2 Pháp thấp hèn (Dve antã) 

- Này chư tỳ-khưu! Có 2 pháp cực đoan thuộc về hai 
biên kiến mà bậc xuẩt-gia không nên hành. 

Hai pháp ẩy như thế nào? 

- Một là việc thường thụ hưởng khoái lạc trong ngũ 
dục do tâm tham-ái hợp với thường-kiến, là pháp thẩp 
hèn của hạng phàm-nhân trong đời, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhân, không đem lại lợi ích an-lạc. 

- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do tâm 
sân và có đoạn-kiến, thuộc pháp-hành kho-hạnh của 
ngoại đạo, không phải là pháp-hành của bậc Thánh- 
nhân, không đem lại lợi ích an-lạc. 

Pháp-hành Trung-đạo (Majjhimapatipadã) 

- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về hai biên kiến ẩy, 
Như-Lai đã hành theo pháp-hành trung-đạo, nên đã 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế bằng trỉ-tuệ siêu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, trí-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới phát sinh, đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, làm 
cho trỉ-tuệ siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là pháp-hành trung- 
đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
bằng trỉ-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới phát sinh, đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não, làm cho trỉ-tuệ siêu-tam-giới phát 
sinh chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó chỉnh là 
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Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là: chánh-kiên, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Nhờ pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Như-Lai 
đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế bằng trỉ-tuệ siêu- 
tam-gỉớỉ, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới phát sinh, đã làm vẳng lặng mọi phiền- 
não, làm cho trỉ-tuệ siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn. 

Tứ Thánh-Đế 

1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Khô-Thánh-để là chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Táỉ-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. 

- Phải gần gũi, thẩn cận với người không thương yêu 
là khô. 

- Phải xa lìa người thương yêu là khô. 

- Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, 
đừng có chết, ... mà không thế nào được như ỷ là khố. 

- Tóm lại, chẩp-thủ trong ngũ-uẩn do tâm tham-áỉ và 
tà-kiến là kho. 

2- Nhân sinh Khổ-Thánh-đế (Dukkhasamudaya 
ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khiru! Nhân sinh khổ-Thánh-đế là chân- 
lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là tham-ái, là 
nhân dắt dẫn tái-sinh, hợp với tham muốn, hài lòng, say 
mê trong các đoi-tượng, đẳm say trong kiếp song. 

Nhân sinh khô-Thánh-đế ẩy là: 
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* Dục-ái (kãmatanhã): Tham-ái trong 6 đôỉ-tượng ái 
trong cõi dục-gỉớỉ: sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái và pháp-ái. 

* Hữu-ái (bhavatanhã): Tham-áỉ trong 6 đổỉ-tượng ái 
hợp với thường-kiến, và tham-ái trong cõi sẳc-giới và 
cõi vô-sẳc-giới. 

* Phỉ-hữu-áỉ (vibhavatanhã): Tham-ái trong 6 đổi- 
tượng ái hợp với đoạn-kiến. 

3- Diệt Khổ Thánh-đế (Dukkhanirodha ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ-Thánh-đế là chân-lỷ mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Niết-bàn, là pháp 
diệt tận được mọi dục-vọng do tâm tham-ái ẩy không 
còn dư sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ chẩp-thủ 
trong ngũ-uấn, giải thoát kho, không còn luyến ái, không 
còn dính mắc. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt Khổ-Thánh-đế 
(Dukkhanỉrodhagaminĩ patipadã arỉyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niểt-bàn, diệt khổ-Thánh-đế là chân-lỷ mà bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, đó là Thảnh-đạo họp đủ 8 chảnh: 
chánh-kiến, chánh-tư-dưy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định. 

Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đe 

1- Tam-tuệ-luân trong Khổ-Thánh-đế 

1,1- Trí-tuệ-học biết Khổ-Thánh-đế (Saccaiiãna) 

- Này chư tỳ-khiru! Tuệ-nhãn (cakkhunãna) thấy rõ 
kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ (nãna) thấy 
rõ thật-tánh kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng 
suốt (pannã) thấy rõ kho sinh, khố già... đã phát sinh, 
tuệ-minh (vijjã) thấy rõ, thẩu-suổt hoàn toàn khô-Thánh- 
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đế đã phát sinh, ánh-sáng trỉ-tuệ (ãlokanãna) diệt màn 
vô-minh che án kho-Thảnh-đế đã phát sinh đến với Như- 
Lai trong mọi pháp khố-Thánh-đế, mà trước đây, khi 
chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thật-tánh tất cả các pháp (sẳc-pháp, danh-pháp) 
trong tam-giới, ngoại trừ tâm tham-ái ra, đều là khố- 
Thánh-đế (dukkham ariyasaccam). ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết Khổ-Thánh-đế 
(Kiccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng-suổt... đã phát 
sinh, tuệ-minh... đã phát sinh, ảnh-sáng trí-tuệ... đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp khô-Thánh-đế mà 
trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh các pháp (sẳc-pháp, danh-pháp) khổ- 
Thánh-đế ấy là pháp nên biết rõ bằng trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới (dukkham ariyasaccam parinneyyam). ” 

1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự biết Khổ- 
Thánh-đế (Katanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ảnh-sáng trỉ-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp khô-Thánh-đế mà trước 
đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh tẩt cả các pháp (sẳc-pháp, danh-pháp) 
khổ-Thánh-để ẩy là pháp nên biết, thì đã biết rõ bằng 4 
Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkham ariyasaccam pariMãtam). ” 
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2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh Khô-Thánh-đê 

2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh Khổ-Thánh-đế 
(Saccahãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ tham-ái là nhân 
sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ 
thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh kho-Thánh-đế đã 
phát sinh, trỉ-tuệ sảng suốt thấy rõ 108 loại tham-ái là nhân 
sinh kho-Thảnh-đế đã phát sinh, tuệ-minh thấy rõ, thẩu- 
suổt nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, ánh-sáng trỉ- 
tuệ diệt màn vô-minh che án nhân sinh kho-Thánh-đế đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khô-Thánh-đế mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như- 
Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-áỉ ẩy là nhân sinh khổ- 
Thánh-đế (dukkhasamudayam ariyasaccam). ” 

2 . 2 - Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh 
Khổ-Thánh-đế (Kiccaiiãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trỉ-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh kho-Thánh- 
đế mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-áỉ là nhân sinh khổ-Thánh- 
đế ẩy là pháp nên diệt bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ 

(dukkhasamudayarn ariyasaccam pahãtabbam). ” 

2 . 3 - Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự diệt nhân s in h 
Khổ-Thánh-đế (Katanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
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tuệ minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh kho-Thảnh- 
đế mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-áỉ là nhân sinh khổ-Thánh- 
đế ấy là pháp nên diệt, thì đã diệt tận bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam ariyasaccam-pahĩnatn). ” 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt Khổ-Thánh-đế 

3.1- Trí-tuệ-học biết diệt Khổ-Thánh-đế 
(Saccaiiãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ diệt khổ-Thánh- 
đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ diệt khố-Thánh- 
đế đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt thấy rõ thật-tánh Niết- 
bàn đã phát sinh, tuệ-minh thấy rõ, thấu-suốt diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh, ánh-sáng trỉ-tuệ diệt màn vô- 
minh che án diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp diệt khố-Thánh-đế mà trước 
đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Niết-bàn là pháp diệt khồ-Thánh-đế 
(dukkhanirodharn arỉyasaccam). ” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 
Khổ-Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, tri-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ảnh-sáng tri-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt khố-Thánh-đế mà 
trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thật-tảnh Niêt-bàn diệt khô-Thánh-đê ây là pháp 
nên chứng ngộ bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (dukkha- 
nirodhatn ariyasaccam sacchikãtabbam). ” 

3,3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự chứng ngộ 
diệt Khổ-Thánh-đế (Katanãọa) 

- Này chư tỳ-khưuỉ Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, tri-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trỉ-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt kho-Thảnh-đế mà 
trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Nỉết-bàn diệt khổ-Thánh-đế ẩy là pháp nên 
chứng ngộ, thì đã chứng ngộ Niết-Bàn bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ rồi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). ” 

4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 
Khổ-Thánh-đế 

4,1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
Khổ-Thánh-đế (Saccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ pháp-hành dẫn 
đến diệt khố-Thảnh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã phát 
sinh, trỉ-tuệ sáng suốt thấy rõ thật-tánh của chánh-kiến, 
chánh-tư-dưy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định đã phát sinh, 
tuệ-minh thay rõ, thẩu-suotpháp-hành dẫn đến diệt kho- 
Thánh-đế đã phát sinh, ánh-sáng trỉ-tuệ diệt màn vô- 
minh che án pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thảnh-đế đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến 
diệt khố-Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa thành Phật, 
Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thật-tánh Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế 

(dukkhanirodhagãminĩpaịipadã ariyasaccaĩỴi). ” 

4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt Khổ-Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưuỉ Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, tri-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ảnh-sáng trỉ-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt-khố- 
Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Thảnh-đạo hợp đủ 8 chảnh là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt kho-Thánh-đế ẩy là 

pháp nên tiến hành để chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới (dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ariyasaccam bhãvetabbarn). ” 

4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tiến hành 

pháp-hành dẫn đến diệt Khổ-Thánh-đế (Katahãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ... đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh.... đã phát sinh, ánh-sảng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi phảp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thảnh-đế, mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố-Thánh-đế ẩy là 
pháp nên tiến hành, thì đã được tiến hành chứng ngộ 
Nỉết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagãminĩpaịipadã ariyasaccarn bhãvitam). ” 
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Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 

- Này chư tỳ-khim! Khi nào tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo Tam-tuệ-luân 
(trỉ-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành), thành 12 loại 
trỉ-tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh 
đến với Như-Laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy Như-Laỉ chưa dám truyền 
dạy rằng: 

“Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân- 
loại, Vua chúa, Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma 
vương và phạm-thiên cả thảy. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ 
biết rõ thật-tánh của tứ Thảnh-đế theo Tam-tuệ-luân, 
thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã 
phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Khi ẩy, Như-Lai dõng dạc khẳng 
định truyền dạy rằng: 

“Như-Laỉ đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, Vua chúa, Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 

Trí-tuệ quán triệt (Paccavekkhananãna) 

Trỉ-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như-Laỉ, biết 
rõ rằng: 

“A-ra-hán Thảnh-quả-tuệ giải thoát của Như-Lai 
không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp 
này, chắc chắn không còn tái-sỉnh kiếp nào nữa. ” 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Kondaiina chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-Đế 

Đức-Thể-Tôn thuyết giảng bài kỉnh Chuyển-Pháp- 
Luân này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Trong khi Đức-Thể-Tôn thuyết bài kinh văn xuôi này 
xong, thì Ngài Đại-Trưởng-lão Kondahha đã phát sinh 
pháp-nhãn chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, 
chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thảnh-quả, 
Niết-bàn, tâm không còn bị ô nhiễm bởi phiền-não là tà- 
kiến, hoài-nghi nữa, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
nên Ngài biết rõ ràng chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-tháỉ- 
sinh, thì tất cả pháp ẩy đều có trạng-thái-diệt. ” 

Toàn thể chư-thiên, phạm-thiên tán dương ca tụng 

Khi Đức-Thể-Tôn thuyết giảng kỉnh Chuyển-Pháp- 
Luân vừa xong, chư-thiên trên địa cầu (bhummaịtha- 
devatã) đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thế thuyết giảng như vậy được. ” 

Đồng thời, chư-thỉên ở cõi Tứ đại-thiên-vương được 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên địa cầu, cũng 
đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãrãụasĩ, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
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một ai trong đời này có thê thuyêt giảng như vậy được. ” 

Cũng như vậy, chư-thiên trong cõi Tam-thập-tam- 
thiên, cõi Dạ-ma-thiên, cõi Đâu-suẩt-đà-thiên, cõi Hóa- 
lạc-thiên, cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng, ... 

Đồng thời, Phạm-thỉên ở cõi trời sẳc-giới được nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên trong cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, cũng đong thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thế thuyết giảng như vậy được. ” 

Ngay khỉ ẩy, ngay lúc ẩy, ngay sát-na ẩy, lời tán 
dương ca tụng lên đến cõi sẳc-giới phạm-thiên cao nhất 
là “sẳc-cứu-cảnh-thiên (Akaniịthã) ”, mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh này đều rung chuyến, rung động, ánh 
sáng hào quang của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác tỏa 
rộng vô biên khắp cùng các cõi-giới, hơn hắn oai lực 
chư-thiên, phạm-thiên cả thảy. 

Ngài Trưởng-lão Kondanna có tên Annãsikondanna 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão Konặanna chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Đức-Thế-Tôn hoan hỷ tự thốt 
lên cho toàn cõi-giới biết rằng: 

“Ahhãsi vata bho Kondahho! 
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Annasi vata bho Kondanno!” 

Iti hidam ãyasmato KondaMassa “Annãsikondanno 

• */ • • • 

- Này chư vị! Quả thật Koụdanna đã chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế rồi! 

- Này chư vị! Quả thật Konậanna đã chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế rồi! 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanha có tên là 
Annãsikondanna (Ngài Đại-Trưởng-lão Kondahna đã 
chứng ngộ). 

Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondanna thọ tỳ-khưu 

Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Annãsikonặanna đã 

phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đã 
chứng đạt đến chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã biết rõ đúng theo 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã thau rõ, thông suốt chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, ... không còn hoài-nghi 
nào nữa, với trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới của mình đã 
chứng ngộ đúng theo lời giáo-huẩn của Đức-Thế-Tôn, 
nên không còn tin nơi người nào khác nữa. Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Annãsikondahna thành kỉnh đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng, con xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kỉnh xin Ngài cho phép 
con được thọ sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Thể-Tôn cỏ tâm từ đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón tay trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svãkkhãto dhammo cara brahma- 
cariyarn sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

- Này Ahhãsikondahha! Con hãy đến với Như-Laỉ. 
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Con trở thành tỳ-khim theo ý nguyện. Chánh-pháp mà 
Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần 
giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh-tẩn hành 
phạm-hạnh cao thượng đế chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, đế chẩm dứt khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Annãsikonậanna trở thành tỳ-khưu có đầy 
đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khuu phát sinh do quả của 
phước-thiện như thần-thông. 

(Ngài Đại-Trưởng-ỉão Ahhãsikondahha xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo cách gọi: Ehi bhikkhu) 

(Xong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân) 

Khi lắng nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài 
kinh Chuyển-Pháp-Luân này, trong nhóm 5 tỳ-khưu chỉ 
có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikondahha chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo 
pháp của Đức-Phật Gotama,^‘^ cùng với 180 triệu chư- 
thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 

Sau khi đã trở thành bậc Thánh Nhập-hm, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Ahhãsikondahha đuợc Đức-Phật cho phép 
thọ tỳ-khuu theo cách Ehi bhikkhũpasampadã. Đức- 


' Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, VII, VIII: Pháp-Hạnh Ba- 
La-Mật, cùng soạn-giả. 
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Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ về phía Ngài 
Đại-Trưởng-lão Annãsikonậanna truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhỉkkhu! Svãkkhãto dhammo cam brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

Thật kỵ diệu thay! Khi Đức-Phật vừa chấm dứt câu, 
ngay khi ấy, hình tướng cũ đạo-sĩ của Ngài Đại-Trưởng- 
lão AMãsikondanna biến mất, thay vào tăng tướng mới, 
đạo mạo một tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ- 
khưu thành tựu do quả của phước-thiện như thần-thông. 
Vị tỳ-khưu có tăng tướng trang nghiêm, thân, khẩu 
thanh-tịnh như một vị tỳ-khưu có 60 hạ. 

Tam-Bảo trọn vẹn xuất hiện trên thế gian 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
Pháp-Luân lần đầu tiên vào ngày rằm tháng sáu. Ngài 
Đại-Trưởng-lão AMãsikondanna trở thành bậc Thánh 
Nhập-lim đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, và trở thành vị tỳ-khưu đầu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Ngay khi ấy, Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo trọn vẹn 
đầu tiên xuất hiện trên thế gian. 

Còn lại 4 vị tỳ-khưu khác, Đức-Phật tiếp tục chỉ dạy. 

* Sáng ngày 16 tháng 6, Đức-Phật không ngự đi khất 
thực, ở lại tại khu rừng Uruvelã, để chỉ dạy Ngài Vappa 
và Ngài Bhaddiya, còn 3 vị tỳ-khưu: Ngài Đại-Trưởng- 
lão Ahnãsikondanna, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji đi 
khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật 
thực còn lại phân chia đều cho 5 tỳ-khưu độ trong ngày. 

Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim và 
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được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khim cũng theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 

* Ngày 17 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài Bhaddiya 
và Ngài Mahãnãma, còn Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsi- 
konậanna, Ngài Vappa và Ngài Assaji đi khất thực, đem 
về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
chia đều cho 5 tỳ-khưu. 

Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-ỉím Thánh-đạo, Nhập-ỉưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 

* Ngày 18 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Mahãnãma và Ngài Assạịi, còn Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ahhãsikondahna, Ngài Vappa và Ngài Bhaddiya đi khất 
thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực 
còn lại chia đều cho 5 vị tỳ-khưu. 

Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahãnãma chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
luu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu 
và được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 

* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ áyy Ngài Assaji, còn 
4 vị tỳ-khưu đi khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức- 
Phật, phần còn lại chia đều đến 5 vị tỳ-khưu. 

Ngày 19 tháng 6, Ngài Assạịi chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 
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Như vậy nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thảnh 5 bậc Thánh 
Nhập-hm và cũng trở thành 5 tỳ-khim trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Để nâng đỡ nhóm 5 tỳ-khưu Thánh Nhập-lim lên bậc 
Thánh A-ra-hán, 

* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã. 

Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết bài kinh 
Trạng-Thái-Vô-Ngã xong, nhóm 5 tỳ-khưu đều chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhẩt-laỉ Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, ngoài Đức-Phật ra, còn có 5 vị Thánh A-ra- 

hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 

• • • 

trên thế gian này. 

Tìm hiểu bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Hai pháp cực đoan thuộc 2 biên kiến 

* Thường thụ hưởng an-lạc trong ngũ-dục: sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục, do tâm tham hợp 
với thường-kiến là cách sống của người tại gia. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho rằng: tâm sân 
thật là tai hại! Khố tâm là do tâm sân. Muốn diệt tâm 
sân chỉ có đổi-tượng ngũ-dục đáng hài lòng, để tâm 
tham phát sinh hài lòng trong mọi đối-tượng ngũ-dục ẩy. 

* Thường tự mình ép xác hành-khổ-hạnh như nằm 
trên gai nhọn, ngâm mình trong nước lạnh, đốt lửa làm 
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nóng thân thê, v.v... với tâm sân do đoạn-kiên theo cách 
thực-hành pháp-hành khố-hạnh của tu-sĩ ngoại đạo. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho rằng: tâm 
tham trong ngũ-dục thật là tai hại! Mọi sự say mê trong 
ngũ-dục do tâm tham. Muốn diệt tâm tham chỉ có tự 
mình ép xác thực-hành pháp-hành khố-hạnh, đế tâm sân 
không hài lòng phát sinh mà thôi. 

Bậc xuất-gia không nên thực-hành 2 pháp cực đoan 
thuộc về 2 biên kiến, mà nên thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo (majjhimapatipadã) là pháp-hành dẫn đến 
diệt tâm tham và tâm sân, đồng thời diệt tâm si. 

5 

Pháp-hành trung-đạo (Majjhimã patipadã) là pháp- 
hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: chánh-kỉến, chánh- 
tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định. Đó là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản, rồi giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tóm lược Tứ Thánh-đế 

* Trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Ariyasacca: Thánh-đế là sự-thật chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

Ariyasacca: Thánh-đế có 4 pháp: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn 
chẩp-thủ, là sẳc-uân chấp-thủ, thọ-uấn chẩp-thủ, tưởng- 
uấn chấp-thủ, hành-uấn chẩp-thủ, thức-uắn chẩp-thủ 
thuộc về tam-giới, là đối-tượng của 4 pháp chấp-thủ đều 
là khồ-Thảnh-đế. 
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2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khô- 
Thảnh-đế đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, có ba loại 
tham-ái (tanhã): 

- Kãmatanhã: Dục-áỉ là tham-áỉ trong 6 đối-tượng ái 
(sắc-ái, thanh-ái, hưong-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) trong 
cõi dục-giới. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-áỉ trong 6 đối-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-ái, hưong-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) họp 
với thường-kiến và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-áỉ trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp- 
ái) họp với đoạn-kiến. 

3- Dukkhanỉrodha ariyasacca: Diệt khổ-Thánh-đế đó 
\diNỉết-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

4- Dukkhanirodhagãminĩ patỉpadã ariyasacca: 

Pháp-hành dân đến diệt khố-Thánh-đế đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chảnh-định. 

* Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo giảng 
giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đế: 

1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha-arỉyasacca) đó là ngũ-uẩn 
chẩp-thủ, hoặc sẳc-pháp và danh-pháp tam-giới đó là 81 
tam-giới-tâm (trừ 8 siêu-tam-giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở), có 4 thật-tánh: 

* Thật-tánh khổ là luôn hành hạ. 

* Thật-tánh kho là do nhân-duyên cẩu tạo. 

* Thật-tánh kho làm nóng nảy. 


Bộ Visuddhimagga, phân Parinnãdikiccakathã. 
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* Thật-tánh khổ là luôn luôn biến đổi. 

2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế (dukkhasamudaya arỉya- 
sacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, có 3 loại tham- 
ái (tanhã) là nhân sinh khô-Thánh-đế, có 4 thật-tánh là: 

* Thật-tánh làm nhân sinh khổ-Thảnh-để. 

Thật-tánh kho làm cho phát sinh kho-Thánh-đế. 
Thật-tánh ràng buộc trong khố-Thánh-đế. 

Thật-tánh dính mắc trong khô-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế (dukkhanirodha ariyasacca) 
đó là Niết-bàn là pháp diệt khổ-Thảnh-đế, có 4 thật-tánh: 

* Thật-tánh giải thoát khổ-Thảnh-đế. 

Thật-tánh không bị ràng buộc trong kho-Thánh-đế. 
Thật-tánh không bị nhân-duyên cẩu tạo. 

Thật-tánh không tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế (Dukkha- 
nirodhagaminĩ paịipadã ariyasacca) đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-nỉệm, chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Nỉết-bàn. 
Thật-tảnh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế. 

* Thật-tánh là pháp-hành giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: 

- Biết khổ-Thánh-đế. 

- Diệt nhân sinh khố-Thảnh-đế. 

- Chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế. 

Tất cả 7 ố thật-tảnh của tứ Thánh-để này đồng thành- 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


* 
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Tam-tuệ-luân trong Tứ Thánh-đế 

1- Sacca nãna: Trí-tuệ-học biết trong tứ Thánh-đế. 

2- Kicca nãna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

3- Kata nãna: Trí-tuệ-thành hoàn 
tứ Thánh-đế. 

1- Tam-tuệ-luân trong Khổ-Thánh-đế 

1.1- Trỉ-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ khổ-Thánh- 
đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ (dukkham arỉyasaccam). 

1.2- Trỉ-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ khổ-Thánh-đế là pháp nên biết bằng tri-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới (dukkham ariyasaccam parinneyyam). 

1.3- Trỉ-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thà nh phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý khổ- 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ kho- 
Thánh-đế là pháp nên biết thì đã biết bằng 4 Thảnh-đạo- 
tuệ rồi (dukkharn ariyasaccam parinnãtarn). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh Khổ-Thánh-đế 

2.1- Trỉ-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ nhân sinh 
khố-Thánh-đế đó là 5 loại tham-ái (dukkhasamudayatn 
ariyasaccam). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ nhân sinh khố-Thánh-đế là pháp nên diệt bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-gỉới (dukkhasamudayarn ariya- 
saccarn pahãtabbarn). 

2.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý nhân 
sinh khô-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ 
nhân sinh kho-Thảnh-đế là pháp nên diệt thì đã diệt tận 


thảnh phận sự trong 
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bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahĩnam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt Khổ-Thánh-đế 

3.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt khổ-Thánh- 
đế đó là Niết-bàn (dukkhanirodharn ariyasaccam). 

3.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ diệt khổ- 
Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikãtabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý diệt 
khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ diệt 
kho-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ thì đã chứng ngộ 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhanirodharn ariyasaccarn 
sacchikatam). 

4- Tarn-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 
Khổ-Thánh-đế 

4.1- Trỉ-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
(dukkhanirodhagãminĩpatipadã ariyasaccam). 

4.2- Trỉ-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là pháp nên tiến-hành bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (dukkhanirodhagãminĩpaịipadã 
ariyasaccam bhãvetabbam). 

4.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là pháp 
nên tiến hành thì đã tiến hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagãmiriĩpaịipadã ariyasaccatn bhãvitam). 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 loại trí- 
tuệ đóng vai trò quan trọng làm phận sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế mà Đức-Phật Gotama đã thuyết 
giảng trong bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: 
Kinh Chuyến-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân, 
(trỉ-tuệ học, tri-tuệ hành, trỉ-tuệ thành) (4x3) thành 12 
loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong sảng thanh-tịnh đã phát 
sinh đến Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Như-Lai dõng dạc khắng 
định truyền dạy rằng: “Anuttaram sammãsambodhỉm 
abhỉsambuddho^’ Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác vô-thượng trong toàn cõỉ-giớỉ 
chúng-sỉnh: nhân-loại, vua chúa, Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư-thiên, Ma-vưong, phạm-thiên cả thảy. 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, rồi chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn. Hành-giả cần phải học và 
hành theo tam-tuệ-ỉuân trong tứ Thánh-đế. 

1- Sacca hãna: Trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế. 

2- Kỉcca nãna: Trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

3- Kata hãna: Trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 
tứ Thánh-đế. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự trong 
tam-tuệ-luân nhu sau: 

1- 4 Trí-tuệ-học trong Tứ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, truớc tiên 
cần phải học phảp-học trong tứ Thánh-đế đó là học 4 tri- 
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tuệ-học trong tứ Thánh-đê cho hiêu biêt rõ chi pháp của 
mỗi Thánh-đế như sau: 

1.1- Khỗ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đối-tượng của 
4 pháp chẩp-thủ trong đổỉ-tượng: 

- Kãmupãdãna: Chẩp-thủ trong ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong cõi dục-giới, 
có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

- Dỉtthupãdãna: Chẩp-thủ trong tà-kỉển (ngoài sĩlab- 
batupãdãna và attavãdupãdãna), có chi-pháp là tà-kỉến 
tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Sĩlabbatupãdãna: Chẩp-thủ trongpháp-thường-hành 
sai lầm, có chi-pháp là tà-kỉến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Attavãdupãdãna: Chẩp-thủ trong ngũ-uẩn cho là ta, 
có chi-pháp là tà-kỉến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến. 

4 pháp chẩp-thủ này trong tam-giới: dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

1- sắc-uẩn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp là đối-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 81 tam- 
giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở trong 81 
tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm- 
sở và tưởng tâm-sỏl trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chẩp-thủ đó là 81 tam-gỉới-tâm là đối- 
tượng của pháp chấp-thủ. 
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Ngũ-uẩn chẩp-thủ này thuộc khổ-Thánh-đế là pháp 
nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới và 15 cõi sắc- 
giới đều có đủ ngũ-uấn. 

- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 4 danh- 
uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn) mà thôi. 

- Chúng-sinh ở trong cõi sẳc-gỉớỉ Vô-tưởng-thỉên chỉ 
có 1 uấn là sẳc-uấn mà thôi. 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uấn, hành-uắn, thức-uấn). 

Thật vậy, mỗi tâm phát sinh chắc chắn có sổ tâm-sở 
đồng sinh với tâm ẩy. 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
tưởng-uẩn. 

- Số tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
hành-uẩn. 

- Hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc về sẳc-uấn. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 11 cõi dục-gỉớỉ và 15 
cõi sẳc-giới (trừ cõi Vô-tuởng-thiên), mỗi tâm phát sinh 
đều có đầy đủ ngũ-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 4 cõi vô-sẳc-giới, mỗi 
tâm phát sinh đều có đầy đủ tứ-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 1 cõi sẳc-giới Vô- 
tưởng-thiên chỉ có nhẩt-uân là sẳc-uấn. 

* Còn thọ-uẩn, tưởng-uẫn, hành-uẫn, thức-uẫn 

trong 8 siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm) không phải là đối-tuợng của 4 pháp chẩp-thủ. 
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Như vậy, 28 săc-phảp và 81 tam-gỉớỉ-tâm và 51 tâm- 
sở (trừ tham tâm-sở) đều thuộc về khố-Thánh-đế là 
pháp nên biết. 

1.2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế đó là tham tâm-sở gọi 
là tham-áỉ. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

1- Kãmataụhã: Dục-áỉ là tham-ái trong 6 đối-tượng 
ái (sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) 
trong cõi dục-giới. 

2- Bhavataụhã: Hữu-ái là tham-áỉ trong 6 đối-tượng 
ái (sẳc-ải, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) họp 
với thường-kiến, và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

3- Vỉbhavataụhã: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp- 
ái) họp với đoạn-kiến. 

- Tham-ái có 6 loại đó là tham-ải trong 6 đối-tượng: 

1- sắc-áỉ (rũpatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 
sắc-dục. 

2- Thanh-ái (saddatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 
thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 
hương-dục. 

4- Vị-ái (rasatanhã) là tham-ái trong đối-tượng vị-dục. 

5- Xúc-ái (photthabbatanhã) là tham-ái trong đối- 
tượng xúc-dục. 

6- Pháp-áỉ (dhammatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 
pháp-dục. 

- Tham-ái có 18 loại đó là 3 loại tham-ái nhân với 6 
đổỉ-tượng ái thành 18 loại tham-áỉ. 
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- Tham-ái có 54 loại đó là 18 loại tham-ái nhân với 5 
thời (quá-khứ, hiện-tại, vị-laỉ) thành 54 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ải nhân với 
2 (bên trong của mình và bên ngoài mình của người 
khác, đổi-tượng khác) thành 108 loại tham-ải. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sình khổ-Thánh-đế 
là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khỗ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn, diệt nhân 
sinh kho-Thánh-đế. 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

1- Hữu-dư Nỉết-bàn (Sa upãdisesanibbãna) là Nỉết- 
bàn đoi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, còn gọi là 
kilesaparinibbãna: tất cả mọi phiền-não Nỉết-bàn, nhưng 
ngũ-uẩn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dư Nỉết-bàn (Anupãdỉsesanỉbbãna) \ầNiết-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là khandha- 
parỉnỉbbãna: ngũ-uấn Niết-bàn nghĩa là ngủ-uẩn diệt rồi 
không còn ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có ba loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

l-Vô-hiện-tượngNiết-bàn (Anỉmỉttanỉbbãna) ìdLNỉết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái kho và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tin-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tẩn-pháp-chủ, niệm- 
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pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đến chứng ngộ Nỉết-bàn gọi là vô-hỉện- 
tượng Niết-bàn (animỉttanibbãna): Niết-bàn không có 
hiện-tượng các pháp-hữu-vi. 

2- Vô-ái Nỉết-bàn (Appanihitanibbãna) là Nỉết-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ 
khố (dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường 
và trạng-thái vô-ngã, do năng lực định-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do 
năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
vô-áỉ Niết-bàn (appanihitanibbãna): Niết-bàn không có 
tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Niết-bàn (Suũnatanibbãna) là Nỉết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
ngã (anattalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khô và 
trạng-thái vô-thường, do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc do 
năng lực của tuệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
chãn-không Nỉết-bàn (suhhatanibbãna): Niết-bàn hoàn 
toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc về diệt khổ- 
Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ. 

1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết- 
bàn, diệt khổ-Thánh-để. 
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Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Chánh-kỉến (Sammãdụthi): Trí-tuệ chân-chính là 
trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

2- Chánh-tư-duy (Sammãsahkappa): Tư-duy chân- 
chính là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục, 

- Tư-duy không làm kho mình kho người, 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chánh-ngữ (Sammãvãcã): Lời nói chân-chính là: 

- Không nói-doi, mà nói lời chân thật, 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà hợp, 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn, 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghỉệp (Sammãkammanta): Nghề nghiệp 
chân-chính là: 

- Không sát-sinh, 

- Không trộm-cẳp, 

- Không tà-dâm. 

5- Chánh-mạng (Sammã-ãjĩva): Nuôi mạng chân- 
chính là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác và 
khẩu hành ác. 

6- Chánh-tỉnh-tẩn (Sammãvãyãma): Tinh-tấn chân- 
chính là: 

- Tinh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Chánh-niệm (ISammãsati) là niệm chân-chính có 4 
pháp là pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tuợng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 
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- Thọ niệm-xứ: Thọ là đôi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chảnh-định (Sammãsamãdhi): Định chân-chính là 
định-tâm trong các bậc thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn 
là đối-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh trong 8 
hoặc 40 tâm siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng mà 
thôi, bởi vì trong bát-chánh-đạo có ba chánh: chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là ba chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: ba tâm-sở co định chỉ 
đồng sinh trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niểt- 
bàn là đổi-tượng mà thôi. 

Tuy nhiên, bát-chánh-đạo có 8 chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kỉến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tấn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở. 

Tám tâm-sở này không thể đồng sinh với dục-giới-tâm, 
sẳc-gỉớỉ-tâm, vô-sẳc-gióà-tâm, bởi vì trong bát chánh đạo 
có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là 3 
chế-ngự tâm-sở này thuộc về loại anỉyata-yogĩcetasỉka: 
bẩt-định tâm-sở gọi là nãnãkadãci: mỗi tâm-sở này sinh 
riêng rẽ và không nhất định trong 8 dục-giới đại-thiện-tâm, 
bởi vì mỗi tâm và tâm-sở này có mỗi đối-tuợng khác nhau. 
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Phân biệt bát-chánh-đạo tam-giói và siêu-tam-giói 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại như sau: 

1- Chánh-kiến (Sammãdụthỉ) là trí-tuệ chân-chính 
thấy đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1.1- Kammassakatã sammãdụthi: Chánh-kiến sở-nghỉệp 
là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà 
ta đã tạo rồi là của riêng ta, và ta là người thừa hưởng quả 
an-lạc của thiện-nghiệp, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

1.2- Vỉpassanã sammãdỉtthỉ: Chánh-kỉến thỉền-tuệ là 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

1.3- Magga sammãdụthỉ: Chánh-kỉến Thánh-đạo-tuệ 
là tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với 4 Thảnh- 
đạo-tâm có Niết-bàn là đổi-tượng. 

1.4- Phala sammãdụthỉ: Chánh-kỉến Thánh-quả-tuệ 
là tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với 4 Thánh- 
quả-tâm có Niết-bàn là đổi-tượng. 

1.5- Paccavekkhanã sammãdụthỉ: Chánh-kỉển quán- 
triệt là trí-tuệ quán-triệt Thảnh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, phiền-não nào đã diệt tận được rồi, phiền-não nào 
còn lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại ch ánh-kiến này: 

Chánh-kỉến sở-nghỉệp, chánh-kỉến thiền-tuệ, chánh- 
kiến quán-triệt thuộc về tam-giới. 

Chánh-kỉến Thánh-đạo-tuệ, chánh-kỉến Thánh-quả- 
tuệ có Niết-bàn là đối-tượng thì thuộc về siêu-tam-giới. 
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* Thật ra, chánh-kiên đó là trí-tuệ tâm-sở (paMindriya 
cetasika) đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, 4 
đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 5 
sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-gỉới thiện-tâm, 4 vô-sẳc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ-tâm 
ấy thì chánh-kiến thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Nếu khi tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chảnh-kiến thuộc về siêu- 
tam-giới. 

2- Chánh-tư-duy (Sammãsaủkappa) là tu-duy chân- 
chính, có ba loại: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

2- Tư-duy không làm kho mình, kho người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở 

(vitakka cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tâm, đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, đệ nhất 
thiền sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 Thảnh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ- 
tâm ấy thì chánh-tư-duy thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tư-duy thuộc về 
siêu-tam-giới. 

3- Chánh-ngữ (Sammãvãcã) là lời nói chân-chính, có 
ba loại: 

3.1- Kathã sammãvãcã: Chánh-ngữ lời nói là nói hay, 
nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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3.2- Cetana sammavaca: Chánh-ngữ tảc-ỷ là tác ý 
đại-thiện tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dổi, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa hợp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn, 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3.3- Vỉratỉ sammãvãcã: Chánh-ngữ chể-ngự là chể- 
ngự tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Trong ba loại chánh-ngữ này: 

Chánh-ngữ lời-nóỉ, chánh-ngữ tảc-ỷ thuộc về tam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn là đối-tuợng thuộc về 
siêu-tam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở 
(sammãvãcã cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tầm-sở đồng sinh với 8 đạỉ- 
thiện-tâm ấy thì chánh-ngữ thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm thì chánh-ngữ thuộc về 
siêu-tam-giới. 

4- Chánh-nghiệp (Sammãkammanta) là nghề nghiệp 
chân-chính, có ba loại: 

4.J- Kiriyã sammãkammanta: Chánh-nghiệp hành- 
động là hành động thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

4.2- Cetanã sammãkammanta: Chánh-nghiệp tác-ỷ là 
tác-ý thiện-tâm tránh xa ba tà-nghiệp: 
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- Tránh xa sự sát-sinh. 

• 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

4.3- Virati sammãkammanta: Chánh-nghỉệp chế-ngự 
là chể-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong ba loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động, chánh-nghiệp tác-ỷ thuộc về tam-giới. 

Chánh-nghỉệp chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn là đối-tuợng thuộc 
về siêu-tam-giới. 

Thật ra, chảnh-nghỉệp đó là chánh-nghỉệp tâm-sở 

(sammãkammanta cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 8 đạỉ- 
thiện-tâm ấy thì chánh-nghiệp thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghỉệp tâm-sở đồng sinh với 4 
Thảnh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chảnh-nghiệp 
thuộc về siêu-tam-giới. 

5- Chánh-mạng (1Sammã-ãjĩvaj là nuôi mạng chân- 
chính, có hai loại: 

5.1- Vĩriyasammã-ãjĩva: Chánh-mạng tỉnh-tẩn là 
tinh- tấn nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách sống tà-mạng 
do thân hành ác, do khẩu nói ác. 

5.2- Vỉratỉsammã-ãjĩva: Chảnh-mạng chể-ngự là chế- 
ngự tâm-sở tránh xa cách sống tà mạng, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong hai loại chánh-mạng này: 

Chảnh-mạng tinh-tẩn thuộc về tam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
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và 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bàn là đôi-tượng thì thuộc 
về siêu-tam-giới. 

Thật ra, chảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở 

(sammã-ãjĩva cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm ấy thì chánh-mạng thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-mạng thuộc về 
sỉêu-tam-giới. 

6- Chánh-tinh-tấn (Sammãvãyãma) là tinh-tấn chân- 
chính, có 4 pháp: 

1- Tỉnh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

2- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

3- Tinh-tẩn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

4- Tinh-tẩn làm cho tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tẩn đó là tỉnh-tẩn tâm-sở (vĩrỉỵa 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tảc- 
tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô- 
sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nấu khi tỉnh-tẩn tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
ấy thì chánh-tinh-tẩn thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Nếu khi tỉnh-tẩn tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tinh-tẩn thuộc 
về siêu-tam-giới. 

1- Chánh-niệm (ISammãsatỤ là niệm chân-chính, có 
bốn pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

7.1- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tuợng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 
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7.2- Thọ niệm-xứ: Thọ là đôi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

7.3- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

7. 4- Pháp nỉệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

Thật ra, chánh-niệm đó là niệm tâm-sở (satỉcetasỉka) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sẳc- 
giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới 
thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 Thảnh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉới-tâm ấy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm thuộc về sỉêu-tam-gỉới. 

8- Chánh-định (Sammãsamãdhi) là định chân-chính 
trong 5 bậc thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tuợng. 

1- Đệ nhất thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là đổỉ-tượng. 

2- Đệ nhị thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là đổi-tượng. 

3- Đệ tam thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là đoỉ-tượng. 

4- Đệ tứ thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là đoi-tượng. 

5- Đệ ngũ thiền siêu-tam-giới cỏ Niểt-bàn là đoi-tượng. 

Thật ra, chánh-định đó là nhất-tăm tâm-sở (ekaggatã 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác- 
tâm, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô- 
sắc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi nhẩt-tầm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ- 
tâm ấy thì chánh-định thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi nhẩt-tãm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
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tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-định thuộc vê siêu- 
tam-giới. 

4 loại tri-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
học Phật-gỉáo (pariyattisãsana). 

2- 4 Trí-tuệ-hành phận sự trong Tứ Thánh-đế 

Sau khi đã học phần pháp-học tứ Thánh-để đó là 4 
trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế xong, hành-giả luân 
chuyến đến phần thực-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

đó là 4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần phải 
biết trỉ-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đế thấy rõ, 
biết rõ mỗi Thánh-đế có mỗi phận sự riêng biệt nhu sau: 

2.1- Khỗ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ hay sẳc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là pháp mà tri-tuệ- 
hành có phận sự nên biết sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-gỉới là khố-đế bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không 
phải phận sự nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế đó là ba loại tham-ái, 
là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự nên diệt tham-áỉ 

từng thời (tadahgappahãna) bằng tri-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới (không phải phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên 
tiến hành). 


* Pahãna: Diệt tham-ái có 5 cách: 

1- Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do năng lực 
thiền-định. 

2- Tadangappahãna: Diệt tham-ái tùng thời do năng lực trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực của 
Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaranappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối-tượng Niết-bàn. 




322 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


2.3- Diệt khồ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, là pháp mà 
tri-tuệ-hành có phận sự nên chứng ngộ Nỉết-bàn 

từng thời bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không phải 
phận sự nên biết, nên diệt, nên tiến hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 

pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp mà tri-tuệ-hành có 
phận sự nên tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên biết, 
nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế này, 
trỉ-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới là khồ-đế là chính, còn ba trí-tuệ-hành 
phận sự của ba đế kia là phụ. 

Thật ra, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để có 
sẳc-phảp, danh-phảp trong tam-giới làm đối-tượng, phát 
sinh đồng thời không trước, không sau. 

Nấu khi tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới nào là khố-đế, là pháp nên 
biết bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

* Cũng đồng thời tham-áỉ, nhân sinh khổ-đế bị diệt, 
không thể nưong nhờ nơi sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy để phát si nh 

* Cũng đồng thời chứng ngộ sự diệt tham-áỉ, nhân 
sinh kho nơi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới ấy. 


* Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do năng lực 
thiền-định. 

2- Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới. 

3- Samuccheda nibbãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực của 
Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissarananibbãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối-tượng Niết-bàn. 
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* Cũng đồng thời đang tiến hành phảp-hành chánh- 
đạo có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tẩn, có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới ấy là kho-đế là pháp nên biết, tham-ái là pháp nên 
diệt, diệt-đế là pháp nên chứng ngộ, chỉnh pháp-hành 
chánh-đạo là pháp nên tiến hành. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

4 loại trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (patỉpattỉsãsana). 

3- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 
Tứ Tháiih-đế 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã thực- 
hành 4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế, đến 
khi hoàn thành mọi phận sự trong tứ Thánh-đế thì được 
luân chuyển đến 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thảnh- 
đế là quả của 4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 
bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉới chuyến đến tri-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ có đối-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ (không còn đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-đế, đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ, là 
pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên biết bằng tri-tuệ- 
thỉền-tuệ tam-gỉới, thì trỉ-tuệ-thành đã biết xong bằng 

trí-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sình khổ-Thánh-đế, đó là 
tham-ái, là pháp mà trỉ-tuệ-hành cỏ phận sự nên diệt 
từng thời bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới, thì trỉ-tuệ- 
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thành đã diệt tận được mọi tham-ái xong băng trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời diệt khồ-Thánh-đế, đó là Niết-bàn, 
là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên chứng ngộ bằng 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới, thì trỉ-tuệ-thành đã chứng 
ngộ xong bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới, đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh- 
đế, đó là pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, 
là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên tiến hành bằng 
tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉới, thì trí-tuệ-thành đã tiến hành 
xong bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới, đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ-Thảnh-đế là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận mọi tham-ải xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế là pháp nên 
tiến hành, thì đã tiến hành xong. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ Thánh- 
đế đã hoàn thảnh xong 4 phận sự trong tứ Thánh-đế 
đồng thời cùng một lúc không trước, không sau. 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thà nh phận sự trong tứ 
Thánh-đế thì trí-tuệ-thành pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế đã hoàn thành xong phận sự tiến hành 
bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chỉnh yếu, còn 3 trỉ-tuệ- 
thành kia là phụ cũng hoàn thành xong phận sự trong 
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mỗi Thánh-đế, cùng một lúc không trước không sau với 
trỉ-tuệ-thành phảp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
Thánh-đê đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ Thánh-đê, 
thuộc về pháp-thành Phật-gỉáo (paịivedhasãsana), đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn gọi là nava- 
lokuttaradhamma: 9 pháp siêu-tam-giới. 

Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

* Từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thảnh- 

đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là quả đã hoàn thành 
xong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã đuợc 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đế, đó 
là quả của 4 tri-tuệ-học trong tứ Thánh-đế đã hiếu biết 
rõ mỗi chi-pháp của mỗi Thánh-đế. 

Nhu vậy, 4 tri-tuệ-học trong tứ Thánh-đế hiểu biết rõ 
đúng các chi-pháp của mỗi Thánh-đế làm nền tảng cơ bản, 
là nhân phát sinh ra quả 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã hoàn 
thành là nhân phát sinh ra quả là 4 tri-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự trong tứ Thánh-đế chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đẳc từ Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn; Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bất-ỉai 
Thánh-quả và Niết-bàn; A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Tri-tuệ quán triệt thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh đã hoàn 
thành xong, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tái- 
sinh kiếp nào khác nữa, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Như trong đoạn kinh Chuyển-Pháp-Luân, Đức-Thế- 
Tôn khẳng định: 

Nãnanca pana me dassanam udapãdi, “akuppã me 
vimutti, ayam ’antimãjãti, natthi dãnipunabbhavo. ” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, biết rõ 
rằng: “Ả-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát của Như-Lai 
không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp 
hiện-tại này, không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong Tứ Thánh-đế 


Tam- 

Tuệ- 

Luản 

Tứ Thánh-đế 

Khổ- 

Thảnh- 

đế 

Nhân 
sinh khổ- 
Thánh-đế 

Diệt khổ- 
Thánh-đế 

Pháp-hành 
diệt khổ- 
Thánh-đế 

Trí-tuê- 

• 

hoc 

• 

Sắc-pháp 

Danh-pháp 

Tham-ái 

Niết-bàn 

Bát- 

chánh-đao 

• 

Trí-tuệ- 

hảnh 

Nên biết 

Nên diêt 

• 

Nên chứng 

ngộ 

Nên tiến- 
hành 

Trí-tuệ- 

thành 

Đã biết 

Đã diêt 

• 

Đã chứng 
ngộ 

Đã tiến- 
hành 


Tứ 

Thánh-đế 

Tam-Tuê-Luân 

é 

Trí-tuê-hoc 

• • 

Trí-tuê-hành 

• 

Trí-tuê-thành 

• 

Khổ- 

Thánh-đế 

Sắc-pháp 
danh-pháp 

Nên biết 

Đã biết 
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Nhân sinh 
khổ-Thánh- 

đế 

Tham-ái 

Nên diêt 

• 

Đã diêt 

• 

Diệt khổ- 
Thánh-đế 

Niết-bàn 

Nên chứng 

ngộ 

Đã chứng 
ngộ 

Pháp-hành 
diệt khổ- 
Thảnh-đế 

Bát-Chánh- 

Đao 

• 

Nên tiến- 
hành 

Đã tiến-hành 


Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân 

Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ-luân trong 
tứ Thánh-đế, mỗi tuệ luân có năng lực trí-tuệ khác nh au 
đối với từng bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đế lần thứ nhất, Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được 2 loại tham-ái là vibhavatanhã: tham-ái hợp với 
đoạn-kiến và bhavatanhã: tham-ái hợp với thường-kiến 
trong 4 tham tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đế lần thứ nhì, Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
đuợc 1 loại tham-ái là kãmatanhã: tham-ái trong 5 đoi- 
tượng ải loại thô cõi dục-gỉớỉ trong 4 tham tâm không 
hợp tà-kiến (còn 5 đoỉ-tượng ái loại vi-tế, thì chưa diệt 
được). 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đế lần thứ ba, Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
đuợc 1 loại tham-ái là kãmatanhã: tham-áỉ trong 5 đổỉ- 
tượng ái loại vi-tế cõi dục-gỉớỉ trong 4 tham tâm không 
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hợp tà-kiên (còn tham-ái trong cõi săc-giới, cõi vô-săc- 
giới thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đế lần thứ tư, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được bhavatanhã: tham-ái trong thiền sẳc-giới, thiền vô- 
sẳc-giới, cõi trời sẳc-giới phạm-thiên, cõi trời vô-sẳc- 
giới phạm-thiên trong 4 tham tâm không hợp tà-kiến 
không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán diệt tận được hoàn toàn 
mọi tham-ái không còn dư sót. 

Tính chất 4 phận sự trong Tứ Thánh-đế 

4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế và 4 trỉ-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế có tính 
chất liên quan đồng thời, không phận sự nào trước, 
không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ rằng: 

Khi đốt một cây đèn dầu trong đêm tối có 4 sự việc 
xảy ra đong thời, không trước, không sau: 

- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng tối bị biến mất. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dần. 

Cũng giống như trường-hợp 4 trỉ-tuệ-hành phận sự 
trong tứ Thánh-đế và 4 trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế có tỉnh chất đồng thời, không trước, 
không sau. 

Trong kinh Gavampatỉsutta^^^ có đoạn Ngài Trưởng- 
lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu rằng: 


* Bộ Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi Đức-Thê- 
Tôn dạy rằng: 

* Vị tỳ-khim nào chứng ngộ khổ-Thánh-đế thì vị tỳ- 
khưu ẩy cũng chứng ngộ nhân sinh kho-Thánh-đế, diệt 
khố-Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thảnh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khổ-Thánh-để, 
thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ kho-Thánh-đế, diệt 
khô-Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ diệt khổ-Thánh-đế, vị tỳ- 
khưu ẩy cũng chứng ngộ kho-Thánh-đế, nhân sinh kho- 
Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế thì vị tỳ-khưu ẩy cũng chứng ngộ kho- 
Thánh-đế, nhân sinh khổ-Thánh-đế, diệt khổ-Thảnh-đế. 

Như vậy, tứ Thánh-đế có sự liên quan về phận sự với 
nhau đồng thời không trước không sau. 

Phần Giải Thích 

Bốn Trí-tuệ-hành phận sự trong Tứ Thánh-đế 

Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ-hành 
phận sự trong khố-đế là chỉnh, còn 3 trỉ-tuệ-hành phận 
sự trong 3 đế còn lại cũng thành tựu đồng thời không 
trước, không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp 
nào, hoặc danh-pháp tam-giới nào là khố-đế thì đồng 
thời tham-ái, nhân sinh kho-đế không sinh trong sẳc- 
pháp ẩy, hoặc danh-phảp tam-giới ẩy, đồng thời chứng 
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ngộ sự diệt của tham-ái, nhân sinh khô-đê nơi săc-pháp 
ẩy, hoặc danh-phảp tam-giới ấy. 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm, chánh-kỉến, chánh-tinh-tấn, ... khi phát 
sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ kho-đế là pháp nên 
biết, nhân sinh khố-đế là pháp nên diệt, diệt khố-đế là 
pháp nên chứng ngộ, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-đế đang được tỉến-hành. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế có 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới đồng thời không trước 
không sau. 

Bốn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự Tứ Thánh-đế 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế này, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế có đổỉ-tượng Nỉết-bàn là 
chỉnh, còn 3 trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-đế còn lại cũng hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-đế đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có tri-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ đã hoàn thành xong phận sự 
tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế thì: 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn thành 
xong phận sự biết kho-Thánh-đế. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn thành 
xong phận sự diệt tận được mọi tham-ái, nhân sinh kho- 
Thánh-đế. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quả-tuệ đã 
hoàn thành xong chứng ngộ Niết-bàn, diệt kho-Thánh-đế. 
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- Đông thời pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 
chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh- 
định đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh- 

đế đó là: 

- Khổ-Thánh-đế là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh kho-Thánh-đế là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận xong. 

- Diệt khô-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế là pháp nên 
tiến hành, thì đã được tiến hành xong. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
đế này đã hoàn thảnh xong 4 phận sự trong tứ Thánh-đế 
đồng thời không trước không sau. 

Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 

Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế ở 
giai đoạn đầu, tri-tuệ-hành phận sự biết khố-Thánh-đế 
đóng vai trò chính yếu, đó là tri-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới là khố đế, là pháp 
nên biết, thì trí-tuệ-hành phận sự của mỗi Thánh-đế còn 
lại, cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 

Trong 4 tri-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế ở giai đoạn cuối, trỉ-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt kho- 
Thánh-đế đóng vai trò chính yếu, đó là Thánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đổỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, là hoàn 
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thành xong phận sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế, đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, đã 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trỉ- 
tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-đế còn lại 
cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 

Tứ Thánh-đế trong gỉáo-pháp của Đức-Phật 

Tứ Thánh-đế là chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ, tứ Thánh-đế là nền tảng căn bản, là pháp cốt 
lõi trọng yếu trong giáo-pháp của chư Phật quá-khứ, Đức- 
Phật hiện-tại và chư Phật vị-lai. 


Tứ Thánh-đế đó là: 

1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-phảp trong tam-giới (cõi dục-gỉớỉ, cõi sẳc- 
giới, cõi vô-sẳc-giới) đúng theo chân-lý chỉ là khổ-đế 
(dukkhasacca) mà thôi, không có lạc đế. 

Tuy có thọ-lạc (sukhavedanã) nhưng thọ-lạc gọi là 
viparinãmadukkha: biến-chẩt-kho, bởi vì thọ-lạc cũng 
sinh rồi diệt là vô-thường nên cũng chỉ là khổ-đế mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp-hữu-vỉ: sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đều sinh rồi diệt nên có 4 
trạng-thái là trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh. 

Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong đời này? 

Thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
trong tam-giới đều có 4 trạng-thái: trạng-tháỉ vô-thường, 
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trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bât-tịnh, 
nhưng do 3 pháp-đỉên-đảo (vipallãsa) là tâm-điên-đảo, 
tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

Pháp-điên-đảo (vipallãsa) có 3 loại: 

- Cittavipallãsa: Tâm-đỉên-đảo là biết sai, chấp lầm 
trong các sẳc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới cho là 

thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Sahhãvipallãsa: Tưởng-điên-đảo là tưởng sai, chấp 
lầm trong các sẳc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 

cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallãsa: Tà-kỉến-đỉên-đảo là thấy sai, chấp 
lầm trong các sẳc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-gỉớỉ đều có trạng-thái vô-thường, nhưng do tâm- 
điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là thường. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đều có trạng-tháỉ khố, nhưng do tâm-điên-đảo, 
tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là lạc. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đều có trạng-tháỉ vô-ngã, nhưng do tâm-điên- 
đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đều có trạng-tháỉ bẩt-tịnh, nhưng do tâm-điên- 
đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là tịnh. 

Như Yấy, pháp-điên-đảo có 3 X 4 gồm có 12 loại. 

Sự thật chân-lý của các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới chỉ là khổ-đế mà thôi, nhưng do tâm- 



334 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiên-điên-đảo đảo ngược 

lại thật-tánh cho là lạc. 

• • • 

Vậy, lạc không phải là sự thật chân-lỷ, mà thuộc về 
lạc-điên-đảo (sukhavipallãsa). 

Như Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Vajỉrã dạy rằng: 

“Chỉ có khổ-đế sinh, khổ-đế trụ, khổ-đế diệt. 

Ngoài kho-đế ra, không có gì sinh, không có gì trụ, 
không có gì diệt... 

Cho nên, ngũ-uẩn chẩp-thủ, hay sẳc-pháp, danh-pháp 
trong tam-gỉớỉ đều chỉ là khổ-đế mà thôi. 


2- Nhân sinh khô-Thánh-đê đó là tham-áỉ 

- Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp hiện-tại 

* Nếu tâm tham phát sinh mà không được thỏa mãn 
như ý thì tâm sân phát sinh, không vừa lòng, làm cho 
khổ tâm. 

* Nấu tâm tham phát sinh mà được thỏa mãn như ý 
thì phát sinh tâm tham chẩp-thủ, cho là của ta, cũng làm 
nhân phát sinh tâm sầu não, lo sợ cũng làm khổ tâm. 

Như Đức-Phật dạy trong Pháp-cú kệ rằng: 

Tanhãya jãyatĩ soko, tanhãya jãyatĩ bhayam. 

Tanhãya vỉppamuttassa, natthỉ soko kuto bhayatỵi?^^^ 

Sự sầu não phát sinh do tham-áỉ, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái, 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tận tham-ái, 

Không sầu não, từ đâu có lo sợ? 


^ Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Vajirasutta. 
^ Bộ Dhammapadagãthã câu kệ thứ 216. 




Tìm Hiểu Bài Kỉnh Chuyển-Pháp-Luân 


335 


- Tham-áỉ là nhân sinh khô trong kỉêp-sau 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-áỉ không còn dư sót, đến khi hết tuổi thọ, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh: nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên và gồm cả 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh 
Nhẩt-lai, bậc Thánh Bất-laỉ vẫn còn tham-ái, nên vẫn 
còn phải khổ tái-sinh trong kiếp sau. 

Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uấn, thức-uấn trong 11 cõi dục-giới và trong 15 
cõi sắc-giới, hay chúng-sinh có tứ-uân (thọ-uấn, tưởng- 
uân, hành-uấn, thức-uấn) trong 4 cõi vô-sẳc-gỉớỉ, hay 
chúng-sinh chỉ có nhẩt-uấn (sẳc-uấn) trong cõi sẳc-giới 
Vô-tưởng-thiên, cũng đều có khỗ-đế, nhung chỉ khác 
nhau là khổ nhiều, hoặc khổ ít mà thôi. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa, rồi chắc chan 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn táỉ-sinh kiếp sau 1 kiếp 
nữa mà thôi, rồi chắc chan sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn không táỉ-sỉnh kiếp 
sau trở lại cõi dục-gỉớỉ, mà chỉ tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời sẳc-giới, rồi chắc chan sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tại cõi trời ấy. 

Vì vậy, tham-áỉ là nhân sinh khổ-đế. 
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3- Diệt khổ-Thánh-đế, đó là Niết-bàn, là pháp diệt 
tận được tham-ái, nhân sinh khổ-Thánh-đế. 

Niết-bàn có hai loại đó là: 

1- Hữu-dư Nỉết-bàn (Sa upãdỉsesanỉbbãna) là Nỉết- 
bàn đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, còn gọi là 
kilesaparinibbãna: mọi phiền-não Niểt-bàn, nhưng ngũ- 
uẩn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dư Nỉết-bàn (Anupãdỉsesanỉbbãna) là Nỉểt-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là khandha- 
parỉnibbãna: ngũ-uấn Niết-bàn nghĩa là ngũ-uấn diệt rồi 
không còn ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có ba loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

1- Vô-hiện-tượng Niết-bàn (Anỉmỉttanỉbbãna) ìầNiểt- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
vô-thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái kho 
và trạng-thái vô-ngã, do năng lực tỉn-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hỉện- 
tượng Nỉết-bàn (animittanibbãna) Niểt-bàn không có 
hiện-tượng các pháp-hữu-vi. 

2- Vô-áỉ Nỉết-bàn (Appanihitanibbãna) là Niểt-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
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khô (dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường 
và trạng-thái vô-ngã, do năng lực định-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ) , hoặc do 
năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
vô-áỉ Nỉết-bàn (appanihitanibbãna) Niết-bàn không có 
tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Niết-bàn (SuMatanibbãna) là Niết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ biết rõ trạng-tháỉ vô- 
ngã (anattalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khô và 
trạng-thái vô-thường, do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ) , hoặc do 
năng-lực của tuệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
chân-không Niết-bàn (sunhatanibbãna) Niết-bàn hoàn 
toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Vì vậy, Niểt-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế, đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt Khổ-Thánh-đế. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tâm có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. Khi ấy, 4 
Thánh-đạo-tâm họp đủ 8 chảnh: chảnh-kiến, chảnh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tẩn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm đã hoàn thà nh xong 4 phận sự: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ 
đã biết xong. 
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- Nhân sinh khô-Thánh-đê là pháp nên diệt, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận mọi tham-ải xong. 

- Diệt khổ-Thảnh-đế là pháp nên chứng ngộ, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế là pháp nên 
tiến hành, thì 4 Thảnh-đạo-tâm có pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh đã tiến hành xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế. 

Tứ Thánh-đế là nền tảng, là cốt lõi chính yếu trong 
giáo-pháp của Chư Phật. Vì vậy, hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có những đối-tượng 
thiền-tuệ khác nhau như thân, thọ, tâm, pháp, ngũ-uấn, 
12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), sẳc-pháp, danh-phảp tam- 
giới, v.v... đến giai đoạn cuối cùng cũng đều đạt đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nhân quả liên quan của Tứ Thánh-đế 

Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan với nh au 
như sau: 

- Khỗ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ, hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới (dục-gỉớỉ, sẳc-giới, vô- 
sẳc-giới), là quả của nhân sinh kho-Thảnh-đế. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-áỉ là nhân- 

dẫn dắt táỉ-sỉnh kiếp sau (tanhã ponobbhavikã). 

- Diệt khỗ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn không thuộc về 
quả của một nhân nào, bởi vì Niểt-bàn là pháp-vô-vi 
(asankhatadhamma) là pháp hoàn toàn không do một 
nhân duyên nào cấu tạo. 
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- Pháp-hành dân đên diệt khô-Thánh-đê đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân đạt đến 
Niết-bàn (diệt khố-Thảnh-đế) không phải là nhân sinh 
Nỉểt-bàn, và diệt khổ-Thánh-để (Nỉểt-bàn) cũng không 
phải là quả của pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt 
kho-Thánh-đế, mà chỉ là đoi-tượng siêu-tam-giới của 
pháp-hành bát-chánh-đạo (đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm) dẫn đến diệt kho-Thánh-đế mà thôi. 

Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bát-chánh-đạo là 
pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế (Niết-bàn). 

- Kinh-đô ví như Nỉểt-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

Con đường dẫn đến kinh-đô, chứ không phải là nhân 
sinh kinh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế (Niết-bàn) không phải nhân sinh Niết-bàn 
(diệt kho-Thánh-đế), mà chỉ là nhân đạt đến Niết-bàn, 
diệt khổ-Thánh-đế mà thôi. 

Pháp-Hành Trong Phật-Giáo 

Trong Phật-giáo có 2pháp-hành: 

- Pháp-hành thỉền-định. 

- Pháp-hành thỉền-tuệ. 

Phương pháp thực-hành mỗi pháp-hành và kết quả 
của mỗi pháp-hành*^^^ hoàn toàn khác biệt với nhau. 

' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hàrủi Thiền-Định, quyển 
X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn-giả 




340 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


* Hành-giả nào là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định, có khả năng chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm thì trong kiếp hiện-tại, hành-giả nhập bậc 
thiền Qhãnasamãpatti) hưởng sự an-lạc trong thiền ấy. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sẳc-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp, hoặc vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền 
thiện-tãm bậc cao có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp 
sau lên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hoặc tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên, được tái-sinh kiếp sau trên tầng trời 
nào hoàn toàn tùy thuộc vào bậc thiền quả-tâm bậc cao 
sở đẳc của hành-giả, hưởng sự an-lạc trong tầng trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ, rồi lại tái-sinh kiếp sau tùy theo 
thiện-nghiệp của hành-giả. 

Như vậy, pháp-hành thỉền-định vẫn còn tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, phảp-hành thỉền-định này có trong 
Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

* Hành giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu. 

Bậc Thánh Nhập-hm sau khi chết, vĩnh viễn không 
còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa. 
Đen kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

- Hành-giả chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhất- 
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lai Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô, trở thà nh bậc Thánh Nhẩt-lai. 

Bậc Thánh Nhẩt-laỉ sau khi chết, chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới 1 kiếp nữa mà thôi, rồi chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Hành-giả chứng đắc đến Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền não là 
sân loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

«7 • 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ sau khi chết, chắc chắn không tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời sắc-giới, rồi chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tại 
cõi trời ấy. 

- Hành-giả chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, 
phóng-tâm, không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê- 
sợ tộỉ-lôỉ không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Đối với chư vị Bồ- 
tát là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã từng tạo và 
tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đầy đủ từ vô 
số tiền-kiếp trong quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại, hành-giả là hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
nào trong Phật-giáo, hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực 
của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành-giả ấy. 

Kỉnh Trạng-Thái-Vô-Ngã (Anattalakkhanasutta) 

Ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp lần đầu tiên bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chuyến-Pháp-Luân, đế tế độ nhóm 5 vị tỳ- 
khuu, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanha trở thành bậc 
Thánh Nhập-hm đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. Tiếp theo sau, mỗi ngày một vị trở thảnh bậc 
Thánh Nhập-lưu, đến ngày 19 tháng 6, nhóm 5 vị tỳ- 
khuu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đến ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết bài 
kinh Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-tháỉ-vô-ngã, đế 
tế độ nhóm 5 vị tỳ-khuu trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Phần I: Ý nghĩa kệ khai Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 

Dhammacakkatn pavattetvã... 

Khu rừng yên tịnh nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là I-sỉ-pa-ta-na 

Gần kinh thành Ba-ra-na-xi ẩy, 

Ngày rằm tháng sáu, trăng tròn sáng tỏ, 

Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyến-pháp-luân, 

Ngài Kondahha trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 

Tuần tự theo mỗi ngày, thêm một vị. 

Nhóm năm tỳ-khim thành Thánh Nhập-lưu, 

Đen ngày 20 tuần trăng hạ huyền 
Đức-Phật thuyết kinh Trạng-thái-vô-ngã. 

Te độ tỳ-khuu trở thành A-ra-hán. 
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Này chư thiện-tríỉ Xin hãy lăng nghe 

Chúng tôi tụng kinh Trạng-thái-vô-ngã. 

Phần II: Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) 

Lời của Ngài Trưởng-lão Ẵnanda bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa rằng: 

- Evam me sutam... 

» » 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa khả 
kỉnh! Con là Ẩnanda, được nghe bài kinh Trạng-thái- 
vô-ngã từ Đức-Thế-Tôn như vầy: 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana (trước kia chư Phật Độc-Giác 
thường ngự xuống). Tại nơi đây, Đức-Thế-Tôn bèn gọi 
nhóm 5 tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! 

Chư tỳ-khưu đáp lời Đức-Thể-Tôn: 

- Dạ, Kính bạch Đức-Thể-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kỉnh Trạng-thái-vô-ngã 
như sau: 

Ngũ-uẩn là vô-ngã 

1- sắc-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! sẳc-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiều theo ỷ muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khim! Thật vậy, nếu sẳc-uẩn này là ta 
(ngã) thì sẳc-uấn này không bị biến đoi, không bị bệnh 
hoạn, các con có thế mong muốn sẳc-uấn này rằng: 


* Bộ Samyuttanikaya, Khandhavagga, kinh Anattalakkhanasutta. 
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“Sẳc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp đẽ như thể này. 
sẳc-uẩn của tôi đừng có bệnh hoạn, xẩu xỉ như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, sẳc-uấn này bị biến đoi, bị bệnh hoạn. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong sẳc-uẩn 
này rằng: 

“Sẳc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp đẽ như thể này. 
sẳc-uẩn của tôi đừng có bệnh hoạn, xẩu xỉ như thế kia. ” 

(Sẳc-uẩn như thể nào tùy thuộc vào nhần-duyên, 
không tùy thuộc theo ỷ muốn của mình.) 


2 - Thọ-uân là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiều theo ỷ muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưuỉ Thật vậy, nếu thọ-uẩn này là ta 
(ngã) thì thọ-uấn này không bị biến đối, không bị bệnh 
thân, không bị bệnh tâm, các con có thế mong muốn 
trong thọ-uẩn này rằng: 

“Thọ-uẩn của tôi được an-lạc như thế này. 

Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này là vô- 
ngã, do đó thọ-uấn này bị biến đoi, bị bệnh thân, bị 
bệnh tâm. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong thọ-uẩn 
này rằng: 

“Thọ-uẩn của tôi được an-lạc như thế này. 

Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thế kia. ” 

(Thọ-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân-duyên, 
không tùy thuộc theo ỷ muốn của ta.) 
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3- Tưởng-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiều theo ỷ muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu tưởng-uấn này là ta 
(ngã), thì tưởng-uấn này không bị biến đối, không bị 
bệnh tâm, các con có thế mong muốn trong tưởng-uấn 
này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điều tốt, điều thiện 
như thế này. 

Tưởng-uấn của tôi đừng tưởng nhớ điều xẩu, điều ác 
như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì tưởng-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, tưởng-uấn này bị biến đoi, bị bệnh tâm. Vì vậy, 
các con không thế mong muốn trong tưởng-uấn này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điều tốt, điều thiện 
như thế này. 

Tưởng-uắn của tôi đừng tưởng nhớ điều xẩu, điều ác 
như thế kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân-duyên, 
không tùy thuộc theo ỷ muốn của ta.) 


4- Hành-uân là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưuỉ Hành-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiều theo ỷ muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu hành-uẩn này là ta 
(ngã), thì hành-uấn này không bị biến đoi, không bị bệnh 
tâm, các con có thế mong muốn trong hành-uấn này rằng: 

“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghỉệp như thể này. 

Hành-uấn của tôi đừng hành ác-nghiệp như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, hành-uấn này bị biến đoi, bị bệnh tâm. 
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Vì vậy, các con không thê mong muôn trong hành-uân 
này rằng: 

“Hành-uấn của tôi hành thiện-nghiệp như thế này. 

Hành-uấn của tôi đừng hành ác-nghiệp như thế kia. ” 

(Hành-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân duyên, 
không tùy thuộc theo ỷ muốn của ta.) 

5- Thức-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiều theo ỷ muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu thức-uẩn này là ta 
(ngã), thì thức-uấn này không bị biến đoi, không bị bệnh 
tâm, các con có thế mong muốn trong thức-uấn này rằng: 

“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, điều thiện như thế này. 
Thức-uấn của tôi đừng biết điều xẩu, điều ác như thế kia ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, thức-uắn này bị biến đối, bị bệnh tâm. Vì vậy, 
các con không thế mong muốn trong thức-uấn này rằng: 

“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, điều thiện như thế này. 
Thức-uấn của tôi đừng biết điều xẩu, điều ác như thế kia ” 

(Thức-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ỷ muốn của ta.) 

Ngũ-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

6- sắc-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điều 
này? sẳc-uấn này là thường hay vô-thường? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, sắc-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! sẳc-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, sắc-uẩn ẩy là khổ hay lạc? 
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- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, sắc-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biển đổi, vô-thường, nên sẳc-uẩn ẩy là khổ. 

- Này chư tỳ-khưu! sẳc-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thái thường biến đoi. 

Vậy, các con có nên theo chẩp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi sẳc-uân ẩy rằng: 

“Sẳc-uẩn ẩy là của ta (do tâm tham-áỉ), sẳc-uẩn ẩy là 
ta (do tâm ngã-mạn), sẳc-uắn ẩy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
chẩp-thủ sẳc-uấn ẩy như vậy. Bạch Ngài. 

7- Thọ-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điều 
này? Thọ-uấn này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thọ-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Thọ-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thọ-uẩn ẩy là khổ hay lạc? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thọ-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biến đoi, vô-thường, nên thọ-uấn ẩy là kho. 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thái thường biến đoi. 

Vậy, các con có nên theo chẩp-thủ với tâm tham-áỉ, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi thọ-uấn ẩy rằng: 

“Thọ-uẩn ẩy là của ta (do tâm tham-ái), thọ-uẩn ẩy là 
ta (do tâm ngã-mạn), thọ-uắn ấy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
chẩp-thủ thọ-uấn ẩy như vậy. Bạch Ngài. 
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8- Tưởng-uân có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thể nào về điều 
này? Tưởng-uấn này là thường hay vô-thường? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tưởng-uẩn này sinh rồi 
diệt là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, tưởng-uẩn ẩy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, tưởng-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biến đối, vô-thường, nên tưởng-uấn ẩy là kho. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô-thường, khổ, 
có trạng-thái thường biến đoi. 

Vậy, các con có nên theo chẩp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi tưởng-uấn ẩy rằng: 

“Tưởng-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-áỉ), tưởng-uẩn 
ấy là ta (do tâm ngã-mạn), tưởng-uấn ấy là tự ngã của 
ta (do tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
chẩp-thủ tưởng-uân ẩy như vậy. Bạch Ngài. 

9- Hành-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thể nào về điều 
này? Hành-uấn này là thường hay vô-thường? 

- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, hành-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Hành-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, hành-uẩn ẩy là khổ hay lạc? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, hành-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biển đổi, vô-thường, nên hành-uẩn ẩy là khổ. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Hành-uẩn nào là vô-thường, khổ, 
có trạng-thải thường biến đối. 
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Vậy, các con có nên theo châp-thủ với tâm tham-ải, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi hành-uấn ẩy rằng: 

“Hành-uẩn ẩy là của ta (do tâm tham-ái), hành-uẩn 
ấy là ta (do tâm ngã-mạn), hành-uấn ẩy là tự ngã của ta 
(do tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
chẩp-thủ hành-uấn ẩy như vậy. Bạch Ngài. 


10- Thức-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thể nào về điều 
này? Thức-uấn này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, thức-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thức-uẩn ẩy là khổ hay lạc? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thức-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biến đổi, vô-thường, nên thức-uẩn ẩy là khổ. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường, khổ, 
có trạng-thái thường biến đoi. 

Vậy, các con có nên theo chẩp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi thức-uấn ẩy rằng: 

“Thức-uẩn ẩy là của ta (do tâm tham-ái), thức-uẩn ẩy 
là ta (do tâm ngã-mạn), thức-uấn ẩy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
chấp-thủ thức-uấn ấy như vậy. Bạch Ngài. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẩn 


11-Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ noi sắc-uẩn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những sắc-uẩn nào đã sinh 
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trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc sẳc-uấn bên trong của mình, 
hoặc sẳc-uấn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
sẳc-uắn thô, hoặc sẳc-uấn vi-tế, hoặc sẳc-uấn thẩp hèn, 
hoặc sẳc-uắn cao quỷ, hoặc sẳc-uấn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc sẳc-uấn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả sẳc-uấn ẩy rằng: 

“Sẳc-uẩn ẩy không phải là của ta, sẳc-uẩn ẩy không 
phải là ta, sẳc-uấn ẩy không phải là tự ngã của ta. ” 

12- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ noi thọ-uẩn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những thọ-uẩn nào đã sinh 
trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc thọ-uấn bên trong của mình, 
hoặc thọ-uấn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
thọ-uấn thô, hoặc thọ-uấn vi-tế, hoặc thọ-uấn thấp hèn, 
hoặc thọ-uấn cao quỷ, hoặc thọ-uấn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc thọ-uấn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả thọ-uấn ẩy rằng: 

“Thọ-uẩn ấy không phải là của ta, thọ-uẩn ẩy không 
phải là ta, thọ-uắn ẩy không phải là tự ngã của ta. ” 

13- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ noi tưởng-uẩn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những tưởng-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-laỉ, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc tưởng-uấn bên trong của 
mình, hoặc tưởng-uấn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc tưởng-uấn thô, hoặc tưởng-uấn vi-tế, hoặc tưởng- 
uấn thấp hèn, hoặc tưởng-uấn cao quỷ, hoặc tưởng-uấn 
nào sinh ở nơi xa, hoặc tưởng-uấn nào sinh ở nơi gần. 
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Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả tưởng-uấn ẩy rằng: 

“Tưởng-uẩn ẩy không phải là của ta, tưởng-uẩn ẩy 
không phải là ta, tưởng-uấn ẩy không phải là tự ngã 
của ta. ” 

14- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ noi hành-uẩn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những hành-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc hành-uấn bên trong của 
mình, hoặc hành-uấn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc hành-uấn thô, hoặc hành-uấn vi-tế, hoặc hành-uấn 
thấp hèn, hoặc hành-uấn cao quỷ, hoặc hành-uấn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc hành-uấn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả hành-uấn ẩy rằng: 

“Hành-uẩn ẩy không phải là của ta, hành-uẩn ẩy không 
phải là ta, hành-uấn ẩy không phải là tự ngã của ta. ” 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ noi thức-uẩn, 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những thức-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc thức-uắn bên trong của 
mình, hoặc thức-uấn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc thức-uân thô, hoặc thức-uắn vi-tế, hoặc thức-uấn 
thẩp hèn, hoặc thức-uẩn cao quỷ, hoặc thức-uẩn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc thức-uấn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả thức-uấn ẩy rằng: 

“Thức-uẩn ẩy không phải là của ta, thức-uẩn ẩy không 
phải là ta, thức-uấn ấy không phải là tự ngã của ta. ” 
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16- Trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẩn 

- Này chư tỳ-khim! Thật-tánh của ngũ-uẩn như vậy, 
bậc Thánh Thanh-văn có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ ngủ-uắn đúng theo thật-tánh, nên phát sinh trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ nhàm chán trong sẳc-uấn, nhàm chán trong 
thọ-uấn, nhàm chán trong tưởng-uấn, nhàm chán trong 
hành-uấn, nhàm chán trong thức-uấn. 

Khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẩn, nên 
tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái, nên chứng đắc 
A-ra-hán Thánh-đạo giải thoát khỏi mọi tham-ái, mọi 
phiền-não. Trỉ-tuệ-quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hán Thánh-quả đã giải-thoát hoàn toàn mọi 
phiền-não trầm-luân. Không còn phải thực-hành pháp- 
hành bát-chánh-đạo nữa, mọi phận sự trong tứ Thảnh- 
đế đã hoàn thành xong, phạm hạnh cao thượng đã hoàn 
thiện xong. Kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh 
kiếp nào nữa. ” 


Nhóm 5 Tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán 

Đức-Thể-Tôn thuyết giảng bài kỉnh trạng-tháỉ vô- 
ngã này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại-duy-tác-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kỉnh này, 
nhóm 5 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não trầm-luân, không 
còn chẩp-thủ trong ngũ-uấn này nữa (trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán). 


(Xong bài kinh Trạng-thái-vô-ngã) 
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Giải thích danh từ trong bài Kin h Trạng-Thái-Vô-Ngã 

Ý nghĩa danh từ Anattã 

Định nghĩa danh từ anattã: 

Na attã anattã, natthi attã etassa khandha- 
pancakassã ’ti vã anattã. 

Tất cả các pháp không phải ta, không phải của ta là 
pháp-vô-ngã; hay ngũ-uấn ẩy không phải ta, không phải 
của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Ỷ nghĩa Anattã: Vô-ngã ở đây là phủ định attã: ngã, 
ngã-sở, ta và của ta. 

Trong bộ Tĩkã^^^ giải thích danh từ Anattã: Vô-ngã có 
4 ý nghĩa sau: 

1- Avasavattanattha: Vô-ngã có nghĩa là không chiều 
theo ý muốn của một ai. 

2- Asãmikaịtha: Vô-ngã có nghĩa là vô chủ, không có 
ai làm chủ. 

3- Sunhatattha: Vô-ngã có nghĩa là không, không phải 
ta, không phải của ta. 

4- Attapatikkhepattha: Vô-ngã có nghĩa là phủ nhận 
cái ngã, cái ta, cái đại ngã. 

Trong bài kinh Anattalakkhanasutta: Kinh trạng-thái- 
vô-ngã, danh từ Anattã và attã có ý nghĩa hoàn toàn 
nguợc lại nhau. 

* Anattã: Vô-ngã: Ngũ-uẩn này là vô-ngã, không 
chiều theo ý muốn của ai. 

* Attã: Ngã: Ta muốn ngũ-uẩn đuợc nhu thế này, 
không muốn ngũ-uẩn nhu thế kia v.v... chiều theo ý 


* Bộ Saratthadipamtika, kinh Anattalakkhanasuttavannana. 




354 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


muốn của ta, nhưng thật-tánh của ngũ-uẩn này là vô- 
ngã, nên không chiều theo ý muốn của ai. 

Attã nghĩa là ta, ngã. 

- Do tà-kiến theo chấp sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uân, thức-uân cho là ta (ngã), tự ngã. 

- Do ngã-mạn chấp ỉà ta. 

- Do tham-ái chấp của ta. 

Tuy nhiên, attã còn có ý nghĩa khác. 

Ý nghĩa danh từ Attã 

* Theo trong bộ tự điển PãỊi Abhỉdhãnappadĩpỉkã: Tự 
điển từ ngữ PãỊi câu kệ 861 danh từ attã có ý nghĩa rằng: 

“Citte kãye sabhãve ca, so attã paramattani. ” 

“Danh từ attã có 4 ý nghĩa là tâm, thân, thật-tánh- 
pháp và ngã tổi-thượng (đạỉ-ngã). ” 

Giải thích : 

Attã có ý nghĩa là citta: tâm. 

Ví dụ: 

* Attasammãpanỉdhi: Đặt để tâm đúng trong thỉện- 
pháp, tâm mong muốn chân-chỉnh. 

* Attamicchãpanidhi: Đặt để tâm sai lầm trong ác- 
pháp, tâm mong muốn sai lầm. 

* “Sabbe sattã bhavantu sukhỉtattã. 

Cầu mong tất cả chúng-sỉnh tâm thường được an-lạc. 

*“Attã hi kira duddamo. 

Thật vậy, dạy được tâm mình là khó lắm! 

“Attãnam damayantỉpanditã.^^^” 


^ Bộ Khu. Suttanipata, trong kinh Mettasutta. 
^ Khu Bộ Dhammapadagãthã, câu kệ thứ 159 
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“Chư bậc thiện-trí rèn luyện, dạy tâm ”... 

Attã ở đây có ý nghĩa là tâm. 

2- Attã có ý nghĩa là kãya: thân thể. 

Ví dụ: Đức-Phật ban hành những giới của tỳ-khưu-ni, 
trong đó có giới như: 

*“Yã pana bhikkhunĩ attãnam vadhitvã vadhitvã 
rodheyya pãcỉttiyam. 

“Tỳ-khưu-nỉ nào tự đấm vào thân của mình rồi khóc, 
tỳ-khim-ni ẩy phạm ãpatti pãcittiya (ứng-đổi-trị). ” 

*“Ảttã hỉ attano natthỉ, kuto puttã kuto dhanam? 

“Chỉnh thân này, còn không phải của ta. 

Con của ta, của cải của ta từ đâu có được?... ” 

Attã ở đây có ý nghĩa là thân thể. 

3- Attã có ý nghĩa là sabhãva: thật-tánh-pháp. 

Ví dụ: 

*“Attã hi attano nãtho, ko hi nãtho paro sỉyã. 

“Chỉnh thiện-pháp là nơi nương nhờ chân-chỉnh của 
ta, ngoài thiện-pháp ra, có ai là nơi nương nhờ của ta? 

*“Attadĩpã bhikkhave! vỉharatha attasaranã 
anannasaranã, dhammadĩpã dhammasaranã anaíĩna- 

__- „( 5 ) 

sarana. ' ^ 

» 

''Này chư tỳ-khưu! Các con sống, chỉnh thiện-pháp là 
hòn đảo, chính thiện-pháp là nơi nương nhờ, không nên 
nương nhờ nơi nào khác; chảnh-pháp là hòn đảo, chánh- 

^ Khu. Bộ Dhammapadagãthã, gãthã số 80. 

^ Tạng Luật, phần Bhikkhunĩpãtimokkha. 

^ Khu. Bộ Dhammapadagãthã, gãthã số 62. 

Khu. Bộ Dhammapadagãthã, gãthã số 160. 

^ Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, kinh Attadĩpasutta. 
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pháp là nơi nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào 
khác ...” 

Attã: Ta ở đây có nghĩa là thật-tánh-pháp đó là tam- 
giới thiện-pháp, siêu-tam-giới thiện-pháp, là nơi nương 
nhờ chân-chỉnh của ta. 

4- Attã có ý nghĩa là parama attã: ngã tối-thượng, 
đại-ngã, theo tà-kiến của ngoại đạo. 

Nhóm ngoại đạo có tà-kiến cho rằng: 

“Tất cả vạn vật, vũ trụ này do parama attã tạo ra, gọi 
là ngã toi thượng, Đang tạo-hóa. ” 

Parama attã: Ngã tối-thưọng, đại-ngã theo tà-kiến 
của nhóm ngoại đạo này, trái nghĩa với anattã: vô-ngã 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Như vậy, trong 4 ý nghĩa của attã, có 3 ý nghĩa là 
tâm, thân, thật-tánh-pháp thuộc về chánh-kiến. Còn 
Parama attã: Ngã tổi-thượng, Đạỉ-ngã theo quan niệm 
của nhóm ngoại đạo thuộc về tà-kiến. 

Attãdỉtthỉ: Tà-kỉển chấp ngã, hoặc Attãnuditthỉ: Tà- 
kiến theo chấp ngã là tà-kỉến thấy sai, hiếu lầm, chấp 
lầm từ sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn 
cho là ta, hoặc tà-kiến thấy sai, chấp lầm từ sẳc-pháp 
cho là ta là ngã, hoặc từ danh-pháp cho là ta là ngã, 
cũng ở trong ý nghĩa tà-kiến này. 

Ngoài parama attã thuộc về tà-kỉến ra, còn attã có 3 ỷ 
nghĩa khác thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) là pháp có thật-tánh rõ ràng, có chi-pháp riêng 
biệt thuộc về chánh-kiến. 

Trong bộ tự điển PãỊi Abhỉdhãnappadĩpỉkã: Tự điển từ 
ngữ PãỊi chương 3: Sãmannakanda, phần 9: Anekatthavagga: 
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* Một chữ PaỊi có nhiều nghĩa. 

Ví dụ: Câu kệ thứ 861: Attã có 4 ý nghĩa, câu kệ 784: 
dhamma có 14 ý nghĩa, v.v... 

Chuông 1: Saggakanda: 

* Một ý nghĩa có nhiều chữ PãỊi. 

Ví dụ: Câu kệ thứ nhất đến thứ 5: Ý nghĩa Đức-Phật 
có 32 danh từ PãỊi đều có nghĩa là Đức-Phật. 

Câu kệ thứ 6 đến thứ 9: Ý nghĩa Niểt-bàn có 46 danh 
từ PãỊi đều có nghĩa là Niết-bàn, v.v... 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử học Phật-ngôn 
PãỊi (BuddhavacanapãỊi), học Tam-tạng PãỊi (tipiịaka- 
pãỊi) và Chú-gỉảỉ PãỊi (atthakathãpãịi), cần phải học 
quyển tự điển PãỊi "'Abhidhãnappadípikã” gồm có 1.203 
câu kệ, để tránh khỏi nhầm lẫn chữ PãỊi với ý nghĩa, và ý 
nghĩa với chữ PãỊi, bởi vì một chữ PãỊi có nhiều ý nghĩa, 
một ý nghĩa có nhiều chữ PãỊi. 

* Attaditthỉ có nghĩa là tà-kỉển thấy sai, chấp lầm 
trong ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uấn bên trong của mình cho là ta, là ngã và tà-kiến 
thay sai, chấp lầm ngũ-uấn bên ngoài mình (của người 
khác, vật khác) cho là chúng-sỉnh, là người, là đàn ông, 
đàn bà, con voi, con ngựa, v.v... Đó là tà-kiến chẩp-ngã 
(attadiịthi) hoặc tà-kiến theo chẩp-ngã (attãnudiịthi) 
thông thuờng đối với các hạng phàm-nhân. 

Chúng-sinh trong tam-giói 

Tất cả chúng-sinh trong tam-giới có ba loại: 

1- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn) trong 11 cõi dục-giới, 15 cõi 
sắc-giới phạm-thiên (trừ cõi sẳc-giới Vô-tưởng-thiên). 
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2- Chúng-sinh có tứ-uân (thọ-uân, tưởng-uãn, hành- 
uẩn và thức-uẩn) trong 4 cõi vô-sắc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nhẩt-uẩn (sẳc-uẩn) trong cõi sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên. 

Ngũ-uẩn (Pancakkhandha) 

Uẩn (khandha) có nghĩa là “phần, nhóm ” gồm những 
phần có trạng-thái tương tự nhau, liên kết vào một phần, 
một nhỏm. 

Ví dụ: Con người có ngũ-uẩn. 

1- sắc-uẩn đó là 28 sẳc-pháp thuộc về phần thân. 

2- Thọ-uấn đó là thọ tâm-sở. 

3- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở. 

4- Hành-uắn đó là 50 tâm-sở nói chung (trừ thọ tâm- 
sở và tưởng tâm-sở). 

5- Thức-uấn đó là 89 hay 121 tâm nói chung. 

Mỗi tâm là 1 thức-uẩn. 

Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 4 danh- 
uẩn này thuộc về phần tâm. 

Phần Giải Thích 

1- sắc-uẩn (Rũpakkhandha) gồm có 28 sắc-pháp, 
chia thảnh hai loại: 

* Mahãbhũtarũpa: sẳc-tứ-đạỉ có 4 sắc-pháp lớn là: 

1- Địa-đại (Pathavĩ): Chất đất có trạng-thái cứng 
hoặc mềm. 

2- Thủy-đại (Ẫpo): Chất nước có trạng-thái lỏng hoặc 
đông đặc. 

3- Hỏa-đại (Tejo): Chất lửa có trạng-thái nóng hoặc lạnh. 

4- Phong-đại (Vãyo): Chất gió có trạng-thái lưu động, 
phồng hoặc xẹp. 
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* Upadayarupa: Săc-pháp phụ thuộc gôm có 24 săc- 
pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 sắc tứ-đại: 

- 5 tịnh-sẳc (pasãdarũpa): nhãn tịnh-sẳc, nhĩ tịnh-sẳc, 
tỷ tịnh-sẳc, thiệt tịnh-sẳc, thân tịnh-sẳc. 

- 7 hoặc 4 sắc đoi-tượng (visayarũpa): đổi-tượng sắc, 
đổi-tượng thanh, đoỉ-tượng hương, đổi-tượng vị, đoỉ- 
tượng xúc^‘\ 

- 2 sắc tỉnh (bhãvarũpa): sắc nam-tỉnh, sắc nữ-tỉnh. 

-1 hadayarũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm. 

-1 sẳc-mạng-chủ (ịĩvitarũpa). 

-1 sẳc-vật-thực (ãhãrarũpa). 

-1 sẳc-chân-không (paricchedarũpa). 

- 2 sẳc-cử-động (vinnattirũpa): sắc thân cử động, sắc 
khẩu cử động. 

- 3 sẳc-chuyến-biến (vikãrarũpa): sắc nhẹ nhàng, sắc 
mềm mại, sắc uyến chuyến. 

- 4 sẳc-trạng-thái (lakkhanarũpa): sắc sinh, sắc liên 
tục, sắc già dặn, sắc vô-thường. 

Đó là 28 sắc-pháp bên trong thân, thuộc về sắc-uẩn. 

Một nguời bình thuờng, không bị khuyết tật, thân thể 
có đầy đủ 27 sắc-pháp. 

* Nếu là người nam thì trừ sắc nữ-tinh. 

* Neu là người nữ thì trừ sẳc nam-tỉnh. 

* Neu nguời bị đui mù, câm điếc, thì nguời ấy có số 
luợng sắc-pháp giảm xuống theo bệnh tật. 

2- Thọ-uẩn (Vedanakkhandha) đó là thọ tâm-sở có 
trạng-thái cảm thọ trong đối-tuợng. 

* Thọ tâm-sở có ba loại thọ theo đối-tuợng. 


XÚC gôm có 3 săc-pháp: Đât, lửa, gió trong phân tứ đại, nên phân chi- 
pháp không tính trong phân săc-pháp phụ thuộc. 
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- Thọ khô (dukkhavedanã) có trạng-thái khô khó chịu. 

- Thọ lạc (sukhavedanã) có trạng-thái lạc dễ chịu. 

- Thọ xả (upekkhãvedanã) có trạng-thái không khố, 
không lạc. 

* Thọ tâm-sở có 5 loại theo thân, tâm làm chủ: 

- Thọ khổ (dukkhavedanã) đồng sinh với thân-thức- 
tâm (khổ thân). 

- Thọ lạc (sukhavedanã) đồng sinh với thân-thức-tâm 
(thân an-lạc). 

- Thọ hỷ (somanassavedanã) đồng sinh với ỷ-thức- 
tâm (tâm an-lạc). 

- Thọ ưu (domanassavedanã) đong sinh với sân-tâm 
(khổ tâm). 

- Thọ xả (upekkhãvedanã) đong sinh với ỷ-thức-tâm 
(tâm không khô, không lạc). 

Mỗi thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ-uẩn 

3- Tưởng-uẩn (sannakkhandha) đó là tưởng tâm-sở 
có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối-tượng. 

- Sắc tưởng (rũpasaMã) tưởng nhớ các đối-tượng sắc. 

- Thanh tưởng (saddasannã) tưởng nhớ các đối-tượng 
âm thanh. 

- Hương tưởng (gandhasannã) tưởng nhớ các đối- 
tượng hương. 

- Vị tưởng (rasasaũnã) ghi nhớ các đối-tượng vị. 

- Xúc tưởng (phoịthabbasannã) tưởng nhớ các đối- 
tượng xúc. 

- Pháp tưởng (dhammasannã) tưởng nhớ các đối- 
tượng pháp. 

Mỗi tưởng tâm-sở đồng sinh với tầm ấy thuộc về 

tưởng-uẩn. 
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4- Hành-uân (sankhãrakkhandha) đó là 50 tâm-sở 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) có trạng-thái cấu tạo, 
tạo tác các pháp. 

* Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với bẩt- 
thiện-tâm tạo nên bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) do thân, 
khẩu, ý. 

* Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với thỉện- 
tâm tạo nên thiện-nghiệp, do thân, khau, ý. 

Số tãm-sở ẩy đồng sinh với tâm ít hoặc nhiều tuỳ theo 
năng lực của mỗi tâm. 

Ngoại trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở ra, các tâm-sở 
còn lại thuộc về hành-uẩn. 


5- Thức-uân (vinnanakkhandha) gôm có 89 hoặc 121 
tâm có trạng-thái biết đối-tuợng. 

Đối-tuợng có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 loại tâm: 

- Nhãn-thức-tâm (cakkhuvỉnnãna) có 2 tâm làm phận 
sự nhìn thấy các đối-tuợng sắc. 

- Nhĩ-thức-tâm (sotaviMãna) có 2 tâm làm phận sự 
nghe các đối-tuợng âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm (ghãnavinnãna) có 2 tâm làm phận sự 
ngửi các đối-tuợng huơng. 

- Thỉệt-thức-tãm (/ivhãvinnãna) có 2 tâm làm phận sự 
nếm các đối-tuợng vị. 

- Thân-thức-tâm (kãyavinnãna) có 2 tâm làm phận sự 
xúc giác các đối-tuợng xúc. 

- Ỷ-thức-tâm (manovinnãna) có 79 tâm có nhiều phận 
sự nhu biết các đối-tuợng pháp: tâm, tâm-sở, sẳc-pháp, 
các ngôn ngữ chế định, các môn học, ... và cả đối-tuợng 
Niết-bàn tùy theo năng lực của mỗi tâm. 

Mỗi tâm thuộc về mỗi thức-uẩn. 
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Thật ra, mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm-sở đồng 
sinh ít hoặc nhiều tùy theo năng lực và phận sự của tâm ấy. 

Các tâm-sở này đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, 
đồng đoỉ-tượng với tâm, đồng nơi phát sinh với tâm. 
Cho nên, khi môi tâm sinh rồi diệt nghĩa là 4 danh-uấn 
đồng sinh, rồi 4 danh-uấn đồng diệt. 

Chúng-sinh có ngũ-uẩn, khi 6 loại tâm phát sinh do 
nuơng nhờ nơi 6 nơi sinh (vatthurũpa) nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nuơng nh ờ 
nhãn-tịnh-sẳc (cakkhuvatthu). 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nuơng nhờ nhĩ- 
tịnh-sẳc (sotavatthu). 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nuơng nhờ tỷ- 
tịnh-sẳc (ghãnavatthu). 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nuơng nh ờ 
thiệt-tịnh-sắc (ịivhãvatthu). 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nuơng nh ờ 
thân-tịnh-sẳc (kãyavatthu). 

- Ỷ-thức-tâm gồm có 75 tâm (trừ 4 vô-sẳc-giới quả- 
tâm không nương nhờ vatthurũpa) phát sinh do nuơng 
nhờ hadayavatthurũpa. 

Nhu vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ ngũ-uẩn phát sinh. 

- Vatthurũpa là nơi nuơng nhờ của tâm phát sinh thuộc 
về sẳc-uẫn. 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ẩy thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ẩy thuộc về tưởng-uẩn. 

- Tâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và tuởng tâm-sở) 
đồng sinh với tâm ấy thuộc về hành-uẩn. 

* Mỗi tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uấn) von dĩ có trạng-thái sinh rồi diệt, diệt rồi 
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sinh liên tục trong mỗi lộ-trình-tâm do hội đủ nh ân- 
duyên hỗ trợ, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này 
sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại. 

* Thân là sắc-uẩn vốn dĩ cũng có trạng-thái sinh rồi 
diệt, diệt rồi sinh liên tục, nhưng bị hạn chế trong mỗi 
kiếp chúng-sinh, do quả của nghiệp ẩy và tuoi thọ của 
mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đang sống hiện hữu thì tâm và thân 
nương nhờ lẫn nhau, khi tâm rời khỏi thân đồng thời 
sắc-mạng-chủ (rũpajĩvitindriya) trong thân bị cắt đứt, 
chấm dứt một kiếp gọi là chết, thân trở thành tử thi. 

Ngoại trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng sau khi chết, 
nghiệp của người ấy cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Táỉ-sỉnh-tâm là quả-tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đồng sinh với hadayavatthurũpa: sẳc-phảp là 
nơi sinh của ỷ-thức-tâm gọi là sẳc-uấn như vậy đủ ngũ- 
uẩn đầu tiên kiếp hiện-tại, đối với chúng-sinh trong cõi 
có ngũ-uẩn. 

Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài của mỗi chúng-sinh chỉ có liên quan về phần 
tâm có phận sự lưu trữ, tích lũy tất cả mọi thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang 
kiếp kia mà thôi, còn phần thân là quả của nghiệp bị cắt 
đứt, chấm dứt mỗi kiếp, hoàn toàn không liên quan đến 
kiếp nào cả. 

Đức-Phật dạy ngũ-uẩn này là pháp-vô-ngã với ý nghĩa: 

“Anattã asãrakaịịhena: Pháp-vô-ngã với ỷ nghĩa là 
vô dụng, không có cốt lõi vững chắc, không có tỉnh chất 
bền vững lâu dài. ” 
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“Avasavattanatthena anatta: Pháp-vô-ngã (anatta) 
với ỷ nghĩa không chiều theo ỷ muốn của ai... ” 

Những ví dụ về ngũ-uẩn 

Trong kinh Phenapỉndũpamasutta^^^ Đức-Phật thuyết 
dạy những ví dụ về mỗi uẩn có ý nghĩa, đuợc tóm luợc 
nhu sau: 


1- Săc-uân ví như bọt nước (phenapinậupamarupam) 


sắc-uẩn (thân) đó là 28 sẳc-pháp vỉ như là bọt nước. 

Trong mùa mua lụt lớn, trên dòng sông nuớc chảy kết 
tụ những bọt nuớc thảnh đống bọt nuớc nhỏ lớn. Đống 
bọt nuớc này dù nhỏ, dù lớn cũng không thể sử dụng làm 
vật gì để đem lại sự lợi ích lâu dài. 


Nếu đống bọt nuớc này trôi đi chua bị tan rã giữa 
đuờng, thì khi trôi ra đến biển chắc chắn phải bị tan rã, 
trở nên vô dụng. 


Cũng nhu vậy, săc-uân (thân) này đó là 28 săc-pháp 
sinh rồi diệt có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh, thường có mọi 
thứ bệnh hoạn om đau. sắc-uấn (thân) này khi tái-sinh 
đầu thai ban đầu nhỏ xíu, theo thời gian, to lớn dần nhu 
thân hình của con voi, con cá mập, ... rồi cuối cùng cũng 
bị tan rã, trở thảnh vô dụng. 


r 9 

Cho nên, Đức-Phật ví săc-uân (thân) này như bọt nước. 


2- Thọ-uân vi như bong bóng nước 

(vedanãpubbuỊũpatn) 

Thọ-uẩn, đó là thọ tâm-sở ví như bong bóng nước. 


* Bộ Sam, Khandhavagga, kinh Pheụapindupamasutta. 
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Trời mưa lớn, mưa nặng hạt rơi xuống hồ, vũng nước, 
nổi lên những bong bóng nước. Những bong bóng nước 
này nổi lên liền vỡ ngay, không thể sử dụng đem lại sự 
lợi ích, trở thành vô dụng. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn này đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ 
xả, ... sinh rồi diệt mau lẹ, không tồn tại lâu dài, chỉ có 
khổ mà thôi, trở thảnh vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví thọ-uẩn này như bong bóng nước. 

3- Tưởng-uẩn ví như ảo ảnh (maricikũpamã saMã) 

Tưởng-uẩn, đó là tưởng tâm-sở vỉ như ảo ảnh. 

Trong mùa hè nóng bức, khách lữ hà nh nóng nực và 
khát nước đi trên đường, nhìn về phía trước trời nắng 
chập chờn gợn sóng giống như đằng trước có nước sông. 

Khi đi đến, gọư sóng kia di chuyển đến phía trước, 
luôn luôn có một khoảng cách. Đó là ảo ảnh không có 
thật chỉ là vô dụng. 

Cũng như vậy, tưởng-uẩn này tưởng nhớ, ghi nhớ 
những đối-tượng không còn thật nữa. Ví như khi khát 
nước, tưởng nhớ đến nước, nhưng không giúp làm cho 
đỡ cơn khát được, trở thành vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví tưởng-uẩn này như ảo ảnh. 

4- Hành-uẩn ví như cây chuối (sahkhãrã kadalũpamã) 

Hành-uẩn, đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở) vỉ như cây chuối. 

Một người cần cây có lõi, đi vào rừng nhìn thấy cây 
chuối lớn trơn tru, người ấy chặt cây chuối đem về nhà. 

Khi bóc bẹ chuối từ ngoài vào trong ruột, không tìm 
thấy lõi cây, chỉ là vô dụng mà thôi. 
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Cũng như vậy, hành-uân này tạo tác các pháp-hữu-vi, 
mà các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta, chỉ là vô dụng mà thôi. 

Cho nên, Đức-Phật ví hành-uẩn này như cây chuối. 

5- Thức-uẩn ví như ảo thuật (mayũpamam vihhãnatn) 

Thức-uẩn, đó là 89 hoặc 121 tâm, ví như trò ảo thuật. 

Các nhà ảo thuật biểu diễn các trò ảo thuật rất nhanh 
tay, để đánh lừa khán giả một cách tinh xảo. 

Cũng như vậy, đối với hàng phàm-nhân, thức-uẩn biết 
mọi đối-tượng cho là ta biết, nhưng biết sai lầm điên đảo. 

Các pháp-hữu-vi là vô-thường, biết là thường; các 
pháp-hữu-vi là kho, biết là lạc; các pháp-hữu-vi là vô- 
ngã, biết là ngã (ta); các pháp-hữu-vi là bất tịnh, biết là 
tịnh, xinh đẹp,... 

Nhưng thật ra, các pháp-hữu-vỉ là vô-thường, khổ, vô- 
ngã, bẩt-tịnh. Thế mà thức-uẩn của các hàng phàm-nhân 
biết ngược lại rằng: 

“Các pháp-hữu-vi là thường, lạc, ngã, tịnh. ” 

Cho nên, Đức-Phật ví thức-uẩn này như trò ảo thuật. 


Pháp-Vô-Ngã (Anatta) 

Pháp-vô-ngã không chỉ là ngũ-uẩn, mà còn các pháp- 
hữu-vi và pháp-vô-vi cũng đều là pháp-vô-ngã nữa. 

Đức-Phật dạy: “Sabbe dhammã anattã: Tất cả các 
pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi đều là pháp-vô-ngã. ” 

Pháp-hữu-vi (sahkhatadhamma) đó là ngũ-uẩn, 12 xứ, 
18 tự-tánh (dhãtu), ... sẳc-pháp, danh-pháp trong tam- 



Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 


367 


giới là pháp bị câu tạo do bởi 4 nhân-duyên: nghiệp, 
(kamma), tâm (citta), thời-tiết (utu), vật-thực (ãhãra), 
nên gọi là pháp-hữu-vi đều là pháp-vô-ngã. 

Pháp-vô-vi (asankhatadhamma) đó là Nỉểt-bàn, là 
pháp không bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, 
thời-tiết, vật-thực, và các chế-định-pháp (pahnatti- 
dhamma) cũng là pháp-vô-ngã, bởi vì các pháp này 
không có ai là chủ, không chiều theo ý muốn của ai. 

Nhu Đức-Phật dạy trong Tạng-Luật, bộ ParivãrapãỊi: 

“Aniccã sabbe sahkhãrã, dukkhãnattã ca sahkhatã. 
Nibbãnahceva pahhatti, anattã ỉtỉ vỉnỉcchayã. 

Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ, 

Là sẳc-pháp và danh-pháp, 
đều có đủ ba trạng-thái, 
vô-thường, kho, vô-ngã. 

Niết-bàn và chế-định-pháp, 
cũng thuộc vềpháp-vô-ngã. 

Pháp-Vô-Ngã là những pháp nào? 

sẳc-uẩn là pháp-vô-ngã, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uấn đều là pháp-vô-ngã, hay tẩt cả mọi sẳc- 
phảp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã, bởi vì các pháp 
này không chiều theo ỷ muốn của ai, không có ai là chủ, 
không phải là ta và không phải của ta. Cho nên, các 
pháp ẩy đều là pháp-vô-ngã. 

Sự thật, pháp-vô-ngã chỉ có trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama mà thôi. Ngoài Phật-giáo ra, không 
ai biết về pháp-vô-ngã. 

Cái ta, cái ngã có thật hay không? 


1 * ««4 é 

Vinayapitaka, bộ Parivãra, phân Samutthãnasĩsasahkhepa. 
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Đức-Phật dạy: Tât cả các pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi 
đều là pháp-vô-ngã. 

Như vậy, sự thật cái ta, cái ngã không có thật. 

Vậy, do đâu mà có cái ta, cái ngã? 

Cái ta, cái ngã vốn không có thật. Sở dĩ có cái ta, cải 
ngã là vì tà-kiến (ditịhi) thấy sai, chấp lầm từ sẳc-pháp 
cho là ta, từ danh-pháp cho là ta. 

Thật ra, đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) thì chỉ có 4 pháp là tâm, tâm-sở, 
sẳc-pháp, Niết-bàn mà thôi. 

sắc-pháp đó là 28 sẳc-pháp, danh-pháp đó là 89 
hoặc 121 tâm và 52 tâm-sở, Niết-bàn cũng thuộc về 
danh-pháp, nhưng do tà-kiến (diỊthi) thấy sai, chấp lầm 
nơi sẳc-pháp cho là ta, nơi danh-pháp cho là ta như sau: 

Tà-kỉến đó là tà-kỉến tâm-sở (dỉỊthỉcetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp lầm 
trong đổỉ-tượng sẳc-pháp, danh-phảp cho là ta, là ngã. 


* Tà-kiến thấy sai, chấp làm noi sắc-pháp 


- Khi thân đi hay săc đi, thì tâm tà-kỉên thây sai, châp 

^ r r 





châp lâm nơi thẫn đứng hay săc đứng ây cho là ta đứng. 

- Khi thân ngồi hay sắc ngồi 
chấp lầm nơi thân ngồi hay sắc 


, thì tâm tà-kiên thây sai, 

k JỈ -w t “^2 

ngôi ây cho là ta ngôi. 


- Khi thân năm hay săc năm, thì tâm tà-kiên thây sai, 
chấp lầm nơi thân nằm hay sẳc nằm ấy cho là ta nằm. 

- Hoặc khi thân cử động, các oai nghi phụ hay sắc cử 
động, thì tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân cử động 


ây hay săc cử động ây cho là ta cử động, v.v... 
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* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm noi danh-pháp 

- Khi nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tượng sắc, hình 
dáng, thì tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhãn-thức- 
tâm thay cho là ta thấy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm nghe các đổỉ-tượng âm thanh, thì 
tâm tà-kỉến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm nghe ấy 
cho là ta nghe. 

- Khi tỷ-thức-tâm ngửi các đổi-tượng hưong, thì tâm 
tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi tỷ-thức-tãm ngửi ấy cho là 
ta ngửi. 

- Khi thỉệt-thức-tâm nếm các đổỉ-tượng vị, thì tâm tà- 
kiển thấy sai, chấp lầm nơi thiệt-thức-tãm nếm ẩy cho là 
ta nếm. 

- Khi thân-thức-tầm xúc giác cứng mềm, nóng lạnh... 
thì tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân-thức-tâm xúc- 
giác ẩy cho là ta xúc-giác. 

- Khi ỷ-thức-tâm biết các đối-tượng pháp, thì tâm tà- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi ỷ-thức-tâm biết, tâm suy nghĩ 
ẩy cho là ta biết, ta suy nghĩ, v.v... 

Như vậy, cái ta, cái ngã không có thật, mà chỉ có tâm 
tà-kỉến là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà chỉ có 
pháp-hành diệt tâm tà-kỉến chấp ngã mà thôi. 

Pháp-hành diệt tâm tà-kỉển chấp ngã như thể nào? 

Hành-giả phàm-nhân là hạng người tam-nhân thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự trải qua 16 trí-tuệ-thiền- 
tuệ từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới. 
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Băt đâu từ trí-tuệ thứ nhât gọi là nãmarũpa- 
paricchedanãna: trỉ-tuệ phân-tỉch thay rõ, biết rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại ẩy là 
pháp-vô-ngã (anattã) đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-gỉớỉ thứ 14 gọi là Sotãpattìmagganãna: Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ có đoỉ-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉới, 
nên diệt tận được hai loại phiền-não là tà-kiến chẩp-ngã 
trong ngũ-uấn (sakkãyaditịhi) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) 
không còn dư sót, liền tiếp theo trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 15 gọi là Sotãpattỉphalanãụa: Nhập-lưu 
Thánh-quả-tuệ trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu. 

Và tiếp theo tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 16 cuối cùng gọi là 
paccavekkhananãna: trỉ-tuệ quán-triệt Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả đã chứng đắc, Niểt-bàn đã 
chứng ngộ; trỉ-tuệ quán-triệt phiền-não nào đã diệt tận 
được và phiền-não nào còn lại chưa diệt tận được. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩ nh viễn không còn tà-kỉến 
theo chấp ngã trong ngũ-uẩn, trong kiếp hiện-tại, cho 
đến kiếp vị-lai nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Chấp ngã có ba loại 

1- Tà-kiến theo chấp ngã. 

2- Tham-áỉ theo chấp ngã. 

3- Ngã-mạn theo chấp ngã. 
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1- Tà-kỉến theo chấp ngã là tà-kỉến theo chấp ngã nơi 
sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn, hay 
chẩp ngã nơi sẳc-pháp, nơi danh-pháp cho là tự ngã 
của ta do năng lực của tà-kiến (eso me attã). 

Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được tà-kỉến theo 
chẩp ngã này vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chỉ còn 
tham-ải theo chấp ngã và ngã-mạn theo chấp ngã mà 
thôi. 

2- Tham-ái theo chấp ngã là tham-ái theo chấp ngã 
nơi sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn, 
hay sẳc-pháp, danh-pháp cho là của ta do năng lực của 
tham-ái (etaĩỴi mama). 

Bậc Thánh Nhất-laỉ đã diệt tận được tham-áỉ theo 

• • • • 

chấp ngã phần thô trong cõi dục-gỉớỉ, còn phần vi-tế 
thì chưa diệt được. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ đã diệt tận được tham-áỉ theo 

• • • • 

chẩp ngã phần vi-tế trong cõi dục-giới, còn tham-ải 
phần vi-tế trong 5 bậc thiền sẳc-giới và 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới trong cõi trời sẳc-giới phạm-thiên, cõi trời vó- 
sắc-giới phạm-thiên thì chưa diệt được. 

3- Ngã-mạn theo chấp ngã là ngã-mạn theo chấp ngã 
nơi sẳc-uấn, thọ-uân, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn, 
hay sẳc-pháp, danh-pháp cho là ta do năng lực của ngã- 
mạn (eso hamasmi). 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tham-ái theo 
• • • • 

chấp ngã phần vi-tế trong cõi trời sắc-giới và ngã-mạn 
theo chấp ngã này không còn dư sót nữa. 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 
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Chấp ngã - Không chấp ngã 

Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ 
còn là phàm-nhân, chưa phải Thá nh -nhân thì vẫn còn 
chấp ngã do các phiền-não, nhất là tà-kiến, tham-ải, 
ngã-mạn. 

* Hạng thỉểu-trỉ phàm-nhân (andhaputhujjana) trong 
đời không đến gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, không lắng nghe chánh-pháp, không thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, không hiểu biết thật-tánh của 
ngũ-uấn sẳc-pháp, danh-pháp, nên tà-kiến, tham-ái, 
ngã-mạn theo chấp ngã nơi ngũ-uấn rằng: 

* Tà-kỉến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ẩy cho là tự 
ngã của ta (eso me attã). 

* Tham-áỉ theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ẩy cho là 
của ta (etam mama). 

* Ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ẩy cho là ta 
(eso hamasmỉ). 

Hạng thiểu trí phàm-nhân ấy tự làm khổ mình, làm 
khổ người, tự làm khổ mình lẫn làm khổ người trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

* Hạng thiện-trỉphàm-nhân (kalyãnaputhujjana) trong 
đời thường đến gần gũi thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, thường lắng nghe chánh-pháp, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-phảp; trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp, thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thảnh bậc 
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Thánh A-ra-hán, nên không còn tà-kiên, tham-ải, ngã- 
mạn theo chấp ngã nơi ngũ-uấn nữa. 

* Không còn tà-kỉến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là tự ngã của ta (na meso attã). 

* Không còn tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là của ta (netatn mama). 

* Không còn ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn 
ẩy cho là ta (neso hamasmi). 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán không còn tự làm khổ 
mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn 
người trong kiếp hiện-tại. 

Thật ra, tà-kỉến theo chấp ngã, tham-áỉ theo chấp ngã, 
ngã-mạn theo chấp ngã này chỉ làm trở ngại cho hành- 
giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ không thế dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, không thế chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

* Tà-kiến theo chấp ngã, tham-áỉ theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này không làm trở ngại cho bậc thiện- 
trỉ phàm-nhân tạo 10 loại phước-thiện (punnakriyã- 
vatthu), tạo 10 đại-thiện-nghiệp như sau: 

Phước-thiện có 10 pháp: 

1- Phước-thỉện bổ-thỉ (dãnakusala). 

2- Phước-thiện giữ-giới (sĩlakusala). 

3- Phước-thiện hành-thiền (bhãvanãkusala). 

4- Phước-thiện cung-kỉnh (apacãyanakusala). 

5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyãvaccakusala). 

6- Phước-thiện hồi-hướng (pattidãnakusala). 

7- Phước-thiện hoan-hỷ (pattãnumodanãkusala). 

8- Phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanãkusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanãkusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiến (ditthijukammakusala). 
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Thiện nghiệp có 10 loại theo 3 môn: 

* Thân thiện-nghiệp có 3 loại: 

1. Thân không sát-sinh, 

2. Thân không trộm-cẳp, 

3. Thân không tà-dâm. 

* Khẩu thiện-nghiệp có 4 loại: 

1. Khấu không nói-doi, 

2. Khấu không nói lời chia rẽ, 

3. Khấu không nói lời thô tục, 

4. Khấu không nói lời vô ích. 

* Ý thiện-nghiệp có 3 loại: 

1. Ỷ không tham lam tài sản của người khác, 

2. Ý không thù hận người khác, 

3. Ý có chánh-kiến. 

Sau khi bậc thiện-trỉphàm-nhần chết, dục-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục- 
giới là cõi nguời hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

* Tà-kỉến theo chấp ngã, tham-áỉ theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này cũng không làm trở ngại cho 
hành-giả là hạng nguời tam-nhân thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 
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PHẬT-GIÁO 

(BUDDHASÃSANA) 

Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật, từ khi trở 
thành Đức-Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama vào ngày rằm tháng tu (âm-lịch) tại cội 
Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, khi Đức-Phật 
Gotama tròn đúng 35 tuổi, cho đến ngày rằm tháng tu 
(âm-lịch) truớc khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinãrã, Đức-Phật tròn đúng 80 tuổi. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm. Tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật gọi là Phật- 
giáo. Phật-giáo có 3 phần chính: 

1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyattỉsãsana). 

2- Pháp-hành Phật-giảo (Paịipattisãsana). 

3- Pháp-thành Phật-giáo (Paịivedhasãsana). 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử học pháp-học Phật-giáo 
hiểu biết đúng đắn làm nền tảng căn bản cho pháp-hành 
Phật-giảo, khi hành-giả thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo đúng đắn dẫn đến chứng đắc phảp-thành Phật-giáo 
đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, gọi là 9 
pháp-siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma). 

Pháp-Học Phật-Giáo (Pariyattisãsana) 

Pháp-học Phật-giáo là gì? 

Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh định nghĩa: 

“Pariyattĩ’ti tepiịakam Buddhavacanam sãịthakathã 
PãỊi. ” 


^ Chú-giải Angụttaranikaya, phần Ekakanipatatthakathavannana. Pháp- 
học Phật-giáo băng ngôn ngữ PãỊi, không phải là ngôn ngữ Sanskrit. 




376 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Pháp-học Phật-giáo là Phật-ngôn Tam-tạng PaỊi 
cùng Chú-gỉảỉ PãỊi. 

Tiếng PãỊi là ngôn ngữ chung của Chư Phật trong quá 
khứ, Đức-Phật hiện-tại và Chư Phật vị-lai. 

PãỊìbhãsã vốn là ngôn ngữ của người dân Magadha 
mà Đức-Phật sử dụng làm ngôn ngữ thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh, đế hiếu biết pháp-học chánh-pháp (pariyatti 
saddhamma), rồi thực-hành pháp-hành chảnh-pháp 
(paịipatti saddhamma) dẫn đến chứng đắc pháp-thành 
chánh-pháp (pativedha saddhamma) đó là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ PãỊibhãsã. 

Pháp-học Phật-giáo gồm tất cả những lời giáo huấn, 
những điều chế định của Đức-Phật trong suốt 45 năm kể 
từ khi trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến trước khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, được ghi chép đầy đủ trọn 
vẹn trong Tam-tạng Pãịi (TipựakapãỊi) và Chủ-giải Pãịi 
(AtthakathãpãỊi). 

Trong Tam-tạng Pãịi (Tipựakapãỉi) không chỉ có 
những lời giáo huấn của Đức-Phật, mà còn có những lời 
của các hàng thanh-văn đệ-tử, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, ... được Đức-Phật nhắc lại hoặc xác nh ận cũng 
xem như là Phật-giáo. 

Và Chú-giải Pãịi (AtthakathãpãỊi) là lời giảng giải 
những pháp khó hiểu trong Tam-tạng PãỊi, khi thì Đức- 
Phật giảng giải rải rác gọi là pakinnakadesanã: Đức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ trong 
Tam-tạng PãỊi, khi thì chư Thánh A-ra-hán giảng giải. 



Phật-Gỉáo (Buddhasãsana) 


377 


Những lời giảng giải ây được gom lại gọi là bộ Chú- 
giải PãỊi (AtịhakathãpãỊi). Tam-tạng PãỊi (TipitakapãỊi) 
và Chú-gỉảỉ PãỊi (AtthakathãpãỊi) thuộc về Pháp-học 
Phật-gỉáo. 

Pháp-học là nền tảng căn bản của Phật-giáo, nếu 
không có pháp-học Phật-giáo thì chắc chắn không có 
pháp-hành Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo, không 
có giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nấu có pháp-học Phật-giáo đúng đắn thì dẫn đến 
phần thực-hành pháp-hành Phật-giáo đúng đắn. 

Nấu có thực-hành pháp-hành Phật-gỉáo đúng đắn thì 
có quả là pháp-thành Phật-giáo, đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-gỉới. 

Pháp vị-giải-thoát (Vimuttirasa) 

Phật-giáo có một vị duy nhất là vị giải thoát như Đức- 
Phật đã dạy: 

Seyyathãpi Pahãrãda, mahãsamuddo ekaraso 
lonaraso. Evamevarn kho Pahãrãda, yam dhamma- 
vinayo ekaraso vỉmuttỉraso. 

Ayampi Pahãrãda, yam dhammavinayo ekaraso 
vimuttiraso 

- Này Pahãrãda! Đạỉ-dương chỉ có một vị duy nhất là 
vị mặn . 

- Này Pahãrãda! Cũng như vậy, pháp và luật này chỉ 
có một vị duy nhất là “vị-giải-thoát”. 

- Này Pahãrãda! Pháp và luật này chỉ có một vị duy 
nhất là "'vị-giải-thoáf\ 


* Anguttaranikaya, Atthakanipata, kinh Paharadasutta. 




378 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


Phân loại toàn giáo-pháp của Đức-Phật 
Phật-ngôn (Buddhavacana) 

Toàn giáo pháp của Đức-Phật, Phật-ngôn chia ra làm 
ba thời-kỳ: 

* Phật-ngôn đầu tiên (Pathama Buddhavacana). 

* Phật-ngôn thời-kỳ giữa (Majjhima Buddhavacana). 

* Phật-ngôn cuối cùng (Pacchima Buddhavacana). 

* Phật-ngôn đầu tiên là gì? 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha khi trở thảnh Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, vào ngày rằm 
tháng tu (âm-lịch), Đức-Phật Gotama tròn 35 tuổi. Đức- 
Phật an huởng vị-giải-thoát suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tự thuyết 2 bài kệ ở trong tâm: 

153- Anekajãtisamsãram, sandhãvissarn anỉbbỉsam. 
Gahakãram gavesanto, dukkhãjãti punappunam. 

154- Gahakãraka! dụtho 'si, puna geham na kãhasi. 
Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam visankhatam. 
Vỉsankhãragatam cỉttam, tanhãnam khayamajjhagã. 

153- Này tham-ái! Người thợ xây nhà “thân ”, 

Như-Lai cổ tìm ngươi mà chưa gặp. 

Nên tử sinh luân-hồi vô sổ kiếp, 

Táỉ-sỉnh mãi trong tam-giới là kho. 

154- Này tham-ái! Người thợ xây nhà “thân ”, 

Bây giờ Như-Laỉ đã gặp ngươi rồi! 

Tất cả sườn nhà, “phiền-não ” của ngươi, 

Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 


1 r 

Dhammapadagãthã sô 153, 154. 
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Đỉnh nhà “vô minh ’’ cũng bị tiêu diệt, 

Ngươi không còn xây nhà Như-Laỉ nữa. 

Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, 

Diệt tận tất cả mọi tham-ái, 

Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 

Hai bài kệ này, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm tại cội Đại-Bồ-đề là Phật-ngôn đầu tiên của Đức- 
Phật (Paịhama Buddhavacana). 

* Phật-ngôn cuối cùng là gì? 

Đức-Phật Gotama du hành thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, khắp mọi nơi, từ cõi 
nguời đến cõi trời dục-giới, cõi trời sắc-giới (không có 
cõi trời vô-sắc-giới, bởi vì chu phạm-thiên cõi này 
không có sắc-uẩn nên không có lỗ tai để lắng nghe 
chánh-pháp), suốt 45 năm ròng rã ngày đêm. 

Đen ngày rằm tháng tu (âm lịch) Đức-Phật Gotama 
ngự đến khu rừng Kusinãrã, tịch diệt Niết-bàn. Đức- 
Phật Gotama tròn 80 tuổi. 

Truớc giờ tịch diệt Niết-bàn, vào canh chót, Đức-Phật 
Gotama nhắc nhở khuyên dạy các hàng đệ tử đứng đầu 
là tỳ-khuu rằng: 

“Handa dãni bhikkhave ãmantayãmi vo. 

Vayadhammã sahkhãrã, appamãdena sampãdetha. 

- Này chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- nữ! 

Bây giờ Như-Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lần 
cuối cùng rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vỉ có trạng-thái diệt là thường, 
các con hãy nên cổ gắng tinh-tẩn hoàn thành mọi phận 


' Tham-ái có tất cả 108 loại. 

^ Dĩghanikãya, Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Sự tứ Thánh-đê, băng pháp không dê duôi (chánh-niệm), 
thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. ” 

Đó là Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật (Pacchima 
Buddhavacana). 

Thật vậy, Đức-Phật khuyên dạy chấm dứt câu chót: 
“appamãdena sampãdetha. ” từ đó, Ngài không còn dạy 
một lời nào nữa. 

Đức-Phật nhập các bậc thiền sắc-giới và các bậc thiền 
vô-sắc-giới thuận và nghịch, rồi cuối cùng Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusinãrã, gọi là Ngũ-uẩn 
Niết-bàn (khandhaparinibbãna) diệt ngũ-uấn rồi, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ 
sinh là giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 


* Phật-ngôn thời-kỳ giữa là gì? 

Ngoại trừ hai câu kệ Phật-ngôn đầu tiên và câu kệ 
Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật ra, còn lại tất cả 
những lời giáo huấn, điều răn dạy của Đức-Phật trong 
suốt 45 năm là Phật-ngôn thời-kỳ giữa của Đức-Phật 
(Majjhima Buddhavacana) 

Pháp và Luật (Dhammavinaya) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật phân ra làm hai loại: 

* Pháp (Dhamma) gồm có Tạng Kỉnh Pãỉi và Tạng 
Vi-Diệu-Pháp PãỊi. 

* Luật (Vinaya) là Tạng Luật PãỊi. 

Trong bài kinh Mahãparinibbãnasutta: Đại-Niểt-bàn, 
truớc khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật dạy Ngài Truởng- 
lão Ãnanda rằng: 
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“Yo vo Ananda, maya dhammo ca vinayo ca desỉto 
pannato, so vo mamaccayena satthãY^^^ 

- Này Ẫnandaĩ Pháp mà Như-Laỉ đã thuyết, Luật mà 
Như-Lai đã chế định, sau khi Như-Lai đã tịch diệt Niết- 
bàn roi, Pháp và Luật ẩy là Đức Tôn-Sư của các con. 

Theo Chú-giải kinh Đại-Niết-bàn ấy giảng giải rằng: 

* Dhamma: Pháp có nghĩa là Tạng Kinh PãỊi và 
Tạng Vỉ-Dỉệu-Pháp PãỊỉ. 

* Vỉnaya: Luật có nghĩa là Tạng Luật PãỊi. 

Tĩni pitakãni panca nikãyã navahgãni caturasĩti 
dhammakkhandhasahassãni. 

Tất cả Pháp và Luật phân chia thành Tam-Tạng Pãỉi, 
Ngũ-bộ PãỊi, cửu-phần PãỊi, 84.000 Pháp-môn PãỊi. 

- Tạng Luật PãỊi : gồm có 21.000 pháp-môn. 

- Tạng Kinh PãỊi : gồm có 21.000 pháp-môn. 

- Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi: gồm có 42.000 pháp-môn. 

Đức-Phật còn giảng giải rằng: 

“Iti imãni caturãsiti dhammakkhandhasahassãni 
tiịịhanti, aharn ekova parinibbãyãmi. Ảhanca kho dãni 
ekova ovadãmi anusãsãmi, mayi parinibbute imãni 
caturãsiti dhammakkhandhasahassãni tumhe ovadissanti 
amusãsissanti. 

(Như vậy, 84.000 Pháp-môn này tồn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con. Sau khi Như-Laỉ tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp môn ẩy là “Đức Tôn SiT' sẽ giáo huấn các 
con, theo dạy dỗ các con.) 


* Dighanikaya, Mahavagga, kinh Mahaparinibbanasutta. 

* Bộ Mahãvaggatthakathã, kinh Mahãparinibbãnasuttavannanã. 
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Trên đây là đoạn Chú-giải mà chính Đức-Phật đã 
giảng giải, chỉ dạy cho các hàng thanh-văn đệ-tử nên 
hiểu biết rõ rằng: 

“Sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rồi, không 
phải không còn Đức Tôn-Sư, mà khi ẩy, 84.000 pháp- 
môn chỉnh là Đức Tôn-Sư sẽ giáo huấn, sẽ theo dạy dỗ 
các hàng thanh-văn đệ-tử. ” 

Tam-Tạng PãỊi (TipitakapãỊi) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
tạng thì có ba tạng: 

/- Tạng Luật PãỊi (VinayapitakapãỊi). 

II- Tạng Kỉnh PãỊi (SuttantapiịakapãỊi). 

III- Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi (AbhidhammapitakapãỊi). 

I- Tạng Luật PãỊi (VinayapitakapãỊi) 

Tạng Luật PãỊi gồm những lời răn dạy của Đức-Phật. 
Đức-Phật đã ban hành những điều-giới tỵ-khuu, tỳ- 
khuu-ni, những pháp-hành tãng-sự, những điều cho phép 
và những điều không cho phép, những việc nên làm và 
những việc không nên làm, v.v... 

Tạng Luật PãỊi có 5 bộ: 

1.1- Bộ PãrãjikapãỊi gồm có những điều-giới: 

- 4 điều-giới Pãrãjỉka 

- 13 điều-giới Satnghãdisesa 

- 2 điều-giới Aniyata 

- 30 điều-giới Nissaggiya pãcỉttỉya, ... 

1.2- Bộ PãcittiyapãỊi gồm có những điều-giới: 

- 92 điều-giới Suddha pãcittỉya 

- 4 điều-giới Pãtĩdesariĩya 

- 75 điều-giới Sekhỉya. 
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- 7 điếu Adhikaranasamatha 

» 

- Những điều-giới của tỳ-khuu ni. 

1.3- Bộ MahãvaggapãỊi (Tạng Luật) 

Trong bộ luật Mahãvagga PãỊi này, Đức-Phật thuyết 
giảng về chuyện chứng đắc thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, thuyết pháp kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu 
tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khuu, Đức-Phật ban hành phép 
xuất-gia thọ sadi, tỳ-khuu, v.v... 

1.4- Bộ CũỊavaggapãỊi 

Trong bộ luật CũỊavagga PãỊi này, Đức-Phật ban hành 
nhiều pháp-hành tăng-sự đến chu tỳ-khuu. Bộ này, lần 
đầu tiên Đức-Phật cho phép bà Mahãpajãpatigotamĩ xuất 
gia trở thành tỳ-khuu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật, 
cùng với 500 cận-sự-nữ dòng Sakya cùng xuất gia thọ 
tỳ-khuu-ni, v.v... 

1.5- Bộ ParivãrapãỊi 

Trong bộ luật Parivãra PãỊi này, Đức-Phật ban hành 
nhiều điều liên quan đến giới và nhiều vấn đề khác,... 

Đó là 5 bộ trong Tạng Luật PãỊi mà chỉ có Đức-Phật 
duy nhất chế định và ban hành đến chu tỳ-khuu, tỳ-khuu 
ni, ... mà thôi. Còn các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
không có khả năng chế định ra điều-giới và các pháp- 
hành tãng-sự, ... Các điều-giới, các pháp-hành tăng-sự 
mà Đức-Phật đã chế định và đã ban hành rồi, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cần phải nên nghiêm chỉnh hành theo 
mà không đuợc phép sửa đổi, thêm hoặc bớt điều nào cả. 

Tạng Luật PãỊi có ba đặc tính đặc biệt 

1- Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh (anãdesanã). 

2- Đức-Phật gỉáo-huẩn tùy theo lỗi 
(yathãparãdhasãsana). 
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5 - Đức-Phật răn dạy tỳ-khim giữ gìn cân trọng thân 
và khấu (satnvarãsamvarakãthã). 

1- Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh như thế nào? 

Đức-Phật đã chế định ra điều-giới, các pháp-hành 
tăng-sự, điều cho phép và không cho phép, việc nên làm 
và không nên làm,... đến chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni. 

Chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni phải nghiêm chỉnh hành 
theo những điều mà Đức-Phật đã chế định, không được 
thêm vào hoặc bớt ra. Neu vị nào cố ý sai phạm điều nào 
thì vị ấy phải chịu tội nặng hay nhẹ, tùy theo mỗi điều- 
giới ấy. 

Đức-Phật là Bậc độc nhất chế định và ban hành Tạng- 
luật, còn các hàng Thánh thanh-vãn đệ-tử không được 
phép chế định một điều nào cả. 

2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo lỗi như thể nào? 

Khi nào tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu ni bị phạm lỗi lần đầu 
tiên, bị người đời hoặc chư-thiên chê trách, làm tổn 
thương đến uy tín của chư tỳ-khưu-tăng. Khi ấy, Đức- 
Phật mới chế định điều-giới, ban hà nh đến chư tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, để đem lại 10 điều lợi ích như sau: 

2.1- Sarỵighasutthutãya: Để đem lại sự tốt lành cho tỳ- 
khưu-Tăng, tỳ-khưu-ni-Tãng. 

2.2- SaĩỊighaphãsutãya: Để đem lại sự an lành cho tỳ- 
khưu-Tăng, tỳ-khưu-ni-Tăng. 

2.3- Dummahkũnam puggalãnam nỉggahãya: Đổ 
khiển trách tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni phá giới, khó dạy không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi và không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

2.4- Pesalãnam bhikkhũnarn phãsuviharãya: Đe đem lại 
sự an lành đến những tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni biết kính yêu giới. 
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2.5- Ditthadhammikanarn asavanam sữĩỊivaraya: Đê 
ngăn ngừa những tai họa xảy ra trong kiếp hiện-tại. 

2.6- Samparãyikãnam ãsavãnarn patỉghãtãya: Đổ 
tránh khỏi tai họa tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) trong kiếp vị-lai. 

2. 7- Appasannãnam pasãdãya: Để làm cho phát sinh 
đức-tin đến những người chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

2.8- Pasannãnam bhỉyyo bhavãya: Đổ làm tăng trưởng 
thêm đức-tin cho những người đã có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

2.9- Saddhammatthitỉyã: Để làm cho chánh-pháp 
“pháp-học chánh-pháp, pháp-hành chánh-pháp, pháp- 
thành chánh-pháp ” được trường tồn lâu dài. 

2.10- Vỉnayãnuggahãya: Để giữ gìn hộ trì giới luật 
được nghiêm minh. 

Sau khi có tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu ni phạm lỗi đầu tiên, 
thì Đức-Phật mới chế định ra điều-giới. Cho nên, những 
tỳ-khưu nào, tỳ-khưu-ni nào phạm lỗi đầu tiên, tỳ-khưu 
ấy, tỳ-khưu-ni ấy không phải phạm điều-giới ấy. 

Đức-Phật chế định điều-giới nặng hoặc nhẹ, tùy theo 
lỗi nặng hoặc nhẹ. Sau Idii Đức-Phật đã chế định điều- 
giới nào rồi, ban hành đến tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, nếu tỳ- 
khưu nào, tỳ-khưu-ni nào cố ý phạm điều-giới ấy thì tỳ- 
khưu ấy, tỳ-khưu-ni ấy đã phạm điều-giới ấy. 

3- Đức-Phật răn dạy tỳ-khưu, tỳ-khim-ni giữ gìn cẩn 
trọng thân và khấu như thế nào? 

Đức-Phật ban hành điều-giới đến tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
cốt để răn dạy tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni biết giữ gìn cẩn trọng 
thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu. 

Tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni giữ gìn điều-giới được trong 
sạch, có thế diệt được phiền-não loại thô (vitikkama- 
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kilesa), đê làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triến. 

Đó là những đặc tính đặc biệt của Tạng Luật PãỊi. 


Tỳ-Khưu-Giói 

Đức-Phật chế định, ban hành điều-giới của tỳ-khưu 
trong Bhikkhupãtimokkhasĩla có 227 điều-giới như sau: 

1- Pãrãjỉka: Giới bại hoại có 4 điều-giới. 

2- Samghãdisesa: Giới hành phạt có 13 điều-giới. 

3- Aniyata: Giới bất định có 2 điều-giới. 

4- Nissaggiya pãcittiya: Xả rồi sám hổi có 30 điều-giới 
nghĩa là tỳ-khưu phải xả bỏ vật bị phạm giới trước, sau 
đó mới xin sám hối (pãcittiya ãpatti). 

5- Suddha pãcittiya: Giới sám hổi lỗi có 92 điều-giới. 

6- Pãịidesanĩya: Giới sám hoi riêng rẽ có 4 điều-giới. 

7- Sekhiya: Giới hành có 75 điều-giới. 

8- Adhikaranasamatha: Pháp giảng hòa có 7 pháp. 

Tuy nhiên, trong Tạng Luật PãỊi gom tất cả mọi điều- 
giới của tỳ-khưu đầy đủ có 91.805.036.000 điều-giới. 

Như trong bộ Visuddhỉmagga dạy: 

“NavakoỊisahassãni, asitisatakotiyo. 

Pahhãsasatasahassãni, chattirỵisa ca punãpare. 

Ete samvaravinayã, Sambuddhena pakãsitã 

Peyyãlamukhena nidditthã, sikkhã vỉnayasamvare. 

Đức-Phật đã chế định những đỉều-gỉớỉ trong Tạng 
Luật PãỊi theo cách tinh rộng thì gồm có 91.805.036.000 
điều-giới, giữ gìn cấn trọng thân và khấu tránh xa mọi 
hành-ác. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sdaniddesa. 
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Tỳ-Khưu-Ni Giói 


Đức-Phật chê định ban hành điêu-giới của tỳ-khưu-ni 
Bhikkhunipãtimokkhasĩla gồm có 311 điều-giới như sau: 

1- Pãrãjỉka có 8 điều-giới. 

2- Samghãdisesa có 17 điều-giới. 

3- Nissaggiya pãcittiya có 30 điều-giới. 

4- Suddha pãcittiya có 166 điều-giới. 

5- Pãtidesanĩya có 8 điều-giới. 

6- Sekhỉya có 75 điều-giới. 

7- Adhỉkaranasamatha có 7 pháp. 


Tên điêu-giỏi Tỳ-khưu-giỏi 

1 - Điều-giới Pãrãjika có 

2- Điều-giới Sarnghãdisesa có 

3- Điều-giới Aniyata có 

4- Điều-giới Nissaggiya pãcittiya có 

5- Điều-giới Suddha pãcittiya có 

6- Điều-giới Pãtidesanĩya có 

7- Điều-giới Sekhiya có 

8- Đìền-giởi Adhikaranasamatha có 

Tên điều-giỏi Tỳ-khưu-ni giỏi 

1 - Điều-giới Pãrãjỉka có 

2- Điều-giới Samghãdisesa có 

3- Điều-giới Nissaggiya pãcittiya có 

4- Điều-giới Suddha pãcittiya có 

5- Điều-giới Pãịidesanĩya có 

6- Điều-giới Sekhiya có 

7- Điều-giởi Adhikaranasamatha có 


4 điêu-giới 
13 điều-giới 
2 điều-giới 
30 điều-giới 
92 điều-giới 
4 điều-giới 
75 điều-giới 

7 điều-giởi 

227 điều-giới 

8 điều-giới 
17 điều-giới 
30 điều-giới 

166 điều-giới 
8 điều-giới 
75 điều-giới 
7 điều-giởi 

311 điều-giới 
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Phạm giói Ãpatti 

Tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni phạm giói Ãpatti có 7 loại 

1- Pãrãjỉka ãpattỉ: Phạm giới bại hoại. Mất phẩm 
hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu ni. 

2- Samghãdisesa ãpatti: Phạm giới hành phạt. Xin 
chư Tăng hình phạt. 

3- Thullaccaya ãpatti: Phạm giới nặng. Lỗi kém thua 
hai giới trên. 

4- Pãcittiya ãpatti: Phạm giới sám hoi lỗi. 

5- Pãtidesanĩya ãpatti: Phạm giới sám hoi riêng rẽ. 

6- Dukkaịa ãpatti: Phạm giới hành bậy. 

7- Dubbhãsita ãpatti: Phạm giới nói bậy. 

Phạm giới ãpatti có 7 loại chia làm 2 loại chí nh : 

1- Phạm giói ãpatti nặng có hai loại 

* Pãrặịika ãpattỉ: Nếu tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nào phạm 
một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni ấy bị mất phẩm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, họ 
phải hoàn tục trở lại người tại gia (hoặc xuống trở thảnh 
sa-di suốt đời). 

* Samghãdisesa ãpattỉ: Nếu tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nào 
phạm một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni ấy tuy còn phẩm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
nhưng vị ấy phải biết xin chịu hành phạt theo luật của 
Đức-Phật ban hành: hành parivãsakamma, hành mãnatta- 
kamma và hành abbhãnakamma, đế cho giới của mình 
được trở lại trong sạch 

2- Phạm giói ãpatti nhẹ có 5 loại 

Thullaccaya ãpatti, pãcittiya ãpatti, pãịidesanĩya 
ãpatti, dukkaịa ãpatti, dubbhãsita ãpatti. Neu tỳ-khưu, 
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tỳ-khưu-ni nào phạm một trong 5 loại giới này thì tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni ấy có thể xin sám hối với một vị tỳ-khưu 
khác, để cho giới của mình được trở lại trong sạch. 

Quả báu của sự giữ gìn giói 

Trong Tạng Luật PãỊi bộ Parivãra PãỊi, Đức-Phật 
thuyết dạy tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, có được quả báu theo 
nhân quả tuần tự như sau: 

1- Giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn đem lại lợi ích là 
giữ gìn cấn trọng 6 môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ỷ) 
được thanh-tịnh. 

2- Có giữ gìn cẩn trọng 6 môn được thanh-tịnh đem 
lại lợi ích là tâm không nóng nảy, tâm mát mẻ. 

3- Tâm mát mẻ đem lại lợi ích là có tâm hài lòng 
hoan hỷ. 

4- Tâm hài lòng hoan hỷ đem lại lợi ích là pháp-hỷ. 

5- Phảp-hỷ đem lại lợi ích là pháp an-tịnh. 

6- Pháp an-tịnh đem lại lợi ích là pháp an-lạc. 

7- Pháp an-lạc đem lại lợi ích là pháp thỉền-định. 

8- Pháp thỉền-định đem lại lợi ích là tri-tuệ-thỉền-tuệ 

^ • • • • • 

thấy rõ, biết rõ thật-tánh của ngũ-uấn. 

9- Tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tảnh của ngũ- 
uấn đem lại lợi ích là trỉ-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán ngũ-uấn. 

10- Tri-tuệ-thỉền-tuệ nhàm chán ngũ-uẩn đem lại lợi 
ích là diệt tận được tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ. 

11- Diệt tận được tham-ái đem lại lợi ích là giải thoát 
khô bằng 4 Thánh-quả-tuệ. 

12- Giải thoát khổ bằng 4 Thánh-quả-tuệ đem lại lợi 
ích cho trỉ-tuệ quán-triệt biết rõ giải thoát kho rồi. 

13- Tri-tuệ quán-triệt biết rõ giải thoát khổ rồi đem 
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lại lợi ích là tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn làm 
nền tảng đem lại nhiều lợi ích cho mọi thiện-pháp, cho 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, cho đến lợi 
ích cao thượng là chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Quả báu của việc học Tạng Luật PãỊi 

Trong Tạng Luật PãỊi bộ Parivãra PãỊi, Ngài Trưởng- 
lão Upãli bạch hỏi Đức-Thế-Tôn yề quả báu của việc 
học Tạng Luật PãỊi. Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Upãli! Tỳ-khưu học Tạng Luật Pãụ có được 5 
quả báu là: 

1- Chỉnh mình biết giữ gìn giới luật được trong sạch. 

2- Mình là nơi nương nhờ của những người khác, họ 
đến học hỏi đế hiếu rõ giới luật. 

3- Người có thiện-tâm dũng cảm trong các hội chúng. 

4- Người thắng kẻ thù bên trong là phỉền-não và kẻ 
thù bên ngoài bằng chánh-pháp. 

5- Người hành theo chánh-pháp để duy trì chánh-pháp 
được trường tồn. 

Đó là 5 quả báu của việc học rảnh rẽ Tạng Luật PãỊi. 

II- Tạng Kỉnh PãỊi (SuttantapitakapãỊi) 

Tạng Kỉnh PãỊi là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng, cũng có một số bài kinh, 
bài kệ có lời của chư Thánh A-ra-hán, chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-vua, Sa-môn, Bà-la-môn, ... trong các 
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bài kinh ây. Những bài kinh, bài kệ ây được Đức-Phật 
nhắc lại hoặc xác nhận thì xem như lời dạy của Đức-Phật. 

Tạng Ki nh PãỊi gồm có 5 bộ lớn: 

II. 1- Trường-BỘ-kinh PãỊi (DĩghanikãyapãỊi): gồm có 
những bài kinh dài. 

112- Trung-BỘ-kinh Pãụ (MajjhimanikãyapãỊi): gồm 
có những bài kinh loại trung. 

113- Đồng-Loạỉ Bộ-kinh Pãỉi (SamyuttanikãyapãỊi): 
gồm những bài kinh có điểm giống gom thảnh nhỏm. 

114- Chi-BỘ-kinh Pãỉi (AnguttaranikãyapãỊi): gồm 
những bài kinh có chi-pháp rõ ràng. 

115- Tiểu-BỘ-kinh PãỊi (KhuddakanikãyapãỊi): gồm 
những bài kinh, bài kệ không có trong 4 bộ trên, được 
gom vào Tiểu-BỘ-kinh này. 

Tạng Kỉnh PãỊi có ba đặc tính đặc biệt 

1- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
(vohãradesanã). 

2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng-sinh 
(yathãnulomasãsana). 

3- Đức-Phật thuyết dạy chúng-sinh diệt được tà-kiến 
(ditthivinivethanakathã). 

1- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
như thế nào? 

Đức-Phật thuyết pháp bằng cách dùng ngôn ngữ thích 
họp đối với mỗi chúng-sinh. Cho nên, Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh gồm có nhiều hạng chúng-sinh 
khác nhau như tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ, Vua chúa, Bà-la-môn, dân chúng, cho đến chư-thiên, 
chư phạm-thiên, v.v... 

Mỗi khi chúng-sinh lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
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họ đêu hiêu rõ ràng chánh-pháp, bởi do ngôn ngữ thích 
họp theo trình độ riêng của mỗi chúng-sinh. 

Vì vậy, sau khi nghe pháp xong, có số trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, có số trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai, có 
số trở thảnh bậc Thánh Bất-lai, có số trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh. 

Cũng có số chúng-sinh chua trở thà nh bậc Thánh- 
nhân, họ đang tạo duyên lành, bồi bổ các pháp-hạnh ba- 
la-mật để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trong thời 
vị-lai kiếp này, hoặc kiếp sau. 

2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chủng-sinh 
như thế nào? 

Đức-Phật có hai loại trí-tuệ đặc biệt là: 

1- Indriyaparopariyattanãna: Trỉ-tuệ biết rõ 5 pháp- 
chủ già dặn hoặc non nớt của mỗi chúng-sinh. 

2- Ẫsayãnusayanãna: Tri-tuệ biết rõ phiền-não trầm 
luân ngấm ngầm của mỗi chúng-sỉnh. 

Cho nên, Đức-Phật biết rõ đuợc chúng-sinh có duyên 
lành chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, hoặc 
không chứng đắc, nên Đức-Phật thuyết pháp tế độ phù 
họp với duyên lành của chúng-sinh ấy. 

Khi chúng-sinh ấy lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được phiền- 
não, tham-ái, trở thành bậc Thánh-nhân. 

Ví nhu một vị thầy thuốc có tài đức, biết chẩn bệnh 
chính xác, biết rõ căn bệnh của bệnh nhân, liền bốc 
thuốc tốt nên bệnh nhân mau lảnh bênh. 
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5- Đức-Phật thuyêt dạy chúng-sinh diệt tà-kiên như 
thế nào? 

Đức-Phật biết rõ mỗi chúng-sinh có tà-kiến khác nhau 
(trong 62 loại tà-kiến), nên Đức-Phật thuyết dạy chúng- 
sinh ấy phát sinh chánh-kiến, nên diệt đuợc tà-kiến theo 
chấp ngã, các loại tà-kiến khác cũng bị diệt cùng một 
lúc, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân một cách dễ dàng. 

Đó là ba đặc tí nh đặc biệt của Tạng Kinh. 


IT T- Tạng Vi-Diệu-Pháp PaỊi (AbhỉdhammapitakapaỊỈ) 

Tạng Vỉ-dỉệu-pháp Pãịỉ gồm những chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) cao siêu, vi diệu, là những pháp 
có thật-tánh rõ ràng nhu: thiện-pháp (kusaladhamma), 
bẩt-thiện-pháp (akusaladhamma), không phải thiện- 
pháp, không phải bẩt-thiện pháp (abyãkatadhamma), ... 

Những pháp ấy đuợc phân chia ra là ngũ-uẩn, 12 xứ, 
18 tự tánh, ... tâm (cỉtta), tâm-sở (cetasika), sẳc-pháp 
(rũpa), Niết-bàn (Nibbàna), thuộc về chân-nghĩa-phảp 
(paramatthadhamma) không phải ta, không phải nguời, 
không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh, ... chỉ là những thật-tánh-pháp mà thôi. 

Tạng Vỉ-dỉệu-pháp Pãịỉ đuợc Đức-Phật thuyết tại cung 
trời Tam-thập-Tam-thiên vào mùa hạ thứ 7 của Đức- 
Phật, để tế độ Phật-mẫu mà kiếp hiện-tại là vị thỉên-nam 
Santussita ở cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. Vị thiên-nam 
Santussita hiện xuống cung trời Tam-thập-Tam-thiên 
lắng nghe Đức-Phật thuyết Tạng Vi-diệu-pháp này suốt 
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ba tháng hạ/^^ Vị thiên-nam Santussỉta trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu cùng với 800 tỷ chư-thiên, chư phạm- 
thiên cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
cao thấp tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vỉ-diệu-pháp Pãịỉ trên 
cung trời Tam-thập-Tam-thiên, mỗi ngày đến giờ đi khất 
thực, Đức-Phật-hóa tiếp tục thuyết giảng, còn Đức-Phật 
thật ngự đi khất thực nơi Bẳc-cim-ỉim-châu, rồi ngự đến 
hồ nuớc Anotatta tại rừng núi Himavanta, Đức-Phật thọ 
thực. Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta mỗi ngày 
đến hầu phục vụ Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức- 
Phật thuyết giảng lại Vi-diệu-pháp tóm lược ngày hôm ấy 
cho Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Đức-Phật ngự trở lại cung trời thay thế Đức-Phật-hóa 
tiếp tục thuyết giảng Tạng Vỉ-diệu-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trở về dạy lại bằng 
cách khai triển đầy đủ cho nhóm 500 đệ-tử của Ngài. 

Nhu vậy, suốt ba tháng hạ mùa mua, Đức-Phật thuyết 
giảng Tạng Vi-diệu-pháp Pãịi trên cung trời Tam-thập- 
Tam-thiên, thì tại cõi nguời, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta cũng giảng dạy lại cho nhóm 500 đệ-tử thông 
thuộc, thấu suốt Tạng Vi-diệu-pháp Pãịi. về sau Tạng Vi- 
diệu-pháp PãỊi đuợc luu truyền rộng rãi đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử cho đến ngày nay. 

Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi gồm có 7 bộ 

III. 1-Bộ Dhammasaúganĩpãịi: Bộ Pháp-hộỉ-tụ gồm 


* Thời gian 3 tháng hạ ở cõi người so với ở cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 
là khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên bằng 100 năm ở cõi người. 
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tất cả các chân-nghĩa-pháp thành nhóm Matika pháp đầu 
đề, có tất cả 132 mãtikã chia làm hai loại: 

- Tỉka mãtỉkã: Pháp đầu đề có ba chỉ-pháp gồm có 
32 mãtikã, Duka mãtikã: Pháp đầu đề có hai chi-phảp 
gồm có 100 mãtikã, ... 

III. 2- Bộ VibhaúgapãỊi: Bộ Pháp-phân-tich gồm các 
pháp phân tích thành 18 loại, uẩn (khandha), xứ 
(ãyatana), tự tánh (dhãtu), v.v... 

1113- Bộ DhãtukathãpãỊi: Bộ Pháp-phân-loạỉ gồm 
các pháp phân loại thành ngũ-uấn (khandha), 12 xứ 
(ãyatana), 18 tự-tánh (dhãtu), tứ đế (sacca)... 

1114- Bộ PuggalapaũnattipãỊi: Bộ Pháp-nhân-chể- 
định phân biệt các hạng nguời khác nhau. 

1115- Bộ KathãvatthupãỊi: Bộ Pháp-luận-đề đặt vấn 
đề phá tan mọi tà thuyết, trở lại Chánh-pháp. 

1116- Bộ YamakapãỊỈ: Bộ Pháp-song-đổi gồm các 
câu hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

111 7- Bộ Patthãnapãịi: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccaya) có quan hệ với nhau. 

Bộ Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc 
và vi-diệu nhất trong Phật-giáo. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp PaỊi có ba đặc tính đặc biệt 

1- Đức-Phật thuyết giảng về chân-nghĩa-pháp 
(Paramatthadesanã). 

2 - Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sỉnh tùy 
theo căn duyên đế diệt tà-kiến chấp-ngã (yathãdhamma- 
sãsana). 

3 - Đức-Phật thuyết giảng phân tích sẳc-pháp, danh- 
pháp (nãmarũpaparicchedakathã). 
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1- Đức-Phật thuyêt giảng vê chân-nghĩa-pháp như 
thế nào? 

Đức-Phật chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-để đầu tiên 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giảc độc nhất vô nhị, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật thông hiểu thấu suốt tất cả các chãn-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) đó là tâm (citta), tâm-sở 
(cetasika), sẳc-pháp (rũpa) Yầ Niết-bàn (Nibbãna). 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có Neyyadhamma 
đầy đủ năm pháp đặc biệt, nên Đức-Phật có khả năng 
chế định ra ngôn ngữ để thuyết giảng chân-nghĩa-pháp, 
thuyết dạy Tạng Vi-diệu-pháp này. 

Ngoài Đức-Phật ra, không có một vị đạo-sư nào có 
khả năng thuyết giảng chân-nghĩa-phảp này, bởi vì họ 
không phải là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

2- Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sỉnh tùy 
theo căn duyên đế diệt tà-kiến chẩp-ngã như thế nào? 

Đức-Phật biết rõ tà-kiến theo chấp ngã của chúng- 
sinh khác nhau như: 

* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp danh-pháp cho 
là ta (ngã) nặng hon là chấp sẳc-pháp cho là ta (ngã). 

Để tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
ngũ-uấn (pancakkhandha) là pháp vô-ngã (anattã), bởi 


^ Neyyadhamma có 5 pháp 1- Sahkhãra: Các phảp-hành cấu tạo. 2- 
Vikãra: Các pháp hiến đoi. 3- Lakkhana: Các trạng-thải của cảc pháp. 4- 
Pannatti: Các chê~định~phảp. 5- Nibbãna: Niêt~bàn. 
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vì trong ngũ-uân có 4 danh-uân: thọ-uân, tưởng-uân, 
hành-uấn, thức-uấn thuộc về danh-pháp là pháp vô-ngã 
(anattã), còn một sẳc-uấn thuộc về sẳc-pháp cũng là 
pháp vô-ngã. 

* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp sắc-pháp cho là 
ta (ngã) nặng hơn là chấp danh-pháp cho là ta (ngã). 

Để tế độ nhóm chúng-sinh này, Đức-Phật thuyết pháp 
12 xứ (12 ãyatana) là pháp vô-ngã (anattã), bởi vì trong 
12 xứ, cỏ 10 xứ: nhãn-xứ, nhĩ-xứ, tỷ-xứ, thiệt-xứ, thân- 
xứ, và sẳc-xứ, thanh-xứ, hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ thuộc 
về sẳc-pháp là pháp vô-ngã (anattã). Còn \ạiý-xứ thuộc 
về danh-phảp và phần phảp-xứ thuộc về sẳc-pháp, 
danh-pháp là pháp vô-ngã. 

* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp danh-pháp và 
sẳc-pháp tương đương cho là ta (ngã). 

Để tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
18 tự-tánh (18 dhãtu) là pháp vô-ngã (anattã), bởi vì 
trong 18 tự-tánh, cỏ 10 tự-tánh: nhãn-tự-tánh, nhĩ-tự- 
tánh, tỷ-tự-tánh, thiệt-tự-tánh, thân-tự-tánh, và sẳc-tự- 
tánh, thanh-tự-tánh, hương-tự-tánh, vị-tự-tánh, xúc-tự- 
tánh thuộc về sẳc-pháp là pháp vô-ngã (anattã). Còn lại 
7 tự-tánh khác: nhãn-thức-tự-tánh, nhĩ-thức-tự-tánh, tỷ- 
thức-tự-tánh, thiệt-thức-tự-tánh, thân-thức-tự-tánh, ỷ-tự- 
tánh, ỷ-thức-tự-tánh thuộc về danh-pháp là pháp vô-ngã 
(anattã). Riêng pháp-tự-tảnh thuộc về danh-pháp và 
sẳc-pháp là pháp vô-ngã, v.v... 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh thấy rõ, 
biết rõ tẩt cả các pháp là pháp vô-ngã (anattã), không 
phải ta, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không 
phải chúng-sinh, ... đế diệt tà-kiến theo chấp ngã. 



398 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


5- Đức-Phật thuyêt giảng phân tích săc-pháp, danh- 
pháp như thế nào? 

Đức-Phật thuyết giảng phân tích cho chúng-sinh thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về pháp hữu-vi; 
mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp có thật-tánh-pháp, có trạng- 
thái riêng, có sự sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
đế diệt tâm tà-kiến thấy sai chấp lầm từ danh-pháp, từ 
sẳc-pháp cho là tự ngã của ta, diệt tâm tham-ái trong 
sắc-pháp, danh-pháp cho là của ta, diệt tâm ngã-mạn 
chấp sắc-pháp, danh-pháp cho là ta hơn nguời, bằng 
nguời, kém thua nguời,... 

Đó là ba đặc tính đặc biệt của Tạng Vi-diệu-pháp. 

Quả báu của sự học Tam-Tạng PãỊi 

* Hành-giả theo học và hành nghiêm chỉnh đúng đắn 
theo Tạng Luật Pãịi, giữ gìn giới đức trong sạch trọn vẹn. 

Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, 
nuơng nhờ giới, thực-hành pháp-hành thiền-định và 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tam- 
minh^^^ào năng lực quả báu của pháp học Tạng Luật PãỊỉ. 

* Hành-giả học thông-thuộc Tạng Kỉnh PãỊi có giới 
trong sạch thanh-tịnh làm nền tảng, thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc bát-thỉềnP^ 

Hành-giả dùng bậc thiền làm nền tảng, nuơng nhờ bậc 
thiền làm đối-tuợng, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 


' Tam minh: Tiền-kiếp-minh, Thiên-nhãn minh, Trầm-luân-tận-minh. 
Bát thiên: 4 bậc thiên săc-giới và 4 bậc thiên vô-săc-giới. 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thả nh bậc Thánh 
A-ra-hán cùng vói lục thông^‘^ do năng lực quả báu của 
pháp-học Tạng Kinh PãỊi. 

* Hành-giả học thông-thuộc Tạng Vỉ-dỉệu-pháp PãỊỈ 
có giới và định làm nền tảng, thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ-tuệ phân-tích/^^ do năng 
lực quả báu của pháp-học Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi. 

Ngũ-BỘ PãỊi (PancanikãyapãỊi) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo bộ 
(nikãya), thì có 5 bộ gồm có 40 quyển căn cứ theo kỳ kết 
tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ 6 tại động Kaba Aye, Yangon 
xứ Myanmar. 

Ngũ-BỘ PãỊi (PancanikãyapãỊi) 

1- Trường-BỘ-Kinh PãỊi (DĩghanikãyapãỊi). 

2- Trung-BỘ-Kỉnh PãỊi (MajjhimanikãyapãỊi). 

3- Đồng-Loại-BỘ-Kinh PãỊi (SamyuttanikãyapãỊi). 

4- Chi-BỘ-Kinh PãỊi (AhguttaranikãyapãỊi). 

5- Tiếu-BỘ-Kinh PãỊi (KhuddakanikãyapãỊi). 

1- Trường-bộ-kình PãỊi là gì? 

Trường-bộ-kỉnh Pãỉi gồm có 34 bài kỉnh dài chia làm 
3 quyển: 

1- SĩlakkhandhavaggapãỊi gồm có 13 bài kinh dài. 


' Lục thòng: Đa-dạng-thòng, thiên-nhãn-thòng, thiên-nhĩ-thòng, tiền-kiếp- 
thòng, tha-tâm-thông, trầm-luân-tận-thông. 

^ Tứ-tuệ-phân-tích: Nghĩa phân-tích, Pháp phân-tích, Ngôn-ngữ phân tích, 
Tuệ-ứng-đối phân-tích. 
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2- MahavaggapaỊỉ gôm có 10 bài kinh dài. 

3- PãthikavaggapãỊi gồm có 11 bài kinh dài. 

2- Trung-bộ-kinh PãỊi là gì? 

Trung-bộ-kỉnh Pãỉi gồm có 152 bài kỉnh loại vừa chia 
làm 3 quyển: 

1- Mũlapannãsapãịi: có 5 chương, mỗi chương có 10 
bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 

2- MajjhimapannãsapãỊi: có 5 chương, mỗi chương 
có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài ki nh loại vừa. 

3- UparipannãsapãỊi: có 5 chương, chương 1, 2, 3 và 
5: mỗi chương có 10 bài kinh loại vừa, còn chương 4 có 
12 bài kinh trung bình, gồm có 52 bài kinh loại vừa. 

3- Đồng-loại-bộ-kinh PãỊi là gì? 

Đồng-loạỉ-bộ-kỉnh Pãỉỉ có 7.762 bài kinh dài, ngắn 
khác nhau, đặc biệt bộ này những bài kinh có điểm đồng 
loại nhau, được gom chung lại với nhau thảnh một 
chương riêng biệt. 

Ví dụ: Những bài kinh liên quan đến chư-thiên gom 
chung lại với nhau thành nhóm gọi là devatasaĩìiyutta. 
Những bài kinh liên quan đến Đức-vua xứ Kosala gom 
chung lại thành chương gọi là Kosalasamyutta, v.v... 

Đồng-loạỉ-bộ-kỉnh PãỊỉ có 5 bộ chia làm 3 quyển: 

1- SagãthavaggasamyuttapãỊi gồm có 11 chương và 
NidãnavaggasamyuttapãỊi gồm có 10 chương. 

2 - KhandhavaggasamyuttapãỊỉ gồm có 13 chương và 
SãỊãyatanasaniyuttapãỊi gồm có 10 chương. 

3- MahãvaggasamyuttapãỊi gồm có 12 chương. 

Như vậy, tổng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 
bài kinh. 
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4- Chỉ-bộ-kỉnh PaỊỈ là gì? 

Chi-bộ-kinh PãỊi gồm có những bài kinh có chi-pháp. 
Những bài kinh có một chi-pháp, những bài kinh có hai 
chi-pháp, v.v... cho đến những bài kinh có 11 chi-pháp. 

* Những bài kinh có một chi-pháp gọi là: Ekakanipãta. 

* Những bài kinh có các chi-pháp khác: Dukanipãta, 
Tikanipãta, Catukkanipãta, Pancakanipãta, ... cho đến 
những bài kinh có 11 chi-pháp gọi là: Ekãdasakanipãta. 

Chi-bộ-kinh PãỊi này có 11 nipãta, gom thảnh 3 
quyển, gồm tất cả có 9.557 bài kinh ngắn dài khác nhau. 

1- Ekaka-duka-tỉka-catukka nipãtapãỊi. 

2- Pancaka-chakka-sattaka nipãtapãỊi. 

3- Atịhaka-navaka-dasaka-ekãdasaka nipãtapãỉi. 

5- Tỉểu-bộ-kinh Pãịỉ là gì? 

Tiểu-bộ-kinh PãỊi này gồm có tất cả các bài kinh nào, 
quyển nào không có trong 4 bộ trên đều đuợc gom vào 
Tiểu-bộ-kinh Pãỉi này. 

Tiểu-bộ-kinh PãỊi gồm^ có Tạng Luật PãỊi, Tạng Vi- 
diệu-pháp PãỊi và một phần Tạng Kỉnh PãỊi còn lại gồm 
có 28 quyển: 

* Tiểu-bộ-kinh Pãỉi phần Tạng Luật Pãỉi có 5 bộ, có 5 
quyển: 

- PãrặiikapãỊi. 

- PãcittiyapãỊi. 

- MahãvaggapãỊi. 

- CũỊavaggapãỊi. 

- ParivãrapãỊi. 

* Tỉểu-bộ-kỉnh PãỊi phần Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi có 7 
bộ, gồm có 12 quyển: 

- DhammasahganĩpãỊi. 



402 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


- VibhangapãỊi. 

- Dhãtukathã và 

- PuggalapannattipãỊi. 

- KathãvatthupãỊi. 

- YamakapãỊi (3 quyển). 

- PatthãnapãỊi (5 quyến). 

* Tiểu-bộ-kinh PãỊi phần Tạng Kinh gồm có 19 bộ, 
gồm có 11 quyển: 

- KhuddakapãịhapãỊi, DhammapadagãthãpãỊi, Udãna- 
pãỊi, ItivuttakapãỊi, SuttanipãtapãỊi (gom có 5 bộ). 

- VimãnavatthupãỊi, PetavatthupãỊi, TheragãthãpãỊi, 
TherĩgãthãpãỊi (gom có 4 bộ). 

- ApãdãnapãỊi (phần 1). 

- Apãdãnapãỉi (2), Buddhavamsapãỉi, CariyapitakapãỊi. 

- MahãniddesapãỊi. 

- CũỊaniddesapãỊi. 

- dãtakapãỊi (2 quyến). 

- PatỉsambhidãmaggapãỊỉ. 

- NettipãU, PeịakopãdesapãỊi. 

- MũindapahhãpãỊi. 

Ngũ-bộ gồm có 40 quyển. 

Cửu-Phần (Navaiiga) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
phần (aủga) thì có 9 phần nhu sau: 

1- SuttapãỊi (kỉnh): gồm những bài kinh văn xuôi lẫn 
kệ, nhu kinh MahgalasuttapãỊi, RatanasuttapãỊi và Tạng 
luật PãỊỉ cũng đuợc gom chung vào phần SuttapãỊi này. 

2- GeyyapãỊi (kệ): gồm những bài kinh hoàn toàn 
bằng những câu kệ (không có đoạn văn xuôi) nhu những 
bài kệ trong phần SagãthavaggasamyuttapãỊi, ... 
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5- VeyyãkaraụapãỊi (kinh): gôm những bài kinh hoàn 
toàn văn xuôi (không có kệ xen vào) như Dhamma- 
cakkappavattanasuttapãỊi, MahãsatipatthãnasuttapãỊi,... 
và Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi được gom chung vào trong 
phần VeyyãkaranapãỊi này. 

4- Gãthãpãịi (kệ): gồm những bài kệ không có tên bài 
kinh như DhammapadagãthãpãỊi, TheragãthãpãỊi, 
TherĩgãthãpãỊi, ... 

5- Udãnapãịi (bài tự thuyết): gồm có 82 bài tự thuyết 
của Đức-Phật do tâm hoan hỷ phát sinh. 

6- Itivuttakapãịi: gồm có 110 bài kinh, thường bắt 
đầu có câu: Vuttam hetam Bhagavatã, ... Điều này đúng 
như lời Đức-Thế-Tôn dạy ... 

7- dãtakapãịỉ (tỉền-kỉếp): những câu kệ liên quan đến 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích 
ApannakajãtakapãỊi và cuối cùng Vessantamjãtakapãỉi. 

8- AbhũtadhammapãỊỈ: gồm những bài kinh có pháp 
phi thường chưa từng có từ trước (acchariyabhũta- 
dhammapãỉi), thường khởi đầu bằng câu: 

“Này chư tỳ-khưu, những pháp phi thường chưa từng 
có từ trước ...” như bài kinh Pahãrãdasutta ... 

9- Vedalla: gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí-tuệ 
họp với hỷ như CũỊavedallasuttapãỊi, Mahãvedallasutta- 
pãỊi, SakkapahhãsuttapãỊi, ... 

84.000 Pháp-Môn (DhammakkhandhapãỊi) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia thảnh 
pháp-môn PãỊi (DhammakkhandhapãỊi) thì có 84.000 
pháp-môn PãỊi, trong bộ Tam-tạng PãỊi như sau: 

1- Tạng Luật PãỊi gồm có 21.000 Pháp-môn. 
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2- Tạng Kinh PaỊi gôm có 21.000 Pháp-môn. 

3- Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 42.000 Pháp-môn. 

Phương pháp đếm pháp-môn trong Tam-Tạng PãỊi 

* Trong Tạng Luật PãỊi: Mỗi chuyện làm nguyên 
nhân đầu tiên để Đức-Phật chế định điều-giới, ban hành 
giới đến chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni là một pháp-môn. 

Mỗi nguồn gốc phát sinh, mỗi cách phạm giới, mỗi 
cách không phạm giới, v.v... mỗi điều là mộtpháp-môn. 

Như vậy, trong Tạng Luật gồm có 21.000pháp-môn. 

* Trong Tạng Kinh Pãịi: Mỗi bài kinh có ý nghĩa 
pháp liên tục là mộtpháp-môn. 

Trong bài kinh có nhiều đoạn, mỗi đoạn có ý nghĩa 
pháp riêng rẽ là mộtphảp-môn, mỗi câu hỏi, mỗi câu trả 
lời là mộtpháp-môn, v.v... 

Như vậy, trong Tạng Kinh có 21.000 pháp-môn. 

* Trong Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi: Pháp phân chia mỗi 
tỉka, mỗi duka là một pháp-môn, phân loại tâm và tâm- 
sở đồng sinh là mộtpháp-môn, v.v... 

Như vậy, trong Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 42.000 
pháp-môn. 

Trong 84.000 pháp-môn PãỊi này, Đức-Phật trực tiếp 
thuyết dạy có 82.000 pháp-môn PãỊi, còn 2.000 pháp- 
môn PãỊi do chư bậc Thánh A-ra-hán thuyết dạy. 

Như Ngài Trưởng-lão Ẫnanda, bậc thủ kho tàng 
pháp-bảo PãỊi của Đức-Phật Gotama dạy trong bộ 
TheragãthãpãỊi, Ãnandattheragãthã có câu kệ rằng: 

“Dvãsiti Buddhato ganhim, dve sahassãni bhikkhuto. 

Caturãsitỉ sahassãnỉ, ye me dhammã pavattỉno. 


* Bộ TheragathapaỊi, AnandattheragathapaỊi. 
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“Tôi là Ẫ-nan-da, 

Đã học từ kim ngôn Đức-Phật, 

Được tám mươi hai ngàn pháp-môn, 

Học từ chư Thánh A-ra-hán, 

Gom nhặt được hai ngàn pháp-môn, 

Tôi là thủ kho tàng pháp-bảo 

Trọn tám mươi bon ngàn pháp-môn. ” 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật Gotama gồm có 84.000 
pháp-môn PãỊi vẫn còn lưu truyền trong các nước có 
tmyền thống Phật-giáo Theravãda (Phật-giáo ngưyên-thuỷ) 
như nước Tích Lan (Srilankã), nước Miến Điện (Myanmar), 
nước Thái-Lan, nước Campuchia, nước Lào, v.v... 

Ngày nay, Phật-giáo Theravãda (Phật-giáo nguyên- 
thuỷ) được tmyền bá đến nhiều nước trên thế giới, trong 
số các nước ấy có Phật-giáo nguyên-thuỷ Theravãda tại 
Việt-Nam. 

Duy trì pháp-học Phật-giáo 

Pháp-học Phật-giáo (Pariyattỉsãsana) là toàn lời giáo 
huấn của Đức-Phật được ghi trong Tam-tạng PãỊi và các 
bộ Chủ-giải PãỊi là nền-tảng căn bản của Phật-giáo. 

Khi pháp-học Phật-giáo còn tồn tại, thì pháp-hành 
Phật-gỉáo mới mong được phát triển. Khi pháp-hành 
Phật-giáo được phát triến tốt, thì pháp-thành Phật-giáo 
mới có thể phát sinh. 

Nấu pháp-học Phật-gỉáo bị tiêu hoại, thì pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo chắc chắn sẽ không 
còn nữa. 

Vì vậy, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão là những 
Bậc thông-thuộc Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, tổ chức 
kết tập toàn giáo-pháp của Đức-Phật, không để rời rạc, 
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không cho thất lạc, rồi giữ gìn duy trì toàn bộ pháp-học 
Phật-giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh 
nhất là chư-thiên và nhân-loại. 

Kết Tập Tam-Tạng PãỊi 

Để giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo cho được đầy 
đủ, nguyên vẹn, không để rời rạc, không cho thất lạc, 
cho nên, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão đã kết tập 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi bằng tiếng PãỊi trải qua 
các thời-kỳ như sau: 

Kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ nhất 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa đứng ra tổ chức 
kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất, 
thời gian sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 3 tháng 4 
ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Sattapanni gần 
kinh-thành Rãjagaha xứ Mãgadha. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi lần thứ 
nhất này gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ- 
phân-tỉch, lục thông, ... đặc biệt thông-thuộc Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa 
chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng: 

“. Samgho appannattani nappannapeti, pannattam 

na samucchindati, yathãpannattesu sikkhãpadesu 
samãdãya vattati, khamati samghassa, tasmã tunhĩ 
evametani dharayãmỉ. 

“ . Chư tỳ-khưu-Tãng! Không được phép chể-định 

thêm điều-giới nào mà Đức-Phật không chế-định, không 
được phép xóa bỏ điều-giới nào mà Đức-Phật đã chế- 


1 * • * 4 é«« 

Vinayapitaka, CũỊavaggapãỊi, phân Sangĩtinidãna. 
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định. Chư tỳ-khim Tăng cân phải giữ gìn, duy trì, thực- 
hành nghiêm chỉnh đúng theo các điều-giới mà Đức- 
Phật đã chế định. Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đều hài lòng 
nên làm thinh. Tôi ghi nhận sự hài lòng này của quỷ vị 
bằng trạng-thái làm thinh như vậy. ” 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng gồm có 500 bậc Thá nh A- 
ra-hán đều đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì chất vấn 
Ngài Trưởng-lão Upãli giải đáp về Tạng Luật, và chất 
vấn Ngài Trưởng-lão Ẫnanda giải đáp về Tạng Kinh 
PãỊi và Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi được thực 
hiện suốt 7 tháng mới hoàn thảnh xong trọn bộ Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chủ-giải PãỊi lần thứ 
nhất này bằng cách truyền khẩu (mukhapãtha) chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 

Đức-vua Ajãtasattu đất nước Mãgadha là người hộ độ 
chư Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và 
Chú-gỉảỉ PãỊi lần thứ nhất này. 

Phân chia phận sự duy trì Tam-Tạng PãỊi, Ngũ-BỘ 

Sau khi kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi xong, 
chư Thánh A-ra-hán phân công mỗi vị có bổn phận giữ 
gìn duy trì Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi như sau: 

* về Tạng Luật PãỊỈ (VinayapitakapãỊi) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Upãli. Ngài Trưởng-lão có 
bốn phận dạy Tạng Luật PãỊi và Chú-gỉảỉ tạng Luật PãỊi 
đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì Tạng Luật PãỊi và 
Chú-giải tạng Luật PãỊi này. 
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Khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thê gian, Đức-Phật 
đã từng tuyên duơng Ngài Trưởng-lão Upãli là bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về trì luật trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

* về Trường-bộ-kỉnh Pãịỉ (Dĩghanikãyapãỉi) thuộc 
về phận sự của Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. Ngài Trưởng- 
lão có bốn phận dạy Trường-bộ-kinh PãỊi và Chú-giải 
PãỊi đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì Trường-bộ-kinh 
PãỊi và Chú-giải trường-bộ-kinh PãỊi này. 

* về Trung-bộ-kình PãỊi (MajjhimanikãyapãỊi) thuộc 
về phận sự của nhóm đệ tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta. Các vị Đạỉ-đức này có bốn phận dạy Trung- 
bộ-kinh PãỊi và Chú-giải PãỊi đến nhóm đệ-tử, để giữ 
gìn duy trì Trung-bộ-kinh PãỊi và Chú-giải PãỊi này. 

* về Đồng-loạỉ-bộ-kinh PãỊỈ (SamyuttanikãyapãỊi) 
thuộc về phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão có bốn phận dạy Đồng-loại-bộ- 
kinh PãỊi yà Chủ-giải PãỊi đến nhóm đệ-tử, để giữ gìn 
duy trì Đồng-loại-bộ-kinh PãỊi và Chú-giải PãỊi này. 

* về Chỉ-bộ-kình PãỊỈ (Anguttaranỉkãya) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. Ngài Trưởng- 
lão có bốn phận dạy Chỉ-bộ-kỉnh PãỊi và Chú-giải PãỊi 
đến nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Chi-bộ-kinh PãỊi và 
Chú-giải PãỊi này. 

* về Tỉểu-bộ-kỉnh Pãịỉ (KhuddakanikãyapãỊi) thuộc 
về phận sự chung của 500 chu Thánh A-ra-hán. Quý 
Ngài có bổn phận dạy Tiểu-bộ-kinh PãỊi và Chú-giải 
PãỊi đến các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Tiểu-bộ-kinh 
PãỊi và Chú-giải PãỊi này. 
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* Vê Tạng Vi-dỉệu-pháp PãỊi (Ảbhidhammapitaka- 
pãỊi) gồm có 7 bộ lớn, thuộc phận sự chung của 500 chu 
Thánh A-ra-hán. Quý Ngài có bổn phận dạy Tạng Vỉ- 
diệu-pháp Pãỉi và Chú-gỉải Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi đến 
các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Tạng Vi-diệu-pháp 
PãỊi và Chú-giải PãỊỉ này. 

Toàn gỉáo-pháp của Đức-Phật Gotama đuợc kết tập 
lại đầy đủ trọn vẹn. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão và chu Vị 
Truỏng-lão có bổn phận dạy cho các hàng đệ tử học 
thuộc lòng, ghi nhớ đầy đủ trọn vẹn Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giảỉ PãỊi, gìn giữ duy trì pháp-học Phật-giáo cho 
đuợc truòng tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh nhất là 
chu-thiên và nhân-loại 

Kết tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ nhì 

Giáo-pháp của Đức-Phật đuợc giữ gìn duy trì nguyên 
vẹn đúng theo pháp-học Phật-giáo trải qua đuợc 100 
năm, thì có nhóm tỳ-khim Vajjĩputta xứ Vesãlĩ đặt ra 10 
điều không họp theo pháp-luật của Đức-Phật là: 

1- Kappatỉ sỉngĩloụakappo: Tỳ-khưu cẩt giữ muổi 
trong ống bằng sừng với tác-ỷ rằng: 

“Muối dùng làm đồ gia vị món ăn ngày hôm sau, 
cũng được. ” 

2- Kappati dvahgulakappo: Tỳ-khim thọ thực quá 
ngọ, mặt trời ngả qua hai lóng tay, cũng được. 

3- Kappati gãmantarakappo: Tỳ-khưu đã ngăn cản 
vật thực roi tự nghĩ rằng: 

“Bây giờ ta đi vào xóm để dùng vật thực nữa, mà 
không cần làm đúng theo luật, cũng được. ” 
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4- Kappati avasakappa: Trong cùng mahasima có nhiêu 
nhóm riêng rẽ cùng hành uposathakamma, cũng được. 

5- Kappatỉ anumatikappo: Chư Tăng trong nhóm 
đang hành-Tăng-sự nghĩ rằng: 

“Sẽ cho phép tỳ-khưu đến sau, cũng được. ” 

6- Kappati ãcinnakapo: Tỳ-khưu hành theo pháp mà 
thầy tố của mình thường thực-hành, cũng được. 

7- Kappati amathitakappo: Tỳ-khim đã ngăn cản vật 
thực rồi, dùng sữa tươi đã biến chất, chưa biến thành 
sữa chua, cũng được. 

8- Kappati jaỊogỉfn pãtuĩỊi: Tỳ-khưu uổng rượu nhẹ 
chưa thành chất say, cũng được. 

9- Kappati adasakam nisĩdanarn: Tỳ-khưu dùng tọa 
cụ không có đường lai, cũng được. 

10- Kappati jãtarũparajatarn: Tỳ-khưu thọ nhận vàng 
bạc, cũng được. 

Đó là 10 điều do nhóm tỳ-khưu Vajjĩputta đề xướng 
không họp theo pháp-luật của Đức-Phật. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Yassa Kãkanậakaputta nghe tin 
nhóm tỳ-khưu Vajjĩputta xứ Vesãlĩ đặt ra 10 điều không 
họp theo pháp-luật của Đức-Phật như vậy. Ngài Đại- 
Trưởng-lão liền đến tận nơi hội họp chư tỳ-khưu-Tăng 
giải thích, để cho họ hiểu rõ, đó là 10 điều không họp 
theo pháp-luật của Đức-Phật. 

Đó là nguyên nhân khiến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Yassa 
Kãkanậakaputta triệu tập kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi lần 
thứ nhì tại ngôi chùa Vãlikãrãma, gần thảnh Vesãlĩ, 
khoảng thời gian 100 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn. 
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Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ nhì 
này gồm có 700 bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ- 
phân-tích, lục thông, thông thuộc Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi, do Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Yassa Kãkanậakaputta 
chủ trì. Ngài Đại-Trưởng-lão Revata chất vấn, Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Sabbakãmi giải đáp, ... 

Công cuộc kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
đuợc thực hiện trong khoảng thời gian suốt 8 tháng mới 
hoàn thành xong trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
hoàn toàn y theo bổn chánh của kỳ kết tập Tam-tạng 
PãỊi và Chủ-giải PãỊi lần thứ nhất. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊiyà Chủ-giải PãỊi lần thứ nhì 
này cũng bằng khẩu truyền (mukhapãtha), chua ghi 
chép bằng chữ viết. 


r 



\ 

tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi lân thứ nhì này. 


Giáo-pháp của Đức-Phật một lân nữa đuợc giữ gìn 
duy trì đúng theo pháp-học Phật-giáo. Tất cả chu tỳ- 
khuu thực-hành nghiêm chỉnh giới-luật, làm cho những 
nguời chua có đức-tin nơi Tam-Bảo thì phát sinh đức- 
tin, những nguời nào đã có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo rồi thì đức-tin càng tăng truởng. 


Kết tập Tam-Tạng PaỊi lần thứ ba 

Sau kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ 
nhì, Phật-giáo càng ngày càng phát triển, chu tỳ-khuu, 
tỳ-khuu-ni càng đông, cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo càng nhiều. Các thí chủ làm 
phuớc-thiện bố-thí cúng duờng 4 thứ vật dụng đến chu 
tỳ-khuu rất đầy đủ, nhất là vào thời-kỳ Đức-vua 
Dhammãsoka (Asoka). 
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Đức-vua Asoka là Đâng-minh-quân, trị vì toàn cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, làm phước 
thiện bố-thí, cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư tỳ- 
khưu-Tăng rất đầy đủ, sung túc. 

Trái lại, các nhóm tu-sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu 
thốn khổ cực. Vì vậy, một số tu-sĩ ngoại đạo xâm nhập 
vào sống chung với chư tỳ-khưu, về mặt hình thức thì 
giống tỳ-khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà- 
kiến cố-hữu của mình không hề thay đổi. 

Cho nên, chư tỳ-khim thật chánh-kiến và tỳ-khưu giả 
tà-kiển sống lẫn lộn với nhau không thể hành-Tăng-sự 
chung với nhau được. 

Tình trạng này kéo dài suốt 7 năm, chư tỳ-khưu trình 
sự việc này lên Đức-vua Dhammãsoka (Asoka) và nhờ 
uy quyền của Đức-vua để thanh lọc tỳ-khưu giả ngoại 
đạo tà-kiến ra khỏi nhóm chư tỳ-khưu thật chánh-kiến. 

Đức-vua Asoka là Đấng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ trì phụng 
sự Tam-bảo, Đức-vua học giáo-pháp của Đức-Phật với 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Moggaliputtatissa, nên hiếu rõ 
chánh-kiến trong Phật-giáo và các tà-kiến của ngoại đạo. 

Đức-vua Asoka thỉnh chư tỳ-khưu đến xét hỏi, qua 
cuộc xét hỏi này, Đức-vua đã loại được 60.000 tỳ-khưu 
giả có tà-kiến ra khỏi chư tỳ-khưu thật có chánh-kiến. 

Đức-vua ban cho mỗi người một bộ đồ trắng, bắt buộc 
hoàn tục, trở thà nh người cư-sĩ, còn lại tất cả tỳ-khưu 
thật có chánh-kiến trong Phật-giáo đoàn kết cùng nh au 
hành-Tăng-sự trở lại. 

Nhân dịp này, Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ ba. 
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Kỳ kết tập Tam-tạng Pãỉi và Chú-giải PãỊi lần thứ ba 
này được tổ chức tại chùa Asokãrãma, xứ Pãtaliputta, 
khoảng thời gian 235 năm, sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pãỉi và Chú-gỉảỉ PãỊi lần thứ ba 
này gồm có 1.000 bậc Thánh A-ra-hán có tứ tuệ-phân- 
tỉch, lục thông, thông thuộc Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa làm chủ 
trì, công cuộc kết tập được thực hiện trong khoảng thời 
gian suốt 9 tháng mới hoàn thà nh trọn bộ Tam-tạng PãỊi 
và Chú-gỉảỉ PãỊi hoàn toàn giống như bản chính của hai 
kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chủ-giải PãỊi lần thứ ba 
này cũng bằng khẩu truyền (Mukhapãtha), chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 

Đức-vua Asoka xứ Pãtaliputta hộ độ kỳ kết tập Tam- 
tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi lần thứ ba này. 

Kết tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ tư 

Đức-vua Asoka là Đấng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ trì, phụng 
sự Tam-bảo, không những hộ trì Phật-giáo được phát 
triển trong nước, mà còn gửi các phái đoàn chư tỳ-khưu- 
Tăng sang các nước láng giềng khác, để truyền bá Phật- 
giáo. 

Vào năm Phật-lịch 236 sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, Đức-vua Asoka gởi phái đoàn 5 vị tỳ-khưu- 
Tãng do Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahinda^^^ trưởng đoàn 


' Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tìi' của đức- 
vua Asoka. 
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cùng với Ngài Trưởng-lão Ittiya, Ngài Trưởng-lão 
Uttiya, Ngài Trưởng-lão Sambala, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddasãla sang truyền bá Phật-giáo ở đảo quốc 
Srilankã. 

Vào thời ấy, Đức-vua Devãnampiyatissa trị vì đảo 
quốc Srilankã, là bạn thân của Đức-vua Asoka. Đức-vua 
Devãnampiyatissa và các quan trong triều cùng với toàn 
thể dân chúng đón ruớc, cung thỉnh phái đoàn chu 
Truởng-lão-Tãng rất trọng thể. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahinda thuyết-pháp tế độ Đức-vua cùng với các quan, 
dân chúng trên đảo quốc phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
có số kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thảnh cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Có số cận-sự-nam (upãsaka) xin xuất gia trở thảnh tỳ- 
khưu trong Phật-giáo. 

Còn có số cận-sự-nữ (upãsikã) có ý nguyện muốn 
xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong Phật-giáo, nhu bà 
AnuỊãdevĩ Hoàng-hậu của Đức-vua Devãnampiyatissa 
cùng với 500 cận-sự-nữ (upãsikã) trong hoàng tộc, và số 
đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahỉnda truyền dạy gửi đoàn 
sứ giả đến tâu Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua gửi 
phái đoàn chu Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo quốc Srilankã. 

Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chu tỳ-khuu-ni-Tăng 
do Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Samghamittãtther/^^ làm truởng 
đoàn sang đảo quốc Srilankã, để hành lễ thọ tỳ-khưu-ni 
cho Hoàng-hậu AnuỊãdevĩ và 500 cận-sự-nữ trong hoàng 
tộc và số đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 


* Ngài Đại-đức tỳ-khiru-ni Samghamitta là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là 
công-chúa của đức-vua Asoka 
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Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Samghamittattheri có kính thỉnh 
một cây Đại-Bồ-đề sang trồng trên đảo quốc Srilankã. 

Cây Đạỉ-Bồ-đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anurãdhapura đảo-quoc Srilankã. Cây Đại-Bồ-đề này 
được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã chăm sóc cây Đại-Bồ-đề rất chu đáo. 


Phật-giáo được phát triên rât thịnh hà nh trên đảo quôc 
Srilankã, chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng 
tăng trưởng càng ngày càng đông. 


Một thời đảo quôc Srilankã gặp phải cuộc phiên loạn, 
dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của chư tỳ- 
khưu cũng chịu ảnh hưởng, số Đại-đức tỳ-khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi thuộc lòng rất vất vả. 


Khi cuộc phiên loạn đã được dẹp xong, chư Đại- 
Trưởng-lão suy xét về sau này trí nhớ và trí-tuệ con 
người càng ngày càng kém dần, cho nên, chư Đại-đức 
tỳ-khưu học thuộc lòng Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi, 
giữ gìn duy trì Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi cho được 
đầy đủ trọn vẹn không phải là việc dễ dàng. 


Một hôm, Đức-vua Vattagãmanĩ ngự đên ngôi chùa 
Mahãvihãra làm phước-thiện bố-thí, cúng dường vật 
dụng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Nhân dịp ấy, chư Đại-Trưởng-lão thưa với Đức-vua 
Vaịtagãmanĩ rằng: 

- Thưa Đại-vương, từ xưa đến nay, chư Đại-đức tỳ- 
khím có phận sự học thuộc lòng Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi, đế giữ gìn duy trì giảo-pháp của Đức-Phật. 

Trong thời vị-ỉai, đàn hậu sinh là những Đại-đức tỳ- 
khuru, khó mà học thuộc lòng Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi một cách đầy đủ trọn vẹn được. 
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Như vậy, giáo-phảp của Đức-Thê-Tôn sẽ bị mai một 
theo thời gian. 

- Thưa Đại-vương, muốn giữ gìn duy trì Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải Pãỉi được đầy đủ và trọn vẹn. 

Cho nên, chư Đạỉ-Trưởng-lão có ý định tổ chức kỳ kết 
tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi bằng chữ viết ghi 
chép trên lá buông, đế lưu lại cho đời sau. 

Nghe chư Đại-Trưởng-lão thưa như vậy, Đức-vua 
Vattagãmanĩ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
với lời của chư Đại-Trưởng-lão. 

* Kỳ kết tập Tam-tạng Pãịì lần thứ tư này được tổ 
chức tại động Ẫlokalena vùng Matulajanapada nước 
Srilankã, khoảng thời gian 450 năm, sau khi Đức-Phật 
tịch diệt Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chủ-giải PãU lần thứ tư 
này gồm 1.000 bậc Thánh A-ra-hán có tứ tuệ-phân-tỉch, 
do Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãdhammarakkhita làm chủ 
trì, công cuộc kết tập ghi chép trọn bộ Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi bằng chữ viết trên lá buông được thực 
hiện suốt một năm mới hoàn tất. 

Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán kết tập Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi bằng cách khẩu truyền một lần 
nữa, hoàn toàn y theo bản chính của ba kỳ kết tập Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi trước. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chủ-giải PãU lần thứ tư 
này là lần đầu tiên được ghi chép bằng chữ viết trên lá 
buông đầy đủ trọn vẹn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊỉ 
gọi là: “Potthakaropanasangĩti”. 

Đức Vua Vaịtagãmanĩ Abhaya nước Srilankã hộ độ kỳ 
kết tập Tam-Tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ tư này. 
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Kết tập Tam-Tạng PaỊi lần thứ năm 

Dưới thời Đức-vua Asoka, Đức-vua có gửi phái đoàn 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng do Ngài Đại-Trưởng-ỉão 
Sona và Ngài Đại-Trưởng-lão Uttara đi đến vùng 
Suvannabhũmi gồm các nước: Indonesia, Myanmar, 
Thái-Lan, Campuchia, Lào, ... đế truyền bá Phật-giáo. 
Phật-giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc 
thăng trầm, tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 

Đất nước Myanmar vào thời đại Đức-vua Mỉndon đóng 
đô tại kinh-thành Mandalay, Đức-vua là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm hộ trì Tam-Bảo, 
suy nghĩ rằng: 

“Phật-giáo thường liên quan đến sự tồn vong của đất 
nước, mỗi khi đất nước bị xâm lăng, kẻ thù thường đốt 
kinh sách Phật-giảo. ” 

Đức-vua Mỉndon muốn bảo toàn giáo-pháp của Đức- 
Phật, nên Đức-vua thỉnh chư Đại-Trưởng-lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam-tạng PãỊi khắc chữ trên những tẩm bia 
đá, để giữ gìn duy trì Tam-tạng PãỊi, Pháp-bảo cho được 
bền vững lâu dài. 

Nghe Đức-vua thỉnh như vậy, chư Đại-Trưởng-lão vô 
cùng hoan hỷ chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Đức-vua. 
Chư Đại-Trưởng-lão tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng PãỊỈ 
lần thứ năm tại kinh-thành Mandalay xứ Myanmar, 
Phật-lịch năm 2404. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ năm này gồm 2.400 
Ngài Trưởng-lão toàn là những Bậc uyên bác Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi, do Ngài Đại-Trưởng-lão Bhaddanta 
dãgara làm chủ trì, ngoài ra còn có những Ngài Trưởng- 
lão rất xuất sắc như Ngài Bhaddanta Narỉndabhỉdhaja, 


v.v... 
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Công trình khăc bộ Tam-tạng PãỊi băng chữ trên tâm 
bia đá bắt đầu khởi công vào năm Phật-lịch 2404 cho 
đến năm Phật-lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, 
mới hoàn thảnh xong trọn bộ Tam-tạng PãỊi trên 729 
tấm bia đá: 

- Tạng Luật PãỊi gồm có 111 tấm. 

- Tạng Kỉnh PãỊi gồm có 410 tấm. 

- Tạng Vi-diệu-pháp Pãỉi gồm có 208 tấm. 

Sau khi khắc trọn bộ Tam-tạng PãỊi bằng chữ trên 
những tấm bia đá xong, chu Đại-Truởng-lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam-tạng PãỊi bằng khẩu vấn và đáp suốt 6 
tháng mới hoàn thảnh xong trọn bộ Tam-tạng PãỊi y theo 
bản chính của 4 kỳ kết tập Tam-tạng Pãỉi và Chú-giảỉ 
PãỊi lần truớc, gọi là: “Selakkharãropanasangĩti ”. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ năm này do Đức- 
vua Mindon nuớc Myanmar hộ độ. 

Lần đầu tiên trọn bộ Tam-tạng PãỊi đuợc ghi khắc trên 
bia đá, những tấm bia đá này hiện nay vẫn còn nguyên 
vẹn ở kinh-thành cổ Mandalay, đất nuớc Myanmar. 

Các nhà in kinh sách Phật-giáo đều y cứ vào những 
tấm bia đá này làm nền tảng căn bản. 

về sau Vị Đạo-sĩ Khanti đứng ra tổ chức khắc trọn bộ 
Chú-giải PãỊi trên những tấm bia đá. Hiện nay những 
tấm bia đá khắc trọn bộ Chú-giải PãỊi vẫn còn nguyên 
vẹn tại kinh-thành cổ Mandalay. 

Kết tập Tam-Tạng PãỊi lần thứ sáu 

Phật-giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam-tạng PãỊi 
(TipitakapãỊi) và Chú-giải PãỊi (AtthakathãpãỊi), Phụ- 
chú-giải PãỊi (TĩkãpãỊi), ... đã đuợc in ra thành sách. 
Công việc sao đi chép lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà 
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tránh khỏi sự sai sót. Vì vậy, các bộ Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi, ... của mỗi nước Phật-giáo có chỗ sai chữ 
dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp-học Phật-giáo không 
hoàn toàn giống y nguyên bản chính. 

Chính-phủ Myanmar thà nh lập hội Phật-giáo có tên 
“Buddhasãsanasamỉtỉ ” vào năm Phật-lịch 2497 đế lo tố 
chức kỳ kết tập Tam-tạng PãỊỉ lần thứ sáu, tại động nhân 
tạo Lokasãma (Kaba-Aye), thủ-đô Yangon, Myanmar. 

Chính phủ Myanmar thỉnh tất cả mọi bộ Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi (AtthakathãpãỊi) hiện có trên các 
nước Phật-giáo, để làm tài liệu đối chiếu từng chữ, từng 
câu của mỗi bản. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pãịỉ lần thứ sáu này gồm 2.500 
Ngài Trưởng-lão thông hiểu Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi ... rảnh rẽ về ngữ pháp PãỊi, chia thảnh nhiều ban 
đối chiếu sửa lại cho đúng. 

Công việc được thực hiện bắt đầu từ ngày rằm tháng 
tư Phật-lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng tư Phật- 
lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn thảnh xong 
bộ Tam-tạng PãỊi (TipitakapãỊi) và Chú-giải PãỊi (Attha- 
kathãpãỊi), Phụ-chú-giải PãỊi (TĩkãpãỊi), ... 

Sau đó, chính-phủ Myanmar thỉnh chư Ngài Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng-lão kết tập Tam-tạng PãỊi bằng 
khẩu chất vấn và giải đáp, do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddanta Revata chủ trì, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddanta Sobhana vấn, và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddanta Vicittasãrãbhivamsa Tipitakadhara Tipitaka- 
kovỉda Tipiịakadhara dhammabhanậãgarika thông- 
thuộc Tam-tạng PãỊi và thau suốt Tam-tạng PãỊi, bậc 
Thủ kho tàng Tam-tạng PãỊi giải đáp đúng theo Tam- 
tạng Pãụ và Chú-giảỉ PãỊi. 
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Trong buổi đại lễ trọng thể này, chính-phủ Myanmar, 
đứng đầu là Thủ-tuớng u Nu, tổ chức hoàn thành kết tập 
Tam-tạng PãỊi rất long trọng, có mời các nguyên-thủ 
quốc gia của các nuớc Phật-giáo cùng với phái đoàn chu 
Tăng, cận-sự-nam, cận-sự-nữ gồm có 25 nuớc trên thế 
giới đến tham dự, đế đánh dấu lịch sử Phật-gỉáo đã trải 
qua một nửa tuốt thọ 2.500 năm, duới sự bảo trợ hộ độ 
của chính-phủ Myanmar cùng các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong nuớc và các nuớc trên thế giới. 

Bộ Tam-tạng Pãỉỉ gồm có 40 quyển, bộ Chú-gỉảỉ PãỊi 
gồm có 51 quyển, bộ Phụ-chú-giải PãỊi gồm có 26 
quyển và các bộ khác hoàn thành trong kỳ kết tập lần thứ 
sáu này đuợc xem là mẫu mực cho các nuớc Phật-giáo 
Theravãda. 

Đổ Phật-giáo đuợc truờng tồn lâu dài trên thế gian 
này chừng nào, thì chúng-sinh đuợc huởng sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc chừng ấy. Cho nên, chu Đại-Truởng- 
lão tiền bối đã dày công gìn giữ và duy trì pháp-học 
Phật-giáo từ thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
và sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn. 

Tất cả quý Ngài Đại-Truởng-lão có phận sự bảo tồn 
đầy đủ trọn vẹn pháp-học Phật-giáo, nên quý Ngài Đại- 
Truởng-lão đã tố chức qua 6 kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và 
Chú-gỉảỉ PãỊi không để cho rời rạc, thất lạc. Chu Đại- 
Truởng-lão đã có công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo 
từ truớc cho đến nay. 

Công việc học Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi để bảo 
tồn trọn vẹn pháp-học Phật-giáo, là bổn phận của các 
hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ-khuu, sa-di cũng 
nhu các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Hàng tha nh -văn đệ-tử nào học thuộc lòng được lời 
giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn ngữ PãỊi dù ít dù 
nhiều, thì hàng thanh-văn đệ-tử ấy đã gieo duyên lảnh 
trong Phật-giáo, bởi vì ngôn ngữ PãỊi là mũlabhãsã: 
ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ của chư Phật quả-khứ, Đức- 
Phật Gotama hiện-tại và chư Phật vị-lai. 

Vì vậy, hàng thanh-văn đệ-tử nào học Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi cần phải hiểu biết rõ ý nghĩa trực tiếp 
ngôn ngữ PãỊi hoặc gián tiếp qua ngôn ngữ của nước 
mình, thì được lưu trữ, tích lũy trong tâm của mình suốt 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nấu kiếp nào gặp được Đức-Phật hoặc bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp thì 
kiếp ấy dễ hiểu chánh-pháp, dễ chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế,... 

Tại nước Myanmar, công việc học Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi được phổ cập đến chư sa-di, chư tỳ-khưu. 

Hằng năm, bộ Tôn-giáo Myanmar có tổ chức kỳ thi 
đọc thuộc lòng Tam-tạng PãỊi bằng tiếng PãỊi, và thi viết 
trả lời những câu hỏi về Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

* Thi Tam-Tạng PãỊi 

Phật-lịch năm 2492 (dương-lịch năm 1948), chính 
phủ Myanmar, bộ Tôn-giáo bắt đầu tổ chức kỳ thi thuộc 
lòng Tam-tạng PãỊi lần thứ nhất. Từ đó về sau, hằng năm 
đều có tổ chức thi thuộc lòng Tam-tạng PãỊi. 

* Nếu vị sa-di, tỳ-khưu nào đậu kỳ thi thuộc lòng 
Tam-tạng PãỊi xong thì vị ấy được kính dâng danh-hiệu 
cao thượng là Tipỉtakadhara: Bậc cao-thượng-thông- 
thuộc Tam-tạng PãỊi. 
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Tiêp theo thi viêt trả lời những câu hỏi vê Tam-tạng 
PãỊi. Neu vị tỳ-khưu nào thi đậu kỳ thi viết trả lời xong 
thì vị tỳ-khuu ấy đuợc kính dâng danh-hiệu cao thuợng 
là Tipỉtakakovỉda: Bậc cao-thượng-thẩu-suổt Tam-tạng 

PãỊi. 

• 

Ngài Trưởng-Lão đã đậu cả 2 kỳ thi Tipitakadhara và 
Tipitakakovida là Bậc cao-thượng-thông-thuộc và thẩu- 
suổt Tam-tạng PãỊi, và đặc biệt chính phủ Myanmar, bộ 
Tôn-giáo kính dâng danh-hiệu cao thuợng nhất gọi là 
Tipitakadhara Dhammabhanậãgãrỉka: Bậc cao-thượng- 
thẩu-suot Tam-tạng PãỊi, Bậc thủ-kho-tàng Pháp-bảo 
Tam-tạng PãỊi đến Ngài Đại-Trưởng-lão có đầy đủ tài 
đức lớn. 

* Đen Phật-lịch 2558 (duơng-lịch 2014), đã trải qua 
66 kỳ thi Tam-tạng PãỊi, theo tài liệu của bộ Tôn-giáo 
Myanmar năm 2014 có kết quả qua kỳ thi Tam-tạng PãỊi 
nhu sau: 

* Ekapỉtakadhara là bậc thông-thuộc Nhẩt-tạng PãỊi 
có 512 Ngài Đạỉ-đức. 

* Ekapỉtakadhara và Ekapỉtakakovỉda là bậc thông- 
thuộc Nhất-tạng PãỊi và thau-suốt Nhẩt-tạng PãỊi có 139 
Ngài Đại-đức. 

* Dvỉpitakadhara là bậc thông-thuộc Nhị-tạng PãỊi có 
61 Ngài Đạỉ-đức. 

* Dvipitakadhara và Dvipitakakovida là bậc thông- 
thuộc Nhị-tạng PãỊi và thẩu-suot Nhị-tạng PãỊi có 28 
Ngài Đại-đức. 

* Tỉpitakadhara là bậc cao-thượng-thông-thuộc Tam- 
tạng PãỊi có 5 Ngài Trưởng-lão. 
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* Tỉpỉtakadhara và Tipỉtakakovỉda là bậc cao-thượng- 
thông-thuộc, thẩu-suổt Tam-tạng PãỊi có 13 Ngài 
Trưởng-lão như sau: 

1- Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Bhaddanta Vicittãsãrã- 
bhỉvarnsa (Visitthatipitakadhara, Mahãtipiịakakovida, 
Tipitakadhara Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi 
thứ 6, Phật-lịch 2497 (DL. 1953) lúc Ngài 42 tuổi. Ngài 
đã viên tịch năm 1992, thọ 81 tuổi. 

2- Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Bhaddanta Neminda 
(Visitịhatipiịakadhara, Tipiịakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 12, Phật- 
lịch 2503 (DL. 1959) lúc Ngài 32 tuổi. Ngài đã viên tịch 
năm 1991, thọ 64 tuổi. 

3- Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Bhaddanta Kosalla (Tipiịaka- 
dhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara Dhammabhanậã- 
gãrỉka) đậu trong kỳ thi thứ 16, Phật-lịch 2507 (DL. 
1963) lúc Ngài 36 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 1991, thọ 
68 tuổi. 

4- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sumahgalã- 
lahkãra (Tipitakadhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 26, Phật- 
lịch 2516 (DL. 1972) lúc Ngài 27 tuổi. Ngài đã viên tịch 
năm 2006, thọ 60 tuổi. 

5- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sirindãbhivarnsa 
(Tipiịakadhara, Tipiịakakovida, Tipiịakadhara Dhamma- 
bhandãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 37, Phật-lịch 2528 
(DL. 1984) lúc Ngài 42 tuổi. 

6- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vãyãmindã- 
bhỉvamsa (Tipiịakadhara, Tipitakakovida, Tipiịakadhara 
Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 47, Phật- 
lịch 2538 (DL. 1994) lúc Ngài 40 tuổi. 
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7- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sĩlakkhandhã- 
bhivarỵisa (Tipiịakadhara, TipiỊakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 52, Phật- 
lịch 2543 (DL. 1999) lúc Ngài 36 tuổi. 

8- Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Bhaddanta Varnsapãlã- 
lahkãra (Tipiịakadhara, Tipitakakovida, Tipiịakadhara 
Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 52, Phật- 
lịch 2543 (DL. 1999) lúc Ngài 34 tuổi. 

9- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Gandhamãlã- 
lahkãra (Tipiịakadhara, Tipitakakovida, Tipiịakadhara 
Dhammabhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 53, Phật- 
lịch 2544 (DL. 2000) lúc Ngài 33 tuổi. 

10- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sundara 
(Tipiịakadhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara Dhamma- 
bhandãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phật-lịch 2547 
(D.l. 2004) lúc Ngài 48 tuổi. 

11- Ngài Trưởng-Lão Bhaddanta Indakapãla 
(Tipiịakadhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara Dhamma- 
bhanậãgãrika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phật-lịch 2547 
(DL. 2004) lúc Ngài 43 tuổi. 

12- Ngài Trưởng-Lão Bhaddanta Abhijãtãbhivarnsa 
(Tipiịakadhara, Tipiịakakovida, đậu trong kỳ thi thứ 62, 
Phật-lịch 2553 (DL. 2010) lúc Ngài 41 tuổi. 

13- Ngài Trưởng-Lão Bhaddanta Indãcariya (Tipitaka- 
dhara, Tipitakakovida) đậu trong kỳ thi thứ 64, Phật-lịch 
2555 (DL. 2012) lúc Ngài 47 tuoi. 

Nước Myanmar đã có 13 Ngài Đại-Trưởng-Lão đã thi 
đậu Tipiịakadhara, Tipitakakovida và còn các Ngài 
Trưởng-lão khác đã thi đậu Tipitakadhara, đậu 
Dvipitakadhara, Dvipiịakadhara và Dvipiịakakovida, 
Ekapiịakadhara, Ekapiịakadhara và Ekapiịakakovida,... 
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Quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc đáng tôn kí nh đôi 
với tất cả các hàng thanh-văn biết dường nào! 

Pháp-học Phật-giáo là nền tảng căn bản của pháp- 
hành Phật-giáo. Thật vậy, Phật-giáo được duy trì do 
nhờ pháp-học Phật-giáo, cho nên quý Ngài Đại-Trưởng- 
lão đã cố công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo lưu 
truyền lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho chúng-sinh, nhất là nh ân- 
loại và chư-thiên. 

Học Tam-Tạng PãỊi qua các thòi-kỳ 

* Thời-kỳ đầu: Ke từ khi Đức-Phật còn hiện hữu trên 
thế gian cho đến trước Phật-lịch năm 450, trong khoảng 
thời gian này, trọn bộ Tam-tạng PãỊi và các bộ Chú-giải 
PãỊi chưa ghi thả nh chữ viết, cho nên, việc học Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi bằng cách khẩu truyền tâm thọ. Vị 
thầy dạy đọc, các học trò lặp theo ghi nhớ nằm lòng. 

Như vậy, vị thầy thông-thuộc được chừng nào, các 
học trò cũng thông-thuộc được chừng ấy. Neu vị thầy 
không thuộc lòng bộ nào, thì vị thầy gửi các học trò của 
mình đến Ngài Đại-Trưởng-lão khác xin học bộ ấy. 

Cho nên, việc học trọn bộ Tam-tạng PãỊi và các bộ 
Chú-giải PãỊi trong thời-kỳ ấy rất vất vả khó khăn. 

* Thời-kỳ sau: Kể từ sau thời-kỳ kết tập Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ tư, khoảng thời gian 450 
năm sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, kỳ kết tập 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần này được ghi bằng 
chữ viết trên lá buông. Cho nên, việc học Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi tương đối ít vất vả khó khăn hơn thời- 
kỳ trước, song có phần hạn chế, bởi vì số bổn Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi được ghi trên lá buông không nhiều. 
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* Thời hỉện-tạỉ này: Hầu hết các nước Phật-giáo lớn 
như: nước Myanmar, nước Thái-Lan, nước Srilankã, 
nước Lào, nước Campuchia, v.v... đều có trọn bộ Tam- 
tạng PãỊi và các bộ Chú-giải PãỊi được in ra thành sách 
bằng mẫu tự của nước mình. Cho nên, việc học trọn bộ 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi có nhiều điều kiện thuận 
lợi hon, nhưng việc dạy Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
và việc học Tam-tạng PãỊi trong mỗi nước chưa phổ biến 
rộng đến toàn thể các hàng xuất-gia chư sa-di, chư tỳ- 
khưu, hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Hiện nay tại nước Myanmar, các Ngài Đại-Trưởng- 
lão dạy Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, và chư sa-di, 
chư tỳ-khưu theo học Tam-tạng PãỊỉ và Chú-giải PãỊi tại 
nhiều ngôi chùa lớn trong thủ-đô Yangon và các ngôi 
chùa lớn tại các tỉnh thành lớn. 

Hằng năm, chinh-phủ Myanmar, bộ Tôn-giáo tổ chức 
kỳ thi thuộc lòng Tam-tạng PãỊi, để cho chư sa-di, chư 
tỳ-khưu đến dự thi thuộc lòng Tam-tạng PãỊi và thi viết 
trả lời những câu hỏi về Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

* Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, việc 
thông hiểu về pháp-học Phật-giáo không những chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng-lão, chư sa-di, mà còn có nhiều 
vị cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 

Thí dụ: Cận-sự-nam Cittagapati là bậc Thánh Bẩt-lai 
cũng là vị pháp sư được Đức-Phật Gotama tuyên dương. 
Cận-sự-nữ Khujjuttarã là tỳ-nữ của bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, chứng đắc thành bậc Thánh Nhập- 
hm có tài thuyết pháp tế độ bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ cùng với 500 nữ hầu bà, đều chứng đắc thành 
bậc Thánh Nhập-ỉưu. Cận-sự-nữ Khujjuttarã trở thành 
Bahussutã: Bậc đa-văn-túc-trỉ được Đức-Phật Gotama 
tuyên dương. 
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Vê sau, Cận-sự-nữ Khujjuttara cũng trở thành Tipitaka- 
dharã: Bậc thông thuộc Tam-tạng Pãỉi, v.v... 

Ngày nay, công việc bảo tồn pháp-học Phật-giáo là 
phận sự chung của các hàng thanh-văn đệ-tử gồm cả bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khuu lẫn các hàng tại gia cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nữa. 

Đổ giữ gìn, duy trì pháp-học Phật-giáo chỉ có một 
phuong pháp duy nhất là mỗi nguời thanh-vãn đệ-tử là 
bậc xuẩt-gia sa-di, tỳ-khuru, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải học thuộc lòng Tam-tạng PãỊi và các bộ Chú-giải 
PãỊi, TĩkãpãỊi, AnutĩkãpãỊi, ... theo khả năng của mì nh , 
để luu trữ, tích lũy trong tâm của mình, để tạo duyên 
lành sâu sắc trong Phật-giáo thật sự. 

Nếu khi đã thông hiểu pháp-học Phật-giáo thì hảnh- 
giả mới có thể thực-hành đúng theo phảp-hành-gỉới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ đuợc. 

Hoặc khi giảng dạy đến nguời khác, cũng đúng theo 
chánh-pháp. Cho nên, học pháp-học Phật-giáo sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho mình và cho 
nguời khác. Đặc biệt còn giữ gìn và duy trì bảo tồn 
phảp-học Phật-giáo đuợc truờng tồn trên thế gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho tất 
cả chúng-sinh. 

Cúng dường Đức-Pháp-Bảo 

Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
một vị Bà-la-môn đến hầu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch 
rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con thành kỉnh cúng 
dường Đức-Phật-bảo, cúng dường Đức-Tăng-bảo thì có 
Đức-Phật, chư tỳ-khim-Tăng thọ nhận rõ ràng, còn 
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thành kính cúng dường đên Đức-Pháp-bảo, thì con phải 
cúng dường bằng cách nào? Bạch Ngài. 

Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Sacepi Brahmana Dhammaratanam pũjetukãmo 
ekữĩỴi bahussutarn pũjehỉ. 

- Này Bà-la-môn! Nếu con muốn cúng dường đến 
Đức-Pháp-bảo thì con nên cúng dường đến vị Đa-văn 
túc-trỉ (bahussuta). 

Ông Bà-la-môn đả nh lễ Đức-Phật xong, xin phép lui 
ra và đi hỏi chu tỳ-khuu để biết vị nào là bậc Đa-vãn 
túc-tri học nhiều hiểu rộng. 

Chu tỳ-khưu chỉ dẫn, giới thiệu đến Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda là bậc Đa-văn-túc-trỉ (bahussuta) bậc Thủ-kho- 
tàng Pháp-bảo. 

Ông Bà-la-môn tìm đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Ẫnanda, rồi kính dâng đến Ngài Trưởng-lão bộ y trị giá 
1.000 kahãpana {tiền Ãn-ĐỘ ngày xưa). Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda thọ nhận bộ y quý giá ấy. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda kính dâng bộ y ấy 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta là bậc Thong-lĩnh- 
pháp (Dhammasenãpati). 

Hiện nay, Phật-giáo tại Myanmar còn có những Bậc 
Tipitakadhara và Tipitakakovida là Bậc cao-thượng- 
thông-thuộc và thẩu-suot Tam-tạng PãỊi, và đặc biệt có 
những bậc Tipitakadhara Dhammabhanậãgãrika: Bậc 
cao-thượng-thẩu-suổt Tam-tạng PãỊi, Bậc thủ-kho-tàng 
Pháp-bảo Tam-tạng PãỊi. 

Nấu thí-chủ có tác-ý đại-thiện-tâm huớng tâm đến 
cúng dường Đức-Pháp-bảo thì nên cúng duờng đến các 
Bậc cao thượng ấy, gọi là củng dường Đức-Pháp-bảo. 


Bộ Chú-giải Pãthikavaggatthakathã, phân Dhammaratanapũjã (91). 
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Hoặc thí-chủ cúng dường đên Ngài Trưởng-lão 
Tipiịakadhara: Bậc thông-thuộc Tam-tạng PãỊi, hoặc 
Ngài Trưởng-lão Dvipiịakadhara: Bậc thông-thuộc Nhị- 
tạng PãỊi hoặc Ngài Trưởng-lão Ekapiịakadhara: Bậc 
thông-thuộc Nhẩt-tạng PãỊi, v.v... thậm chí quý vị sa-di, 
tỳ-khưu đang ngày đêm kiên trì học thuộc lòng Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi để tham dự kỳ thi Tam-tạng 
PãỊi, cũng gọi là cúng dường Đức-Pháp-bảo. 

Tipitaka - Atthakathã - Tĩkã - Anutĩkã 

Pháp-học Phật-giáo gồm có: 

- TipitakapãỊi (Tam-tạng PãỊi). 

- AtịhakathãpãỊi (Chú-giải PãỊi). 

- Tĩkãpãỉi (Phụ-chú-giải PãỊi). 

- AnuịĩkãpãỊi (Phụ-theo Chú-giảỉ PãỊi). 

Căn cứ theo kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ sáu 
Phật-lịch 2500 năm tại động Kaba Aye, thủ-đô Yangon, 
nước Myanmar như sau: 

- TipitakapãỊi gồm có 40 quyển. 

- AtịhakathãpãỊi gồm có 51 quyến. 

- TĩkãpãỊi-AnutĩkãpãỊi gồm có 26 quyến. 

TipitakapãỊi (Tam-Tạng PãỊi) 

TipitakapãỊi (Tam-tạng PãỊi) gồm có 40 quyển được 
phân chia theo mỗi Tạng nhu sau: 

1- VinayapitakapãỊi (Tạng Luật PãỊi) có 5 quyển: 

1 - PãrãjikapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

2- PãcittiyapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

3- MahãvaggapãỊi do E)ức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

4- CũỊavaggapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

5- ParivãrapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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II- SuttantapitakapaỊi (Tạng Kỉnh PaỊi) có 23 quyên 
phân chia theo 5 Nikãya (Bộ) như sau: 

* Dĩghanikãya (Trường-bộ-kỉnh PãỊỉ) có 3 quyển: 

1 - SĩlakkhandhavaggapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

2- MahãvaggapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

3- PãthỉkavaggapãỊi do Đức-Phật, ừong thời-kỳ Đức-Phật. 

* Mạịịhimanikãya (Trung-bộ-kinh) có 3 quyển: 

4- Mũlapannãsapãỉi do E)ức-Phật, ữong thời-kỳ E)ức-Phật. 

5- MajjhimapannãsapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

6- UparipannãsapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

* Samyuttanikãya (Đồng-loại-bộ-kinh) có 5 phần 
gom vào 3 quyển: 

7- Sagãthãvagga và NidãnavaggasamyuttapãỊi do 
Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

8- Khandhavagga và SaỊãyatanavaggasatnyuttapãỊi 
do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

9- MahãvaggasamyuttapãU do Đức-Phật, trong thời 
kỳ Đức-Phật. 

* Aủguttaranikãya (Chỉ-bộ-kỉnh) từ 1 đến 11 chi gom 
vào 3 quyển: 

10- Ekaka-duka-tika-catukkanipãtapãỊi do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

11- Pancaka-chakka-sattakanipãta do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

12- Atthaka-navaka-dasaka-ekãdasakanỉpãta do Đức- 
Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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* Khuddakanikaya (Tiêu-bộ-kinh) gôm có 19 bộ gom 
vào 11 quyển: 

13- Khuddakapãtha-dhammapada-udãna-itivuttaka- 
sutta-nipãtatapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

14- Vimãnavatthu-petavatthu-theragãthã-therĩgãthã- 
pãỊi do Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

15- ApadãnapãỊi (pathama) do Đức-Phật, trong thời- 
kỳ Đức-Phật. 

16- ApadãnapãỊi (dutiya) và Buddhavamsa, Cariyã- 
pitakapãỊi do Đức-Phật và chư Thá nh A-ra-hán, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 

17- 18- dãtakapãịi (paịhama-dutiya) do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

19- MahãniddesapãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 

Sãriputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

20- CũỊaniddesapãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 

Sãriputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

21- PatisambhidãmaggapãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

22- Netti-petakopadesapãụ do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkaccayana, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

23- MũindapanhãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 

Nãgasena, Phật-lịch năm 500. 


III- AbhidhammapitakapaỊi (Tạng Vi-diệu-pháp 
PãỊi) có 7 bộ lớn phân chia thảnh 12 quyển: 

1- DhammasanganĩpãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

2- YibhangapãỊi do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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3- Dhãtukathã và PuggalapannattipãỊi do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

4- KathãvatthupãỊi do Đức-Phật và sau có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissa, Phật-lịch 235. 

5- 6-7- Yamakapãỉi (pathama-dutiya-tatiya) (3 quyến) 

do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

8-9-10-11-12- PaUhãnapãỊi (paịhama-dutiya-tatiya- 
catuttha-pancama) (5 quyển) do Đức-Phật, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 

Tam-tạng PãỊi gồm có 40 quyển đuợc phân chia theo 
mỗi tạng nhu vậy. 

AtthakathãpãỊỈ (Chú-Giải PãỊi) 

Chú-giải PãỊi (AtthakathãpãỊi) gồm có 51 quyển, Chú- 
giải này đuợc phân chia theo mỗi Tạng nhu sau: 

1- Chú-giải Tạng Luật PãỊi Gồm có 6 quyển 

1-2- Pãrãjikakanda atịhakathãpãỊi (pathama-dutiya) 
(2 quyến) gọi Samantapãsãdikã aịthakathã do Ngài Đại- 
Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 976. 

3- Pãcityãdi aUhakathãpãỊi gọi Samantapãsãdikã 
atthakathã do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

4- CũỊavaggãdi aịthakathãpãỊi gọi Samantapãsãdikã 
atthakathã do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

5- Kankhãvitaranĩ atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Truởng- 
lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 976 - 1000. 

6- Vinayasangaha atthakathãpãỊi do Ngài Đại- 
Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 976. 
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2- Chú-giải Tạng Ki nh PaỊi gôm có 42 quyên được 
phân chia theo mỗi bộ (nikãya) như sau: 

* Chú-giải Trường-bộ-kinh PãỊi có 3 quyển 

1 - Sĩlakkhandhavagga atịhakathãpãỊi gọi Sumangala- 
vilãsinĩ atthakathãpãlỉ do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Mahãvagga atịhakathãpãỊi, gọi Sumangalavilãsinĩ 
atthakathãpãỉi do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pãthikavagga aịịhakathãpãỊi, gọi Sumangala- 
vilãsinĩ atịhakathãpãU do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Trung-bộ-kinh PãỊi có 4 quyển 

4- 5- Mũlapannãsa aUhakathãpãỊi (pathama-dutiya) 
(2 quyến), gọi Papancasũdanĩ aịthakathãpãỊi do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

6- Majjhimapannãsa aịthakathãpãỊi gọi Papanca- 
sũdanĩ aUhakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

7- Uparipannãsa aịthakathãpãỊi gọi Papancasũdanĩ 
atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Đồng-loại-bộ-kinh PãỊi 3 quyển 

8- Sagãthavaggasamyutta atthakathãpãỊi gọi 
Sãratthapakãsanĩ atthakathãpãỊỉ do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãbudhaghosa, Phật-lịch 976. 

9- Nidãnavagga và Khandhavaggasamyutta aịịha- 
kathãpãỊi gọi Sãratthapakãsanĩ atthakathãpãỊỉ do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãbudddhaghosa Phật-lịch 977 - 1000. 
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10- SãỊãyatanavagga Mahãvaggasamyutta atthakathã- 
pãỊi gọi Sãratthapakãsanĩ aUhakathãpãỊi do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Chi-bộ-kinh PãỊi có 3 quyển 

Anguttara atịhakathãpãỊi (pathama-dutiya- 
tatiya) (3 quyến) gọi Manorathapũranĩ atthakathãpãỊi 
do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 
977- 1000. 

* Chú-giải Tiểu-bộ-kinh PãỊi có 29 quyển 

14-15- Vỉsuddhỉmagga atịhakathãpãỊi (paịhama- 
dutiya) (2 quyển) do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãbuddha- 
ghosa, Phật-lịch 972. 

16- Khuddakapãịha aịthakathãpãỊi gọi Paramattha- 
jotikã atthakathãpãỉi do Ngài Đại-Truởng-lão Mahã- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

17- 18- Dhammapada atịhakathãpãỊi (paịhama-dutiya) 
(2 quyển) do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, 
PhậưlỊch 977- 1000. 

19-20- Suttanĩpãta aịthakathãpãỊi (paịhama-dutiya) 
(2 quyến) gọi Paramatthajotikã atthakathãpãỊi do Ngài 
Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

21-27- dãtaka aịthakathãpãỊi (pathama-dutiya-tatiya- 
catuttha-pancama-chattha-sattama) (7 quyến) do Ngài 
Đại-Truởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

28- Udãna atthakathãpãỊi gọi Paramatthadĩpanĩ 
atthakathãpãỉi do Ngài Đại-Truởng-lão Dhammapãla, 
Phạt-bch 1100 - 1200^ 

29- Itivuttaka atthakathãpãịỉ gọi Paramatthadĩpanĩ 
atthakathãpãỊỉ do Ngài Đại-Truởng-lão Dhammapãla, 
Phạt-lỊch 1100- 1200. 
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30- Vimãnavatthu aUhakathãpãỊi gọi Paramattha- 
dĩpanĩ atịhakathãpãU do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

31- Petavatthu aịthakathãpãỊi gọi Paramatthadĩpanĩ 
atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, 
Phạt-lỊch 1100- 1200. 

32- 33- Theragãthã atthakathãpãỊi (paịhama-dutiya) 
(2 quyến) gọi Paramatthadĩpanĩ aịthakathãpãỊi do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

34- Therĩgathã atịhakathãpãỊi gọi Paramatthadĩpanĩ 
atthakathãpãỊỉ do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, 
Phạt-lỊch 1100- 1200. 

35- Cariyãpiịaka atthakathãpãịỉ gọi Paramattha- 
dĩpanĩ aịthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

36- CũỊaniddesa-netti aịthakathãpãỊi gọi Saddhamma- 
jotikã atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Upasena. 

37- Mahãniddesa aUhakathãpãỊi gọi Saddhamma- 
jotikã atthakathãpãỉi do Ngài Đại-Trưởng-lão Upasena. 

38- Buddhavamsa atịhakathãpãỊi gọi Madhurattha- 
vilãsinĩ atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Buddhadatta, Phật-lịch hơn 900. 

39- 40- Patỉsambhidãmagga atthakathãpãỊi (paịhama- 
dutiya) (2 quyến) gọi Saddhammapakãsanĩ atthakathã- 
pãỊỉ do Ngài Đại-Truởng-lão Mahãnãma, Phật-lịch 1061. 

41-42- Ảpadãna atthakathãpãỉi (paịhama-dutiya) (2 
quyển) gọi VisuddhajanavUãsinĩ do Ngài Đại-Truởng- 
lão Poranãcariya. 


3- Chú-giải Tạng Vi-diệu-pháp PaỊi có 3 quyển: 
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1- Dhammasanganĩ atthakathãpãỊi gọi Atthasãlinĩ 
atthakathãpãỊỉ do Ngài Đại-Trưởng-lão, Mahãbuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Vibhanga atthakathãpãỊi gọi Sammohavinodanĩ 
atthakathãpãỊi do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pancapakamna atthakathãpãỊi do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Bộ Abhỉdhammatthasangaha xem như là Chú-giải'^^^ 

Chú-gỉảỉ Pãỉi (AtthakathãpãỊi) gồm có 51 quyển được 
phân chia theo mỗi Tạng PãỊi như vậy. 


TikapaỊi - AnutikapaỊi 

(Phụ-chú-giải - Phụ-theo-chú-giải) 

Phụ-chú-giải Pãụ (TĩkãpãỊi) và Phụ-theo-chú-giải 
PãỊi (AnuịĩkãpãỊi) gồm có 26 quyển được phân chia theo 
mỗi Tạng như sau: 

1- Phụ-chú-giải Tạng Luật có 7 quyển 

1-2-3- Sãratthadĩpanĩtĩkã (pathama-dutiya-tatiya) (3 
quyển) do Ngài Trưởng-lão Sãriputta, Phật-lịch 1707 - 
1725. 

4-5- Vimativinodanĩịĩkã (paịhama-dutiya) (2 quyến) 
do Ngài Đại-Trưởng-lão CoỊiyakassapa. 


* Bộ Abhidhammatthasangaha xem như là Chú-giải, do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha vào khoảng thời gian sau Ngài Đại-Truởng-lão Buddha- 
ghosa. Ngài Đại-Truởng-lão Anuruddha biên soạn 3 bộ: Paramattha- 
vinicchaya, Nãmarũpapariccheda, Abhidhammatthasangaha. Riêng bộ 
Abhidhammatthasangaha dù là bộ nhỏ vẫn có sự lợi ích lớn đối với người 
ban đầu học hỏi nghiên cứu về tạng Vi-diệu-pháp, xem là “Bộ-cấm-nang 
của môn Vi-diệu-pháp”. 
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6- Vajirabuddhitika do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Vajirabuddhi. 

7- Kankhãvitaranĩpurãna-abhinavatĩkã gọi Vinayattha- 
maíyũsãtĩkã do Ngài Đại-Trưởng-lão Buddhanãga. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Luật PãỊi như: 

- Vỉnaỵãlankãratĩkã (pathama-dutỉỵa) (2 quyển). 

- Vinayavinicchayaịĩkã (paịhama-dutiya) (2 quyến). 

- Khuddasikkhã, Mũlasikkhãtĩkã, V. V... 

2- Phụ-chú-giải Tạng Kỉnh PãỊi có 16 quyển phân 
chia theo mỗi bộ (nikãya) như sau: 

* Phụ-chú-giải Trường-bộ-kinh PãỊi có 5 quyển 

1- Sĩlakkhandhavaggatĩkã gọi Lĩnatthapakãsanãtĩkã 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 
1200 . 

2- 3- Sĩlakkhandhavagga abhinavaịĩkã (paịhama- 
dutiya (2 quyến) gọi Sãdhụịanaviỉãsinĩtĩkã do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nãnãbhivaĩnsadhammasenãpati. 

4- Mahãvaggatĩkã gọi Lĩnatthapakãsanãtĩkã, do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

5- Pãthikavaggaịĩkã gọi Lĩnatthapakãsanãịĩkã, do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

* Phụ-chú-giải Trung-bộ-kinh PãỊi có 3 quyển 

6- 7- Mũlapannãsatĩkã (pathama-dutiya) (2 quyển) gọi 
Lĩnatthapakãsanĩtĩkã do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhamma- 
pãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

8- Majjhima-Uparipannãsatĩkã gọi Lĩnatthapakãsanĩ- 
tĩkã do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 
1100 - 1200 . 
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* Phụ-chú-giải Đông-loại-bộ-kinh PaỊi có 2 quyên 

9-10- Samyuttatĩkã (pathama-dutiya) (2 quyển) gọi 
Lĩnatthapakãsanãtĩkã do Ngài Đại-Truởng-lão Dhamma- 
pãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

* Phụ-chú-giải Chi-bộ-kinh có 3 quyển 

11-12-13- Anguttaraịĩkã (paịhama-dutiya-tatiya) (3 
quyến) gọi Sãratthamanjũsãtĩkã do Ngài Đại-Truởng- 
lão Sãriputta, Phật-lịch 1707 - 1725. 

* Phụ-chú-giải Tiểu-bộ-kinh có 3 quyển 

14-15- Vỉsuddhỉmaggamahãtĩkã (paịhama-dutiya) (2 
quyến) gọi Paramatthamanjũsãtĩkã do Ngài Đại- 
Truởng-lão Dhammapãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

16- Nettiịĩkã và Nettivibhãvinĩịĩkã do Ngài Đại- 
Truởng-lão Saddhammapãla, Phật-lịch 1986. 

3- Phụ-chú-giải - Phụ-theo-chú-giải về Tạng Vi- 
diệu-pháp PãỊi có 3 quyển: 

1- Dhammasanganĩmũlaịĩkã do Ngài Đại-Truởng-lão 
Ãnanda và phần AnutĩkapãỊi do Ngài Đại-Truởng-lão 
Dhammapãla. 

2- Vibhangamũỉatĩkã do Ngài Đại-Truởng-lão Ãnanda 
và ỹhần Anutĩkã do Ngài Đại-Truởng-lão Dhammapãla. 

3- Pancapakaranamũlaịĩkã do Ngài Đại-Truởng-lão 
Ãnanda và phần AnutĩkãpãỊi do Ngài Đại-Truởng-lão 
Dhammapãla. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Vi-diệu-pháp: 

- Abhỉdhammavatãratĩkã (2 quyển). 

- Manỉsãrãmanjũsãtĩkã (2 quyến). 

- Abhidhammavibhãvanĩịĩkã, v.v... 
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Phụ-chú-giải PãỊi (TĩkapãỊi) và Phụ-theo-chú-giải 
PãỊi (AnutĩkãpãỊi) gồm có 26 quyển được phân chia theo 
mỗi Tạng như sau: 

- Tạng Luật có 7 quyển. 

- Tạng Kinh có 16 quyển. 

- Tạng Vi-diệu-pháp có 3 quyển. 


1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisasana) 


Pháp-học Phật-gỉáo đó là Tam-tạng PaỊi và Chú-giải 
PãỊi đã có từ thời-kỳ Đức-Phật. Sau khi Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn, trải qua thời gian lâu, các hàng hậu sinh 
theo học Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi không phải vị 
nào cũng có khả năng hiểu rõ đúng đắn theo chánh-pháp. 


Do đó, quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc thông-thuộc 
và thấu-suốt Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, nên quý 
Ngài biên soạn thêm những bộ Phụ-chú-giải Pãịi 
(TĩkãpãỊi) và bộ Phụ-theo-chú-gỉảỉ PãỊỈ (AnutĩkãpãỊi) 
để giảng giải những điều khó hiểu trong Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi. 


Tam-Tạng PaỊi (Tipitakapaịi) là gì? 

Tam-tạng PãỊi đó là Tạng Luật PãỊi, Tạng Kinh PãỊi, 
Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi mà Đức-Phật đã chế định, đã 
thuyết giảng suốt 45 năm, kể từ khi trở thà nh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
cho đến trước khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 

Trong bộ Tam-tạng PãỊi này, không chỉ có lời giáo 
huấn của Đức-Phật, mà còn có lời của chư Thánh A-ra- 
hán, chư-thiên, phạm-thiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
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v.v... Những lời ây được Đức-Phật nhăc lại, hoặc xác 
nhận, cũng được xem như là lời dạy của Đức-Phật. 

Chú-giải Pãịi (Atthakathãpãịi) là gì? 

Chú-giải^ PãỊỉ đó là những lời giảng giải những điều 
nào khó hiểu từ trong Tam-tạng PãỊi, để giúp cho hiểu 
biết đúng đắn theo chánh-pháp. Có khi chính Đức-Phật 
giảng giải những điều ấy gọi là pakinnakadesanã: Đức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ; có khi 
chư Thánh A-ra-hán giảng giải. 

Qua các thời-kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi đều có các 
Chú-gỉảỉ PãỊi. Các Chú-giải ấy được gom lại thành các 
bộ lớn gọi là bộ Đại-chú-giải (mahã-ãưhakathãpãỊi). 

Vào thời-kỳ Phật-lịch khoảng 972 năm (sau khi Đức- 
Phật tịch diệt Niết-bàn), Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
buddhaghosa là Bậc có trí-tuệ siêu việt, thông-thuộc và 
thấu-suốt Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa từ xứ Ấn- 
Độ đi sang đảo quốc Srilankã. Lần đầu tiên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa biên soạn bộ Vỉsuddhỉ- 
magga (Thanh-Tịnh-đạo) vào năm Phật-lịch 972. 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa xin 
phép chư Đại-Trưởng-lão trên đảo quốc Srilankã cho 
Ngài dịch toàn bộ Đại-chú-giải (Mahã-atthakathãpãỊí) 
bằng tiếng Sihali ra tiếng PãỊi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa có trí-tuệ 
siêu-việt, thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi, nên Ngài Đại-Trưởng-lão có khả năng đặc 
biệt phân loại toàn bộ Đại-chú-giải ra theo từng mỗi 
Tạng PãỊi riêng biệt: Chú-giải Tạng Luật Pãỉi, Chú-giải 
Tạng Kinh PãỊi, Chú-gỉảỉ Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa phân loại 
Chú-giải PãỊi theo mỗi Tạng PãỊi, phân chia ra thảnh mỗi 
phần, mỗi đoạn, mỗi điều-giới, mỗi bài kinh, bài kệ, đặc 
biệt mỗi chữ khó hiểu trong mỗi đoạn, mỗi câu v.v... 

Công trình dịch thuật toàn bộ Chú-giải từ tiếng Sihali 
ra tiếng PãỊi, rồi phân loại ra từng Tạng (Pitaka), từng 
Bộ (Nikãya), ... để lại cho các đàn hậu sinh đuợc dễ 
dàng thuận lợi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo. 

Phụ-chủ-giải (Tĩkãpãịi) và Phụ-theo-chú-giải 

(Anutĩkãpãịi) là gì? 

Những bộ Phụ-chủ-giải PãỊi (TĩkãpãỊi) và bộ Phụ- 
theo-chú-giải PãỊi (AnuịĩkãpãỊi) là những lời giảng giải, 
giải thích những điều khó hiểu từ trong Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi. Những bộ sách này đuợc biên soạn sau 
khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn trải qua nhiều năm sau. 

Chu Đại-Truởng-lão suy xét thấy các thế hệ hậu sinh 
có trí-tuệ mỗi ngày một kém dần, cho nên, việc theo học 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi để hiểu biết đúng đắn 
theo chánh-pháp không phải là việc dễ dàng. 

Vì vậy, quý Ngài Đại-Tnrởng-lão tiền bối là những 
Bậc thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi đã dày công biên soạn ra những bộ Phụ-chú-giải 
PãỊi (TĩkãpãỊi) và bộ Phụ-theo-chú-giải PãỊi (Anuịĩkã- 
pãỊi) này, để giúp cho thế hệ hậu sinh theo học pháp-học 
Phật-giáo đuợc dễ hiểu, hiểu đúng lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 

Pháp-học Phật-gỉáo là nền tảng căn bản của pháp- 
hành Phật-giáo. Cho nên, hành giả cần phải học và hiểu 
biết đúng theo pháp-học Phật-giáo đó là điều tối u quan 
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trọng, bởi vì, nêu khi hành-giả hiêu đúng pháp-học Phật- 
giảo, rồi mới có thể thực-hành đúng theo pháp-hành 
Phật-giảo đó là thực-hành đúng theo phảp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Nếu khi thực-hành đúng theo phảp-hành thiền-tuệ thì 
mới dẫn đến kết quả chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là 
pháp-thành Phật-giáo, pháp giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu hành-giả học hiểu không đúng về pháp-học Phật- 
giáo thì thực-hành không đúng pháp-hành Phật-giáo. 

Nếu hành-giả thực-hành không đúng pháp-hành 
thiền-tuệ thì không dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không thế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, cũng không thể giải thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, hành-giả muốn thực-hành đúng theo pháp- 
hành Phật-giáo đó là thực-hành đúng theo pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, thì nên 
theo học pháp-học Phật-giáo đó là học Tam-tạng PãỊi và 
Chủ-gỉảỉ PãỊi. Neu chua hiểu rõ thì theo học thêm các 
bộ Phụ-chú-giải PãỊi (TĩkãpãỊi) và bộ Phụ-theo-chú- 
giải PãỊỉ (AnutĩkãpãỊi) đế cho hiếu rõ. 

Khi đã hiểu biết rõ phần pháp-học Phật-giáo rồi, 
hành-giả cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo đó là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thỉền-tuệ đuợc thuận lợi. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử là chu tỳ-khuu, sa- 


' Nên tìm hiểu đầy đủ trong bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo,” quyển III: Pháp- 
Hàrih-Giới; quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và quyển X: Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ, cùng soạn-giả. 
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di, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên theo học pháp-học 
Phật-giáo để hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
làm nền tảng căn bản cho pháp-hành Phật-giảo. 

Công việc theo học pháp-học Phật-giáo còn là một 
bổn phận thiêng liêng của hàng thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
và duy trì pháp-học Phật-giáo đuợc truờng tồn lâu dài 
trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
cho chính mình và truyền dạy đến những nguời khác, 
cùng nhau bảo tồn pháp-học Phật-giáo đuợc truờng tồn 
đến 5.000 năm tuổi thọ Phật-giáo, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh, nhất là chu- 
thiên và nhân-loại. 

Hơn nữa, ngôn ngữ PãỊỈ (PãỊỉbhãsã) vốn là ngôn ngữ 
của dân Magadha Mũlabhãsã là ngôn ngữ gốc mà cbir 
Phật quá-khứ, Đức-Phật hiện-tại, chư Phật vị-lai đều sử 
dụng thuyết-pháp tế độ chúng-sinh, nên nguời nào học 
Tam-tạng Pãịi và Chủ-giải Pãịi đuợc luu-trữ trong tâm 
không bao giờ bị mai một theo thời gian và không gian 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisãsana) 

Sau khi đã học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ pháp-học 
Phật-giảo ở giai đoạn đầu, rồi tiếp theo giai đoạn giữa là 
hành phảp-hành Phật-giáo. 

Pháp-hành Phật-giáo là gì? 

Pháp-hành Phật-giáo có nhiều pháp, trong đó có 3 
pháp-hành chính là: 

* Pháp-hành-giới. 

* Pháp-hành thiền-định. 

* Pháp-hành thỉền-tuệ. 
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1- Pháp-hành-gỉới là gì? 

Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ỷ 
đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khau tránh xa mọi hành-ảc. 
Hành-giả thực-hành pháp-hành-giới có tác-ỷ đại-thiện- 
tâm tránh xa 3 thân hành điều ác và tránh xa 4 khấu nói 
điều ác, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và 
trọn vẹn, đế làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triến. 

Giới của mỗi hàng tha nh -văn đệ-tử khác nhau: 

- Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có ngũ-giới và bát-giới ãịĩvatthamakasĩỉa là thường giới. 
Ngoài ra, cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn có thể thọ trì bát- 
giới uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, thập-gỉới, tùy 
theo khả năng của mỗi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đối với bậc xuất-gia: 

* Vị sa-dỉ cỏ 10 sa-dỉ-gỉới, 10 đỉều-gỉớỉ hoại phẩm 
hạnh sa-di, 10 giới hành phạt, 75 điều-giới hành, ... 14 
pháp- hành như tỳ-khưu,... 

* Vị tỳ-khưu có tứ thanh-tịnh-giới. Trong tứ thanh- 
tịnh-giới ấy, có Bhỉkkhupãtỉmokkkasĩla có 227 điều-giới, 
nếu tính đầy đủ trong Tạng Luật thì có 91.805.036.000 
điều-giới. 

Muốn giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn, thanh- 
tịnh, điều trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi, hiểu rõ 
kỹ càng tất cả mọi điều-giới của mình, rồi mới có thể 
thực-hành pháp-hành-gỉới tránh xa mọi hành ác do 
thân và khẩu, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, làm cho thân và khẩu được thanh-tịnh. 


^ Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển III: Pháp-Hành- 
Giới, cùng soạn-giả. 
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Do năng lực của giới có thê diệt được phiên-não loại 
thô ở thân và khấu (vitikkamakilesa), đế làm nền-tảng 
cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được 
phát triển. 

2- Pháp-hành thỉền-định là gì? 

Pháp-hành thiền-định là pháp-hành dẫn đến định-tâm 
trong một đổi-tượng-thiền-định duy nhất, đế chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới. 

Muốn thực-hành pháp-hành thiền-định, trước tiên, 
hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu cho hiểu biết rõ 
về 40 đề-mục thỉền-định, rồi chọn một đề-mục thiền- 
định nào thích họp với bản tá nh riêng của mì nh . 

Sau đó, hành-giả học hỏi kỹ càng phương pháp thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy. 

Khi đã chọn đề-mục thiền-định rồi, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy 
làm đối-tượng. Hà nh giả chỉ có định-tâm trong đối-tượng- 
thiền-định duy nhất ấy mà thôi. 

Nếu đề-mục thiền-định sắc-giới ấy là đề-mục thiền- 
định có thể dẫn đến chứng đắc tuần tự 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm thì 5 bậc thiền sắc-giới phát sinh như sau: 

5 Bậc thiền sắc-giói 

* Thiền sẳc-giới có 5 bậc đối với hành-giả thuộc về 
hạng mandapuggala là hành-gỉả có trỉ-tuệ trung bình, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự như sau: 

- Đệ nhẩt thiền sẳc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự 
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được 5 pháp-chướng-ngại là tham-dục, sãn-hận, buôn- 
chán - buồn-ngủ, phóng-tâm - hốỉ-hận, hoài-nghi. 

- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chi-thiền là 
quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được chi-thiền 
hướng-tâm. 

- Đệ tam thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhất-tâm do chế ngự được chi thiền quan-sát. 

- Đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tăm có 2 chi thiền là lạc, 
nhất-tâm do chế ngự được chi thiền hỷ. 

- Đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhẩt-tâm do thay thế chi thiền lạc bằng chi thiền xả. 

4 Bậc thiền sắc-giói 

* Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền đối với hành-giả 
thuộc về hạng tikkhapuggala là hành-giả có trỉ-tuệ sắc 
bén nhanh nhạy, thực-hành pháp-hành thiền-định đến khi 
chứng đắc đến đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có khả 
năng chế ngự được 2 chi-thiền là hướng-tâm và quan- 
sát cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sẳc-giới có 3 chi-thiền. 

Cho nên, hành-giả thuộc về hạng người tỉkkha- 
puggala thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc 4 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm như sau: 

- Đệ nhẩt thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự 
được 5 pháp-chướng-ngại là tham-dục, sân-hân, buồn- 
chán - buồn-ngủ, phóng-tâm - hốỉ-hận, hoài-nghi. 

- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được 2 chi-thiền hướng-tâm và 
quan-sát. 

- Đệ tam thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền là lạc, 
nhẩt-tâm do chế ngự được chi thiền hỷ. 
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- Đệ tứ thiên săc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiên là xả, 
nhẩt-tâm do thay thế chi-thiền lạc bằng chi-thiền xả. 

Sau khi đã chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giớỉ thỉện-tâm, 
nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm thì hành 
giả cần phải thay đổi đối-tuợng sang đề-mục-thiền vô- 
sắc-giới. 

* Thiền vô-sẳc-giớỉ thỉện-tâm có 4 bậc thiền mà mỗi 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào chỉ có riêng biệt mỗi 
đề-mục-thiền vô-sắc-giới ấy mà thôi, nên có 4 đề-mục- 
thiền vô-sắc-giới dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Cho nên, hành-giả chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm nhu sau: 


4 Bậc thiền Vô-sắc-giói 

- Đệ nhất thiền vô-sắc-giới gọi là “Không-vô-biên-xứ- 
thỉền ” có 2 chi-thiền là xả, nhẩt-tâm. 

- Đệ nhị thiền yô-sắc-giới gọi là “Thức-vô-biên-xứ- 
thỉền ” có 2 chi-thiền là xả, nhẩt-tâm. 

- Đệ tam thiền vô-sẳc-giới gọi là “Vô-sở-hữu-xứ- 
thỉền ” có 2 chi-thiền là xả, nhẩt-tâm. 

- Đệ tứ thiền vô-sẳc-giới gọi là “Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền ” có 2 chi-thiền là xả, nhẩt-tâm. 

Nhu vậy, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 
chi-thiền giống nhau, chỉ có khác nhau là mỗi đề-mục- 
thiền vô-sắc-giới riêng biệt nào để chứng đắc mỗi bậc 
thiền vô-sắc-giới ấy mà thôi.'^^'* 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thiền-ĐỊnh, phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, cùng soạn-giả. 
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5 bậc thiên săc-giới và 4 bậc thiên vô-săc-giới đêu có 
khả năng diệt phiền-não bằng cách chế ngự được phiền- 
não loại trung trong tâm (pariyuịthãnakilesa), phiền-não 
không phát hiện ra bên ngoài thân và khẩu. 

Hành-giả có thể nhập-thỉền (ịhãnasamãpatti) để huởng 
sự an-lạc của bậc thiền, và có thể luyện 5 phép-thần- 
thông tam-giới. 

5 Phép-thần-thông Tam-giói 

1- Iddhividha abhinĩiã: Đa-dạng-thông là phép-thần- 
thông có khả năng biến hoá một nguời thà nh nhiều 
nguời, xuất hiện đến một nơi, đi xuyên qua núi, qua 
tuờng, bay trên hu không, chui xuống mặt đất, v.v... 

2- Dỉbbacakkhu abhinnã: Thiên-nhãn-thông là phép- 
thần-thông có khả năng nhìn thấy khắp mọi nơi trong cõi 
nguời, các cõi trời dục-giới, ... nhu mắt của chu-thiên. 

3- Dibbasota abhỉiínã: Thiên-nhĩ-thông là phép-thần- 
thông có khả năng nghe đuợc các thứ tiếng gần xa khắp 
mọi nơi như tai của chư-thiên. 

4- Paracittavijãnana abhinnã: Tha-tâm-thông là phép 
thần thông có khả năng biết được ý nghĩ của người khác, 
chúng-sinh khác, ... 

5- Pubbenivãsãnussati abhỉỉinã: Tiền-kỉếp-thông là 
phép-thần-thông có khả năng nhớ lại những tiền-kiếp 
của mình với đủ chi tiết, như tiền-kiếp sinh làm loài 
chúng-sinh nào, kiếp sống như thế nào, v.v... 

Đó là 5 phép-thần-thông thuộc về tam-giới.'^^^ 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, phương pháp tập luyện phép-thân-thông. 
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* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định nếu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc cao 
nào cuối cùng, sau khi hành-giả chết, chắc chắn bậc 
thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền uu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp, hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 1 trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, đuợc sinh 
trên tầng trời sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm ấy. 

Và hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc 
cao nào cuối cùng, sau khi hành-giả chết, chắc chắn bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền uu 
tiên cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 4 cõi 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên, đuợc sinh trên tầng trời vô 
sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền vô sắc-giới quả-tâm ấy. 

Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm còn có thể làm nền tảng, làm đối-tuợng 
cho pháp-hành thiền-tuệ. 


3- Pháp-hành thiền-tuệ là gì? 


Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, 
danh-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải 
vô-ngã, của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 
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Muốn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên, hả nh - 
giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ kỹ càng tất cả các đối- 
tượng thiền-tuệ đó là thân, thọ, tâm, pháp, là đối-tượng 
của pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân nỉệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thọ nỉệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Tăm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Pháp nỉệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thân nỉệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ và tâm niệm-xứ thuộc về danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ thuộc về sẳc-pháp, danh-pháp. 

sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng của pháp-hành 
thiền-tuệ. 

* Hành-giả còn là phàm-nhân thuộc hạng người tam- 
nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đoi-tượng-thiền- 
tuệ là sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có khả năng 
dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới; tiếp tục trí-tuệ-thiền-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại 
phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-lưu. 
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Bậc Thánh Nhập-lmi sau khi chết, vĩ nh viễn không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới nữa, chỉ còn tái-sinh 
trong cõi thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 ấy, bậc Thảnh Nhập-lim chắc chắn sẽ 
trở thảnh bậc Thảnh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Nếu Bậc Thánh Nhập-ỉưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại 
thô, trở thà nh bậc Thánh Nhẩt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai sau khi chết, chỉ còn tái-sinh 
một kiếp trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới mà thôi. 

Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Nếu Bậc Thảnh Nhẩt-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Bẩt-lai Thảnh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại vi- 
tế không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 
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Bậc Thánh Bẩt-lai sau khi chết, không còn trở lại tái- 
sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh trên cõi trời 
sắc-giới mà thôi. Bậc Thánh Bẩt-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
cõi trời sắc-giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Nấu Bậc Thánh Bẩt-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì tri-tuệ-thỉền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-phảp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành Phật-giáo có quả trực tiếp là Pháp-thành 
Phật-giáo. 

3- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedhasãsana) 

Pháp-thành Phật-giáo là gì? 

Pháp-thành Phật-giáo là quả của pháp-hành Phật- 
giáo đó là quả trực tiếp của pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn là quả của pháp-hành thiền-tuệ. 

4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả liên quan nhân với quả 
tương xứng với nhau, Thánh-đạo-tâm nào sinh rồi diệt 
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liền cho Thánh-quả-tâm ấy sinh không có thời gian 
khoảng cách trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ẩy 
(Maggavĩthicitta). 

4 Thánh-đạo 4 Thánh-quả 

Nhập-lim Thánh-đạo Nhập-lưu Thánh-quả. 

Nhẩt-lai Thánh-đạo Nhẩt-lai Thánh-quả. 

Bẩt-lai Thánh-đạo Bẩt-lai Thảnh-quả. 

A-ra-hán Thánh-đạo A-ra-hán Thánh-quả. 

Nỉết-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm mà thôi. 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn gọi là 9 pháp siêu-tam-giới. 


Sự liên quan giữa pháp-học, pháp-hành, pháp-thành 

- Pháp-học Phật-giảo là nhân có pháp-hành Phật- 
giáo là quả. 

- Pháp-hành Phật-giáo là nhân có pháp-thành Phật- 
gỉáo là quả. 

Sự liên quan giữa phảp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phật-gỉáo là sự liên quan theo 
nhân với quả với nhau. Cho nên, khi pháp này phát triển, 
thì pháp kia cũng phát triển, trái lại khi pháp này suy 
thoái, khiến cho pháp kia cũng suy thoái. 

Phật-giáo suy thoái (Sãsana Antaradhãna) 

Phật-gỉáo đó là lời giáo huấn của Đức-Phật vô cùng 
cao siêu, vô cùng vi-tế. Cho nên, các hàng thanh-vãn đệ- 
tử của Đức-Phật là chư tỳ-khưu, chư tỳ-khim-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ giữ gìn, duy trì, bảo tồn pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp-thành Phật-giáo bằng 
trí-tuệ ba-la-mật, chắc chắn không phải là bằng cách 



454 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


nào khác, mà trỉ-tuệ ba-la-mật của các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng bị suy giảm dần, 
giảm dần theo thời gian. 

Vì vậy, Phật-giáo bị mai một dần, bị suy thoái dần, 
theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 

Thời-kỳ đầu: Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, và 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, Phật-giáo phát triển 
theo thời gian. 

về sau trải qua thời gian lâu, Phật-giáo bị suy thoái 
dần theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm, bởi 
vì, các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật không còn đủ 
khả năng trí-tuệ ba-la-mật để giữ gìn, duy trì, bảo tồn 
Phật-giáo vô cùng cao siêu, vô cùng vi-tế. 

Trong Chú-gỉảỉ Chỉ-bộ-kỉnh phần Ekakanỉpãta, giải 
thích về Phật-giáo suy thoái như sau: 

* Pháp-thành Phật-giáo suy thoái, 

(Adhigama antaradhãna). 

* Pháp-hành Phật-giáo suy thoái, 

(Paịipatti antaradhãna). 

* Pháp-học Phật-giáo suy thoái. 

(Pariyatti antaradhãna). 

* Pháp-thành Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
học Phật-giáo cả 3 loại Phật-giáo này thuộc về danh- 
pháp đó là trỉ-tuệ ba-la-mật, không phải sắc-pháp, nên 
Phật-giáo bị suy thoái, bị mai một không phải do lửa 
thiêu hủy, cũng không phải nước lũ cuốn trôi, cũng 
không phải do bão tàn phá, mà Phật-giáo bị suy thoái 
dần, bị mai một dần do các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật là chư tỳ-khưu, chư sa-di, các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ càng ngày càng giảm dần trí-tuệ ba-la-mật. 
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nên càng ngày càng giảm dân đức-tin, giảm trí nhớ, 
giảm trí-tuệ. 

Đó là nguyên nhân làm cho Phật-giáo bị suy thoái. 

Pháp-học Phật-gỉáo, pháp-hành Phật-giảo, pháp- 
thành Phật-giảo đuợc phát triển hay bị suy thoái theo 
tuần tự theo sự liên quan nhân với quả. 

Pháp-học Phật-giáo là nhân, pháp-hành Phật-giáo là 
quả. Pháp-hành Phật-gỉáo là nhân, phảp-thành Phật- 
giáo là quả. 

Sở dĩ pháp-thành Phật-gỉáo càng ngày càng bị suy thoái 
là vì pháp-hành Phật-giáo càng ngày càng bị suy thoái. 

Pháp-hành Phật-giáo càng ngày càng bị suy thoái là 
vì pháp-học Phật-giáo càng ngày càng bị suy thoái, nên 
Phật-giáo dần dần bị suy thoái theo thời gian tuổi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm. 

Pháp-thành Phật-gỉáo suy đồi như thế nào? 

* Trong Chú-giải bài kinh Gotamĩsuttavannanã^^^ có 
đoạn giải thích pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm 
nhu sau: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, lục thông, tam-minh. 

- Một ngàn năm thứ nhì: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hán chỉ diệt tận được mọi phiền-não (sukkha- 
vipassaka) mà thôi. 


* Ang. Atthakanipatatthakatha, Gotamisuttavannana. 
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- Một ngàn năm thứ ba: Hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bất-laỉ. 

- Một ngàn năm thứ tư: Hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhất-ỉai. 

- Một ngàn năm thứ năm: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhập-lim, và cuối cùng không còn bậc Thánh-nhân nào 
trong cõi người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-gỉáo bị mai một, bị suy 
đoi hoàn toàn trong cõi người này. 

Theo Chú-giải Pãthikavaggatthakathã, Sampasãdanĩya- 
nĩyasuttavannanã, phần Tipitaka antaradhãnakathã^^^ và 
Chú-giải Chi-bộ-kinh Ekakanỉpãtatthakathã phần pahca 
antaradhãnãni đó là adhỉgama antaradhãna, paịipatti 
antaradhãna, pariyatti antaradhãna, lihga antaradhãna, 
dhãtu antaradhãna. 

* Pháp-thành Phật-giáo (adhigama antaradhãna) đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả bị mai một, bị suy đồi tuần 
tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với catupaịisambhidã: Tứ tuệ-phân-tỉch. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với chaỊãbhinnã: Lục thông. 


* Di. Pathikavaggatthakatha, Sampasadaniyasuttavannana, Tipitka antara- 

. - - - - ' 

dhãnakathã và Ang. Ekakanipãtatthakathã, phân Panca antarãdhãnãni. 
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- Một ngàn năm tiêp theo: Hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với tevijja: Tam-minh. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đẳc đến bậc Thánh 
A-ra-hán chỉ diệt tận được mọi phiền-não (sukkha- 
vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bẩt-lai, bậc Thánh Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Nhập-lưu và 
cuối cùng không còn ai có khả năng chứng đắc thành 
bậc Thánh-nhân trên cõi người này nữa. 

Neu những bậc Thánh-nhân còn hiện hữu trong cõi 
người này thì pháp-thành Phật-giáo vẫn chưa hoàn 
toàn bị mai một, bị suy đồi cho đến khi nào những bậc 
Thánh-nhân ẩy hết tuoi thọ, từ bỏ cõi người này, thiện- 
nghiệp cho quả táỉ-sỉnh hóa-sinh làm phạm-thiên trên 
cõi trời sắc-giới hoặc chư-thiên trong cõi trời dục-giới. 
Khi ẩy, trong cõi người hoàn toàn không còn bậc Thánh- 
nhân nào. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-gỉáo bị mai một, bị suy 
đồi hoàn toàn không còn trong cõi người này. 

Pháp-hành Phật-giáo bị suy thoái như thế nào? 

* Pháp-hành Phật-giáo (patipatti antaradhãna) đó là 
pháp-hành-giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ 
Phật-giáo 5.000 năm. 

Thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả thuộc hạng tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng chứng đắc thà nh các bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với lục thông càng ngày càng nhiều. 
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Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ còn có khả năng chứng đắc 
thành bậc Thánh A-ra-hán (sukkhavipassaka) không có 
bậc thiền sắc-giới. 

về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc các 
bậc Thánh thấp dần, theo tuần tự thời gian từ bậc Thánh 
Bẩt-lai, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đen thời-kỳ gần mãn tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 
năm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo và cuối cùng không còn 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ bị mai một, bị suy đồi trong cõi nguời. 

* Pháp-hành-gỉớỉ: Cũng nhu pháp-hành thiền-tuệ và 
pháp-hành thiền-định, thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả 
giữ gìn giới của mình trong sạch, đầy đủ và trọn vẹn. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, chu tỳ-khuu có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nên hết lòng tôn kính tất cả 
mọi điều-giới mà Đức-Phật đã chế định, ban hà nh cho 
tỳ-khuu, tỳ-khuu-ni. Chu tỳ-khuu, tỳ-khuu-ni nghiêm 
chỉnh giữ gìn mọi điều-giới của mình đuợc trong sạch 
trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, 
phảp-hành thiền-tuệ. 

về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, chu tỳ-khuu, 
tỳ-khuu-ni có đức-tin càng ngày càng giảm dần, xem 
thuờng những điều-giới nhẹ, nên phạm giới dubbhãsỉta 
ãpatti (giới nói bậy), phạm giới dukkata ãpattỉ (giới 
hành bậy), và dần dần tiếp theo phạm giới pãcittiya 
ãpattỉ (giới sám hối lỗi), phạm giới thullaccaya ãpatti 
(giới trọng). Các loại giới này còn thuộc về loại giới nhẹ. 
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Từ đó về sau, thời gian theo tuần tự tỳ-khuu, tỳ-khuu- 
ni phạm giới nặng, nhu phạm giới Saĩĩighãdisesa ãpatti 
(giới hành phạt), nhung vẫn còn giữ phẩm hạnh tỳ-khuu, 
tỳ-khuu ni, cho đến khi tỳ-khuu, tỳ-khuu-ni nào phạm 
giới pãrãjika ãpatti (giới bại hoại), khi ấy, tỳ-khuu, tỳ- 
khuu-ni ấy không còn phẩm hạnh tỳ-khuu, phẩm hạnh 
tỳ-khuu-ni nữa. 

Thời-kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần 
thứ tu tại Đảo quốc Srilankã, 450 năm sau Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, khi ấy, tỳ-khuu-ni-Tăng vẫn 
còn, khoảng 500 năm sau Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn, tỳ-khưu-ni-tăng không còn nữa, chỉ còn có 
chư tỳ-khưu-tăng tồn tại cho đến nay mà thôi. 

Theo tuần tự thời gian đến khi gần mãn tuổi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm, tỳ-khuu có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, nên giữ gìn giới-hạnh của mình không còn trong 
sạch, cho đến khi không còn hành-giới nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành-giớỉ bị mai một, bị suy đồi 
và cũng là thời-kỳ pháp-hành Phật-giáo bị suy đồi trong 
cõi người. 

Pháp-học Phật-giáo bị suy thoái như thế nào? 

Pháp-học Phật-gỉáo đó là học Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi, lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Pháp-học Phật-giáo là nhân, pháp-hành Phật-giáo là 
quả, nhân và quả đi đôi với nhau. 

Sở dĩ, pháp-hành Phật-giáo bị mai một, bị suy thoái 
dần tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm 
là vì pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đồi theo thời 
gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm ấy. 

Ban đầu, chu Đại-Truởng-lão, chu Truởng-lão học 
thuộc lòng giữ gìn duy trì Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
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PaỊi Pháp-học Phật-giáo đây đủ y theo bản chánh qua 
các kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

về sau, tuần tự theo thời gian chu Đại-Truởng-lão và 
chu Truởng-lão thông-thuộc, thấu-suốt Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi đã tịch diệt không còn trong cõi nguời. 

Chỉ còn chu tỳ-khuu có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, trí-tuệ ba-la-mật kém, nên không đủ khả năng học 
thuộc lòng trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Đó là nguyên nhân làm cho phảp-học Phật-giảo bị 
mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm nhu sau: 

Tam-tạng PãỊỈ là Tạng Luật PãỊi, Tạng Kinh Pãỉi, Tạng 
Vi-diệu-pháp PãỊi bị mai một, bị suy đồi theo tuần tự: 

Trong Tam-tạng PãỊi ấy, truớc tiên Tạng Vỉ-dỉệu-pháp 
PãỊỈ (AbhidhammapitakapãỊi) bị mai một, bị suy đồi. 

* Tạng Vi-diệu-pháp Pãịi gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ DhammasangaụĩpãỊi: Bộ Pháp-hội-tụ gồm tất 
cả các chân-nghĩa-pháp thảnh nhóm Mãtikã. 

2- Bộ Vibhangapãịi: Bộ Pháp-phân-tỉch gồm các 
pháp phân tích ra 18 loại, ... 

3- Bộ DhãtukathãpãỊỈ: Bộ Pháp-phân-loạỉ gồm các 
pháp phân loại thảnh ngũ-uân (khandha ),... 

4- Bộ PuggalapaũnattipãỊi: Bộ Pháp-nhân-chế-định 
phân biệt các hạng nguời khác nhau. 

5- Bộ KathãvatthupãỊi: Bộ Pháp-luận-đề đặt vấn đề 
phá tan mọi tà thuyết, trở lại Chánh-pháp. 

6- Bộ YamakapãỊi: Bộ Pháp-song-đối gồm các câu 
hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

7- Bộ Patthãnapãịỉ: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccaya) có quan hệ với nhau. 
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* Bộ PatthanapaỊi: Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và 
rộng nhất, sâu sắc và vi-diệu nhất trong Phật-giáo. 

Trong 7 bộ này, đầu tiên bộ PatthãnapãỊỉ: Bộ Pháp- 
duyên-hệ là bộ lớn nhất, vi-tế sâu sắc nhất, bị mai một 
truớc; tiếp theo bộ YamakapãỊi: Bộ Pháp-song-đoi; tuần 
tự đến bộ KathãvatthupãỊi: Bộ Pháp-luận-đề, bộ 
PuggaỉapannattipãỊi: Bộ Nhân-chế-định, bộ Dhãtu- 
kathãpãỊi: Bộ Pháp-phân-loại, bộ VibhangapãỊi: Bộ 
Pháp-phân-tỉch, cuối cùng bộ Dhammasanganĩpãlỉ: Bộ 
Pháp-hội-tụ bị mai một, bị suy đồi cuối cùng. 

Dù Tạng Vỉ-dỉệu-pháp PãỊi bị mai một, bị suy đồi 
hoàn toàn, nhung còn Tạng Kinh PãỊi và Tạng Luật PãỊi 
là pháp-học Phật-giáo vẫn còn tồn tại. 

Tiếp theo Tạng Kỉnh PãỊi (SuttantapitakapãỊi) bị mai 
một, bị suy đồi. Tạng Kinh PãỊi có 5 bộ lớn: 

- DĩghanikãyapãỊi (Trường-bộ-kỉnh) 

- MajjhimanikãyapãỊi (Trung-bộ-kinh) 

- SamyuttanikãyapãỊi (Đồng-loại-bộ-kinh) 

- AnguttamnikãyapãỊi (Chi-bộ-kinh) 

- KhuddakanikãyapãỊi (Tiếu-bộ-kinh) 

Trong 5 bộ này, đầu tiên AúguttaranikãyapãỊi: Chi- 
bộ-kinh bị mai một truớc. Chi-bộ-kinh có 11 phần, gồm 
những bài pháp, bài kinh có 1 chi, 2 chi, 3 chi, v.v... cho 
đến những bài kinh có 11 chi. 

* AnguttaranikãyapãỊi, truớc tiên, những bài kinh có 
11 chi bị mai một truớc, tiếp theo những bài kinh có 10 
chi và tuần tự đến những bài kinh có 9 chi, có 8 chi, có 7 
chi, có 6 chi, có 5 chi, có 4 chi, có 3 chi, có 2 chi, cuối 
cùng những bài pháp 1 chi bị mai một hoàn toàn. 

Chi-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 
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* Tiếp theo Samyuttanỉkayapalỉ: Đồng-loại-bộ-kinh 
bị mai một, bị suy đồi. Đồng-loại-bộ-kinh có 5 phần: 

- SagãthãvaggasamyuttapãỊi 

- NidãnavaggasamyuttapãỊi 

- KhandhavaggasamyuttapãỊi 

- SãỊãyatanasatnyuttapãỊi 

- MahãvaggasamyuttapãỊi 

Trong 5 phần này, trước tiên phần Mahãvagga- 
samyuttapãỉi bị mai một trước, tiếp theo phần 
SãlãyatanasamyuttapãỊi, tuần tự đến phần Khandha- 
vaggasamyuttapãU, phần NidãnavaggasamyuttapãỊi và 
cuối cùng phần SagãthãvaggasamyuttapãỊi bị mai một 
hoàn toàn. 

Đồng-loại-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo Majjhimanikãyapãỉi: Trung-bộ-kỉnh bị 
mai một, bị suy đồi. Trung-bộ-kinh có 3 phần: 

- MũlapannãsapãỊi 

- MajjhimapannãsapãỊi 

- UparipannãsapãỊi 

Trong 3 phần này, trước tiên phần UparipannãsapãỊi 
bị mai một trước, tiếp theo phần MajjhimapannãsapãỊi 
và cuối cùng phần MũlapannãsapãỊi bị mai một hoàn toàn. 

Trung-bộ-kỉnh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo DĩghanikãyapãỊi: Trường-bộ-kỉnh bị mai 
một, bị suy đồi. Trường-bộ-kinh có 3 phần: 

- SĩlakkhandhavaggapãỊi 

- MahãvaggapãỊi 

- PãthikavaggapãỊi 

Trong 3 phần này, trước tiên phần PãthikavaggapãỊi 
bị mai một, bị suy đồi trước, tiếp đến phần Mahã- 
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vaggapaỊi và cuối cùng phần SilakkhandhavaggapaỊi bị 
mai một hoàn toàn. 

Trường-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo KhuddakanikãyapãỊỉ: Tỉểu-bộ-kỉnh bị mai 
một, bị suy đồi hoàn toàn. 

Dù Tạng Kỉnh Pãịi bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, 
nhung còn Tạng Luật PãỊi là phảp-học Phật-giáo vẫn 
còn tồn tại. 

* Cuổi cùng Tạng Luật PãỊỈ: Vinayapitakapãỉi bị mai 
một, bị suy đồi. Tạng Luật PãỊi có 5 bộ: 

- Bộ PãrặịikapãỊi 

- Bộ PãcittiyapãỊi 

- Bộ MahãvaggapãỊi 

- Bộ CũỊavaggapãỊi 

- Bộ ParivãmpãỊi 

Trong 5 bộ này, truớc tiên bộ ParivãrapãỊi bị mai một 
truớc, tiếp theo bộ CũỊavaggapãỊi, tuần tự đến bộ 
MahãvaggapãỊi, bộ PãcittiyapãỊi và cuối cùng bộ 
PãrãjikapãỊi bị mai một, song chỉ còn Uposatha- 
kkhandhaka là pháp-học Phật-giáo vẫn chua bị mai 
một, chua bị suy đồi. 

về sau, Uposathakkhandhaka bị mai một, cuối cùng 
không còn một ai thuộc lòng đuợc bài kệ gồm có 4 câu. 

Khi ấy, pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đồi 
hoàn toàn. 

Tóm lại, trong 3 loại Phật-giáo là pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp-thành Phật-giáo, thì 
pháp-học Phật-giáo là cốt lõi, là nền tảng căn bản của 
pháp-hành Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo. 
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Thật vậy, nêu học pháp-học Phật-gỉáo hiêu biêt đúng, 
kỹ càng, thì khi thực-hành pháp-hành Phật-giáo mới 
đúng. Neu thực-hành pháp-hành Phật-giáo đúng, thì có 
quả là pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn mới phát sinh, dẫn đến sự giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trái lại, nếu học pháp-học Phật-gỉáo mà hiểu sai thì 
sẽ thực-hành pháp-hành Phật-giáo sai, nếu thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo sai thì sẽ không có quả là pháp- 
thành Phật-giáo, không có 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, không thể giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, mà vẫn tiếp tục chịu mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn 
ngữ Pãịi đuợc ghi chép thành Tam-tạng Pãịi đó là Tạng 
Luật PãỊi, Tạng Kinh PãỊỉ, Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi. 

Trong ba Tạng này, Tạng Luật Pãỉi là nền tảng căn 
bản của Phật-giáo, cũng là tuối thọ của Phật-giáo. 

Thật vậy, dù Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi và Tạng Kinh 
PãỊi bị mai một hoàn toàn, chỉ còn có Tạng Luật Pãụ thì 
Phật-giáo vẫn còn tồn tại trong cõi người. 

Trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi lần 
thứ nhất, phần đầu Nidãna dạy rằng: 

“Vinayo nãma Buddhasãsanassa ãyu, 

Vỉnaye thỉte, sãsanarỵi thitam hotu. 

Tạng Luật là tuổi thọ của Phật-giáo. 

Khi Tạng Luật được trường tồn, 

Thì Phật-gỉáo được trường tồn. 

(Xong phần Đức-Pháp) 


* Bộ Parajikakanda atthakatha, Bahiranidanakatha. 
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ĐỨC-TĂNG 

(SAMGHA) 

Danh từ “Tăng” là dịch âm từ tiếng PãỊi “Samgha 

Samgha: Chư-Tăng nghĩa là đoàn thể. 

Trong câu: Bhagavato sãvakasamgho: Chư-Tăng là 
bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Hoặc danh từ: Bhỉkkhusamgha: Chư tỳ-khim-Tăng, 
Bhikkhunisamgha: Chư tỳ-khưu-ni-Tăng. 

Samgha; Chư-Tăng 

Chư-Tăng có 2 hạng: 

- Chư Thánh-Tăng: Arỉyasamgha. 

- Chưphàm-Tăng: Puthujjanasamgha. 

Thế nào gọi là chư Thánh-Tăng? 

Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân. 

Cho nên, chư tỳ-khưu Thánh-Tăng ấy gọi là chư 
Thánh-Tăng (Ariyasamgha). Chư Thánh-Tăng có 4 đôi, 
thành 8 bậc tí nh theo sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm. 

Bậc Thánh-Tăng có 4 đôi 

4 Thánh-đạo 4 Thánh-quả tương xứng: 

- Nhập-hm Thảnh-đạo Nhập-ỉưu Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thảnh-đạo Nhẩt-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo Bẩt-lai Thảnh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo A-m-hán Thánh-quả. 
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8 Bậc Thánh-Tăng 

4 Thánh-đạo 

• 

- Bậc Nhập-lưu Thảnh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Bậc Nhẩt-lai Thảnh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bậc Bẩt-lai Thảnh-đạo (Anãgãmimagga). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Bậc Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bậc Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) 

Chư Thánh-Tãng tính theo Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thảnh A-ra-hán (Arahanta). 

Được trở thà nh bậc Thánh tha nh -văn đệ-tử của Đức- 
Phật, hành-giả cần phải có đầy đủ hai điều kiện: 

* Những tiền-kỉếp trong quá khứ, hành-giả đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn. 

* Kiếp hiện-tại, hành-giả có duyên lành đến hầu Đức- 
Phật Chảnh-Đẳng-Gỉảc, hoặc gặp được bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được phiền-não, tham-ái, ... mới trở thảnh bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, theo tuần tự từ bậc Thánh 
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Nhập-lim, bậc Thánh Nhât-lai, bậc Thánh Bât-lai, đên 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng nhất như sau: 

- Hành-giả thỉện-tri phàm-nhân thuộc về hạng người 
tam-nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (diịịhi) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhất của Đức-Phật. 

- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhất-ỉai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhất-lai, là 
bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử thứ nhì của Đức-Phật. 

- Hành-gỉả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh- 
quả và Niểt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
loại vỉ-tế (dosa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Bẩt-lai là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử thứ ba của Đức- 
Phật. 

- Hành-giả là bậc Thánh Bẩt-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tội-lỗi (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ tội-lỗỉ 
(anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng, là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử thứ tư 
cao thương nhất của Đức-Phật. 
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Quả báu của bậc Thánh-nhân 

Phàm tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm-nhân có đầy 
đủ ỉ 08 loại tham-ái, 1500 loại phiền-não, nên còn tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài từ vô-thủy trải qua 
vô so kiếp không có kiếp chót cuối cùng là vô-chung. 

Song chư bậc Thánh-nhân đã diệt tận được tham-ải, 
phiền-não rồi thì tử sinh luân-hồi trong tam-giới được 
hạn chế lại tùy theo môi bậc Thánh-nhân như sau: 

1- Quả báu của bậc Thánh Nhập-lưu 

Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh đã diệt tận được 
tà-kỉến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoàỉ-nghỉ 
trong 1 si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Kiếp hiện-tại cho đến kiếp vị-lai, 5 bẩt-thỉện-tâm (ác- 
tâm) này vĩnh viễn không còn làm khổ bậc Thánh Nhập- 
luu nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu sau khi chết, chắc chắn không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, sủc-sinh, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
giới là cõi người, 6 cõi trời dục-giới mà thôi. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu có 3 hạng 

1- Sattakkhattuparamasotãpanna: Bậc Thánh Nhập- 
lưu có 5 pháp-chủ^^^ năng lực yếu, nên còn phải tái-sinh 
kiếp sau làm người hoặc làm chư-thiên cõi trời dục-giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đốn kiếp thứ 7 thì chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


' 5 pháp-chủ (Indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. 
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2- Kolamkolasotãpanna: Bậc Thảnh Nhập-lim có 5 
pháp-chủ năng lực trung bình, nên còn phải tái-sinh kiếp 
sau làm người hoặc làm chư-thiên từ 2-3-5 kiếp nữa, 
mới có thể trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Ekabyĩsotãpanna: Bậc Thánh Nhập-ỉưu có 5 pháp- 
chủ năng lực mạnh, nên chỉ còn tái-sinh kiếp sau làm 
người hoặc làm chư-thiên 1 kiếp nữa. 

Ngay trong kiếp ấy sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 

Trường họp ngoại lệ, có 7 vị Thánh Nhập-hm đặc biệt 
tái-sinh hơn 7 kiếp như sau: 

1- Phú hộ Ẫnãthapinậika, 

2- Bà Visãkhã mahã upãsỉkã, 

3- Chư-thiên Cullaratha, 

4- Chư-thiên Mahãratha, 

5- Chư-thiên Anekavanna, 

6- Chư-thiên Nãgadatta, 

7- Đức-vua trời Sakka (hiện-tại). 

Bảy bậc Thánh Nhập-lưu này có phát nguyện muốn 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời từ cõi dục-giới đến các 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh là sẳc-cứu-cảnh-thỉên (Akanittha), 
mới trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn 
tại cõi trời sẳc-cứu-cánh-thiên, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


* Bộ Chú-giải Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Ekabhiỉínasutta. 
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2- Quả báu của bậc Thánh Nhât-lai 

Bậc Thánh Nhẩt-laỉ là bậc Thá nh đã diệt tận được 
sân loại thô trong sân-tâm. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhẩt-laỉ không còn 
khố do bởi sân-tâm loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhẩt-lai chỉ còn tái-sinh làm người hoặc 
làm chư-thiên 1 kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp ấy sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Quả báu của bậc Thánh Bất-lai 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ là bậc Thá nh đã diệt tận được 
tham-tâm không hợp tà-kỉển trong cõi dục-gỉớỉ và sân- 
tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bẩt-lai không còn khổ 
do bởi tham-tâm trong cõi dục-gỉớỉ và sân-tâm nữa. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ sau khỉ chết, không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ tái-sinh lên cõi sẳc-giới phạm-thiên 
mà thôi. Neu bậc Thánh Bất-lai chứng đắc đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-tâm có 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, 
thì sẽ hóa-sinh lên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
Suddhavãsa (Tịnh-cư-thiên), có 5 tầng trời theo năng lực 
của mỗi pháp-chủ như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, có tin-pháp-chủ nhiều năng lực hon 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-nghiệp 
ẩy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Avihã 
(Vô-phiền-thiên), có tuổi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-lai chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, có tẩn-pháp-chủ nhiều năng lực hon 4 
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pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên săc-giới thiện-nghiệp 
ẩy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Atappa 
(Vô-nhiệt-thiên), có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, có niệm-pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Sudassa 
(Thiện-hiện-thiên,) có tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ chứng đắc đệ ngũ thiền sắc- 
giới thiện-tâm, có định-pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-nghiệp 
ẩy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Sudassĩ 
(Thiện-kiến-thiên), có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nấu bậc Thánh Bất-lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc- 
giớỉ thiện-tâm, có tuệ-pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-nghỉệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Akaniuha 
(Sẳc-cứu-cánh-thiên), có tuối thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn sẽ trở thà nh bậc Thánh 
A-ra-hán tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên Suddhavãsa ấy, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Bậc Thánh Bất-lai có 5 hạng 

1- Antarãparỉnỉbbãyĩ: Bậc Thánh Bẩt-lai sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy 
chua đến một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Upahaccaparinỉbbãyĩ: Bậc Thánh Bẩt-lai sẽ ữở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy 
quá một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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5- Asankhãraparinỉbbãyĩ: Bậc Thánh Bât-lai không 
cần phải tinh-tấn nhiều cũng trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy rồi tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sankhãmparinibbãyĩ: Bậc Thánh Bất-laỉ cần phải 
tinh-tấn, mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

5- Uddhamsoto akanitthagãmĩ: Bậc Thánh Bẩt-laỉ khi 
hết tuổi thọ trong tầng trời sắc-giới bậc thấp, tuần tự tái- 
sinh lên tầng trời sắc-giới bậc cao, cho đến tầng trời sẳc-giới 
Akanittha tột đỉnh, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán rồi tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sẳc-giới Akaniịtha 
ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Quả báu của bậc Thánh A-ra-hán 

Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh cao thuợng đã 
diệt tận đuợc 5 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) còn lại đó là 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm nghĩa là tẩt cả mọi phiền-não, mọi tham-ái 
không còn du sót. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không còn khổ-tâm do phiền-não nữa, chỉ còn khổ-thân 
do quả của nghiệp cũ mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuổi thọ, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng 

1- Bậc Thánh A-ra-hán Tevijja là bậc Thánh A-ra- 
hán có tam-mỉnh là tiền-kiếp-minh, thiên-nhãn-minh và 
trầm-luân-tận-minh. 
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2- Bậc Thánh A-ra-hán ChaỊabhinna là bậc Thánh A- 
ra-hán có lục thông: đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiền-kiếp-thông và trầm- 
luân-tận-thông. 

3- Bậc Thánh A-ra-hán Catupatisambhidappabheda 
là bậc Thánh A-ra-hán có tứ tuệ-phân-tich là nghĩa 
(nhân) phân-tỉch, pháp (quả) phân-tỉch, ngôn-ngữphân- 
tỉch và ứng-đoiphân-tích. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán Ubhatobhãgavimutta là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp-hành là pháp- 
hành thiền-định chứng đắc đến 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
và pháp-hành thiền-tuệ chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Bậc Thánh A-ra-hán Pannãvỉmutta là bậc Thánh 
A-ra-hản giải thoát bằngpháp-hành thiền-tuệ chứng đắc 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả (còn gọi là 
Bậc Thánh A-ra-hán Sukkhavipassaka là bậc Thánh- 
nhân không thực-hành pháp-hành thiền-định trước, 
không chứng đắc bậc thiền nào, chỉ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán). 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có sự khác biệt nhau về trí- 
tuệ, thần-thông trong kiếp hiện-tại, đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn rồi thì hoàn toàn không có sự khác biệt 
nhau, đều giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bậc Thánh Thanh-văn-giác 

Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn-giác có ba thứ bậc: 

1- Bậc Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn-giác (Aggasãvaka). 
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2- Bậc Thánh Đạỉ-thanh-văn-gỉác (Mahasavaka). 

3- Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisãvaka). 

1- Vị Thánh Tốỉ-thượng thanh-văn-gỉác như thế nào? 

Để trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-gỉác, 
thì vị bồ-tát ẩy phát nguyện muốn trở thảnh bậc Thánh- 
Tổi-thượng thanh-văn-giác, rồi tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 

mật bậc hạ. 

• • • 

Khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, vị bồ-tát ấy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Giác ấy, bạch với Đức-Phật biết rõ ý- 
nguyện muốn trở thành vị Thánh Toi-thượng thanh-văn- 
giác của Đức-Phật trong thời vị-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị bồ-tát ẩy hội đủ các chi- 
pháp đế trở thành vị Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn-giác, 
thì Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 1 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất và Đức-Phật-Chánh- 
Đắng-Gỉác trong thời vị-lai. 

Bắt đầu từ kiếp ấy, vị bồ-tát ấy trở thảnh vị bồ-tát Tổỉ- 
thượng thanh-văn-giác. 

Vị bồ-tát Tốỉ-thượng thanh-văn-giác ẩy tiếp tục thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho đuợc đầy đủ 
trọn vẹn suốt trong khoảng thời gian 1 a-tãng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, chờ đến khi Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác ẩy xuất hiện trên thế gian. 

Vị bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác ẩy cần phải đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 
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Sau khi trở thả nh tỳ-khưu, vị tỳ-khưu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ 
tuệ-phân-tích, lục thông. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dưoưg vị Thánh Tổi- 
thượng thanh-văn-giác ẩy giữa chư Thánh Thanh-văn 
đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Tổi-thượng 
thanh-vãn đệ-tử đã phát nguyện và đã được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ có 2 vị Thánh 
Tối-thượng thanh-vãn-giác mà thôi. 

* Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh Tổỉ-thượng thanh- 
văn đệ-tử là: 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta là vị Thánh Tổỉ- 
thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ xuẩt-sẳc nhất 
trong hàng Thánh Thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là vị Thánh 
Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép-thần-thông 
xuẩt-sẳc nhất trong hàng Thánh Thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

2- Vị Thánh Đại-thanh-văn-giác như thế nào? 

Đổ trở thảnh vị Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì vị Bồ- 
tát ấy phát nguyện muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh- 
văn-giác, rồi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, vị Bồ-tát ẩy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác ấy, bạch với Đức-Phật biết rõ ý- 
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nguyện muôn trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác 
của Đức-Phật trong thời vị-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị bồ-tát ẩy hội đủ chi-pháp để 
trở thành vị Thánh Đạỉ-thanh-vãn-giác, thì Đức-Phật thọ 
ký xác định thời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa và Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-laỉ. 

Bắt đầu từ kiếp ấy, vị Bồ-tát ấy trở thảnh vị Bồ-tát 
Đại-thanh-văn-giác. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ẩy tiếp tục thực-hành 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho đuợc đầy đủ trọn vẹn 
suốt trong khoảng thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
chờ đến khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giảc ẩy xuất hiện 
trên thế gian. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ẩy cần phải đến hầu 
đả nh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu, vị tỳ-khuu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thảnh A-ra-hản cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, 
lục thông. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chu Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên duơng vị Thánh Đại- 
thanh-văn-giác về đức-hạnh nào xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh thanh-văn đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vị 
Thánh Đại-thanh-vãn-giác ấy đã phát nguyện và đã đuợc 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 

Đức-Phật Gotama cỏ 80 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
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80 Vị Thánh Đại-Thanh-Văn-Giác 
40 Vị Thánh A-ra-hán bên phải Đức-Phật 

1- Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta (Aggasãvaka), 

2- Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsỉkondanna, 

3- Ngài Trưởng-lão Vappa, 

4- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

5- Ngài Trưởng-lão Mahãnãma, 

6- Ngài Trưởng-lão Assạịi, 

7- Ngài Trưởng-lão Nãlaka, 

8- Ngài Trưởng-lão Yasa, 

9- Ngài Trưởng-lão Vimala, 

10- Ngài Trưởng-lão Subãhu, 

11- Ngài Trưởng-lão Punnaji, 

12- Ngài Trưởng-lão Gavampati, 

13- Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa, 

14- Ngài Trưởng-lão Nadĩkassapa, 

15- Ngài Trưởng-lão Gayãkassapa, 

16- Ngài Trưởng-lão Mahãkassapa, 

1 7- Ngài Trưởng-lão Mahãkaccãyana, 

18- Ngài Trưởng-lão Mahãkoịịhita, 

19- Ngài Trưởng-lão Mahãkappina, 

20- Ngài Trưởng-lão Mahãcunda, 

21- Ngài Trưởng-lão Anuruddhã, 

22- Ngài Trưởng-lão Kankhãrevata, 

23- Ngài Trưởng-lão Ẫnanda, 

24- Ngài Trưởng-lão Nandaka, 

25- Ngài Trưởng-lão Bhagu, 

26- Ngài Trưởng-lão Nandiya, 

27- Ngài Trưởng-lão KỉmUa, 

28- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

29- Ngài Trưởng-lão Rãhulã, 

30- Ngài Trưởng-lão Sĩvali, 



478 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


31- Ngài Trưởng-lão Upãlỉ, 

32- Ngài Trưởng-lão Dabba, 

33- Ngài Trưởng-lão Upasena, 

34- Ngài Trưởng-lão Mahãpunna, 

35- Ngài Trưởng-lão CũỊapunna, 

36- Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna, 

37- Ngài Trưởng-lão SonakoỊivisa, 

38- Ngài Trưởng-lão Rãdha, 

39- Ngài Trưởng-lão Subhũti, 

40- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevata. 

40 Vị Thánh A-ra-hán bên trái Đức-Phật 

1- Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna (Aggasãvaka), 

2- Ngài Trưởng-lão Angulimãla, 

3- Ngài Trưởng-lão Vakkali, 

4- Ngài Trưởng-lão KãỊudãyi, 

5- Ngài Trưởng-lão Mahã-udãyi, 

6- Ngài Trưởng-lão Pũindavaccha, 

7- Ngài Trưởng-lão Sobhita, 

8- Ngài Trưởng-lão Kumãrakassapa, 

9- Ngài Trưởng-lão Raịthapãla, 

10- Ngài Trưởng-lão Vangĩsa, 

11- Ngài Trưởng-lão Sabhiya, 

12- Ngài Trưởng-lão Sela, 

13- Ngài Trưởng-lão Upavãna, 

14- Ngài Trưởng-lão Meghiya, 

15- Ngài Trưởng-lão Sãgata, 

16- Ngài Trưởng-lão Nãgita, 

ỉ 7- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya, 

18- Ngài Trưởng-lão Pindolabhãradvãja, 

19- Ngài Trưởng-lão Mahãpanthaka, 

20- Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka, 

21- Ngài Trưởng-lão Bãkula, 
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22- Ngài Trưởng-lão Kunậadhãna, 

23- Ngài Trưởng-lão Dãrucĩriya, 

24- Ngài Trưởng-lão Yasoja, 

25- Ngài Trưởng-lão Ajita, 

26- Ngài Trưởng-lão Tissametteyya, 

2 7- Ngài Trưởng-lão Punnaka, 

28- Ngài Trưởng-lão Mettagũ, 

29- Ngài Trưởng-lão Dhotaka, 

30- Ngài Trưởng-lão Upasĩva, 

31- Ngài Trưởng-lão Nanda, 

32- Ngài Trưởng-lão Hemaka, 

33- Ngài Trưởng-lão Todeyya, 

34- Ngài Trưởng-lão Kappa, 

35- Ngài Trưởng-lão datukanni, 

36- Ngài Trưởng-lão Bhadrãvudha, 

3 7- Ngài Trưởng-lão Udaya, 

38- Ngài Trưởng-lão Posãla, 

39- Ngài Trưởng-lão Pingiya, 

40- Ngài Trưởng-lão Mogharãịa. 


Vị Thánh A-ra-hán có danh-hiệu Etadagga 

Trong 80 vị Thánh A-ra-hán Đại-thanh-vãn-giác có 
41 vị được danh hiệu Etadagga đức-hạnh xuất sắc nhất 
trong hàng Thánh nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama: 

1- Ngài Đại-Trưởng-lão Ahnãsỉkonậanna có tuổi hạ 
cao đệ nhất trong hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

2- Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta có đại-trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

3- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna có các 
phép-thần-thông đệ nhất... 
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4- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa thọ hạnh đâu- 
đà đệ nhất... 

5- Ngài Trưởng-lão Anuruddha có thiên-nhãn-thông 
đệ nhất... 

6- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya sinh trong dòng dõi cao 
quý đệ nhất... 

7- Ngài Trưởng-lão Lakunậakabhaddiya có giọng nói 
ngọt ngào nghe êm tai đệ nhất... 

8- Ngài Trưởng-lão Pinậolabhãradvặịa có lời nói 
dũng cảm như sư tử rống đệ nhất... 

9- Ngài Trưởng-lão Punna là vị pháp-sư đệ nhất... 

10- Ngài Trưởng-lão Kaccãna có tài thuyết giải rộng 
đệ nhất... 

11- Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka có phép đa-dạng- 
thần-thông biến hóa theo tâm đệ nhất... 

12- Ngài Trưởng-lão Mahãpanthaka xả thiền vô-sắc- 
giới, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán đệ nhất... 

13- Ngài Trưởng-lão Subhũti thọ dụng vật thí hoàn 
toàn không có lỗi đệ nhất... 

14- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevata có hạnh 
sống trong rừng đệ nhất... 

15- Ngài Trưởng-lão Kankhãrevata thường nhập thiền 

đệ nhất... 

• 

16- Ngài Trưởng-lão SonakoỊivisa có hạnh đại tinh- 
tấn đệ nhất... 

17- Ngài Trưởng-lão Sonakutỉkanna có tài thuyết 
pháp nói đạo giọng hay đệ nhất... 

18- Ngài Trưởng-lão Sĩvali có tài lộc đệ nhất... 

19- Ngài Trưởng Lão Vakkali có đức-tin trong sạch 
đệ nhất... 



Đức-Tăng (Samgha) 


481 


20- Ngài Trưởng-lão Rahula rât mong mỏi học giới, 
định, tuệ đệ nhất... 

21- Ngài Trưởng-lão Ratịhapãla xuất gia với đức-tin 

đệ nhất... 

• 

22- Ngài Trưởng-lão Kunậadhãna bắt thăm đuợc số 
một đệ nhất... 

23- Ngài Trưởng-lão Vangĩsa có trí-tuệ nhạy bén đệ 
nhất... 

24- Ngài Trưởng-lão Upasena có hạnh đáng tôn kính 
đệ nhất... 

25- Ngài Trưởng-lão Dabba sắp đặt chỗ ở chu tỳ- 
khuu đệ nhất... 

26- Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha đuợc chu-thiên 
kính yêu đệ nhất... 

27- Ngài Trưởng-lão Dãrucĩriya chứng đắc mau lẹ đệ 
nhất... 

28- Ngài Trưởng-lão Kumãrakassapa có tài thuyết 
pháp hay đệ nhất... 

29- Ngài Trưởng-lão MahãkoỊỊhỉta có đầy đủ tứ-tuệ- 
phân-tích đệ nhất... 

30- Ngài Trưởng Lão Ẫnanda là bậc đa văn túc trí, trí 
nhớ tốt, trí-tuệ thông suốt, có sự tinh-tấn không ngừng, 
hầu hạ Đức-Phật chu đáo đệ nhất... 

31- Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa có đệ tử đông 
đảo đệ nhất... 

32- Ngài Trưởng-lão KãỊudãyĩ làm cho dòng họ kính 
trọng đệ nhất... 

33- Ngài Trưởng-lão Bãkula có sức khỏe đầy đủ đệ 
nhất... 

34- Ngài Trưởng-lão Sobhita có tiền-kiếp-thông nhớ 
tiền-kiếp đệ nhất... 



482 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


35- Ngài Trưởng-lão Upalỉ thọ trì tạng luật đệ nhât... 

36- Ngài Trưởng-lão Nandaka có tài dạy dỗ tỳ khưu- 

ni đệ nhất... 

• 

37- Ngài Trưởng-lão Nanda giữ gìn lục căn thanh- 
tịnh đệ nhất... 

38- Ngài Trưởng-lão Mahãkappina có tài dạy dỗ tỳ 
khưu đệ nhất... 

39- Ngài Trưởng-lão Sãgata nhập thiền đề-mục lửa 
đệ nhất... 

40- Ngài Trưởng-lão Rãdha phát triển trí-tuệ từng bậc 
đệ nhất... 

41 - Ngài Trưởng-lão Mogharãịa sử dụng (mặc) y vải 
loại thô xấu đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

Mỗi vị Thánh A-ra-hán có da nh hiệu Etadagga xuất 

sắc này do tâm phát nguyện, riêng 2 vị là Ngài Đại- 

Trưởng-lão Sãriputta và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 

moggalãna đuợc Đức-Phật Anomadassĩ trong thời quá- 

khứ thọ ký, 39 vị còn lại đuợc Đức-Phật Padumuttara 

trong thời quá-khứ thọ ký và xác định thời gian đến thời 

Đức-Phật Gotama đuợc thảnh tựu. 

• • • 

3- Vị Thánh Thanh-văn-gỉác hạng thường như 
thế nào? 


Đê trở thành vị Thảnh thanh-văn-giác hạng thường, 

thì vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường ấy cần phải tạo 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt 
khoảng thời gian dưới 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Vị Bồ-tát ấy có duyên lành đến hầu Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
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Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thê gian 
hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn. 

Vị Bồ-tát ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo, lắng nghe chánh 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc: 

* Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến 
(diịthi) và hoài-nghi (vicikicchã), trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm là vị Thánh thanh-vãn-giác hạng thường. 

* Hoặc chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai là vị 
Thánh thanh-vãn-giác hạng thường. 

* Hoặc chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại vỉ-tế (dosa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Bẩt-laỉ là vị Thảnh thanh-văn-giác hạng thường. 

* Hoặc chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn diệt tận được 7 loại phiền-não còn 
lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn- 
chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết hố-thẹn 
tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tộỉ-ỉỗỉ (anottappa) 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng là vị Thánh thanh-vãn-giác hạng thường. 

Vị Bồ-tát hành-giả ẩy trở thành Thánh-nhân bậc nào 
là do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của vị Bồ-tát thanh- 
vãn-giác hạng thường ấy. 
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Đức-Phật Gotama có vô sô bậc Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường đủ các loài chúng-sinh như loài người, 
chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
cõi trời sắc-giới. 

Hoặc bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bậc thiền vô- 
sắc-giới sau khi chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trên cõi trời vô-sắc-giới. 

Vấn : Vị Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn-giác và vị Đại- 
thanh-văn-giác khác nhau với bậc Thánh thanh-văn-giác 
hạng thường như thế nào? 

Đáp : * Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-gỉác vốn 
dĩ là vị Bồ-tát Tối-thượng thanh-vãn-giác được Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác thọ kỷ xác định thời gian còn lại 
là 1 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa và Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị lai. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy xuất hiện 
trên thế gian, vị Bồ-tát Toi-thượng thanh-văn-giác ẩy 
sinh làm người có đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, trực-tỉếp đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác ẩy, lắng nghe chánh-pháp, rồi xin phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Vị Bồ-tát tỳ-khưu ẩy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-vãn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Tổi- 
thượng thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh thanh-văn đệ- 
tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Toi-thượng thanh- 
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văn đệ-tử đã phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác trong thời quả-khứ thọ kỷ. 

* Và bậc Thánh Đại-thanh-văn-gỉác vốn dĩ là vị Bồ- 
tát Đạỉ-thanh-văn-gỉác được Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác thọ kỷ xác định thời gian còn lại là 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa và Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong 
thời vị-lai. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy sinh làm 
người có đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật, trực- 
tỉếp đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác ẩy, 
lẳng nghe chánh-pháp, rồi xin phép xuất gia trở thành 
tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Vị Bồ-tát tỳ-khưu ẩy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ải, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chủng chư Thánh 
thanh-vãn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Đạỉ- 
thanh-vãn-giảc ẩy giữa chư Thảnh thanh-văn đệ-tử, 
đúng theo sở nguyên của vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử 
đã phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
trong thời quá-khứ thọ kỷ. 

* Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường vốn dĩ là 
vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường không có Đức- 
Phật Chảnh-Đắng-Gỉác thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian dưới 100 ngàn 
đạỉ-kiếp trái đất (thời gian không nhất định). 
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Vị Bô-tát thanh-văn-giác hạng thường có nhân-duyên 
đến hầu đảnh lễĐức-Phật Chánh-Đắng-Giác, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện 
hữu trên thế gian hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng giáo-pháp của Đức-Phật hiện còn lưu truyền trên 
thế gian. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường là bậc xuẩt-gỉa 
tỳ-khuru, sa-di hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, chư vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ, hoặc chư phạm-thiên,... có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, lẳng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được phiền-não, trở thành 
Thánh-nhân bậc nào do năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của vị 
Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường ẩy. 

Đó là sự khác nhau giữa bậc Thánh Tốỉ-thượng 
thanh-văn-giác, bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác với bậc 
Thánh thanh-văn-giác hạng thường như vậy. 

Bậc Thánh Nữ Thanh-Văn-Giác 

Trong Phật-giáo, bậc Thánh nữ Thanh-văn-giác có ba 
thứ bậc: 

1- Bậc Thánh nữ Tổi-thượng thanh-văn-giảc 
(Aggasãvikã). 

2- Bậc Thánh nữ Đại-thanh-văn-giác (Mahãsãvikã). 

3- Bậc Thánh nữ thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisãvikã). 
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Đê trở thành vị Thánh nữ Tôi-thượng thanh-văn-giác 
và vị Thánh nữ Đại-thanh-vãn-giác nào, thì vị Bồ-tảt nữ 
thanh-văn-giác ẩy cần phải thực-hành 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và nói lời phát nguyện muốn trở thảnh bậc 
Thánh thanh-văn-giác ấy, đuợc Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác thọ ký cũng nhu vị Bồ-tát nam thanh-vãn-giác. 

Để trở thà nh vị Thánh nữ thanh-văn-giác hạng 
thuờng, thì vị Bồ-tát nữ thanh-văn-giác ấy cũng cần phải 
thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt 
khoảng thời gian như vị Bồ-tát nam thanh-văn-giác bậc 
thường. 

Đức-Phật Gotama có 2 vị Thá nh nữ Tối-thượng 
thanh-văn-giác là: 

* Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Khemã là vị Thánh nữ A- 
ra-hán Toi-thượng thanh-vãn-giác có trỉ-tuệ đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thảnh nữ thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

* Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannã là vị Thánh 
nữ A-ra-hán Toi-thượng thanh-văn-giác có phép-thần- 
thông đặc biệt xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh nữ- 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Hai vị Thánh nữ Tổi-thượng thanh-văn-giác ấy do đã 
phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời quá-khứ thọ ký. 

Đức-Phật Gotama có số vị Thánh nữ Đại-thanh-văn- 
giác không rõ, nhưng điều chắc chắn có 13 Thánh nữ A- 
ra-hán, mỗi vị có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong 
hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Đức-Phật Gotama có vô số vị Thánh nữ thanh-văn- 
giác hạng thường đủ các loài chúng-sinh. 
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Vị Thánh nữ A-ra-hán có danh-hiệu Etadagga 

Trong các vị Thánh nữ A-ra-hán, có 13 vị được danh 
hiệu Etadagga đức-hạnh xuất sắc nhất trong hàng Thánh 
nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama: 

1- Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ Mahãpajãpatigotamĩ xuất 
gia tỳ-khưu-ni đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong hàng 
Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

2- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Khemã có đại trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

3- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannã có các 
phép-thần-thông đệ nhất... 

4- Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Paịãcãrã thông suốt tạng 
luật đệ nhất... 

5- Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Dhammadinnã là vị pháp 
sư thuyết pháp hay đệ nhất... 

6- Ngài Đại-đức tỳ-khuu-ni Nandã nhập thiền hưởng 
an-lạc đệ nhất... 

7- Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ Sonã có pháp tinh-tấn đệ 
nhất... 

8- Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Sakulã có phép nhãn-thông 
đệ nhất... 

9- Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Kunậalakesã có trí-tuệ 
nhạy bén đệ nhất... 

10- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Bhaddãkãpdãnĩ có phép 
tiền-kiếp-thông nhớ tiền-kiếp đệ nhất... 

11- Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Bhaddakaccãnã 
Yasodharã có phép đại-thần-thông đặc biệt đệ nhất... 

12- Ngài Đại-đức tỳ-khuu-ni Kĩsãgotamĩ thường sử 
dụng (mặc) y vải loại thô đệ nhất... 
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13- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Sỉngãlakamãtu có đức- 
tin trong sạch đệ nhất trong hàng Thánh nữ Thanh-văn- 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Mỗi vị Thánh nữ A-ra-hán có danh hiệu Etadagga 
xuất sắc này do tâm phát nguyện và đuợc Đức-Phật 
Padumuttara trong thời quá khứ thọ ký xác định thời 
gian đến thời Đức-Phật Gotama đuợc thảnh tựu. 

Thế nào gọi là chưphàm-Tăng? 

Chu tỳ-khuu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi đang thực-hành theo pháp-hành thiền-tuệ mà chưa 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, vẫn còn là phàm-nhân. 

Vì vậy, chu tỳ-khuu-Tăng phàm-nhân ấy gọi là chư 
phàm-Tăng (Puthujjanasamgha). 

Chư-Tăng có 2 hạng 

1- Paramatthasaĩngha: Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc 
Thánh-nhân cao thượng. 

2- Sammutisamgha: Tỳ-khưu-Tăng do chế định. 

Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc Thánh-nhân cao thượng 
như thế nào? 

Tỳ-khưu là bậc Thánh-nhân cao thượng (paramattha- 
samgha), là tỳ-khuu đã trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
cao thì không bao giờ trở xuống bậc Thánh-nhân bậc 
thấp, hoặc Thánh-nhân bậc thấp không bao giờ bị thoái 
hóa trở xuống thảnh hạng phàm-nhân. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh-nhần bậc thấp chắc chắn 

sẽ trở thảnh bậc Thánh-nhân bậc cao là bậc Thánh A-ra- 

• • • 

hán mà thôi. 
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Cho nên, chư tỳ-khưu Thánh-Tăng này gọi là bậc 
Thánh-nhân cao thượng (paramatthasamgha). 

Tỳ-khim-Tăng do chế định như thế nào? 

Tỳ-khưu này được thành tựu do chư tỳ-khưu-Tăng 
làm lễ hành-tăng-sự tụng nattỉcatutthakammavãcã nâng 
đỡ lên, rồi chế định thành tỳ-khưu. Vị tỳ-khưu này vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải Thá nh - nh ân. 

Chư tỳ-khưu phàm-nhân này thực-hành giới giống 
như vị tỳ-khưu Thánh-Tăng và cũng hành-tăng-sự chung 
với chư tỳ-khưu Thánh-Tăng. 

Tỳ-khưu thuộc hạng phàm-nhân này có thể tiến hóa 
trong pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, đế mong chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, đế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niểt- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân cao thượng. 

Và trái lại, tỳ-khưu thuộc hạng phàm-nhân này cũng 
có thể thoái hóa trong Phật-giáo, hoàn tục trở lại đời 
sống người tại gia cư-sĩ. 

Vì vậy, tỳ-khưu này do chư tỳ-khưu-Tăng chế định 
(sammutisamgha) gọi là tỳ-khưu, khác với chư tỳ-khưu 
Thánh-Tăng là bậc Thánh-nhân cao thượng. 


Cách Thức Thọ Tỳ-Khưu 

Trong Phật-giáo, Đức-Phật đã chế định ra 8 cách thức 
thọ tỳ-khưu ưpasampadã. 

* Đối vói tỳ-khưu có 5 cách như sau: 

1- Ehi Bhikkhũpasampadã: Thọ tỳ-khưu bằng cách 
Đức-Phật gọi “Ehi Bhikkhu ”. 
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2- Saranagamanupasampada: Thọ tỳ-khim băng cách 
thọ phép quy-y Tam-Bảo. 

3- Ovãdapatỉggahanũpasampadã: Thọ tỳ-khưu bằng 
cách thọ nhận lời giáo huấn của Đức-Phật. 

4- Panhãbyãkaranũpasampadã: Thọ tỳ-khưu bằng 
cách trả lời đúng câu hỏi của Đức-Phật. 

5- Nattỉcatutthakammũpasampadã: Thọ tỳ-khưu bằng 
cách tụng 1 lần natti (tuyên-ngôn) và tiếp theo tụng 3 
lần kammavãcã (thành-sự-ngôn). 

* Đối vói tỳ-khưu-ni có 3 cách như sau: 

1- Garudhammapaịiggahanũpasampadã: Thọ tỳ-khưu- 
ni bằng cách thọ nhận 8 trọng-pháp. 

2- Dũtenũpasampadã: Thọ tỳ-khưu-nỉ bằng cách nhờ 
qua người đại diện. 

3- Atthavãcikũpasampadã: Thọ tỳ-khưu-ni bằng cách 
hành tăng sự giữa chư Tăng 2 phái: Tỳ-khưu-ni-Tăng 
trước và tỳ-khưu-Tăng sau, mỗi phái tụng 1 lần natti 
(tuyên-ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành- 
sự-ngôn) trở thành 8 lần tụng (atthavãcỉkũpasampadã).^^^ 

Phần Giải Thích 

* Thọ tỳ-khưu (Bhikkhu upasampadã) 

Đức-Phật chế định ban hành phép xuất-gia trở thảnh 
tỳ-khưu có 5 cách như sau: 

1- Ehỉ Bhỉkkhũpasampadã như thế nào? 

Người cận-sự-nam, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo sau 
khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, phát sinh đức-tin trong 


^ 't r ^ ^ 

Tìm hiêu đây đủ trong quyên “ Gưong Bậc Xuât-Gia”, cùng soạn-giả. 
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sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, muốn xuất gia trở thà nh tỳ-khuu, nguời cận- 
sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép thọ tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật sử dụng Phật-nhãn xem xét đến tiền-kiếp 
nguời nam ấy, thấy rõ, biết rõ: “Người nam ẩy là người 
đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ, đã từng bổ thỉ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu (tam y, quả bát, dây thắt lưng, dao cạo 
tóc, ổng kim chỉ và đồ lọc nước) và đã phát nguyện xuất 
gia bằng cách Đức-Phật gọi: Ehi Bhikkhu. ” 

Vì vậy, khi Đức-Phật đua bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehỉ Bhikkhu. Svãkkhãto dhammo cara brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

- “Này con! Con hãy đến với Như-Lai, con trở thành 
tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần 
cuối. Con hãy nên cổ gắng tinh-tẩn thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng, đế chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả, hầu mong chẩm dứt sự khố tử sinh 
luan-hoỉ. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
nguời cận-sự-nam ấy, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo ấy trở 
thành tỳ-khưu, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khuu, 
đuợc thảnh tựu do quả của phuớc-thiện nhu thần-thông 
của giới-tử ấy. Vị tỳ-khuu ấy có tăng tuớng trang nghiêm, 
thân, khẩu, ý thanh-tịnh nhu một vị tỳ-khuu có 60 hạ. 

Nhu vậy, gọi là thọ tỳ-khưu bằng cách gọi: Ehi 
Bhikkhũpasampadã. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsỉkonậanna là vị đâu tiên 
thọ tỳ-l^ưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu ”, cũng là vị tỳ- 
khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama^ và 
tiếp theo tuần tự các Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahãnãma, và 
Ngài Trưởng-lão Assqịi cũng đều thọ tỳ-khuu bằng cách 
gọi ‘‘Ehi Bhỉkkhu 

Chỉ có Đức-Phật mới có khả năng cho phép giới tử 
thọ tỳ-khuu bằng cách gọi ‘Ehi Bhikkhu ” mà thôi. 

Ngoài ra, chu bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử không có 
oai lực cho thọ tỳ-khuu theo cách ấy. 

Đức-Phật Gotama cho phép giới tử thọ tỳ-khuu bằng 
cách gọi “Ehi Bhikkhu ” tất cả gồm có 28.647 vị tỳ khuu. 

* Trong Tạng Luật PãỊi gồm có 1.344 vị nhu sau: 

- Nhóm Pancavaggĩ có 5 vị. 

- Ngài Trưởng-lão Yasa và bạn hữu gom có 56 vị. 

- Nhóm Bhaddavaggĩ và bạn hữu gồm có 1.030 vị. 

- Nhị vị Aggasãvaka và nhóm đệ tử gom có 252 vị. 

- Ngài Trưởng-lão Ahgulimãla có 1 vị. 

* Trong Tạng Kinh Pãỉi gồm có 27.303 vị nhu sau: 

- Bà-la-môn Sela và nhóm đệ-tử gồm có 301 vị. 

- Đức vua Mahãkappina và các quan cận thần gồm có 
1.001 vị. 

- Dân kỉnh-thành Kapỉlavatthu gồm có 10.000 vị, 

- Bà-la-môn Pãrãyanika và nhóm đệ-tử gồm có 16.001 vị. 

Gồm có tất cả 28.647 vị tỳ-khuu Ehỉ Bhỉkkhu. 

2- Saranagamanũpasampadã như thế nào? 

Trong thời-kỳ đầu tiên truyền bá Phật-giáo, Đức-Phật 
truyền dạy chu bậc Thánh-Tăng mỗi vị một con đuờng 
đi khắp nơi thuyết pháp để tế độ chúng-sinh, nếu có 
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người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có ý- 
nguyện muốn xuất gia trở thà nh tỳ-khưu, thì Đức-Phật 
cho phép chư bậc Thánh-Tăng rằng: 

- Anuịãnãmi bhikkhave, imehi tĩhi saranagamanehi 
pabbajjam upasampadam. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép thọ sa-di, tỳ- 
khuu bằng cách cho thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Giới-tử thọ sa-di, tỳ-khưu trước tiên phải cạo tóc, râu, 
mặc y cà-sa màu lõi mít, để chừa vai bên phải, ngồi 
chồm hổm, chắp 2 tay để trên trán xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo: “Quy-y Phật-bảo, Quy-y Pháp-bảo, Quy-y 
Tăng-bảo ” bằng tiếng PãỊi, giới-tử cần phải đọc từng 
chữ, từng câu phải đúng theo ịhãna, karana, payatana 
của văn phạm PãỊi và đúng theo 10 byaũịanabuddhi theo 
Ngài Trưởng-lão thầy tế-độ như sau: 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Samgham saranatn gacchãmi. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammam saranaĩỴi gacchãmi. 

Tatiyampi SaìỴigham saranam gacchãmi. 

Khi người giới-tử nào thọ phép quy-y Tam-bảo xong, 
người giới-tử ấy trở thành tỳ-khưu. 

Tuy nhiên, với điều kiện Ngài Trưởng-lão thầy tế-độ 
và giới-tử cả 2 bên đều đọc từng chữ, từng câu phải đúng 


Ị \ 

Vinayapitaka, Bộ Mahãvagga, phân Pabbajjũpasampadãkathã. 
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theo thãna, karana, payatana của văn phạm PãỊi và đúng 
theo 10 byaũịanabuddhi gọi là ubhato suddhi thì giới-tử 
mới trở thành sa-di, tỳ-khưu được. 

Như vậy, gọi là thọ tỳ-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 

3- Ovãdapatiggahanũpasampadã như thế nào? 

Đức-Phật giáo huấn Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa 
3 điều rằng: 

- Này Kassapa! Trong Phật-giáo này, con nên thực- 
hành rằng: “Trước tiên ta nên biết ho-thẹn tội-lỗi và biết 
ghê-sợ tội-lỗi đổi với vị cao hạ, vị bằng hạ, vị nhỏ hạ. ” 

- Này Kassapa! Trong Phật-gỉáo này, con nên thực- 
hành rằng: “Ta nên lẳng nghe chánh-pháp, nên cung 
kỉnh chánh-pháp, ghi nhớ đầy đủ mọi chánh-pháp ấy. ” 

- Này Kassapa! Trong Phật-gỉáo này, con nên thực- 
hành rằng: “Ta nên thực-hành thân niệm-xứ. ” 

Khi Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa thọ nhận 3 
điều giáo huấn của Đức-Phật, chính là sự thảnh tựu thọ 
tỳ-khuru của Ngài. 

Như vậy, gọi là thọ tỳ-khưu bằng cách thọ nhận lời 
giáo huấn của Đức-Phật. 

Đây là trường họp đặc biệt chỉ riêng cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa mà thôi. 

4- Paỉihãbyãkaranũpasampadã như thế nào? 

Tại ngôi chùa Pubbãrãma, Đức-Phật đang ngự đi 
kinh hành. Khi ấy Sa-di Sopãka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật. Đức-Phật bèn hỏi Sa-di Sopãka câu hỏi liên quan 
đến đề-mục asubha “bẩt-tịnh ” rằng: 
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- Uddhamãtakasannã’ti và Sopãka! rũpasannã’ti vã 
ime dhammã nãnatthã nãnã byanjanã, udahu ekatthã 
byanjanameva nãnã ... 

- Này Sopãka! Niệm tưởng tử-thi 2-3 ngày sình lên 
hoặc niệm tưởng sẳc-pháp, hai pháp này nghĩa khác 
nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa giong nhau, 
danh từ gọi khác nhau?” 

Vị Sa-di Sopãka mới lên 7 tuổi, bạch với Đức-Phật 
rằng: 

- UddhamãtakasaMãhi và Bhagavã rũpasannãhi vã 
ime dhammã ekatthã byaíyanameva nãnã... 

- Kỉnh bạch Đức Thể Tôn, niệm tưởng tử-thỉ 2-3 ngày 
sình lên hoặc niệm tưởng sẳc-pháp, nghĩa giong nhau, 
chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài. 

Đức-Phật hài lòng câu trả lời của vị Sa-di Sopãka, nên 
Đức-Phật cho phép vị Sa-di Sopãka trở thành tỳ-khuu. 

Đó gọi là thọ tỳ-khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức-Phật. 

Đây là truờng họp đặc biệt chỉ riêng cho vị Sa-di 
Sopãka mà thôi. 

5- Nattỉcatutíhakammũpasampadã như thế nào? 

Chu Thánh-Tãng đi du hành khắp mọi nơi thuyết- 
pháp tế độ chúng-sinh, các cận-sự-nam (upãsaka) phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khuu càng ngày càng đông. 

Cho nên, Đức-Phật bỏ cách thọ tỳ-khuu bằng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo rằng: 

- Yã sã bhikkhave, mayã tĩhi saranagamanehỉ 
upasampadã anunnatã, tam ajjatagge paịikkhipãmi. 
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- Anujanami bhikkhave, natticatutthena kammena 
upasampãdetum. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai đã cho phép thọ tỳ-khim 
bằng cách thọ Tam-quy. Ke từ nay về sau, Như-Lai bỏ 
cách thọ tỳ-khuu ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép thọ tỳ-khưu 
bằng cách tụng một lần natti (tưyên-ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự-ngôn), gọi là hatti- 
catutthakammavãcã. ” 

Cách thọ tỳ-khưu này bắt đầu từ Ngài Trưởng-lão 
Rãdha và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. 

Hiện nay, trong các nước Phật-giáo theo truyền thống 
Nguyên-thuỷ Theravãda, như các nước Srilankã (Tỉch- 
Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước Thailand 
(Thái-Lan), nước Cambodia (Cam-pu-chia), nước Laos 
(Lào), Phật-giáo Ngưyên-Thủy Theravãda Việt-Nam, 
v.v... mặc dầu mỗi nước có ngôn ngữ khác nhau, song 
tất cả đều căn cứ theo Tạng Luật PãỊi làm cơ bản. 

Cho nên các nước Phật-giáo Theravãda vẫn cố gắng 
giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thống thọ sa-di 
theo cách thọ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊi, vị 
thầy tế-độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo, giới-tử 
thọ phép quy-y Tam-bảo, cả hai bên (giới-tử và vị thầy 
tế-độ) đều phải phát âm từng chữ, từng câu đúng theo 
thãna, karana, payatana của vãn phạm PãỊi và đúng theo 
10 byatyanabuddhi gọi là ubhato suddhỉ thì giới-tử mới 
trở thành sa-di được. 

Và nghi thức thọ tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-Tăng từ 5 vị 
tỳ-khưu thật trở lên hội họp tại nơi Sĩmã, có 1 hoặc 2 
hoặc 3 Ngài Trưởng-lão luật sư tụng hatticatuttha- 


1 4 ^ é « « 

Vinayapitaka, Bộ Mahãvagga, phân Panãmitakathã. 
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kammavãcã: tụng một lân natti (tuyên-ngôn) và tiêp theo 
tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự-ngôn), phát âm từng 
chữ, từng câu phải đúng theo thãna, karana, payatana 
của văn phạm PãỊi và đúng theo 10 byaíyanabuddhi mới 
thành-tựu, giới-tử trở thành v/ tỳ-khưu. 

Nhu vậy, gọi là thọ tỳ-khưu bằng cách tụng hatti- 
catutthakammavãcã. 

Ngoài cách thọ tỳ-khuu này ra, còn lại tất cả mọi cách 
hành-Tăng-sự (samghakamma) khác, chu tỳ-khuu-Tăng 
các nuớc hội họp tại Sĩmã cũng tụng ũattikammavãcã 
bằng tiếng PãỊi, hầu nhu giống hệt nhau, kể cả tụng 
những bài kinh parittapãỊi nữa. 

Đây là đặc tính chung của các nuớc Phật-giáo theo 
truyền thống nguyên-thủy Theravãda, bởi vì các nuớc 
này đều căn cứ y theo Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
làm nền tảng cơ bản chính để hành-tăng-sự (samgha- 
kamma) trong các nghi lễ trong Phật-giáo nguyên-thuỷ 
Theravãda. 

Thọ Tỳ-Khưu-Ni (Bhikkhunĩ upasampadã) 

Đức-Phật chế định ban hà nh phép thọ tỳ-khuu-ni có 3 
cách nhu sau: 

1- Gamdhammapatiggahaụũpasampadã như thế nào? 

Thời-kỳ Đức-Phật ngự tại giảng đuờng Kutãgãra 
trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesalĩ. Khi ấy, bà Mahã- 
pajãpatigotamĩ cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya tự 
cạo đầu, mặc y giống nhu bậc xuất-gia, đi chân không từ 
kinh-thành Kapilavatthu đến xứ Vesãlĩ, đứng truớc cổng 
giảng đuờng Kutãgãra, buồn tủi khóc than, vì Đức-Phật 
không cho phép phái nữ thọ tỳ-khuu-ni. 
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Ngài Trưởng-lão Ẫnanda nhìn thấy bá mẫu Mahã- 
pạịãpatigotamĩ cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
thật đáng thương như vậy, nên Ngài Trưởng-lão vào 
kính xin Đức-Phật cho phép người nữ được thọ tỳ-khưu- 
ni. Đức-Phật truyền dạy: 

- Nếu dì mẫu Mahãpajãpatỉgotamĩ chẩp thuận thọ 
nhận 8 trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự thọ tỳ- 
khưu-ni của dì mẫu. 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ cung kính chấp thuận, thọ 
nhận 8 trọng pháp mà Đức-Phật đã chế định ban hành 
vào hạ thứ 5 của Đức-Phật tại giảng đường Kutãgãra 
trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesãlĩ. 

Như vậy, gọi là thọ tỳ-khưu-ni bằng cách thọ nhận 8 
trọng pháp. 

Đây là trường họp đặc biệt chỉ riêng cho bà Mahã- 
pạịãpatígotamĩ mà thôi. Vị Đại-đức tỳ-khuu-ni Mahã- 
pạịãpatigotamĩ là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya được Đức-Phật cho 
phép xuất gia thọ tỳ-khưu-ni chỉ có phái chư tỳ-khưu- 
Tãng tụng natticatutthakammavãcã mà thôi, bởi vì chưa 
có tỳ-khưu-ni-tăng. 

2 - Dũtenũpasampadã như thế nào? 

Trường họp cô Aậậhakãsĩ, trước khi thọ tỳ-khưu-ni, 
cô là một kỹ nữ nổi tiếng. Nay nữ-giới-tử Aậậhakãsĩ đã 
thọ tỳ-khưu-ni giữa tỳ-khưu-ni-Tăng rồi, chuẩn bị lên 
đường đi đến kinh-thành Sãvatthi để hầu đảnh lễ Đức- 
Phật và xin thọ tỳ-khưu-ni giữa tỳ-khưu-Tăng. 

Nữ-giới-tử Aậậhakãsĩ hay tin có một nhóm trai trẻ ăn 
chơi sẽ đón đường bắt cô. Do đó, nữ-giới-tử không dám 
đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên nhờ một người đại 
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diện đên bạch với Đức-Thê-Tôn vê sự khó khăn, trở ngại 
của cô trong việc đi đến xin phép thọ tỳ-khưu-ni giữa 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật biết sự việc như vậy, nên truyền dạy chư tỳ- 
khưu rằng: 

- Anuịãnãmi bhikkhave, dũtena pi upasampadetum. 

- Này chư tỳ-khuu! Như-Lai cho phép nữ-giới-tử 
Aậậhakãsĩ thọ tỳ-khim-ni bằng cách nhờ qua người 
đại diện. 

Như vậy, gọi là thọ tỳ-khưu-nỉ bằng cách nhờ qua 
người đại diện. 

Đây là trường họp đặc biệt chỉ riêng cho nữ-giới-tử 
Aặậhakãsĩ mà thôi. 

3- Atthavãcĩkũpasampadã như thế nào? 

Trước khi thọ tỳ-khưu-ni, giới-tử là Sikkhãmãnã được 
tu tập giữ gìn 6 giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn suốt 

2 năm (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở lại). 

Khi giới-tử Sikkhãmãnã đủ 2 năm rồi, được phép thọ 
giới tỳ-khưu-ni gồm có 2 giai đoạn. 

* Giai đoạn đầu: Phái tỳ-khưu-ni-Tăng hội họp tại 
nơi Sĩmã (ranh-giới Sĩmã), có 2 hoặc 3 vị tỳ-khưu-ni 
luật sư tụng một lần natti (tuyên-ngôn) và tiếp theo tụng 

3 lần Kammavãcã (thành-sự-ngôn), gọi là natti- 
catutthakammavãcã. 

* Giai đoạn cuối: Giới-tử tỳ-khưu-ni ấy đến trình phái 
tỳ-khưu-Tăng hội họp tại nơi Sĩmã, có 2 hoặc 3 vị tỳ- 
khưu luật sư tụng 1 lần natti và tiếp theo tụng 3 lần 
kammavãcã, gọi là natticatutthakammavãcã. 

Như vậy, cách thọ tỳ-khưu-ni phải hành-Tăng-sự giữa 
chư Tăng 2 phái: phái tỳ-khưu-ni-Tăng trước và tiếp theo 
phái tỳ-khưu-Tăng sau, mỗi phái đều tụng natti- 
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catutthakammavaca, gồm đủ 8 lần, nên gọi là Atịha- 
vãcĩkũpasampadã. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu-ni được áp dụng chung cho tất 
cả tỳ-khưu-ni. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật, bà Mahãpajãpatigotamĩ 
cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya đến xin Đức-Phật 
thọ tỳ-khưu-ni. 

Đặc biệt bà Mahãpajãpatỉgotamĩ cung kính chấp 
thuận thọ nhận 8 trọng-pháp của Đức-Phật đã ban hành. 
Đó là cách thọ tỳ-khưu-nỉ của bà Mahãpajãpatigotamĩ. 

Còn nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya, Đức-Phật cho 
phép thọ tỳ-khuu-ni, chỉ có phái tỳ-khưu-Tăng tụng 1 lần 
hatti và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã, gọi là natti- 
catutthakammavãcã, bởi vì, khi ấy chưa có phái tỳ- 
khưu-ni-Tăng. Tất cả nhỏm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
trở thà nh tỳ-khim-ni. 

Kể từ đó về sau, nghi thức thọ tỳ-khưu-ni giữa chư 
Tăng 2 phái: phái tỳ-khim-ni-Tăng trước và chư tỳ-khưu- 
Tăng sau, mỗi phái tụng hatticatutthakammavãcã, gồm 
đủ 8 lần gọi là Atịhavãcĩkũpasampadã. 

Tám Trọng-pháp (Attha Garudhamma) 

1- “Dù tỳ-khưu-ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy đón 
tiếp, chắp tay cung kỉnh đảnh lễ tỳ-khưu vừa mới thọ tỳ- 
khưu trong ngày hôm ẩy. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-nỉ phải tôn trọng, cung kinh 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

2- “Tỳ-khưu-ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa 
không có tỳ-khưu-Tăng. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kinh 
thưc-hành theo cho đến tron đời. 
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5- Tỳ-khưu-ni luôn luôn quan tâm 2 điêu: 

- Hỏi ngày Uposatha: Ngày lễ tụng giới bổn. 

- Nghe lời giáo huấn của tỳ-khưu-Tăng hằng nửa 
tháng một lần. 

Đó là điều mà tỳ-khưu-nỉ phải tôn trọng, cung kỉnh 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

4- “Tỳ-khưu-ni sau khi an cư nhập hạ xong, phải làm 
lễ Pavãranã: Thỉnh mời giữa chư Tăng 2 phái: phái tỳ- 
khưu-ni-Tăng và phái tỳ-khưu-Tăng. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-nỉ phải tôn trọng, cung kinh 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

5- “Tỳ-khưu-ni phạm tội nặng (samghãdisesa), phải 
bị hành phạt mãnatta suốt 15 ngày giữa chư Tăng 2 
phái: phái tỳ-khưu-ni-Tăng và phái tỳ-khưu-Tăng. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-nỉ phải tôn trọng, cung kỉnh 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

6- “Giới-tử là Sikkhãmãnã^^^ đã thực-tập 6 giới trong 
sạch và đầy đủ suốt 2 năm, roi mới được làm lễ thọ tỳ- 
khưu-ni giữa chư Tăng 2 phái: phải tỳ-khim-ni-Tăng 
trước và phái tỳ-khưu-Tăng sau. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-nỉ phải tôn trọng, cung kỉnh 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

7- “Tỳ-khưu-ni không được chửi rủa mắng nhiếc tỳ- 
khưu-Tăng trong bất cứ trường hợp nào. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kinh 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

8- “Sau khỉ thọ tỳ-khim-ni rồi, cẩm dạy tỳ-khưu-Tăng, 
chỉ có tỳ-khưu dạy tỳ-khưu-ni mà thôi. ” 

* Sikkhãmãnã thực tập 6 giới: Ngũ giới + giới không ăn phi thời (quá giờ 
ngọ: 12 giờ) trong sạch suốt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nếu phạm 
một giới nào vị Sikkhãmãnã phải bắt đầu lại từ đầu. 
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Đó là điêu mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

Đó là 8 trọng pháp (attha gamdhamma) mà chư tỳ- 
khưu-ni phải tôn trọng, cung kính thực-hành theo cho 
đến trọn đời. 

Tỳ-Khưu Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Đức-Phật 

* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh 
chót đêm rằm tháng tư (âm-lịch), đúng 2 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp bài kinh Chuỵển-Pháp-Luân đầu tiên tại khu rừng 
Uruvelã, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, tế độ nhóm 5 tỳ-khưu 
có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondahha là trưởng nhóm. 

Sau khi lắng nghe bài kinh này xong, chỉ có Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Kondahha là vị đầu tiên chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
luu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna) đầu tiên trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phật gọi 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão với tên mới là Ahhãsikondahha. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Ảhnãsikondanha kính xin Đức- 
Phật cho phép thọ sa-di, tỳ-khuu. Đức-Phật cho phép 
Ngài Đại-Trưởng-lão Ahhãsikondahha thọ tỳ-khưu theo 
cách thức gọi "'Ehi BhikkhuP' 

Khi Đức-Phật vừa dứt lời, ngay khi ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anhãsikondanha trở thành íỳ-khưu có đầy đủ 
8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, có tăng tướng trang nghiêm, 
thân, khẩu, ý thanh-tịnh nhu một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikonậanna là 
vị tỳ-khưu Thánh-Tăng đầu tiên trong giáo pháp của 
Đức-Phật Gotama, đồng thời Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
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Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo đây đủ trọn vẹn xuât hiện 
trên thế gian. 

Từ đó về sau, Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tu (âm lịch), tại khu 
rừng Kusinãrã, truớc khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, có 
vị đạo-sĩ ngoại đạo Subhadda đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, kính xin phép hỏi những điều hoài-nghi mà chua 
có một vị Đạo-su nào có thể giải đáp làm cho ông hài 
lòng đuợc. 

Đức-Phật biết rõ vị đạo-sĩ Subhadda này có duyên 
lành với Đức-Phật, chỉ có Đức-Phật mới tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda này đuợc, nên Đức-Phật ngự đến khu rừng 
Kusinãrã này để tịch diệt Niết-bàn, chờ tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda nguời đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Vị đạo-sĩ Subhadda bạch hỏi những điều hoài-nghi, 
nhung Đức-Phật không trực tiếp giải đáp câu hỏi, mà 
Đức-Phật thuyết giảng trong giáo-pháp của Đức-Phật có 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, nên mới có bậc 
Thánh thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh thứ 
nhì là bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh thứ ba là bậc 
Thánh Bẩt-lai và bậc Thánh thứ tư là bậc Thánh A-ra- 
hán cao-thượng nhất. 

Lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp nhu vậy, vị đạo-sĩ 
Subhadda phát sinh đức-tin trong sạch trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, kính xin Đức-Phật cho phép thọ 
sa-di, tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thà nh tỳ-khuu không lâu, vị tỳ-khim 
Subhadda thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đẳc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, 
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mọi phiên-não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão Subhadda là vị tỳ-khưu cũng 
là bậc Thánh A-ra-hán cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Tăng có 2 hạng 

- Thánh-Tăng (Ariyasamgha) 

- Phàm-Tăng (Puthujjanasamgha) 

1- Thánh-Tăng là thế nào? 

Thánh-Tăng {Arỉyasamgha) gồm có nhiều tỳ-khưu là 
bậc Thánh (Ariyabhikkhu) đã diệt tận được phiền não, 
tham-ái, ác-pháp ... tùy theo khả năng của Thánh-đạo- 
tuệ của mỗi bậc Thảnh tỳ-khuu. 

Tỳ-khưu Thánh-Tăng có 4 bậc 

- Tỳ-khưu Thánh-Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khưu Thánh-Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khưu Thánh-Bẩt-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khưu Thánh A-ra-hán. 

Chư tỳ-khưu-Tăng đều là bậc Thánh-nhân gọi là chư 
Thánh-Tăng. 

2- Phàm-Tăng là thế nào? 

Phàm-Tăng (Puthujjanasamgha) gồm có chư tỳ-khưu 
phàm-nhân (puthujjanabhikkhu) có từ 5 vị tỳ-khưu trở 
lên, chưa diệt tận được phiền-não, tham-ái, ác-pháp nào. 
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Khả năng của bậc Thánh-nhân 

* Các bậc Thánh-nhân ngang bằng nhau, có khả năng 
biết lẫn nhau, qua cuộc đàm đạo với nhau, hoặc biết 
bằng tha-tâm-thông của bậc Thá nh - nh ân. 

* Thảnh-nhân bậc thấp không có khả năng biết 
Thánh-nhân bậc cao, mà chỉ có Thánh-nhân bậc cao có 
khả năng biết Thánh-nhân bậc thấp mà thôi. 

* Tất cả mọi hạng phàm-nhãn hoàn toàn không có 
khả năng biết đuợc các bậc Thánh-nhân, bởi vì, muốn 
biết bậc Thánh-nhân phải biết bằng tuệ-nhãn (paũnã- 
cakkhu), không phải thấy bằng mẳt-thường (matnsa- 
cakkhu) hoặc trí-tuệ của hạng phàm-nhân. 


Đức-Tăng suy-đôi 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, trải qua thời gian 
lâu dài về sau theo tuần tự thời gian tuổi thọ của Phật- 
giáo 5.000 năm, pháp-thành Phật-giảo dần dần bị mai 
một, bị suy đồi, pháp-hành Phật-giáo cũng dần dần bị 
mai một, bị suy đồi, cuối cùng pháp-học Phật-giáo cũng 
dần dần bị mai một, bị suy đồi. Cho nên, trải qua thời 
gian lâu dài về sau, Đức-Tãng cũng dần dần bị mai một, 
bị suy đồi. 

Theo lịch sử Phật-giáo Theravãda, kỳ kết tập Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ tu tại đảo quốc 
Srilankã, Phật-lịch 450 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khim-Tăng và chư tỳ-khim-ni-Tăng vẫn 
còn đông đủ. 

* Theo bản dịch tiếng Myanmar Theragãthã và Therĩ- 
gãthã, phần nói đầu, mục tỳ-khim-nì bắt đầu và kết 
thúc đuợc tóm luợc nhu sau: 
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* Tỳ-khưu-ni bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức-Phật tại 
giảng đường Kutãgãra, gần kinh thành Vesãlĩ, bà Mahã- 
pajãpatigotamĩ là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama cùng với 500 cận-sự-nữ dòng 
Sakya xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. Từ đó, chư tỳ-khưu- 
ni-Tãng càng ngày càng được phát triển đông thêm ở 
trong nước. 

Đến thời-kỳ Đức-vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, Đức-vua là 
Đấng Minh-quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
người cận-sự-nam (upãsaka) có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
nên Phật-giáo được phát triển mạnh, chư tỳ-khưu và chư 
tỳ-khưu-ni rất đông. 

Đức-vua Asoka không chỉ hộ độ chư tỳ-khưu-Tăng và 
chư tỳ-khưu-ni tăng trong nước, mà còn hộ độ gửi các 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi sang truyền bá 
Phật-giáo các nước lân cận. 

Phật lịch năm 236, Đức-vua Asoka gửi phái đoàn gồm 
có 5 Ngài Trưởng-lão có Ngài Trưởng-lão Mahinda^^^ 
làm trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankã để truyền bá 
Phật-giáo. Vào thời-kỳ ấy, Đức-vua Devanampiyatissa 
trị vì đảo quốc Srilankã này là bạn thân của Đức-vua 
Asoka, nên Phật-giáo được phát triển tốt, có nhiều người 
cận-sự-nam (upãsaka) xuất gia trở thảnh tỳ-khưu, cũng 
có những cận-sự-nữ (upãsikã) có ý nguyện muốn xuất 
gia trở thà nh tỳ-khưu-ni. 

Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
ni-Tăng do Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Samghamỉttã làm 


1 1 li 11 1' 

Ngài vôn là Thái-tủ’ và Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
Ngài vôn là Công-chúa của Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
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trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankã, để làm lễ xuất-gia 
trở thảnh tỳ-khưu-ni cho những cận-sự-nữ (upãsikã) 
trong hoàng tộc và dân chúng. 

Trên đảo quốc Srilankã, Phật-giáo được thịnh hành và 
phát triển tốt, từ Đức-vua cùng các quan trong triều cho 
đến dân chúng có đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có nhiều người xuất gia 
trở thà nh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni rất đông. 

Đen thời-kỳ Đức-vua Vattagãmanỉ là cận-sự-nam 
(upãsaka) có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hộ độ chư Ngài Đại- 
Trưởng-lão trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi tại đảo quốc Srilankã vào khoảng thời gian 450 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ tư này, trọn bộ Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi được ghi chép bằng chữ viết 
trên lá buông, suốt 1 năm mới hoàn tất, rồi chư Ngài 
Đại-TruOTg-lão kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
bằng khẩu một lần nữa. 

Trong khoảng thời gian ấy, trên đảo quốc Srilankã, 
chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng vẫn còn. 

* Theo sự nhận định của chư Đại-Trưởng-lão dịch bộ 
Theragãthã và Therĩgãthã, phần nói đầu bằng tiếng 
Myanmar, về sau thời gian đến khoảng sau Phật-lịch 
500 năm ỉỳ-khim-ni không còn nữa, chỉ còn chư 1ỳ- 
khưu-Tăng trên đảo quốc Srilankã mà thôi. 

Hiện nay, chư tỳ-khưu-Tăng theo truyền thống Phật- 
giáo nguyên-thuỷ Theravãda đang hiện hữu trong các nước 
Tích Lan (Srilankã), nước Miến Điện (Myanmar), nước 
Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, v.v... rất đông. 
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Trong thời vị-lai, theo diễn tiến thời gian về sau, chư 
tỳ-khưu càng ngày càng dần dần giảm đức-tin nơi Tam- 
bảo, dần dần giảm trí-tuệ hiểu biết đúng đắn trong pháp- 
học Phật-giáo. 

Đó là nguyên-nhân làm cho pháp-thành Phật-gỉảo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; pháp-hành Phật-gỉáo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; và pháp-học Phật-giảo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái theo thời gian theo tuổi 
thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 

Mặc dù Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi và Tạng Kinh PãỊi bị 
mai một, bị suy đồi hoàn toàn, chỉ còn Tạng Luật PãỊi, 
thì Phật-giáo vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đồi. 

Đến khi Tạng Luật PãỊi bắt đầu dần dần bị mai một, bị 
suy thoái, mà chư tỳ-khưu-Tăng vẫn còn hành-tăng-sự 
(Sarnghakamma) trong những ngày giới uposathakamma 
hằng tháng, và hành-tăng-sự lễ thọ tỳ-khưu, v.v... thì 
Đức-Tăng vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đồi. 

Theo quá trình diễn tiến của thời gian về sau, tỳ-khưu 
càng ngày càng dần dần giảm đức-tin nơi Tam Bảo, cho 
nên có số tỳ-khưu không tôn trọng nghiêm chỉnh giữ gìn 
tất cả mọi điều-giới luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư tỳ-khưu. 

Số tỳ-khưu ấy coi thường, nên phạm các điều-giới 
nhẹ (lahuka ãpatti), phạm giới nói bậy (dubbhãsita 
ãpatti), phạm giới hành bậy (dukkata ãpattĩ) rồi dần dần 
phạm giới pãcittiya (pãcittiya ãpatti), cho đến phạm giới 
trọng {thullaccaya ãpattĩ). 

Những giới điều này thuộc về giới nhẹ (ỉahuka 
ãpatti), vị tỳ-khưu nào đã phạm những giới nhẹ này, nếu 
biết tôn trọng giới thì vị tỳ-khưu ấy có thể làm lễ sám 
hối những giới ấy với một vị tỳ-khưu khác không phạm 



510 


CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CẢ 


giới ây. Sau khi đã sám hôi xong, vị tỳ-khưu ây có giới 
trong sạch trở lại. 

Theo tuần tự thời gian lâu dài về sau, tỳ-khuu phạm 
giới nặng (garuka ãpatti). 

Giới nặng có hai loại giới là điều-giới samghãdisesa 
(giới xin hành phạt) và điều-giới pãrãjika (giới bại hoại 
phâm hạnh tỳ-khưu). 

* Nếu vị tỳ-khuu nào đã phạm giới samghãdisesa 
(Sarnghãdisesa ãpatti) nào thì vị tỳ-khuu ấy vẫn còn 
phẩm hạnh tỳ-khuu, nhung vị tỳ-khuu ấy đã phạm giới 
mà không thể sám hối đuợc, bởi vì giới samghãdisesa 
này thuộc về giới nặng, nên vị tỳ-khuu ấy phải xin chịu 
hành phạt và trải qua 3 giai đoạn hành parivãsakamma, 
mãnattakamma, abbhãnakamma đế cho giới đuợc trong 
sạch trở lại, theo luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chu tỳ-khuu. 

* Nếu vị tỳ-khuu nào phạm giới Pãrãjỉka {Pãrãjỉka 
ãpatti: Phạm giới bại hoại phấm hạnh tỳ-khim) thì vị tỳ- 
khuu ấy mất phẩm-hạnh tỳ-khuu, phải hoàn tục trở lại 
nguời cận-sự-nam tại gia, hoặc có thể xuống bậc thấp, 
trở thảnh vị sa-di suốt đời, không bao giờ thọ tỳ-khuu 
đuợc nữa. 

Trong thời vị-lai, Tạng Luật PãỊi bị mai một, bị suy 
đồi hoàn toàn, do tỳ-khuu phàm-nhân không còn hiểu 
biết về giới luật, về cách hành-tăng-sự, ... 

Chu tỳ-khuu ấy có những hành vi cử chỉ, nói năng 
biểu hiện ra nơi thân và khẩu không làm cho nguời khác 
phát sinh đức-tin. Tỳ-khuu ấy không hành thiện-pháp mà 
hành ác-pháp do bởi phiền-não, tham-ái, tạo nên ác- 
nghiệp do thân, khẩu, ý, tự làm khổ mình, làm khổ nguời. 

Trong thời vị-lai, gần mãn tuổi thọ Phật-giáo 5.000 
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năm, tỳ-khưu chỉ còn là cái tên gọi “bhikkhu: tỳ-khưu ” 
mà không có giới của tỳ-khưu, mặc y nhuộm không 
đúng màu theo Đức-Phật đã chế định. 

Trải qua thời gian sau nữa, tỳ-khuu may y vai trải 
mặc choàng phần trên thân, y nội mặc che phần duới 
thân, không còn cắt ra thành 5 hoặc 7 điều nhu luật Đức- 
Phật đã chế định, chỉ may tấm vải dính lại để mặc. 

Khi chu tỳ-khuu đi khất thực, không ôm bát đàng 
hoàng, mà chỉ cầm cái bát bằng bàn tay, giống như 
nhóm ngoại đạo hành khất xin ăn. 

Thời gian sau nữa, tỳ-khưu ấy nghĩ: “Lợi ích gì chúng 
ta mặc tẩm vải y lớn này, ta chỉ cần cắt một mảnh y nhỏ 
quẩn vào cố, hoặc cột vào co tay, hoặc quẩn trên đầu đế 
thuận tiện làm công việc nuôi sổng gia đình. ” 

Tuy vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ẵnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Trong thời vị-lai, có hạng người tên 
gọi là tỳ-khưu “bhikkhu ” chỉ còn mảnh y nhỏ quẩn cô, 
hoặc cột ở co tay là người phạm giới, hành ác-pháp, 
nhưng thỉ chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ỷ thiện-tâm làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
chư tỳ-khưu-Tăng, trong so tỳ-khưu không có giới ẩy. 

- Này Ẫnandaĩ Người thỉ-chủ làm phước-thỉện bổ-thỉ, 
sự cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng trong thời vị-lai 
ẩy, Như-Lai dạy rằng'. 

“Phước-thiện bổ-thỉ ẩy vẫn có quả-báu vô lượng 
không sao kế xiết được. ” 

Như-Laỉ không hề dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 

“Thỉ chủ làm phước-thỉện bổ-thỉ đến cá nhân thọ-thỉ, 
được quả báu nhiều hơn là làm phước-thiện bo-thỉ đến 
chư tỳ-khưu-Tăng-thí. 


* Mại. Uparipanụasa. Kinh Dakkhinavibhahgasutta. 
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Qua đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy những thí chủ làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường, với tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hướng tâm đến chư tỳ-khưu-Tãng, 
nên thí-chủ có được phước-thiện bố-thí vô lượng. 

Thật ra, chỉ có cá nhân tỳ-khưu phạm giới (bhikkhu 
dussĩla) mà thôi. 

Tiếp theo qua thời gian về sau nữa, tỳ-khưu ấy nghĩ 
rằng: “Lợi ích gì mảnh y nhỏ quẩn vào cố, hoặc cột vào 
co tay này. ” 

Chư tỳ-khưu ấy cởi vất bỏ mảnh y nhỏ kia, mặc bộ đồ 
màu trắng “setavattham ” của người tại gia. Khi ấy, hình 
tướng của tỳ-khưu hoàn toàn bị mai một, bị suy đồi hoàn 
toàn (lihga antaradhãna). 

Phật-Giáo suy đồi 

Đốn 5.000 năm mãn tuổi thọ của Phật-giáo, khi ấy, 
Phật-giáo hoàn toàn không còn nữa, nghĩa là Đức-Pháp 
là pháp-thành Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
học Phật-giáo và Đức-Tãng là chư tỳ-khưu-Tăng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama hoàn toàn không còn 
trên cõi người này, do không có tỳ-khưu thanh-vãn đệ-tử 
của Đức-Phật giữ gìn duy trì Phật-giáo nữa. 

Xá-lọi Đức-Phật Niết-bàn (Dhãtuparinibbãna) 

Đức-Phật Gotama có ba loại Niết-bàn: 

• 

1- Kiỉesaparinibbãna: Phiền-não Niểt-bàn. 

2- Khandhaparinibbãna: Ngũ-uấn Niết-bàn. 

3- Dhãtuparinibbãna: Xả-lợi Đức-Phật Niết-bàn. 

Parỉnibbãna nghĩa là “tịch-diệt” khi tịch diệt rồi 
không còn nhân-duyên (paccaya) phát sinh lại nữa gọi là 
parỉnỉbbãna, cũng gọi là Nỉbbãna. 
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Thông thường, các pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) 
là tâm, tâm-sở, sẳc-pháp được cấu tạo do bởi 4 nhân- 
duyên: nghiệp (kamma), tâm (citta), thời-tiết (utu), vật- 
thực (ãhãra), cho nên, phảp-hữu-vi này sau khi diệt rồi, 
còn có nhân-duyên, nên phát sinh pháp-hữu-vi khác 
liên tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô 
thuỷ cho đến kiếp hiện-tại cuối cùng của bậc Thánh A- 
ra-hán. 

Song Niết-bàn thuộc về pháp-vô-vỉ (asahkhata- 
dhamma), không do bởi một nhân-duyên nào cấu tạo, 
cho nên khi tịch diệt rồi không có nhân-duyên nào làm 
cho phát sinh được nữa. 

* Đức Bồ Tát Sỉddhattha chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não không còn dư sót nữa, gọi là Kilesa- 
parỉnỉbbãna: Phiền-não Niết-bàn (nghĩa là tất cả mọi 
phiền-não đã diệt rồi, vĩnh viễn không có nhân-duyên 
phát sinh phiền-não được nữa), tại cội Đại-Bồ-đề trong 
khu rừng Uruvelã (nay gọi là Buddhagayã, tại nước Ãn- 
Độ) vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm-lịch), trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, lúc ấy 
tròn đúng 35 tuổi. 

* Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đen ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn gọi là Khandhaparinibbãna: 
Ngũ-uấn Niết-bàn (nghĩa là ngũ-uấn đã diệt rồi, vĩnh 
viễn không có nhân-duyên sinh ngũ-uấn khác được nữa), 
tại khu rừng Kusinãrã. Đức-Phật tròn đúng 80 tuối. 
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* Trong thời vị-lai, khi Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đồi hoàn toàn trong cõi người này, khi ấy, tất cả mọi Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama đều tịch diệt Niết-bàn gọi là 
Dhãtuparinìbbãna: Xá-lợi Đức-Phật Gotama Niết-bàn 
hoàn toàn không còn viên nào dù nhỏ nhất bằng hạt cải. 

Xá-lợỉ Đức-Phật Gotama Nỉết-bàn như thế nào? 

Xá-lợỉ Đức-Phật Gotama Nỉết-bàn nghĩa là tất cả mọi 
Xá-lợi cỡ lớn nhỏ của Đức-Phật Gotama đều tịch diệt 
Niết-bàn, không còn dư sót lại trong toàn các cõi-giới 
chúng sinh. 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Gỉác mới có Xá-lợỉ Đức- 
Phật Nỉết-bàn, còn chư Phật-Độc-Giác, chư Thánh A- 
ra-hán thanh-văn-giác chỉ có Phiền-não Niết-bàn và 
Ngũ-uẩn Nỉết-bàn mà thôi, không có Xá-lợi Niết-bàn. 

Do năng lực phát nguyện của Đức-Phật Gotama, đến 
khi Phật-giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn mất hẳn 
trong cõi người này, loài người không còn biết lễ bái 
cúng dường Xá-lợi của Đức-Phật Gotama nữa. 

Khi ấy, tất cả Xá-lợi của Đức-Phật Gotama hiện có 
trên toàn cõi người, cõi Long-vương, cõi trời dục-giới, 
Xá-lợỉ của Đức-Phật Gotama dù lớn, dù nhỏ như hạt cải 
cũng đều tụ hội lại một chỗ tại cội Đại-Bồ-đề xưa, nơi 
mà Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, nay gọi 
là Buddhagayã, tại nước Án-ĐỘ. 

Tất cả mọi Xá-lợi của Đức-Phật Gotama dù lớn dù 
nhỏ đều kết dính lại thảnh pho tượng kim thân Đức- 
Phật Gotama trong tư thế ngồi kiết già có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ ngồi ngự 
tại cội Đại-Bồ-đề, phát ra hào quang sáu màu, như có 
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phép thân thông, giông như hôi Đức-Phật hóa phép- 
thần-thông yamakapaịihãriya. 

Trong thời-kỳ ấy, loài người không có một ai đến 
chiêm-bái cúng dường, bởi vì loài người không còn ai 
hiểu biết đến Xá-lợi Đức-Phật Gotama, mà chỉ có chư- 
thiên, chư phạm-thiên trong mười ngàn cõi giới tụ hội 
chiêm-bái cúng dường, than vãn rằng: 

“Ajja satthã parinibbãti, ajja sãsanam osakkatỉ, 
pacchỉmadassanam dãnỉ ỉdam amhãkam. ” 

“Hôm nay, Đức-Thế-Tôn là bậc Thiên-Nhân-sư tịch 
diệt Xá-lợi Niết-bàn, hôm nay, Phật-giáo bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Bây giờ, đây là sự chiêm-bái cúng dường Xá- 
lợi Đức-Phật lần cuối cùng của chúng ta."' 

Sau đó, hỏa-đại (chất lửa) phát xuất từ pho tượng kim 
thân Đức-Phật Gotama. Thật phi thường chưa từng có, 
ngọn lửa phát ra từ pho tượng kim thân Đức-Phật Gotama 
phóng lên tận cõi trời phạm-thiên. Khi viên Xá-lợi nhỏ 
bằng hạt cải còn, thì ngọn lửa vẫn còn, cho đến khi tất 
cả mọi Xá-lợỉ của Đức-Phật Gotama đều bị tịch diệt mất 
hắn không còn dư sót lại. Khi ẩy, ngọn lửa mới tắt hắn. 

Như vậy, gọi là Xá-lợi Đức-Phật Niết-bàn nghĩa là 
tất cả Xá-lợi của Đức-Phật Gotama đều tịch diệt lần 
cuối cùng trên thế gian này, đồng thời giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama cũng bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, bởi vì, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama không còn trong cõi người này nữa. 

Song các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama là chư-thiên, chưphạm-thiên gồm cả bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama lẫn hạng phàm 
là chư-thiên, chư phạm-thiên vẫn còn trong các cõi trời 


1 1 * * 1 ' 

Chú-giải Anguttaranikãya, phân Ekakanipãta. 
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dục-giới, cõi trời săc-giới phạm-thiên, cõi trời vô-săc- 
giớỉphạm-thiên cho đến mãn kiếp của họ. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên phát sinh động- 
tâm (samvega), thành kính cúng dường những đóa hoa 
trời, vật thơm trời, cúng dường Xá-ỉợi Đức-Phật Gotama. 

Còn chư-thiên, chư phạm-thiên còn phàm (chưa phải 
là Thánh) phát nguyện rằng: 

“Anãgate uppajj anakarn Buddharn passitum 

labhissãma Bhagavã. ” 

“Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do phước-thiện lễ bái cúng 
dường Xả-lợi Đức-Phật Gotama này, cầu mong tất cả 
chúng con có duyên lành sẽ đến hầu Đức-Phật xuất hiện 
trong thời vị-lai. ” 

Phát nguyện xong, chư-thiên, chư phạm-thiên trở về 
cõi trời của mình. Từ đó, cõi người mất hẳn ánh sáng 
của chánh-pháp, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy thoái dần dần, 
nỗi khổ thân, khổ tâm càng ngày càng tăng, tuổi thọ con 
người càng ngày càng giảm. Khi mọi ác-pháp càng tăng 
trưởng, thì tuổi thọ con người lại càng giảm dần, giảm 
dần cho đến khi tuổi thọ con người còn khoảng 10 năm. 

Vào thời-kỳ ấy, nạn chém giết lẫn nhau sẽ xảy ra vô 
cùng tàn khốc, khủng khiếp, không còn biết phân biệt bà 
con thân bằng quyến thuộc, bạn bè, anh em, thậm chí 
không còn biết đến cha mẹ con cái nữa. 

Một số người hoảng sợ sẽ chạy vào rừng trốn thoát 

thân, khi biết nạn chém giết không còn nữa, nên số 

người ấy gặp lại nhau, cam kết với nhau sẽ không giết 

hại lẫn nhau nữa. 

• 


Chú-giải Anguttaranikãya, phân Ekakanipãta. 
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Con người bắt đầu biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết giữ giới, thiện-pháp bắt đầu tăng trưởng dần 
dần, còn ác-pháp bắt đầu suy thoái dần dần. Nhờ vậy, 
tuổi thọ con người càng ngày càng tăng trưởng lên từ 10 
năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1000 ngàn năm, 
v.v... 

Khi mọi thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng lên, 
thì tuổi-thọ con người tăng dần, tăng dần cho đến tột 
đỉnh A-tăng-kỳ năm. 

Thời-kỳ ấy, con người có tuổi thọ sống lâu, nên sinh 
tâm dể duôi (thất niệm), ác-pháp lại bắt đầu phát sinh ... 
Do nguyên nhân ấy làm cho tuổi-thọ con người giảm 
dần, giảm dần cho đến thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm. 

Trong thời vị-lai, thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm, khi ấy, Đức-Phật Metteyya sẽ 
xuất hiện trên thế gian, cùng trong kiếp trái đất này mà 
chúng ta đang sống. 

Kiếp trái đất này gọi là Bhaddakappa có nhiều diễm 
phúc nhất, bởi vì Bhaddakappa này có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất này. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian đều có khoảng cách thời gian trải qua một chu kỳ 
tuồi thọ con người giảm dần đến tột cùng chỉ còn 10 
năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần đến tột đỉnh a-tãng-kỳ 
năm (so 1 đứng đầu theo sau có 140 sổ 0), rồi tuối thọ 
lại giảm dần đến thời-kỳ tuổi thọ con người mà Đức- 


* A-tăng-kỳ năm tính theo số lượng, số 1 đứng đầu theo sau 140 số không 
(0), viet tắt là 10'^°. 
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Phật Chánh-Đăng-Giác chọn thời điêm xuât hiện trên 
thế gian như sau: 

Trong thời-kỳ quá khứ đã có 3 Đức-Phật xuất hiện 
theo tuần tự trong kiếp trái đất này: 

1- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 40 ngàn năm. 

2- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 ngàn năm. 

3- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. 

Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gotama của chúng ta 
xuất hiện trên thế gian trong thời đại con người có tuổi 
thọ khoảng 100 năm. Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết- 
bàn lúc tròn 80 tuổi. 

Trong thời vị-lai, trong cùng kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này, vào thời đại con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Phật Metteyya có tuổi thọ 80.000 
năm mới tịch diệt Niết-bàn. 

Con người đang sinh sống trong thời-kỳ 1 a-tăng-kỳ 
trụ của kiếp trái đất. Trong thời vị-lai, sau khi Đức-Phật 
Metteyya tịch diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật 
Metteyya bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, ác-pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện-pháp lại 
dần dần bị suy thoái, tuổi thọ con người cũng dần dần 
giảm xuống đến cùng tột. 

Đốn thời cuối cùng, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại 
dần không có chúng-sinh nào sinh sống, trải qua 1 a- 
tăng-kỳ hoại trái đất không còn nữa, rồi sẽ tiếp đến 1 a- 
tăng-kỳ không, rồi sẽ tiếp đến 1 a-tăng-kỳ thành một 
kiếp trái đất mới khác chưa có chúng-sinh nào đến sinh. 
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Như vậy, 1 đại-kiêp trải đât trải qua 4 a-tăng-kỳ: 1 a- 
tãng-kỳ thành, 1 a-tãng-kỳ trụ, 1 a-tăng-kỳ hoại, 1 a- 
tãng-kỳ không. 

Các loài chúng-sinh chỉ sinh sống trong 1 a-tăng-kỳ 
trụ của kiếp trái đất mà thôi. 

Theo lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật này đến Đức-Phật kia có khi trải qua vô số kiếp trái 
đất không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian gọi là 
Suhhakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật. 

Kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống, thật là vô 
cùng diễm phúc, có đến 5 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
tuần tự xuất hiện trên thế gian là: 

Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, Đức- 
Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama, Đức-Phật Metteyya. 


{Chưcmg I: Ba Ngôi Cao Cả đã trình bày xong) 
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CHƯƠNG II 

TAM-BẢO 

(RATANATTAYA) 

Chương I Ba Ngôi Cao Cả đã trình bày xong, tiếp 
theo chương II Tam-Bảo: Ratanattaya như sau: 

Ratana: Bảo là gì? 

Bảo hay báu (ratana) nghĩa là những gì quý báu đáng 
hài lòng, đáng hoan hỷ, đáng tôn trọng nhất. 

Chú-giải bài kinh Dhãtuvỉbhangasutta^^^ trình bày 
những châu báu (ratana) được tóm lược như sau: 

Chọn món quà vô giá 

Đức-vua Bimbisãra ngự tại kinh-thành Rãjagaha trị vì 
quốc độ Magadha (trung-xứ), Đức-vua muốn chọn một 
món quà quý báu nhất để gửi biếu Đức-vua Pukkusãtỉ, 
người bạn thân thiết ngự tại kinh-thành Takkasĩlã ở xứ 
biên địa. Đức-vua Bimbisãra suy xét rằng: 

Trong đời này châu báu có hai loại: 

- Vật báu là vàng, bạc, kim cương, ngọc mani,... 

- Sinh-mạng báu là những chúng-sinh cao quý,... 

Trong hai loại báu này, sinh-mạng báu là cao quý hơn. 

Sinh-mạng báu có hai loại: 

- Gia-súc báu là ngựa báu, voi báu,... 

- Nhân-loại báu là bậc thiện-trí có tài, có đức,... 

Trong hai loại báu này, nhân-loại báu là cao quý hơn. 


^ Majjhimanikaya, Uparipannasa, Kinh Dhatuvibhangasutta. 
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Nhân-loại báu có hai hạng: 

- Nữ báu là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-Chuyển- 
luân Thánh-vương. 

- Nam báu là Đức-Chuyển-luân Thánh-vương. 

Trong hai loại báu này, nam báu quý hơn nữ báu, bởi 
vì người nữ quý trọng người nam. 

Nam báu có hai hạng: 

- Người tại gia báu là Đức-vua, Đức-Chuyển-luân 
Thánh-vương, ... 

- Bậc xuẩt-gia báu là vị sa-di, vị tỳ-khưu,... 

Trong hai hạng người báu này, dù là Đức-vua hay 
Đức-Chuyển-luân Thánh-vương cũng cung kính đảnh lễ 
vị sa-di, vị tỳ-khưu. 

Vì vậy, bậc xuất-gia báu là cao quý hơn cả. 

Bậc xuất-gia báu có hai bậc: 

- Bậc Hữu-học báu là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 
bậc Thánh-nhân: Bậc Thánh Nhập-luu, bậc Thánh Nhất- 
laỉ, bậc Thánh Bất-lai là bậc còn phải học và hành giới- 
định-tuệ. 

- Bậc Vô-học báu là bậc Thánh A-ra-hán là Bậc đã 
học và hành giới-định-tuệ đầy đủ xong rồi, không còn 
học và hành giới-định-tuệ nữa. 

Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh Hữu-học cũng không 
bằng ân-đức của một vị Thánh Vô-học (bậc Thánh A- 
ra-hán). 

Vì vậy, trong hai bậc Thánh này, bậc Thánh Vô-học 
(bậc Thánh A-ra-hán) là cao quý hơn cả. 

Bậc Thánh Vô-học báu có hai bậc: 

- Bậc Thánh Thanh-văn Vô-học báu là bậc Thánh A- 

• • • 

ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác. 
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- Đức-Phật-bảo là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức-Phật-bảo. 

Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh thanh-văn Vô-học 
báu, cũng không bằng ân-đức của một Đức-Phật-bảo. 

Vì vậy, trong hai Bậc này, Đức-Phật-bảo là cao 
thượng hon cả. 

Đức-Phật-bảo có hai bậc: 

- Đức-Phật Độc-Giác là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị cùng một thời, song 
Đức-Phật Độc-Giác không giáo huấn chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Ngài, nên không 
có người chứng đắc thành bậc Thánh-nhân. 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là Bậc chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nh ất 
vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng đặc biệt 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Ân-đức của 100 ngàn Đức-Phật Độc-Giác cũng không 
bằng ân-đức của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vì vậỵ, trong hai Đức-Phật-bảo này, Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác là cao thượng hơn cả. 
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Sau khi suy xét xong, Đức-vua Bimbisara tmyên hỏi 
nhóm sứ giả của Đức-vua Pukkusãti rằng: 

- Này các khanh! Đức-vua Pukkusãti ngự tại kinh- 
thành Takkasĩlã có hay biết Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng đã xuất hiện trên thế gian này hay không? 

Đoàn sứ giả tâu với Đức-vua Bimbisãra rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, trong kinh-thành Takkasĩlã 
chưa từng nghe đến danh hiệu của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, thì Đức-vua của hạ thần làm sao hay 
biết được Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện 
trên thế gian. Tâu Đại-vương. 

Đức-vua Bimbisãra suy xét rằng: 

“Đức-vua Pukkusãtỉ người bạn thân thiết của ta chưa 
hề hay biết Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian. 

Vậy, ta nên chọn Ân-Đức-Phật, Ân-Đức-Pháp, Ân- 
Đức-Tăng làm món quà pháp vô giá biếu Đức-vua 
Pukkusãtỉ. ” 

Món quà Đức-Pháp-Bảo 

Đức-vua Bỉmbisãra lấy một tấm biển vàng ròng 
không mỏng, không dày, chiều dài 4 hắc tay (cùi), chiều 
rộng một gang tay, ngự lên tầng lầu cao, Đức-vua phát 
nguyện thọ trì bát-gỉớỉ uposathasĩla, đế thân và khấu 
đuợc trong sạch. Đầu tiên Đức-vua khắc ghi 9 Ân-Đức- 
Phật trên tấm biển vàng ròng nhu sau: 

Buddhaguna; Ân-Đức-Phật 

“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
Purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã. ” 
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Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Phật: 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng cỏ thân 
khấu ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư-thiên, phạm- 
thiên và nhân-loại. 

2- Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 

là Bậc chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

3- Vijjãcaranasampanno: Đức Mỉnh-Hạnh-Túc là 

Bậc có đầy đủ trọn vẹn Tam-minh, Bát-minh và 15 Đức- 
hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thỉện-Ngôn là Bậc thuyết pháp 
chân-lỷ đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suốt Tam-tổng-pháp là 

Bậc thay rõ, biết rõ tong các loài chúng-sinh, tong các 
cõi chúng-sinh, tống các pháp-hành. 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô-Thượng 

giảo hóa chúng-sinh là Bậc giảo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 

Bậc Thầy của chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
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được mọi tiên khiên tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn muôn ngàn cõi-giới chúng-sỉnh. 

Đức-Phật có khả năng đặc biệt thuyết pháp giáo 
huấn chúng-sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy theo năng lực của 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
phảp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Phật. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Phật. 

“Yam kỉncỉ vittam idha vã huraìỴi vã, 

Saggesu vã yarn ratanarn panĩtarn. 

Na no samam atthi Tathãgatena, 

Idampi Buddhe ratanarn panĩtarn, 

Etena saccena suvatthỉ hotu. 

Tẩt cả mọi châu báu trong cõi người, 

Trong cõi Long cung, cùng các cõi trời, 

Cũng không thế sánh bằng Đức-Phật-bảo, 

Đức-Phật này là châu báu vô thượng. 

Do năng lực của lời chân thật này 
Cầu mong mọi chúng-sinh được an lành. 

Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 6 Ấn-Đức-Pháp: 

Dhammaguna; Ân-Đức-Pháp 

“Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, Sanditthiko, Akãliko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vihhũhi. ” 


* Bộ Khuddakanikaya, Suttanipata, Kinh Rattanasutta. 




526 


CHƯƠNG II: TAM-BẢO 


Y nghĩa 6 Àn-Đức-Pháp: 

1- Svãkkhãto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 

10 chảnh-pháp là: 

- Pháp học chánh-pháp. 

- 9 Pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ 1 Nỉểt-bàn). 

2- Sandỉtthỉko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 pháp 
sỉêu-tam-gỉớỉ mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, rồi tự thay, tự biết 
pháp ẩy bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ của mình. 

3- Akãlỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thảnh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thảnh-đạo nào 
liền cho Thánh-quả ẩy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehỉpassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghĩa-pháp rất trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến đế thực chứng, thực đắc. 

5- Opaneyyỉko dhammo: Chảnh-phảp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, đế mong giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bổn loài. 

6- Paccattam veditabbo vinnũhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc thiện-trỉ 
Thánh-nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an lạc Nỉết-bàn tịch tịnh. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Pháp: 
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“Yam Buddhasettho parivannayĩ sucỉrn, 
Samãdhimãnantarikannamãhu. 

Samãdhinã tena samo na vijjati. 

Idampi Dhamme ratanam panĩtatn 
Etena saccena suvatthỉ hotu. 

Đức-Phật cao thượng nhất thường tán dương, 
Chảnh-định thanh-tịnh trong Thảnh-đạo nào, 

Cho liền Thánh-quả ẩy không ngăn cách, 

Mà các bậc thiền-định trong tam-giới, 

Không sảnh bằng chảnh-định siêu-tam-giới, 

Đức-Pháp này là châu báu vô thượng, 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong mọi chúng-sinh được an lành. 

Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 9 Ấn-Đức-Tăng: 

Samghaguna: Ân Đức-Tăng 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, ujup- 
paịipanno Bhagavato sãvakasamgho, nãyappatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, sãmĩcippatipanno Bhagavato 
sãvakasatngho. Yadidarn cattãri purisayugãni atịha 
purisapuggalã, esa Bhagavato sãvakasamgho, 
ãhuneyyo, pãhuneyyo, dakkhineyyo, anjalikaranĩyo, 
anuttaratn punnakkhettam lokassa. ” 

Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Tăng: 

1- Suppatipanno : Chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

2- Ujuppatipanno : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 


* Bộ Khuddakanikaya, Suttanipata, kinh Ratanasutta. 
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3- Nãyappatỉpanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo phảp- 
hành hát-chánh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

4- Sãmĩcippatipanno : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành giới-định- 
tuệ đúng đắn xứng đáng đế chúng-sinh tôn kính lễ bái 
cúng dường. 

Cattãri purisayugãni aịịha purisapuggalã, esa 
Bhagavato sãvakasanigho: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thể-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tinh theo 
tâm siêu-tam-giới). 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 đôi 

• 

- Nhập-lưu Thánh-đạo -^Nhập-lưu Thánh-quả 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo -^Nhất-lai Thánh-quả 

- Bất-laỉ Thánh-đạo Bẩt-lai Thánh-quả 

- A-ra-hán Thánh-đạo —>-A-ra-hán Thánh-quả 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo; 

• 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpattỉmagga). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thảnh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả; 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thảnh-quả (Arahattaphala). 

5- Ãhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
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vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đên cúng dường 
quỷ Ngài, đế mong được quả báu lớn. 

6- Pãhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thỉ chủ dành cho những vị khách quỷ như 
quỷ Ngài. 

7- Dakkhỉneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thỉ chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quỷ Ngài, đế mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyến. 

8- Anjalikaranĩyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kỉnh lễ bái cúng dường. 

9- Anuttararn punnakkhettaĩn lokassa: Chư Thánh 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Tãng. 

“Ye puggalã attha satam pasatthã, 

Cattãri etãni yugãni honti. 

Te dakkhineyyã Sugatassa sãvakã, 

Etesu dinnãni mahapphalãni. 

Idampi Sarnghe ratanam panĩtam, 

Etena saccena suvatthỉ hotu. ” 

Chư bậc Thánh thiện-trỉ thường tán dương, 

Tám bậc Thánh là bon đôi tương xứng, 

Chư Thánh-Tăng ẩy xứng đáng thọ nhận, 

Nhữngphấm vật cúng dường của thỉ chủ. 

Quả báu lớn sẽ phát sinh đến họ, 

Đức-Tăng này là châu báu vô thượng, 
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Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong mọi chúng-sinh được an lành. 

Pháp-hành Thiền-định 

Sau khi khắc Ân-đức Tam-bảo xong, Đức-vua khắc 
ghi pháp-hành thiền-định “đề-mục niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra Giảng giải tỉ mỉ phưong pháp bắt đầu thực- 
hành đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra cho đến khi 
chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc-giới. 

Đức-vua đặc biệt khuyên rằng: 

“Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian rồi, 
giáo-pháp của Đức-Phật dẫn dắt chúng-sinh giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. Neu bạn có 
thế xuất gia được thì thật là một điều cao quỷ nhất. ” 

Sau khi khắc ghi xong món quà Đức-Pháp-bảo, Đức- 
vua truyền lệnh đoàn sứ giả mang lá thu đến trình lên 
Đức-vua Pukkusãti, yêu cầu Đức-vua chuấn bị làm lễ 
đón ruớc món quà Đức-Pháp-bảo cho thật long trọng. 

Trong thu Đức-vua Bimbisãra ghi rõ rằng: 

“Tâu Đạỉ-vương, khỉ cung kỉnh tiếp nhận món quà 
Đức-Pháp-bảo này xong, xin Đại-vương cung thỉnh lên 
lâu đài, chỉ một mình Đại-vương mở ra cung kỉnh đọc 
mà thoi. 

Đức-vua Pukkusãti tiếp đoàn sứ giả của Đức-vua 
Bimbisãra và nh ận lá thu của Đức-vua Bimbisãra. Đọc 
xong lá thu, Đức-vua liền truyền lệnh các quan trang 
hoàng cung điện thật lộng lẫy, sửa sang trang hoàng con 
đuờng từ kinh-thành Takkasĩlã đến biên giới, để làm lễ 
cung nghinh đón ruớc món quà Đức-Pháp-bảo của Đức- 
vua Bimbisãra. 
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Tôn kính món quà Đức-Pháp-Bảo 

Với tâm vô cùng tôn kính Đức-Pháp-bảo, Đức-vua 
Bimbisãra tự tay mình sắp đặt món quà Đức-Pháp-bảo 
từ đầu đến cuối nhu sau: 

Truớc tiên trải một tấm vải mịn dệt bằng lông thú đắp 
trên tấm biển vàng đuợc khắc ân-đức Tam-bảo, và 
pháp-hành thỉền-định với đề-mục niệm hơi thở vào- 
hơi thở ra ấy, cuốn tròn lại đặt vào trong chiếc hộp nhỏ 
quỷ giá, tiếp theo tuần tự nhu sau: 

* đặt chiếc hộp nhỏ này vào trong chiếc hộp vàng, 

* đặt chiếc hộp vàng này vào trong chiếc hộp bạc, 

* đặt chiếc hộp bạc này vào trong chiếc hộp ngọc manỉ, 

* đặt chiếc hộp ngọc manĩ này vào trong chiếc hộp 
xích châu, 

* đặt chiếc hộp xích châu này vào trong chiếc hộp 
hồng ngọc, 

* đặt chiếc hộp hồng ngọc này vào trong chiếc hộp 
bích ngọc, 

* đặt chiếc hộp bích ngọc vào trong chiếc hộp thạch anh, 

* đặt chiếc hộp thạch anh vào trong chiếc hộp ngà, 

* đặt chiếc hộp ngà vào trong chiếc hộp đá quỷ, 

* đặt chiếc hộp đá quỷ vào trong ngôi tháp nhỏ, 

* đặt ngôi tháp nhỏ ẩy tuần tự đến các ngôi tháp cuối 
cùng là ngôi tháp lớn chắc chắn và quỷ giá nhất, bao 
bọc xung quanh ngôi tháp lớn này bằng tẩm vải tốt đẹp, 
rồi đóng dấu ấn của Đức-vua Bimbisãra. 

Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy truyền lệnh của Trẫm 
đến các quan, và thần dân thiên-hạ hãy sửa sang, trang 
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hoàng con đường dài từ kinh-thành đên vùng biên giới, 
đế làm lễ cung nghinh tiễn đưa món quà Đức-Pháp-bảo 
đến kỉnh-thành Takkasĩlã. 

Lễ cung nghinh Đức-Pháp Bảo 

Được biết Đức-vua Pukkusãti đã chuẩn bị sẵn sàng để 
làm lễ đón rước món quà Đức-Pháp-bảo, Đức-vua 
Bimbisãra tổ chức cuộc đại lễ tiễn đưa món quà Đức- 
Pháp-bảo rất long trọng. 

Đức-vua Bimbisãra mặc đại lễ phục, làm lễ cung 
thỉnh ngôi Tháp-Bảo đặt lên cái ngai quý báu trên lưng 
con voi báu của triều đình, bên trên có chiếc lọng màu 
trắng, có cờ hiệu. Đức-vua Bimbisãra làm lễ cúng 
dường Pháp-bảo xong, cung kính tiễn đưa món quà 
Đức-Pháp-bảo đến kinh-thành Takkasĩlã. Đức-vua ngự 
theo sau con voi báu cho đến biên giới mới ngừng lại. 

Một lần nữa, Đức-vua Bỉmbỉsãra lễ bải cúng dường 
Đức-Pháp-bảo xong, mới truyền lệnh tiếp tục lên đường 
cung nghinh Đức-Pháp-bảo sang biên giới xứ khác. 

Đức-vua Bỉmbỉsãra đứng nhìn theo và nghĩ rằng: 

“Con đem hết lòng tôn kỉnh Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nay con làm lễ tiễn đưa Đức- 
Pháp-bảo đến kỉnh-thành Takkasĩlã như thành kỉnh tiên 
đưa Đức-Phật vậy. ” 

Đến khi đoàn tùy tùng cung nghinh Đức-Pháp-bảo đi 
xa dần, không còn nhìn thấy nữa, Đức-vua Bimbisãra 
mới chịu hồi cung, ngự trở về kinh-thành Rãjagaha. 


* Từ kinh-thành Rajagaha đến kinh-thành Takkasila khoảng cách 192 do 
tuần (mồi do tuần khoảng 20 km). 
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Lễ đón rước món quà Đức-Pháp-Bảo 

Đức-vua Pukkusãti tổ chức lễ đón rước món quà 
Đức-Pháp-bảo tại biên giới rất long trọng, rồi cung 
nghinh về đến kinh-thành Takkasĩlã, nhằm vào ngày rằm 
(ngày giới). 

Đức-vua Pukkusãtỉ làm lễ tiếp nhận tại cung điện 
xong, vâng theo lời căn dặn trong thư của Đức-vua 
Bimbisãra, Đức-vua Pukkusãti cung thỉnh lên lâu đài, 
không cho phép một ai theo hầu. Đặt món quà Đức- 
Pháp-bảo trên bàn, Đức-vua quỳ gối, cung kính mở lóp 
vải có dấu ấn của Đức-vua Bimbisãra, tuần tự mở từ 
ngôi tháp lớn đến các ngôi tháp nhỏ, thỉnh chiếc hộp 
ngọc ra, rồi cũng tuần tự mở từ chiếc hộp này đến chiếc 
hộp khác cho đến chiếc hộp cuối cùng. 

Nhìn thấy một cuộn tấm vàng ròng, Đức-vua 
Pukkusãti hai tay nâng lên, trân trọng đặt trên bàn, rồi 
cung kính từ từ mở cuộn tấm vàng ròng ấy ra. Thấy mặt 
trên có lóp vải mỏng quý giá, Đức-vua Pukkusãti nghĩ: 

“Chắc chắn hôm nay ta được đọc điều mà ta chưa 
từng đọc, được biết điều mà ta chưa từng biết. ” 

Hai tay cung kính dở lóp vải mịn, nhìn thấy các dòng 
chữ đều đặn, Đức-vua Pukkusãti phát sinh đức-tin trong 
sạch, bắt đầu chăm chú đọc từng chữ, từng câu 9 Ân- 
Đức-Phật, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, 
Đức-vua Pukkusãti ngồi nhắm mắt hưởng sự an-lạc. 

Tiếp theo chăm chú đọc tiếp từng chữ, từng câu 6 Ần- 
Đức-Pháp. Cũng như lần trước, phát sinh hỷ lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusãti cũng ngồi nhắm mắt 
hưởng sự an-lạc một lát. 

Tiếp theo chăm chú đọc từng chữ từng câu 9 Ẩn-Đức- 
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Tăng, cũng như hai lân trước, phát sinh tâm hỷ lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusãtỉ ngồi hưởng sự an- 
lạc trong đối tượng Ân-đức Tam-bảo. 

Sau đó, Đức-vua Pukkusãti chăm chú đọc từng chữ 
từng câu pháp-hành thiền-định đề-mục niệm hoi thở vào 
- hoi thở ra. Hiểu rõ phương pháp thực-hành. 

Đức-vua Pukkusãti thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo sự hướng 
dẫn của Đức-vua Bimbisãra, tuần tự dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, đệ tam thiền sẳc-giới thiện-tâm, cho đến đệ tứ 
thiền sẳc-giới thiện-tãm cao nhất của thiền sẳc-giới. 

Đức-vua Pukkusãti an hưởng sự an-lạc thanh-tịnh của 
thiền, kéo dài suốt nửa tháng, không còn quan tâm đến 
công việc triều chính. Thấy vậy, các quan trong triều, 
thần dân thiên hạ tụ hội thỉnh cầu Đức-vua lâm triều, 
trông coi triều đình, trị vì đất nước. 

Nghe các quan yêu cầu như vậy, Đức-vua suy xét 
rằng: “Ta nên tiếp tục làm Vua trị vì đất nước này, hay 
ta nên xuất gia theo giảo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 

Quyết định xuất gia, nên Đức-vua Pukkusãti lấy thanh 
gươm cắt tóc, mở cánh cửa sổ ném nắm tóc xuống nền 
và truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy chọn Đức-vua khác 
trị vì đất nước này. 

Sau đó, Đức-vua truyền gọi vị quan cận thần thân tín 
đi tìm bộ y và cái bát đất, roi tự mình mặc y với tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tãm xuẩt-gia theo giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-vua Pukkusãtỉ mang hình tướng là một bậc xuất 
gia mặc bộ y mang bát đất bước xuống lâu đài, đi ra 
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khỏi kinh-thành Takkasila hướng tâm đên kinh-thành 
Rặịagaha khoảng cách 192 do tuần. 

Khi đến kinh-thành Rãjagaha, Đức-vua Pukkusãti 
không ngự vào cung điện yết kiến Đức-vua Bimbisãra, 
mà nghỉ nhờ đêm tại lò gốm. 

Trong đêm ấy, Đức-Thể-Tôn từ kỉnh-thành Sãvatthi 
ngự đến lò gốm cũng xin nghỉ nhờ qua đêm, để có cơ hội 
thuyết pháp tế độ Đức-vua Pukkusãti, nhưng Đức-Thế- 
Tôn dùng thần thông che dấu kim thân của Đức-Phật, 
nên mọi người chỉ thấy Đức-Phật như một vị tỳ-khưu 
bình thường mà thôi. 

Vì vậy, Đức-vua Pukkusãtỉ ở chung với Đức-Phật từ 
đầu hôm, mà không nhận biết được Đức-Phật Gotama. 

Biết Đức-vua Pukkusãtỉ đang mệt mỏi, vì đi đường 
xa, nên Đức-Phật đợi Đức-vua Pukkusãti nghỉ ngơi cho 
lại sức. Khi ấy, Đức-Phật mới thuyết pháp tế độ Đức- 
vua Pukkusãti. Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua 
Pukkusãti liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc từ Nhập-ỉuu Thánh-đạo, Nhập-luu Thảnh-quả, Niết- 
bàn, Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhất-Iai Thánh-quả và Niết- 
bàn, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niểt-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh Bất-laỉ, đồng thời nhận biết được 
Đức-Thể-Tôn. 

Đức-vua Pukkusãti đảnh lễĐức-Thế-Tôn, xin sám hối 
điều không biết của mình và kính xin Đức-Thế-Tôn cho 
phép xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- 

r 
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The-Ton. 

Nhưng rất tiếc, Đức-vua Pukkusãti chưa đủ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu (tam-y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, 
kim chỉ, đồ lọc nước), nên Đức-Phật không thể cho phép 
xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 
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Trong khi Đức-vua Pukkusãtỉ đang tìm vải tại nơi 
đống rác, để may y. Khi ấy, một con bò chạy đến húc 
vào Đức-vua Pukkusãti làm cho Đức-vua chết ngay tại 
nơi ấy. 

Đức-vua vốn là bậc Thánh Bất-laỉ, nên sau khi chết, 
đệ tứ thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới Tịnh-cư-thiên 
(Suddhavãsa) tầng trời thứ nhất gọi là Vô-phiền-thiên 
(Avihã), rồi sẽ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn du sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi trời ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Quả báu của món quà Đức-Pháp-Bảo 

Đức-vua Pukkusãti đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới, 
có quyết định quan trọng từ bỏ ngôi vua, xuất gia gặp 
đuợc Đức-Phật. Và sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
Đức-vua đã trở thảnh bậc Thánh Bất-lai là bậc Thánh 
thứ ba trong Phật-giáo, đuợc tái-sinh lên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Tịnh-cu-thiên, chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại cõi trời 
sắc-giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-vua Pukkusãtỉ có đuợc những quả báu tốt lành ấy 
là nhờ món quà Đức-Pháp-bảo của Đức-vua Bimbisãra 
đã gửi biếu. Cho nên, món quà Đức-Pháp-bảo ẩy thật 
là vô giá. 

Trong đời có những món quà quý giá đáng hài lòng, 
nếu món quà ấy là của một nhân vật quan trọng đáng tôn 
kính, thì nó trở thà nh một vật kỷ niệm, một vật gia bảo 
trong gia đình, dòng họ. 
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Như vậy, món quà ấy có giá trị về cả vật chất lẫn tinh 
thần, nhưng nếu đem so sánh với món quà Đức-Pháp- 
bảo mà người nào hiểu biết, thực-hành đúng theo chánh- 
pháp, sẽ nâng đỡ cuộc đời của người ấy trở nên cao 
thượng, trở thảnh bậc thiện-trí phàm-nhân hoặc bậc 
Thánh-nhân, thì món quà Đức-Pháp-bảo ẩy thật là vô 
giá biết dường nào! Cho nên, Đức-Phật dạy: 

“Sabbadãnam dhammadãnam jinãti,...” 

Pháp thi là cao thượng hơn tất cả mọi sự thi, ... 

Như vậy, bậc thiện-trí biết tôn kính, sử dụng chánh- 
pháp làm Món-Quà-Pháp (Dhammapaụnãkãra) biếu 
đến những người thân yêu của mình, không chỉ gây được 
một thiện-cảm khó quên, mà còn đem lại cho họ sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp vị-lai đối với người thân yêu của mình. 

Tiền-kiếp Đức-vua Pukkusãti 

Trong tích Ngài Trưởng-lão Bãhỉyadãrucĩrỉya^^^ có 
đoạn đề cập đến tiền-kiếp của Đức-vua Pukkusãti được 
tóm lược như sau: 

Tỉền-kỉếp của Đức-vua Pukkusãti đã từng là một vị tỳ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa thời 
quá-khứ. 

Vào thời ấy, giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa sắp bị 
mai một. Một nhóm 7 vị tỳ-khưu phát sinh động tâm, 
đồng tâm nhất trí với nhau, quyết tâm cố gắng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, trước khi Phật-giáo chưa bị mai một, 
chưa bị suy thoái hoàn toàn. 

Bảy vị tỳ-khưu đảnh lễ ngôi Bảo-Tháp, dẫn nhau vào 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Bahiyadaruciriyattheravatthu. 
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rừng làm một cái thang băt lên đỉnh núi cao, 7 vị tỳ-khưu 
leo lên đỉnh núi xong, xô đẩy cái thang ngã xuống. 7 vị 
tỳ-khim quyết tâm thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Ngay đêm thứ nhẩt, một vị tỳ-khưu chứng đắc thành 
bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục thông. Ngài Trưởng- 
lão sử dụng phép-thần-thông bay đi khất thực đem về 
chia cho 6 vị tỳ-khưu còn lại, nhưng 6 vị tỳ-khim ẩy đều 
không chịu nhận vật thực, chỉ có quyết tâm thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi. 

Đến ngày thứ hai một vị tỳ-khim chứng đắc thành bậc 
Thánh Bất-ỉai có phép-thần-thông. Ngài Trưởng-lão sử 
dụng thần thông bay đi khất thực đem về chia cho 5 vị 
tỳ-khưu còn lại, nhưng 5 vị tỳ-khưu ẩy cũng đều không 
chịu nhận vật thực, quyết tâm thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ mà không chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả 
nào, vẫn còn là vị tỳ-khưu phàm-nhân. 

Đến ngày thứ bảy, thì cả 5 vị tỳ-khưu đều viên tịch, 
dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

* Vào thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, 5 vị thiên-nam chết từ cõi trời, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người. 

* Một vị là Đức-vua Pukkusãti, 4 vị còn lại là Ngài 
Trưởng-lão Kumãrakassapa, Ngài Trưởng-lão Dãrucĩriya, 
Ngài Trưởng-lão Dabba Mallaputta và Ngài Satiya 
Paribbãjaka. 

Do nhờ các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ đã tích lũy từ nhiều 
kiếp trong quá-khứ, cho nên khi Đức-vua Pukkusãti tiếp 
nhận được món quà Đức-Pháp-bảo của Đức-vua 
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Bimbisara, có được cơ hội tốt làm nhân-duyên phát sinh 
mọi thiện-pháp đến với Đức-vua Pukkusãtỉ như vậy. 

Còn 4 vị còn lại đều có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, được lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
họ đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Tam-Bảo (Ratanattaya) 

Tam-Bảo là ba ngôi báu: 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana). 

Ý nghĩa Ratana; Bảo trong ba ngôi Tam-Bảo 

Sở dĩ Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng được suy tôn 
là Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là vì 
mỗi ngôi có đủ 5 đức-tính quý báu và cao thượng: 

1- Cittĩkata: Làm cho phát sinh tâm tôn kỉnh. 

2- Mahaggha: Vô giá. 

3- Atula: Không gì sánh được, vổ thượng. 

4- Dullabhadassana: Khó được nghe, khó được thay. 

5- Anomasattaparibhoga: Hạng chúng-sinh cao quỷ 
có duyên lành được thừa hưởng. 

Đó là 5 đức-tỉnh quỷ báu và cao thượng của ba ngôi 
Tam-bảo. 

1- ĐỨC-PHẬT-BẢO (Buddharatana) 

Đức-Phật gọi là Đức-Phật-bảo vì có 5 đức-tính quý 
báu và cao thượng như sau: 
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1,1- Đức-Phật-Bảo xứng đáng được tôn kính 

Đức-Phệt có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ. Đức-Phật là Bậc đã diệt tận được tất cả 
mọi phiền não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp cùng mọi tiền- 
khiên-tật. 

Cho nên, tất cả chúng-sinh như Đức-vua, Sa-môn, Bà- 
la-môn, dân chúng, chư-thiên, phạm-thiên, v.v... khi đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật đều tỏ lòng tôn kính, đả nh lễ xong 
ngồi một nơi họp lẽ, chiêm ngưỡng Đức-Phật có đầy đủ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
hào quang tỏa ra sáng ngời, mát mẻ làm tâm họ vô cùng 
hoan hỷ. 

Khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, họ ngồi chắp hai tay 
lắng nghe, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi nghe pháp, họ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
để, chứng đắc như sau: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Có số chứng đắc Bất-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

* Có số chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Có số xin phép xuất gia trở thà nh sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Đức-Phật. 

* Có số xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thảnh cận- 
sự-nam, hoặc cận-sự-nữ nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Và cứ mỗi lần được đến hầu Đức-Phật, lại càng tăng 
thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật. 
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Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo xứng đáng được 
tôn kí nh . 

1, 2- Đức-Phật-Bảo là vô giá 

Những châu báu trong đời dù quý giá đến mức nào 
cũng có thể định giá trị của báu vật ấy được. Còn Đức- 
Phật có 9 Ân-Đức-Phật cao thượng nhất nên không thể 
nào định giá được. 

Thật vậy, khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
ông phú hộ Jotika có tòa lâu đài bằng các thứ ngọc quý, 
do chư-thiên hóa ra; ông phú hộ Jatiỉa có hòn núi bằng 
vàng ròng, v.v... Những phú hộ ấy đến hầu Đức-Phật, 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, họ từ bỏ gia 
đình, lâu đài bằng ngọc quý, hòn núi vàng, xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Sau khi họ trở thảnh tỳ-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, lục thông, ... 

Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo vô giá trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

1,3- Đức-Phật-Bảo là tối thượng 

Trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên, 
phạm-thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, v.v... không một ai có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch nhu Đức-Phật. 

Tương tự như vậy, không một ai có định-đức, tuệ- 
đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức hoàn toàn 
trong sạch đầy đủ như Đức-Phật. Chỉ có Đức-Phật mới 
có đủ 5 đức cao thượng hoàn toàn đầy đủ. 
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Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo Tôi Thượng trong 
mười ngàn cõi thế-giới chúng-sinh. 

Thật vậy, trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Một bậc độc nhất vô nhị đang 
xuất hiện trên thế gian (mười ngàn cõi-giới chúng- sinh), 
không có vị thứ hai như Ngài, không có bậc đồng đắng, 
không có người tương đồng, không có người sánh bằng, 
không có người cạnh tranh, bậc không giong như tẩt cả 
chúng-sinh, mà giong như chư Phật trong quá khứ, là 
bậc Toi Thượng trong tất cả chúng-sinh. Bậc độc nhất 
vô nhị ẩy là ai? 

Bậc độc nhất vô nhị ẩy là Như-Laỉ, Đức A-ra-hán, 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc độc nhất vô nhị này đang xuất 
hiện trên thế gian, thì không có vị thứ hai như Ngài ,... 

Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng trong tất cả chúng-sinh 
muôn loài. 

1, 4- Đức-Phật-Bảo khó được nghe, khó được thấy 

Trong đời, những thứ châu báu quý hiếm, thường khó 
được thấy, khó có được dễ dàng. Khó hơn cả trong vòng 
tử sinh luân-hồi, mỗi chúng-sinh thật khó được nghe đến 
danh hiệu Đức-Phật, thật khó có cơ hội đến chiêm 
ngưỡng Đức-Phật. 

Thật vậy, theo lịch sử của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật Dĩpahkara đến Đức-Phật Kondahha, thời gian 
khoảng cách trải qua 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất thảnh- 
trụ-hoại-không vô số kể, mà không có một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là 
sunhakappa: kiếp trái đất không có Đức-Phật xuất hiện. 


* Anguttaranikaya, Ekakanipata, Ekapuggalavagga. 
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Tương tự như vậy, từ Đức-Phật Konậanna đên Đức- 
Phật Mangala, từ Đức-Phật Sobhỉta đến Đức-Phật 
Anomadassĩ, và từ Đức-Phật Nãrada đến Đức-Phật 
Padumuttara, thời gian khoảng cách trải qua một a-tăng- 
kỳ đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không vô số kể, mà 
không có một Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác xuất hiện 
trên thế gian. 

Cho nên, mỗi khi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian 
này thật là một điều hy hữu, vô cùng hiếm có, bởi vì để 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian lâu dài, 
trải qua vô số kiếp. 

Như Đức-Phật Gotama hiện tại trong thời đại chúng 
ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt, tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt khoảng thời gian tổng 
cộng 3 thời-kỳ là 2Ớ a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất. Đó là khoảng thời gian chỉ bằng một nửa (Yi) thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu- 
việt và bằng một phần tư (14) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đắng-Giác có tinh-tấn siêu-việt mà thôi. 

Cho nên, mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có. 

Vì vậy, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở khuyên 
dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con cố gắng tinh-tẩn hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không dế 
duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, bởi vì 

“Buddhuppãdo dullabho lokasmỉm, ... Đức-Phật xuất 
hiện trên thế gian này là một điều khó được, 


• • • 
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Cho nên, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo khó được nghe, 
khó có cơ hội đến chiêm ngưỡng, khó có cơ hội được 
đến quy y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo. 

1,5- Đức-Phật Bảo là noi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước duyên 

Trong đời, những thứ châu báu như kim cương, hột 
xoàn, ngọc mani, ... là những đồ trang sức của người 
giàu sang phú quý. Còn những người nghèo khổ thiếu 
thốn, thì không có được những thứ châu báu ấy. Những 
thứ châu báu trong cõi người, cõi Long-cung, cõi chư- 
thiên, phạm-thiên không thể nào sánh với Đức-Phật. 

Đức-Phật là Đức-Phật-bảo là vô giá, là cao thượng 
nhất, cho nên những người nào đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, thì chắc chắn những 
người ấy đã từng có phước duyên nơi Đức-Phật quá khứ 
hoặc chư Thánh tha nh -văn đệ-tử của Đức-Phật quá khứ, 
đã từng thực-hành và tích lũy ở trong tâm các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại này. 

Cho nên, kiếp hiện-tại những người ấy mới có cơ hội 
tốt, có phước duyên đến xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 

Phật-bảo. 

• 

Vì vậy, Đức-Phật-bảo là nơi nương nhờ của hạng 
chúng-sinh có phước duyên với Đức-Phật. 

Đó là 5 đức-tỉnh quỷ báu và cao thượng của Đức- 
Phật-bảo. 

2- ĐỨC-PHÁP-BẢO (Dhammaratana) 

Đức-Pháp-bảo đó là 10 chánh-pháp: 1 pháp-học 
chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn) đó là lời giáo huấn của Đức-Phật. 
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Đức-Pháp gọi là Đức-Pháp-bảo vì có 5 đức-tính quỷ 
báu và cao thượng như sau: 

2,1- Đức-Pháp-Bảo xứng đáng được tôn kính 

- Pháp-học chánh-pháp đó là học Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊỉ, là lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama 
mà các hàng thanh-văn đệ-tử đều phải có lòng tôn kính, 
có phận sự học pháp-học chảnh-pháp. 

Đối với các hàng thanh-vãn đệ-tử còn là phàm-nhân 
và ba bậc Thánh Hữu-học (bậc Thánh Nhập-lim, bậc 
Thánh-Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-laỉ) cần phải học pháp- 
học chánh-pháp làm nền-tảng đế thực-hành pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Đối với bậc Thánh Vô-học là bậc Thánh Ả-ra-hán 
học pháp-học chánh-pháp để giữ gìn và duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho chúng-sinh 
chư-thiên và nhân-loại. 

Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn đó là quả của pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo xứng đáng được 
tôn kính không những đối với các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, mà còn đối với chư Phật trong quá-khứ, 
Đức-Phật hiện-tại và chư Phật trong vị-lai nữa, cũng 
đều tôn kính Đức-Pháp-bảo. 
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2, 2- Đức-Pháp-Bảo là vô giá 

Những thứ châu báu trong đời, dù quý giá đến mức 
nào cũng chỉ làm cho chủ nhân hoan hỷ, đem lại cho chủ 
nhân sự lợi ích trong kiếp hiện-tại mà thôi, không đem 
lợi ích trong những kiếp vị-lai. Còn Đức-Pháp-bảo có 6 
Ân-Đức-Pháp đem lại cho các hàng thanh-vãn đệ-tử sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp vị-lai, và đặc biệt đuợc giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo thật vô giá. 

2,3 - Đức-Pháp-Bảo là cao thượng 

* Pháp-học chánh-pháp là những lời giáo huấn của 
Đức-Phật, chỉ dẫn chúng-sinh con đường giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Vậy, pháp-học chánh- 
pháp là cao thượng. 

* Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn là quả của pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng là bậc Thánh Nhập- 
luu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thảnh 
A-ra-hán cao thượng. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo cao thượng. 

2,4- Đức-Pháp-Bảo là khó được nghe 

Đức-Pháp xuất hiện trên thế gian khi có Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian, mà Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian là một điều khó. Do đó, Đức-Pháp-bảo cũng khó 
được nghe. 

Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, đồng 
thời Đức-Pháp-bảo cũng xuất hiện trên thế gian. 
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Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niêt-bàn cách đây 
2.562 năm rồi, song Đức-Pháp-bảo vẫn còn tồn tại trên 
thế gian cho đến 5.000 năm tuổi thọ Phật-giáo. 

Sau 5.000 năm, Đức-Pháp-bảo sẽ bị hoàn toàn mai 
một, bị suy đồi trong cõi nguời. Khi ấy, loài nguời sẽ 
không còn đuợc nghe chánh-pháp nữa. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo khó đuợc nghe. 

2,5- Đức-Pháp Bảo là noi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước duyên 

Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên đến 
xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-Bảo, thì những 
chúng-sinh ấy cũng được quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phảp-Bảo. 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo có hai hạng người: 

- Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử sau khi đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh- 
nhân là đã quy-y nương nhờ nơi Pháp-thành chánh- 
pháp. Bậc Thánh-nhân ẩy cũng quy-y nương nhờ nơi 
Pháp-học chánh-pháp, Pháp-hành chánh-pháp. 

- Những hạng phàm-nhân kính xin quy-y nương nhờ 
nơi pháp-học chánh-pháp và pháp-hành chánh-pháp, 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả nào, nên chưa 
được quy-y nương nhờ nơi pháp-thành chánh-pháp. 

Những hàng thanh-văn đệ-tử là các bậc Thánh-nhân 
hoặc hạng phàm-nhân chắc chắn là những người đã có 
phước-duyên nơi Đức-Phật quá khứ, hoặc chư Thánh 
thanh-vãn đệ-tử quá khứ, đã từng tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên, 
kiếp hiện-tại này mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 
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Vì vậy, Đức-Pháp-bảo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên. 

Đó là 5 đức-tính quý báu cao thượng của Đức-Pháp-bảo. 


3- ĐỨC-TĂNG-BẢO (Samgharatana) 

Đức-Tăng-bảo đó là Ariyasamgha: chư Thánh-Tăng, 
là bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 

4 Thánh-đạo 4 Thánh-quả tương xứng 

- Nhập-lưu Thánh-đạo Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo Nhẩt-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-lai Thảnh-đạo Bẩt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo -^A-ra-hán Thảnh-quả. 

4 Thánh-đạo 

• 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bất-laỉ Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-lai Thảnh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thảnh-quả (Arahattaphala). 

4 bậc Thánh-nhân 

• 

- Bậc Thảnh Nhập-hm (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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Đức-Thánh-Tăng gọi là Đức-Tăng-bảo vì có 5 đức- 
tính quý báu và cao thuợng nhu sau: 

3.1- Đức-Tăng-Bảo xứng đáng được tôn kính 

Đức-Tăng-bảo đó là chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
có gỉới-đức trong sạch và thanh-tịnh, có định-đức vững 
vàng, có tuệ-đức diệt tận được phiền não, có giải-thoảt- 
đức an-tịnh, có giải-thoát tri-kiến-đức quán xét các pháp. 

Quý Ngài là chư Thánh-Tăng đã thừa hưởng chánh- 
pháp và giữ gìn duy trì phát huy chánh-pháp của Đức- 
Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữ gìn duy trì 
chánh-pháp được trường tồn cho đến ngày nay. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo thật xứng đáng được tôn kính. 

3.2- Đức-Tăng-Bảo là vô giá 

Đức-Tãng-bảo là chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, có đủ 9 ân-đức-Tăng, quý Ngài là phước điền 
cao thượng của chúng-sinh không có nơi nào sánh bằng. 

Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, họ tôn kính, lễ bái, dâng lễ 
cúng dường đến chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, dù ít dù nhiều, 
chắc chắn có được phước-thiện vô lượng và có quả của 
phước-thiện vô cùng phong phú, vô lượng, ngay cả trong 
kiếp hiện-tại, lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Họ được thành tựu quả báu trong cõi người (manussa- 
sampatti), quả báu trong cõi trời (devasampatti) và đặc 
biệt cuối cùng thành tựu quả báu Niết-bàn (nibbãna- 
sampatti), giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là vô giá. 



550 


CHƯƠNG II: TAM-BẢO 


3.3- Đức-Tăng-Bảo là cao thượng 

Đức-Tãng-bảo là chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
đã trở thành bậc Thánh Nhập-hm, bậc Thánh Nhẩt-lai, 
bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là cao thượng. 

3.4- Đức-Tăng-Bảo khó được nghe, khó được thấy 

Đức-Tăng-bảo xuất hiện trên thế gian, khi có Đức- 
Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian, mà 
Đức-Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian 
là một điều khó được nghe, khó được thấy. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo cũng khó được nghe, khó 
được thấy. 

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.562 năm rồi, nhưng Đức-Pháp-bảo và Đức-Tăng-bảo 
vẫn còn tồn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm mãn tuổi 
thọ Phật-giáo. 

Sau 5.000 năm, trong cõi người không còn ai nghe, 
thấy, biết đến Đức-Tăng-bảo gồm cả chư Thánh-Tãng và 
chư phàm-Tăng nữa. 

3.5- Đức-Tăng-Bảo là noi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên 

Những người nào có phước-duyên đến quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, những người ấy cũng qưy-y nương nhờ nơi Đức- 
Tăng-bảo. 

Những người đến quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng- 
bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước- 
duyên nơi Đức-Phật quá-khứ, hoặc chư Thánh thanh-vãn 
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đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và tích 
lũy ở trong tâm các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều 
kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 

Cho nên, kiếp hiện-tại này những nguời ấy mới có cơ 
hội tốt, có phuớc-duyên đến quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Tăng-bảo. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nuơng nhờ của 
hạng chúng-sinh có phuớc-duyên. 

Đó là 5 đức-tính quý báu và cao thuợng của Đức- 
Tăng-bảo. 

Duyên lành noi Tam-Bảo 

Phàm mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong các cõi-giới từ vô thủy trải qua vô số kiếp không 
sao kể xiết cho đến kiếp hiện-tại, trong khoảng thời gian 
lâu dài ẩy, đã có vô sổ Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác 
tuần tự xuất hiện trên thế gian, chang lẽ chúng-sinh ẩy 
không từng gieo duyên lành nơi Đức-Phật nào hoặc chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nào trong quả khứ 
ẩy hay sao??? 

Sở dĩ kiếp hiện-tại của một số nguời chua có đức-tin 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo là vì vuớng mắc nào đó, thiếu nhân-duyên nào đó, 
nên chua có cơ hội đến nuơng nhờ nơi Tam-bảo. 

Nếu vậy thì người bạn hiền, bạn thỉện-trí nên cố gắng 
tận tâm tháo vuớng mắc ấy, hỗ trợ nhân-duyên để cho 
nguời thân của mình có đuợc cơ hội đến nuơng nhờ nơi 
Tam-bảo, đó là điều phuớc-thiện cao quý biết duờng nào! 

Xin dẫn chứng những truờng-họp nhu sau: 

* Nhu truờng hợp Đức-Bồ-tát Bà-la-môn lotỉpãla 
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tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, sirủi trưởng trong một 
gia đình quyền quý thuộc dòng dõi Bà-la-môn, trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian. 

Vị Bà-la-môn Jotipãla phát sinh tính ngã mạn do dòng 
dõi Bà-la-môn, nên không chịu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotỉpãla, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, 
có một người bạn tốt là Ghaịĩkãra thuộc dòng dõi thấp 
hèn. Cậu Ghatĩkãra là cận-sự-nam đã quy-y nơi Đức- 
Phật Kassapa, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, 
thường hay đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa nghe 
pháp. Cậu Ghatĩkãra đã nhiều lần động viên khuyến 
khích Đức-Bồ-tát Jotipãla cùng nhau đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Kassapa rồi nghe pháp, nhưng do tính ngã 
mạn về dòng dõi, nên lần nào Đức-Bồ-tát Jotipãla cũng 
khước từ không chịu đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa. Không nản lòng, cậu Ghatĩkãra quyết tâm cố 
thuyết phục cho bằng được. 

Một hôm, cậu Ghatĩkãra mời Đức-Bồ-tát Jotipãla 
cùng đến tắm ở một bến sông gần nơi Đức-Phật Kassapa 
đang ngự cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng. Tắm xong, 
cậu Ghaịĩkãra động viên Đức-Bồ-tát Jotipãla rằng: 

- Này bạn Jotipãla thân mến! Đức-Phật Kassapa mà 
tôi tôn kỉnh nhất hiện đang ngự gần đây, mời bạn cùng 
tôi đến hầu đảnh lễĐức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipãla khước từ lời mời của cậu 
Ghatĩkãra lần thứ nhất, lần thứ nhì, đến lần thứ ba, 
không còn cách nào khác, cậu Ghaịĩkãra bèn nắm đầu 
tóc của Đức-Bồ-tát Jotipãla dẫn đi. Đức-Bồ-tát Jotipãla 
vô cùng ngạc nhiên, bảo rằng: 

- Này Ghatĩkãra! Ngươi thuộc dòng dõi thẩp hèn hơn 
ta, tại sao ngươi dám nắm đầu tóc ta dẫn đi như vậy? 
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Tuy vậy, nhưng không thê nào làm gì khác được, nên 
Đức-Bồ-tát Jotipãla đành phải theo cậu Ghaịĩkãra đến 
hầu đả nh lễ Đức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipãla ngồi chăm chú lắng nghe Đức- 
Phật Kassapa thuyết pháp, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật Kassapa, rồi kính xin Đức-Phật 
Kassapa cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo 
pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khim Jotipãla 
đã thông thuộc Tam-tạng PãỊi, chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới, chứng đắc ngũ thông và đặc biệt được Đức- 
Phật Kassapa thọ ký rằng: 

“Trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này, tỳ-khim dotipãla này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, ...” 

Qua tích Đức-Bồ-tát dotipãla, tiền-kiếp của của Đức- 
Phật Gotama, khiến chúng ta nên suy nghĩ: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác dotỉpãla, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là quả của một quá trình tiếp 
diễn từ vô sổ kiếp trong quá-khứ, đã thực-hành 30 phảp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ gồm có 20 a-tãng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

Tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác dotỉpãla 
đã từng có 23 Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thọ ký xác 
định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đen thờỉ-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian. Khi ẩy, Đức-Bồ-tát dotipãla, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama được sinh trưởng trong dòng dõi Bà-la- 
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môn cao quỷ. Do tính ngã-mạn bởi dòng dõi, nên Đức- 
Bồ-tát dotipãla không chịu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa, đến nỗi người bạn thân Ghaịĩkãra phải nắm 
lẩy đầu tóc Đức-Bồ-tát dotipãla dẫn đi, mới đành chịu 
đến hầu Đức-Phật Kassapa. 

Sau khỉ nghe Đức-Phật Kassapa thuyết pháp, Đức- 
Bồ-tát dotipãla phát sinh đức-tin trong sạch noi Đức-Phật 
Kassapa, kính xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật. 

về sau, Đức-Bồ-tảt tỳ-khưu dotipãla được Đức-Phật 
Kassapa thọ ký thứ 24 cuối cùng xác định thời gian còn 
lại, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cùng trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này. ” 

Người bạn hiền, bạn thiện-trí 

Người bạn hiền, bạn tốt (kalyãnamỉtta) là người có 
tâm từ rộng lớn luôn luôn mong muốn sự lợi ích, sự tiến 
hóa trong mọi thiện-pháp, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi 
người, mọi chúng-sinh. Cho nên, đối với số người nào 
chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, người bạn hiền, bạn tốt ấy 
tìm cách giảng dạy giáo-pháp của Đức-Phật, để cho 
người ấy phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, dẫn dắt số người ấy xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, khuyến khích họ xuất gia trở 
thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ví như một người có hạt giống tốt, khi chưa đủ nhân 
duyên, thì hạt giống ấy chưa có thể nảy mầm được. Neu 
có người giúp đỡ, hỗ trợ nhân-duyên, thì hạt giống tốt ấy 
có cơ hội nảy mầm, sinh trưởng, phát triển thành cây, trổ 
hoa, cho quả tốt. 
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* Như tích Hoàng-tử Nanda^^^ xuất gia thọ tỳ-khưu 
được tóm lược như sau: 

Hay tin Thái-tử Sỉddhattha đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama, 
Đức-vua Suddhodana (Đức Phụ-vương của Đức-Phật) 
truyền lệnh cho các quan cận thần đi kính thỉnh Đức- 
Phật ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu vào ngày 16 
tháng 4, sau khi đã trở thành Đức-Phật được 1 năm lẻ 1 
ngày, gần 7 năm xa cách, kể từ khi xuất gia rời bỏ kinh- 
thành Kapilavatthu. 

- Ngày đầu tiên, Đức-Thế-Tôn ngự trở về kinh-thảnh 
Kapilavatthu cùng 20.000 chư Đại-đức-Tãng A-ra-hán. 

- Ngày thứ hai, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Suddhodana. Sau khi lắng nghe chánh-pháp, Đức-vua 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-hm, và tiếp theo chứng đắc Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. Và chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
pajãpatigotamĩ cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm. 

Đức-Phật tế độ hoàng-tử Nanda 

Ngày thứ ba, Đức-Phật ngự đến cung điện Đức-vua 
Suddhodana cùng chư Thánh A-ra-hán. Hôm ấy, ngày lễ 
đãng quang truyền ngôi báu cho hoàng-tử Nanda lên 


* Hoàng-tủ' Nanda là Hoàng-đệ cùng Phụ-vương khác Mầu-hậu với Thái- 
tử Siddhattha (Đức-Phật). Trong bộ Chú-giai Chi-Bộ-Kinii tích Ngài 
Đại-đức Nandatthera. 
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ngôi vua và lễ thành hôn với công-chúa Janapada- 
kalyãnĩ. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật trao cái bát cho 
hoàng-tử Nanda, rồi Đức-Phật ngự về ngôi chùa 
Nigrodhã. Hoàng-tử Nanda ôm bát đi theo sau, nghe 
vãng vẳng tiếng công-chúa lanapadakalyãnĩ căn dặn: 

“Hoàng-huynh hãy mau trở về. ” 

Khi đến ngôi chùa Nigrodhã, Đức-Phật truyền dạy 
hoàng-tử Nanda rằng: 

- Này Nanda! Con muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu 
hay không? 

Bởi vì hết lòng tôn kính Đức-Phật, nên hoàng-tử 
Nanda không dám từ chối, bèn bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, dạ vâng, con muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. Bạch Ngài 

Đức-Phật truyền dạy chu tỳ-khuu-Tăng làm lễ thọ tỳ- 
khuu cho hoàng-tử Nanda. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu, tỳ-khưu Nanda không 
muốn thực-hành phạm-hạnh cao thuợng, mà muốn hoàn 
tục trở về cung, bởi vì nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
danapadakalyãnĩ xinh đẹp tuyệt trần. 

Biết rõ tâm trạng tỳ-khưu Nanda chán nản thực-hành 
phạm-hạnh cao thuợng, nên Đức-Phật cho gọi tỳ-khim 
Nanda đến và truyền dạy rằng: 

- Này Nanda! Con chán nản thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, mà muốn hoàn tục trở về cung, có thật vậy 
không? 

Tỳ-khim Nanda kính bạch sự thật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như vậy. Bạch Ngài. 


* Công-chúa lanapadakalyani chính là công-chúa Rupananda, là hoàng- 
muội của hoàng-tử Nanda. 
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Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Nanda! Do nguyên nhân nào mà con chán nản 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muốn hoàn tục trở về 
cung vậy? 

Tỳ-khim Nanda kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sở dĩ con chán nản thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng mà con muốn hoàn tục trở 
về cung, là vì con nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
danapadakalyãnĩ xinh đẹp tuyệt trần. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn nắm tay tỳ-khưu Nanda, dùng 
phép-thần-thông du hành bay lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đuờng đi, Đức-Phật chỉ cho tỳ-khim 
Nanda thấy một con khỉ già ngồi ủ rủ trên cây khô, rồi 
tiếp tục ngự đến cung trời Tam-thập-tam-thiên. 

Tỳ-khưu Nanda nhìn thấy 500 thỉên-nữ xinh đẹp hầu 
hạ Đức-vua trời Sakka, Đức-Thế-Tôn bèn hỏi tỳ-khưu 
Nanda rằng: 

- Này Nanda! Con nghĩ thế nào, công-chúa Jana- 
padakalyãnĩ với 500 thiên-nữ này, ai xinh đẹp hom? 

Tỳ-khưu Nanda kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, công-chúa danapadakalyãnĩ 
như con khỉ già ngoi ủ rủ trên cây khô trên đường đi, 
còn 500 thiên-nữ này xinh đẹp tuyệt trần. 

- Này Nanda! Con thấy hài lòng 500 thỉên-nữ này 
không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con rẩt hài lòng 500 thiên- 
nữ này lắm. Bạch Ngài. 

- Này Nanda! Nếu con thấy hài lòng 500 thiên-nữ này 
thì con nên hoan hỷ thực-hành phạm-hạnh cao thượng, 
rồi Như-Lai sẽ giúp con được như ỷ. 
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Nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy như vậy, tỳ-khưu 
Nanda vô cùng hoan hỷ hứa sẽ thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng. Đức-Thể-Tôn ngự trở về ngôi chùa letavana 
cùng với tỳ-khim Nanda. 

Do không còn tưởng đến công-chúa danapadakalyãnĩ 
nữa, tỳ-khim Nanda cố gắng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng- 
lão Nanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và xin từ bỏ ý 
muốn được 500 thiên-nữ ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kiếp của 
hoàng-tử Nanda đã từng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, đã phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất đó là đức- 
hạnh cấn trọng 6 môn thanh-tịnh và cũng được Đức- 
Phật Padumuttara thọ kỷ xác định rằng: 

“Trong thời vị-lai, ỷ nguyện ẩy sẽ được thành tựu 
trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 

Những tiền-kiếp của hoàng-tử Nanda đã tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara cho đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama khoảng cách thời gian đúng 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Kiếp hiện-tại là kiếp chót, hoàng-tử Nanda đã có đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử của 
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Đức-Phật Gotama, có đức-hạnh đặc biệt xuât săc nhât 
đó là đức-hạnh cấn trọng 6 môn thanh-tịnh. 

Nhưng vì tỳ-khưu Nanda bị vướng mắc vào sắc đẹp 
tuyệt trần của hoàng-muội Janapadakalyãnĩ, nên chán 
nản thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muốn hoàn tục 
trở về cung điện. 

Đức-Thể-Tôn là Đức Vô-Thượng Giáo-Hóa chúng- 
sinh, nên Đức-Phật đã khéo bày cách gỡ vướng mắc cho 
tỳ-khưu Nanda. 

Nhờ vậy, tâm của tỳ-khưu Nanda không còn tưởng 
đến sắc đẹp của hoàng muội danapadakalyãụĩ nữa, mà 
cố gắng tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao thượng, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, tỳ-khưu Nanda đã có sẵn hạt giống tốt, còn 
Đức-Phật trợ duyên để cho hạt giống tốt ấy được có cơ 
hội nảy mầm, tăng trưởng trổ hoa cho quả. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Sãriputta thuyết pháp tế độ 

thân mằu 

* Trường họp thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, bà có 7 người con xuất gia đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán^^\ nhưng bà còn có tà-kiến, chưa có 
đức-tin nơi Tam-bảo, bà tôn thờ Đại-Phạm-thiên, và một 
lý do khác, bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đều bỏ 
nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


* Ngài Đại-Tru'ởng-lão Sãriputta, 3 người em trai là Ngài Tmởng-lão Cunda, 
Ngài Trưởng-lãoUpasena, Ngài Truủng-lão Revata, và 3 người em gái là Ngài 
Đại-đức tỳ-khun-ni Cãlã, Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni upacãlã, Ngài Đại-đức tỳ- 
khuxi-ni Sĩsũpacãlã (tong Dha, Attha. Tích Khadiraniyarevatattheravatthu). 




560 


CHƯƠNG II: TAM-BẢO 


Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta là bậc Thánh Tôỉ- 
thượng thanh-văn có trỉ-tuệ siêu-việt đệ nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, trải qua 44 năm. 

Một hôm, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta xem xét 
thấy rõ chỉ còn 7 ngày nữa sẽ tịch diệt Niết-bàn, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin 
phép tịch diệt Niết-bàn. Đức-Thế-Tôn truyền hỏi: 

- Này Sãriputta! Con sẽ tịch diệt Niểt-bàn tại nơi nào? 

Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con sẽ tịch diệt Nỉết-bàn 
tại ngôi nhà nơi con sinh trưởng, làng Nãlãkãgãma xứ 
Magadha, đế con sẽ tế độ thân mẫu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, nhưng bà 
vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta cùng 500 vị đệ-tử 
đảnh lễ xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. Ngài Đại-Truởng- 
lão trở về lại ngôi nhà xua, trong căn phòng nơi Ngài 
Đại-Truởng-lão đã truởng thả nh . 

Trong đêm cuối cùng của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãriputta có các vị vua trời từ cõi Tứ-đại-thiên-vương, 
cõi Tam-thập-tam-thiên, cõi Dạ-ma-thiên, cõi Đâu-suẩt 
đà-thiên, cõi Hóa-lạc-thiên, cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới; tiếp đến chư Đại-phạm-thiên 
các cõi trời sắc-giới đều tuần tự đến chiêm bái đảnh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta lần cuối cùng. 

Bà thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhìn 
thấy chư-thiên, chư Đại-phạm-thiên có hào quang sáng 
ngời, vị sau hơn vị truớc, bà muốn biết những vị chu- 
thiên ấy là vị nào mà có lòng tôn kính con của bà đến 
nhu thế, nên bà đến phòng của Ngài Đại-Trưởng-lão 
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Sariputta, hỏi Ngài Trưởng-lão Cunda (người con trai 
thứ của bà) rằng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kỉnh đến chiêm bái đảnh lễ sư huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, 4 vị đầu tiên đó là Tứ Đạỉ-thỉên- 
vương. 

Bà nghĩ thầm: “Tứ Đạỉ-thiên-vương có lòng tôn kinh 
đến chiêm bái, đảnh lễ con ta, con ta là bậc cao thượng 
như vậy sao! Vậy, Đức-Phật là Đức Thầy của con ta, 
chắc chắn cao thượng biết dường nào! ” 

Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda! Còn các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, tiếp theo, Đức-vua trời Sakka từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, kế đến Đức-vua trời Sujãma 
cõi trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Santussita cõi trời 
Đâu-suẩt-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmita cõi trời 
Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranimmita từ cõi trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên, và tiếp đến chư Đại-Phạm-thỉên 
từ các tầng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy nên bà lại 
suy nghĩ rằng: 

“Vị Đạỉ-Phạm-thỉên mà ta tôn thờ, chư Đại-Phạm- 
thiên ẩy lại có lòng tôn kỉnh đến chiêm bái đảnh lễ con 
của ta, con ta là bậc cao thượng đến như vậy sao! 

Vậy, Đức-Phật là Đức-Thầy của con ta chắc chắn cao 
thượng biết dường nào! ” 

Suy nghĩ vậy, bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc chưa 
từng có, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Sãriputta và bày tỏ ý nghĩ của mình. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết đúng lúc họp thời, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết giảng về Ân-Đức-Phật để 
tế độ thân mẫu. 

Sau khi lắng nghe Ân-Đức-Phật xong, bà liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận đuợc 2 loại 
phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta nghĩ rằng: 

“Nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân mẫu của ta rồi. ” 

Rạng đông đêm ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Qua câu chuyện về thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Sãriputta, bà chua có đức-tin nơi Tam-bảo, vì bà tôn 
thờ vị Đại-Phạm-thiên mà bà cho là cao thuợng nhất và 
bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đều bỏ nhà xuất 
gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, v.v... 

Đó là những nguyên nhân cản trở làm cho bà chua có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, chứ không phải bà 
không có duyên lảnh nơi Tam-bảo. 

Khi bà biết vị Đạỉ-Phạm-thiên mà bà tôn thờ, nay chư 
Đại-Phạm-thiên ẩy lại có lòng tôn kính, đến chiêm bái 
đảnh lễ con của bà, thì con của bà là bậc cao thuợng hơn 
chu Đại-phạm-thiên ấy, nên bà suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật là Đức Thầy của con bà. Vậy, Đức-Phật 
chắc chắn còn cao thượng biết dường nào! ” 
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Vì vậy, bà liên phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 7 người con 
của bà đã bỏ nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Như vậy, nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là Bậc 
Đạỉ-tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, họp thời, đúng lúc, nên Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão thuyết pháp về Ân-Đức-Phật để tế độ 
thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão từ bỏ tà-kiến 
chuyển sang chánh-kiến, từ phàm-nhân chuyển sang 
bậc Thảnh-nhân, để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng 
dục của thân mẫu. 

Thật là một tấm gương sáng cao thượng cho người 
đời sau noi theo Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Biết Đức-Phật, kính Đức-Phật 

Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có số 
người chỉ nghe đến danh hiệu ''Buddho: Đức-Phật' liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. Như trường 
họp của ông phú-hộ Anãthapinậika, Đức-vua Mahãkap- 
pinna, v.v... 

Cũng có số người, khi nghe đến Đức-Phật thì phát 
sinh tâm sân không hài lòng, nổi cơn giận dữ bực tức, 
tìm đến gặp Đức-Phật, nói lời lỗ mãng, không cung- 
kính, hãm dọa Đức-Phật. 

Như trường họp ông Bà-la-môn Akkosaka^^^ được 
tóm lược như sau: 

* Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thảnh Rãjagaha. Khi hay tin người 
anh là Bhãradvãja đã xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật, ông Bà-la-môn Akkosaka nổi 


Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Akkosakasutta. 


1 
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giận, bực tức tìm đến gặp Đức-Phật, nói lời lỗ mãng, 
không cung-kính, hăm dọa Đức-Phật. 

Đức-Phật vẫn an nhiên tự tại, hoàn toàn không nhận 
lời lỗ mãng, hãm dọa của ông ta. Khi ấy, Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! ông nói lời lỗ mãng, hãm dọa Như- 
Lai, nhưng Như-Lai không nói nói lời lỗ mãng, không 
hãm doạ trả lại ông; ông giận Như-Lai, nhưng Như-Lai 
không hề giận trả lại ông; ông co tâm chọc tức Như-Lai, 
nhưng Như-Lai không chọc tức trả lại ông. Như-Lai 
hoàn toàn không nhận điều gì của ông cả. 

- Này Bà-la-môn! Người nào nói lời lỗ mãng trả lại 
người đã nói lời lỗ mãng với mình, người nào nối giận 
trả lại người đã noi giận mình, người nào cố tâm chọc 
tức trả lại người đã chọc tức mình, v.v... Như-Laỉ gọi 
người ẩy là người cùng chịu kho chung lẫn nhau. Còn 
Như-Lai không cùng chịu kho chung với ông. 

- Này ông Bà-la-môn! Như vậy, những lời lỗ mãng, 
hãm doạ, .... chỉ thuộc về riêng một mình ông mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! 

Người nào diệt tâm sân, không còn nóng giận nữa, 

Sống an nhiên tự tại, giải thoát khỏi kho tâm, 

Bởi chứng ngộ chân-lỷ, dập tắt mọi phiền-não, 

Tâm sân hận từ đâu, mà phát sinh lên được? 

Người nào hay nổi giận, trả thù kẻ giận mình, 

Người ẩy thấp hèn hơn, kẻ giận mình gấp bội. 

Người không giận trả đũa, với kẻ đã giận mình, 

Gọi là người chiến thắng^^^mà người thường khó thắng. 


Chiên thăng được phiên não của mình. 
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Người nào biêt ai giận, có chánh-niệm giữ mình, 

Dập tắt mọi phiền-não, người ẩy gọi là người 

Thực-hành pháp nhẫn-nại, giữ gìn sự lợi ích, 

Cho mình và cho người, cả hai đều có lợi. 

Người giữ gìn lợi ích, cả cho mình lẫn người. 

Những người không trỉ-tuệ, không biết rõ thiện-pháp. 

Hiếu lầm người ẩy rằng: “Một hạng người khờ dại”. 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy xong, thì ông Bà-la- 
môn Akkosaka thảnh kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá! 

- Kỉnh bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá! 

Sau khi tán duơng, ca tụng Đức-Thể-Tôn xong, ông 
Bà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Thế-Tôn, rồi xin quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo và kính 
xin Đức-Thể-Tôn cho phép ông đuợc xuất gia thọ sa-di, 
thọ tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn cho phép ông bà-la-môn Akkosaka xuất 
gia trở thà nh tỳ-khuu theo như ý nguyện. 

Sau khi trở thả nh tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu 
Akkosaka hoan hỷ sống một mình nơi tha nh vắng, không 
dể duôi, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Trường họp Angulimãla^^^ là kẻ cưóp sát nhân, nhìn 
thấy Đức-Phật, Ahgulimãla đã cầm gươm đuổi theo định 
giết Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật vừa đi, vừa thuyết 
pháp giáo hóa y. 


' Tim hiểu đầy đủ trong quyển “8 Sự Tích Phật Lực”, cùng soạn-giả. 




566 


CHƯƠNG II: TAM-BẢO 


Angulỉmãla tỉnh ngộ, vất bỏ khí giới, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thà nh tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật cho phép Angulimãla thọ tỳ-khưu theo cách 
gọi “Ehi Bhỉkkhu!...” 

về sau không lâu, tỳ-khưu Angulỉmãla thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn du sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Truông họp Dạ xoa ẴỊavaka^^^: Y nghe tin Đức- 
Phật ngự đến ngồi trên bảo toạ của y, ngay tức khắc y trở 
về, y dùng đủ các phép mầu nguy hiểm để xua đuổi 
Đức-Phật ra khỏi lâu đài của y, nhung y không có khả 
năng thực hiện đuợc. 

Cuối cùng, Dạ-xoa ẪỊavaka đặt các câu hỏi để bắt bí 
Đức-Phật, nếu Đức-Phật không trả lời đuợc, thì phải ra 
khỏi lâu đài của y. 

Đức-Phật đã trả lời thông suốt, tế độ Dạ-xoa ẴỊavaka 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận 
đuợc 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoàỉ-nghỉ, trở thành 
bậc Thánh Nhập-luu có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ những chúng-sinh đã từng 
có phuớc-duyên nơi chu Phật trong quá khứ, đã từng tạo 
nhiều pháp hạnh ba-la-mật, có thể chứng đắc thảnh bậc 
Thanhm^^^^ ạ ạ 
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Trong đời này, một sô người có đủ các pháp-hạnh ba- 
la-mật có thể trở thành bậc Thánh-nhân ngay trong kiếp 
hiện-tại, nhưng vì gần gũi thân cận với bạn xấu, nên 
không có cơ hội tốt để trở thảnh bậc Thánh-nhân. 

* Như tích Mahãdhanasetthỉputtavatthu^^^ hai người 
con của hai gia đình phú hộ trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
được tóm lược như sau: 

Trong kinh-thành Bãrãnasĩ có hai gia đình phú hộ, 
gia đình phú hộ này có một người con trai, gia đình phú 
hộ kia có một người con gái. Khi hai đứa con trưởng 
thành, hai gia đình phú hộ tác họp cho hai đứa con 
thành đôi vợ chồng. 

Khi hai bên cha mẹ qua đời, tất cả của cải tài sản gom 
lại gồm có 1.600 triệu gọi là mahãdhanaseịthiputta: hai 
người con đại phú hộ. 

Hai vợ chồng đại phú hộ ngày đêm ăn chơi, mướn các 
đoàn ca vũ đến nhả đờn ca múa hát. 

về sau, gần gũi thân cận các bạn ác, người con trai 
phú hộ nghiện rượu, các bạn ác kéo nhau đến càng ngày 
càng đông, nên mỗi ngày đêm, tiêu xài phung phí tiền 
của càng nhiều, qua một thời gian nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, tất cả của cải tài sản đều khánh kiệt, 
cuối cùng phải bán ngôi nhà. 

Đốn lúc tuổi cao, hai vợ chồng già yếu dẫn nhau đi 
xin ăn để sống qua ngày. 

Một hôm, hai vợ chồng già yếu dẫn nhau đến đứng 
gần cửa nhà ăn của chư Tăng, chờ nhận vật thực còn dư 
của sa-di, tỳ-khưu. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, laravagga, tích Mahadhanasetthiputtavatthu. 
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Nhìn thây 2 người già yêu như vậy, Đức-Thê-Tôn 
mỉm cười. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẵnanda bạch hỏi 
Đưc-The-Ton răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân-dưyên nào mà Đức- 
Thế-Tôn mỉm cười? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda rằng: 

- Này Ẵnandaĩ Người già yểu ấy, trước kia là con của 
phú hộ có của cải tài sản lớn, ông đã tiêu xài phung phỉ 
hết sạch, cuối cùng, bán ngôi nhà. Nay, không còn gì 
nữa, ông dắt vợ đi xin ăn trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi thanh niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phủ 
hộ thứ nhất trong kinh-thành Bãrãụasĩ này, 

* Neu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi thiếu niên xuất 
gia trong Phật-giáo, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì 
người chồng có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
còn người vợ có khả năng trở thành bậc Thảnh Bẩt-laỉ. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi trung niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ nhì trong kinh-thành Bãrãnasĩ này, 

* Neu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi trung niên xuất 
gia trong Phật-giáo, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì 
người chồng có khả năng trở thành bậc Thánh Bẩt-lai, 
còn người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi lão niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phủ 
hộ thứ ba trong kinh-thành Bãrãnasĩ này, 

* Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi lão niên xuất gia 
trong Phật-giáo, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì người 
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chồng có khả năng trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ, còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lim. 

Nhưng bây giờ hai vợ chồng phú hộ già yếu đã trải 
qua hết 3 thời rồi, của cải tài sản thế gian đều bị khánh 
kiệt, của báu siêu-tam-giới là Thánh-đạo, Thánh-quả 
trong Phật-giáo cũng không thế phát sinh, như con cò già 
rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp trên vũng bùn khô. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yếu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô hết sạch cá tôm. 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Nằm hoi tiếc của cải xưa đã hết, 

Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 

Rơi xuống đất làm đồ ăn cho moi. 

Qua tích hai nguời con của hai gia đình phú hộ có khả 
năng trở thảnh bậc Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại, 
nhung không gặp bạn hiền, bậc thiện-trỉ trợ duyên, 
không có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, nên không trở thà nh bậc Thánh-nhân. 

Hỗ trợ cơ hội đến ngưòi khác 

Đức-vua Asoka, một Đẩng-Mỉnh-Quân là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và hết lòng 
hộ trì Phật-giáo. Đức-vua có ý định tấn phong thái-tử 
Mahinda lên ngôi Đức-Phó-vương. Nhung Đức-vua 
đắn đo suy xét lại rằng: “Việc tấn phong thái-tử 
Mahinda lên ngôi Đức-Phó-vương với việc cho phép 
thái-tử Mahinda xuất gia trở thành tỳ-khưu. Trong 2 
việc này, việc nào cao thượng hơn cả? ” 
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Đức-vua Asoka đăn đo suy xét với trí-tuệ sáng suôt 
lựa chọn rồi quyết định rằng: ‘Tữ nên cho phép thái-tử 
Mahinda xuất gia trở thành tỳ-khim là cao thượng hom 
cả, bởi vì, nếu thái-tử Mahinda chịu vâng lời xuất gia 
trở thành tỳ-khưu thì đương nhiên ta sẽ trở thành người 
thân quyến kế thừa của Phật-giáo (Dãyado sãsanassa). ” 

Sau khi đã quyết định, Đức-vua Asoka truyền dạy 
thái-tử Mahinda rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahỉnda yêu quý! Con có muổn 
xuất gia trở thành tỳ-khưu hay không? 

Tháỉ-tử Mahinda vốn là nguời đã từng tạo đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, nên khi nghe Đức-Phụ- 
vuơng hỏi nhu vậy, nhu hạt giống tốt hội đủ duyên lành, 
nên thái-tử Mahinda vô cùng hoan hỷ tâu rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, con muốn xuất gia trở thành 
tỳ-khưu. Kính xỉn Đức-Phụ-vương cho phép con được 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Khi ấy, Công-chúa Sarnghamittã cũng đang đứng gần 
ở đó, Đức-vua liền quay sang và cũng truyền dạy công- 
chúa rằng: 

- Này Samghamittã con yêu quỷ! Con có muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-nỉ hay không? 

Cũng như thái-tử Mahinda, công-chúa Sarnghamittã 
cũng là người đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến kiếp hiện-tại này là 
kiếp chót của công-chúa, nên khi nghe Đức-Phụ-vương 
hỏi như vậy, công-chúa Sarnghamittã vô cùng hoan hỷ 
tâu rằng: 
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- Tâu Đức-Phụ-vương, con cũng muôn xuât gia trở 
thành tỳ-khuu-ni. Kỉnh xin Đức-Phụ-vương cho phép con 
được xuất gia trở thành tỳ-khuu-ni trong Phật-giáo. 

Tháỉ-tử Mahỉnda tròn 20 tuổi, chư Đại-đức-Tãng cho 
phép làm lễ thọ tỳ-khưu, rồi sau đó trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, còn công-chúa Samghamittã mới lên 18 tuối 
nên cho phép làm lễ xuất gia Sikkhamãnã, rồi sau đó trở 
thành bậc Thá nh A-ra-hán. 

về sau, Ngài Trưởng-lão Mahỉnda đã dẫn một phái 
đoàn chư Thánh-Tăng sang đảo quốc Srilankã truyền bá 
Phật-giáo và tỳ-khưu-ni Samghamỉttã cũng dẫn một phái 
đoàn tỳ-khưu-ni sang đảo quốc Srilankã đế làm lễ xuất 
gia thọ tỳ-khưu-ni cho các công-chúa và những người 
nữ khác trên đảo quốc Srilankã. 

Phật-giáo được thịnh hành trên đảo quốc Srilankã, có 
nhiều chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng. 

Trong đời này, có những hạng người có khả năng không 
cần sự tác-động khuyến khích, giúp đỡ của người khác, 
họ cũng có thể thành tựu được như ý nguyện của họ. 

Và có những hạng người cần được tác-động, cần được 
động viên khuyến khích giúp đỡ của người khác, thậm 
chí còn phải được dẫn dắt dạy dỗ, thì họ mới có thể 
thành tựu được như ý nguyện của họ. 

Đối với những hạng người này, việc giúp đỡ hỗ trợ 
cho họ có cơ hội tốt, trợ duyên tốt đó là điều rất cần 
thiết, để cho họ được thành tựu được như ý nguyện của 
họ, ví như hạt giống tốt gặp đầy đủ nhân-duyên hỗ trợ để 
hạt giống tốt có cơ hội nảy mầm và phát triển. 


(Xong chương II Tam-bảo) 




ĐOẠN KET 


Trong kinh Tam-Bảo (Ratanasutta), Đức-Phật dạy 
bài kệ rằng: 

“Yatn kinci vittatn idha vã huratn vã, 

• • • ' 

Saggesu vã yam mtanam panĩtaĩìi 
Na no samatn atthi Tathãgatena, 

Idampi Buddhe ratanatn panĩtaĩỴi 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-giới, sắc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ẩy, 

Không thế sánh bằng Đức-Phật cao thượng, 

Phật-Bảo này là châu báu vô thượng 
Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 

Trong bài kinh Pubbaụhasutta có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhì: 

“YaĩỴi kihci vittaỉự idha vã huram vã, 

• • • ' 

Saggesu vã yaĩỴi ratanam panĩtam 
Na no samatn atthi Tathãgatena, 

Idampi Dhamme ratanatn panĩtatn. 

Etena saccena suvatthỉ hotu. ” 

Châu báu vô giả nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-giới, sắc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ẩy, 

Không thế sánh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bảo này là châu báu vô thượng 
Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kệ thứ ba: 

“Yam kỉncỉ vittam idha vã huratn vã, 

Saggesu vã yam ratanam panĩtam 
Na no samam atthi Tathãgatena, 

Idampi Samghe ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-giới, sẳc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ẩy, 

Không thế sánh bằng Đức-Tăng cao thượng, 

Tăng-Bảo này là châu báu vô thượng. 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 

Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “Tathãgatena ” 
theo từng mỗi câu kệ nhu sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Phật- 
bảo cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong 
cõi nguời, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
sắc-giới. 

* Bài kệ thứ nhì: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức- 
Pháp-bảo đó là pháp-học Phật-giáo và 9 pháp siêu-tam- 
giới cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong 
cõi nguời, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
sắc-giới. 

* Bài kệ thứ ba: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Tăng- 
bảo đó là chu Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thuợng 
hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong cõi nguời, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời sắc-giới. 

Nhu vậy, nguời tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt đến xin thọ 
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phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo, nương nhờ nơi Đức-Phảp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã), là 1 trong 4 
hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi Tam-bảo: nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tãng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ ấy được sự lợi ích 
cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-phảp, vô-sẳc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-phảp cao thượng tuỳ 
theo khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt tận 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuổi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


_ 9 _ _ _ 

(Xong quyên ỉ: Tam-Bảo) 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciratn tiịthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
VuddhiĩỴi vimỉhivepuỉỉam, patthayãmi nirantaram. 

Lòi cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tim như nguyện. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
Ciratn tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmiỉự. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2562/DL. 2019 
Rừng Núi Viên-Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 



PHẦN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU Tự PÃLI 

Tiếng PãỊi gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 

I- Nguyên âm gồm có 8 mẫu tự: a, ã, ỉ, ĩ, u, ũ, e, o. 

* 8 nguyên âm này chia làm hai loại: 

1 - 3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần nháy mắt. 


Nguyên âm PaỊi 

a 

i 

u 

Cách phát âm 

á 

r 

1 

ú 


2- 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 

f 

nháy măt:_ 


Nguyên âm PaỊi 

a 

I 

u 

e 

0 

Cách phát âm 

a-a 

• • 

1-1 

u-u 


ô ô 


_ > ____ _ 

II- Phụ âm gôm cỏ 33 phụ âm, chia thành nhỏm như sau: 


1 

ka 

kha 

sa 

gha 

ủ 

Phát âm ở cổ 

cá 

khá 

gá 

ghá 

ngá 


2 

ca 

cha 

Ja 

Jha 

1^ 

na 

Phát âm ở dóc 
họng 

chá 

schá 

chá 

schá 

nhá 

3 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

Phát âm cong đầu 
lưỡi ừên hàm ếch 

tá 

thá 

đá 

thá 

ná 

4 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

Phát âm đặt đầu 
lưỡi vào 2 đầu 
răng 

tá 

thá 

đá 

thá 

ná 

5 

pa 

pha 

ba 

bha 

ma 

Phát âm ở hai đầu 
môi 

pá 

phá 

bá 

phá 

má 


ya 


ra 


La 


va 


sa 


ha 


la 




giá 


rá 


Lá 


wóa 


xá 


há 


lá 


A 

an 
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Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát âm 
rất khó chuẩn. Nên học tập cách phát âm trực tiếp với 
thầy dạy. 

Cách phát âm 

41 mẫu tự PãỊi chia làm 6 cách phát âm: 

1- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cồ, có 8 âm: 
a, ã, ka, kha, ga, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở đóc họng, có 8 
âm: i, ĩ, ca, cha, ja, jha, ha,ya. 

3- Những phụ âm phát ăm bằng cách cong đầu lưỡi ở 
hàm ếch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ 
âm: ta, tha, da, ậha, na, ra, Ịa. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách đặt đầu 
lưỡi ở hai đầu răng, khi phát âm đồng thời hở 2 đầu 
răng, có 7 phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đầu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời hở đầu môi, 
có 7 âm: u, ũ,pa,pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (ĩự) m có dấu chấm ở bên dưới phát âm noi 
lỗ mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: atn, itn, um. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 

- Nguyên âm “ê”phát âm nơi cổ và đóc họng. 

- Nguyên âm “ô ” phát âm nơi cổ và môi. 

- Phụ âm “va ” phát âm nơi răng và môi. 

Cách đọc tiếng PãỊi 

Tiếng PãỊi có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mẫu tự. Cách phát âm ghép đọc theo mỗi mẫu tự: có 
danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đầu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đâu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 

Ví dụ: a-kata fa-ká-tá): không làm. 

ã-kãsa (a-ka-xa): hu không... 

- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 

Ví dụ: akka (ăc-cá): mặt trời. 

icchã (íc-cha): mong muốn... 

- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 

Vỉ dụ: ka kã ki kĩ ku kũ ke ko 

(cá) (ca) (kí) (ki) (cú) (cu) (kê) (cô) 

Ví dụ: kata (cá-tá): chiếc chiếu. 

sata (gá-tá): đã đi... 

- Khi phụ âm ghép với nguyên âm truớc. 

Ví dụ: gạcchati (gắt-chá-tí): đi. 

cakkhu (chắc-khú): mắt... 

Cách phát âm một danh từ PãỊi có hai cách: 

Phụ âm đơn ghép với nguyên âm: 

Ví dụ: Karoti (cá-rô-tí): làm, hành động. 

Kãyasucarita (ca-giá-xú-chá-rí-tá): thân hành thiện. 

Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm truớc bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm truớc. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cqkka (chắc-cá) 
bánh xe... 

Nếu truờng họp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm truớc, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) 
chủ, căn... 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thảnh danh từ Pãịi và có ý nghĩa. 








Bảng ghép hai phụ âm PaỊi 

Phụ âm ghép Ví dụ Cách phát âm Ý nghĩa 
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Phụ âm ghép Ví dụ Cách phát âm 
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Phụ âm ghép Ví dụ Cách phát âm I Ý nghĩa 
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Hư không 

Lòng sân hận 

Rộng lớn 

Xứ Cam pà 

r 

Tiêp XÚC 

Trái xoài 

Sâu sắc 

Pháp 

Cái này của tôi 

Của chúng ta 

Cao thượng 

Tôi nào 

Anh, Ngài 

Mũi tên 

Tốt, đẹp 

Sân hân 

• 

Ắp-bá 

Bgia-pá-đá 

Bra-han-tá 

Cham-pa 

Xăm-phặt-xá 

Ăm-bá-phá-lá 

Găm-phi-rá 

Thăm-má 

Mgià-giăng 

Am-ha-kăng 

Xê-giá 

Giavoa-hăng 

Tuy-há 

Xan-lá 

Can-gia-ná 

Vgia-pa-đá 

Abbha 

Byapada 

Brahanta 

Campa 

Samphassa 

Ambaphala 

Gambhiri 

Dhamma 

Myayam 

Amhakam 

• 

Seyya 

Yvaham 

• 

Tuy ha 

Salla 

Kalyana 

Vyapada 

bbha 

bya 

bra 

mpa 

mpha 

mba 

mbha 

mma 

mya 

mha 


yva 

yha 


lya 

vya 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

ba + bha 

ba + ya 

ba + ra 

ma + pa 

ma + pha 

ma + ba 

ma + bha 

ma + ma 

ma + ya 

ma + ha 

ya + ya 

ya +va 

ya + ha 

la + la 

la + ya 

va + ya 
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PHỤ LỤC 


Và vân vân... còn nhiêu từ nữa. 

Thật ra, tiếng PãỊi phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng PãỊi có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngắn, giọng dài... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thể phiên âm 
cho chuẩn đuợc. Muốn đọc, phát âm cho chuẩn cần phải 
học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy tiếng PãỊi. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

• 

Namo: Ná-mô. 

Tassa: Tắt-xá. 

Bhagavato: Phá-gá-vá-tô. 

Arahato: Á-rá-há-tô. 

Sammãsambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa. 

Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Buddham saraụain gacchãmỉ. 

Bủt-thăng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Dhammatn saranam gacchãmi. 

Thăm-măng xả-rả-nãng gẳt-cha-mí. 

Samgham saranam gacchãmỉ. 

Xãng-khãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmỉ. 

Đú-tí-giãm-pí Bút-thãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 
Dutỉyampi Dhammatn samnatn gacchãmi. 
Đú-ti-giăm-pi Thãm-mãng xả-rả-nãng gắt-cha-mí. 
Dutỉyampỉ Samghatn samnam gacchãmỉ. 

Đú-tí-giãm-pí Xãng-khãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tá-tí-giãm-pí Bút-thãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 
Tatiyampi Dhammatn samnam gacchãmi. 
Tá-tí-giãm-pí Thãm-mãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 
Tatiyampi Samghain saraụam gacchãmi. 
Tá-tí-giãm-pí Xãng-khãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Thọ Trì Ngũ Giói: 

Pãnãtipãtã veramanỉsỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đãng xá-ma-đí- 
gia-mí. 

Adỉnnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdìyãmì. 

Ấ-đin-na-đa-na vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đãng xá-ma-đí- 
gia-mí. 

Kãmesu micchãcãrã veramanỉsỉkkhãpadatn 

Ca-mê-xú mit-cha-cha-ra vuê-rả-ma-nỉ-xỉc-kha-pả-đăng 

samãdiyãmi. 

xá-ma-đí-gia-mí. 

Musãvãdã veramanỉsỉkkhãpadatn samãdiyãmi. 

Mủ-xa-voa-đa vuê-rả-ma-nỉ-xỉc-kha-pả-đăng xá-ma-đí- 
gia-mí. 

Surã meraya ntajjap pamãdatthãnã veramani- 

Xủ-ra mê-rả-giá mẳt-chẳp pá-ma-đát-tha-na vuê-rả-ma-nỉ- 

sỉkkhãpadam samãdìyãmì. 

xíc-kha-pá-đãng xá-ma-đí-gia-mí. 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- VinayapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- SuttantapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Vỉsuddhỉmagga và bộ Visuddhimaggamahãịĩkã 

- Bộ dinakãlamãlĩpakarana. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavarỵisa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vỉcỉttasãrãbhỉvatnsa (Visitthatipiịakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrỉka). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giảo khoa “Saddhammajotỉka ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 

- Tài liệu trong các kỳ thi Tam-tạng của bộ Tôn-giáo 
Myanmar, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nên-Tảng-Phật-Giáo của soạn-gỉả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpanậita) là bộ 
sách gồm có 9 chưong, chia ra làm 10 quyến được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyến I đến quyến X. Quyến I: Tam-Bảo làm nền tảng 
cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho đên quyên IX: Pháp- 
Hành Thiền-Định làm nền tảng cho quyến X: Pháp-Hành 

rrii • ^ rTi_ ^ 

1 men-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giảo này đã được tải bản có sửa và 
bô sung, đã chuyên sang ebook, được đưa vào trang web 
“trungtamhotong.org” . Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm 
hiêu thì vào trang web “trungtamhotong.org” , vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
ýĩle sách bằng pdf. 

Quỷ độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thế tải 
phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm 
lên sẽ thấyýĩle sách. 

Trong mỗi ýìle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục ”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục ”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách ýìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyến sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyến sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ẩy 
hoặc tên pháp ẩy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. 



CÙNG MỘT SOẠN GIẢ 


Đã xuất bản: 

- TÌM HIÉU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUẨT-GIA 

- TÌM HIÉƯ PHƯỚC BỐ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 

- Hạnh Phúc An Lành: HIÉƯ NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhất) 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỔ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG Tư 

- BÀI KINH CHO NGƯÒI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỬC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BỒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BẬC THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 
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- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY-Y TAM-BẢO 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO (Tái bản lần thứ ba) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển H: QUY-Y TAM-BẢO 

(Tái bản lần thứ nhì) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển HI: PHÁP-HÀNH-GIỚI 

(Tái bản lần thứ ba) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

(Tái bản lần thứ nhất) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỆN 

(Tái bản lần thứ nhất) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP HẠNH BA-LA- MẬT 1 

(Tái bản lần thứ nhất) 




Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VII: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 2 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VHI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 3 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển XI: PHÁP-HÀNH THIÈN-TƯỆ 

(Tái bản lần thứ nhất) 

VI-DIỆƯ-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 

(Tái bản lần thứ nhất) 

NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

(Tái bản lần thứ nhất) 
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TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT; 024-3782 2845 - FAX; 024-3782 2841 
Email; nhaxuatbantongiao@gmail.com 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng biên tập 
TS. BÙI THANH HÀ 

Biên tập 

NGUYỄN THỊ HUỆ 

Sửa bản in 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 

# 

Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDÃ Upãsikã 

Địa chỉ hên lạc và phát hành 

CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)uờng Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 (0) 28 3889 7653 / DĐ: +84 (0) 778 608 925 


5o lượng ỉn: 1.000 bản, Khô 13.5 X 20.5 cm, 

In tại: Xí nghiệp In Nguyên Minh Hpàng, 510 Trường Chinh, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phô Hô Chí Minh. 

Số ĐKXB: 468 - 2019/CXBIPH/01 - 15/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-6144-8 
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-bao đó là danh từ không dê gì được nghe trong đời này. '^'Ĩ^L' 
Thật vậy, Đức-nia Mahãkappina ngự đi du ngoạn củng vm 
/. 000 vị quan, gặp nhóm ngưòi lái buôn từ kinh-thành Sãvatthĩ 
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đến kinh-lhành Kukkutcn’atĩ, Đức-vua hèn truyền hoi rằng: 

- Này các ngươi! Trong đất nước các ngươi có tin tành gì 
mới hay không? 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng 
đã xuất hiện trên thế gian. 

Đức-vua nghe mỗi tin lành như vậy, liền phát sinh hy lạc 
chưa tìmg có bao giờ, Đức-vua ghi 300 ngàn kahãpana trên 
the trao cho nhóm lái buôn đem đến trình lên Chánh-cung 
Hoàng-hậu Anojã đê lãnh thương. 

Còn Đức-vua ngự cùng với 1000 vị quan đến hầu đanh lễ 
Đức-Phật Goíama, nghe chánh-pháp, rồi xin Ngài cho phép 
xuất gia trơ thành t)’-khiru. Tại nơi áy, tỳ-khuv Mahãkappina 
cùng với ỉ.000 tỳ-khini đều trơ thánh bậc Thánh A-ra-hán. 

Nhóm người lái buôn vào chầu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojã và tâu thuật lại câu chuyện. 

Nghe mỗi tin Ịành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã 
xuất hiện trên thể gian, Chánh-cung Hoàng-hậu liền phát sinh 
hy lạc chưa tìmg có bao giờ, Chánh-cung Hoàng-hậu ban 
thưmg mỗi tin lành 300 ngàn kahãpana cho nhỏm lái buôn. 

Chánh-cung Hoàng-hậu ngự cùng với 1.000 phu-nhân cua 
ỉ. 000 vị quan đến hầu đanh lễĐírc-Phật Gotama, nghe chánh- 
pháp, rồi xin Ngài cho phép xuất gia trơ thành tỳ-khuv-ni, tất 
ca đều trơ thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Như vậy, người có đức-tin ừong sạch noi Tam-bảo 
chăc chăn không phải là người tâm thường ừong đời, 

Ị 'bởi vì những người ây đã từng tạo các phảp-hạnh ba-lá- 
\ ( mật nhiêu kiêp trong quá-khứ. 









